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c Ố ẵ j n ó i éỀUb

Các em học sinh thân mến!

Trong đề th i THPT quốc gia môn Hóa học năm 2015 có tới 56% số câu hỏi lí 
thuyết, trả i đều khắp chương trình  hóa học phổ thông với bôn mức độ tư  duy 
là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Như vậy, để có kết quả 
cao nhất đòi hỏi người học phải nắm vững và vận dụng linh h o ạ t kiến thức lí 
thuyết đã học để giải quyết nhanh các tình  huống có vấn đề m à mỗi bài toán 
đã đưa ra.

Trong nhiều năm  dạy luyện thi Đại học và Cao đẳng, chúng tôi nhận thấy 
học sinh thường m ất điểm ở những câu hỏi lí thuyết. Trên th ị trưòng hiện 
nay, chưa có một cuốn sách nào chuyên viết về lí thuyết mà ở đó phân loại các 
câu hỏi theo các chủ đề và mức độ tư  duy đúng như trong m a trậ n  đề THPT 
quốíc gia của Bộ GD và ĐT. Vì vậy, việc biên soạn một cuốn sách đáp ứng 
những nội dung như trên  là rấ t cần thiết.

Nhằm giúp đỡ các em trong quá trình ôn tập, củng cô" kiến thức, chuẩn bị tốt 
nhất cho kì thi TIiPT quốc gia, chúng tôi biên soạn cuốn sách:

C H IN H  PH Ụ C  CÂU H Ỏ I LÍ TH U Y ẾT HÓA HỌC T H E O  CHỦ ĐE

Cuốn sách được chia làm 12 chủ đề kiến thức theo đúng m a trận  đề thi 
THPT quốc gia. Trong mỗi chủ đề chúng tôi đều đưa ra  các câu hỏi từ dễ đến 
khó với các mức độ tư  duy từ  thấp đến cao để các em rèn luyện năng lực tư 
duy của mình đồng thời cũng phù hợp với mỗi đối tượng học sinh. Các em chỉ 
thi tốt nghiệp th ì làm các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu. Các em 
dùng kết quả để xét tuyển vào các trường Đại học và Cao đẳng  thì cần làm 
thêm  các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao.

Chúng tôi hy vọng rằng, cuốn sách là tà i liệu quý báu góp phần  nâng cao 
kết quả học tập  bộ môn Hóa học cho các em học sinh ở các trường THPT.

Dù đã hết sức cố gắng trong quá trình  biên soạn, nhưng cuốn sách khó 
tránh  khỏi những th iếu sót nhất định. Các tác giả chân th àn h  cảm ơn ý kiến 
đóng góp của quý thầy giáo, cô giáo và các em học sinh gần xa để lần tá i bản 
sau cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Các tá c  g iả

3



^ CHỦ ĐỀ_________________________________________

1 NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN HOÀN CÁC
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC, 
PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ, T ố c  ĐỘ PHẢN 
ỨNG, CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ s ự  ĐIỆN LI

I. NHẬN BIẾT -THÔNG H lỂ ư  (nhận  b iế t 1 câu, th ô n g  h iểu  1 câu )
1. Cấu tạo ngtiyên tử
Ví dụ 1: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Nguyên tử luôn trung hòa về điện.
B. Trong nguyên tử, các electron chuyển động rấ t nhanh xung quanh hạt nhân 

theo một quỹ đạo xác định.
c .  Obitan nguyên tử là khu vực không gian xung quanh hạt nhân  mà tại đó 

xác suất có mặt (xác suất tìm thấy) electron khoảng 90%.
D. Các đồng vị của cùng một nguyên tô" hóa học là những nguyên tử  có cùng sô" 

proton nhưng khác nhau về sô" notron, do đó số khôi A của chúng khác nhau.
Giải

Chọn B. Vì trong nguyên tử, các electron chuyển động rấ t nhanh xung quanh 
hạt nhân không theo một quỹ đạo xác định nào.
Ví dụ 2: Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) ở trạng thái cơ bản là 

A. [Ne]3s2. B. [Ne]Ss\ c . [NelSs^p1. D. [N e ^ s^ p 1

Giải
Mg (Z = 12): ls 22s22p63s2 hay [Ne]3s2 :=> Đáp án A 

Ví dụ 3: Nguyên tử nguyên tô" X có tổng số hạt proton, notron và electron là 40. 
Trong đó, sô" hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Khẳng 
định nào sau đây là sai?
A. X là kim loại.
B. ở  trạng thái cơ bản thì nguyên tử X có một electron độc thân. 
c .  X là nguyên tố p.
D. Điện tích hạt nhân của nguyên tử X là + 1,9224.10‘18 Culong.

Giải



A. Al (Z = 13): ls 22s22p63s23p1 => Al là kim loại vì có 3 electron lốp ngoài cùng.
B. ở  trạng thái cơ bản thì nguyên tử X có một electron độc thân ở phân  lớp 3p.
c . AI là nguyên tô" p vì electron cuối cùng viết theo mức năng lượng các obitan 

tăng dần điền vào phân lớp 3p.
D. Điện tích hạt nhân nguyên tử Al:

+ 13.1,602.10"19 = + 2,0826.10"18 Culong
=ỉ> Đáp án D

Ví dạ 4: Trong tự nhiên, clo có hai đồng vị bền là 35 C1 và 37 CL Nguyên tử  khôĩ 

trung bình của clo là 35,5. Tỉ lệ phần trăm sô' nguyên tử đồng vị 35 Cl là

A. 24,23%. B. 75,77%. c. 75,00% D. 25,00%
Giải

Gọi X là tỉ lệ phần trăm sô' nguyên tử đồng vị 35 C1 => Tỉ lệ phần trăm  số’

nguyên tử  37 Cl là (100 -  x).

m ' _ _  35x+ 37(100 -  x) _ nTa có: 35,5 = ----------—---------=> X = 75% => Đáp án c
100

Ví dụ 5: Một nguyên tử của nguyên tô' X có 20 electron và 20 notron. Kí hiệu 
nguyên tử của nguyên tô" X là
A 60 Y T> 40 Y r  20Y Tî 20 "YA. 20̂ - 20 40 60

Giải
zx = £e = 20 => Ax = Nx + zx = 20 + 20 = 40
=> Kí hiệu của nguyên tử nguyên tô" X là 20 X => Đáp án B

Ví dụ 6: Cho nguyên tử của các nguyên tô" với sô'hiệu nguyên tử như sau: X (Z = 1); Y
(Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm các nguyên tô'kim loại là

A. X, Y, E. B. X, Y, E, T.
c. E, T. D. Y, T.

Giải 
X (Z = 1): Is1 => X là H (phi kim).
Y (Z = 7): ls 22s22p3 Y là phi kim vì có 5 electron lớp ngoài cùng.
E (Z = 12): ls 22s22p63s2 => E là kim loại vì có 2 electron lớp ngoài cùng.
T (Z = 19): ls 22s22p63s23p64s1 => T là kim loại vì có 1 electron lốp ngoài cùng.
=> Đáp án c

Ví dụ 7: Cấu hình electron của cation Fe2+ ở trạng thái cơ bản là 
A. [Ar]3d6. B. [Ar]3d44s2.
C. [ArtfdHs1. D. [Ar]3d64s24p2.



Cấu hình electron đầy đủ của Fe: Fe (Z = 26): ls 22s22p63s23p63d64s2 

=> Cấu hình electron đầy đủ của Fe2+: Fe2+: ls 22s22p63s23p63d6 hay [Ar]3d6 

=> Đáp án A
2. Bảng tuần hoàn các nguyên tô'hóa học. Định lu ậ t tuần hoàn .
Ví dụ 1: Nguyên tô" X thuộc chu kì 2, nhóm IVA. Tổng sô" hạt mang điện có trong 

nguyên tử X là
A. 6 . B. 9. c . 12. D. 24.

Giải
Vì X thuộc chu kì 2, nhóm IVA nên X là cacbon (C).
=> Số' hạt mang điện của X là 2.6 = 12.

Ví dụ 2: Tổng sô" hạt trong ion M3+ là 37. Vị trí của M trong bảng tuần  hòa là 
A. chu ki 3, nhóm IIA. B. chu kì 3, nhóm VIA.
c . chu kì 4, nhóm IA. D. chu kì 3, nhóm IIIA.

Giải
Theo đề ra, ta có: 2ZM + NM - 3 = 37 => 2ZM + NM = 40 => NM = 40 — 2ZM 
Mặt khác:

N _
1 < —^  < 1,5 => ZM < 40 -  2Zm< 1,5Zm

40 „ 40
=> — =11,43 <ZM< — =13,33 => ZM = 12 hoặc ZM = 13.

• ZM = 12 (Mg) => Nm = 16 ==> Am = 28 (loại vì Mg không có đồng vị f |M g)

• ZM = 13 (Al) NM = 14 => AM = 27 (nhận vì AI có đồng vị II Al)

=> Cấu hình electron của AI ỗ trạng thái cơ bản:
AI (Z = 13): ls 22s22p63s23p1 

=> Vị trí của AI trong bảng tuần hoàn:
Ô thứ: 13

« Chukì :3 Đáp án D 
Nhóm : HIA.

Ví dụ 3: Nguyên tử X có electron cuối cùng đỉền vào lốp M, ỏ trạng th á i cơ bản có
3 electron độc thân. Điều nhận định nào sau đây là đúng?
A. X ở chu kì 4, nhóm VIIB. B. X ở chu kì 3, nhóm IIIA.
C. X ở chu kì 3, nhóm VA. D. X ở chu kì 4, nhóm IIIB.

Giải



Cấu hình electron của nguyên tử X là: ls 22s22p63s23p3

=> Trong bảng tuần hoàn các nguyên tô'hóa học thì X thuộc chu kì 3, nhóm VA.
:=> Đáp án c

Ví dụ 4: Nguyên tô" R thuộc chu kì 2, nhóm VII A của bảng hệ thống tuần  hoàn 
các nguyên tô"hóa học. Công thức oxit cao nhất của R là
A. R20 . B. R20 3. c . R20 5. D. R2Ov.

Giải
Nguyên tô" R thuộc chu kì 2, nhóm VII A của bảng hệ thống tu ần  hoàn các 

nguyên tô" hóa học nên R là flo (F) => Công thức oxit cao nhất của flo là F 20.
Ví dụ 5: Trong ion R2+, lớp M chứa 14 electron. Vị trí R trong bảng tuần  hoàn là

A. chu kì 4, nhóm IIB. B. chu kì 4, nhóm VIIIB.
c . chu kì 5, nhóm IIA. D. chu kì 4, nhóm VIB.

Giải
Lớp M chứa 14 electron nên cấu hình electron đầy đủ của R2+ là 

ls 22s22p63s23p63d4 
=> Cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử R ở trạng thái cơ bản là 

ls 22s22p63s23p63d54s 
=> Vị trí của R trong bảng tuần hoàn là 

Ô thứ: 24
< Chu k ì : 4 Đáp án D 

N hóm : VIBV
Ví dụ 6: Một nguyên tử có kí hiệu J2J3 X. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tô" hóa 

học, nguyên tô" natri thuộc
A. nhóm IIIB, chu kì 4. B. nhóm IA, chu kì 3.
c . nhóm IA, chu kì 4. D. nhóm IA, chu kì 2.

Giải
Sô' hiệu nguyên tử của X là z  = 11 (Na).

Na (Z = 11): ls 22s22p63s1 
=> Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

0  thứ: 11

< Chu k ì : 3 
N hóm : IA

=> Đáp án B

Giải



Ví dụ 2: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân th ì bán kính

nguyên tử giảm dần và độ âm điện giảm dần.
B. Trong một nhóm A, đi từ trên xuông dưới theo chiều tăng của điện tích hạt

nhân thì bán kính nguyên tử tăng dần và độ âm điện tăng dần.
c . Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân tính  kim loại 

của các nguyên tô' tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần.
D. Trong mỗi chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính  kim loại của 

các nguyên tô" tăng dần, đồng thòi tính phi kim giảm dần.
Giải

A. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân th ì bán kính 
nguyên tử nói chung giảm dần và độ âm điện thưòng tăng dần.

B. Trong một nhóm A, đỉ từ trên xuống dưới theo chiều tăng của điện tích hạt nhân 
thì bán kính nguyên tử nói chung tăng dần và độ âm điện thưòng giảm dần.

D. Trong mỗi chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính  kim loại của 
các nguyên tô" giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần.

=> Đáp án c
3. Liên k ế t  hóa học
Ví dụ 1: Liên kết hóa học trong phân tử nào sau là liên kết cộng hóa tr ị có cực?

A. Br2 B. HC1 c. 0 2 D. KC1.
Giải

Phân tử Br2 HC1 0 2 KC1
Loại liên Cộng hóa trị Cộng hóa trị Cộng hóa trị

lonkết không cực có cực không cực
Đáp án B

dụ 2: Liên kết hoá học nào sau đây có liên kết ion?
A. NaCl B. NH3 c. HC1 D. C 0 2

Giải
Phân tử NaCl NH, HC1 C02

Loại liên 
kết lon Cộng hóa trị

có  CƯC *
Cộng hóa trị 

có cưc
Cộng hóa 
tr ị có cực

==> Đáp án A
Ví dụ 3: Cho dãy các chất: N2, H2, NHg, NaCl, HC1, H20. Số chất trong dãy mà 

phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không cực là
A. 2. B. 4. c . 3. D. 5.

9



Giải

Loại liên kết Cộng hóa trị 
không cực

Cộng hóa trị có cực lon

Phân tử N* H, NH3, HC1, H ,0 NaCl
Đáp án A

Ví dụ 4: Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tô': C1 (3,16); o  (3,44); c  (2,55); 
H (2,20); Mg (1,31). Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?
A. C 02. B. CH4 c. h 20 .

Giải
D. MgCl2.

Phân tử Hiêu đô âm điên Bản chất liên kết

o to Xo-Xc = 0 ’89 Cộng hóa trị có cực

c h 4 Xc~Xn = 0 >35 Cộng hóa trị không cực

h 20 Xo-Xn  =1.24 Cộng hóa trị có cực

MgCl2 Xci-Xmb = 1 ’85 lon

=> Đáp án D
4. Phản ứng oxi hóa -  khử
Ví dạ l ĩ  Cho phản ứng hóa học sau:

AI + H2S 0 4 -> A12(S04)3 + H2S + H20  
Sau khi cân bằng phản ứng trên vói các hệ số là những số nguyên tối giản thì 

tổng hệ sô" của các chất tham gia phản ứng là
A. 18 B. 30 c. 42

Giải
D. 23

3x
4x

2Ạ1 -> 2A13+ + 6e
s +6 + 8e -> s 2-

8AI + 15H2S 0 4 4A12(S04)3 + 3H2S + 12H20
=> Tổng hệ sô" của các chất tham gia phản ứng là 

8+15 = 23 
=> Đáp án D 

Ví dụ 2: Cho phương trình hóa học:

FeS+ H2S 0 4 đặc — Fe2(S04)3 + S 02t  + H20  
Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên vái hệ số của các chất là những sô" nguyên, 

tôì giản thì tổng hệ số của H2S04 và FeS là
A. 12 . B. 10. c. 14. D. 16 .

10



FeS+ H2S 0 4d äc -A F e 2(S04) + S 0 2î  + H20  

2x FeS -> Fe+3 + s +4 + 7e
7x s +6 + 2e -» s +4______________ _________________

2FeS+ 10H2S 0 4 đặc — Fe2(S04)3 + 9S02t  + 10H20  
Đáp án A

Ví dụ 3: Phản ứng nào sau đây mà HC1 đóng vai trò là chất oxi hóa?

A. M n02 + 4HC1 MnCl2 + Cl2t  + 2H20
B. K2Cr20 7 + 14HC1 -> 2KC1 + 2CrCl3 + 3Cl2t  + 7H20
C. KCIO3 + 6HC1 -> KC1 + 3C12T + 3H20
D. Fe + 2HC1 -> FeCl2 + H2t

Giải

A. Mn02 + 4HCl-^>MnCl2 + cia t  + 2H20  

Chất khử: HC1; Chất oxi hóa: M n02

B. K2Cra07 + 14HC1—>2KC1 + 2CrCl3 + 3Claì + 7H20  

Chất khử: HC1; Chất oxi hóa: K2Cr20 7

C. KCIO3 + 6HC1—>KC1 + 3CI2T + 3H20

Chất khử: HC1; Chất oxi hóa: KCIO3 
0 +1 + 2 0

D. Fe + 2HC1—>FeCl2+ H2t

Chất khử: Fe; Chất oxi hóa: HC1 => Đáp án D 
Ví dụ 4: Cho phản ứng hóa học:

Br2 + 5C12 + 6H20  2HBr03 + 10HC1 
Câu nào sau đây diễn tả  đúng  tính chất của các chất phản ứng?
A. Cl2 là chất oxi hóa, H20  là chất khử.
B. Br2 là chất oxi hóa, H20  là chất khử. 
c . Br2 là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử.
D. Br2 là chất khử, Cl2 là chất oxi hóa.

Giải
0 0 +5 1

Br2+ 5CI2+ 6H20 —»2HBrOg + 10HC1

=í> Br2 là chất khử, Cl2 là chất oxi hóa. Đáp án D

Giải
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5. Tốc độ phản ứng -  cân bằng hóa học
Ví dụ 1: Cho phương trình hóa học của phản ứng: X + 2Y -> z + T. Ở thời điểm 

ban đầu, nồng độ của chất X là 0,01 mol/1. Sau 20 giầy, nồng độ của chất X là
0,008 mol/1. TỐC độ trung bình của phản ứng tính theo chất X trong khoảng 
thòi gian trên là
A. 5,0.10-4 moư(l.s). B. 1,0.10"4 mol/(l.s).
c .  4 ,0.10'4 mol/(l.s). D. 7,5.10'4 mol/(l.s).

Giải
X + 2Y -> z + T 

ở  t  = tị giây: 0,01 mol/1
ở  t  = (tx + 20) giây: 0,008 mol/1

Ta có: Vtheox = -  ^ x- = 1 0.10'4 mol/(l.s) => Đáp án  B
At 20

Ví dạ 2i Tốc độ của phản ứng hoá học: A (k) + 2B (k) —> c  (k) + D (k) được tính
theo biểu thức V = k[A][B]2, trong đó k là hằng số tốc độ, [A] và [B] là nồng độ
mol/lít của chất A và chất B. Khi nồng độ chất B tăng 3 lần và nồng độ chất A 
không đổi thì tốc độ phản ứng
A. tăng 9 lần B. không thay đổi G. giảm 3 lần D. tăng 3 lần; ‘

Giải
A (k) + 2B (k) -> c  (k) + D (k)

Tốc độ phản ứng được tính theo biểu thức V = k[A][B]2
Khi nồng độ chất B tăng 3 lần và nồng độ chất A không đổi thì tốc độ phản ứng 

tăng lên 32 = 9 lần => Đáp án A.
Ví dụ 3: Cân bằng nào sau đây chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng  áp suất 

của hệ phản ứng ?
A. N2 (k) + 3H2 (k) <=à 2NH3 (k) B. CaCOg (r) <=> CaO (r) + C 0 2 (k) 

c. H2 (k) + I2 (r) ç=> 2HI (k) D. s  (r) + H2 (k) H2S (k)

Giải
Khi tăng áp suất áp suất của hệ phản ứng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo 

chiều làm giảm sô" mol hỗn hợp khí. Vậy để cân bằng chuyển dịch theo chiều 
thuận khi tăng áp suất của hệ phản ứng thì chiều thuận phải là chiều làm giảm 
sô" mol hỗn hợp khí. Dễ thấy các cân bằng:

H2 (k) + I2 (k) ç=> 2HI (k) 

s  (r) + H2 (k) H2S (k)

Không chuyển dịch khỉ áp suất của hệ phản ứng thay đổi vì tổng số’ mol khí 
hai vế bằng nhau.
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Cân bằng:
CaC03 (r) CaO (r) + C02 (k)

■ Chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng áp suất của hệ phản ứng vì tổng sô" 
mol khí ở vế phải lớn hơn tổng số mol khí ở vế trái.

Cân bằng:
N2(k) + 3H2 (k) <=> 2NH3(k)

Chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp. suất của hệ phản ứng vì tổng số mol 
khí ở vế trá i lớn hơn tổng số mol khí ở vế phải.

Ví dụ 4: Cho cân bằng hóa học: 2S02 (k) + 0 2 (k) <=> 2SO3 (k) AH < 0 

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nồng độ 0 2.

B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.

c . Cân bằng chuyển, dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ của hệ phản ứng. 

D. Cân bằng chuyển dịch, theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3.

Giải

A. Khi giảm nồng độ 0 2 thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch để làm 
tăng nồng độ 0 2.

B. Khi giảm áp suất hệ phản ứng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm 
tăng tổng số mo! khí của hệ tứcilà chiều nghịch.

c . Khi tăng nhiệt độ của hệ phản ứng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều 
thu nhiệt tứci.là chiều nghịch.

D. Khi giảm nồng độ SO3 thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng 
nồng độ S 0 3 tức là chiều thuận.

=> Đáp án A 

Ví dụ 4: Cho các cân bằng sau:

(1) H2 (k) + 12 (k) <=* 2HI (k) (2) Ị h 2 (k) + ị  I2 (k) HI (k)

(3) HI (k) ?dí Ì H 2(k)+ ì l 2(k) (4) 2HI (k) H2(k) + I2(k)
2 2

(5) H2(k) + I2 (r) ?=> 2HI (k)

ở  nhiệ-t độ xác định, nếu Kc của cân bằng (1) bằng 64 thì Kc bằng 0,125 là của 
cân bằng

A. (5). B. (2). c . (3). D. (4).
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(1) H2 (k) + 12 (k) <=> 2HI (k) Kfc(1) = 64

( 2 ) Ì H 2(k) + | l 2 (k)?r±H I(k) 1̂ 0(2)= -J64 = 8

(3 )H I(k )çà  ỉ  H2 (k) + ỉ  I2 (k) K c ^  - i -  = i  =0,125
2 2 -̂C(2) °

=> Đáp án c  
6. Sư  điên li• •
Ví dụ 1: Dãy gồm các chất đều điện li mạnh là

A. H2S 04, NaOH, HC1, AgCl. B. A1(0H)3, H20, HNO3, KOH.

c . Ba(OH)2, NaNOg, H2S, NH4C1. D. NaOH, NaHCOg, NH3, HC1.

Giải
Các chất điện li mạnh:

H2S 0 4, NaOH, HC1, AgCl, HNO3, KOH, Ba(OH)2, NaNOg, NH4CI, NaHC03. 

H2S04 -> H+ + HSO -  HSO ~ H+ + SO 4"

NàOH —» Na+ + OH ~ H C l->H + + C r

AgCl (dd) -> Ag* + C1 '  HNOs -> H+ + NO 3

KOH -> K+ + OH ■ Ba(OH)2 -* Ba2+ + 20H “

NaNOs -» Na+ + NO3 NH4C1 -> NH 4 + C l'

NaHC03 -> Na+ + HCO3

Các chất còn lại là chất điện li yếu.
Đáp án A

Ví dụ 2: Chất nào sau đây là chất không điện li?

A. C2H5OH. B. CH3COOH. c. NaOH. D. NaCl.

Giải
C2H5OH trong nưốc không phân li ra  ion nên C2H5OH là chất không điện li. 

Các chất: CH3COOH, NaOH và NaCl đều là chất điện li vì trong nước chúng phân 
li ra ion.

CH3COOH <=> CH3COO" + H + 

NaOH -» Na+ + OH ~
NaCl -> Na+ + Cl~

Giải
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Ví dụ 3: Một d u n g  d ịch  ch ứ a  các ion: X mol Mg2+, y  mol K+, z mol C1 và t  mol
SO 4 . Biểu thức liên hệ giữa X, y, z, t  là

A. 2x + y = z + 2t. 
c. X + 2y = 2z + t.

B. X + y = z + t.
D. 2x + 2t = y + z. 

Giải
Một dung dịch luôn trung hòa về điện nên:

2nMr2+ + nK+ = ncr + 2nSQ2_ =>2x + y = z + 2t=> Đáp án A 

Ví dụ 4: lon OH ~ có thể phản ứng được vổi tấ t cả các ion nào sau đây?
A. H+, n h ; , h c o ; , c o Ị

c. Ca2+, Mg2+, Al3+, Cu2+.

B. Fe2+, Zn2+, HS" ,SO Ỉ".

D. Fe3+, Mg2+, Cu2+, H SO;.

Giải
Các ion đối kháng với OH~ trong các đáp án trên là H+, N H Ị , HCO3 , Fe2+, 

Zn2+, HS ■, Mg2+, Al3+, Cu2+, Fe3+, HSO

H+ + OH " -> HoO

HCO3 +O H " —> CO2 + H 20

NH! +OH~ -> NHo + HoO

Fe2+ + 20H - ->Fe(OH)2ị

HS~ +O H " - > s 2" + H aO 
Al3+ + 30H  ~ -> Al(OH)3ị  
Cu2++ 2 0 H - ->Cu(OH)2ị

HSOỊ +O H " ^ S O f  + H 20

Zn2+ + 20H ~ ->Zn(OH)2ị  
Mg2+ + 20H  " Mg(OH)2ị  
Al(OH)3 + OH" Al(OH) 4

Fe3+ + 30H “ -> Fe(OH)gị

Đáp án D
Ví dụ 5: Chất nào sau đây khi cho vào nưóc không làm thay đổi pH của dung dịch?

A. NH4C1 B. HC1 c . Na2C03 D. N aN03

Giải
- Muối NH4C1 tạo bởi axit mạnh HC1 và bazơ yếu là NH3 nên dung dịch có môi 

trường axit (pH < 7).
n h 4c i - > n h ;  + C 1" 

n h ;  + h 20  n h 3 + h 30 +

- Axit HC1 là một axit mạnh (pH < 7). Trong nưổc phân li hoàn toàn.
H C l-»H + + C r

- Muốĩ Na2C03 tạo bỏi axit yếu (H2CO3) và bazơ mạnh (NaOH) nên có môi 
trưòng kiềm (pH >7).
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Na2C03 -> 2Na+ + CO 3~ 

CO32" + H 20  <=> HCO3 + OH-

HCO3 + H20  <=> H2C03 + 0H~

- Muốĩ N aN 03 tạo bởi axit mạnh (HNO3) và bazơ mạnh (NaOH) nên không bị 
thủy phân, dung dịch có môi trường trung tính (pH = 7).

NaNOs —» Na+ + NO 3 

=> Đáp án D
Ví dụ 6: Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/lít: CH3COOH; KHS04; 

CH3COONa; NaOH. Thứ tự sắp xếp các dung dịch theo chiều pH tăng  dần là
A. KHSO4; CH3COOH; CH3COONa; NaOH.

B. KHS04; CH3COOH; NaOH; CHgCOONa
C. CH3COOH; CHgCOONa; KHS04; NaOH.
D. CH3COOH; KHSO4; CH3COONa; NaOH.

Giải
Axit càng mạnh thì độ pH của dung dịch càng nhỏ và ngược lại.
Lực axit giảm dần theo dãy:

KHS04 > CH3COOH > CHgCOONa > NaOH 
=> Độ pH tăng dần theo dãy trên.
=> Đáp án A 

Ví dụ 7: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?
A. Dung dịch NaCl. B. Dung dịch A12(S04)3.

c . Dung dịch CHgCOONa. D. Dung dịch NH4C1.
Giải

A. Muôi NaCl tạo bởi axit mạnh (HC1) và bazơ mạnh (NaOH) nên không bị 
thủy phân và dung dịch có môi trường trung tính (pH = 7).

B. Muối AỊ̂ SCXOs tạo bởi axit mạnh H2S0 4 và bazơ yểu A1(0,H)3 nên khi thủy 
phân tạo dung dịch có môi trường axit (pH < 7).

c . M uối CH 3COONa tạo bởi axit yếu (CH3COOH) và bazơ mạnh (NaO H) nên 
khi thủy phân tạo dung dịch có môi trường kiềm (pH > 7).
CHgCOONa CH3COO - + Na+
CH3COO“ + H20  -> CH3COOH + OH“

D. Muối NH4C1 tạo bởi axit mạnh (HC1) và bazơ yếu (NH3) nên dung dịch có 
môi trường axit (pH < 7).
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n h 4c i - > n h ;  +C 1“

n h ;  + h 20 n h 3 + HgO+

:=> Đáp án c  
Ví dụ 8: Cho các phản ứng sau:

(a) ZnS + 2HC1 -> ZnCl2 + H2S
(b) K2S + 2HC1 -> 2KC1 + H2S
(c) 2AICI3 + 3Na2S + 6H20  -> 2Al(OH)3ị  + 3H2S + 6NaCl
(d) KHSO4 + KHS -> K2S 0 4 + H2S
(e) BaS + H2S 0 4 aoãng) BaS04 + H2S
Số’ phản ứng có phương trình ỉon rút gọn s 2" + 2H+ —» H2S là 
A. 4 B. 1 c. 3 D. 2

Các phương trình ion rú t gọn:
(a) ZnS + 2H+ -> Zn2+ + H2S
(b) s 2- + 2H+ ->■ H2S
(c) 2A13+ + 3S2“ + 6H20  -> 2A1(0H)3I  + 3H2S
(d) HSO^ + H S ' -> SO ỉ '  + H2s t

(e) Ba2* + s 2' + 2H+ + S O f  -> H2S + BaS04ị

=> Đáp án B
II. VẬN DỤNG (1 câu)
1. Câ'u tạo nguyên tử
Ví dụ 1: Tổng sô" hạt electron, proton, notron trong ion X 2- là 50. Trong X2- , sô" 

hạt mang điện nhiều hơn sô" hạt không mang điện là 18. Vậy X là 
A. Cl. B. s. c .p .  D. Se.

=> X là lưu huỳnh (S) => Đáp án B 
Ví dụ 2: Cấu hình electron của M3+ là [Ar]3d3. Vậy, cấu hình electron của M ỏ 

trạng thái cơ bản là
A. [Ar]3d44s2. B. [Ar]3ẩHs\ c. [Ar]3d44s2. D. [Ne]3s23p6.

Giải

Giải
Cấu hình electron của M3+ viết lại thành: ls 22s22p63s23p63d3
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=> ZM = ZeM,+ + 3 = 24 (Cr)

Điền electron vào các AO theo mức năng lượng: ls 22s22p63s23p64s23d4 

Do có hiện tượng "bán bão hòa gấp" phân lốp d nên ta không v iế t cấu hình 
electron là:

ls 22s22p63s23p63d44s2 

Mà phải viết thành: ls 22s22p63s23p63d54s1 hay [Ar]3d54s1 
=> Đáp án B

Ví dạ 3: Tổng số’ hạt electron trên các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố  X là 9. 
Vậy số’ hiệu nguyên tử của X là
A. 14. B. 16. c . 17. D. 15.

Giải
Theo đề ra, tổng số electron trên các phân lớp p của X là 9 nên:

...2p6...3p3

Cấu hình electron đầy đủ của X là: ls 22s22p63s23p3 

= >  z x  =  Sex = 15 => Đáp án D 
Ví dụ 4: Dãy gồm các nguyên tử và ion có cùng cấu hình electron ở trạn g  thái cơ 

bản là

A. Ne, Mg2+, K+, F " . B. Cl~, s 2-, Ar, Ca2+.

c. B r-, s 2- , Ar, K \ D. Cl~, s 2_, Ar, Mg2+.
Giải

Các nguyên tử và ion trên muốn cùng cấu hình electron thì phải có số  electron 
bằng nhau.

Nguyên tử hoặc ion Ne Mg2+ K+ F" c r s 2- Ar Ca2+ Br"
Số electron 10 10 18 10 18 18 18 18 36

=> Đáp án B

Ví dụ 5: Tổng sô" hạt proton trong anion H2PO Ị là

A. 50. B. 55. c. 54. D. 51.

Giải
Số’hạt proton trong H2PO Ịlà: 2.1 + 15 + 4.8 +1 = 50 

Đáp án A

Ví dụ 6: ờ  trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tô" nào sau đây có sô" electron 
độc thân lốn nhất?

A. Cu (Z = 29). B. AI (Z = 13). c. Fe (Z = 26). D. N (Z = 7).
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t ị
Fe (Z =26): [Ar] 3d64s2 -  | t ^ | t  | t | t | t  I 4 2

N (Z =7):[H e]2s22p3 ... L l i
t  t  ĩ

=> Đáp án c
Bảng tuần hoàn các nguyên tô'hóa học

Ví dụ 1: R là nguyên tô" mà nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng là np2n+1 (n 
là sô" thứ tự của lớp electron). Có các nhận xét sau vê' R:
(I) Tổng số hạt mang điện của nguyên tử R là 18.
(II) Sô" electron ở lốp ngoài cùng trong nguyên tử R là 7.
(III) Công thức của oxit cao nhất tạo ra từ R là R20 7

(IV) Dung dịch NaR tác dụng với dung dịch AgN03 tạo kết tủa.
Sô" nhận xét đúng là

Ta có: 2n + 1 < 6 => n < 2,5 => n = 2 

=> Cấu hình electron đầy đủ của R là 
ls 22s22p5 => ZR = le  = 9 (F)

- Tổng sô" hạ t mang điện của F là 18.
- Tổng số electron lớp ngoài cùng của F là 2 + 5 = 7.
- Công thức oxit của F là OF2.
- Dung dịch NaF không phản ứng vối dung dịch AgN03 

=> Đáp án c
Ví dụ 2: Cho sô" hiệu nguyên tử của các nguyên tô": X, Y, M, T lần lượt là: 7; 15; 

13; 11. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Bán kính nguyên tử của các nguyên tô" giảm dần theo dãy: T, M, Y, X.

A. 4 B. 3 c . 2

Giải
D. 1



B. Theo dãy: TOH, M(OH)g, H3YO4, HXO3 thì tính bazơ giảm dần, đồng thời 
tính axit tăng dần. 

c . ở  điều kiện thường XH3 và YH3 đều là những chất khí.
D. T20  là oxit bazơ và M20 3 là oxit lưỡng tính.

Giải
X (Z = 7) => X là N 

Y (Z= 15)=> Y là P  
M (Z = 13) :=> M là AI 
T (Z = 11) => T là Na

A. Theo chu kì 3 thì bán kính nguyên tử giảm dần theo dãy: Na > AI > p 
Theo nhóm VA thi bán kính nguyên tử của p  lớn hơn bán kính nguyên tử của N 
=> Bán kính nguyên tử của các nguyên tô" giảm dần theo dãy: Na, Al, p , N
B. Theo chu kì 3 thì tính bazơ giảm dần và tính axit tăng dần theo dãy:

NaOH, Al(OH)3, H3PO4 
Theo nhóm V A  thì tính  axit của HNO3 lốn hơn tính axit của H3PO4.

Theo dãy: TOH, M(OH)3, H3YO4, HXO3 th ì tính bazơ giảm dần, đồng thòi tính 
axit tăng dần là sai.

c . NH3 và PH3 đều là những chất khí ỏ điều kiện thường.

D. Na20  là oxit bazơ và A120 3 là oxit lưỡng tính.
=> Đáp án B

Ví dụ 3: Tổng sô" proton trong cation M2+ là 29. Khẳng định nào đây là đúng?

A. M là kim loại kiềm thổ.
B. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tô" hóa học, M thuộc nhóm IIA, chu kì 4. 

c . ở  trạng thái cơ bản, nguyên tử M không có electron độc thân.

D. M(OH)2 là một bazơ yếu.
Giải

ZM = ZpMa+ = 29 (Cu)

A. Cu là kim loại chuyển tiếp.
B. Cu (Z = 29): ls^ s^ p ^ s^ p ^ íP ếs1 
Vị trí của Cu trong bảng tuần hoàn:

Ô thứ: 29 

« Chu k ì : 4 
N hóm : IB
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C. ở  trạng thái cơ bản, Cu có 1 electron độc thân.
D. Cu(OH)2 là một bazơ yếu.
=> Đáp án D

3. Liên k ế t  hóa học
Ví dụ 1: Cho các hợp chất sau : H2, CHgCHO, 0 2, C2H2, HCl, HNO3. Số’ trường 

hợp phân tử có liên kết cộng hóa trị không cực là
A. 5 B. 2 c. 4 D. 3

Giải
Bao gồm H-H, CH3-CHO, 0=0, CH=CH. 
=> Đáp án c

Ví dụ 2: Chất nào sau đây chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng hoá trị, cho - nhận)? 
A. NaHCOg. B. HNO3. c. K2C03. D. NaNOg.

Giải
Phân tử Công thức cấu tạo Các loai liên kết
NaHC03 Na+'0

c = 0
/

H - 0

- Ion
- Cộng hóa trị có cực

HNO3
H- ° - \

0

- Cộng hóa trị có cực
- Cho — nhận

k 2c o 3 K+‘0

+ - / c = 0  K 0

- Ion
- Cộng hóa trị có cực

NaNOg
Na+ 'O - í T

0

- Ion
- Cộng hóa trị có cực
- Cho -  nhân

==> Đáp án D
Ví dụ 3: Cho các chất sau: Na20, H20, NH3, MgCl2, C02, KOH, NH4NO3 và NaBr. Sô 

chất có liên kết ion là
A .6. B. 5. C.3. D. 4.

Giải
Phân tử Công thức cấu tạo Các loai liên kế t

Na20 2 N a V ‘ - Ion

MgCl2 Mg2+2C1' - Ion
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KOH K+'0 - H - Ion
- Cộng hóa trị có cực

n h 4n o 3 r H 11
H -N -H

1
H

+

° - \
0

- Ion
- Cộng hóa trị có cực
- Cho -  nhận

NaBr Na+Br' - Ion
h 20 ^ ° \

H H
Cộng hóa trị có cực

-, NH3
H I  \

H H

Cộng hóa trị có cực

CO, 0 \\ 0 II 0 Cộng hóa trị có cực
=> Bao gồm các chất Na20, MgCl2, KOH, NH4NO3 và NaBr.
=> Đáp án B

Ví dụ 4: Cho dãy các chất: CO2, C2H2, CH3CI, Cl2, H20, PHg. Sô' chất trong dãy 
mà phân tử không phân cực là
A. 1. B. 2. c. 3. D. 4.

Giải
Bao gồm: CO2, C2H2, Cl2 vì các phân tử này có momen lưỡng cực của phân tử 

bằng không.
0=c=0; H-C=C-H; C l-C l 
Đáp án c

4. Phản ứng oxi hóa -  khử
Ví dụ 1: Cho các phản ứng sau: 

a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) -» 
c) A120 3 + HNO3 (đặc, nóng) ->

e) CuO + H2

b) FeS + H2S 0 4 (đặc, nóng) ->• 
d) AgN03 + Fe(N03)2 ->

Î) Cl2 + NaOH -> 
h) C02 + Ca(OH)2g) Zn + NaOH ->

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là 
A. a, b, d, e, f, g. B. a, b, d, e, g, h.
c. a, b, c, d, e, g. D. a, b, c, d, e, h.

Giải

a) 3FeO + IOHNO3 ̂ % 3Fe(N 03) + N 0 2T + 5H20  

Chất khử: FeO; Chất oxi hóa: H N 03.
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b) 2FeS+10H2ẩ 0 4-i% Fe2(S04) + 9SO2Í  + 10H20

Chất khử: FeS; Chất oxi hóa: H2S04.

c) AI20 3 + 6HNO3 — 2A1(N03)3 + 3H20

d) AgNOj + Fe(NOg) — >Fe(N03) + Agi

Chất khử: Fe(N03)2; Chất oxi hóa: AgNO;,.
+2 0 0 0 +1

e) CuO + H2 —̂-->Cu + H2O
Chất oxi hóa: CuO; Chất khử: H2.

f) CI2+ 2NaOH—>NaCl + Na CIO + H20

Cl2 là vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.
0 + 1  +2 0

g) Zn+2NaOH—»Na2Z n0 2 + H2Î

Zn là chất oxi hóa, NaOH là chất khử.
h) C02 + Ca(OH)2 CaCOgị + H20  

Hoặc: 2C02 + Ca(OH)2 -> Ca(HC03)2
=> Đáp án A 

Ví dụ 2: Cho phương trình phản ứng:
aFe(N03)2 + bKHS04 -> xFe(N03)3 + yFe2(S04)3 + zK2S 0 4+ tNO + uH20  

Trong đó a, b, X, y, z, t, u là bộ hệ sô" nguyên dương, tối giản của phương trình. 
Tổng (a + b) là
A. 43. B. 21. c . 27. D. 9.

Giải
9Fe(N03)2 + I 2KHSO4 -> 5Fe(N03)3 + 2Fe2(S04)3 + 6K2S 04+ 3NO + 6H20  
=>a + b = 9 + 12 = 21 
=> Đáp án B 

Ví dụ 3: Cho phương trình hóa học:
Mg + HNO3 -> Mg(N0 3)2 + NO + N20  + N2+ H20  

Biết tỉ lệ thể tích của NO : N20  : N2 = 27 : 2 : 11. Sau khi cân bằng hóa học 
trên với các hệ số” là nguyên tô' tối giản thì hệ số của H20  là

A. 520 B. 207 c . 53 D. 260
Giải

Mg+ HNO3—>Mg(N0 3) + NO+ N2O + N2+ H20
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N+5 + 3e -» N+2 I X  27 
2N+5 +  8e - >  2N+11 X  2 
N+5 + lOe -> N2 I X  11

2x
207x

42N+5 + 207e -> 27N+2 + 4N+1 + 11N2 

Mg -> Mg+2 + 2e

207Mg + 520HNƠ3 -> 207Mg(N03)2 + 54NO + 4N20  + 22N2+ 260H20  
Đáp án D 

Ví dụ 4: Cho phản ứng hóa học:
FeS2 + Cu2S + HNO3 -> Fe2(S04)3 + CuS04 + NO + H20  

Sau khi cân bằng phản ứng trên vối hệ sô' là những sô" nguyên dương, tối giản 
th ì tổng hệ sô" của các chất phản ứng là

A. 49. B. 118. c. 55. D. 106.
Giải

Gọi a, b lần lượt là sô" mol của FeS2 và Cu2S. Theo bảo toàn nguyên tcí ta  có:

n F e - =  n FeS2 _ a mol

n c»=* “  ^ n Cu2S
= 2b mol

nsor “  ^ n FeS2 + ncu2s — 2a + b

Theo bảo toàn điện tích:

3lV  + 2ncu>* = 2lV

=> 3a + 4b = 2(2a + b) => a = 2b => nFeS : nCu 5 = 2 :1

3x
40x

2FeS2 + Cu2S -> 2Fe3+ + 2Cu2+ + 5S+6 + 40e 
N+5 + 3e -> N+2

6FeS2 + 3Cu2S + 4OHNO3 —> 3Fe2(S04)3 + 6CuS04 + 4ƠNO + 20H2O

=> Tổng hệ sô" của các chất tham gia phản ứng là:
6 + 3 + 40 = 49 

=> Đáp án A 
Ví dụ 5: Cho phản ứng hóa học:

Fe + HNO3 -> Fe(N03)3 + NxOy + H20
Sau khi cân bằng phản ứng trên vối hệ s ố  là những sô" nguyên dương, tốỉ giản 

thì hệ số của HNO3 là

A. (5x -  2y). B. (18x -  6y).
c. (15x-2y). D. (9x-y).
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Giải
3x xN+5 + (5x - 2y)e -> xN+2y/x 

(5x -  2y)x Fe -> Fe+3 + 3e

(5x -  2y)Fe + (18x -  6y)HN03 -» (5x -  2y)Fe(N03)3 + 3Nx0y + (9x -  3y)H20 
=> Đáp án B

5. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Ví dụ 1: Thực hiện phản ứng sau trong bình kín có dung tích không đổi 2 lít:

2̂(k) + 2̂(k) * 2Z (k)

Lúc đầu sô" mol của khí x2 là 0,6 mol, sau 10 phút sô" mol của khí x2 còn lại 0,12 mol. 
TỐC độ trung bình của phản ứng tính theo X2 trong khoảng thời gian trên là 

A. 8.10_4mol/(l.s). B. 4.10“4mol/(l.s).

c. 2,4 mol/(l.s). D. 4,6 mol/(l.s).
Giải

Nồng độ ban đầu của X2 là c x = = 0,3 mol/1.

0 12
Nồng độ x2 còn lại sau 10 phút là C2 = ——- = 0,06 mol/1 

=> Tôc độ trung bình của phản ứng theo X2 trong 10 phút là
-  = _ 0 06 - 0 ,3 = 4 10_4 m 

10.60
=> Đáp án B

Ví dụ 2: Dùng ba ông nghiệm đánh số 1, 2, 3 cho hóa chất vào các ông nghiệm
theo bảng sau:

Ông nghiệm Na2S20 3 h 20 h 2s o 4 Thể tích chung Thời gian kết tủa

1 4 giọt 8 giot 1 giọt 13 giọt ti
2 12 giọt 0 giọt 1 giọt 13 giọt 2̂
3 8 giọt 4 giọt 1 giọt 13 giọt 3̂

Bằng đồng hồ bấm giây, người ta đo khoảng thòi gian từ lúc bắt đầu trộn dung 
dịch đến khi xuất hiện kết tủa, đối với kết quả ở ba ống nghiệm 1, 2, 3 ngươi ta 
thu được ba giá trị tị, t2, t3. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. tị > t2 > t3 B. ti < t2 < t3 c. tx > t3 > t2 D. tị < t3 < t2
Giải

Na2s 20 3 + H2S04 -> Na2S04 + S02 + s ị  + H20
Thể tích của các ống nghiệm đều như nhau và lượng H2S 0 4 trong mỗi ống 

bằng nhau.
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Như vậy, lượng Na2S20 3 trong ông nghiệm nào lớn hơn thì thời gian để kết tủa 
xuất hiện nhỏ hơn. Do lượng Na2S20 3 trong ông 2 lớn hơn trong ông nghiệm 3 và 
Na2S20 3 trong ông nghiệm 3 lại lốn hơn trong ông nghiệm 1 nên thời gian để xuất 
hiện kết tủa xếp theo thứ tự:

t i  > t3 > t2

Đáp án c
Ví dụ 3: Cho cân bằng hóa học sau (xảy ra trong bình kín dung tích không đổi): 

PClg (k) <-----» PC13 (k) + Cl2 (k); AH > 0

Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ của hệ phản ứng; (2) thêm một lượng khí 
Cl2; (3) thêm một lượng khí PC15; (4) tăng áp suất chung của hệ phản  ứng; (5) 
dùng chất xúc tác. Những yếu tố  nào đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều 
thuận (giữ nguyên các yếu tô" khác)?

A. (2), (4), (5). B. (1), (3), (4). c. (1), (3). D. (1), (3), (5).
Giải

Phản ứng thu nhiệt vì AH > 0.
(1) Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu 

nhiệt (chiều-thuận).
(2) Thềm một lượng khí Cl2 th ì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm 

lượng Cl2 (chiều nghịch).
(3) Thêm một lượng khí PCI5 th ì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm 

lượng PCI5 (chiều thuận).

(4) Tăng áp suất chung của hệ phản ứng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo 
chiều làm giảm áp suất (chiều nghịch).

(5) Dùng chất xúc tác thì cân bằng không chuyển dịch.
=> Đáp án c

Ví dụ 4: Cho 2 hệ cân bằng sau trong hai bình kín:
(a) c  (r) + H20  (k) ^  c o  (k) + H2(k); AH = 131 kJ

(b) CO (k) + H20  (k) <=> C02 (k) + H2(k); AH = - 41 kJ

Trong các yếu tô" sau:
(1) Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.
(2) Thêm lượng hơi nước vào.
(3) Thêm khí H2 vào.
(4) Tăng áp suất chung của hệ phản ứng.
(5) Dùng chất xúc tác.
(6) Thêm lượng c o  vào.
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Có bao nhiêu yếu tô' làm các cân bằng trên dịch chuyển ngược chiều nhau?
A. 2. B. 3. c. 4. D. 1.

Giải
(1) Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng thì (a) chuyển dịch theo chiều th u ận  còn (b) 

chuyển dịch theo chiều nghịch.
(2) Thêm lượng hơi nước vào thì cả (a) và (b) đều chuyển dịch theo chiều thuận.
(3) Thêm khí H2 vào thì cả (a) và (b) đều chuyển dịch theo chiều nghịch.
(4) Tăng áp suất chung của hệ phản ứng thì (a) chuyển dịch theo chiều nghịch 

còn (b) không chuyển dịch.
(5) Dùng chất xúc tác thì cả (a) và (b) đều không chuyển dịch.
(6) Thêm lượng c o  vào thì (a) chuyển dịch theo chiều nghịch và (b) chuyển 

dịch theo chiều thuận.
=> Đáp án A 

Ví dụ 5: Cho cân bằng hóa học:
2N 02 (màu nâu đỏ) N20 4 (khí không màu) AH = - 61,5 kJ 

Nhúng bình đựng hỗn hợp N 0 2 và N20 4 vào bình đựng nước đá thì
A. màu nâu đậm dần.
B. hỗn hợp vẫn giữ nguyên màu như ban đầu. 
c . chuyển sang màu xanh.
D. màu nâu nhạt dần.

Giải
Khi nhúng bình đựng hỗn hợp N 0 2 và N20 4 vào bình đựng nước đá th ì nhiệt độ 

của hệ phản ứng giảm nên cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt (chiều 
thuận) làm tăng nồng độ N20 4 và giảm nồng độ N 02 nên màu nâu của hỗn hợp 
nhạt dần.

=> Đáp án D
Ví dụ 6: Cho cân bằng (trong bình kín có dung tích không đổi):

N20 4 (k) < = ±  2N02 (k); AH > 0 

(không màu) (màu nâu đỏ)
Nhận xét nào sau đây là sai ?
A. Khi tăng nhiệt độ của hệ phản ứng thì tỉ khôi của hỗn hợp khí so với H2tăng.
B. Khi giảm áp suất chung của hệ phản ứng thì tỉ khôi của hỗn hợp khí so với 

H2 giảm.
c . Khi cho vào hệ phản ứng một lượng N 02 thì cân bằng chuyển dịch theo 

chiều nghịch.
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D. Khi hạ nhiệt độ của hệ phản ứng thì màu nâu đỏ nhạt dần.
Giải

A. Khi tăng nhiệt độ của hệ phản ứng cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều 
thuận làm tăng sô" mol hỗn hợp khí => Khối lượng mol phân tử  trung bình 
của hỗn hợp giảm (do khối lượng hỗn hợp khí không đổi) => Tỉ khôi của hỗn 
hợp khí so vổi H2 giảm.

B. Khi giảm áp suất chung của hệ phản ứng thì cân bằng chuyển dịch theo 
chiều thuận => Tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm.

c . Khi cho vào hệ phản ứng một lượng N 02 thì cân bằng chuyển dịch theo 
chiều giảm lượng NO2 (chiều nghịch).

D. Khi hạ nhiệt độ của hệ phản ứng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tỏa 
nhiệt (chiều nghịch) làm giảm nồng độ N 02 ==> Màu nâu đỏ nhạt dần.

=> Đáp án A
6. Sự điện li
Ví dụ 1: Cho các dung dịch sau: Na2S, NaHS04, CH3COONa, BaCl2, N aN 02, NaF. 

Có bao nhiêu dung dịch có pH > 7?
A. 2. B. 3. c. 5. D. 4.

Giải
• Muối Na2S tạo bởi axit yếu (H2S) và bazơ mạnh (NaOH) nên khi thủy phân 

tạo dung dịch có môi trường kiềm (pH >7).
Na2S -» 2Na+ + s  2~
s 2~ + H 20  <=> HS~ + OH~

s 2_ +2H20 H2S + 20H~

• Muối NaHS04 là muối axit của axit mạnh H2S04 nên dung dịch có môi trường 
axit (pH < 7).

NaHS04 —> Na+ + HSO4

HSOỊ <=> H+ + SO l~

• Muối CH 3COONa tạo bởi axit yếu (CH3COOH) và bazơ mạnh (NaOH) nên 
khi thủy phân tạo dung dịch có môi trường kiềm (pH > 7).

CHgCOONa -» CH3COO " + Na+

CH3COO" + H 20  CH3COOH + OH“

• Muôi BaCl2 tạo bởi axit mạnh (HC1) và bazơ mạnh (Ba(OH)2) nên không bị 
thủy phân. Dung dịch có môi trường trung tính (pH = 7).

BaCl2 -» Ba2+ + 2C1-
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• Muối N aN02 tạo bởi bazơ mạnh (NaOH) và axit yếu (HN02) nên khi bị thủy 
phân tạo dung dịch có môi trường kiềm (pH > 7).

NaN02 Na+ + NO 2

NO" + H20  H N 02 + OH"

• Muối NaF tạo bỏi axit trung bình (HF) và bazơ mạnh (NaOH) nên  khi thủy 
phân dung dịch có môi trưòng kiềm (pH > 7).

N aF -> N a+ + F~
F “ + H 20  HF + OH“

=> Đáp án D
Chú ý: Một sô" dung dịch muối axit có pH < 7 như N aH S03, NaHS04, 

NaH2P 0 4. Các dung dịch muối axit như NaHC03, Na2H P04, NaHS có pH > 7.
Ví dụ 2: Dung dịch muối X làm quỳ tím hoá xanh, dung dịch muối Y không làm đổi 

màu quỳ tím. Trộn X và Y thấy có kết tủa. X, Y lần lượt là cặp chất nào sau đây? 
A. NaOH và FeCl3 B. NaOH và K2S04

c . Na2C03 và BaCl2 D. K2C 03 và NaCl
Giải

Đáp án c  => Dung dịch X có thể là NaOH hoặc K2C 03 đều làm quỳ tím hóa 
xanh. Dung dịch Y không làm đổi màu quỳ tím. nên có môi trưòng trung  tính. Vậy
Y có thể là K2S 0 4 hoặc BaCl2 hoặc NaCl.

Trộn X và Y có kết tủa xuất hiện nên Y là BaCl2 và X là Na2C 03.
BaCl2 + Na2C 03-> BaC03ị  + 2NaCl 

màu trắng
Ví dụ 3: Trộn hai dung dịch: Ba(HC03)2; NaHS04 có cùng nồng độ mol/1 vối nhau 

theo tỉ lệ thể tích 1: 1 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Các ion có mặt trong 
dung dịch Y là ( Bỏ qua sự thủy phân của các ion và sự điện li của nước)
A. Na+, HCO 3 và s o  2~ B. Ba2+, HCO 3 và Na+

c. Na+ và SO ỉ" D. Na+, HCO 3

Giải
Ba(HC03)2 + NaHS04 -  BaS04ị  + NaHC03 + C02t  + H20  

=> Dung dịch Y chứa Na+ và HCO3 .

Đáp án D
Ví dụ 4: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là

A. Al3+, PO4", Cl", Ba2*. B. Na+, K+, OH~, HCO3.

c . Ca2+, c r , Na+, CO3~. D. K+, Ba2t, OH-, Cl".
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A. PO 4 đối kháng với Ba2+.

2PO f  + 3Ba2+ -> Ba3(P04)2ị

B. OH '  đôì kháng với HCO 

OH~ + HCOj -> CO ị '  + H20

c. Ca2+ đõì kháng với c o  l~.

Ca2+ + CO 3~ -> CaC03ị  

=> Đáp án D
Ví dụ 5: Hỗn hợp X chứa: NaHC03, NH4NO3 và BaO (các chất có cùng sô" mol). 

Hòa tan hỗn hợp X vào H20  (dư), đun nóng. Sau phản ứng kết thúc, lọc bỏ kết 
tủa, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có môi trường
A. kiềm. B. trung tính. . axit. D. lưỡng tính.

Giải
Coi mỗi chất trong X đều có số mol bằng 1 mol. Ta có:

NaHC03 -» Na+ + HCO3

1 -> 1 -> 1

NH4N 0 3 -^ N H ;+ N O ;

1 -> 1 -» 1

BaO + H20  -» Ba2+ + 20H “
1 -> 1 -» 2

HCO3 + OH~ -> CO3“ + H20

1 -> 1 -> 1

Ba2+ + CO 3" -> BaCO.,ị

1 -> 1

n h ;  + O H - — ?-> NH3t  + H20

1 1

=> Dung dịch thu được là dung dịch NaN03 có môi trưòng trung tính.
=> Đáp án B 

Ví dạ 6: Cho các phản ứng hoá học sau:
(1) (NH4)2S04 + BaBr2 -> (2) C11SO4 + Ba(N03)2 ->
(3) K2S 0 4 + BaCl2 -> (4) H2S 0 4 + BaCOg
(5) (NH4)2S 0 4 + Ba(OH)2 -> (6) Fe2(S04)3 + BaCl2



Các phản ứng có cùng phương trình ion thu gọn là
A. (1), (2), (3), (6). 
c. (1), (3), (5), (6).

B. (3), (4), (5), (6). 
D. (2), (3), (4), (6).

Giải
Các phương trình phân tử và ion thu gọn tương ứng:
(1) (NH4)2S 0 4 + BaBr2 -> BaS04ị  + 2NH4Br

s o  4“ + Ba2+ -> BaSO„ị

(2) CuSOi + Ba(N03)2 -> BaS04l  + Cu(N03)2 

S O f + Ba2* B a S O „ ị

(3) K2S 0 4 + BaCl2 -> BaSO„ị + 2KC1
SO ỉ" + Ba2+ -> BaSO,ị

(4) H2S 0 4 + BaCOa -> BaSO.,1 + C 02t  + H20  
2H+ + S O f  + BaC03 -> BaS044- + C02t  + H20

(5) (NH4)2S 0 4 + Ba(OH)2 -> BaS04ị  + 2NH3 + 2H20
2N H 4 + S O f  + Ba2+ + 20H~ -> BaS04ị  + 2NH3 + 2H20

(6) Fe2(S04)3 + 3BaCl2 -> 3BaSO„4- + 2FeCl3 
SO," + Ba2+ -> BaSOíi

Đáp án A
Ví dụ 7: Cho các dung dịch sau: Na2C03, NaOH và CH3COONa có cùng nồng độ mol và 

có các giá trị pH tương ứng là pHb pH2 và pH3. Sự sắp xếp nào đúng với trình tự tăng 
dầnpH ?
A. pHg < pH2 < pHx B. pH3 < pHi < pH2
c. pHj < pH3 < pH2 D. pHi < pH2 < pH3

Theo thuyết axit -  bazơ của Bron -  stet: Axit càng mạnh thì bazơ liên hợp vối 
nó càng yếu và ngược lại.

Tính axit giảm theo thứ tự:
CHgCOOH > h 2c o 3 > h 20

=> Lực bazơ giảm theo thứ tự:
NaOH > Na2C 03 > CHgCOONa 

Lực bazơ càng mạnh thì độ pH càng lốn.
=> pH2 (NaOH) > pHi (Na2C03) > pH3 (CHgCOONa) 
=> Đáp án B

Giải

31



l i t t ik iế M il
I. NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HlỂU
1. Ion Xn+ có cấu hình electron là ls 22s22pK, X là nguyên tố” thuộc nhóm  A trong 

bảng tuần hoàn sô" nguyên tô" hóa học thoả mãn với điều kiện của X là
A. 2 B. 3 c . 4 D. 5

2. Điều khẳng định nào sau đây là sai?
A. Sô" hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân.
B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Na mới có 11 proton.
c . Sô" proton trong hạt nhân bằng sô" electron ở lớp vỏ nguyên tử.
D. Trong mọi nguyên tử thì sô" proton luôn bằng sô" notron.

3. Nguyên tử nguyên tô" có số hiệu nguyên tử bằng 24 có tổng sô" electron độc thân 
ở trạng thái cơ bản là
A. 5. B. 6. c. 3. D. 4.

4. Trong 20 nguyên tố- đầu tiên của bảng tuần hoàn, tổng sô" nguyên tô" m à nguyên 
tử của chúng có 1 electron độc thân ở trạng thái cơ bản là
A. 10. B. 7. c . 8. D. 9.

5. Nguyên tử nguyên tô" X có 1 electron lớp ngoài cùng và có tổng sô" electron ở 
phân lớp d và p là 17. Sô" hiệu của X là
A. 24. B. 25. c . 29. D. 19

6. Có bao nhiêu nguyên tô" hóa học mà nguyên tử của nó có electron cuốĩ cùng 
điền vào phân lớp 4s?
A. 9. B. 12. c . 11. D. 2.

7. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử 

phi kim.
B. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng 

nhìn thấy được.
c . Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.
D. Các nhóm A bao gồm các nguyên tổ’ s và nguyên tô"p.

8. Trong ion R2+, lớp M chứa 13 electron. Vị trí R trong bảng tuần hoàn là
A. chu kì 4, nhóm IIB. B. chu kì 4, nhóm VIIB.
c . chu kì 5, nhóm IIA . D. chu kì 4, nhóm VB.

9. Cấu hình electron của cation Cu2+ là
A. [Ar]3d9. B. [ArJ3d10. c . [Ar]3d74s2. D. [Ar]3d84s2.
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10. ở  trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 
3s2. Sô" hiệu nguyên tử của nguyên tô' X là
A. 12. B. 13. c . 1 1 . D. 14.

11. ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tô" X có 5 electron ở lớp L (Lớp thứ 2). 
Sô' proton có trong nguyên tử X là
A. 5. B. 7 c. 6. D. 8.

12. Có bao nhiêu nguyên tô" hóa học mà nguyên tử có electron cuối cùng điền vào 
phân lốp 2s?
A. 4. B. 3. c . 2. D. 1.

13. Cho phương trình  hóa học:
aFe + bH2S 0 4 cFe2(S04)3 + dS02 + eH20 

Tỉ lệ a : b là
A. 1 : 3. B. 1 : 2. c . 2 : 3. D. 2 : 9 .

14. Chất nào sau đây là hợp chất ion?
A. H2C03. B. Na20. c . N02. D. 0 3.

15. Cho sơ đồ phản ứng sau:
Zn + H2S 0 4 -> ZnS04 + H2S + H20  

Tổng hệ số tối giản của các chất tham gia phản ứng là 
A. 8. B. 18. c . 9. D. 5.

16. Loại phản ứng hoá học nào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá -  khử?
A. Phản ứng trao đổi. B. Phản ứng hoá hợp.
c . Phản ứng thế. D. Phản ứng phân huỷ.

17. Cho phản ứng oxi hóa -  khử sau:
FeS03 + KM n04 + H2S 0 4 (loãng) ->Fe2(S04)3 + K2S 0 4 + M nS04 + H20  

Sau khi cân bằng, với hệ sô' các chất là các số nguyên tối giản, tổng đại sô" của 
các hệ sô" chất tham  gia phản ứng là

A. 32. B. 20. c . 28. D. 30.
18. Trong các chất sau đây: (1) H2S; (2) S 0 2; (3) NaCl; (4) CaO; (5) NH3; (6) HBr;

(7) H2S04; (8) C 02; (9) K2S. Các chất chứa liên kết cộng hoá trị là
A. (1), (2), (5), (6), (7), (8). B. (3), (5), (6), (7), (8), (9).
c . (1), (4), (5), (7), (8), (9). D. (1), (2), (3), (4), (8).

19. Từ phản ứng:
Fe(N0 3)2 + AgNOs -> Fe(N03)3 + Ag 

Phát biểu nào dưới đây là đúng?
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A. Fe(N03)2 có tính oxi hóa mạnh hơn Fe(N03)3.
B. Fe(N03)3 có tính oxi hóa mạnh hơn AgN03. 
c . AgN03 có tính khử mạnh hơn Fe(N03)2.
D. Fe(N03)2 khử được AgNOg.

20. Dãy ion sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa (từ phải qua trái) là
A. Fe3+, Cu2+,Ag+, Fe2+, H+. B. Fe3+, Ag+,Cu2+, H+, Fe2+.
c. Ag+, Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+. D. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+, H+.

21. Trong phản ứng oxi hoá - khử sau:
H2S + KMn04 + H2S 0 4 -> s i  + M nS04 + K2S04 + H20  

Hệ số (tối giản) của các chất tham gia phản ứng lần lượt là
A. 5; 2; 3. B. 5; 2; 4. c. 3; 2; 5. D. 2; 2; 5.

22. Cho các cân bằng sau:

(D2HI(k)<=*H2(k) + I2(k); 
ậỉ) CaC03 (r) <=* CaO (r) + C02 (k);
(in) FeO (r) + c o  (k) ?=* Fe (r) + C02 (k);
(IV) 2S02 (k) + 0 2 (k) 2S03 (k)
Khi giảm áp suất của hệ, sô" cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là 
A.4. B. 2. c. 3. D. 1.

23. Cho các cân bằng hóa học:
c o  (k) + H20  (k) p ì  C02 (k) + H2 (k) AH<0 

c  (r) + H20  (k) <=* Hj (k) + c o  (k) AH > 0 
c  (r) + C02 (k) ?=* 2CO (k) AH >0 (3)
N2 (k) + 3H2 (k) ^  2NHS (k) AH<0 (4)
Khi tăng nhiệt độ các cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là
A. (1), (2). B. (2), (3). c. (1), (4). D. (3), (4).

24. Cho cân bằng hoá học: H2 (k) + I2 (k) 2HI (k) ÀH >0.

Cân bằng không  bị chuyển dịch khi
A. giảm nồng độ HI. B. tăng nồng độ H2.
c . tăng nhiệt độ của hệ. D. giảm áp suất chung của hệ.

25. Cho các phát biểu sau:
(1) Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau.
(2) Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và nghịch.
(3) Tại thời điểm cân bằng trong hệ vẫn luôn có mặt các chất phản ứng và các 

sản phẩm.
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(4) Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng hoá học, nồng độ các ch ấ t vẫn có sự 
thay đổi.

(5) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại. 
Các phát biểu đún g  là
A. (2), (3). B. (4), (5). c. (3), (4). D. (3), (5).

26. Cho các cân bằng sau:
(a) H2 (k) + 12 (k) 2HI (k) (b) 2S03 (k) <=* 2S02 (k) + 0 2 (k)
(c) 2NO (k) <=* N2 (k) + 0 2 (k) (d) 2NH, (k) ^  N2 (k) + 3H2 (k)
Khi thay đổi áp suất chung của hệ, sô" cân bằng hóa học bị chuyển dịch là 

A. 4. B. 1. C.2. D. 3.

27. Cho các phản ứng sau:
Fe + Cu2+ -» Fe2+ + Cu (1)
2Fe2+ + Cl2 -> 2Fe3+ + 2Cr (2)
2Fe3+ + Cu 2Fe2+ + Cu2+ (3)

Dãy các chất và ion nào sau đây được xếp theo chiều giảm dần tín h  oxi hoá là 
A. Cl2 > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+. B. Cu2+ > Fe2+ > Cl2 > Fe3+.

c . Cl2 > Cu2+ > Fe2+ > Fe3+. D. Fe3+ > Cl2 > Cu2+ > Fe2+.

28. Phản ứng nào sau đây HC1 đóng vai trò là chất oxi hóa?
A. Fe + KNO3 + 4HC1 -> FeClg + KC1 + NOÎ + 2H20
B. MnOs + 4HC1 -> MnCl2 + c ự  + 2H20  
c. NaClO + 2HC1 -► NaCl + c ự  + H20  
D. Fe + 2HC1 FeCl2 + H2ì

29. Dãy gồm các chất và ion vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là

A. 0 3, Fe2+, FeCl2, CrOg. B. HC1, Na2S, N 02, Fe3+.

c .  N 02, Fe2+’ Cl2, FeCl3, S 02. D. FeO, H2S, Cu, HNO3.

30. Cho biết các phản ứng sau:
2FeBr2 + Br2 -> 2FeBr3 (1)
2NaBr + Cl2 -> 2NaCl + Br2 (2)
Phát biểu đún g  là
A. Tính khử của Cl" mạnh hơn B r~.
B. Tính khử của Br ” mạnh hơn Fe2+.

c . Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn Cl2.
D. Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn của Fe3+.
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31. Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết:

A. ion. Bé hiđro.
c . cộng hoá trị phân cực. D. cộng hoá trị không phân cực.

32. Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tô': F (3,98); o  (3,44); c  (2,55); H (2,20); 
Na (0,93). Hợp chất nào sau đây là hỡp chất ion?
A. C 02. B .N aF. C. H20. D. ÇH4.

33. Cho dãy các chất: C02, S02, MgO, Cl2, CCI4. Số’ chất trong dãy m à phân  tử cliỉ 
chứa liên kết cộng hóa trị có cực là
A. 1. B. 3. c. 2. D. 4.

34. Phân tử nào sau đây có độ phân cực nhỏ nhất?
A. C 02. B. NH3. C. h a  D. O3.

35. Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng vối S 0 2?
A. Dung dịch Ba(OH)2, H202, dung dịch KM11O4.
B . Nước brom , nước clo, dung dịch KM11O4. 

c . H2S 04 đặc, 0 2, nước brom.

D. Mg, H2S, nước brom.

36. Dãy chất nào sau đây là các chất điện li mạnh?

A. NaCl, C11SO4, Fe(OH)3, HBr B. KNO3, H2S04, CH3COOH, NaOH.

C. C11SO4, HNO3, NaOH, MgCl2. D. KNO3, NaOH, C2H5OH, HC1.

37. Trong các dung dịch: C6H5NH3C1, KHSO4, C6H5ONa, NH4NO3, NaF, CH3COOK, 
Na2C 03. Sô' dung dịch có pH < 7 là
A. 4. B. 5. c. 3. D. 2.

38. Cặp chất nào dưới đây không  tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. C11SO4 và H N 03. B. Na2S04 và KC1.

C. KNO3 và CuCl2. D. NaHCOg và HC1.

39. Trong số các muối: KCl, NH4NO3, CH3COOK, NaHS, A12(S04)3, NaàHPOg, 
BaC03, NaHS03, NaHS04. Sô" muối trung hoà là
A. 5 B. 6 c . 7 D. 4

40. Dãy các muối đều thủy phân khi tan  trong nước là

A. AICI3; Na3P04; K2S03; CHgCOONa ; FeCNO^g.

B. KHS; KHS04; K2S; KN03; CHgCOONa.
C. Ba(NC>3)2; Mg(NOJ2; NaN03; KHS; Na3P 04.
D. Na3P 0 4; Ba(N03)2; KCl; KHS04; AICI3.



41. Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tạ i trong 1 dung 
dịch là

A. NH ; ,  Fe31-, o i r , NO ĩ . B. Pbz+, K+, e r , s o  T .

c . Ag+, Mg2*, PO , NO 3 . D. A p , K+, H+, c r . .

42. Cho dãy cáe chất: NaOH, Na3N, Na2S, Na2C03, CH3COOK, N H 4CI. Sô chất 
trong dằy rnà khi hòa tan vào nước thu được dung dịch có khả năng làm xanh 
quì tím là
A. 4. B. 5. c . 2. D. 3.

II. VẬN DỤNG
43* Một nguyên tử của nguyên tô" X có tổng số hạt proton, notron, electron là 24,

trong đó sô' hạt mang điện gấp hai lần sô" hạt không mang điện. Phát biểu
không đúng là
A. Đơn chất X2 tan ít trong nước.
B. Đơn chất X2 là chất khí ở điều kiện thường.
c . liên kết hoá học trong phân tử X2 là liên kết cộng hoá trị không cực.
D. Đơn chất X2 không tác dụng với kim loại Cu.

44. Tổng số hạt trong ion M2+ là 34. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là
A. chu kì 3, nhóm IIIA B. chu kì 3, nhóm VIA
c . chu kì 4, nhóm IA D. chu kì 3, nhóm IIA

45. Dãy sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ tăng dần là
A. Si(OH)4, Al(OH)3, Mg(OII)2, NaOIỈ.
B. Mg(OH)2, NaOH, Si(OH)4, Al(OH)3. 
c . NaOH, Mg(OI-I)2, Al(OH)3, Si(OĩI)4.
D. Si(OH)4, Al(OH):ỉ, NaOH, Mg(OH)2.

46. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí C2H4 vào dung dịch KMn04.
(2) Sục C 02 dư vào dung dịch NaA102
(3) Chiếu sáng vào hỗn hợp khí (CIi4; Cl2).
(4) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3.
(5) Cho S 0 2 tác dụng với nước brom.
(6) Sục khí SOọ vào dung dịch H2S.
(7) Sục khí CO9 tới dư vào dung dịch Ba(OH)2.
(8) Sục khí H2S tới dư vào dung dịch NaOII.
(9) Cho K9SO3 tác dụng vối dung dịch IĨ2S 0 4 đặc.
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(10) Sục khí Cl2 vào dung dịch KI
Sô' th í nghiệm có phản ứng oxi hoá -  khử xảy ra là
A. 5. B. 6. c. 4. D. 7.

47. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe30 4, Fe20 3, Fe(N03)2, Fe(N03)3, 
FeS04, Fe2(S04)3, FeC03 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. Số* phản ứng 
thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
A. 8. B. 5. c. 7. D. 6.

48. Cho cân bằng hóa học sau:
2S02(k) + 0 2(k) <=> 2S03(k) AH<0

Để cân bằng trên  chuyển dịch theo chiều thuận thì:
(1) tăng nhiệt độ; (2) tăng áp suất chung của hệ;
(3) hạ nhiệt độ; (4) dùng xúc tác là V20 5;
(5) giảm nồng độ SO3.
Biện pháp đ ú n g  là
A. (2), (3), (4), (5). B. (1), (2), (3), (4), (5).
c . (2), (3), (5). D. (1), (2), (5).

49. Có các dung dịch sau: (1) K2Cr20 7 trong H2SO4 loãng; (2) Na2S; (3) HC1; (4) 
Fe(N03)2. Trộn lần lượt các dung dịch với nhau từng cặp một th ì số' cặp xảy 
phản ứng oxi hóa -  khử là
A. 4. B. 3. c. 6. D. 5.

50. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(I) Sục khí S 0 2 vào dung dịch KMn04.
(11) Cho M n02 vào dung dịch HC1 đặc, nóng.
(III) Sục khí S 0 2 vào dung dịch H2S.
(IV) Cho Fe20 3 vào dung dịch H2S0 4 đặc, nóng.
(V) Sục hỗn hợp khí N 02 và 0 2 vào nưốc.
(VI) Cho S i0 2 vào dung dịch HF.
Sô" thí nghiệm có phản ứng oxi hóa -  khử xảy ra là
A. 3. B. 5 c. 6. D. 4.

51. Cho phản ứng sau:
Cr2S3 + Mn(N03)2 + K2C03 ->K2C r04 + K2S 0 4 + K2M n04 + NO + C 0 2

Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên, tổng hệ sei cân bằng của phản 
ứng là:

A. 116. B. 36. c . 106. D. 16.
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52. Cho từng chất: c, Fe, BaCl2, Fe30 4, FeC03, FeS, H2S, HI, A gN 03, HC1, 
Na2S 03, FeS04 lần lượt tác dụng với H2S04 đặc, nóng. Số phản ứng  thuộc loại 
phản ứng oxi hóa -  khử là
A. 7 B. 6 c. 9 D. 8

53. Cho phản ứng:
K2Cr2Ov + K2S 0 3 + KHS04 -> K2S 0 4 + Cr2(S04)3 + H20  

Sau khi cân bằng tổng các hệ sô" (nguyên, tối giản) của phương trình th u  được là 
A. 19. B. 21. c . 41. D. 25.

54. Cho các dung dịch được đánh sô" thứ tự như sau:
(1) KC1; (2) Na2C 03; (3) CuCl2; (4) CH3COONa;
(5) A1C13; (6) NH4CI; (7) NaBr; (8) K2S.
Dung dịch có pH < 7 là
A. (3), (5), (6). B. (6), (7), (8). c. (1), (2), (3). D. (2), (4), (6).

55. Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2S04 + BaCl2 -> (2) CuS04 + Ba(N03)2 ->
(3) Na2S 0 4 + BaCl2 -> (4) H2S04 + BaSOg ->
(5) (NH4)2S 04 + Ba(OH)2 -> (6) Fe2(S04)3 + Ba(N03)2 ->
Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là 
A. (1), (3), (5), (6). B. (1), (2), (3), (6).

c . (3), (4), (5), (6). D. (2), (3), (4), (6).

56. Trong sô" các dung dịch: Na2C03, KCl, CH3COONa, NH4CI, NaHS04, C6H5ONa, 
những dung dịch có pH > 7 là
A. NH4C1, CH3COONa, N aHS04. B. Na2C03, C6H5ONa, CHgCOONa.

c . KC1, C6H5ONa, CHgCOONa. D. Na2C03, NH4CI, KC1.

57. Dung dịch A chứa a mol NaA102. Nếu cho vào dung dịch A b mol hoặc c mol
(b < c) HC1 thì lượng kết tủa thu được là như nhau. Mối quan hệ giữa a, b, c là
A. 12a = b + 3c B. 4a = b + 3c c . 4a = 3b + c D. 12a = 3b + c

58. Dung dịch X có chứa Fe3+, Mg2+, s o  4~ ; dung dịch Y chứa Ba2+, OH ~, s 2'. Trộn 

X với Y có thể xảy ra tốĩ đa bao nhiêu phản ứng hóa học?
A. 4. B. 6. c. 7. D. 5.

59. Dãy các ion nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch ?

A. Fe3+, C l ',  N H 4 , SO4", S2-. B. Mg2*, HCO3 , s o 4“ , N H ; .

c. Fe2+, H+, Na+, c r , NO ; .  D. Al3+, K+, Br ■, NO 3 , c o  32-
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60. Trong các chất sau đây, chất điện li yếu là
A. AgCl. B.NaOH. c . HF. D. C2H5OH.

1B 2D 3B 4C 5A 6B 7A 8B 9A 10D
11B 12C 13A 14B 15C 16C 17D 18A 19D 20C
21A 22D 23B 24D 25A 26C 27A 28D 29C 30D
31C 32B 33A 34A 35B 36C 37C 38D 39B 40A
41D 42B 43D 44D 45A 46B 47D 48C 49A 50D
51C 52D 53D 54A 55B 56B 57C 58D 59B 60C

D. HƯỚNG DẨN GIẢI NHANH

1. Chọn B
lon x n+ là cation nên X là nguyên tô' kim loại.
• n = 1 => x +: ls22s22p6 => zx = 10 + 1 = 11 (Na)
• n = 2 => x 2+: ls22s22p6 => zx = 10 + 2 = 12 (Mg)
• n = 3 => x 3+: ls22s22p6=> zx = 10 + 3 = 13 (Al)

2. Chọn D
Ví dụ: Na (llp , 12n); AI (13p, 14n); p  (15p, 16n), ...

3. Chọn B
Nguyên tử nguyên tổ’ có số hiệu nguyên tử bằng 24 là crom.

C r (Z =  24): l s 22s22p63s23p64s23d4 

=> Cấu hình electron: ls 22s22p63s23p63d54s1 

=> Nguyên tử Cr có 6 electron độc thân ở trạng thái cơ bản.
4. Chọn c

Bao gồm: H (Z = 1), Li (Z = 3), B (Z = 5), F (Z = 9), Na (Z = 11), AI (Z = 13), 
C1 (Z = 17), K (Z = 19).
5. Chọn A

Nguyên tử nguyên tô" X có 1 electron lớp ngoài cùng và có tổng sô" electron ở 
phân lớp d và p là 17 nên cấu hình electron của X là 

ls 22s22p63s23p63d54s1=ỉ> zx = £e = 24
6. Chọn B

Bao gồm các nguyên tô" có z = 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30.
7. Chọn A

Vì trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt 
nhân thì bán kính nguyên tử giảm dần.
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8. Chọn B
Vì trong ion R2+, lớp M chứa 13 electron nên cấu hình electron đầy đủ  của R2+ là 

ls 22s22p63s23p63d5 
=> Cấu hình electron đầy đủ của R là ls 22s22p63s23p63dỗ4s2 
=> Vị trí của R trong bảng tuần hoàn các nguyên tô" hóa học là 

'Ô :25
< Chu ld: 4 
Nhóm :VIIB

9. Chọn A
Cu (Z = 29): [Ar]3d104s1 => Cu2+: [Ar]3d9.

10. Chọn A
Cấu hình electron đầy đủ của X là 

l s 22s22p63s2=̂ > z x =  Ee = 12

11. Chọn B
Cấu hình electron đầy đủ của X là ls 22s22p3 

=> Sô" proton của nguyên tử X là 7.
12. Chọn c

Bao gồm Li (Z = 3) và Be (Z = 4).
13. Chọn A

2Fe + 6H2S04 -> Fe2(S04)3 + 3S02 + 6H20  
=> a : b = 1 : 3

15. Chọn c
4Zn + 5H2S 0 4 -> 4ZnS04 + H2S + 4H20  

=> Tổng hệ số của các chất tham gia: 4 + 5 = 9.
16. Chọn c
17. Chọn D

5x 2Fe+2 + 2S+4 2Fe+3 + 2S+6 + 6e
6x ỈMn+7 + 5 e ^ M n +2________________________
lOFeSOg + 6KMn04 + 14H2S 04 (loãng) -» 

5Fe2(S04)3 + 3K2S 04 + 6M nS04 + 14H20
18. Chọn A

CaO và K2S là các hợp chất chỉ chứa liên kết ion.
19. Chọn D

Phản ứng oxi hóa -  khử xảy ra theo chiều: Chất oxi hóa mạnh hơn tác dụng với 
chất khử mạnh hơn tạo ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.
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Trong phản ứng: Fe(N03)2 + AgN03 —» Fe(N03)3 + Ag 
Tính oxi hóa: AgN03 mạnh hơn Fe(N03)3.
Tính khử: Fe(N03)2 mạnh hơn Ag.
Ngoài ra, có thể nói Fe(N03)2 khử được AgN03 hay nói cách khác A gN03 oxi 

hóa được Fe(N03)2.
20. Chọn c

Theo dãy điện hóa của kim loại:

Chiều tăng tính khử 
Chú ý: Phản ứng oxi hóa -  khử xảy ra theo quy tắc a  (trừ những kim loại phản 

ứng với H20  ở nhiệt độ thường như Na, K, Li, Cs, Rb, Sr, Ba, Ca).

mA + nBm+ -> mAn+ + nB ị 
Ví dụ:

Fe + Cu2+ -> Fe2+ + Cu 
Fe + 2Fe3+ 3Fe2+
Cu + 2Fe3+ -> 2Fe2+ + Cu2+

Fe2+ + Ag+ -> Fe3+ + Ag
21. Chọn A

5x s -2 -► s° + 2e
2x Mn+7 + 5e -» Mn+2_________________________________
5H2S + 2KMn04 + 3H2S 0 4 5S ị + 2MnS04 + K2S 0 4 + 8H20

22. ChọnD
•

Để cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm áp suất chung của hệ thì vế trái 
phải có tổng sô' mol khí lớn hơn tổng số mol khí của vế phải. Như vậy, chỉ có cân bằng
(IV) là thỏa mãn điều kiện trên.
23. Chọn B

Khi tăng nhiệt độ để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận thì chiều thuận phải 
là chiều thu nhiệt (AH > 0) => Các cân bằng (2) và (3) thỏa mãn điều kiện trên.
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24. Chọn D
A. Khi giảm nồng độ HI thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
B. Khi tăng nồng độ H2 thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận.
c . Khi tăng nhiệt độ của hệ phản ứng thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thu 

nhiệt (chiều thuận).
D. Khi giảm áp suất chung của hệ thì cân bằng không chuyển dịch vì tổng sô" 

mol khí hai vế bằng nhau.
25. Chọn A

(1) Phản ứng thuận nghịch là phản ứng trong cùng một điều kiện xảy ra theo 2 
chiều ngược nhau.

(4) Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng hoá học, nồng độ các chất không có 
sự thay đổi.

(5) Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng thì phản ứng không 
dừng lại mà vẫn tiếp tục xảy ra nhưng do tốc độ phản ứng thuận  bằng tốc 
độ phản ứng nghịch nên nồng độ các chất trong cân bằng không thay đổi.

26. Chon c
•

Để cân bằng không bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất của hệ phản ứng thì
tổng sô' mol khí hai vế của cân bằng phải bằng nhau => Các cân bằng (a) và (c)
thỏa mãn điều kiện trên.
27. Chọn A

(1) Chứng tỏ tính oxi hóa Cu2+ mạnh hơn Fe2+.
(2) Chứng tỏ tính oxi hóa Cl2 mạnh hơn Fe3+.
(3) Chứng tỏ tính oxi hóa Fe3+ mạnh hơn Cu2+.
=> Tính oxi hóa giảm dần theo dãy: Cl2> Fe3+> Cu2+> Fe2+

28. Chọn D
29. Chọn c  

Ví dụ:
2N02 + 2NaOH -» N aN02 + NaNOg + H20  

2Fe2+ + Cl2 -> 2Fe3+ + 2C1"
Mg + Fe2+ -> Mg2+ + F ei
2FeCl3 *inJLhầpd̂ ^ - >  2Fe + 3C12

5S02 + 2MnO 4 + 2H20  -> 5SO l~ + 2Mn2+ + 4H+

S02 + 2H2S -> 3S + 2H20
30. Chọn D

(1) Chứng tỏ Br2 có tính oxi hóa mạnh hơn Fe2+.
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(2) Chứng tỏ Cl2 có tính oxi hóa mạnh hơn Br2.
=> Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn của Fe3+. 

32. Chọn B

Phân tử Hiêu đô âm điên Loại hợp chất

0 0 X o -X c = ° . 89 Hợp chất cộng hóa tr ị

NaF Xf — Xnb — Hợp chất ion

h 20 Xo -X h =1.24' Hợp chất cộng hóa tr ị

c h 4 Xc -X h =0,35 Hợp chất cộng hóa tr ị

33. Chọn B
Bao gồm: C02, S0 2 và CCI4.

34. Chọn A
Vì C 02 có cấu tạo đối xứng nên độ phân cực của phân tử bằng 0.

35. Chọn B
SO2 + Br2 + 2H20  —> H2S 0 4 + 2HBr
Cl2 + S02 + 2H20  -> 2HC1 + H2S04
5S02 + 2KMn04 + 2H20  2H2S 0 4 + 2MnS04 + K2S 0 4

36. Chon c
Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành  ion.
Chất điện li mạnh bao gồm:
- Các axit mạnh: HC1, H2S 04, HNO3, ...
- Các bazơ kiềm: NaOH, Ba(OH)2, KOH, ...
- Hầu hết các muôi: KNO3, CuS04, MgCl2, AgCl, ...

37. Chọn c
Bao gồm các dung dịch: C6H5NH3C1, KHSO4, NH4N 03.

38. Chọn D
NaHCOg + HC1 NaCl + C02t  + H20

39. Chọn B
Bao gồm: KC1, NH4N 03, CH3COOK, A12(S04)3, Na2H P03, BaCOg.

40. Chọn A
Muôi tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh hoặc axit mạnh và bazơ yếu th ì bị thủy 

phân trong nước. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh như KNO3, Ba(N 03)2, 
N aN 03, KC1 không bị thủy phân.
41. Chon D

N H Í + OH~ -> N H 3 + H20
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Fe3+ + 30H - ->Fe(OH)34- 
Pb2+ +  SO 4 -> P bS O ^ 

Pb2+ + 2C1- -> P b C l^

3 Ạg+ + PO 4 —>. AggPO^

42. Chọn B
Bao gồm NaOH, Na3N, Na2S, Na2C03, CHgCOOK.

43. Chọn D

=> X là nguyên tô" oxi (O).
=> 0 2 là chất khí ở nhiệt độ thường và ít tan trong nưốc. Liên k ế t trong phân 

tử 0 2 (0 =0 ) là lìên-kết cộng hóa trị không cực.
Đơn chất 0 2 tác dụng vối kim loại Cu tạo thành oxit CuO.

02 + 2Gu — > 2CuO
44. Chọn D

Theo đề ra, ta  có:
2Zm + Nm - 2 = 34 => 2Zm + Nm = 36 => NM = 36 — 2ZM 

Mặt khác:
"N

1 < —  < 1,5 => Zm < 36 -  2Zm< 1,5Zm

• ZM = 11 (Na) => Nm = 14 => Am = 25 (loại vì Na không có đồng vị 12f Na)

• ZM = 12 (Mg) => NM = 12 => AM = 24 (nhận vì Mg có đồng vị ]ị M g)

=> Cấu hình electron của Mg ở trạng thái cơ bản:
Mg (Z = 12): l s 22s22p63s2

45. Chọn A
Vì các nguyên tử Na (Z = 11), Mg (Z = 12), AI (Z = 13) và Si (Z = 14) đều thuộc 

chu kì 3 nên theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì tính  bazơ của 
các hiđroxit gỉảm dần.

12 => ZM = 11 hoặc ZM = 12.

Ồ  thứ: 12
:=> Vị trí của Mg trong bảng tuần hoàn:  ̂Chukì : 3

Nhóm : IIA
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NaOH Mg(OH)2 Al(OH)3 Si(OH)4 

Chiều giảm dần tính bazơ

46. Chọn B
(1) 3CH2=CH2 + 2KMn04 + 4H20  ->

3CH2OHCH2OH + 2Mn02 + 2KOH
(2) C02 + NaA102 + 2H20  -> NaHCOg + Al(OH)3ị
(3) CH4 + Cl2 — ! CH3C1 + HC1 

CH4 + 2C12 — CH2C12 + 2HC1 
CH4 + 3C12 —£->  CHCI3 + 3HC1 

CH4 + 4C12 —!*-> CC14 + 4HC1

(4) 2FeClg + H2S -> 2FeCl2 + s ị  + 2HC1
(5) S 0 2 + Br2 + 2H20  -> H2S 0 4 + 2HBr
(6) S02 + 2H2S -> 3S + 2H20
(7) 2C02 + Ba(OH)2 -> Ba(HC03)2
(8) H2S + 2NaOH ^  Na2S + 2H20
(9) K2S 03 + H2S 0 4 -> K2S04 + S 0 2 + H20
(10) Cl2 + 2KI -> 2KC1 + I2

=> Các phản ứng hóa học xảy ra trong các thí nghiệm (1), (3), (4), (5), (6), (10) 
có phản ứng oxi hóa -  khử.
47. Chọn D

Fe + 6HNO3 — Fe( N03)3 + 3N02t  + 3H20  

FeO + 4HNO3 — Fe( N03)3 + N 02T + 2HsO 

Fe(OH)2 + 4HNO3 —£-> Fe(N03)3 + N 02T + 3H20  

Fe(OH)3 + 3HNO3 —^  Fe(N03)3 + 3H20  

Fe30 4 + IOHNO3 — í 3 F e ( N O g )3 + N 02T + 5H20  

Fe(N03)3 + HNO3 — Không xảy ra 

Fe2+ + 2H+ + NO 3" — Fe3+ + N 02T + H20

Fe2(S04)3 + HNO3 —— > Không xảy ra

FeC03 + 4HNO3 — Fe( N03)3 + C02T + N 02T + 2H20

48. Chọn c
(1) Tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch vì đây là chiều 

thu nhiệt.
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(2) Tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm sô' 
mol khí (chiều thuận).

(3) Hạ nhiệt độ của hệ phản ứng thì cân bằng chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt 
(chiều thuận).

(4) Dùng chất xúc tác v 20 5 thì cân bằng không chuyển dịch vì chất xúc tác làm 
tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch lên với sô" lần như  nhau.

(5) Giảm nồng độ S03 thì cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng nồng độ S03 
(chiều thuận).

49. Chọn A
(1) + (2): 3S2~ + Cr20  + 14H+ 2Cr3+ + 3Sị + 7H20

(1) + (3): 14HC1 + K2Cr2Ov -> 3C12 + 2CrCl3 + 7H20 + 2KC1
(1) + (4): 6Fe2+ + Cy20 ] -  + 14H+ -> 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H20

3Fe2+ + 4H+ + n o ;  -> 3Fe3+ + N O t + 2H20

(3) + (4): 3Fe2+ + 4H+ + NO 3 -> 3Fe3+ + N O t + 2H20

50. Chọn D
(I) 5S02 + 2KMn04 + 2H20  -> 2H2S 04 + 2MnS04 + K2S 04
(II) M n02 + 4HC1 -> MnCl2 + Cl2t  + 2H20
(III) S02 + 2H2S -> 3S ị + 2H20
(IV) Fe20 3 + 3H2S04 -> Fe2(S04)3 + 3H20
(V) 4N02 + 0 2 + 2H20  -> 4HN03

(VI) S i02 + 4HF SiF4 + 2H20
=> Bao gồm các thí nghiệm: (I), (II), (III), (V).

51. Chọn c
Cr2S3 + 15Mn(N03)2 + 20K2C 03 ->

2K2C r04 + 3K2SO4 + 15K2M n04 + 3ONO + 2OCO2

52. Chọn D

c  + 2H2S04 đặc —^  C02 + 2S02 + 2H20  

2Fe + 6H2S 0 4 đặc —^  Fe2(S04)3 + 3S02t  + 6H20  

2Fe30 4 + 10H2S04 đặc — 3Fe2(S04)3 + S02t  + 10H20  

2FeC03 + 4H2S 0 4 đặc —  
Fe2(S04)3 + 2C02t  + S02t  + 4H20  

2FeS + 10H2S 0 4 đặc — Fe2(S04)3 + 9S02t  + 10H20  

H2SO4 đặc + 8HI —-—> H2S + 4I2 + 4H2O
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2FeS04 + 2H2S 04 đặc — Fe2(S04)3 + S 02t  + 2H20  

H2S + 3H2S04 đặc —Í-»  4S02 + 4H20
53. Chọn D

K2Cr20 7 + 3K2S 0 3 + 8KHSO4 -> 8K2S 0 4 + Cr2(S04)3 + 4H20  
=> Tổng hệ sô" cân bằng của phản ứng: 1 + 3 + 8 + 8 + 1 + 4 = 25

54. Chọn A
- Dung dịch muối tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh như NaCl, NaBr có pH = 7 

vì các ion không bị thủy phân.
-  D u n g  d ị c h  m u ố i  t ạ o  b ở i  a x i t  m ạ n h  v à  b a z ơ  y ế u  n h ư  N H 4 C I ,  C u C l 2 ,  A I C I 3  c ó  

pH < 7 vì khi muối thủy phân sẽ tạo dung dịch có môi trường axit.

n h 4c i - > n h ;  + C 1"

n h ;  +H ¿0 NH3 + H3_0+

CuC12 + h 20  -> Cu(H20)2+ + 2 C r  
Cu(H20)2+ + H20  ?=> Cu(OH)+ + H30 +

AICI3 + h 20  AI(H20)3+ + 3C1“
A1(H 20 )3+ + H 20  <=> A1(0 H )2+ + H 30 +

- Dung dịch muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh ĩihư CH3COONa, Na2C 03, 
K2S có pH > 7 vì khi muối thủy phân sẽ tạo.đung dịch có môi trường kiềm.

CH3COONa CH3COO" + Na+
CHgCOCr +H 20  CH3COOH + OH"

Na2C 03 ->2N a+ + CC>3~

CO 3 ”  + H20  <=> HCO“ + OHT 

CO 3 "  + 2H20  <=> H2C 03 + 20H~

K2S -> 2K+ + s 2_

s 2_ + H 20  H S“ + OH~

s 2" + 2H20  <=> H2S + .2OH"

55. Chọn B
(1) (NH4)2S 0 4 + BaCl2 -> BaS04i  + 2NH*C1 

Ba2+ + SO ỉ -> BaS04̂

(2) CuS04 + ;Ba(N03)2-> BaS04i  + Cu(N03)2 

Ba2+ + SO 4 —» BaS04'i'
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(3) Na2S04 + BaCl2 -> BaSO^ + 2NaCl 

Ba2+ + SO 4_ ->B aS04¿

(4) H2S04 + BaSOg -> BaSCự + S02 + H20  
2H+ + s o  l~ + BaSOg -» BaSO ^ + S 0 2 + H20

(5) (NH4)2S 0 4 + Ba(OH)2 -> BaSO ^ + 2NH3 + 2H20

2NH Î + s o  r  + Ba2+ + 2 0 H " -> BaS04¿ + 2NHg + H20
(6) Fe2(S04)3 + 3Ba(NOg)2 -» 3BaS04¿ + 2Fe(N03)3 

Ba2+ + SO 4~ -> B aS 04i

56. Chọn B
Vì các muối như Na2C03, C6H5ONa và CH3COONa tạo bởi axỉt yếu và bazơ 

mạnh nên khi thủy phân tạo môi trưòng kiềm (pH > 7).
Na2C 03 —» 2Na+ + c o  3~

C 0 32- + H 20  <=> HCO~+OH~

CO 3 “  + 2H20  <=> H2C0 3 + 2 0 H "

C6H5ONa -> C6HbO~ + Na+
C6H50 "  + H20  <=> C6H5OH + OH~

CH3COONa -> CH3COO" + Na+
CH3COO“ + H 20  <=> CH3.COOH + OH"

57. Chọn c
Khi nhỏ dung dịch chứa ion H+ vào dung dịch chứa ion AIO 2 th ì ban đầu có 

kết tủa trắng keo xuất hiện và tăng dần đến cực đại.

AIO 2  + H+ + H20  -> Al(OH)3ị  (1)

Khi AIO 7 hết mà vẫn tiếp tục nhỏ H+ vào thì kết tủa trắng keo tan  dần theo 

phản ứng :
Al(OH)s + 3H+ -» Al3+ + 3H20  (2)

Ta có đồ thị sự phụ thuộc sô" mol kết tủa Al(OH)3 vào sô" mol H+ như sau:
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Như vậy, với mỗi giá trị kết tủa n < n0 thì có hai giá trị số’ mol H+ thoả mãn 
điều kiện:

x2 -  x0 = 3(x0 -  xx) => x0 =
_ 3Xj + x 2

4
3x, + X, 3b + c ,

%,Aio; = x » = 4-----= > a = - ^ — hay4a = 3b + c

58. Chọn D
Mg2+ + 20H " -» Mg(OH)2-l<
Fes+ + 30H “ ->Fe(OH)3ị  
2Fe3+ + 3S2_ —> 2FeSị + s ị  
Mg2* + s 2~ + 2H20 -> Mg(OH)2ị  + H2s t
Ba2+ + SO 4~ -* BaS044-

59. Chọn B
2Fe3+ + 3S 2~ —> 2FeSị + s i  
3Fe2+ + 4H+ + n o ;  -> 3Fe3+ + NOÎ + 2H20  

2A13+ + 3C032_ + 3H20  -> 2AI(OH)3ị  + 3CCự
60. Chọn c

- AgCl và NaOH đều là chất điện li mạnh vì khi tan  trong nước phân li hoàn 
toàn thành ion.

AgCl(<W) -> Ag+ + c r  

NaOH (dd)-» Na++ OH“

- HF là chất điện li yếu vì khi tan trong nước nó chỉ phân li một phần nhỏ 
thành ion.

HF m  <=> H+ + F~ Kaỏ 25°c = 10’2

- C2H5OH là chất không điện li vì trong nước phân tử C2H5OH không phân li 
thành ion.
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^ C H Ủ  Đ Ề ______________________________________________________________________

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN, OXI, 
LƯU HUỲNH, CACBON, SILIC, NITƠ, 

PHOTPHO; CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

I. NHẬN BIẾT (2 câu)

a) Nhóm halogen
Ví dụ l ĩ  Nguyên tô" nào sau đây thuộc nhóm halogen?

A. lưu huỳnh. B. flo. c .  photpho. D. silic.

Giải
Lưu huỳnh thuộc nhóm oxi (nhóm VIA).
Flo thuộc nhóm halogen (nhóm VIIA).
Photpho thuộc nhóm nitơ (nhóm VA).
Silic thuộc nhóm cacbon (nhóm IVA).
=> Đáp án B

Ví dụ 2: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tăng dần tính khử và tăng dần 
tính axit (từ trái qua phải) là
A. HF, HC1, HBr, HI. B. HI, HBr, HC1, HF.
c . HF, HI, HBr, HI. D. HI, HBr, HF, HC1.

Giải
Theo dãy:

HF HC1 HBr HI
— ---------------- --------- ----- >
Tính khử và tính axỉt tăng 
do độ bền liên kết H -X  giảm

=> Đáp án A
Ví dụ 3: Đơn chất halogen nào sau đây chỉ thể hiện tính oxi hóa trong các phản 

ứng hóa học?
A. Cl2. B .F 2. c . Br2. D. I2.

Giải
F2 chỉ thể hiện tính oxi hóa trong các phản ứng hóa học vì flo có độ âm điện lốn 

nhất nên trong các hợp chất chỉ có số oxi hóa - 1.
Các halogen còn lại vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính. khử.
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Ví dụ 4: Phản ứng hóa học nào sau đây viết sai?

A. Fe30 4 + 8HI —> 3FeI2 + 12̂  + 4H20
B. 2F2 + 2H20 -> 4HF + 02t
c . Cl2 + 2NaOH -> NaClO + NaCl + H20

D. Fe + Cl2 —^  FeCl2
Giải 

2Fe + 3C12 —! 2FeCl3 
Đáp án D

Ví dụ 5: Cl2 không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây?
A. 0 2. B. Dung dịch NaBr.
c . Kim loại Na. D. Dung dịch H2S.

Giải
B. Cl2 + 2NaBr —> 2NaCl + Br2

5C12 dư + Br2 + 6H20  10HC1 + 2HBr03

c . 2Na + Cl2 — 2NaCl 

D. H2S + C l2 + 4H 20  -> H 2S0 4 + 8H C1 

:=> Đáp án A 
Ví dụ 6: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí Cl2 vào dung dịch KI.
(2) Sục khí S 02 vào nước brom.
(3) Cho dung dịch NaF vào dung dịch AgN03.
(4) Cho bột nhôm vào bình kín chứa đầy khí Cl2.
(5) Cho Cu vào dung dịch HC1.
(6) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.
Sô" thí nghiệm có phản ứng hóa học xảy ra là
A. 3. B. 4. c. 5. D.

Giải
(1) Cl2 + 2KI ^  2KC1 + I2 

Nếu KI hết, Cl2 còn.
5C12 + I2 + 6H20  -> 10HC1 + 2HIO3

(2) S 0 2 + Br2 + 2H20  H2S0 4 + 2HBr
(3) NaF + AgN03 -> Không xảy ra
(4) 2A1 + 3C12 -» 2AICI3



(5) Cu + HCl -> Không xảy ra
(6) 2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3 
=> Đáp án B

Ví dụ 7: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí Cl2 trong công nghiệp?

A. M n02 + 4HC1 đặc — !*—> MnCl2 + Cl2t  + 2H20
B. KCIO3 + 6HC1 đặc -> KC1 + 3Cl2t  + 3H20
C. 2KMn04 + 16HC1 đặc -> 2KC1 + 2MnCl2 + 5 C ự  + 8H20

D. 2NaCl + 2H20  *ệT \ l t T f ch ■-> 2NaOH + c ự  + H2tz  com àngn găn  *  *

Giải
Các phương án A, B, c  dùng để điều chế khí Cl2 trong phòng th í nghiệm.
=> Đáp án D

Ví dụ 8: Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm toàn các chất có thể tác dụng 
với clo?
A. Na, Fe, H2, N2. B. FeCl2 (dd), KI (dd), NaOH (dd).
c .  Cu, H20, 0 2, Ha- D. NaF (dd), NaOH (dd), nước brom.

Giải

2Na + Cl2 — 2NaCl

2Fe + 3C12 — 2FeCl3
N2 + Cl2 -> Không xảy ra

H 2  +  C l 2  — 2 H C 1

2FeCl2 + Cl2 —^  2FeClg
2KI + Cl2 -> 2KC1 + ĩ2
2NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO + H20

6NaOH + 3C12 — 5NaCl  + NaClOg + 3H20

Cu + Cl2 — CuCl 2 

H20  + Cl2 HCl + HCIO

0 2 + Cl2 -> Không xảy ra 

H 2 + C l2 — 2H C1 

5C12 + Br2 + 6H20  -> 10HC1 + 2HBrOg 
KF + Cl2 -> Không xảy ra 

Ví dụ 9: S i02 tan trong dung dịch axit nào sau đây?
A. HF. B. HCl. C. HBr. D. HI.
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Axit HF là một axit yếu nhưng có tính chất đặc biệt là hòa tan  S i02.
Si02 + 4HF -> SiF4 + 2H20 

Phản ứng trên được dùng để khắc chữ lên thủy tinh. Trên thực tế, người ta  
phải đựng axit HF trong các chai lọ bằng chất dẻo mà không đựng được bằng bình 
thủy tinh.
Ví dụ 10: Chất NaClO có tên là gì?

A. Natri clorit. B. Natri hipoclorit.
C. Natri clorat. D. Natri peclorat.

Giải
Xuất phát từ axit hipoclorơ (HCIO) ta suy ra tên muối NaClO là natri hipoclorit.

Ví dụ 11: Có các hóa chất: K2Cr20 7, HC1, KMn04, M n02, NaCl, HCIO, H2S04, 
KCIO3. Những hóa chất được sử dụng để điều chế C l2 trong phòng th í nghiệm  là

A. K2Cr20 7, HC1, KMn04, M n02, NaCl, HCIO.
B. K2Cr20 7, HC1, KMn04, M n02, NaCl, HCIO, H2S04.
C. K2Cr207, HCl, KM11O4, Mn02, HCIO.
D. K2Cr20 7, HCl, KMn04, M n02, KCIO3.

Giải
Để điều chế Cl2 trong phòng th í nghiệm, người ta  cho các chất oxi hóa mạnh 

như K2Cr20 7, KMn04, M n02 và KCIO3 tác dụng với dung dịch HC1 đặc.
M n02 + 4HC1 — MnCl 2 + Cl2t  + 2H20  
2KMn04 + 16HC1 -> 2KC1 + 2MnCl2 + 5Cl2t  + 8H20  
K2Cr20 7 + 14HC1 -> 2KC1 + 2CrCl3 + 3Cl2t  + 7H20  
KCIO3 + 6HC1 -> KC1 + 3C12T + 3H20  
=> Đáp án D

b) N hóm  oxi
Ví dụ  1; Phản ứng hóa học nào sau đây viết sai?

A. s + 02 — S02

B. 2Mg + 0 2 — ^  2MgO

c . 2H2S + 302 dư — 2S02 + 2H20

D. FeS2 + 2O2 — ■—  ̂ Fe + 2SO2

Giải 

4FeS2 + 1102 —■—y 2Fe20 3 + 8SO2 

=> Đáp án D

Giải
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Ví dụ 2: Chất nào sau đây không phản ứng với 0 2 ỏ điều kiện thích hợp?
A.H2. B. C02. c . FeO. D. S02.

Giải 

2H2 + 02 — 2H20 

C02 + 0 2 -» Không xảy ra 

4FeO + O2 —■—  ̂ 2Fe20 3 

2S02 + 0 2 < = § = >  2SO3
450° c

=> Đáp án B
Ví dụ 3: Phản ứng nào sau đây không dùng để điều chế oxi trong phòng th í nghiệm?

A. 2KMn04 —£-» K2M n04 + M n02 + 0 2í
B. 2KCIO3 > 2KC1 + 302t

c. 2H20 2 Mn° ỉ > 2H20 + 02t  

»• m > °  +  

Giải
Các phản ứng trong phương án A, B, c  dùng để điều chế 0 2 trong phòng thí 

nghiệm vì chỉ cần điều chế một lượng nhỏ và dễ thực hiện. Phản ứng trong 
phương án D dùng để điều chế 0 2 trong công nghiệp vì để điều chế một lượng 0 2 
lớn thì cần nguyên liệu ban đầu phải có sẵn và rẻ tiền như H20.

=> Đáp án D
Ví dụ 4: Cấu hình electron nguyên tử nào là của lưu huỳnh ồ trạng thái kích thích?

A. [Ne]3s23p4. B. [Ne]3s2p6. c . [Ne]3Bl3p83d*. D. [Ne]3s23p5.
Giải

s  (Z = 16): ls22s22p63s23p4 kícht!lích->  s*: ls^ s^ p ^ s^ p ^ d 1
- kichỀích—> s**: ls22s22p63s13p33d2 hay [N e ^ s ^ p ^ d 2

=> Đáp án c  
Ví dụ 5: Cho các phản ứng hóa học:

(1) H2 + s  —1£-» H2S (2) 2Na + s  — Na2S

(3) s  + 0 2 — S0 2 (4) s  + 3F2 — SFe

(5) s  + 2H2S04 đặc —£-> 3S02 + 2H20
(6) 4S + 6NaOH đặc -  > 2Na2S + Na2s 20 3 + 3HzO 
Sô" phản ứng mà s  chỉ thể hiện tính khử là
A. 1. B. 2. c. 3. D. 4.
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o o 0 +1-2
(1) H2+ S - ^ H 2S H2S

(k) (o) 
o o 0 +1-2

(2) 2Na + S—̂->Na2S

(k) (o)
o 0 o +4_2

(3) s  + O2 ———>S02
(k) (o)

O o 0 +6-1

(4) s + 3F2-^>SF6

(k) (o)

(5) s  + 2H2S04đ ặc-A 3S 0 2 + 2H20

(k) (o)

(6) 4S + 6NaOH đặc-í% 2N a2S + Na2S20 3 + 3H20

(0,k)
=> Đáp án c

Ví dụ 6: Phản ứng nào sau đây xảy ra  ở điều kiện thưòng ?
A. Fe + s  B. Hg + s  -> c . s  + H2 -> D. s  + 0 2

Giải

A. Pe + s  —! FeS B. Hg + s  -> HgS

c. s  + H2 — H2S D. s  + 0 2 —£-» S02
=> Đáp án B

Ví dụ 7: Cho phản ứng hóa học: H2S + 4C12 + 4H20  -> H2S0 4 + 8HC1 
Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng?
A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử.
B. H2S là chất khử, H20  là chất oxi hóa. 
c . Cl2 là chất oxi hóa, H20  là chất khử.
D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

Giải

H2S + 4CI2+ 4H20 —>H2S 0 4 + 8HC1

=> H2S là chất khử; Cl2 là chất oxi hóa. => Đáp án D

Giải
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Ví dụ 8: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. s  không tan  trong dung dịch H2S 0 4 loãng.
B. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 có kết tủa màu đen xuất hiện, 
c . Sục khí S 0 2 vào dung dịch BaCl2 có kết tủa màu trắng xuất hiện.
D. Cho CuS tác dụng vối dung dịch HC1, có khí mùi trứng thối th o á t ra.

Giải
s  + H2S0 4 loãng -» Không xảy ra 
H2S + FeCl2 —» Không xảy ra  
S 0 2 + BaCl2 -> Không xảy ra 
CuS + HC1 -> Không xảy ra 
=> Đáp án A 
Chú ý:
- Muôi sunfua là muôi của axit yếu (H2S) nên dễ tan trong dung dịch axit 

mạnh hơn như HC1, H2S0 4 loãng.
FeS + 2HC1 -> FeCl2 + H2s t  
ZnS + 2HC1 -> ZnCl2 + H2s t

Tuy nhiên, một số muối sunfua của kim loại nặng như PbS, Ag2S, CdS, CuS, ... 
không tan trong hai axit trên.

- S0 2 là oxit axit của axit sunfurơ (H2S 03) là một axit trung b ình  nên không 
thể đẩy được axit mạnh hơn như HCl, HNO3, H2S 04, ... ra khỏi muối của nó. Nếu 
ta  viết:

5 0 2 + BaCl2 + H20  -> BaSOgị + 2HC1
Dễ thấy phản ứng trên xảy ra theo chiều ngược lại vì kết tủa B aS 0 3 tan trong 

dung dịch HCl.
- Nếu thay S 0 2 bằng SO3 th ì có ngay kết tủa trắng xuất hiện vì BaS04 không 

tan trong HC1.
5 0 3 + BaCl2 + H20  -» BaS04ị  + 2HC1 

Ví dụ 9: H2S tham gia những phản ứng sau:

(1) H2S + 2H2S 0 4 đặc —^  3S02 + 2H20
(2) 2H2S + S02 -> 3S + 2H20
Câu nào sau đây diễn tả k h ông  đúng tính chất của các chất trong những phản 

ứng trên?
A. Phản ứng (1): H2S là chất khử, H2SO4 là chất oxi hóa.
B. Phản ứng (2): S02 là chất oxi hóa, H2S là chất khử. 
c . Phản ứng (1) và (2) thì H2S đều là chất khử.
D. Phản ứng (2): S02 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.
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(1) H2S + 3H2S0 4đặc-^>4S0 2+ 2H20 

==> Has là chất khử, H2S 0 4 là chất oxi hóa.

(2) 2H2S + S 02—>3S + 2H20

:=> H2S là chất khử, S 0 2 là chất oxl hóa.
=> Đáp án D 

Ví dụ 10: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Sắt không tan  trong dung dịch H2S04 loãng, nguội.

B. Có thể phân biệt S02 và H2S bằng dung dịch Pb(N03)2.
c . Để pha loãng H2S 0 4 đặc, ngưòi ta phải rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ 

bằng đũa thủy tinh.
D. H2S 0 4 đặc là chất lỏng không màu, "bôc khói" trong không khí ẩm.

Giải

A. Sắt tan trong dung dịch H2S 0 4 loãng, nguội.

Fe + H2S 0 4 -> FeS04 + Hat
B. Dùng dung dịch Pb(N03)2 làm thuốc thử thì H2S có kết tủa màu đen xuất hiện. 

Pb(N03)2 + H2S -> P b s ị + 2HNO3

Không có hiện tượng gì là S 02. 
c . Vì H2S 0 4 đặc tan  trong nước, tạo thành hiđrat H2S 0 4.nH20  và tỏa một 

lượng nhiệt lớn. Nếu rót nước vào axit H2S 04 đặc, nước sôi đột ngột kéo theo 
những giọt axit bắn ra  xung quanh gây nguy hiểm. Do vậy, để pha loãng 
H2S 0 4 đặc, ngưòi ta phải rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa 
thủy tinh, tuyệt đối không làm ngược lại.

D. H2S 0 4 đặc là chất lỏng không màu, sánh như dầu và không "bốc khói" trong 
không khí ẩm.

=> Đáp án D
c) Nhóm n itơ
Ví dụ 1 :0  nhiệt độ thường, N2 phản ứng với kim loại nào sau đây?

A. Na. B. K c . Li. D. Ca.
Giải

Li phản ứng với N2 ở ngay nhiệt độ thường. Các kim loại (K, Na, Ca) có thể 
phản ứng vối N2 khi đun nóng.

Giải
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6Li + M2 -> 2Li3N 

6Na + N2 — 2Na3N 

6K + N2 — 2K3N 

3Ca + N2 — Ca3N2 

Ví dụ 2: Phản ứng nào sau đây là sai?

A. NH4C1 + N aN 02 — N2 + NaCl + 2H20

B. 2NH3 + 3CuO — N2 + 3Cu + 3H20

c . (NH4)2Cr20 7 — Cr20 3 + N2 + 4H20

D. 2N2 + 502 ^  > 2N205

Giải
_  3000° c  v

N2 + 0 2 < l i  2NO 

=> Đáp án D
Ví dụ 3: Cho phản ứng hóa học: 4NH3 + 502 —85qÌc ■ > 4NO + 6H20

Khẳng định nào sau đây là đúng  khi nói về các chất phản ứng?
A. NH3 là chất oxi hóa, 0 2 là chất khử. .
B. NH3 là chất khử, 0 2 là chất oxi hóa. 
c . NH3 có tính bazơ, 0 2 có tính axit.
D. NH3 có tính axit, 0 2 có tính bazơ.

Giải 

4NH, + 5 0 2 pt. » 4NO + 6H .0a 850 c z
Chất khử: NH3 

Chất oxi hóa: 0 2 

=> Đáp án B
Ví dụ 4: Trưòng hợp nào sau đây không thu được kết tủa khi kết thúc các phản ứng?

A. Cho AgN03 vào dung dịch Na3P 0 4.
B. Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AICI3. 
c . Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch C11SO4.
D. Cho NH4C1 vào dung dịch AgN03.

Giải
A. Có kết tủa màu vàng xuất hiện.

3AgN03 + Na3P 0 4 -» Ag3P 0 4i  + 3NaN03
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B. Có kết tủa màu trắng keo xuất hiện.
AICI3 + 3NH3 + 3H20  -> Al(OH)3ị  + 3NH4CI 

c . Có kết tủa màu xanh xuất hiện và tan trong dung dung dịch N H 3.
C11SO4 + 2NH3 + 2H20  -> Cu(OH)2ị  + (NH4)2S 04 

Khi CuS04 hết thì Cu(OH)2 bị hòa tan theo phản ứng:
Cu(OH)2 + 4N H 3 [Cu(N H 3)4](OH)2

D. Có kết tủa trắng xuất hiện.
NH4C1+ AgN03 Ả g C ì i  +  NH4N03 

==> Đáp án c
Ví dụ 5: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng oxi hóa -  khử?

A. Cho Fe20 3 vào dung dịch HNO3 loãng.
B . Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nóng.

c . Nung NH4NO2 trong bình k ín  chân không.

D. Dẫn khí NH3 đi qua bột CuO nung nóng.
Giải

A. Fe20 3 + 6HNO3 —» 2Fe(N03)3 + 3H20

B. Fe + 6HNO3 — Fe( N03)3 + 3N02T + 3H20  

c. NH4N02 — N2 + 2H20

D. 3CuO + 2NH3 — 3Cu + N2 + 3H20  

Đáp án A
Ví dụ 6: Cho dãy chất: NH4N 03, NH4C1, Fe(N03)3, Ba(N03)2, HNO3, NaH2P 0 4. Số 

chất trong dãy tác dụng vối dung dịch NaOH là 
A. 3. B. 4. c. 5. D. 6.

Giải
NH4N 03 + NaOH -> NaNOg + NH3 + H20  
NH4CI + NaOH -> NaCl + NHg + H20  
Fe(N03)3 + 3NaOH -> Fe(OH)3ị  + 3NaNOg 
HNO3 + NaOH -> NaNOg + H20  
NaOH + NaH2P 0 4 -> Na2H P04 + H20  
Na2H P04 + NaOH -> Na3P 0 4 + H20  
=ỉ> Đáp án c

Ví dụ 7: Oxit nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?
A. p205. B. C02. c. N02. D. n o .



Giải
A. p 20 5 + 2NaOH + H20  -> 2NaH2P 0 4 

p 20 5 + 4NaOH -> 2Na2H P0 4 + H20  
p 20 5 + 6NaOH -> 2Na3P 0 4 + 3H20

B. C 02 + NaOH -> NaHCOg
C02 + 2NaOH -> Na2C03 + H20  

c . 2N 02 + 2NaOH N aN 03 + NaN02 + H20
D. NO + NaOH —> Không xảy ra 
:=> Đáp án D 

Ví dụ 8: Cho phản ứng hóa học:
3Cu + 2NaN03 + 8HC1 -» 3CuC12 + 2NaCl + 2NOt + 4H20  

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các chất phản ứng?
A. Cu là chất khử, HC1 là chất oxi hóa.
B. Cu là chất khử, N aN 03 là chất oxi hóa. 
c . N aN 03 là chất khử, HC1 là chất oxi hóa.
D. Cu là chất oxi hóa, N aN 03 là chất khử.

Giải 

3C°U+ 2N aN 03 + 8HC1—>3CuCl2 + 2NaCl + 2NOt + 4H20

Chất khử: Cu, chất oxi hóa: N aN 03.
=> Đáp án B

Ví dụ 9: Nung muối Fe(N03)2 trong khí trơ. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn, thu được sản phẩm gồm:

A. FeO, N 02, 0 2. B. Fe20 3, N 02, 0 2.
c . Fe30 4, N 02, 0 2. D .Fe20 3, N 02.

Giải

4Fe(N03)2 2Fe20 3 + 8N02 + 0 2

=> Đáp án B
Ví dụ 10: Cho dãy các chất: Fe(N03)2, NH3, NH4NO3, NH4HCO3, AgN03, Na3P 0 4. 

Sô" chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HC1 là 
A. 3. B. 4. c . 5. D. 6.

Giải 
3Fe2+ + 4H+ + NOg -> 3Fe3+ + NOt + 2H20  

NHg + HC1 -> NH4C1
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NH4HC0 3 + HCl -> NH4C1 + c o 2t  + h 20  
AgNOg + HC1 -> AgClị + HNO3 
Na3P04 + 3HC1 -> 3NaCl + H3PO4 
=> Đáp án c

d) Nhóm cacbon
Ví dụ 1: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?

A. C02. B. NaHCOg. c . CO. D. Si.
Giải

C02 + NaOH — > NaHCOa 

C 0 2 + 2NaOH —  > Na2C 0 3 + H 20  

NaHCOg + NaOH -> Na2C03 + H20
Si + 2NaOH + H20  -> Na2Si03 + 2H2Í  
=> Đáp án c  

Ví dụ 2: Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) c  + 0 2 — ^  c o 2

(2) 3C + 2KCIO3 — 2KC1 + 3C02

(3) c  + 2H2S04 đặc — C02 + 2S02 + 2H20

(4) 4A1 + 3C —! AI4C3

(5) c  + 4HNO3 đặc — C02 + 4N02t  + 2H20  
Số’ phản ứng mà nguyên tử c  thể hiện tính khử là
A. 2. B. 3. c. 4. D. 5.

Giải
0 ° 0 +4_2

(1) c  + 0 2 -£-> CO2

(2) 3C + 2KC5103-?%2KC1 + 3 CO2

(3) C + 2H2 S 04đặc—̂ ->C02 + 2S 02 + 2H20
0 0 0 +3-4

(4) 4A1 + 3C 4A1 + 3C-Î->A14C3

(5) C + 4HN03đặc0—̂ ->C02 + 4N 02 t  + 2H2 

=> Đáp án c
Ví dụ 3: C h o  l u ồ n g  k h í  G O  d ư  đ i  q u a  h ỗ n  h ợ p  X  g ồ m :  A 1 2 0 3 , M g O ,  Z n O ,  C u O  n u n g  

nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y gồm



A. A120 3, MgO, ZnO, Cu. B. A120 3, MgO, Zn, Cu.
C. A120 3, Mg, Zn, Cu. D. Al, Mg, Zn, Cu.

Giải
Khi nung nóng thì A120 3 và MgO không bị khử bởi co.

ZnO + CO — Zn + C02 

CuO + CO — Cu + C02 

=> Chất rắn Y gồm A120 3, MgO, Zn và Cu.
=> Đáp án B 
Lưu ý:

K20  BaO CaO Na20  MgO A120 3 v ^ ; ZnO FexOy NiO SnO PbO CuO Ag20  HgO
v; J J-----------------^

Không bị khử bởi c o  Bị khử bổi c o  hoặc H2 khi nung nóng
hoặc H2 khi nung nóng

Ví dụ 4: Thuốc thử duy nhất cần dùng để phân biệt co  và H2 là
A. dung dịch NaOH. B. dung dịch Ba(OH)2.
c. dung dịch PdCl2. D. bột CuO, nung nóng.

Giải
D ù n g  d ị c h  P d C l 2 l à m  t h u ố c  t h ử .  N h ậ n  r a  k h í  c o  v ì  c ó  k ế t  t ủ a  m à u  v à n g  x u ấ t  h i ệ n .  

PdCl2 + CO + H20  -> Pdị + 2HC1 + C02t  
(màu vàng)

Khí còn lại là H2.
Đáp án D

Ví dụ 5: Phản ứng nào sau đây không giải phóng khí?
A. NaHCOg + HC1 -» B. Na2C03 + AICI3 + H20  ->

c. NaHS04 + Fe -> D. C02 + Hg —
Giải

A. NaHCOg + HC1 -> NaCl + C02t  + H20
B. 3Na2C03 + 2AICI3 + 3H20  -> 2Al(OH)3ị  + 3C02t  + 6NaCl 
c . 2NaHS04 + Fe -> Na2S04 + FeS04 + H2t

D. C02 + 2Mg —^  2MgO + c 
=> Đáp án D

Ví dụ 6: Cho dãy các chất: NaHC03, Na2C03, (NH4)2C03, Si02, Si, Cu(OH)2. Sô" 
chất tác dụng với dung dịch NaOH đặc là
A. 3. B. 4. c. 5. D. 2.
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NaHC03 + NaOH -> Na2C 03 + H20  
(NH4)2COg + 2NaOH -> Na2C 03 + 2NH3 + 2H20  
Si02 + 2NaOH -> Na2SiOg + H20  
Si + 2NaOH + H20 -» Na2SiOg + 2H2T 
Cu(OH)2 + 2NaOH đặc —> Na2Cu02 + 2H20  
=> Đáp án c  

V í  d ụ  7 :  Cho sơ đồ phản ứng: CH4  + 03 > X +Na0H > Y  z  
Chất z là
A. NaHC03. B. Na2C 03. C. Na20. D. Na.

Giải

CH4 + 202 — C02 + 2H20  
(X) 

C02 + NaOH — NaHCOg 

(Y)
NaHCOg + NaOH -> Na2C 03 + H20

(Z)
=> Đáp án B 

Ví dụ 8: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Khí C 02 gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

B. NaHC03 có tính lưỡng tính.

c. C02 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
D. Si02 không tan trong dung dịch HC1.

Giải
C02 không có tính khử vì cacbon có sô' oxi hóa cao nhất + 4.
=> Đáp án c  

II. THỒNG H IỂU  (1 câu)
a) Nhóm halogen
Ví dụ 1: Một trong các tác dụng của muốĩ iot là có tác dụng phòng bệnh bướu cổ. Thành 

phần của muôî iot là
A, NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ K3 hoặc KIO3.

B. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ I2. 

c. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ HI.
D. NaCl có trộn thêm một lượng nhỏ HIO3.



Muối iot là muối ăn có trộn thêm một lượng nhỏ hợp chất của iot (thường là KI 
hoặc KIO3). Thiếu iot làm não bị hư hại nên ngưòi ta trở nên đần độn, chậm chạp, 
có thể điếc, câm, liệt chi, lùn. Thiếu iot còn gây ra bệnh bướu cổ và hàng loạt rối 
loạn khác, đặc biệt nguy hiểm đối với bà mẹ và trẻ em.

=> Đáp án A 
Ví dụ 2: Cho các phản ứng sau :

(1) Mn02 + dung dịch HC1 (đặc, t°); (2) KMn04 + dung dịch HC1 (đặc);
(3) AgN03 + dung dịch NaCl; (4) CaOCl2 + HC1 (đặc, t°);
(5) K2Cr20 7 + HC1 (đặc); (6) KCIO3 + HC1 (đặc).
Sô" phản ứng thu được Cl2 là
A. 6. B. 5. c. 3. D. 4.

G i ả i

(1) Mn02 + 4HC1 — MnCla + Cl2t  + 2II20
(2) 2KM n04 + 16HC1 -> 2KC1 + 2M nCl2 + 5C l2t  + 8H20
(3) AgN03 + NaCl -> AgCll + NaN03
(4) CaOCl2 + 2HC1 -> CaCl2 + Cl2t  + H20
(5) K 2C r2Ov + 14HC1 -> 2KC1 + 2O C I3 + 3C l2t  + 7H 20
(6) KCIO 3 + 6HC1 -> KC1 + 3C l2t  + 3 IĨ20  
=> Đáp án B

Ví dụ 3: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Bán kính của s lớn hơn bán kính F.
B. Tính khử của IIB r mạnh hơn HF.
c. Các hiđrohalogenua đều được điều chế bằng phương pháp sunfat.
D. Tính khử của I - mạnh hơn F “ .

G i ả i

A. Bán kính của s > C1 và bán kính của Cl > F nên suy ra bán kính của s > F.
B. Do độ dài liên kết H -  Br lớn hơn độ dài liên kết H -F nên phân tử HF bền 

hơn phân tử ĩIB r => Tính khử HBr lớn hơn tính khử của HF.
c. HBr và HI không điều chế được bằng phương pháp sunfat vì các chất này bị 

oxi hóa bơi H2S04 đặc.

2NaBr + 2H2S04 đặc — Na2S04 + Br2 + S02 + 2H20  

8NaI + 5H2S04 đặc — 4Na2S04 + 4I2 + I I2St + 4 II20  
D. Do độ âm điện của iot nhỏ hơn độ âm điện của flo nên tính khử của của I " 

mạnh hơn tính khử của F ” .
Đáp án c

Giải
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Ví dụ 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong các hợp chất, ngoài sô" oxi hoá -1, flo và clo còn có sô" oxi hoá +1, +3, 

+5, +7.
B. Dung dịch HF hoà tan được Si02.
c. Muối Agl không tan trong nưốc, muối AgF tan trong nưốc.
D. Flo có tính oxi hoá mạnh hơn clo.

Giải
A. Trong các hợp chất, flo chỉ có số oxi hóa -  1.

B. Dung dịch HF hoà tan được Si02.
Si02 + 4HF -» SiF4 + 2HaO

c. Muôi Agl không tan trong nước, muối AgF tan trong nước.
AgNOg + Nai -> Aglị + NaN03 

(vàng đậm)
AgN03 + NaF —» Không xảy ra 

D. Flo có tính oxi hoá mạnh hơn clo.
F2 + 2NaCl -> 2NaF + Cl2 

Ví dụ 5: Trong sô' các chất: Si02, Mn02, KC103, PbS, FeS, CaOCl2 CuS, scT chất 
tác dụng được với dung dịch HC1 đặc ở điều kiện thích hợp là

A. 5. B. 7. c . 4. D. 6.
Giải

Si02 + HC1 -» Không xảy ra 

Mn02 + 4HC1 đặc — £-> MnCl2 + Cl2t  + 2H20  

KClOg + 6HC1 đặc -> KC1 + 3Cl2t + 3H20  
PbS + HC1 -> Không xảy ra 
CaOCl2 + 2HC1 đặc -> CaCl2 + Cl2t  + H20 
FeS + 2HC1 -> FeCl2 + H2s t  
CuS + HC1 -» Không xảy ra 
=> Đáp án c  

Ví dụ 6: Thực hiện hai thí nghiệm:

• Thí nghiệm 1: Trộn KCIO3 với Mn02, đun nóng để điều chế khí 0 2.
• Thí nghiệm 2: Dung dịch HC1 đặc, đun nóng với Mn02 để điều chế khí Cl2. 

Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Thí nghiệm 1: Mn02 đóng vai trò chất xúc tác, thí nghiệm 2: M n02 đóng vai 
trò chất oxi hóa.
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B. Thí nghiệm 1: Mn02 đóng vai trò chất oxi hóa, thí nghiệm 2: M n 02 đóng vai 
trò chất oxi hóa.

c. Thí nghiệm 1: Mn02 đóng vai trò chất khử, thí nghiệm 2: M n02 đóng vai trò 
chất oxi hóa.

D. Thí nghiệm' 1: Mn02 đóng vai trò chất oxi hóa, th í nghiệm 2: M n 02 đóng vai 
trò chất khử.

Giải
Thí nghiệm 1:2KC103 — ,̂°» > 2KC1 + 302t  

=> Mn02 đóng vai trò là chất xúc tác.

Thí nghiệm 2: Mn02 + 4HC1 — MnCl 2 + Cl2t  + 2H20  

=> Mn02 là chất oxi hóa.
=> Đáp án A

Ví dụ 7: (X), (Y), (Z), (T) là các hợp chất của clo. Cho khí clo tác dụng vối sữa vôi 
đun nóng, thu được (X). Cho khí clo tác dụng dung dịch KOH loãng, nguội thu 
được chất (Y) và (Z). Gho khí clo tác dụng dung dịch KOH đặc, nóng được chất 
(T) và (Z). Các Chat (X), (Y), (Z), (T) lần lượt là
A. CaOCl2, KCIO, KC1, KCIO3. B. CaOCl2, KC1, KCIO, KCIO3.
c. CaOCl2, KCIO, KCIO3, KC1. D. CaCl2, KC10, KC1, KCIO3.

Giải

Cl2 + Ca(OH)2 —  > CaOCl2 + H20  
(sữa vôi) (X)

Cl2 + 2KOH -> KC1 + KCIO + H20  

(Z) (Y)

3C12 + 6KOH — £-> 5KC1 + KClOg + 3H20

(Z) (T)
=> Đáp án A

Ví dụ 8: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm:
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Các chất X, Y, z, T lần lượt là
A. HC1 đặc, Mn02, NaOH, H2S04 đặc.
B. HC1 đặc, Mn02, H2S04 đặc, NaCl. 
c. HC1 đặc, KMn04, NaCl, H2S04 đặc.

D. H2S04 đặc, KMn04, NaCl, AgN03. 

Giải
Dễ thấy dung dịch X và chất rắn Y tác dụng vối nhau làm giải phóng khí Cl2 

(loại phương án c  vì H2S04 đặc không phản ứng với KMn04). Vậy X là HC1 đặc và
Y là Mn02 hoặc KMn04.

Mn02 + 4HC1 -> MnCl2 + Cl2t + 2H20  
2KMn04 + 16HC1 -> 2MnCl2 + 2KC1 + 5Cl2t + 8H20  

Khí Cl2 sinh ra thường lẫn khí HC1 và hơi H20. Từ tính năng của các bình
trên, cho thấy bình (1) là bình rửa khí (loại khí HC1) và bình (2) là bình làm khô
khí (loại H20).

A. Dung dịch NaOH hấp thụ khí Cl2.
2NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO + H20

B. Khí Cl2 đi ra khỏi bình 2 vẫn còn lẫn hơi nước.

c. Khi đi qua bình (1) thì khí HC1 bị hấp thụ hết. Khí đi ra khỏi bình (1) là Cl2 
lẫn hơi H20 được dẫn qua bình (2), hơi nước bị hấp thụ hết vì Cl2 không 
phản ứng với H2S04 đặc nên nó dễ dàng được làm khô.

=> Đáp án c
Ví dụ 9: Tính khử của các halogenua tăng dần theo dãy 

A. F " , B r", C l" , I ". B. c r , F " , B r“ , I ' .

C.I", Br", Cl", F". D. F", Cl", Br", r .
Giải

Theo dãy:

F", Cl", Br", I"
tính khử tăng dần từ trái qua phải do độ âm điện của các halogen giảm từ (F 

đến I).
=> Đáp án D

Ví dụ 10: Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro halogenua được điều chế từ phản ứng:

NaX (rắn) + H2S04(đặc) — Hx t  +NaHS04

Phương pháp trên được dùng để điều chế hiđro halogenua nào?
A.HC1. B.HClvàHBr. C.HBr. D. HI.
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Dùng để điều chế khí HC1 vì HBr và HI bị oxi hóa bởi H2S04 đặc.

NaCl (rắn) + H2S04 (đặc) —  > H Clt +NaHS04 

2NaBr + 2H2S04 (đặc) — Na2S04 + Br2 + S02t + 2H20  

8NaI + 5H2S04 (đặc) — 4Na2S04 + 4I2 + H2s t  + 4H20  
=> Đáp án A

b) Nhóm oxi
Ví dụ 1: Trong nhiệt kế chứa thủy ngân rất độc. Khi nhiệt kế bị vỡ ngưòi ta 

thường dùng chất nào sau đây để thu hồi thủy ngân là tốt nhất?
A. Cát. B. Lưu huỳnh. c. Than. D. Muối ăn.

Giải
Hg + s  HgS 
:=> Đáp án B

Ví dụ 2ĩ Trong các dung dịch sau: Ca(OH)2, BaCl2, Br2 trong H20, H 2S. Sô" dung 
dịch có thể dùng để phân biệt được hai khí C 02 và S02 là 
A. 1. B. 4. c. 2. D. 3.

Giải
• Dùng dung dịch Ca(OH)2: cả S02 và C02 đều có kết tủa trắng xuất hiện.

Ca(OH)2 dư + S02 -> CaSOgị + H20  
Ca(OH)2 dư + C 02 CaC03ị  + H20

• Dùng dung dịch BaCl2: cả hai khí đều không có hiện tượng.
• Dùng dung dịch Br2 trong H20: Khí làm mất màu nưóc brom là S02.

S02 + Br2 + 2H20 H2S04 + 2HBr
Khí không làm mất màu nưốc brom là C 02.
• Dùng dung dịch H2S: Nếu có kết tủa màu vàng xuất hiện là S 02, khí còn lại 

là C02 không hiện tượng gì.
2H2S + S02 -> 3Sị + 2H20  

Ví dụ 3: Có các nhận xét sau:
(1) Khi sục khí S02 vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì có kết tủa màu trắng xuất hiện.
(2) Mn02 phản ứng với dung dịch HC1 đặc tạo được khí Cl2.
(3) Nước Gia-ven có khả năng tẩy màu và sát khuẩn.
(4) Đơn chất s được tạo ra khi cho S02 phản ứng với H2S.
Trong các nhận xét trên, sô" nhận xét đúng là

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4.

Giải
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Giải
(1) S02 + Ba(OH)2 dư -> BaSOgị + H20
(2) Mn02 + 4HC1 -> MnCl2 + Cl2t + 2HzO
(3) Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H20
Do có chứa muối NaClO là chất oxi hóa mạnh (tác nhân oxi hóa Cl+1) nên nưóc 

Gia-ven có thể oxi hóa các hợp chất màu thành không màu và tiêu diệt vi trùng.
(4) S02 phản ứng với H2S ngay ở nhiệt độ thưòng tạo ra s và H20.

S02 + 2H2S -> 3S + 2H20
=> Đáp án D

Ví dụ 4: Cho các chất: FeS, s, FeS04, H2S, Ag, Fe, KMn04, Na2S03, Fe(OH)2. số 
chất có thể phản ứng với H2S04 đặc, nóng có thể tạo ra S02 là 
A. 9. B. 8. c. 6. D. 7.

Giải

2FeS + 10H2S04 đặc — Í-). Fe2(SO„)3 + 9S0 2t + 10H2O 

s  + 2H2SOj đặc — 3S0 2t  + 2H20  

2FeS04 + 2H2S04 đặc — Fe2(SO„)3 + S02ì  + 2H20

H2S + 3H2S04 đặc —i l *  4S02t + 4H20

2Ag + 2H2S04 đặc — !?->. Ag2S04 + S0 2t + 2H20

2Fe + 6H2S04 đặc — í- >  Fe^SO^s + 3S0 2t  + 6H20

Na2S03 + H2S04 đặc — Na2S04 + S0 2t + HsO

2Fe(OH)2 + 4H2SO„ đặc Fe2(S04)3 + S02f  + 6H20

=> Đáp án B
Ví dụ 5: Cho các chất: c, Cu, ZnS, Fe20 3, CuO, NaCl rắn, Mg(OH)2. Sô" chất tác 

dụng vói dung dịch H2S04 đặc, nóng có thể tạo khí là 
A. 4. B. 2 c . 5. D. 3.

Giải

c  + 2H2S04 đặc — C02t  + 2S02t  + 2H20  

Cu + 2H2SO„ đặc — í!-). CuS04 + S02t + 2H20  

ZnS + 4H2S04 đặc — ZnS04 + 4S02t + 4H20  

Fe20 3 + 3H2S04 đặc — -— » Fe2(S0 4)3 + 3H20  

CuO + H2S04 đặc — CuS04 + H20 

NaCl (rắn) + H2S04 đặc 25°''c > NaHS04 + HClt
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Hoặc: 2NaCl (rắn) + H2S04 đặc..-Ềffgũ£- > Na2S04 + 2HC1Î

Mg(OH)2 + H2S04 đặc -> MgS04 + 2H20  
=> Đáp án A 

Ví dụ 6: Cho các cặp chất sau:
(a) Khí Cl2 và khí 0 2. (b) Khí H2S và khí S02.
(c) Khí H2S và dung dịch Pb(N03)2. (d) CuS và dung dịch HC1.
(e) Khí Cl2 và dung dịch NaOH.
Sô" cặp chất xảy ra phản ứng hoá học ở nhiệt độ thường là 
A. 3. B. 1. C.4. D.2.

Giải
(a) Cl2 + 0 2 -> Không xảy ra
(b) 2H2S + S02 -> 3S + 2H20
(c) H2S + Pb(N03)2 -» PbSị + 2HNO3

(d) CuS + HC1 -» Không xảy ra
(e) Cl2 + 2NaOH -» NaCl + NaClO + H20  
=> Đáp án A

Ví dụ 7: Cho các chất sau: Cu, FeS2, Na2S03, s, NaCl, KBr, Fe30 4 tác dụng với 
dung dịch H2S04 đặc, nóng. Sô' trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là 

A. 7. B. 6. c. 4. D. 5.
Giải

(1) Cu + 2H2S04 đặc — ^  CuS04 + S02ì  + 2H20

(2) 2FeS2 + 14H2S04 đặc — Fe2(SO¿3 + 15S02t + 14H20

(3) Na2S03 + H2S04 đặc — Na2S04 + S02t  + H20

(4) s  + 2H2S04 đặc —^  3S02 + 2HsO

(5) NaCl (rắn) + H2S04 đặc NaHS04 + HClt

Hoặc:

2NaCl (rắn) + H2SO„ đặc a400l>c > Na2S04 + 2HClt

(6) 2KBr + 2H2SO„ đặc — Í-). K2S04 + Br2 + S0 2t  + 2H20

(7) 2Fe30 4 + 10H2S04 đặc — 3Fe2(S04)3 + S02t + 10H20

=> Các phản ứng (1), (2), (4), (6), (7) là các phản ứng oxi hóa -  khử.

Ví dạ 8: Để nhận biết các khí: C02, S02, H2, cần dùng các dung dịch 
A. KMn04 và Ca(OH)2. B. Nưốc brom và CuS04.

c. KMn04 và HC1. D. Nước brom và NaCl.
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Dùng dung dịch KMn04 làm thuốc thử. Nhận ra S02 vì làm mất màu dung 
dịch KMn04.

5S02 + 2KMn04 + 2H20  -» 2MnS04 + K2S04 + 2H2S04 

Hai khí C 02 và H2 còn lại cho tác dụng lần lượt với dung dịch Ca(OH)2 dư, nếu 
có kết tủa trắng xuất hiện là C02.

Ca(OH)2 + C0 2 -> CaCoã-l + H20 
(màu trắng)

Khí còn lại là H2.
=> Đáp án A

Ví dụ 9: Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với S02?

A. Magie, hiđro sunfua, cacbon.
B. Bari hiđroxit, natri oxit, oxi.

C. Magie, clo, canxi clorua.

Đ. Oxi (xúc tác: V20 5, t°), nưóc brom, dung dịch thuốc tím.

Giải 

0 2 + 2S02 < '4500 ¿ ~ 2SO3 

Br2 + S02 + 2HaO —> H2SO4 + 2HBr
5S02 + 2KM11O4 + 2H20 -> 2H2S04 + 2M11SO4 + K2S04 => Đáp án D 

Ví dụ 10: Để phân biệt các khí sau (đựng trong các lọ riêng biệt): H2S, HC1, C02, 
HI có thể dùng
A. dung dịch KOH. B. dung dịch AgN03.
c. dung dịch NaBr. D. dung dịch BaCl2.

Giải
Dùng dung dịch AgN03 làm thuốc thử. Nhận ra:
• H2S: Có kết tủa màu đen xuất hiện.

2AgNOg + H2S -> Ag2s ị  + 2HNO3 
(màu đen)

• HC1: Có kết tủa màu trắng xuất hiện.
AgNOg + HC1 -> AgCU + HNO3 

(màu trắng)
• HI: Có kết tủa màu vàng đậm xuất hiện.

AgNOg + HI -> A g lị + HNO3 
(màu vàng đậm)

Giải
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Khí không hiện tượng gì là C02.
=> Đáp án B

Ví dụ 11: Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính khử'khi phản ứng vối S02? 
A. O3, nước clo, dung dịch KMn04. B. O3, H2S, nưóc brom.
c . Dung dịch Ba(OH)2, H20 2, Mg. D. H2S, Mg.

Giải
2H,S + SO0 -> 3S + 2H,0

2Mg + S02 - 
Đáp án D

d) Nhóm nitơ

-» 2MgO + S

Ví dụ l ĩ  Cho các phản ứng:
(1) O3 + dung dịch KI -»
(3) KCIO3 (rắn) + HC1 (đặc) ->
(5) Cl2 + dung dịch H2S —>

(7) NaN02 (bão hòa) + NH4C1 (bão hòa) —i l

(8) N02 + dung dịch NaOH ->
Sô" phản ứng tạo ra đơn chất là
A. 6. B. 3. c. 2.

Giải
(1) O3 + 2KI + H20  -> I2 + 2KOH + 0 2t
(2) 2F2 + 2H20 -> 4HF + 0 2t
(3) KCIO3 + 6HC1 -> KC1 + 3Cl2t + 3H20
(4) S02 + 2H2S -> 3S + 2H20
(5) 4C12 + H2S + 4H20  -> H2S04 + 8HC1
(6) 8NH3 (dư) + 3C12 6NH4CI + N2

(7) NaN02 (bão hòa) + NH4C1 (bão hòa) - i ! -  
=> Đáp án A

Ví dụ 2: Cho các thí nghiệm sau đây:
(1) Nung hỗn hợp NaN02 và NH4CI
(2) Điện phân dung dịch C11SO4

(3) Dẫn khí NHg qua CuO nung nóng
(4) Nhiệt phân NaN03

(5) Cho khí F2 tác dụng với H20
(6) H20 2 tác dụng với KNO2

(2) F2 + H20  —>
(4) S02 + dung dịch H2S -> 
(6) NHs (dư) + Cl2 ->

D. 5.

^ NaCl + N2ì  + 2H20
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(7) Cho khí O3 tác dụng với dung dịch KI
(8) Điện phân NaOH nóng chảy
(9) Dân hơi nước qua than nóng đỏ

(10) Nhiệt phân KM 11O4

Sô" thí nghiệm thu được khí oxi là

A. 5. B. 7. c . 4. D. 6.
Giải

(1) NaN02 + NH4CI — NaCl  + N2 + 2H20
(2) 2CuS0 4 + 2H20  điệnphândungdịch > 2Cu + 0 2|  + 2H2S0 4

(3) 2NH3 + 3CuO — 2Cu + N2 + 3H20

(4) 2NaN03 — £-> 2NaN02 + 0 2t

(5) 2F2 + 2H20  -> 4HF + 0 2t

(6) H20 2 + KN02 -> KNO3 + H20

(7) O3 + 2KI + H20 -> 0 2t  + 12 + 2KOH
(8) 4NaOH . iỊiSPĥ ỏngchảỊL̂  4Na + Q2 + 2 ^ 0

(9) c  + 2H20  — C02 + 2H2

(10) 2KMn04 — K2Mn04 + Mn02 + 0 2t  

=> Đáp án D

Ví dụ 3: Hoà tan hoàn toàn FeS2 vào cốc chứa dung dịch HNO3 loãng được dung 
dịch X và khí NO thoát ra. Thêm dư bột Cu và axit sunfuric loãng vào dung 
dịch X, được dung dịch Y có màu xanh, nhưng không có khí thoát ra. Các chất 
tan có trong dung dịch Y là

A. Cu(N03)2; Fe(N03)2; H2S04. B. CuS04; Fe2(S04)3; H2S04.

c . Cu(N03)2; Fe(N03)3; H2S04. D. CuS04; FeS04; H2S04.
Giải 

FeS2 + 4H+ + 5NO3 -> Fe3+ + 5NOÎ + 2SOj" + 2HzO

=> Dung dịch X chứa Fe3*, so  ]-, NO 3 , H*.

• X + Cu + H2S04 loãng: Vì không có khí thoát ra nên NO 3 hết.

Cu (dư) + 2Fe3+ 2Fe2+ + Cu2+

=> Dung dịch Y chứa: CuS04; FeS04; H2SO4.
=> Đáp án D



Ví dụ 4ĩ Thực hiện phản ứng nhiệt phân hoàn toàn các chất sau: KCIO3 (xúc tác 
MnOa), NH4N02, NaHCOg, NH4N02, KMn04, KNO3, BaC03, AgN03. Số phản 
ứng tạo ra 0 2 là

A. 4. B. 5. c. 3. D. 6.
Giải

2KCIO3 - M"o°2 > 2KC1 + 302ì

NH4N02 — N2 + 2H20  

2KM11O4 — -— » K2M n04 + Mn02 + 0 2t

2KNO3 — 2 KN0 2 + 0 2t

BaCOa — ! BaO + C02t  

2AgN03 — 2Ag + 2N02 + 0 2t  

Đáp án A

Ví dụ 5: Nhiệt phân hỗn hợp gồm NH4NO3, Cu(N03)2, AgN03, Fe(N03)2 đến phản 
ứng hoàn toàn thì chất rắn thu được sau phản ứng là

A. CuO, Ag20, FeO. B. CuO, Ag, Fe20 3.

c. Cu, Ag, FeO. D. CuO, Ag, FeO.

Giải

NH4N03 — ^  N20  + 2H20  

2Cu(N03)2 — £-> 2CuO + 4N02 + 0 2f  

2AgN03 — 2Ag + 2N02 + 0 2t  

4Fe(N03)2 — £-» 2Fe20 3 + 8NOa + 0 2t

Chất rắn thu được là A g, CuO và Fe20 3.
=> Đáp án B

Ví dụ 6: Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch chứa 3 muối AICI3, ZnCl2, C11SO4 
thu được kết tủa X. Nung kết tủa X  được chất rắn Y, sau đó dẫn k h í H 2 dư đi 
qua Y  nung nóng thì chất rắn thu được gồm

A. AI2O3 và Cu. B. AI2O3. c. Al và Cu. D. Zn và A1203.

Giải
AICI3 + 3NH3 + 3H20  -> Al(OH)3ị  + 3NH4CI 
ZnCl2 + 2NH3 + 2H20  -> Zn(OH),ị + 2NH4C1 
Zn(OH)2 + 4NH3 -> [Zn(NH3)4](OH)2
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CuS04 + 2NH3 + 2H20  -> Cu(OH)2ị  + (NH4)2S04 
Cu(OH)2 + 4NH3 [Cu(NH3)4](OH)2

Kết tủa thu được là AI(OH)3. Nung kết tủa:

2A1(0H)3 — A120 3 + 3H20

Chất rắn thu được là A120 3. Khi cho H2 đi qua A120 3 nung nóng, không có phản 
ứng xảy ra.

=> Đáp án B
Ví dụ 7: Cho các chất: Zn, Cl2, NaOH, NaCl, Cu, HC1, NH3, AgNOg.

Sô' chất tác dụng được vối dung dịch Fe(N03)2 là
A. 7 . B. 6. c. 5. D. 4.

Giải 
Zn + Fe2+ -> Zn2+ + Fe 
Cl2 + 2Fe2+ -> 2Fe3+ + 2C1" 
Fe + 20H- ^  Fe(OH)2ị  
3Fe2+ + 4H* + NO 3 ^  3Few + NOt + 2H20  

Fe2+ + 2NH3 + 2H20  -> Fc(OH)2ị  + 2NH;

Fe2+ + Ag+ -> Fe3+ + Agị 
=ỉ> Đáp án B

Ví dụ 8  : X là một loại phân bón hoá học. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH 
đun nóng có khí thoát ra. Nếu cho X vào dung dịch H2S04 loãng sau đó thêm 
bột Cu vào thấy có khí không màu hoá nâu trong không khí thoát ra. X là
A. NH4N 03. B. (NH2)2C0. c . NaN03. D. (NH4)2S 0 4.

Giải
X là NH4N03.

NH4N03 + NaOH — NHgt + NaNOg + H20 

3Cu + 2NO 3  + 8H+ -> 3Cu2+ + 2NOÎ + 4H20

(không màu)
2NO + 0 2 2N02

(màu nâu)
=> Đáp án A

Ví dụ 9ĩ Cho dãy chất: Ca3(P04)2, BaS04, KNO3, CuO, Cr(OH)2, AgCl và BaCOg. 
Sô" chất trong dãy không tan trong dung dịch HNO3 loãng là 

A. 1. B. 2. c . 4. D. 3.

76



Giải
Ca3(P04)2ị  + 6HNO3 -> 3Ca(N03)2 + 2H3PO4

BaS04 khồng tan trong HNO3

K N O 3  t a n  t r o n g  d u n g  d ị c h  H N O 3

CuO + 2HNO3 -> Cu(N03)2 + H20  
3Cr(OH)2 + IOHNO3 -> 3Cr(N03)3 + NOt + 8H20
AgCl không tan trong dung dịch HNO3.
BaCOg + 2HNO3 -> Ba(N03)2 + C02t + H20  
=> Đáp án B

e) Nhóm cacbon
Ví dụ 1: Cho cacbon (C) lần lượt tác dụng với Al, H20, CuO, HNO3 đặc, H2S04

đặc, KCIO3, C 0 2 ở điều kiện thích hợp. Số' phản ứng mà trong đó c  đóng vai
t r ò  l à  c h ấ t  k h ử ?

A. 4. B. 7. c. 5. D. 6.
Giải

0 0 0 +3-4
4AI + 3C-^->Al4C3 A14C3 

C + H2O — CO + ¿2
+2 0 0 0 +2
CuO + C^->Cu + c o  

C + 4HN03đặc - A  CO2+ 4N02 + 2H20  

C + 2H26S04đặc - A  CO2+ ¿sog + 2H20  

3C + 2KC103-^> 3C 02 + 2KC1
+4 0 Q +2
c o 2 + C —̂ ->2CO

==> Đáp án D 
Ví dụ 2: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Đốt Mg trong khí C02.
(2) Đốt Ag2S bằng 0 2.
(3) Cho O3 vào dung dịch KI.
(4) Cho dung dịch Fe20 3 vào dung dịch HI.
(5) Cho Fọ vào H20.
(6) Nhiệt phân muối NH4N 02.
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(7) Cho Si vào dung dịch NaOH.
(8) Nhiệt phân muôi AgN03.
Sô' thí nghiệm tạo ra sản phẩm có đơn chất là
A. 8. B. 5. c. 7. D. 6.

Giải

(1) 2Mg + C0 2 — ^  2MgO + c

(2) Ag2S + 0 2 — I— » 2Ag + S02

(3) 2KI + 0 3 + 2H20 -> 2KOH + 0 2t + I2ị
(4) Fe20 3 + 6HI —» 2FeIz + I2 + 3H20
(5) F2 + 2H20  -> 4HF + 0 2t

(6) NH4N02 — í— > N2 + 2H20
(7) Si + 2NaOH + H20  -> Na2Si03 + 2H2t

( 8 )  2 A g N O g  — ^  2 A g  +  2 N 0 2 +  0 2 t  

=} Đáp án A
Ví dụ 3: Cho các phản ứng:

(1) FeC03 + H2S04 (đặc) — khí X + khí Y + ...

(2) NaHCOg + KHSO4 -> khí X + ...

(3) Cu + HNO3 (đặc) —ỉ k h í  z + ...
(4) FeS + H2S04 (loãng) -> khí G + ...

(5) NH4N02—!*—> khí H + ...

(6) AgN03 —^  khí z + khí I  +...
Trong các chất khí sinh ra ở các phản ứng trên, sô" chất khí tác dụng với dung 

dịch NaOH là
A. 6. B. 3. c. 4. D. 5.

Giải

(1) 2FeC03 + 4H2S04 (đặc) — Fe2(S04)3 + 2C02t + S02t  + 4H20

(X) (Y)
(2) NaHCOg + KHS04 -> NaKS04 + C 02t + H20

(X)

(3) Cu + 4HNO3 (đặc) — ! Cu( N03)2 + 2N02T + 2H20

(Z)
(4) FeS + H2S04 (loãng) -> FeS04 + H2s t

(G)



(5) NH4N02— £-> M2 + 2H20

(H)

(6) 2AgN03 — 2Ag + 2N02 + 0 2t

(Z) (I)
Các khí tác dụng vối dung dịch NaOH là C02, S02, N 02 và H2S. 
=> Đáp án c  

Ví dụ 4: Dãy gồm các chất đều bị nhiệt phân là 

A NH4HCO3, KNO3, NH4N0 2, AgNOg.

B. Cu(OH)2, Mg(N03)2, KHCO3, Na2C03. 

c . Cu(N03)2, NH4C1, Mg(HC03)2, Na2C03.
D. CaC03, Pb(N03)2, (NH4)2C 03, K2C03.

Giải
Các muối Na2C03 và K2C 0 3 không bị nhiệt phân.
=> Đáp án A

NH4H C03 — !*—> NHgt + C 02t + H20 

2KNO3 — 2KN02 + 0 2t  

NH4N02 — N2 + 2H20  

2 A g N 0 3 — 2 A g  +  2 N 0 2 t  +  0 2t  

Ví dụ 5: Thực hiên các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí S02 vào dung dịch KMn04.
(2) Cho Mn02 vào dung dịch HC1 đặc, nóng.
(3) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.
(4) Cho Fe20 3 vào dung dịch H2S04 đặc, nóng.
(5) Sục hỗn hợp khí N02 và 0 2 vào nước.
(6) Cho Si02 vào dung dịch HF.
Sei thí nghiệm có phản ứng oxi hóa -  khử xảy ra là
A. 3. B. 5. c . 4. D. 6.

Giải
(1) 5S02 + 2KMn04 + 2H20 -> 2H2S04 + 2MnS04 + K2S04

(2) Mn02 + 4HC1 — ^  MnCl2 + c ự  + 2H20

(3) S02 + 2H2S 3S + 2H20

(4) Fe20 3 + 3H2S04 đặc — ^  Fe2(S04)3 + 3H20
(5) 4N02 + 0 2 + 2H20 4HNO3
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(6) Si02 + 4HF -> SiF4 + 2H20
=> Các phản ứng oxi hóa -  khử gồm: (1), (2), (3) và (5).

Đáp án c
Ví dụ 6: Cho các chất: AgN03, CuỢSIOata MgC03, Ba(HC03)2, NH4HCO3, NH4MO3 và 

Fe(N03)2. Nếu nung các chất trên đến khôl lượng không đổi trong các bình kín chân 
không, rồi cho nưốc vào các bình, số bình có thể tạo lại chất ban đầu sau các thí 
nghiệm là
A. 5. B. 4. c. 6. D. 3.

Giải
Nhiệt phân các chất rồi cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng vối nưốc:
• AgN03:

2AgN03 — 2Ag + 2N02ì  + 0 2t  

4NO2 + O2 + 2H20 —> 4HNO3 

3Ag + 4HNO3 -» 3AgNOg + NOt + 2H20  

. Cu(N03)2:

2Cu(N03)2 — 2CuO + 4N02t + 0 2f  

4NO2 + O2 + 2H20 —> 4HNO3 

CuO + 2HNO3 > Cu(N03)2 + H20

• MgC03:

MgCOg — MgO + C02t  

C0 2 + H20  <=> H2 C0 3 

. Ba(HC03)2:

Ba(HC03)2 — BaO + 2CCự + H20  

BaO + H20 -> Ba(OH)2 

2C02 + Ba(OH)2 -> Ba(HC03)2 

.  NH4HCO3:

NH4HC0 3 NH3t  + C0 2t  + H20
NH3 + C02 + H20 NH4H C03 

. Fe(N03)2:

4Fe(N03)2 — 2Fe20 3 + 8N02t + 0 2ì  

4N02 + 0 2 + 2H20 4HNO3 

Fe20 3 + 6HN03 -> 2Fe(N03)3 + 3H20  
=> Đáp án B
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Ví dụ 7: Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X, Y thì đều tạo ra sô' mol khí nhỏ 
hơn sô" mol muối tương ứng. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không 
màu, thấy ngọn lửa có màu vàng. Hai muôi X, Y lần lượt là

Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa có màu 
vàng nên Y là muối của kim loại Na =í> Y là NaN03.

Muối X có thể là KMn04, Cu(N03)2 và CaC03. Tuy nhiên, khi nhiệt phân hoàn 
toàn thì chỉ có KM11O4 cho sô" mol khí nhỏ hơn sô" mol KMn04.

2KM11O4 — K2Mn04 + Mn02 + 0 2t

2Cu(N03)2 — °—+ 2CuO + 4N02t + 0 2T

CaCOg — *—> CaO + C 02t  
=> Đáp án A

Ví dụ 8: Dãy gồm các ÌOĨ1 cùng tồn tại trong một dung dịch là

Phản ứng giữa các ion đối kháng:
A. OH~ +H CO “ ->CƠ 3_ + H 20

c . 2PC>4~ + 3Ba2+ -> Ba3(P04)2ị  

D. Ca2+ + co  3 ~  -> CaC03ị

=> Đáp án B
Ví dụ 9: Cho khí co  (dư) đi vào ông sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm A120 3, 

MgO, Fe30 4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), 
khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn. Phần không tan z gồm
A. Mg, Fe, Cu. B. MgO, Fe30 4, Cu.

c . MgO, Fe, Cu. D. Mg, AI, Fe, Cu.

A. KMn04, NaNOg. 

c . CaCOg, KNO3.

B. Cu(N03)2, NaNOg. 

D. NaNOg, KHCO3. 

Giải

A. Na+, K+, 0 H ',H C 03 

c . Al3+, PO^, c r ,  Ba2+

B.K +, Ba2+, O H " ,C r  

D. Ca2+, C l ' , Na+, C 0 32- 

Giải

Giải
• X + CO, t°: A120 3 và MgO không phản ứng.

Fe30 4 + 4CO — 3Fe + 4C02

CuO + CO — Cu + C 02 

=> Chất rắn Y gồm: A120 3, MgO, Fe và Cu.
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• Y + NaOH dư:
M A  + 2NaOH -> 2NaA102 + H20  

=> z  gồm MgO, Cu và Fe => Đáp án c  
Ví dụ 10: Cho dung dịch Ba(HCOg)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NOg)2, 

NaOH, Na2C03, KHS04, Na2S04, Ca(OH)2, H2S04, HC1. Số trưồng hợp có tạo ra 
kết tủa là
A. 6. B. 5. c. 7. D. 4.

Giải
Ba(HC03)2 không phản ứng với CaCl2 và Ca(N03)2.
• NaOH + Ba(HC03)2:

OH" + HCO3 ->COị~ + H 20

Ba2+ + CO 3 ~  -> BaC03ị

• Na2C03 + Ba(HC03)2:
Ba2+ + CO 3 ~  -> BaC03ị

• KHS04 + Ba(HC03)2:
HSO4 + h c o 3 -> SO4“ + c o 2t  + h 20

Ba2+ + SO 4 ”  ->BaS04ị

• Na2S04 + Ba(HC03)2:
Ba2+ + SO 4 "  -> BaS04ị

• Ca(OH)2 + Ba(HC03)2:
OH" +H CO 3 -> C 0 32~ +H 20

Ba2+ + CO 3 ~  -> BaC03ị  

Ca2+ + CO 3~ -> CaC03ị

• H2S04 + Ba(HC03)2:
H+ + HCO 3  -> C02t + H20

Ba2+ + SO 4~ -* BaS04ị

• HC1 + Ba(HC03)2:
H+ + HCO 3 -* C 0 2Ì  + H20

Đáp án A
Ví dụ 11: Hoà tan hỗn hợp gồm: KgO, BaO, A120 3, Fe30 4 vào nước (dư), thu được 

dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí C02 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là
A. 1̂ 003 . B. BaCOg. c . Fe(OH)3. D. Al(OH)3.
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Giải
K20  + H20 -> 2K+ + 20H"
BaO + H20 —> Ba2+ + 20H "
Ả120 3 + 20H" -> 2A1Ơ2 + H20

=> Chất rắn Y gồm Fe30 4 và A120 3 dư (nếu có).
Dung dịch X chứa Ba2+, K+, AIO2 và OH_ (nếu có).

CƠ2 + OH“ ->H CƠ 3

AIO2 + C02 + 2H20 -> Al(OH)3ị  + HCO3

=> Kết tủa thu được là Al(OH)3.
II. VẬN DỤNG (1 câu)
Ví dụ l ĩ  Cho dãy các chất: Cu, CuO, Fe30 4, c, FeC03, Fe(OH)3. Sô" chất trong dãy 

tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, dư không tạo khí S02 là 
A. 3. B. 4. c. 2. D. 1.

Cu + 2H2S04 đặc — C11SO4 + S02t  + 2H20

CuO + H2S04 đặc — CuS04 + H20

2Fe30 4 + IOH2SO4 đặc — 3Fe2(S04)3 + S02t  + 10H20

c + 2H2S04 đặc — C02t + 2S02Í  + 2H20

2FeC03 + 4H2S04 đặc — Fe2(SO^ + 2C02T + S02t + 4H20

2Fe(OH)3 + 3H2S04 đặc — Fe2(S04)3 + 6H20  
=> Đáp án c  

Ví dụ 2: Cho sơ đồ phản ứng:

Giải

FeS — t-2*-» X t--aQH-^  Y
Các chất X, Y, z lần lượt là
A. H2S, NaHS, Na2S. 
c. S02, Na2S03, NaHSOs.

NaOH > z

B. S02, NaHSOa, Na2S03. 
D. s, NaHS, Na2S.

Giải
4FeS + 702 — > 2Fe20 3 + 4S02

(X)
S02 + NaOH — NaHSOg

00
NaHSOg + NaOH -> Na2S03 + H20

(Z)
=> Đáp án B

83



Ví dụ 3: Cho dãy các chất: S02, C02, H2S, Cl2, HC1, 0 2, H2S04. Số chất trong dãy 
làm mất màu dung dịch nước brom là
A. 2. B. 3. c . 4. D. 5.

Giải
Bao gồm: S02, H2S và Cl2.

S02 + Br2 + 2H20 -> H2S04 + 2HBr 
5C'l2 + Br2 + 6H20 —» 10HC1 + 2HBr03 

H2S + Br2 -> s  + 2HBr 
=> Đáp án B

Ví dụ 4: Có các lọ không dán nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau:
N ¡2S, Na2S03, CuS04, NaOH, Na2C 03. Chi dùng thêm dung dịch HC1 làm
thuốc thử, có thể phân biệt được tốỉ đa mấy lọ trên?
A. 5. B. 4. c. 3. D. 2.

Giải
Dùng dung dịch HC1 làm thuốc thử. Nhận ra:
- Dung dịch Na2S: Có khí thoát ra mùi trứng thối.

Na2S + 2HC1 -> 2NaCl + H2st
- Dung dịch Na2S03: Có sủi bọt khí thoát ra mùi hắc.

Na2S03 + 2HC1 -> 2NaCl + S02ì  + H20
- Dung dịch Na2C 0 3: Có sủi bọt khí thoát ra không mùi.

Na2C 03 + 2HC1 -> 2NaCl + C 02t + H20 
Hai dung dịch còn lại không có hiện tượng gì. Dùng dung dịch Na2S làm thuôc 

thử. Nhận ra dung dịch CuS04 vì có kết tủa màu đen xuất hiện.
CuS04 + Na2S CuSị + Na2S04 

Dung dịch NaOH không có hiện tượng gì.
=> Đáp án A

Ví dụ 5: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X như sau:

Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?
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A. 2KMn04 — K2Mn04 + Mn02 + 0 2t

B. NH4C1 — £-> NHgt + HClt

C. BaSOg — ^  BaO + S02t

D. CaC2 + 2H20  -> Ca(OH)2 + C2H2t
Giải

Y phải là chất khí ít tan trong nước (loại NH3 và S02 vì đều tan nhiều trong nước). 
Khí Y được điều chế từ chất rắn X nên ta loại phương án D.
=> Đáp án A

Ví dụ 6: Có 6 dung dịch đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn: NH4C1, NH4NO3, 
KNO3, Mg(N03)2, Ba(N03)2, Fe(N03)3. Dùng các dung dịch: NaOH, H2SỎ4 và 
AgN03 làm thuốc thử thì có thể phân biệt được tối đa mấy dung dịch trong các 
dung dịch mất nhãn trên?
A. 6. B. 3. c. 4. D. 5.

Giải
Dùng dung dịch NaOH làm thuốc.thử. Nhận ra:
- Dung dịch Mg(N03)2: Có kết tủa tíắng xuất hiện.

Mg(N03)2 + 2NaOH -> Mg(OH)2ị  + 2NaNOg
- Dung dịch Fe(N03)3: Có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện.

Fe(N03)3 + 3NaOH -> Fe(OH)3ị  + 3NaN03

- Hai dung dịch NH4N 03 và NH4CI: Có sủi bọt khí mùi khai thoát ra khi đun 
nóng (nhóm 1).

NH4N 03 + NaOH — NaNOg + NH3t + H20 

NH4CI + NaOH — ^  NH3T + NaCl + H20
- Hai dung dung KNO3 và Ba(N03)2: Không hiện tượng gì 
(nhóm 2).
Dùng dung dịch'AgN03 làm thuốc thử đối với nhóm 1. Nhận ra NH4CI vì có 

kết tủa trắng xuất hiện.
NH4C1 + AgNOg -> AgClị + NH4N 03 

Dung dịch không hiện tượng gì là NH4N03.
Dùng H2S04 làm thuốc thử đốì vối nhóm 2. Nhận ra Ba(N03)2 vì có kết tủa 

trắng xuất hiện.
Ba(N03)2 + H2S04 -> BaS04ị  + 2HNO3 

Dung dịch còn lại là KNO3 không hiện tượng gì.

=> Đáp án A
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Ví dụ 7ĩ Khí C 02 được điều chế từ phản ứng của CaC03 với dung dịch HC1
thưòng lẫn một lượng nhỏ hơi nước và khí HC1. Để thu được khí C 02 tinh
khiết, người ta cho hỗn hợp khí (C02, HC1 và hơi H20) lần lượt đi qua các dung
dịch nào sau đây là tốt nhất?

Phản ứng điều chế khí C 02:
CaCOg + 2HC1 CaCl2 + C02t  + H20  

Khí C02 thoát ra thưòng có lẫn hơi nước và hiđroclorua. Để loại bỏ tạp chất, ta 
cho hỗn hợp khí đi qua bình đựng dung dịch NaHC03 bão hòa.

NaHCOg + HC1 -> NaCl + 2C02Í  + H20  
Khí đi ra gồm C02 lẫn hơi nước được cho đi qua bình đựng H2SO4 đặc để loại 

bỏ hơi nước.
=> Đáp án B

Ví dụ 8: Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt các dung dịch riêng 
biệt đựng trong các lọ mất nhãn: NaOH, Ba(OH)2, HC1, NaHC03, BaCl2, NaCl?
A. Dung dịch H2S04. B. Dung dịch HC1.

c . Dung dịch HN03. D. Dung dịch NaN03.

Dùng H2S04 làm thuốc thử. Nhận ra:
- Dung dịch NaHC03: Có sủi bọt khí thoát ra.

2NaHCOg + H2S04 Na2S04 + 2C02T + 2H20
- Dung dịch Ba(OH)2 và BaCl2: Đều có kết tủa trắng xuất hiện (nhóm 1).

Ba(OH)2 + H2S04 BaS04ị  + 2H20 
BaCl2 + H2S04 -> BaS04ị  + 2HC1

- Dung dịch NaOH, HC1 và NaCl: Đều không có hiện tượng gì (nhóm 2).
2NaOH + H2S04 -> Na2S04 + 2H20  

Cho các chất trong nhóm 1 tác dụng lần lượt với dung dịch NaHC03. Nếu có 
kết tủa trắng xuất hiện thì đó là Ba(OH)2.

NaHCOg + Ba(OH)2 -> BaCOgị + NaOH + H20  
Chất còn lại trong nhóm 1 là BaCl2.
Dùng tiếp dung dịch NaHC03 làm thuốc thử đốĩ với các chất trong nhóm 2. 
Nhận ra dung dịch HC1 vì có sủi bọt khí thoát ra.

NaHCOg + HC1 NaCl + C02t  + H20

A. Na2C 03, H2S04 đặc. 

c . H2SO4 đặc, Na2C 03.

B. NaHC03bão hòa, H2SO4 đặc. 

D. H2SO4 đặc, NaHC03 bão hòa. 
Giải

Giải
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Hai dung dịch còn lại không .hiện tượng gì là NaOH và NaCl.
NaOH + NaHC03 -» Na2C 03 + H20 
NaCl + NaHC03 -> Không xảy ra 

Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch BaCl2. Nhận ra Na2C03 vĩ có 
kết tủa trắng xuất hiện => Dung dịch ban đầu là NaOH.

Na2C03 + BaCl2 -> BaCOgị + 2NaCl 
Dung dịch còn lại là NaCl và NaHC03 không hiện tượng gì 

Dung dịch ban đầu là NaCl => Đáp án A 
Ví dụ 9: Chỉ dùng thêm một kim loại nào dưới đây làm thuốc thử để phân biệt 

các dung dịch riêng biệt đựng trong các lọ không dán nhãn: MgCl2, AICI3, HC1, 
BaCl2, Na2S04, NalcOg?
A. Ag. B. Na. c . Cu. D. Pb.

Giải
Dùng kim loại Na làm thuốc thử. Nhận ra:
- MgCl2: Có kết tủa trắng xuất hiện và sủi bọt khí thoát ra.

MgCl2 + 2Na + 2H20  -> Mg(OH)2ị  + 2NaCl + H2t
(màu trắng) (sủi bọt)

- A1C13: Có kết tủa trắng keo xuất hiện, tan khi Na dư và sủi bọt khí thoát ra.

AlCl, + 3Na + 3H20  -> Al(OH)3ị  + 3NaCl + -H 2t
2

(trắng keo) (sủi bọt)

Al(OH)3 + Na -> NaAlOũ + -  H2ì  + H20

Bốn dung dịch còn lại là HC1, BaCl2, Na2S04, Na2C03 đều có sủi bọt khí thoát ra. 
2HC1 + 2Na -> 2NaCl + H2T 
2H20  + 2Na -> 2NaOH + H2t  

Cho 4 dung dịch này tác dụng lần lượt với Mg(OH)2. Nhận ra dung dịch HC1 vì 
có hòa tan kết tủa.

Mg(OH)2 + 2HC1 -» MgCl2 + 2H20  
Dùng dung dịch HC1 làm thuốc thử đối với ba dung dịch còn lại. Nhận ra dung 

dịch Na2C 0 3 vì có sủi bọt khí thoát ra.
2HC1 + Na2C03 -> 2NaCl + C02t + H20

(sủi bọt)
Hai dung dịch Na2S04 và BaCl2 không hiện tượng gì. Cho hai dung dịch này 

tác dụng lần lượt vối dung dịch Na2C03. Nhận ra dung dịch BaCl2 vì có kết tủa 
trắng xuất hiện.
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BaC¡2 + Na2C 0 3 -> BaC03ị  + 2NaCl 
(màu trắng)

=> Đáp án B 
Ví dụ 10: Cho các phương trình hóa học:

X + Y -> BaC03ị  + z + H20  
C02 + z  -> Y 
2Z + Cl2 —> Nước Gia-ven 

Các chất X, Y, z  lần lượt là
A. Ba(OH)2, NaHCOa, NaOH. B. Ba(OH)2, Na2C 03, NaOH.

c. BaCl2, Na2C 03, NaOH. D. Ba(OH)2, KHCO3, KOH.

Giải 
z là NaOH => Y là NaHC03 và X là Ba(OH)2.
Ba(OH)2 + NaHCOg -» BaC03ị  + NaOH + H20  

(X) (Y) (Z)
C02 (dư) + NaOH -> NaHC03 

2NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO + H20  
=> Đáp án A

Ví dụ 11: Có 6 gói bột riêng biệt: quặng đolomit, quặng sinvinit, sô đa khan, đá
vôi, cát trắng, quặng boxit. Dãy thuốc thử cần dùng để phân biệt các gói bột
trên là

A. H20, dung dịch HC1, dung dịch NaOH.

B. H20, dung dịch HC1, dung dịch NaCl. 

c. dung dịch HC1, dung dịch NaCl.

D. dung dịch NaOH, dung dịch NaN03.

Giải
Dùng nước làm thuốc thử. Ta chia làm hai nhóm mẫu thử.
• Nhóm 1: Gồm sô đa khan (Na2C 03) và quặng sinvinit (NaCl.KCl) đều tan tốt 

trong nước.
• Nhóm 2: Gồm quặng đolomit (CaC03.MgC03), đá vôi (CaC03), cát trắng 

(Si02), quặng boxit (A120 3.2H20) đều không tan trong nước.
Dùng dung dịch HC1 làm thuốc thử đối với nhóm 1 và nhóm 2.
-  Với nhóm 1: Mẫu nào tan và có sủi bọt khí thoát ra là sô đa khan. Mẫu 

không có hiện tượng gì là quặng sinvinit.
Na2C 03 + 2HC1 -» 2NaCl + C02ì  + H20



- Với nhóm 2: Mẫu nào không tan trong dung dịch HC1 là cát trắng. Mẫu tan 
và không có sủi bọt khí thoát ra là quặng boxit.

A120 3 + 6HC1 -> 2AICI3 + 3H20 
Hai mẫu còn lại đều tan và có sủi bọt khí thoát ra.

CaCOg.MgCOa + 4HC1 CaCl2 + MgCl2 + 2C02 + 2H20  
CaCOg + 2HC1 CaCl2 + C02t + H20  

Lấy dung dịch thu được cho phản ứng với dung dịch NaOH dư. Mẫu nào cho 
dung dịch tạo kết tủa trắng vối NaOH thì đó là quặng đolomit. Mẫu không hiện 
tượng gì là đá vôi.

MgCl2 + 2NaOH -> Mg(OH)2ị  + 2NaCl 
(màu trắng)

=> Đáp án A
Ví dụ 12: Có 4 mẫu phân bón hóa học riêng biệt không dán nhãn: KNO3, 

NH4NO3, NH4CI, (NH4)2HP04. Dãy thuốc thử cần dùng để phân biệt các mẫu 
phân bón trên là
A. dung dịch AgN03, dung dịch NaOH.
B. dung dịch AgN03, dung dịch Ba(OH)2. 
c. dung dịch NaOH, dung dịch AgN03.
D. dung dịch Ba(OH)2, dung dịch NaOH.

Giải
Dùng dung dịch AgN03 làm thuốc thử nhận ra mẫu NH4CI vì có kết tủa màu 

trắng xuất hiện.
AgNOg + NH4CI -> AgClị + NH4N03 

màu trắng
Dùng dung dịch Ba(OH)2 làm thuốc thử đốỉ với các mẫu còn lại. Mẫu nào cho

kết tủa màu trắng và sủi bọt khí thoát ra mùi khai khi đun nóng là (NH4)2HP04.

2(NH„)2HP04 + 3Ba(OH)2 — ! BaaCPO^ị + 4NH3T + 6H20
màu trắng mùi khai 

Mẫu chỉ có sủi bọt khí mùi khai khi đun nóng là NH4NO3.

Ba(OH)2 + 2NH4NO3 — Ba( N03)2 + 2NH3Î  + 2H20  
M ẫu không hiện tượng gì là KNO3.

=> Đáp án B
Ví dụ 13: Hỗn hợp M gồm MgC03, BaC03 và NaHC03. Nung M trong khí trơ, 

đến khối lượng không đổi thu được chất rắn N và hỗn hợp khí và hơi X. Hòa 
tan N vào nước lấy dư, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 
chất rắn z. Cho Y tác dụng vói X, thu được kết tủa E và dung dịch F.
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Thành phần của kết tủa E là 
A. MgC03, BaC03. 
c . Mg(OH)2.

B. BaC03. 

D. Ba(OH)2.
Giải

Nung M đến khôi lượng không đổi:

MgCOg — MgO + C02t

BaCOg — BaO + C02t

2NaHC03 — ^  Na2C03 + C02t  + H20
Chất rắn N gồm: MgO, BaO và Na2C03. Hỗn hợp X gồm C 02 và H20.

• N + H20: MgO không tan trong H20.
BaO + H20  -> Ba(OH)2 

Ba(OH)2 + Na2C 03 -> BaCOgị + 2NaOH 
=ì> Chất rắn z là MgO và BaC03. Dung dịch Y là NaOH và Ba(OH)2 dư (không 

thể có Na2C 03 dư vì nếu chất này dư dung dịch Y chứa NaOH và Na2C 03, tác 
dụng vối X không sinh ra kết tủa).

• Y + X: Tối đa xảy ra các phản ứng theo thứ tự:
Ba(OH)2 + C 02 -> BaC03ị  + H20  
2NaOH + C 02 -> Na2C03 + H20  
C02 + Na2C 03 + H20 -> 2NaHC03 

C02 + BaCOs + H20  -> Ba(HC03)2 

=> Kết tủa E là BaC03; dung dịch F có thể chứa Na2C03 hoặc Na2C03 và 
NaHCOg hoặc NaHC03 và Ba(HC03)2.

Đáp án B
Ví dụ 14: Nhiệt phân hỗn hợp X gồm NaHC03, BaC03, MgC03 đến khi các phản ứng 

xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y; hỗn hợp khí và hơi z. Hấp thụ hoàn 
toàn z vào lượng dư nước vôi trong, thu được kết tủa M. Cho Y vào nưốc lấy dư, 
thu được kết tủa N và dung dịch G. Dung dịch G không tác dụng với BaCl2. Cho 
AgN03 vào dung dịch G, thu được kết tủa H. Thành phần của kết tủa H là

A. Ag20 và Ag2C03. B. BaC03 và Ag20.

c. Ag20 . D. AgOH và Ag2C0 3.

Giải
Các phương trình hóa học xảy ra:
• Nhiệt phân hỗn hợp X:

2NaHC03 — Na2C03 + C02í  + H20
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BaCOg — ^  BaO + C 02t  

MgC03 — MgO + C02T 
=> Hỗn hợp rắn Y gồm Na2C03, BaO và MgO. Hỗn hợp z gồm C02 và H20  (hơi).
• z + Ca(OH)a dư:

C 02 + Ca(OH)2 -> CaCOgi + H20  
(M)

• Y + H20  (dư):
BaO + H20 -> Ba(OH)2 
Na2C03 + Ba(OH)2 BaCOgị + 2NaOH 

=> Kết tủa N là BaC03 và MgO. Dung dịch G chứa NaOH và Ba(OH)2 dư (nếu có).
• AgN03 + dung dịch G:

2NaOH + 2AgN03 -> Ag2O ị + 2NaN03 + H20  
Ba(OH)2 + 2AgN03 -> Ag2O ị + Ba(N03)2 + H20  
Kết tủa H là Ag20  => Đáp án c  

Ví dụ 15: Nhiệt phân hỗn hợp gồm CaC03, MgC03, Na2C03 (tỉ lệ mol tương ứng 
1: 1:  2). Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được khí X và chất rắn Y. Cho Y 
vào nước dư thu được dung dịch z. Hấp thụ toàn bộ lượng khí X ở trên vào z 
thu được dung dịch Zj. Dung dịch Z1 chứa
A. Na2C 03. B. Na2C 03 và NaHCOg (tỉ lệ mol 1 : 1). 
c. NaHCOg. D. Na2C 03 và NaHC03 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2).

Giải
Coi hỗn hợp gồm 1 mol CaC03 ; 2 mol Na2C03 và 1 mol MgC03 

CaCOg — ! >  CaO + C02 

1 -> 1 - ^ 1  

MgCOg — ^  MgO + C02 

1 1 -> 1 
Chất rắn Y gồm : Na2C03, CaO và MgO. Khí X là C02
• Y + H20  : MgO không tan

CaO + H20 Ca(OH)2 

1 -> 1
Na2C03 + Ca(OH)2 CaC03ị  + 2NaOH

1 4— 1 —y 1 —̂ 2
Dung dịch z chứa 2 (mol) NaOH và 1 (mol) Na2C03 

C 02 + 2NaOH -> Na2C03 + H20
1 <r- 2 -> 1
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C02 + Na2C 0 3 + H20 -> 2NaHC03 

1 -> 1 -> 2 
Dung dịch Z1 chứa : 1 mol Na2C 03 và 2 mol NaHC03 

=> Đáp án D

I. NHẬN BIẾT VÀ THÔNG H IÊU
1. Thành phần chính của supephotphat kép là

<•>

A. Ca(H2P04)2. 
C.NH4H2P04.

B. Ca(H2P04)2.CaS04. 
D.Ca3(P04)2.CaF2.

2. Trong các thí nghiệm sau:
(1) Cho Si02 tác dụng vối axit HF.
(2) Cho khí S02 tác dụng vối khí H2S.
(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.
(4) Cho CaOCl2 tác dụng vối dung dịch HC1 đặc.
(5) Cho Si đơn chất tác dụng vối dung dịch NaOH.
(6) Cho khí 0 3 tác dụng với Ag.
(7) Cho dung dịch NH4C1 tác dụng với dung dịch NaN02 đun nóng. 
Sô" thí nghiệm tạo ra đơn chất là
A. 6 . B. 5. c. 4 . D. 7

3. Khi nhiệt phân muối KNO3 sẽ tạo thành các châ't sau

4. Cho các chất: N2; NO; HN02; NH4C1; HNO3. Cộng hoá trị của nitơ trong hợp 
chất nào là lón nhất?

5. Cho các phát biểu sau:
a) Photpho đỏ và photpho trắng là hai đồng phân của nhau.
b) p đỏ và p trắng đều khôhg tan trong nưốc, đều tan trong một sô" dung môi 

hữu cơ như benzen, cloroíbm...
c) Photpho trắng phát quang màu lục nhạt trong bóng tối, photpho đỏ không 

phát quang.
d) Photpho trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử, photpho đỏ có cấu trúc 

polime.
e) Photpho trắng hoạt động mạnh hơn p đỏ. Trong các phản ứng p thể hiện 

tính oxi hóa hoặc tính khử.

A. K20 , NO2, O2. 
C..K2O, NO2

B. KN02, 0 2. 
D; K, N02.

A. N2. B. HN02. c . NO. D. NH4C1 và HNO3.
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í) Khi đun nóng không có không khí, p đỏ chuyển thành hơi, khi làm lạnh thì 
hơi đó ngưng tự thành p trắng, 

g) Photpho đỏ và photpho trắng được ứng dụng để sản xuất diêm, photpho 
nằm ở đầu que diêm. Sô' phát biểu đúng là 

A. 2. B. 5. c. 4. D. 3 .
6 . Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?

A. KC1. B. NH4N 03. c . (NH2)2CO. D. N aN03.
7. Khi bón đạm urê cho cây người ta không bón cùng với

A. NH4NO3. B. phân kali. c. phân lân. D. vôi.

8. Nhiệt phân các muối sau: NH4N02, NaHCOg, CaC03, KMn04, NaNOg, C\i(NOs)2. 
Sô" phản ứng nhiệt phân thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
A. 3. B. 4. c . 5. D. 6.

9. Phân lân supephotphat đơn có thành phần hóa học là

A. Ca(H2P04)2 và Ca3(P04)3

B. Ca(H2P04)2

c. Ca(H2P04)2 và CaS04.2H20  
D. Ca3(P04)2

10. Nhận xét nào sau không đúng?
A. Phân lân là phân bón chứa photpho.
B. Phân đạm urê tan tốt trong H20.
c. Độ dinh dưỡng của phân đạm được tính bằng phần trăm khôi lượng của 

N20 5 trong phân.
D. Phân bón NPK là phân hỗn hợp.

11. Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm?

A. NaN03 (rắn) + H2S04 (đặc) — í H N O 3 + NaHS04

B. 4N02 + 2H20 + 0 2 -» 4HNO3 

c. n 20 5 + h 20  -> 2HNO3

D. 2 Cu (NO 3)2 + 2H20  -> Cu(OH)2ị  + 2HNO3

12. Bón tro thực vật có thể cung cấp kali cho cây trồng vì trong tro thực vật có chứa
A. KC1. B. KNO3.

c. k 2so4. d . k 2c o 3.
13. Hỗn hợp khí nào dưối đây tồn tại ở điều kiện thưòng?

A. S02 và H2S. B. Cl2 và NH3.

c. HC1 và NH3. D. Cl2 và 0 2.
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14. Cho sơ đồ điều chế HN03 trong phòng thí nghiệm:

Hình. Điều chế HN03 trong phỏng thì nghiệm

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HN03?
A. HNO3 là axit yếu hơn H2S04 nên bị đẩy ra khỏi muối.

B. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.

c. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn.

D. HNO3CÓ nhiệt độ sôi thấp (83°C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.

15. Thành phần chính của phân đạm urê là

A. (NH2)2CO. B. Ca(H2P04)2. c . KC1. D. K2S 04.
16. Các nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.
(b) Độ dinh dưổng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.
(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2P0 4)2.CaS04.
(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tô' kali để tăng cường sức chông 

bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.
(e) Tro thực vật cũng là  một loại phân k a li v ì có chứa K2CO3.

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai là

A. 4. B. 3. c. 2. D. 1.

17. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Urê có công thức là (NH2)2CO.

B. Supephotphat đơn chỉ có Ca(H2P04)2.

c. Thành phần chính của supephotphat kép gồm hai muôi Ca(H2P04)2 và CaS04. 

D. Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng.

18. Khi nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp NH4NO3, Cu(N03)2, AgN03, Fe(N03)2 thì 
chất rắn thu được sau phản ứng gồm



A. CuO, Fe20 3, Ag B. CuO, FeO, Ag

C. NH4N02, CuO, Fe20 3, Ag D. CuO, Fe20 3, Ag20
19. Nhận xét nào sau đây không  đúng ?

A. N 02 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
B. Tính chất hóa học cơ bản của halogen là tính oxi hóa mạnh, ngoài ra chúng 

đều có khả năng thể hiện tính khử.
C. O3 có tính oxi hóa mạnh hơn 0 2.

D. S02 có tính khử yếu hơn H2S.
20. Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là

A. Ca3(P04)2 và (NH4)2HP04. B. NH4N03 và Ca(H2P04)2.
c. NH4H2P04 và (NH4)2HP04. D. NH4H2P04 và Ca(H2P 04)2.

21. Phản ứng hóa học nào không xảy ra ồ những cặp chất sau?

A. C 02 + dung dịch Na2Si03. B. Si + dung dịch NaOH.
c. Si + dung dịch HCl. D. Si02 + Mg, nung nóng.

22. Dẫn khí co  dư qua hỗn hợp nung nóng A120 3, MgO, FeO. Sau khi phản ứng 
hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn gồm
A. A120 3, MgO, Fe. B. MgO, Fe, AL

c. Mg, Fe, A120 3. D. Al, Fe, Mg.
23. Sục khí C02 vào dung dịch nào sau đây sẽ có phản ứng xảy ra?

A.KNO3 B. Ca(HC03)2 C. BaCl2 D. Ca(OH)2

24. Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đất đang ấm dần lên do các bức xạ có 
bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ 
trụ. Chất khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?

A. S02. B.H2. c. C02. D. Na.
25. Phản ứng nào sau đây sau khi kết thúc phản ứng có kết tủa?

A. Sục Cl2 vào dung dịch FeCl2.
B. Sục C02 dư vào dung dịch nước vôi trong, 

c. Cho đạm urê vào dung dịch nước vôi trong.

D. Cho NaOH dư vào dung dịch AICI3.

26. Phản ứng không sinh ra đơn chất là

A. Cho bột Si02 vào dung dịch HF.

B. Sục khí F2 vào nưóc.
c. Nhỏ Na2S20 3 vào dung dịch H2SO4 loãng.

D. Cho bột Si vào dung dịch NaOH.
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27. Cho các chất: NaHCOg, co, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4CI. số chất tác dụng 
với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thưòng là
A. 4. B. 6. c . 5. D. 3.

28. Phản ứng nhiệt phân không đúng là

A. NH4N02 — í— > N2 + 2H20  B. NaHCOg — 1— > NaOH + C 0 2

c. 2KNO3 — 2KN0 2 + 0 2 D. NH4C1 — > NH3 + HC1

29. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe20 3, ZnO, MgO nung ở 
nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là
A. Cu, FeO, ZnO, MgO. B. Cu, Fe, Zn, Mg.
c. Cu, Fe, Zn, MgO. D. Cu, Fe, ZnO, MgO.

30. Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường?
A. H2S và N2. B. Cl2 và 0 2. c. H2 và F2. D. co  và 0 2.

31. Cho các dung dịch: HC1, NaOH đặc, NH3, KC1. Số' dung dịch phản ứng được 
vối Cu(OH)2 la
A. 3. B. 1. c . 2. D. 4.

32. Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HC1, dung dịch Cu(N03)2, dung dịch 
HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

A.A1. B. Zn. c . Fe. D.Ag.
33. Cho dãy các chất: KOH, Ca(N03)2, S03, NaHS04, Na2S03, K2S 04. Số chất 

trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là
A. 4. B. 6. c . 3. D. 2.

34. Hòa tan hoàn toàn Fe30 4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch Xr  
Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến 
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X2 chứa chất tan là

A. Fe2(S04)3 và H2S04. B. FeS04.
c. Fe2(S04)3. D. FeS04 và H2S04.

35. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học?
A. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.
B. Cho Fe vào dung dịch H2S04 loãng, nguội, 

c. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.
D. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

36. Trường hợp xảy ra phản ứng là

A. Cu + HC1 (loãng) B. Cu + HC1 (loãng) + 0 2 ->
c. Cu + H2S04 (loãng) -> D. Cu + Pb(N03)2 (loãng) —>
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37. Cho các phản ứng hóa học sau:
(1) (NH4)2S04 + BaCl2 -> (2) CuS04 + Ba(N03)2 -»

(3) Na2S04 + BaCl2 (4) H2S04 + BaSOg ->
(5) (NH4)2S04 + Ba(OH)2 -> (6) Fe2(S04)3 + Ba(N03)2 ->
Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:
A. (1), (2), (3), (6). B. (1), (3), (5), (6).

c . (2), (3), (4), (6). D. (3), (4), (5), (6).
38. Cho 4 dung dịch: H2S04 loãng, AgN03, CuS04, AgF. Chất không tác dụng 

được vối cả 4 dung dịch trên là
A. NH3. B. KOH. c . NaNOg. D. BaCl2.

39. Khí nào sau đây không bị oxi hoá bởi nưóc Gia-ven?

A. S02. B .C 0 2. C.HCHO. d .h 2s.

40. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.
(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và s (trong điều kiện không có oxi).
(3) Cho FeO vào dung dịch HNOg (loãng, dư).

(4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(S04)3.
(5) Cho Fe vào dung dịch H2S04 (loãng, dư).
Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muôi sắt(II)?

A. 3. B. 2. c .  4. D. 1.

41. Trường hợp nào sau đây tạo ra kim loại?

A. Đốt FeS2 trong oxi dư.

B. Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư. 

c. Đốt Ag2S trong oxi dư.

D. Nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc trong lò điện.

42. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho Zn vào dung dịch AgNOg. (2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(S04)3.

(3) Cho Na vào dung dịch CuS04. (4) Dẫn khí co  (dư) qua bột CuO nóng.

Các thí nghiệm có tạo thành kim loại là

A. 1 và 2. B. 1 và 4. c. 2 và 3. D. 3 và 4.

43. Cho Fe tác dụng với dung dịch H2S04 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh 
thể KNOg tạo thành khí Y; cho tinh thể KMn04 tác dụng vối dung dịch HC1 đặc 
tạo thành khí z.



Các khí X, Y và z lần lượt là
A. S02, 0 2 và Cl2. B. H2, Noä và Cl2.

c. H2, 0 2 và Cl2. D. Cl2, 0 2 và H2S.
44. Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành 

muối sắt(III)?
A. H2S04. B. HNO3. c . FeCl3. D. HCl.

45. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho AI vào dung dịch HCl.
(b) Cho AI vào dung dịch AgNOg.

(c) Cho Na vào H20.

(d) Cho Ag vào dung dịch H2S04 loãng.

Trong các thí nghiệm trên, số’ thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 1. B. 2. c . 4. D. 3.
46. Một mẫu khí thải có chứa C02, N02, N2 và S02 được sục vào dung dịch 

Ca(OH)2 dư. Trong bôn khí đó, sô' khí bị hấp thụ là

A. 3. B. 4. c. 1. D. 2.
47. Hòa tan một khí X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y đến 

dư vào dung dịch ZnS04, ban đầu thấy có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan ra. 
Khí X là
A. N 02. B. HC1. c. S02. D. NH3.

48. Trưòng hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Au + HNOg đặc -> B. Ag + Og ->

c. Sn + HNOg loãng —» D. Ag + HNOg đặc -»

49. Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

A. N2, N 02, C 02, CH4, Ha. B. NH3, S02, co, Cl2.

c . n h 3, o2, n 2, ch4, h 2. d . n 2, C12, o2, co2, h 2.
50. Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là

A. CaO. B. dung dịch H2S04 đậm đặc.

c. Na2S03 khan. D. dung dịch NaOH đặc.

51. Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2S04 loãng và NaN03, vai trò của 
NaN03 trong phản ứng là

A. chất xúc tác. B. chất oxi hoá.

c . môi trưòng. D. chất khử.



52. S02 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với
A. 0 2, nước Br2, dung dịch KMn04.
B. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.
c. dung dịch NaOH, 0 2, dung dịch KMn04.

D. H2S, 0 2> nước Br2.
53. Cho dãy các chất và ion: Zn, s, FeO, S02, N2, HC1, Cu2+, Cl ~. Sei chất và ion 

có cả tính oxi hóa và tính khử là
A. 6. B. 5. c. 7. D. 4.

54. Cho dãy các chất và ion: Cl2, F2, S02, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, M n2+, s2', C l” . 
Sô" chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là

A. 5. B. 6. C.4. D. 3.

55. Cho các phản ứng sau:

(a) 4HC1 + Pb02 -> PbCl2 + Cl2t  + 2H20.

(b) HC1 + NH4HC03 -> NH4CI + C02t  + H20.

(c) 2HC1 + 2HNO3 -> 2N02 + Cl2t  + 2H20.

(d) 2HC1 + Zn -» ZnCl2 + H2t.

Sô" phản ứng trong đó HC1 thể hiện tính khử là
A. 2. B. 3. c. 1. D. 4.

56. Trong các chất: FeCl2, FeCl3, Fe(N03)2, Fe(N03)3, FeS04, Fe2(S04)3. Số’ chất có 
cả tính oxi hoá và tính khử là
A. 2. B. 4. c . 3. D. 5.

57. Cho dãy các chất và ion: Fe, Cl2, S02, N02, c, Al, M ^ , Na+, Fe2+, Fe3+. Sô" 
chất và ion vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử là

A. 4. B. 6. c. 8. D. 5.
58. Cho dãy gồm các phân tử và ion: Zn, s, FeO, S02, Fe2+, Cu2+, HC1. Tông sô" 

phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là

A. 5. B. 6. c. 7. D. 4.

59. ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:
(a) 2C + Ca —> CaC2 (b) c  + 2H2 CH4
(c) c  + C02 -> 2CO (d) 3C + 4A1 -> A14C3
Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ỏ phản ứng 
A. (a). B. (c). C. (d). D. (b).
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60. Khi cho AI vào cốíc dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí A gồm N20  
và N2. Khi phản ứng kết thúc cho thêm dung.dịch NaOH vào cốc lại thấy giải 
phóng hỗn hợp khí B. Hỗn hợp khí B là

a .h 2,n o 2. b .h 2, n h 3. c .n o , n o 2. d ,n 2, n 2o.

61. Đun sôi 4 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 mol chất sau: Mg(HC03)2, Ca(HC03)2, 
NaHC03, NH4HC03. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, trường hợp nào khối lượng 
dung dịch giảm nhiều nhất? (Giả sử nước bay hơi không đáng kể)

A. Dung dịch Mg(HC03)2. B. Dung dịch Ca(HC03)2.

c .  D u n g  d ị c h  N a H C O g .  D .  D u n g  d ị c h  N H 4 H C O 3 .

62. Cho các chất: FeC03, Fe(N03)2, Fe2(S04)3, FeS04, FeS, ZnS, CuS. Số lượng 
chất có thể có khí thoát ra khi cho vào dung dịch HC1 và đun nóng nhẹ là

A. 6. B.7. C.5. D. 4.

63. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeS04

(2) Sục khí H2S vào dung dịch CuS04

(3) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2Si03

(4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2

(5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch A12(S04)3

(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch A12(S04)3

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sô" thí nghiệm thu được kết tủa là 

A. 5. B. 3. c . 4. D. 6.

64. Khi nung hỗn hợp các chất Fe(N03)2, Fe(OH)g và FeCOg trong không khí 
đến khôi lượng không đổi, thu được một chất rắn là

A. Fe30 4. B. FeO. c . Fe20 3. D. Fe.
65. Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với 

dung dịch HC1 được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối 
X ta cũng được muôi Y. Kim loại M có thể là

A. Fe. B.AL c. M g .  D. Zn.
66. Cho các phản ứng sau:

(1) Cu(N03)2 — ^  (2) NH4NO2 — ^

(3) NHs + 0 2 - -^ -°'p -> (4) NH3 + Cl2 —!'°—+

(5) NH4C1 — ^  (6) NHg + CuO
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Các phản ứng đều tạo khí N2 là

A. (1), (3), (4). B. (1), (2), (5).
c. (2), (4), (6). D. (3), (5), (6).

67. Cho các phản ứng sau:

H2S + 0 2 (dư) — Khí  X + H20

NHg + 0 2 - —  > Khí Y + liso
NH4HC03 + HGĨ loãng ->Khí z + NH4C1 + H20

Các khí X, Y, z thu được lần lượt là:
A. S02, NO, C 02. B. S03, N2, C02.

c. s o 2, n 2> n h 3. d . s o 3, n o , n h 3.
68. Cho các phản ứng:

(1) 0 3 + dung dịch KI -> (2) F2 + H20 —

(3) Mn02 + HC1 đặc — 1 > (4) Cl2 + dung dịch H2S —

Các phản ứng tạo ra đơn chất là
A. (1), (2), (4). B. (2), (3), (4).

c . (1), (2), (3). D. (1), (3), (4).

69. Cho dãy các chất: NH4C1, (NH4)2S04, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlClg. Số chất 
trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là

A. 5. B. 4. c. 1. D. 3.
70. Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có sô" mol bằng nhau: Na20  

và A120 3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuS04; Ba và NaHC03. Sô" hỗn hợp có thể 
tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là

A. 1. B. 2. c. 4. D. 3.
71. Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dung dịch H2S04 loãng (dư). Sau khi 

các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 

(dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối 
lượng không đổi, thu được chất rắn z là

A. hỗn hợp gồm BaS04 và FeO. B. hỗn hợp gồm A120 3 và Fe2Og.

c. hỗn hợp gồm BaS04 và Fe20 3. D. Fe2°3-

72. Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản ứng 
thu được dung dịch Y và khí z. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng 
thu được khí không màu T. Axit X là

A. H2S04 đặc. B.H 2S04 loãng. C. HNO3. D. H3PO4.
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73. Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2S04, (4) HN03, (5) hỗn hợp 
gồm HC1 và NaN03. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là

A. (1), (3), (4). B. (1), (4), (5). c. (1), (2), (3). D. (1), (3), (5).
74. Cho hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe, AI tác dụng với oxi dư khi đun nóng được chất 

rắn Y. Cho Y vào dung dịch HC1 dư, khuấy kĩ, sau đó lấy dung dịch thu được 
cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem 
nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn z. Biết các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần của z gồm

75. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HC03)2.

(2) Cho dung dịch HC1 tới dư vào dung dịch NaA102 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.

(4) Sục khí NHg tới dư vào dung dịch AlClg.

(5) Sục khí C02 tới dư vào dung dịch NaAlOg (hoặc Na[Al(OH)4]).

(6) Sục khí etilen vào dung dịch KMn04.

Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? 
A. 6. B. 3. c. 5. D. 4.

76. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nung NH4N03 rắn.
(b) Đun nóng NaCl tinh thể vối dung dịch H2S04 (đặc).
(c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHC03.
(d) Sục khí C02 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư).
(e) Sục khí S02 vào dung dịch KM11O4.
(g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHC03.
(h) Cho PbS vào dung dịch HC1 (loãng).
(i) Cho Na2S03 vào dung dịch H2S04 (dư), đun nóng.
Sô" thí nghiệm sinh ra chất khí là
A. 6. B. 5. c. 4. D. 2.

77. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nhiệt phân AgN03.
(b) Nung FeS2 trong không khí.
(c) Nhiệt phân KNO3.

A. Fe20 3, CuO. 

C. Fe20 3, AI2O3.
B. Fe20 3, CuO, Ag.

D. Fe20 3, CuO, Ag20.
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(d) Cho dung dịch CuS04 vào dung dịch NH3 (dư).
(e) Cho Fe vào dung dịch CuS04.
(g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).
(h) Nung Ag2S trong không khí.
(i) Cho Ba vào dung dịch CuS04 (dư).
Số thí nghiệm, thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là
A. 4. B. 3.

78. Cho các phản ứng sau: 
(a) 2H2S + S02 ->

c. 2. D. 5.

(b) Na2s 20 3 + H2S04 (loãng)

(c) Si02 + 2Mg 

(e) Ag + 0 3 ->

(b) Nhiệt phân KCIO3 (xúc tác M n02). 

(d) Đốt p trong 0 2 dư.
(g) Dần khí C 02 vào dung dịch Na2Si03.

T T *  (d) A120 3 + 2NaOH ->

(g) Si02 + 4HF ->
Số phản ứng tạo ra đơn chất là
A. 3. B. 6. c . 5. D. 4.

79. Cho các thí nghiệm sau:
(a) Đốt khí H2S trong 0 2 dư.

(c) Dẩn khí F2 vào nước nóng.
(e) Khí NH3 cháy trong 0 2.
Số thí nghiệm tạo ra chất khí là
A. 5. B. 4. c. 2. D. 3.

80. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch HC1 vào dung dịch Fe(N03)2.

(b) Cho FeS vào dung dịch HC1.
(c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc.
(d) Cho dung dịch AgN03 vào dung dịch NaF.
(e) Cho Si vào bình chứa khí F2.
(f) Sục khí S02 vào dung dịch H2S.
Trong các thí nghiệm trên, sô" thí nghiệm có xảy ra phản ứng là 
A. 5. B. 3. c . 6. D. 4.

81. Hòa tan hoàn toàn Fe30 4 trong dung dịch H2S04 loãng (dư), thu được dung 
dịch X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(N03)2, KM11O4, B aC l2, C l2 và A I, sô" chất 
có khả năng phản ứng được với dung dịch X là
A. 4. B. 6. C.5. D. 7.

82. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ỏ nhiệt độ thưòng.
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(b) Cho Fe30 4 vào dung dịch HC1 loãng (dư).
(c) Cho Fe30 4vào dung dịch H2S04 đặc, nóng (dư).
(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe20 3 (có sô' mol bằng nhau) vào dung dịch 

H2S04 loãng (dư).
Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, sô" thí nghiệm tạo ra hai muối là 
A. 1. B. 3. c. 2. D. 4.

83. Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín:
(l)F e  + S(r), (2) Fe20 3 + co  (k),
(3) Au + 0 2 (k), (4) Cu + Cu(N03)2 (r),
(5) Cu + KN03 (r), (6) AI + NaCl (r).
Các trưòng hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là
A. (1), (4), (5). B. (2), (3), (4).

c. (1), (3), (6). D. (2), (5), (6).
84. Cho các phản ứng:

(a) Sn + HC1 loãng -> (b) FeS + I i2S04 loãng ->
(c) Mnơ2 + HC1 đặc -> (d) Cu + H2S04 đặc ->
(e) AI + H2S04 loãng (g) FeS04 + KMn04 + H2S 04 ->
Sô" phản ứng mà H+ đóng vai trò chất oxi hóa là
A. 3. B. 5. c. 6. D. 2.

c . Đ Á P  Á N

1 A 2 A 3 B 4 D 5 C 6B 7 D 8B 9 C 1 0 C

1 1 A 1 2 D 1 3 D 1 4 D 1 5 A 1 6 C 1 7 A 1 8 A 1 9 B 2 0 C

2 1 C 2 2 A 2 3 D 2 4 C 2 5 C 2 6 A 2 7 B 2 8 B 2 9 C 3 0 C

3 1 A 3 2 B 3 3 A 3 4 B 3 5 A 3 6 B 3 7 A 3 8 C 3 9 B 4 0 A

4 1 C 4 2 B 4 3 C 4 4 B 4 5 D 4 6 A 4 7 D 4 8 A 4 9 C 5 0 B

5 1 B 5 2 A 5 3 B 5 4 C 5 5 A 5 6 D 5 7 D 5 8 A 5 9 B 6 0 B

6 1 B 6 2 D 6 3 C 6 4 C 6 5 A 66C 6 7 A 68C 6 9 D 7 0 A

7 1 C 7 2 C 7 3 B 7 4 A 7 5 D 7 6 B 7 7 B 7 8 D 7 9 B 8 0 A

8 1 D 8 2 B 8 3 A 8 4 D

D .  H Ư Ớ N G  D Â N  G I Ả I  N H A N H

1 .  C h ọ n  A

2 .  C h ọ n  A

(1) Si02 + 4HF -» SiF4 + 2H20
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(2) S02 + 2H2S -> 3S + 2H20

(3) 2NHg + 3CuO — N2 + 3Cu + 3H20

(4) CaOCl2 + 2HC1 CaCl2 + Cl2t  + H20
(5) Si + 2NaOH + H20 -> Na2Si03 + 2H2T
(6) 2Ag + 0 3 Ag20 + 0 2î

(7) NH4C1 + NaN02 — ^  NaCl + N2f  + 2H20

3 .  C h ọ n  B

2KNO3 — ^  2KN02 + 0 2

4. Chọn D

Trong N2 thì nitơ có cộng hóa trị = 3
Trong HN02 thì nitơ có cộng hóa trị = 3
Trong HNO3 và NH4C1 thì nitơ đều có cộng hóa trị = 4

5 .  C h ọ n  c

Bao gồm các phát biểu (b), (c), (e), (f).

6. Chọn B

n h 4n o 3 -> n h ; + NO3 

n h ; + h 20  <=> n h 3 + h 3o+

=> [H30 +] > [OH~ ] => Dung dịch có môi trường axit (pH < 7).
=> Độ chua của đất tăng.

7. Chọn D

(NH2)2CO + 2H20 -> (NH4)2C 03 

Ca(OH)2 + (NH4)2C03 -> CaC03ị  + 2NHg + 2H20

=> Nồng độ ion NH 4 giảm Không nên bón đạm urê với vôi vì tiêu hao lượng đạm.

8 .  C h ọ n  B

(1) NH4N02 — N2 + 2H20

(2) 2NaHC03 — Na2C 0 3 + C 02t + H20

(3) CaCOg — £-» CaO + C 02t

(4) 2KMn04 — ^  K2M n04 + Mn02 + 0 2t

(5) NaNOg — NaN02 + -  c ự

(6) 2Cu(N03)2 — ! 2CuO + 4N02t + 0 2t
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9 .  C h ọ n  c

Phản ứng điều chế supephotphat đơn.

Ca3(P04)2 + 2H2S04 đặc — Ca(H2P04)2 + 2CaS04

1 0 .  C h ọ n  c

Độ dinh dưõng của phân đạm được tính bằng phần trăm khôi lượng của nitơ 
trong phân.
11. Chọn A 12. Chọn D
1 3 .  C h ọ n  D

S02 + 2H2S -> 3S + 2H20  
3C12 + 8NH3 -» N2 + 6NH4CI 

NH3 + HC1 -> NH4CI
1 4 .  C h ọ n  D  1 5 .  C h ọ n  A

1 6 .  C h ọ n  c

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng %P20 5 tương 
ứng vối lượng photpho có trong thành phần của nó.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2P04)2.
1 7 .  C h ọ n  A

B. Thành phần chính của supephotphat đơn là Ca(H2P0 4)2 và CaS04. 
c. Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2P04)2.
D. Phân lân cung cấp photpho dưới dạng PO 4” cho cây trồng.

1 8 .  C h o n  A

NH4NO3 — N20  + 2H20  

2Cu(N03)2 — 2CuO + 4N02T + 0 2t 

2AgN03 — 2Ag + 2N02T + 0 2t  

4Fe(N03)2 — 2Fe20 3 + 8N02t + 0 2t
1 9 .  C h ọ n  B

F2 không có tính khử.
2 0 .  C h ọ n  c

3NH3 + 2H3PO4 ^  n h 4h 2po4+ (NH4)2HP0 4
21 .  C h ọ n  c

A. C 02 + Na2Si03 + H20  -» Na2C 03 + H2Si03ị
B. Si + 2NaOH + H20 -> Na2Si03 + 2H2t  
c. Si + HC1 -> Không xảy ra

D. Si02 + 2Mg —-—> 2MgO + Si
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22 .  C h ọ n  A

CO + FeO — Fe + C02 

=> Hỗn hợp rắn gồm A120 3, MgO và Fe.

2 3 .  C h ọ n  D

C02 + Ca(OH)2 -> CaCOgị + H20  
2C02 + Ca(OH)2 -> Ca(HC03)2

2 5 .  C h ọ n  c

A. Cl2 + 2FeCl2 -> 2FeCl3 ;

B. C 0 2 + Ca(OH)2 -> CaC03ị  + H20  

C 0 2 + CaCOg + H20  -> Ca(HC03)2

c. (NH2)2CO + 2HzO -> (NH4)2C0 3
Ca(OH)2 + (NH4)2C 03 -> CaCOgị + 2NH3 + 2H20

D. 3NaOH + AICI3 -> Al(OH)3ị  + 3NaCl 

Al(OH)3 + NaOH -> NaA102 + 2H20

2 6 .  C h ọ n  A

A. Si02 + 4HF -> SiF4 + 2H20

B. 2F2 + 2H20 -> 4H F + 02t

c. Na2s 20 3 + H2S04 ^  Na2S04 + S02 + s ị  + H20
D. Si + 2NaOH + H20  -> Na2Si03 + 2H2t

2 7 .  C h ọ n  B

NaHCOg + NaOH -> Na2C03 + H20  
Al(OH)a + NaOH -> NaA102 + 2H20  
HF + NaOH -> NaF + H20  
Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H20  
NH4C1 + NaOH -» NaCl + NH3 + H20

2 8 .  C h ọ n  B

2NaHC03 — ! Na2C 03 + C 02t  + H20

2 9 .  C h ọ n  c

MgO không bị khử.

CuO + H2 — ^  Cu + H20  

Fe20 3 + 3H2 — 1—» 2Fe + 3H20  

ZnO + H2 ------  ̂ Zn + H20
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3 0 .  C h ọ n  c

H2 + F2 -> 2HF
3 1 .  C h ọ n  A

2HC1 + Cu(OH)2 -> CuCl2 + 2H20  
Cu(OH)2 + 2NaOH đặc -» Na2Cu02 + 2H20  
4NH3 + Cu(OH)2 -> [Cu(NH3)4](OH)2

32. Chọn B
Z n  +  2 H C 1  Z n C l 2  4 -  H 2 t

Zn + Cu(N03)2 -> Zn(N03)2 + C uị
Zn + 4HN03 đặc -> Zn(N03)2 + 2N02T + 2H20
Lưu  ý; AI, Fe, Cr không phản ứng với HN03 đặc, nguội.

33. Chọn A
. S03 + H20 + BaCl2 -> BaS04ị  + 2HC1 

NaHS04 + BaCl2 -> BaS04ị  + HC1 + NaCl 
Na2S03 + BaCl2 -> BaSOgị + 2NaCl 
K2S04 + BaCl2 -> BaS04ị  + 2KC1

34. Chọn B

Fe30 4 + 4H2S04 —> Fe2(S04)3 + FeS04 + 4H20  
Fe + Fe2(S04)3 —> 3FeS04

35. Chọn A

A. Vì FeS tan trong dung dịch HC1.

B. Fe + H2S04 loãng -> FeS04 + H2T 

c. CuCl2 + H2S -> CuSị + 2HC1
D. Cl2 + 2FeCl9 —> 2FeCl3

36. Chọn B
2Cu + 4HC1 + 0 2 -> 2CuC12 + 2H20

3 7 .  C h ọ n  A

(1) (NH4)2S04 + BaCl2 -» BaS04ị  + 2NH4C1 

SOj~ + Ba2+-> BaS04ị

(2) CuS04 + Ba(N03)2 -> BaS04ị  + Cu(N03)2 

SO 4 '  + Ba2+ -> BaS04ị

(3) Na2S04 + BaCl2 -> BaS04ị  + 2NaCl 

SO ỉ" + Ba2+ BaS04ị
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(4) H2S04 + BaS03 -> BaS04ị  + S02 + H20  
2H+ + S O + BaS03 -> BaS04ị  + S02 + H20

(5) (NH4)2S04 + Ba(OH)2 BaS04ị  + 2NH3 + 2H20
2NH1 + SO2- + Ba2+ + 20H - -> BaS04ị  + 2NH3 + 2H20

(6) Fe2(SO )̂3 + 2Ba(N03)2 -> 3BaS04ị  + 2Fe(N03)3 

SO 4“ + Ba2+ -> BaS04ị

3 8 .  C h ọ n  c

A. NH3 tác dụng được với cả 4 dung dịch trên.
H2S04 + 2NH3 (NH4)2S04

Ag + 3NH3 + H20 -> [Ag(NH3)2]OH + NHJ

Cu2+ + 6NH3 + 2H20 -> [Cu(NH3)4](OH)2 + 2NH;

B. KOH tác dụng được vổi cả 4 dung dịch trên.
2KOH + H2S04 ^  K2S04 + 2H20

2KOH + 2AgNOg -> Ag2O ị + 2KNO3 + H20  
2KOH + CuS04 ^  Cu(OH)2ị  + K2S04 

2KOH + 2AgF > Ag2O ị + 2KF +11,0 
c. NaN03 không phản ứng với cả 4 dung dịch trên.
D. BaCl2 tác dụng với cả 4 dung dịch trên.

H2S04 + BaCl2 BaS04ị  + 2HC1 
BaCl2 + 2AgN03 —> 2AgClị + Ba(N03)2 

BaCl2 + C11SO4 BaS04ị  + CuCl2 
BaCl2 + 2AgF —> 2AgClị. + BaF2

39. Chọn B
C02 + NaClO + H20 -> NaHCOg + HC10 
S02 + NaClO + H20 -> NaCl + H2S04 

HCHO + 2NaC10 -> C 02 + 2NaCl + H20  
H2S + 4NaC10 -> 4NaCl + H2S04

4 0 .  C h ọ n  A

(1) 2Fe + 3C12 — £-» 2FeCl3

(2) Fe + s  —^  FeS
(3) 3FeO + IOHNO3 -> 3Fe(N03)3 + NOt + 5H20
(4) Fe + Fe2(S04)3 -> 3FeS04

(5) Fe + H2S04 FeS04 + H2T



4 1 .  C h ọ n  c

A. 4FeS2 + 1102 -  > 2Fe20 3 + 8S02

B. Mg + 2FeCl3 -> MgCl2 + 2FeCl2 

c. Ag2S + 0 2 —-—► 2Ag + SO2

D. Ca3(P04)2 + 3Si02 + 5C 120°t,c ■> 3CaSi03 + 2P + 5C0
42. Chọn B

(1) Zn + 2AgN03 —> Zn(N03)2 + 2Agị
(2) Fe + Fe2(S04)3 -> 3FeS04

(3) 2Na + CuS04 + 2H20  -> Cu(OH)2ị  + Na2S04 + H2t

(4) CO + CuO — Cu + C02t

4 3 .  C h ọ n  c

Fe + H2SO4 loãng -> FeS04 + H2T
(X)

2KNO3 — 2KN02 + 0 2t

00
2KMn04 + 16HC1 — 2KC1 + 2MnCl2 + 5Cl2t + 8H20

(Z)
44. Chọn B

Fe + 4HNO3 loãng Fe(N03)3 + NOt + 2H20  
Fe + H2S04 loãng -> FeS04 + H2T 
Fe + 2FeCl3 -» 3FeCl2 
Fe + 2HC1 -> FeCl2 + H2t

4 5 .  C h ọ n  D

(a) 2A1 + 6HC1 2AICI3 + 3H2f
(b) AI + 3AgN03 —> A1(N03)3 + 3Agị
(c) 2Na + 2H20  -> 2NaOH + H2t
(d) Ag + H2S04 loãng -> Không xảy ra

46. Chọn A
C02 + Ca(OH)2 dư -> CaC03ị  + H20
4N02 + 2Ca(OH)2 -> Ca(N02)2 + Ca(N03)2 + 2H20
S02 + Ca(OH)2 -> CaS03ị  + H20

4 7 .  C h ọ n  D

2NH3 + ZnS04 + 2H20  -> Zn(OH)2ị  + (NH4)2S04 
Zn(OH)2 + 4NH3 [Zn(NH3) J(OH)2
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48. Chon A
A. Au + HNOg đặc -> Không xảy ra

B. 2Ag + O3 -> Ag20  + 0 2t

C. 3Sn + 8HNO3 loãng -» 3Sn(N03)2 + 2NOf + 4H20

D. Ag + 2HNO3 đặc -» AgNOa + N 0 2t + H 20
Lưu ý: Au, Pt không tan trong dung dịch H2SO4 đặc và HNO3 nhưng tan trong 

dung dịch nưóc cường toan (hỗn hợp HNO3 đặc và HC1 đặc theo tỉ lệ thể tích 
tương ứng 1:3).

Au + HNO3 + 3HC1 -» AuCla + NOÎ + 2H20 
3Pt + 4HNO3 + 12HC1 -> 3PtCl4 + 4NOÎ + 8H20

4 9 .  C h ọ n  c  5 0 .  C h ọ n  B

51. Chọn B
3Cu + 2NO3 + 8H+-> 3Cu2+ + 2NOÎ + 4H20

=> NaN03 là chất oxi hóa.
52. Chọn A

2S02 + 0 2 < Vi°* » 2S03
'  450" c

Br2 + S02 + 2H20  -> 2HBr + H2SO4 

5S02 + 2KMn04 + 2H20  -» 2H2S04 + 2MnS04 + K2S04

53. Chọn B
Bao gồm: s, FeO, S02, N2, HC1.

5 4 .  C h ọ n  c

Bao gồm: Cl2, S02, Fe2+, Mn2+.

55. Chọn A
Bao gồm các phản ứng (a) và (c).

56. Chọn D
Bao gồm: FeCl2, FeCl3, Fe(N03)2, Fe(N03)3, FeS04.

57. Chọn D
Bao gồm: Cl2, S02, N 02, c, Fe2+.

58. Chọn A
Bao gồm: s, FeO, S02, Fe2+, HC1.

5 9 .  C h ọ n  B

6 0 .  C h ọ n  B

8Al + 6NO 3  + 30H+ 8A13+ + 3N20  + 15H20
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ÌOAI + 6NO 3 + 36H+ -> 10A13+ + 3N2 + 18H20  

8Al + 3NO 3  + 30H+ -> 8A13+ + 3NH ; + 9H20 (nếu có) 

NH 4  + OH - — NH3 + H20 (riếu có)

8Al + 3NO" + 50H" + 2H20 — 8AIO2 + 3NH3 

2Al + 20H" + 2H20  — ^  2A10¡ + 3H2t

6 1 .  C h ọ n  B

Mg(HC03)2 — MgCOgị + C02t + H20  
1 -> 1 -> 1

= >  m dung dịch giảm  =  l^ M gC O ;, +  m c o 2 =  8 4  +  4 4  =  1 2 8  g a m

Ca(HC03)2 — CaCOgị + C02t + H20 
1 _» 1 _> 1

^ d u n g  dịch g iảm  m CaCO, +  m C 0 2 =  1 0 0  +  4 4 = =  1 4 4  g a m

2NaHC03 — Na2C 03 + C 02t + H20
1 -> 0,5

d̂ung dịch giảm ^C02 44.0,5 22 găm

NH4HCO3 — NH3T + c o 2t + h 20 

1 -> 1 -> 1

= >  m dung dịch giảm  =  m c 0 2 +  m N H , =  1 7 - 1  +  4 4 A  =  6 1  ể a m

62. Chọn D
FeCOg + 2HC1 -> FeCl2 + C02t + H20 
3Fe2+ + 4H+ + NO 3 -> 3Fe3+ + NOt + 2H20

FeS + 2HC1 -» FeCl2 + H2st  
ZnS + 2HC1 -> ZnCl2 + H2St

6 3 .  C h ọ n  c

(1) H2S + FeS04 -> Không xảy ra
(2) H2S + CuS04 -> CuSị + H2S04

(3) G02 + Na2Si03 + H20 -» Na2C 03 + H2Si03ị
(4) 2C02 (dư) + Ca(OH)2 -> Ca(HC03)2

(5) 6NH3 + A12(S04)3 + 6H20 -> 2Al(OH)3ị  + 3(NH4)2S04

(6) 3Ba(OH)2 + A12(S04)3 -> 3BaS04ị  + 2Al(OH)3ị  
Ba(OH)2 + 2Al(OH)g -> Ba(A102)2 + 4H20
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64. Chọn c

4Fe(N03)2 —£->  2Fe20 3 + 8N02t + 02t  

2Fe(OH)3 — Fe20 3 + 3H20  

4FeC03 + 0 2 — £-» 2Fe20 3 + 4C02t

65. Chọn A

2Fe + 3C12 - £ - >  2FeCl3

( X )

Fe + 2HC1 -> FeCl2 + H2t  
(Y)

Fe + 2FeCl3 —> 3FeCl2
66 . Chọn c

(1) 2Cu(N03)2 — 2CuO + 4N02 + 0 2t

(2) NH4N02 — N2 + 2H20

(3) 4NH3 + 502 xt,t° > 4N0 + 6H20

(4) 8NHg + 3C12 — ^  N2 + 6NH4CI

(5) NH4C1 — NHg + HC1

(6) 2NH3+ 3CuO — N2 + 3Cu + 3H20
67. Chọn A

2H2S + 302 (dư) — ^  2S02 + 2H20

( X )

4NH3+ 502 pt-t0 > 4N0 + 6H20

( Y )

NH4HC03 + HC1 -> NH4CI + C02t + H20

( Z )

68 . Chọn c
(1) O3 + 2KI + H20  -> 2K0H + 0 2t + ĩ2ị
(2) 2F2 + 2H20 -» 4HF + 0 2t
(3) Mn02 + 4HC1 -> MnCl2 + Cl2t  + 2H20
( 4 )  4 C 12 +  H 2 S  +  4 H 20  - >  H 2 S 0 4 +  8 H C 1

6 9 .  C h ọ n  D

2NH4CI + Ba(OH)2 -» BaCl2 + 2NH3 + 2H20  
(NH4)2S04 + Ba(OH)2 -> BaS04ị  + 2NH3 + 2HZ0



MgCl2 + Ba(OH)2 -> Mg(OH)2ị  + BaCl2 
FeCl2 + Ba(OH)z -> Fe(OH)24- + BaCl2 
2A1C1S + 3Ba(OH)2 -> 2Al(0H )ji + 3BaC]2 

2A1(0H)3 + Ba(OH)2 -> Ba(A102)2 + 4H20
70. Chọn A

Cho sô' mol mỗi chất trong hỗn hợp đều là 1 mol.
• Hỗn hợp Na20 và A120 3:

Na20  + H20  -> 2NaOH 
1 2 

2NaOH + AI20 3 -> 2NaA102 + H20
2 1 2

• Hỗn hợp Cu và FeCl3:
Cu + 2FeCl3 —> 2FeCl2 + CuCl2
0,5 <- 1 

=> Cu còn
• Hỗn hợp BaCl2 và CuS04:

B a C l 2  +  C u S C > 4  - >  B a S 0 4 ị  +  C u C l 2

• Hỗn hợp Ba và NaHC03:
Ba + 2H20  -» Ba(OH)2 + H2t  
Ba2+ + HCOj + o t r  -> BaC03ị  + H20  

=> Chỉ hỗn hợp Na20  và A120 3 là thỏa mãn.
71. Chọn c

2A1 + 3H2S04 A12(S04)3 + 3H2t
Fe + H2S04 -> FeS04 + H2t
=> Dung dịch X gồm: A12(S04)3, FeS04 và H2S04 dư.
• X + Ba(OH)2 dư:

H2S04 + Ba(OH)2 -> BaSCự + 2H20  
FeS04 + Ba(OH)2 -» BaS04ị  + Fe(OH)2ị  
3Ba(OH)2 + A12(S04)3 -> 3BaS04ị  + 2M(OH)3ị  
2A1(0H)3 + Ba(OH)2 -> Ba(A102)2 + 4H20  

=> Kết tủa Y gồm: Fe(OH)2 và BaS04.
Nung Y đến khối lượng không đổi trong không khí: 

4Fe(OH)2 + 0 2 —*— > 2Fe20 3 + 4H20  

=> Chất rắn thu được là BaS04 và Fe20 3.
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72. C h o n  c

Zn + HNO3 -» Zn(N03)2 + <

^2
n o 2
N O

N20

+ h 20

(Z)

4Zn + 10HNO3 -> 4Zn(N03)2 + NH4N03 + 3H20  
=> Y tối đa gồm: NH4NO3, Zn(N03)2 và HNO3.
• Y + NaOH (dư):

HNO3 + NaOH -> NaNOg + H20  
Zn(N03)2 + 2NaOH -> Zn(OH)2ị  + 2NaN03 

Zn(OH)2 + 2NaOH -> Na2Zn02 + 2H20  

NH4N03 + NaOH — NaNOg + NHgt + H20

73. Chọn B
(1) 2FeCl3 + Cu -> CuCl2 + 2FeCl2
( 2 )  F e C l 2  +  C u  - >  K h ô n g  x ả y  r a

(3) Cu + H2S04 -> Không xảy ra
(4) 3Cu + 8HNO3 loãng 3Cu(N03)2 + 2NOÎ + 4H20  
Hoặc:

Cu + 4HNO3 đặc -> Cu(N03)2 + 2N02t  + 2H20
(5) 3Cu + 2NaN03 + 8HC1 -> 3CuC12 + 2NaCl + 2NOÎ + 4H20

74. Chọn A

• X + 0 2 dư:

4A1 + 302 — ^  2A120 3 

4Fe + 3O2 — ■—  ̂ 2Fe20 3 

2Cu + 0 2 —-—> 2CuO 
=> Y gồm: A120 3, Fe20 3, CuO và Ag.
• Y + dung dịch HC1 dư: Ag không phản ứng.

A120 3 + 6HC1 -> 2AICI3 + 3H20  
Fe20 3 + 6HC1 -> 2FeCl3 + 3H20  
CuO + 2HC1 -» CuCl2 + H20  

=> Dung dịch thu được chứa: AICI3, FeCl3, CuCl2 và HC1 cho tác dụng vối dung 
dịch NaOH loãng, dư.
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HCl + NaOH -> NaCl + H20  
AlClg + 4NaOH -> NaA102 + 3NàCl + 2H20  
FeClg + 3NaOH -> Fe(OH)3ị  + 3NaCl 
CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2ị  + 2NaCl 
Kết tủa thu được gồm: Fe(OH)3 và Cu(OH)2.

Nung kết tủa:

2Fe(OH)3 — Fe20 3 + 3H20

Cu(O H)2 —J C u O  + H20 
=> Chất rắn z gồm: Fe20 3 và CuO.

75. Chọn D
(1) 2NaOH + Ca(HC03)2 -> CaCOgị + Na2C03 + 2H20
(2) NaA102 + 4HC1 -> AICI3 + NaCl + 2H20
(3) H2S + FeCl2 -> Không xảy ra
(4) 3NH3 + AICI3 + 3H20 -> Al(OH)3ị  + 3NH4CI
(5) C02 + NaA102 + H20 NaHC03 + Al(OH)3ị
(6) 3C2H4 + 2KMn04 + 4H20 -»
3C2H4(OH)2 + 2Mn02ị  + 2KOH

76. Chọn B

(a) NH4N03 — N2Ot + 2H20

(b) NaCl + H2S04 (đặc) ..  250 - - > NaHS04 + HClt
Hoặc:

2NaCl + H2S04 (đặc) - - "40-'--g--> Na2S04 + 2HC1Î

(c) Cl2 + 2NaHC03 -> 2NaCl + 2C02t + H20 + -  0 2t

(d) C02 + Ca(OH)2 (dư) -> CaCOgị + H20
(e) 5S02 + 2KMn04 + 2H20  -> 2H2S04 + 2MnS04 + K2S04

(g) KHS04 + NaHCOg -> NaKS04 + C02t + H20
(h) PbS + HC1 -> Không xảy ra

(i) Na2S03 + H2S04 — Na2S04 + S02t + H20
7 7 .  C h ọ n  B

(a) 2AgN03 —— > 2Ag + 2N02 + 0 2

(b) 4FeS2 + 1102 — ^  2Fe20 3 + 8S02

(c) 2KNO3 — ^  2KNO2 + 02t
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(d) C11SO4 + 6NH3 + 2H20 -> [Cu(N H 3)4](O H)2 + (NH4)2S04
(e) Fe + C11SO4 -> FeS04 + Cu
(g) Zn + 2FeCl3 (dư) —> ZnCl2 + 2FeCl2

(h) Ag2S + 0 2 — 2Ag + S02

(i) Ba + 2H20  + CuS04 -> BaS04̂  + Cu(OH)2ị  + H2t
78. Chọn D

(a) 2H2S + S02 -> 3S + 2H20

(b) Na2s20 3 + H2S04 (loãng) -» N a2S 0 4 + S 0 2 + s ị  + H 20

(c) Si02 + 2Mg Si + 2MgO j

(d) A120 3 + 2NaOH -> 2NaA102 + H20
(e) 2Ag + O3 —> Ag20 + O2
(g) Si02 + 4HF -> SiF4 + 2H20

79. Chọn B

(a) 2H2S + 302 (dư) — ! 2S02t + 2H20

(b) 2KCIO3 -  2KC1 + 302t

(c) 2F2 + 2H20 -> 4HF + 0 2t

(d) 4P + 502 (dư) — -—» 2P20 5

(e) 2NH3 + -  0 2 — N2t + 3H20

(g) C02 + Na2Si03 + H20 -> H2Si03ị  + Na2C03

80. Chọn A
(a) 3Fe2+ + 4H+ + NO" -> 3Fe3+ + N o t + 2H20

(b) FeS + 2HC1 -> FeCl2 + H2s t
(c) Si + 2NaOH + H20 -> Na2Si03 + 2H2t
(d) AgN03 + NaF -> Không xảy ra

(e) Si + 2F2 !— > SiF4

(ộ S02 + 2H2S — 3S + 2H20

8 1 .  C h ọ n  D

Fe30 4 + 4H2S04 -> FeS04 + Fe2(S04)3 + 4H20 
=> Dung dịch X chứa: FeS04, Fe2(S04)3 và H2SO4.
• X + NaOH: H2S04 + 2NaOH -> Na2S04 + 2H20

Fe2(S04)3 + 6NaOH -» 2Fe(OH)3ị  + 3Na2S04 
FeS04 + 2NaOH -> Fe(OH)24- + Na2S04



. X + Cu: Fe2(S04)3 + Cu -> CuS04 + 2FeS04

• Fe(N03)2: 3Fe2+ + 4H+ + NO 3 -> 3Fe3+ + NOt + 2H20

• KMn04: 5Fe2+ + MnO ~ + 8H+ -» 5Fe3+ + Mn2+ + 4H20

• BaCl2: Ba2+ + so ỉ" -» BaS04ị

• Cl2: 2Fe2+ + Cl2 > 2Fe3+ + 2C1-
• A1: AI + 3Fe3+ Al3+ + 3Fe2+

2AI + 6H+ -> 2A13+ + 3H2f  
2A1 + 3Fe2+ -> 2A13+ 4- 3Fe

8 2 .  C h ọ n  B

(a) Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H20
(b) Fe30 4 + 8HC1 -> 2FeCl3 + FeCl2 + 4H20

(c) 2Fe30 4 + 10H2S04 đặc — 3Fe2(S04)a + S02t + 10H20
(d) Fe203 + 3H2S04 —» Fe2(S04)3 3H20 

Cu + Fe2(S04)3 2FeS04 + CuS04

8 3 .  C h o n  A

(1) Fe + s  (r) —í->.FeS

(2) Fe20 3 + 3CO (k) — 2Fe + 3C02

(3) Au + 0 2 (k) -> Không xảy ra

(4) 2Cu(N03)2 (r) — 2CuO + 4N02t + 0 2t 

2Cu + 0 2 —1— > 2CuO

(5) 2KNO3 (r) — 2KN02 + 0 2t 

2Cu + 0 2 — — > 2CuO
(6) AI + NaCl (r) -> Không xảy ra

84. Chọn D
(a) Sn + 2HC1 loãng -> SnCl2 + H2t
(b) FeS + H2S04 loãng -> FeS04 + H2s t
(c) Mn02 + 4HC1 đặc -> MnCl2 + Cl2t + 2H20
(d) Cu + 2H2S04 đặc ~> CuS04 + S02t + 2H20
(e) 2AI + 3H2S04 loãng -> A12(S04)3 + 3H2t
(g) 10FeS04 + 2KMn04 + 8H2S04 -» 5Fe2(S04)3 + 2MnS04 + K2S04 + 8H20  
= >  T r o n g  p h ả n  ứ n g  ( a )  v à  ( e )  t h ì  H +  đ ó n g  v a i  t r ò  l à  c h ấ t  o x i  h ó a .
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SĐề

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

I .  N H Ậ N  B I Ế T  V À  T H Ô N G  H i ể u  ( n h ậ n  b i ế t  1  c â u ,  t h ô n g  h i ể u  2  c â u )

(1) K im  loại tác dụng với ph i k im
• Kim loại (trừ Pt, Au) + oxi -» oxit bazơ hoặc oxit kim loại

2M + n02 -> M20 n

K20 Na20 BaO
cáo

MgO A120 3 Cr20 3 CrO ZnO FexOy NiO SnO Snơ2 PbO CuO
HgO Agẩo

Tan trong nước tạo 
ra dung địch kiềm
k 2o + h 2o ->

2K0H  
BaO + H20 ->

Ba(OH)2

- Không tan trong nước ở nhiệt độ thường
MgO + H20 —> Không xảy ra 
A120 3 + H20  -> Không xảy ra

- A120 3, ZnO, SnO, BeO và Cr20 3 là các oxit lưõng tính
A120 3 + 6HC1 -> 2A1C13 + 3H20
A120 3 + 2NaOH + 3H20 -> 2Na[Al(OH)4]
ZnO + 2HC1 -> ZnCỈ2 + H20
ZnO + 2NaOH + H20 -> Na2[Zn(OH)4]

SnO + 2NaOH đặc + H20 — Na2[Sn(OH)4]

Cr20 3 + 2NaOH đặc + 3H20 -> 2Na[Cr(OH)4]

Cr20 3 + 6HC1 -» 2CrCl3 + 3H20
- Fe30 4 khi tác dụng vối dung dịch HC1 hoặc H2SO4 loãng 
t h u  đ ư ợ c  d u n g  d ị c h  c h ứ a  đ ồ n g  t h ờ i  h a i  m u ố i  s ắ t  ( I I )  v à  s ắ t  

(III) vì có thể coi Fe30 4 = Fe0.Fe20 3

Fe30 4+ 4H2S04 loãng —> FeS04 + Fe2(S04)3 + 4H20
- Fe30 4, FeO, CrO, Cr20 3 thể hiện tính khử khi gặp chất 
oxi hóa mạnh như 0 2, H2SO4 đặc, HNO3, KM n04...

2FeO + 4H2S04 đặc -» Fe2(S04)3 + S02t + 4H20  

3FeO + lOHNOg loãng -» 3Fe(N03)3 + NOt + 5H20  
lơFeO + 2KMn04 + 18H2S04 ->

5Fe2(S04)3 + 2MnS04 + K2S04 + 18H20  

4CrO + 0 2 —> 2Cr20 3
2Cr20 3 + 302 + 8NaOH -> 4Na2C r04 + 4H20
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- HgO, Ag20 kém bền vối nhiệt

2HgO — 2Hg + 0 2

Ag20  bền ở dưối 100°c, nên có thể làm khô ở 80°c. Trên
100°c bắt đầu phân huỷ và đến 300°c phân huỷ hoàn toàn.

Ag20  — 2Ag + ị o 2

• Kim loại (trừ Pt, Au) + x 2 -» Muối halogenua.
Vối kim loại đa hóa trị như Fe, Cr, Cur ... thì halogen x 2 sẽ oxi hóa lên sei oxi 

hóa cao.

2Fe + 3C12 ■ - ■> 2FeClg

2Cr + 3C12 — 2CrCl3

Cu + Cl2 — CuCl 2

Lưu ý rằng AgCl và PbCl2 không tan trong nước. Do vậy Pb không tan trong
dung dịch HC1 vì tạo kết tủa PbCl2 bao bọc ngoài kim loại.

• Kim loại (trừ Pt, Au) + s -» Muôi sunfua.
- Do có tính oxi hóa yếu hơn clo nên lưu huỳnh chỉ oxi hóa kim loại đa hóa trị

lên sô" oxi hóa thấp.

Fe + s  — FeS
- Muối sunfua là muôi của axit yếu (H2S) nên dễ tan trong dung dịch axit

mạnh hơn như dung dịch HC1, dung dịch H2S04 loãng,...
FeS + 2HC1 -> FeCl2 + H2s t  
ZnS + 2HC1 -> ZnCl2 + H2s t

Tuy nhiên, một số muối sunfua của kim loại nặng không tan trong các dung 
dịch axit trên nh.ư CuS, PbS, Ag2S, CdS, MnS, .... vì chúng là những chất có tích 
số  tan rất nhỏ (kết tủa bền)

CuS + HC1 —> Không xảy ra
- Khi đốt muối sunfua trong oxi hoặc trong không khí sẽ tạo ra oxit kim loại có 

sô" oxi hóa cao và giải phóng S02.

4FeS + 702 —-t0—> 2Fe20 3 + 4S02

Do oxit HgO và Ag20 kém bền vối nhiệt nên khi đốt HgS và Ag2S tạo ra kim
loại tự do và khí S02.

H g S  +  0 2 — H g  +  S 0 2 

Ag2S + 0 2 — -— > 2Ag + S02

- Các muối sunfua đều có tính khử mạnh do lưu huỳnh có số oxi hóa thấp nhất -2.
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FeS + I 2HNO3 đặc — > Fe(N03)3 + H2S04 + 9N02T + 5H20

FeS + 6HNO3 loãng...*---> Fe(N03)3 + H2S04 + 3NOÎ + 2H20
(2) Kim  loại tác dụng với nước và dung dịch kiềm

• Các kim loại phản ứng với nước ở điều kiện thưòng (bao gồm các kim loại 
nhóm IA, Ca, Ba, Sr) khi cho vào dung dịch kiềm thì nó sẽ tác dụng vối nưổc.

• Các kim loại có hiđroxit lưỡng tính như Be, Al, Zn, Sn, Pb tan trong dung 
dịch kiềm. T h í dụ:

2AI + 2NaOH + 6H20  2Na[Al(0H)J + 3H2t
Zn + 2NaOH + 2H20  -> Na2[Zn(OH)4] + H2T 

Sn + 2NaOH đặc + 2H20 -> Na2[Sn(OH)4] + Hự 

Pb + 2NaOH + 2H20  — Na2[Pb(OH)4] + H2t

Be + 2NaOH + 2H20  Na2[Be(OH)J + H2t 
Chú ý: Mặc dù Cr(OH)g là hiđroxit lưỡng tính nhưng Cr không tan trong dung

dịch kiềm.
• Khi Al, Zn ở dạng hỗn hợp hay hợp kim vói kim loại kiềm hoặc kiềm thổ (Ca, Ba, 

...), bazơ sinh ra do kim loại kiềm hay kiềm thổ tác dụng với nưốc sẽ hòa tan được Al, 
Zn tạo thêm một lượng H2 mới. Thí dụ hòa tan hỗn hợp Na, AI trong nước.

Na + H20 -» Na+ + OH" + - H2t

A l + O H" + H 20 - >  A 10 ¡ + - H 2T

- Nếu nNa = n0H - > riA! => AI tan hết

- Nếu nNa = n0H- < nM=> AI chưa tan hết
- Nếu chưa biết ĩiAi, nNa ban đầu thì ta cần xét hai trưòng hợp trên (dư NaOH, 

AI tan.hết hoặc thiếu NaOH, AI tan một phần). Thường trong hai trường hợp chỉ 
có một trưòng hợp có thể chấp nhận vì phù hợp vối đề bài.

• Khi bài toán cho: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm một kim loại kiềm A và
một kim loại B hóa trị n vào nước thì ta phải xét 2 trường hợp sau:

- Trường hợp 1: B là kim loại tan trực tiếp vào nước (Ca, Ba)
2A + 2H20 -> 2A+ + 20H " + H2t  
2B + 2nH20 —» 2Bn+ + 2nOH ~ + nH2T

- Trường hợp 2: B là kim loại có hiđroxit lưỡng tính, khi đó:
2A + 2H20  -> 2A+ + 20H  “ + H 2t  

B + (4 - n)OH" + (n - 2)H20  -> BO"-4 + - H 2t  
2
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• Nếu bài toán cho hỗn hợp nhiều kim loại kiềm hoặc kiềm thổ vào nưóc hoặc 
dung dịch kiềm thì để đơn giản khi tính toán ta có thể thay thế các kim loại đó bằng 
một kim loại tương đương và viết phương trình hóa học dưối dạng ion rút gọn.
(3) K im  loại tác dụng với dung dịch m team uối

• Dãy điện hóa của kim loại: Cho biết quy luật biến thiên tính oxi hóa của ion 
kim loại và tính khử của nguyên tử kim loại.

Chiều tăng tính khử

• Phản ứng xảy ra theo quy tắc a (trừ những kim loại phản ứng vối H20  ở 
nhiệt độ thường như Na, K, Li, Cs, Rb, Sr, Ba, Ca)

mA + nBm+ -> mAn+ + nB-ị 

Ví dụ: Fe + Cu2+ -» Fe2+ + Cu 

Fe + 2Fe3+ -> 3Fe2+

Cu + 2Fe3+ -» 2Fe2+ + Cu2+

Fe2+ + Ag+ -> Fe3+ + Ag 

® Trong dãy điện hóa của một sô" kim loại thông dụng ngoài các cặp Mn+/M còn có 
thể có các cặp khác như Fe3+/Fe2+, Cu2+/Cu+, Cr3+/Cr2+, .... Tùy vị trí tương đốỉ của các 
cặp này so với cặp Mn+/M mà có thể dự đoán phản ứng có xảy ra hay không.

Ví dụ: 2FeCl3 + Fe —> 3FeCl2

2FeCl3 + Cu —> 2FeCl2 + CuCl2 

FeCl3 + Ag —> Không xảy ra.

• Một sô" kim loại hoạt động mạnh đứng đầu dãy điện hóa tác dụng được với 
nước ở điều kiện thường như kim loại kiềm (K, Na, ...) và một sô" kim loại kiềm 
thổ (Ca, Ba, ...) khi tác dụng vói dung dịch muối Mn+ chúng không khử ion kim 
loại đứng sau mà khử nước để tạo thành bazơ và giải phóng H2. Sau đó bazơ có 
thể tác dụng vói muối của kim loại tạo ra hiđroxit kết tủa (nếu có).

Chiều tăng tính oxi hoả

K Ba Ca Na Mg Ầl Cr Zn Cr Fe ¿2+  Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Àg Âu

Bm+
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V í dụ: Na + dung dịch M gCl2.

2Na + 2H 20  ->  2NaOH + H a t

M gCl2 + 2NaOH ->  Mg(OH)2ị  + 2N aCl______________

2Na + M gCl2 + 2H20  -» Mg(OH)2ị  + 2NaCl + H 2t

• Vòng a  càng rộng thì khả năng phản ứng càng mạnh. Chẳng h ạ n , cho hỗn 
hợp gồm Fe, Cu vào dung dịch A gN 03 th ì Fe có tính khử mạnh hơn Cu nên ưu 
tiên phản ứng trước.

Fe + 2Ag+ -» Fe2+ + 2A g ị 
Nếu Fe hết, Ag+ còn

Cu + 2Ag -» Cu2+ + 2A g ị
• Độ tăng giảm khối lượng của thanh kim  loại
K hi nhúng một thanh kim  loại A vào dung dịch muối Bn+, nếu toàn bộ lượng B 

bị đẩy ra  bám hết vào thanh kim  loại A  th ì sau khi lấy thanh kim  lo ạ i A  ra cân 
lạ i, khối lượng của thanh có thể tăng hay giảm.

- Nếu IĨ1B ị  > mA tan => khôi lượng của thanh A  tăng
Am = mB ị  - mA tan

- Nếu mB ị  < mA tan => khối lượng của thanh A giảm
Am = mA tan - mB ị

(4) Kim loại tác dụng với dung dịch axit
• K im  ỉoại tấc dụng vôi dung dịch HC1 hoặc H 2S 0 4 loãng (tính oxì hóa là do H + 

quyết định)

M + nH + -> Mn+ + — H 2t  
2

Đ iề u  k iệ n :  - M đứng trước H2 trong dãy điện hoá

L i K  Ba Ca Na Mg A l.C r Zn Fe N i Sn Pb H 9 Cu Hg Ag Pt A u

Có phản úng Không phản ứng

- n: Hoá trị thấp của kim  loại M nếu M là kim  loại đa hoá trị như C r, Fe.
- Thực chất phản ứng xảy ra theo quy tắc a:
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C h ú  ý :

- Pb không phản ứng với dung dịch HC1 và dung dịch H 2S 0 4 loãng do tạo muối 
PbCl2 và PbS04 không tan bao bọc ngoài kim  loại (Riêng PbCl2 tan  nhiều trong 
nước nóng).

- Cho hỗn hợp nhiều kim  loại phản ứng dung dịch axit thì kim  lo ạ i nào có tính 
khử mạnh hơn sẽ ưu tiên phản ứng trước. Chẳng hạn cho hỗn hợp h a i kim  loại 
Mg và Fe vào dung dịch HC1 th ì Mg sẽ phản ứng với H + trước v ì M g có tính khử 
mạnh hơn Fe.

Mg + 2H + -> Mg2+ + H 2T

Nếu Mg hết mà H + còn th ì Fe sẽ bị oxi hoá theo phương trình:

Fe + 2H + -> Fe2+ + H 2

- Kam loại phản ứng với nưóc ở nhiệt độ thường (Ba, Ca, Na, K , L i, Sr) khi 
phản ứng với axit H+ thì có hai khả năng:

+ Kim  loại hết, axit còn thì chỉ xảy ra phản ứng kim  loại với axit

+ Kim  loại còn, axit hết th ì ngoài phản ứng kim  loại vói axit (xảy ra  trước) còn 
phản ứng kim  loại dư với nước (xảy ra sau).

- Nếu bài toán cho hỗn hợp (kim  loại + oxit kim  loại) tác dụng với dung dịch 
axit HC1 hoặc H 2S 0 4 loãng thì cần chú ý đến khả năng kim  loại không tác dụng 
vối axit nhưng lạ i tác dụng với muối do oxit tác dụng vối axit tạo ra. T h í dụ:

Hỗn hợp (Cu + Fe2 0 3) + dung dịch H2S04 loãng
Fe30 4 + 4H2S 0 4 -> Fe2( S 04)3 + FeS04 + 4H20  

Cu + Fe2( S 0 4)3 -> C11SO4 + 2FeS04

(5) C á c p h ư ơ n g  p h á p  đ iề u  c h ế  k im  lo ạ i

• Phương pháp thủy luyện hay phương pháp ướt
+  Cơ sở của phương pháp này là dùng những dung môi thích hợp, như dung 

dịch H 2S 0 4, NaOH, NaCN, ... để hòa tan kim  loại hoặc hợp chất.của kim  loại và 
tách ra  khỏi phần không tan có trong quặng. Sau đó khử những ion kim  loại này 
bằng kim  loại có tín h khử mạnh hơn như Zn, Fe, Pb, ...

+ Phương pháp này dùng để điều chế những kim  loại có tính khử yếu như Ou, 
A  g, Hg, Au.

Ví dụ: Điều chế Ag bằng cách nghiền nhỏ quặng bạc sunfua Ag2S, rồi xử lí 
bằng dung dịch natrixianua NaCN, lọc được dung dịch muôi phức bạc:

Ag2S + 2NaCN -> 2Na + Na2S
Sau đó dùng Zn để khử Ag+ trong phức:

2Na[Ag(CN)2] + Zn -> Na2[Zn(CN)2] + 2A g ị
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•  Phương pháp nhiệt luyện
+ Cơ sở của phương pháp này là  dùng các chất khử như c o , I ĩ a, c  hoặc A I, kim  

loại kiềm, kiềm thổ đổ khử ion kim  loại trong oxit ở nhiột độ cao.
+ Phương pháp này được dùng trong công nghiệp để sản xuất các kim  loại có 

tính khử yếu và trung bình như Zn, Fe, Sn, Sb, ...

ZnO + CO - ..> Zn + C 0 2

Fe20 3 + 3CO — ° - > 2Ve + 3C 0 2

PbO + c  -  > Pb + CO

3 T i0 2 + 4A1 — 3Ti  + 2A120 3 
Nếu quặng kim  loại là suníua như FeS2, Cu2S, ZnS, ... thì người ta phải nướng 

quặng để chuyển chúng thành oxit. Sau đó dùng phương pháp nhiệt luyện.
Ví dụ:

C u2S + 2 0 2 — > 2CuO + SO,

CuO + H 2 - t0->  Cu + I I 20  
Đối với quặng Iĩg S , Ag2S chỉ cần đốt cháy quặng là thu được kim loại.

HgS + 0 2 — I i g + S 0 2

Ag2S + 0 2 — —— > 2Ag + S02
•  Phương pháp điện phân
- Để điều chế các kim  loại có tính khử mạnh (từ L i đến A I) người ta điện phân 

các hợp chất nóng chảy của chúng (muối, oxit, bazơ):
2NaCl đ ị ộ n p h ậ 1Ị n ó ng c h ¿1 ỵ > 2Na + c ự

4NaOH .. -̂ Ọnphinm̂ ngchảy^ 4Na + 0 2 t  + 2H20

M gCl2 iiá M iĩã ĩĩE iá  > Mg + C ự  

2 A 1 A  > 4A I + 3 0 2tz 05 Nâ AIIỳ,
- Để điều chế những kim  từ Zn đến Ag người ta điện phân dung dịch muôi của 

chúng trong nước.
C uC l2 -  Cu + C l2

2ZnS04 + 211,0 — 2Zn + 0 2t  + 2 II2S 0 4

4AgN03 + 2H 20  - 4Ag + 0 2t  + 4 IIN 0 3

(6) Ă n  m ò n  h ó a  h ọ c  vả ản m ò n  đ iệ n  h óa  h ọ c
• Khái niệm
Ản mòn là sự phá hủy kim  loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong 

môi trường. Hậu quả là kim  loại bị oxi hóa thành các ion dương bởi các quá trình 
hóa học hoặc điện hóa.

M° -> M n+ + ne
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• H a i dạng ăn mòn k im  loại

Căn cứ vào môi trường và cơ chế của sự ăn mòn kim  loại, ngưòi ta phân thành 
hai loại chính: ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học.

- Ă n  mòn hóa học

Ăn mòn hóa học là  quá trìn h  oxỉ hóa - khử, trong đó các electron của kim  loại 
được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường. T h í dụ:

3Fe + 4H20  — > Fe30 4 + 4H2Í  

2Fe + 3C12 — — > 2FeC l3

- Ă n  mòn điện hóa học

Ăn mòn điện hóa là quá trìn h  oxi - hóa khử, trong đó kim  loại b ị ăn mòn do tác 
dụng của dung dịch chất điện li  và tạo nên dòng electron chuyển dòi từ cực âm 
đến cực dương. T h í dụ:

Kim  loại tiếp xúc với không kh í ẩm, phần vỏ tàu biển ngâm trong nước, ông 
dẫn đặt trong lòng đất,...

- Đ iều  k iện  xảy ra  ăn mòn điện hóa học

+) Các điện cực phải khác nhau về bản chất, có thể là  cặp h ai kim  loại khác 
nhau, hoặc cặp kim loại - phi kim, hoặc cặp kim loại - hợp chất hóa học, thí dụ 
xem entit Fe3C, trong đó kim  loại có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn là  cực âm. Như 
vậy kim  loại nguyên chất khó bị ăn mòn điện hóa học.

+) Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn.

+) Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li.

Trong thực tế, các quá trìn h  ăn mòn kim  loại diễn ra  phức tạp, có thể bao gồm 
cả sự ăn mòn hóa học và sự ăn mòn điện hóa. Nhưng ăn mòn hóa học thưòng 
đóng vai trò chủ yếu.

(7) Pin điện hóa
-  Trong pin điện hóa cặp điện cực có thế nhỏ hơn là  điện cực âm (anot) còn điện 

cực có thế lớn hơn là điện cực dương (catot).

+ ở  điện cực dương (catot): xảy ra  sự khử (thưòng là  khử cation kim  loại).

+ ở điện cực âm (anot): xảy ra sự oxi hóa (thường là sự oxi hóa kim loại).
- Suất điện động của pin điện hóa luôn dương và bằng thế của điện cực dương 

(catot) trừ đi thế của điện cực âm (anot).

- Eanot
Suất điện động chuẩn: 

E°. = E °  - E °pin catot anotcatot
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- Trong điện sự điện phân thì catot là  điện cực âm và anot là  đ iện  cực dương 
tức là  ngược dấu với pin điện hóa v ì sự điện phân là  quá trìn h  cưỡng bức bằng
nguồn điện bên ngoài, còn pin điện hóa là quá trìn h  tự xảy ra, có p h át sinh dòng
điện chạy từ cực dương sang cực âm.

V í d ụ  1: Kim  loại nào sau đây phản ứng vối H 20  ỏ nhiệt độ thường?

A. Na. B. Mg. c. Fe. D. Zn.
Giải 

2Na + 2H20  -> 2NaOH + H 2t  

=> Đáp án A

V í d ụ  2: Cho dãy các kim  loại: A l, Fe, Cu, Ag, N i. Số kim  loại trong dãy tác dụng 
được với dung dịch H2S 0 4 loãng là

A. 2. B. 3. c. 4. D. 5.
G iả i

2A I + 3H 2S 0 4 loãng -> A12(S 0 4)3 + 3H 2t  

Fe + H 2S 0 4 loãng -> FeS 04 + H 2f  

Ni + H2S0 4 loãng -> NiS0 4 + H2t  
=> Đáp án B

Ví dụ 3: Dãy gồm các kim loại đều được điểu chế bằng phương pháp nhiệt luyện là 

A. A I, Cu, Ba B. Fe, Cu, Pb c . Ca, Zn, Fe D. Na, N i, Cu

G iả i

Phương pháp nhiệt luyện là  dùng các chất khử như c o , H 2, c , ... để khử oxit 
kim  loại thành kim  loại tự do ỏ nhiệt độ cao.

Phương pháp này được dùng để điều chế các kim  loại trung b ìn h  và yếu như 
Zn, Fe, N i, Sn, Pb, Cu, Hg, Ag, ...

V í dụ: 

Fe20 3 + 3CO — 2Fe + 3C 0 2

CuO + CO — Cu + C 0 2

PbO + c  — !*— > Pb + CO 

ZnO + c  —^  Zn + CO 
=> Đáp án B

V í d ụ  4: Dãy gồm các kim loại khi cho vào dung dịch AgN 03 giải phóng được Ag là 

A . A l, Fe, Cu B . Na, Zn, Fe c . Mg, K, Ca D. Cu, Ba, Mg

Giải 
A I  +  3 A g N 0 3 - >  A 1 ( N 0 3 ) 3  +  S Ả g ị
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Fe + 2AgN 03-> Fe(N 03)2 + 2A g ị 
Nếu A gN 03 còn, Fe hết. 

A gN 03 + Fe(N 03)2 -> Fe(N 03)3 + A g ị 
Cu + 2AgN 03 -> C u(N 03)2 + 2A g ị 

=> Đáp án A

Lưu ý: Các kim  loại như K, Ca, Na, Ba phản ứng với nưốc ỏ n h iệt độ thưòng 
nên kh i cho vào dung dịch muối chúng không đẩy kim  loại yếu hơn ra  khỏi muôi 
mà phản ứng vối nước tạo dung dịch kiềm, giải phóng H2. V í dụ: Cho N a vào dung 
dịch A gN 03.

2Na + 2H20  -> 2NaOH + H2t  

2NaOH + 2AgN 03 —» Ag20 ị  + 2N aN 03 + H20  

V í d ụ  5: Kim  loại phản ứng với dung dịch H 2S 0 4 loãng là

A. Au. B. Mg. c . Cu. D. Ag.
G iả i  

Mg + H2S04 -> MgSQ4 + H2t
Các kim  loại đứng sau H 2 trong dãy điện hóa như Cu, Ag, Au, ... không tác 

dụng với dung dịch axit HC1 hoặc H2S 0 4 loãng.

=> Đáp án B

V í d ụ  6: sản  phẩm thu được khi điện phân dung dịch KC1 (điện cực trơ, màng 
ngăn xốp) là

A . KOH, 0 2 và HC1 B . KOH, H 2 và C l2

c . K và Cl2 D. K, H2 và Cl2
G iả i

2K C 1 + 2H 20  ...đî Phandungdịch 2 K 0 H  + H  I  + C1 ^
*  com a ng ngăn z z

=> Đáp án B

V í d ụ  7: Cho phản ứng hóa học: Fe + C uS04 FeS 04 + Cu 

Trong phản ứng trên xảy ra

A . sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu B . sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu

c . sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+ D. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+

G iả i

Fe + Cu2+ Fe2+ + C u ị 

(khử) (oxi hóa)

=> Sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.

=> Đáp án c
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V í dụ  8: Trưòng hợp nào sau đây, kim  loại bị ăn mòn điện hóa học?

A. Đốt dây sắt trong kh í oxi khô.

B. Kim  loại sắt trong dung dịch HNO3 loãng, 

c . Kim  loại kẽm trong dung dịch HC1.

D. Thép cacbon để trong không kh í ẩm.

G iả i

A. 3Fe + 2O2 — ■—  ̂ Fe30 4

B. Fe + 4HNO3 -> Fe(N 03)3 + NO + 2H20

C. Zn + 2HC1 -» ZnCl2 + H 2t

=> Các trường hợp trên là  ăn mòn hóa học v ì đó là do sự phá h ủy kim  loại do 
các kim  loại trên tác dụng trực tiếp vối các trong môi trường.

D. H ình thành một pin diện hóa mà Fe là cực âm (anot) và c  là cực dương (catot).

- Cực âm (anot); Fe -> Fe2+ + 2e

- Cực dương (catot): 0 2 + 2H20  + 4e —» 4 0 H - 

=> Fe bị ăn mòn điện hóa học.

=> Đáp án D 

V í dụ  9: Phát biểu nào sau đây là  sai?

A. Tất cả kim  loại đều dẫn điện.

B. Nguyên tắc điều chế kim  loại là  khử ion kim  loại thành nguyên tử. 

c . Tất cả kim  loại đều tan được trong dung dịch HC1.

D. Phương pháp thủy luyện dùng để điều chế kim  loại có tính khử yếu.

G iả i

Chỉ có các kim  loại đứng trước H 2 trong dãy điện hóa mới tác dụng được với
dung dịch HC1 (trừ Pb v ì PbC l2 kết tủa bám trên bề mặt Pb ngăn không cho Pb
tiếp xúc vối axit HC1).

Fe + 2HC1 -> FeC l2 + H 2T 

Cu + HC1 -> Không xảy ra 

=> Đáp án c
V í d ụ  IỠ ;Phưđng trình  hóa học nào sau đây là sai?

A. 2Na + 2H20  -> 2NaOH + H 2Í  B. Ca + 2HC1 -> C aC l2 + H 2t

c . Fe + C uS04 FeS04 + Cu D. Cu + H2S 0 4 loãng -» C u S 0 4 + H2t

G iả i

Cu + H 2S 0 4 loãng -> Không xảy ra 

Đáp án D
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L ư u  ý :  K hi có mặt 0 2 thì Cu tan trong dung dịch H 2S 04 loãng hoặc HC1.

Cu + -  0 2 + H 2S 04 -> CuS04 + H 20  
2

2Cu + 0 2 + 4HC1 -» 2CuC12 + 2HZ0  

V í d ụ  11: Cho các kim  loại sau: Zn, Fe, Cu, Ag. Kim  loại nào vừa phản ứng với 
dung dịch HC1, vừa phản ứng với dung dịch FeC l2?

A. Ag. B. Fe. c . Zn. D. Cu.

G iả i

Zn + 2HC1 -> ZnCl2 + H 2Í  

Zn + FeC l2 -> ZnCl2 + F e ị 

Fe + 2HC1 -> FeC l2 + H 2t  

Fe + FeC l2 —> Không xảy ra

Cu và Ag đều không phản ứng với dung dịch HC1 và dung dịch F eC l2.

Đáp án c
V í d ụ  12: Dãy gồm các kim  loại được xếp theo chiều tín h  khử tăng dần từ trá i 

qua phải là

A. Cu, Zn, Mg. B . Zn, Mg, Cu. c . Mg, Cu, Zn. D . Cu, Mg, Zn.

G iả i

= -2 ,3 7 V < E °  = -0 ,7 6 V < E °  = + 0,34VMg /Mg ’ Zn /Zn ’ Cu /Cu ’

Tính khử: Mg > Zn > Cu :=> Đáp án A  

V í dụ 13: Nhiệt độ nóng chảy giảm dần theo thứ tự từ trá i qua phải là 

A. Cr, Na, Cs. B . Cs, Cr, Na. c . Na, Cs, Cr. D. Cs, Na, Cr.

G iả i

Kim  loai Cr Na Cs

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1890 98 29

=> Đáp án A

V í d ụ  14: T ính dẫn điện của các kim  loại giảm dần theo dãy (từ trá i qua phải)

A. Ag, Cu, Au, A l, Fe. B . Cu, Ag, Au, A l, Fe.

c . Ag, Au, Cu, A l, Fe. D . Ag, Cu, A l, Fe, Au.

G iả i

Những kim  loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau chủ yếu do mật độ
electron tự do của chúng không giống nhau. Kim  loại dẫn điện tốt nhất là  Ag, sau
đó đến Cu, Au, A l, Fe.

=> Đáp án A
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V í  dụ  15: Tính dẫn nhiệt của các kim  loại giảm dần theo dãy (từ trá i qua phải)
A. Ag, Cu, A l, Fe. B . Cu, Ag, A l, Fe.
c . Ag, A l, Cu, Fe. D . Cu, A l, Fe, Ag.

G iả i
Nói chung, những kim  loại nào dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt. Tính dẫn 

nhiệt của kim  loại giảm dần theo thứ tự Ag, Cu, A l, Fe.
=> Đáp án A

V í d ụ  16: Cho hỗn hợp X gồm Fe và Mg vào dung dịch C uS04. Sau k h i các phản 
ứng xảy ra  hoàn toàn, thu được dung dịch Y  và chất rắn z gồm 2 kim  loại. 
Dung dịch Y  tốĩ đa chứa các chất tan là 
A. M gS04 và FeS 04. B . M gS04 và C uS04.

c . FeS04 và C uS 04. D. M gS04, FeS 04 và C u S 04.

G iả i

V ì z  gồm 2 kim  loại nên đó là  Cu và Fe => Mg hết, Fe còn hoặc chưa.
Mg + C uS 04 -> M gS04 + C u ị 
Fe + C uS 04 -> FeS 04 + C u i  

=> Y  tốì đa chứa M gS04 và FeS04.
=> Đáp án A

V í d ụ  17: Cho lá  A I vào dung dịch HC1, có kh í thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch 
CuS04 vào thì
A. phản ứng ngừng lạ i B . tốc độ thoát kh í tăng

c . tốc độ thoát kh í giảm D. tốc độ thoát kh í không đổi.
(Đ ề thi tuyển sinh Đ ạ i học năm 2014 — K h ối A) 

G iả i

Ban đầu lá  nhôm bị ăn mòn hóa học. K h í H 2 thoát ra trên bề m ặt lá  nhôm.
2A1 + 6H+ 2A13+ + 3H 2Í

K h i thêm vài giọt dung dịch C11SO4 vào th ì A I khử ion Cu2+ thành kim  loại Cu.
2A1 + 3C u2 -» 2A P  + 3 C u ị 

Kim  loại Cu được giải phóng bám trên bề mặt thanh Cu, hình thành một pin 
điện hóa mà A l là  cực âm (anôt) và Cu là cực dương (catôt).

- T ai catôt (Cu): xảy ra sự khử cation H+.
2H+ + 2e —>■ H 2

- T ại anôt (A1): xảy ra sự oxi hóa A l.
A I -> A l3+ + 3e

Kết quả là  A I vừa bị ăn mòn hóa học vừa bị ăn mòn điện hóa học và kh í H2 
thoát ra nhiều hơn, tốc độ sủi bọt kh í tăng.

=> Đáp án B
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V í dụ  18: Trưòng hợp nào sau đây, kim  loại bị ăn mòn:điệri hóa học?
A. Đốt dây sắt trong kh í oxi khô.
B. Thép cacbon để trong không kh í ẩm. 
c . Kim  loại kẽm trong dung dịch HC1.
D . Kim  lo ại sắt trong dung dịch HNO3 loãng.

(Đ ề thi tuyển sinh Đ ạ i học năm 2 0 1 3  — K hối A ) 

G iả i
A. Đốt dây sắt trong kh í oxi khô th ì sắt bị ăn mòn hóá học.

3Fe + 2 0 2 — Fe30 4

B. Thép cacbon để trong không kh í ẩm th ì sắt bị ăn mòn điện hoá học. 
ơ  cực âm (anôt): Fe bị oxi hoá.

Fe —> Fe2+ + 2e 
Ở cực dương (catôt): H 20  bị khử.

2H20  + 2e —> H2 + 20H  
Nếu trong môi trường axit:

2H+ + 2e -» H2t
c . Kim  loại kẽm trong dung dịch HC1 thì sắt bị ăn mòn hoá học.

Zn + 2HC1 -> ZnCl2 + H 2t  
D. Kim  loại sắt trong dung dịch HNO3 loãng th ì sắt bị ăn mòn hoá học.

Fe + 4HNO3 Fe (NO 3) 3 + N O t + 2H20

=> Đáp án B 
V í d ụ  19: Tiến hành các th í nghiệm sau:

(a) Cho lá  Fe vào dung dịch gồm C11SO4 và H2SO4 loãng.

(b) Đốt dây Fe trong bình đựng kh í 0 2.

(c) Cho lá  Cu vào dung dịch gồm Fe(N 03)3 và HNO3.

(d) Cho lá  Zn vào dung dịch HC1.

Sô" th í nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 3 B. 2 c. 1 D. 4
(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2012 — Khối Ả, B) 

G iả i

(a) Ban đầu xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học.

Fe + C11SO4 FeS 04 + C u i

K hi Cu giải phóng ra, bám lên bề mặt lá  Fe đã hình thành cặp p in  điện hóa
Fe-Cu mà:

• Cực âm (anot) là  Fe: T ại đây xảy ra sự oxi hóa Fe.

Fe —> Fe2+ + 2 e
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• Cực dương (catot) lă  Cu: T ại đây xảy ra sự khử Cu2+.
Cu2+ + 2 e - > C u  

Kết quả là  Fe bị ăn mòn điện hóa học.
(b) Fe bị ăn mòn hóa học.

3Fe + 2 0 2 ... -  > Fe30 4

(c) Lá Cu bị ăn mòn hóa học.

3Cu + 8H+ + 2NO 3  3Cu2+ + 2 N 0 t + 4H20

K h i H+ hết, Cu còn thì 
Cu + 2Fe -> Cu2+ + 2Fe2+

(d) Lá Zn bị ăn mòn hóa học.
Zn + 2HC1 -> ZnCl2 + H 2t  

:=> Đáp án c
V í dụ  20: Có 4 dung dịch riêng biệt: CuS04, ZnCl2, FeC l3, A gN 03. N húng vào mỗi 

dung dịch một thanh N i. Sô" trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là  

A. 1: B. 4. c . 3. D. 2.
(Đ ề thi tuyển sinh Đ ạ i học năm  2 0 1 1 -K h ô í B) 

G iả i

Đó là  khi nhúng N i vào các dung dịch C11SO4, AgN03 mới xảy ra  ăn mòn điện hóa 
v ì có giải phóng ra kim  loại đóng vai trò là cực dương, còn N i đóng vai trò là  cực âm.

• ở cực dương (catot): Cu2+ + 2e —» Cu 
Hoặc: Ag+ + le  -> Ag

• ở cực âm (anot): N i -> N i2+ + 2e 
=> Đáp án D

V í dụ  21: Cho các hợp kim  sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C ( III) ; Sn-Fe (IV ). K h i 
tiếp xúc vối dung dịch chất điện li thì các hợp kim  mà trong đó Fe đều bị ăn 
mòn trước là:

A. I, I I  và IV . B . I, I I  và II I .  c . I, I I I  và IV . D. II,  I I I  và IV .
(Đ ề thi tuyển sinh Đ ạ i học năm  2009-Khô'i A ) 

G iả i

Để Fe bị ăn mòn trước thì trong hợp kim  sắt phải đóng vai trò là  cực âm tức là 
bao gồm hợp kim  ( III)  và hợp kim  giữa sắt và một kim  loại hoạt động yếu hơn như 
hợp kim (I), (IV) Đáp án c
V í d ụ  22: Có các dung dịch riêng biệt: C u(N 03)2, HC1, FeC l3, A gN 03, M g(N 03)2, 

N1SO4. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số’ trường hợp 
xuất hiện ăn mòn hóa học là

A. 5. B. 3. c. 6. D. 4.
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Bao gồm các dung dịch: C u(N 03)2, HC1, FeC l3, A gN 03. N1SO4.
Fe + C u(N 03)2 -> Fe(N 03)2 + Cu 

Fe + 2HC1 -» FeC l2 + H2t  

Fe + 2FeC l3 -> 3FeC l2 
Fe + 2AgN 03 -> Fe(N 03)2 + 2A g ị 
Fe + N1SO4 —> FeS 04 + N i 

=3> Đáp án A

V í d ụ  23: Ngâm một lá Zn tinh khiết trong dung dịch HC1, sau đó thêm  và i giọt 
dung dịch C uS 04 vào. Trong quá trình th í nghiệm trên

A . lúc đầu xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học sau đó xảy ra  thêm h iện  tượng ăn 
mòn điện hóa học.

B . lúc đầu xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học sau đó xảy ra h iện  tượng ăn 
mòn hóa học.

c . chỉ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học.

D. chỉ xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học.

G iả i

Zn + 2HC1 ZnCl2 + H 2T 
Bọt k h í H 2 thoát ra  trên bề mặt lá  Zn. K h i nhỏ vào hỗn hợp vài giọt C11SO4 thì 

Zn + C uS 04 Z11SO4 + C u ị 

Cu giải phóng ra bám vào bề mặt lá Zn tạo nên vô sô" pin điện hóa mà

- Cực âm là  Zn (anot): T ại đây Zn bị 0X1 hóa

Zn -> Zn2+ + 2e

- Cực dương là  Cu (catot): T ại đây H+ bị khử.

2H + + 2e^>  H 2t

Bọt khí H 2 thoát ra nhanh và nhiều hơn v ì có cả H 2 thoát ra trên bề mặt của Cu. 
V ì vậy, lúc đầu xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học sau đó xảy ra  thêm hiện tượng 
ăn mòn điện hóa học.

=> Đáp án A

V í d ụ  24: Trưòng hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?

A. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3.

B. Đốt lá  sắt trong khí C l2.

c . Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H 2S 0 4 loãng.

D. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch C11SO4.

(Đ ề thi tuyển sinh Đ ại học năm 2 0 12  — K h ố i B)

Giải
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A . Sợi dây bạc bị ăn mòn hoá học.
3Ag + 4HNO3 loãng -» 3A gN 03 + N O t + 2H20  

Hoặc: Ag + 2HNO3 đặc — AgNOg + N 02t  + H 20

B . Lá sắt bị ăn mòn hoá học.

2Fe + 3C12 — 2FeClg

c . Thanh nhôm bị ăn mòn hoá học.

2A1 + 3H 2S 0 4 -> A12(S 0 4)3 + 3H 2T 

D. Thanh kẽm vừa bị ăn mòn hoá học vừa bị ăn mòn điện hoá học.

Zn + C11SO4 -> ZnS04 + Cu 
Cu sinh ra bám vào bề mặt thanh Zn tạo ra  cặp pin điện hoá Zn - Cu mà cực 

âm là Zn và cực dương là  Cu.
- Cực âm (anot): xảy ra sự oxi hoá Zn.

Zn -» Zn2+ + 2e

- Cực dương (catot): x ả y  ra sự khử Cu2+.
Cu2+ + 2e -> Cu 

Kết quả là  thanh kẽm b ị ăn mòn nhanh hơn.

=> Đáp án D

V í d ụ  25: Nếu vật làm  bằng hợp kim  Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá th ì trong quá 
trìn h  ăn mòn

A. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hoá

B. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá 

c . kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá

D. sắt đóng vai trò catot và ion H + bị oxi hoá.

G iả i

Ớ anot (-) : Kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá 

Zn -> Zn2+ + 2e 
ở catot (+ ): Sắt đóng va i trò catot và ion H+ bị khử 

2H+ + 2e -> H 2 

=> Đáp án c
V í d ụ  26: Quá trìn h  xảy ra  trong pin điện hóa Zn -  Cu và quá trìn h  xảy ra khi 

điện phân dung dịch C11SO4 với anot bằng Zn có đặc điểm chung là

A . ở anot xảy ra sự khử H 20  và ở catot xảy ra sự oxi hóa ion Cu2+.

B . ở anot xảy ra sự oxi hóa H 20  và ở catot xảy ra sự khử ion Cu2+. 

c . ỏ anot xảy ra sự oxi hóa Zn và ở catot xảy ra sự khử ion Cu2+.

D . ỏ anot xảy ra sự khử Zn và ở catot xảy ra sự oxi hóa ion Cu2+.
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Quá trìn h  xảy ra trong pin điện hóa Zn -C u  và quá trình  điện p hân dung dịch 
CuS04 với anot bằng Zn có điểm chung là:

• ở anot: xả y  ra sự oxi hóa Zn.
Zn -> Zn2+ + 2e

• Ở catot: Xảy ra sự khử cation Cu2+.
Cu2+ + 2e -> Cu 

=ĩ> Đáp án c
V í d ụ  2 7:  Quá trìn h  xảy ra trong pin điện hóa Fe - Cu và quá trìn h  xảy ra khi 

nhúng thanh hợp kim  Fe - Cu vào dung dịch HC1 có đặc điểm chung là

A. đều có kh í H 2 thoát ra trên bề mặt kim  loại Cu.

B . kim  loại Cu bị ăn mòn điện hóa học. 

c . kim  loại Fe chỉ bị ăn mòn hóa học.

D. kim  loại Fe đều bị ăn mòn điện hóa học.

G iả i

• Quá trìn h  xảy ra trong pin điện hóa Fe -  Cu:

- Catot: Xảy ra  sự khử Cu2+:

Cu2+ + 2e -> Cu
- Anot: Xảy ra  sự oxi hóa Fe:

Fe -» Fe2+ + 2e
Phương trìn h  hóa học xảy ra k h i pin hoạt động:

Fe + Cu2+ Fe2+ + C u ị 

=> Kim  loại Fe bị ăn mòn điện hóa học.
• Quá trìn h  xảy ra khi nhúng thanh hợp kim  Fe -  Cu vào dung dịch HC1: 

ở  catot (Cu): lon H + bị khử thành H2.
2H + + 2e —> H2 

ở anot (Fe): Kim  loại Fe bị oxi hóa thành Fe2+.

Fe -» Fe2+ + 2e

Kim  loại Fe bị ăn mòn điện hóa học.

Tuy nhiên, trường hợp này Fe cũng bị ăn mòn hóa học do có thể khử H+ trực 
tiếp trên bề mặt của mình.

=> Đáp án D

V í d ụ  28: B iết rằng E 2n_Cu = 1,10V và E° 2+/c = + 0,34V. Thế điện cực chuẩn của 

cặp oxi hóa - khử Zn2+/Zn là

A. + 1,44V. B. - 0,76V. c. + 0,76V. D. - 1,44V.

Giải
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pû — T? 0 . T? ®
Zn-Cu Cu2+ /Cu Zn2+/Zn

=> E L -Z »  = E °cu-CU -  < - c u  = - 0,76V => Đáp án B 

V í  du  29: Cho E ° r„=  1.10V; E°, = - 0,76V và E°A , = + 0,8V . Suất điên• zn-uu Zn /Zn Ag /Ag

động chuẩn của pin điện hóa Cu-Ag là

A. 0,56 V. B. 0,34'V. c. 0,46 V. D. 1,14 V.
G iả i

Ị? , 0 T7I 0 TTt O
Cu2+/Cu ~ Zn2+/Zn ^  Zn-Cu 

=> E c» > v cu =  E L -C »  +  =  i ' 1 0  -  ° ' 7 6  =  +  ° - 3 4 V

=> E  Cu-Ag = E °AeVAg - E °u,VCu = 0,80 - 0,34 = 0.46V =* Đáp án c

V í d ụ  30: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeClg, d) HC1 có lẫn CuCl2. 

Nhứng vào mỗi dung dịch một thanh N i nguyên chất. Số’ trường hợp xuất hiện 
ăn mòn điện hoá là

A. 0. B. 1. c . 2. D. 3.
G iả i

a) N i + 2HC1 N iC l2 + H 2ì
b) N i + C uC l2 N ìc Ĩ2 + C u i

K h i Cu giải phóng ra bám vào thanh N i th ì hình thành một cặp p in  điện hóa 
N i-C u.

Ớ cực âm (anot): xả y  ra sự oxi hóa N i.
N i -> N i2+ + 2e 

Ở cực dương (catot): xả y  ra sự khử Cu2+.
Cu2+ + 2e -> Cu 

=> N i vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học.

c) N i + 2FeC l3 -> N iC l2 + 2FeCl2
d) N i + C uC l2 -» N iC l2 + C u ị
Tương tự như trưòng hợp b, hình thành một cặp pin điện hóa N i — Cu. 
ở cực âm (anot): xả y  ra sự oxi hóa N i.

N i ^  N i2+ + 2e 
ở cực dương (catot): xả y  ra sự khử Cu2+ và H +.

Cu2+ + 2e -> Cu 

H + + 2e -» H 2

=> N i vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học.
=> Đáp án c

Giải
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V í d ụ  31: Cho các cặp kim  loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và 
Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và N i. K h i nhúng các cặp kim  loại trên  vào dung
dịch axit H C l, sei cặp kim  loại trong đó Fe bị phá huỷ trưổc là

A. 2. B. 1. c . 4. D. 3.
G iả i

K hi nhúng các cặp kim  loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và 
Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và N i vào dung dịch HC1 thì các cặp: Fe và Pb; Fe và 
Sn; Fe và N i có Fe bị phá hủy trước v ì Fe có tính khử mạnh hơn N i, Sn và Pb.

=> Đáp án D
V í d ụ  32: Biết rằng ion Fe2+ trong dung dịch oxi hóa được Zn. K h i nhúng hai 

thanh kim  loại Zn và Fe được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung 
dịch chất điện li  H 2S 0 4 loãng thì

A. chỉ có Zn b ị ăn mòn điện hoá.

B. chỉ có Fe b ị ăn mòn điện hoá.

c . cả Zn và Fe đều không bị ăn mòn điện hoá.

D. cả Zn và Fe đềú bị ăn mòn điện hoá.

G iả i

V ì Zn có tính khử mạnh hơn Fe nên kh i hình thành pin điện hóa Zn-Fe th ì chỉ 
có Zn bị ăn mòn điện hóa học.

- ở cực âm (anot): xảy ra sự oxi hóa Zn.
Zn -> Zn2+ + 2e

- Ở cực dương (catot): xảy ra sự khử H+.

2H + + 2e -> H 2 

=> Đáp án A

V í d ụ  33: Nếu vật làm  bằng hợp kim  Sn-Zn bị ăn mòn điện hoá th ì trong quá 
trình  ăn mòn

A. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa.

B. thiếc đóng vai trò anot và bj oxi hoá.

c . thiết đóng va i trò catot và ion H + bị oxi hóa.

D. kẽm đóng va i trò anot và bị oxi hoá.

G iả i

V ì Zn có tính khử mạnh hơn Sn nên Zn đóng vai trò là  anot, Sn đóng vai trò catot.

- ở anot: Zn b ị oxi hóa.
Zn -> Zn2+ + 2e

- ở catot: Xảy ra sự khử.

2H20  + 2e -> 20H ~ + H 2t
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Nếu là  môi trưòng axit:
2H + + 2e -> H 2f  

=> Đáp án D

V í dụ  34: K h i điện phân KC1 nóng chảy (điện cực trơ), tạ i catot xảy ra

A . sự oxi hóa ion C1 . 

c. sự khử ion C l” .

B . sự oxi hóa ion K +. 

D . sự khử ion K +. 

G iả i

KC1 - .“l ĩ ẵyMy—> K+ + C1"

• ở catot (cực âm): xảy ra sự khử ion K +.
K + + le  -> K

• ớ anot (cực dương): xả y  ra sự oxi hóa C l- .

2C1~ —» C l2 + 2e 
=> Đáp án D

V í d ụ  35: Điện phân dung dịch ZnS04 với anot bằng kẽm (anot tan) và  điện phân 
dung dịch ZnS04 với anot bằng graphit (điện cực trơ) đều có đặc điểm  chung là

A. ở anot xảy ra  sự oxi hóa: Zn -> Zn2+ + 2e

B. ở catot xảy ra  sự khử: Zn2+ + 2e -» Zn.

c . ở catot xảy ra  sự oxi hóa: 2H20  -» 0 2 + 4H+ + 4e 

D. ở anot xảy ra sự khử: 2H20  -> 0 2 + 4H+ + 4e

- Điện phân dung dịch ZnS04 với ạnot bằng Zn (anot tan):

+ ở  catot (cực âm): xả y  ra sự khử Zn2+.

Zn2+ + 2e -> Zn 
+ Ở anot (cực dương): xả y  ra sự oxi hóa Zn.

Zn Zn2+ + 2e
- Điện phân dung dịch ZnS04 với anot bằng graphit (điện cực trơ):

+ Ở catot (cực âm): xả y  ra sự khử Zn2+.

Zn2+ + 2e -» Zn 
+ Ở anot (cực dương): xảy ra sự oxi hóa H 20 .

2H20  -> 0 2 + 4H+ + 4e 
=> Đáp án B

V í d ụ  36: K h i điện phân dung dịch KC1 (cực âm bằng sắt, cực dương bằng than 
chì, có màng ngăn xốp) thì

A. ở cực âm xảy ra  quá trình  khử H 20  và ở cực dương xảy ra  quá trìn h  oxi hóa

G iả i

ion C1 .

139



B. ở cực âm xảy ra quá trìn h  oxi hóa H 20  và ở cực dương xảy ra quá trình  oxi 
khử ion C l ~ .

c . ỏ cực âm xảy ra  quá trìn h  khử K + và ở cực dương xảy rà quá trìn h  oxi hóa 
ion C l ~ .

D. ỏ cực âm xảy ra quá trìn h  oxi hóa K + và ở cực dương xảy ra quá trìn h  khử 
ion C l ” .

G iả i

KCl->K+ + C r  
H 20  <=> H + + OH " 

ở  cực âm (catot): Có mặt K+, H 20. xảy ra quá trìn h  khử H20 .

2H20  + 2e —> H2 + 20H  

ở cựG dương (anot): Có mặt C l~ , H 20 . xả y  ra quá trìn h  oxi hóa C l~ .

2C r  —» C l2 + 2e 
=ỉ> Đáp án A

I I .  VẬN  D Ụ N G  CAO (1 câu )

V í dụ  1: Cho 2 miếng Zn có cùng khối lượng vào cốc (1) đựng dung dịch HC1 dư và 
cốc 2 đựng dung dịch HC1 dư có thêm một ít C uC l2 (hai dung dịch HC1 có cùng 
nồng độ mol/1). Kết luận nào sau đây k h ô n g  đú n g ?

A. K h í ỏ cốc (1) thoát ra  nhiều hơn ở cốc (2).

B. K h í ở cốc (1) thoát ra chậm hơn ở cốc (2). 

c . K h í ở cốc (1) thoát ra Ítíliơ n ở cốc (2)

D. Cốc (1) xảy ra ăn mòn hóa học và cốc (2) chỉ xảy ra ăn mòn điện hóa học.

G iả i

- Ớ cốc (1): H + nhận electron ngay trên bề mặt miếng Zn.
Zn + 2H+ -> Zn + H 2t

- ở cốc (2): Zn khử Cu2+ thành kim  loại Cu bám trên bề mặt Zn và h ìn h thành 
một cặp pin điện hóa Zn-Cu.

Zn + Cu2 -» Zn2+ + C u ị 

Ngoài việc nhận electron ngay trên bề mặt miếng Zn thì H + còn nhận electron 
trên bề mặt Cu (cực dương của pin điện hóa).

2H + + 2e -> H 2T

KZhí thoát ra ỏ cốc (2) nhiều hơn cốc (1).
=> Đáp án c.

V í d ụ  2: Tiến hành các th í nghiệm sau:

- T h í nghiệm  1: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng.
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- T h í nghiệm  2: Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịeh H2SO4 loãng có nhỏ 
thêm và i giọt dung dịch CưS04.

- T h í nghiệm 3: Cho từng giọt dung dịch Fe(N 03)2 vào dung dịch AgNQ 3..
- T h í nghiệm 4: Để thanh thép (hợp kim của sắt với caèbon) trong không khí ẩm.
- T h í nghiệm 5: Nhúng lá  kẽm nguyên èhất vào dung dịch C u S 0 4.
Sô" trường hợp vừa xảy ra ăn mòn hóa học vừa xảy ra ăn mòn điện hoá học là 
A. 2. B. 1. c  4. D. 3 ư

G iả i

- T h í nghiệm 1: Có thể xảy ra ăn mòn hóa học.

3Fe + 4H20  — Fe.,0,1 + 4H2t

Fe + Hao >S70'’C > FeO + H2t
- T h í nghiệm 2: Vừa xảy ra ăn mòn hóa học vừa xảy ra ăn mòn điện hóa học.

Fe + Cu2+ Fé2+-H Cuị

K h i Ou sinh ra bám vào bề mặt kim  loại Fe tạo thành một cập p in  điện hóa 
Fe -  Cu mà Fe là  cực âm (anot) và Cu là cực dương (catot). 

ở  cực âm: Fe bị oxi hóa.
Fe -» Fe2+ + 2e 

ở cực dương: Cu2+ bị khử.
Cu2+ + 2 e -> Cu

- T h í nghiệm  3: xảy  ra phản ứng hóa học.
Fe2+ + Ag+ -> Fe3+ + A g ị

- T h í nghiệm  4; xả y  ra ăn mòn điện hóa học.
Ở cực âm (anot): Fe bị oxi hóa.

Fe -> Fe2+ + 2 e 
Ở cực dương (cacbon) (catot): 0 2 bị khử.

0 2 + 2H20  + 4e —> 40H  
Trong môi trường axit:

0 2 + 4H+ + 4e -> 2H20
- T h í nghiệm 5: Vừa xảy ra ăn mòn hóa học vừa xảy ra  ăn mòn điện hóa học.

Zn + Cu2+ -> Zn2+ + C u ị 
K h i Cu sinh ra bám vào bề mặt kim  loại Zn tạo thành một cặp pin điện hóa 

Zn -  Cu mà Zn là  cực âm (anot) và Cu là cực dương (catot).
Ổ cực âm: Zn bị oxi hóa.

Zn -> Zn2+ + 2e 
ở cực dương: Cu2+ bị khử.

Cu2+ + 2e Cu 
=̂> Đáp án A
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V í d ụ  3: Dẫn k h í c o  dư qua hỗn hợp nung nóng A l, A120 3, MgO, FeO . Sau kh i 
các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn gồm 

A. A l, A120 3, MgO, Fe. B . A l, MgO, Fe.

c . A l, Mg, Fe. D. Fe.

G iả i

A120 3, MgO và A I không phản ứng với c o .

FeO + CO — ^  Fe + C 0 2 

=> Hỗn hợp rắn gồm A120 3, MgO, A I và Fe.
=> Đáp án A

V í d ụ  4: Cho bôn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số  mol bằng nhau: 
Na20  và A120 3; Cu và Fe2(S 0 4)3; B aCl2 và C uC l2 ; Ba và N aH S04. Số hỗn hợp 
có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là 

A. 2. B. 4. c . 1. D. 3.
G iả i

Cho số  mol mỗi chất trong hỗn hợp đều là 1 mol.
• Hỗn hợp Na20  và A120 3:

Na20  + H 2Õ -> 2NaOH 
1 2 

A120 3 + 2NaOH -> 2NaA102 + H 20  
1 2 

=> Tan hoàn toàn.
• Hỗn hợp Cu và Fe2(S 04)3:

Cu + Fe2(S 0 4)3 ^  C uS04 + 2FeS04 

1 1

• Hỗn hợp B aC l2 và C uC l2: Tan và không xảy ra phản ứng hóa học.
• Hỗn hợp Ba và N aH S04:

Ba + ¿H ao -> Ba(OH)2 + H2t  
Ba(OH)2 + 2N aH S04 -> B aS 04i  + Na2S 0 4 + 2H20  

=í> Không tan hoàn toàn 
=> Đáp án D

V í d ụ  5: Cho Ba lần lượt vào các dung dịch sau: N aH C 03, C uS 04, (N H 4)2C 0 3, 
N aN 03, M gCl2. Sô" trường hợp tạo kết tủa là
A. 3. B. 4. c. 1. D. 2.

G iả i

• Ba + dung dịch N aH C 03:
Ba + 2N aH C 03 -> BaCOs4- + Na2C 0 3 + H 2T
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• Ba + dung dịch C uS 04:
Ba + 2H20  + CuSO, ^  Cu(OH)2ị  + BaS04ị  + H2t

• Ba + dung dịch (N H 4)2C 0 3:

Ba + (NH4)2C 0 3 — ^  BaCO gị + 2NH3 + H2t

• Ba + dung dịch N aN 03:

Ba + 2H20  -> Ba(OH)2 + H 2ì

• Ba + dung dịch M gCl2:
Ba + 2H20  + M gCl2 -» M g(OH)2ị  + B aC l2 + H 2t  

=> Đáp án B

V í d ụ  6: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X  th ấy pH tăng, 
dung địch Y  thấy pH giảm. Vậy dung dịch X và dung dịch Y  nào sau đây đúng:

A. (X) K B r, (Y) N a2S 0 4 B . (X) B aC l2, (Y) C uS 04

c . (X) NaCl, (Y) HC1 D. (X) AgNOs, (Y) B aCl2

K h i điện phân dung dịch Y  thấy pH giảm chứng tỏ trong quá trìn h  điện phân 
dung dịch Y  làm  nồng độ ion H + tăng (loại A, c và D).

- Nếu Y là  dung dịch Na2S 0 4:

=> pH của dung dịch không đổi.

-N ếu Y  là dung dịch HC1:
2H C1 riiộ fi phâ n dụng dịch + c ự

=> pH của dung dịch tăng do nồng độ ion H+ giảm.

- Nếu Y  là  dung dịch B aC l2:

pH của dung dịch tăng do sinh ra OH ~ đã làm  giảm nồng độ H +.

:=> Đáp án B

V í d ụ  7: K h i điện phân với điện cực trơ (có màng ngăn) một dung dịch có chứa các 
ion Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+ và C l' cho tới kh i kh í bắt đầu thoát ra tạ i cả hai điện 
cực, thì thứ tự các ion bị khử ỏ catot lần lượt là

K h i kh í bắt đầu thoát ra ở catot thì Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+ đều bị điện phân hết. 
Cation nào có tính oxi hóa mạnh hơn sẽ bị khử trước.

G iả i

B aC l, + 2 H ,0  điệ°pĩ!.â u„n8<lch > Ba(OH)2 + H jt + C12Tz ù màng ngăn Xốp \ /* *

A. Fe2\  Cu2+, Fe3t, Ag*. 

c. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.

B. Fe3t, Cu2+, Ag+, Fe2+. 

D. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+. 

Giải
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Thứ tự điện phân như sau (từ trá i qua phải):
Ag+, F e ,  Cu2+, Fe2+

=> Đáp án D 

V í dụ  8: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho Zn vào dung dịch A gN 03 (2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(S 0 4)3

(3) Cho Na vào đung dịch C uS04 (4) Dẫn khí c o  (dư) qua bột CuO  nóng 

Các th í nghiệm có tạo thành kim  loại là

A. (3) và (4). B . (Ị)'v à  (4). C. (1) và (2). D . (2) và  (3).

G iả i

(1) Zn + 2AgN 03 -» Zn(N 03)2 + 2A g ị

(2) Fe + Fe2(S 0 4)3 3FeS04

(3) 2Na + C uS 04 + 2H20  -> Cu(O H)2ị  + Na2S 0 4 + H 2t

(4) CO + CuO — Cu + C 0 2 

=> Đáp án B
V í d ụ  9: Cho hỗn hợp Mg, A I và Fe vào dung dịch A gN 03, -đến phản ứng hoàn toàn 

thu được chất rắn X  và dung dịch Y. Cho dung dịch Y  tác dụng vối N aO H  dư thu
được kết tủa Z. Nung z trong không kh í tối khối lượng không đổi thu được hỗn
hợp T chứa 3 chất rắn khác nhau. Vậy trong dung dịch Y  chứa các cation

A . Mg2+, A l3+, Fe2+, Fe3+. B . Mg2+, A l3+, Fe3+, Ag+.

c . Mg2+, Al3+, Fe2+, Fe3+, Ag+. D. Mg2+, Fe3+, Ag+.
G iả i

Ba chất rắn trong T gồm MgO, Fe20 3 và Ag20  hoặc Ag => A gN 03 còn, hỗn hợp 
kim  loại hết.

Mg + 2Ag+ Mg2+ + 2A g ị 

A I + 3Ag+ -> A l3+ + 3A g ị 

Fe + 2Ag+ -> Fe2+ + 2A g ị 

Fe2+ + Ag+ dư -> Fe3+ + Ag ị 

=> Y chứa các cation: M g2+, Fe3+, Ag+. => Đáp án D 

V í d ụ  10: Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch Z n S 0 4 và điện 
cực Cu nhúng trong dung dịch C uS 04. Sau một thòi gian pin đó phóng điện thì 
khối lượng của hai điện cực thay đổi là

A . điện cực Zn tảng còn điện cực Cu giảm.

B. cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng.

c . điện cực Zn giảm còn điện cực Cu tăng.

D. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm.
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G iả i

Ớ cực âm (anot): xả y  ra sự oxi hóa Zn.

Zn -> Zn2+ + 2e 
Điện cực Zn giảm, 

ở cực dương (catot): xả y  ra sự khử ion Cu2+.

Cu2+ + 2e -» Cu 

=> Điện cực Cu tăng.

=> Đáp án c
V í d ạ  11: Cho hỗn hợp có a mol Zn tác dụng với dung dịch chứa b mol C u(N 03)2 

và c mol A gN 03. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và chất rắn  Y.

Biết a = b + 0,5c. Vậy:

A. dung dịch X  chứa 3 muối và Y  chứa 2 kim  loại.

B. dung dịch X  chứa 2 muôi và Y  chứa 2 kim  loại, 

c . dung dịch X  chứa 1 muối và Y  có 2 kim  loại.

D. dung dịch X  chứa 2 muối và Y  có 1 kim  loại.

G iả i

V ì a = b + 0,5c nên 2nZn = 2nCu2+ + nAg+
:=> Zn, Cu2+ và Ag+ vừa hết => Dung dịch X  chứa một muôi Z n (N 03)2 và chất 

rắn Y  chứa hai kim  loại là  Cu và Ag.

=> Đáp án c
V í d ụ  12: Từ các hóa chất: Cu(O H )2, Na2S 0 4, A gN 03. Để điều chế được các kim  

loại tương ứng cần tốĩ thiểu bao nhiêu phản ứng (các điều kiện phản ứng coi 
như có đủ)?

A. 2. B. 5. c. 3. D. 4.
G iả i

• Điều chế Cu:

Cu(OH)2 — CuO + H 20

CuO + CO — ^  Cu + C 0 2

• Điều chế Na:

Na2S0 4 + B a C l2 -> 2N aC l + B aS0 4ị  

2N aCl iiẾ a ìS ĩĩa ĩìà . > 2Na + C l2

• Điều chế A  g:

2AgN03 — ^  2Ag + 2N 02t  + 0 2t  

=> Đáp án B
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V í dụ  13: Cho các chất: A l, Fe và các dung dịch Fe(N 03)2, A gN 03, N aO H , HC1 lần 
lượt tác dụng với nhau từng đôi một. Sô' phản ứng oxi hóa khử khác nhau 
nhiều nhất có thể xảy ra là

A. 7 B. 10 c. 9 D. 8
Giải

Các phản ứng oxi hóa -  khử có thể xảy ra:
2A I + 3Fe(N 03)2 -> 2A1(N03)3 + 3 F e ị 
A I + 3AgNOg -> A1(N03)3 + 3A g ị 
2A1 + 2NaOH + 2H20  -> 2N aA I02 + 3H2t  
2A1 + 6HC1 -> 2A1CĨ3 + 3H 2t  
Fe + 2AgN 03 -»  Fe(N 03)2 + 2A g ị 

Nếu Fe hết, A gN 03 còn thì

Fe(N 03)2 + A gN 03 -> Fe(N 03)3 + A g ị 
Fe + 2HC1 -» FeC l2 + H2t  

3Fe2+ + NO 3  + 4BT -> 3Fe3+ + NO t + 2H20  

Fe(N 03)2 + A gN 03 Fe(N 03)3 + A g ị 
Đáp án c

V í d ụ  14: Cho các hỗn hợp chất có cùng sô' mol là: (1) FeC l3 và Cu; (2) Na và A l;
(3) Na20  và A120 3, (4) Na20  và A IC I3, (5) Fe2(S 0 4)3 và Fe. Những hỗn hợp tan 
hoàn toàn trong nưốc (lấy dư) là

A. (2), (3), (5). B. (1), (3), (4). c. (2), (3), (4). D. (1), (3), (5).
Giải

Cho sô' mol mỗi chất trong hỗn hợp đều là 1 mol. Ta có:
(1) Cu + 2FeC l3 -»  C uC l2 + 2FeC l2

0,5 <- 1
=> Cu còn :=> Hỗn hợp không tan hoàn toàn.
(2) 2Na + 2H20  -> 2NaOH + H2t

1 -> 1

2A I + 2NaOH + 2H20  -> 2NaA102 + 3H 2T
1 -> 1 

=> Hỗn hợp tan hoàn toàn.
(3) Na20  + H 20  -> 2NaOH

1 -> 2 

A120 3 + 2NaOH -> 2NaA102 + H20  
1 < - 2

^  AI20 3 hết Hỗn hợp tan hoàn toàn.
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(4) Na20  + Higo -> 2NaOH
1 -> 2 

A lC ls + 3NaOH -» A l(O H )gi + 3N aCl

!  - 23
=> AlClg còn => A1(0H )3 xuất hiện => Hỗn hợp không tan hoàn toàn.
(5) Fe + Fe2(S 0 4)3 3FeS04

1 -> 1
=> Fe tan hết => Hỗn hợp tan hoàn toàn => Đáp án A.

V í dụ 15: Cho 4 dung dịch, trong mỗi dung dịch chứa một cation sau: Cu2+ Fe3+,
Ag+, Pb2+. Trong các kim  loại Mg, A l, Fe, Cu, Ag những kim  loại p hản ứng được
vối cả 4 dung dịch trên là
A . Mg, A l, Fe. B. Mg, A l. C. Mg, A l, Cu. D. Mg, A I, Ag.

G iả i

Bao gồm các kim  loại có tính khử mạnh hơn Cu, Fe2+, Ag và Pb như M g, A l, Cu.
• Vối kim  loại Mg:

Mg + 2Ag+ -> Mg2+ + 2A g ị 
Mg + 2Fe3+ -> Mg2+ + 2Fe2+

Nếu Mg dư: 
Mg + 2Fe2+-> Mg2++ F e ị 
Mg + Pb2+ -> M g2+ + P b ị

• Với kim  loại A l:
A I + 3Ag+ -> A l3+ + S A g i 
A I + 3Fe3+ -> A l3+ + 3Fe2+

Nếu A I dư:
2A1 + 3Fe2+ -> 2A13+ + 3 F e ị 
2A I + 3Pb2+ -> 2A13+ + 3P b i

• Với kim  loại Fe:
Fe + 2Ag+ -» Fe2+ + 2A g ị 
Fe + 2Fe3+ ^  3Fe2+
Fe + Pb2+ -> Fe2+ + P b ị 

=> Đáp án A
Ví dụ 16: Đ iện phân dung dịch chứa a mol C11SO4 và b mol N aC l (với điện cực 

trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm  phenolphtalein 
chuyển sang màu hồng th ì điều kiện của a và b là  (biết ion s o  4~ không bị điện

phân trong dung dịch)
A . b > 2a. B . b = 2a. c . b < 2a. D. 2b = a.
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C uS 04 + 2N aCl -- Ì ISiỊEM ĩ̂ ẵai -> C u ị + C l2ì  +  Na2S 0 4* màngngănxốp z z *

Nếu  b = 2a => C uS04 và N aCl vừa hết. Nếu điện phân tiếp th ì thực chất là 
điện phân nước.

2H 0  janjMjuhmgJjch 2H t  + 0  t
*  Na2S04 z *

=> Dung dịch thu được là dung dịch Na2S 0 4 có môi trường trung tín h  không 
làm  hóa hồng phenolphtalein.

Nếu b < 2a => N aCl hết, C uS04 còn. Nếu điện phân tiếp th ì dung dịch  thu được 
có môi trường axit (pH < 7) => Không làm  hóa hồng phenolphtalein.

2C uS04 + 2H20  điẽ"phf l t n̂ ịch > 2C u ị + 0 2t  + 2H2S 0 4* * màngngãnxốp z z *

Nếu b > 2a ==> N aCl còn, C11SO4 hết. Nếu điện phân tiếp th ì dung dịch  thu được 
có môi trưòng kiềm  (pH > 7) => Làm hồng phenolphtalein.

2N aCl + 2H20  » 2NaOH + H 2t  + C l2tz màngngănXốp L *

^> Đáp án A

V í d ụ  17: Cho hỗn hợp chứa X mol Mg, y mol Fe vào dung dịch chứa z m ol CuS04. 
Sau kh i kết thúc các phản ứng thu được chất rắn  gồm 2 kim  loại. M uôn thoả 
mãn điều kiện đó thì

A. z = X + y B . X < z < y C. X < z < X +y D. z > X

G iả i

Các phản ứng hóa học có thể xảy ra theo thứ tự:

Mg + C11SO4 -» M gS04 + C u ị 

Fe + C uS 04 FeS 04 + C u ị 

V ì thu được chất rắn gồm hai kim loại nên C11SO4 và Mg hết, Fe còn hoặc chưa 
phản ứng. Vậy:

n Mg — nCuS04 ^ nMg nFe = > x < z < y  + x

Đáp án c

V í d ụ  18: Hòa tan hoàn toàn Fe30 4 trong dung dịch H 2S 0 4 loãng (dư), thu được 
dung dịch X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(N 03)2, K M n04, B aC l2, C l2 và A l, sô" 
chất có khả năng phản ứng được vối dung dịch X là

A. 5. B. 6. c. 4. D. 7.
G iả i

Fe30 4 + 4H2S 0 4 -> FeS 04 + Fe2(S 0 4)3 + 4H20  

=> Dung dịch X gồm FeS 04, Fe2(S 04)3, H 2S 04.

Giải
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.  X + NaOH:
H + + OH ~ -> H 20  
Fe3+ + 3 0 H " -> Fe(O H )gị 
Fe2+ + 2 0 H " -> Fe(O H)2i

• X + Cu:
Cu + 2Fe3+ -> Cu2+ + 2Fe2+

• X + Fe(N 03)2:
3Fe2+ + 4H+ + NO 3  -> 3Fe3+ + N o t + 2H20

• X + K M n04:
5Fe2+ + MnO - +  8H + -> 5Fe3+ + Mn2+ + 4H20

• X + B aC l2:
Ba2+ + SO 4~ -> B aS 04ị

• X + C1'2:
2Fe2+ + C l2 -> 2Fe3+ + 2C r

• X + Al:
A1 + 3Fe3+ -» A l3+ + 3Fe2+
2A1 + 6H + -> 2A13+ + 3H 2t  
2A1 + 3Fe2+ -> 2A13+ + 3Fe 

=> Đáp án D
V í dụ  19: Cho Ba vào lượng dư các dung dịch riêng biệt sau đây: N aH C 03; CuS04; 

(NH4)2C 0 3; N aN 03; M gCl2; KC1. Sô" dung dịch tạo kết tủa là  
A. 3. B . 4. c  5. D. 6.

G iả i

• Ba + dung dịch N aH C 03:
Ba + 2N aH C 03 -> BaCO gị + Na2COg + H2t

• Ba + dung dịch C uS 04:
Ba + C uS 04 + 2H20  -> Cu(O H)2ị  + B aSO ^ + H 2f

• Ba + dung dịch (N H 4)2C 0 3:
Ba + (N H 4)2C 0 3 -> BaCO gị + 2NH3 + H 2t

• Ba + dung dịch N aN 03:
Ba + 2H20  -> Ba(OH)2 + H 2t

• Ba + dung dịch M gCl2:
Ba + MgClá + 2H20  -> M g(OH)2ị  + B aC l2 + H 2t

• Ba + dung dịch KC1:
Ba + 2HsO -> Ba(OH)2 + H 2t  
Đáp án B
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V í d ụ  20: Hòa tan hỗn hợp ba kim  loại Zn, Fe, Cu bằng dung dịch H N 0 3 loãng. 
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất không tan là  Cu. Phần 
dung dịch sau phản ứng có chứa các chất tan nào sau đây?

A. Z n(N 03)2; Fe(N 03)3. B . Zn(N 03)2; Fe(N 03)2; C u (N 0 3)2.

c. Z n(N 03)2; Fe(N 03)2. D . Zn(N 03)2; Fe(N 03)3; C u (N 0 3)2.

G iả i

V ì Cu còn nên không thể có muôi Fe(N 03)3 do phản ứng:

Cu + 2Fe(N 03)3 -> C u(N 03)2 + 2Fe(N 03)2 

=> Dung dịch thu được chứa Zn(N 03)2; Fe(N 03)2 và C u(N 03)2 => Đáp án B.

B. B À I TẬ P

I.  N H ẬN  B IẾ T  V À  TH Ô N G  H IÊ Ư

1. Kim  loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch C11SO4?

A. Mg. B. Ag. c . Fe. D. Al.
2 . Trưòng hợp nào sau đây không thu được kim  loại?

A. Cho Mg vào dung dịch FeC l3 dư. B . Cho c o  đi qua CuO nung nóng, 

c . Đốt Ag2S trong không khí. D. Điện phân dung dịch C u S 0 4.

3. Ion nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

A. Fe3+. B. Cu2+. c . Ag+. D . Fe2+.

4. Kim  loại nào sau đây không điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

A . Na. B .C u . C .A g. D . Hg.

5. Kim  loại nào sau đây không điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Cu. B . Fe. c . Cr. D .A l.

6. Cho dãy các kim  loại: Mg, Fe, A g, Cu, Zn. Sô" kim  loại trong dãy tác dụng được 
với dung dịch H 2S 0 4 loãng là

A. 2. B. 3. c . 4. D. 5.
7. Cho dãy các kim  loại: A l, Na, Fe, Cu, Zn. Số’ kim  loại trong dãy tác dụng được 

với dung dịch NaOH là

A. 2. B. 3. c . 4. D. 5.
8. Kim  loại nào sau đây tác dụng vối N2 ngay ở nhiệt độ thường?

A .K  B . Na. C .L i. D .A 1.

9. Dung dịch axit nào sau đây tác dụng vổi kim  loại Cu?

A. CHgCOOH. B. HC1. c . H2S 0 4 loãng D. HNO3.

10. Trong sô" các kim  loại: Au, Ag, Cu, AI, Fe thì kim  loại có độ dẫn điện bé nhất là

A. AI. B . Fe. c . Cu. D .A g.



11. Kim  loại Ag hòa tan trong dung dịch nào sau đây?

A. FeCl3. B. HNO3 đặc.

c . HC1 dư + NaNOg. D. HC1.

12. Trong các kim  loại sau đây, kim  loại nào sau đây có tín h  khử m ạnh nhất?

A. Ba. B.M g. c . Ca. D .A l.

13. Dãy gồm các kim  loại đều được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

A. A l, Cu, Ba. B . Fe, Cu, Pb. c . Ca, Zn, Fe. D . Na, N i, Cu.

14. Để chống ăn mòn cho đưòng ông dẫn dầu bằng thép chôn dưới đất, ngưòi ta 
dùng phương pháp điện hoá. Trong thực tế, ngưòi ta dùng kim  lo ại nào sau 
đây làm điện cực h i sinh?

A. Sn. B . Cu. c . Na. D . Zn.

15. Có 3 mẫu hợp kim : M g-Al; M g-K; Mg-Ag. Để phân biệt 3 mẫu trên  ta chỉ cần 
dùng thêm chất sau

A. H 20 . B .H N O 3. C.N aO H . D . HC1.

16. Kim  loại có khả năng dẫn điện tốt nhất và kim  loại có độ cứng cao nhất lần 
lượt là

A. Ag và w . B .A g v à C r. c . A I và Cu. D .C u v à C r.

17. Dãy nào sau đây gồm các kim  loại đều có thể điều chế được bằng phương pháp 
nhiệt luyện

A. Zn, Mg, Ag B . Ba, Fe, Cu c . A l, Cu, Ag D . C r, Fe, Cu

18. Cho các hợp kim  sau: Cu-Fe (I), Zn-Fe (II), Fe-C ( III) , Sn-Fe (IV ). K h i tiếp 
xúc vối dung dịch chất điện li  thì các hợp kim  mà trong đó Fe b ị ăn mòn điện 
hóa học là

A. II, III, IV. B. I, II, III. c .  I, II, IV. D. I, III, IV.
19. Dãy nào sau đây chỉ gồm các kim  loại vừa tác dụng với dung dịch HC1, vừa tác 

dụng vói dung dịch NaOH?

A. A l, Zn, Na. B . AI, Zn, Cr. c . Ba, Na, Cu. D . Mg, Zn, Cr.

20. Thực hiện các th í nghiệm sau:

(1) Nung hỗn hợp gồm Fe và N aN 03 trong kh í trơ.

(2) Cho luồng kh í H 2 đi qua bột CuO nung nóng.

(3) Đốt dây A I trong bình k ín  chứa đầy kh í C 0 2.

(4) Nhúng dây Ag vào dung dịch HNO3 loãng.

(5) Nung hỗn hợp bột gồm CuO và A I trong khí trơ.

Sô" th í nghiệm có thể xảy ra phản ứng oxi hóa kim  loại là

A. 3. B . 4. C .2 . D. 5.
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21. Có 4 dung dịch riêng biệt: C u S 0 4, Z n C l2> F e C l3, A g N 03. N húng vào mỗi 
dung dịch một thanh N i. Sô' trưòng hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

A. 2. B. 1. c. 4. D. 3.
22 . Dãy gồm các oxit đều bị A I khử ở nhiệt độ cao là

A . FeO, MgO, CuO. B . PbO, K 20 , SnO.

c . Fe30 4, SnO, BaO. D . FeO, CuO, C r20 3.

23. Cho các cặp oxi hóa -  khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng 
oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là  đúng?

A . Fe3+ oxi hóa được Cu thành Cu2+. B . Cu khử được Fe3+ thành Fe. 

c . Cu2+ oxi hóa được Fe2+ thành Fe3+. D . Fe2+ oxi hóa được Cu thành C u 2+.

24. K h i vật bằng gang, thép (hợp kim  của Fe-C) bị ăn mòn điện hoá trong không 
kh í ẩm, nhận định nào sau đây đúng?

A . Tinh thể cacbon là anot, xảy ra sự oxi hoá.

B. Tinh thể sắt là  anot, xảy ra sự oxi hoá.

c . T inh thể cacbon là catot, xảy ra sự oxi hoá.

D. Tinh thể sắt là  anot, xảy ra sự khử.

25. Cho các phát biểu sau:

(1) Trong nguyên tử kim  loại, các electron lớp ngoài cùng liên kết với hạt nhân 
yếu nhất.

(2) Liên kết kim  loại được tạo thành bởi lực đẩy tĩnh điện của các electron tự 
do với các cation kim  loại tại các nút mạng.

(3) Trong dãy các kim  loại AI, Cu, Au thì Cu là  kim  loại có tính dẫn điện tốt nhất.
(4) So vói các nguyên tử phi kim  cùng chu kì, các nguyên tử kim  loại thường có 

bán kính lốn hơn.

Sô" phát biểu đ ún g  là

A. 3. B. 1 . c. 4. D. 2.
26. Dãy gồm các ion được xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa (từ trái qua phải) là

A. Ag+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, H +. B. Ag+ , Fe3+, Cu2+, H +, Fe2+.

c . Fe3+, Ag+, Fe2+, Cu2+, H +. D. Fe2+, H+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

27. Phát biểu nào sau đây là  đúng?

A. ở điều kiện thưòng, các kim  loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng 
riêng của nước.

B . Tính chất hóa học đặc trưng của kim  loại là  tính khử.

c . Các kim  loại đều chỉ có một sô" oxi hoá duy nhất trong các hợp chất.

D. ở điều kiện thường, tất cả các kim  loại đều ở trạng thái rắn.
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28. Thứ tự một số  cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Fe2+ /Fe; Cu2+/Cu; 
Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là

A. Fe và dung dịch FeCl3. B. dung dịch FeCl2và dung dịch CuCl2.

c . Fe và dung dịch CuCl2. D. Cu và dung dịch FeC l3.

29. Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của H20 ) cùng tồn tạ i trong một 
dung dịch là

A. H+, Fez+, NO 3, s o  ỉ". B. Mg2+, K+, s o ’- - , POj~.

c . A l3+, N H Ị, B r ' ,  O H". D. Ba2+, Na+, n o ; ,  C l'.

30. Điện phân dung dịch (điện cực trơ, màng ngăn xốp) hỗn hợp gồm N a C l và KC1 
có vài giọt phenolphthalein, hiện tượng quan sát được là

A. dung dịch không màu chuyển thành hồng.

B. dung dịch không màu chuyển thành xanh, 

c . dung dịch luôn không màu.

D. dung dịch luôn màu hồng.

31. H ai kim  loại thường được điều chế bằng cách điện phân m uôi clorua nóng 
chảy là

A . Zn, Cu. B . Cu, Mg. c . Mg, Na. D. Zn, N a.

32. Sản phẩm thu được kh i điện phân dung dịch N aCl (điện cực trơ, màng ngăn 
xốp )là

A. NaOH, 0 2 và HC1 B . Na, H2 và C l2.

c . NaOH, H 2 và C l2. D. Na và C l2.

33. Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là  (biết trong dãy điện hóa, 
cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):

A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+. B. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+.

c . Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+. D. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+.

I I .  VẬN  D Ụ N G  CAO

34. Tiến hành các th í nghiệm sau:

(1) Cho lá  hợp kim  Fe - Cu vào dung dịch H2S 0 4 loãng.

(2) Cho lá  Cu vào dung dịch A gN 03.

(3) Cho lá  Zn vào dung dịch H N 0 3 loãng.

(4) Đốt dây Mg trong bình đựng kh í C l2.

Số th í nghiệm có xảy ra ăn mòn hóa học là

A. 4. B. 3. c. 2. D. 1.
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35. Thực hiện các th í nghiệm sau:

(1) Nôi một thanh Zn với một thanh Fe rồi để trong không kh í ẩm

(2) Thả một viên Fe vào dung dịch CuS04.

(3) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thòi ZnS04 và H 2S 0 4.

(4) Thả một viên Fe vào dung dịch H2S 04 loãng.

(5) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời C uS04 và H 2S 0 4.

Trong các th í nghiệm trên những th í nghiệm Fe bị ăn mòn điện hóa học là 

A. (2) và (5). B . (1), (2) và (5). c . (3) và (5). D . (1) và (3).

36. Điện phân dung dịch gồm N aCl và HC1 (diện cực trơ, màng ngăn xốp). Trong quá 
trình điện phân, so vổi dung dịch ban đầu, giá trị pH của dung dịch thu được

A. tăng lên. B . không thay đổi.

c . giảm xuống. D . tăng lên sau đó giảm xuống.

37. X là  kim  loại phản ứng được với dung dịch H 2S 0 4 loãng, Y  là  kim  loại tác 
dụng được với dung dịch Fe(N 03)3. H ai kim loại X, Y  lần lượt là  (biết thứ tự 
trong dãy thế điện hoá: Fe3+ /Fe2+ đứng trưốc Ag+/Ag)

A. Ag, Mg. B . Cu, Fe. c . Fe, Cu. D . Mg, Ag.

38. Cho hỗn hợp bột A l, Fe vào dung dịch chứa C u(N 03)2 và AgNOg. Sau khi các 

phản ứng xảy ra  hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim  lo ại là

A. Fe, Cu, Ag. B . A l, Cu, Ag. c . A l, Fe, Cu. D . A l, Fe, Ag.

39. Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch A gN 03 đến kh i các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y  gồm h a i kim loại. 
H ai muốỉ trong X  là

A. Zn(N 03)2 và Fe(N 03)2. B . Fe(N 03)3 và Zn(N 03)2.

c . Fe(N 03)2 và AgNOg. D. AgNOg và Zn(N 03)2.

40. Cho dãy các kim  loại: Na, Ca, Cr, Fe. Sô" kim  loại trong dãy tác dụng vối 
H 20  tạo thành dung dịch bazơ là

A. 3. B. 2. c. 4. D. 1.

41. Cho a mol A I vào dung dịch chứa b mol Cu2+ và c mol Ag+, kết thúc phản ứng 
thu được dung dịch chứa 2 muôi. Kết luận đúng là

A . c/3< a < c/3 + 2b/3 B . c/3< a<  c/3 + 2b/3

C. 3c< a < 2 b /3 D. c/3 < a < b /3

42. Dãy nào sau đây gồm các kim  loại đều khử được ion Fe3+ trong dung dịch?

A . Cu, Fe, Mg. B . Na, Ca, Ba. c . Na, Mg, Zn. D . Ag, Fe, Hg.
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43. Thực hiện các th í nghiệm sau: Cho Fe vào dung dịch HC1; Đốt dây sắt trong 
kh í clo; Cho Fe dư vào dung dịch H N 03 loãng ; Cho Fe vào dung dịch A gN 03 
dư; Cho Fe vào dung dịch KHSO4. Sô" th í nghiệm  sau k h i kết th ú c các phản 
ứng thu được muôi sắt (II)  là
A. 2. B. 3. c . 4. D. 5.

44. Điện phân dung dịch chứa X mol N aCl và y mol C11SO4 với điện cực trơ, màng 
ngăn xốp đến kh i nưốc bị điện phân ở 2 điện cực thì ngừng. Thể tích  kh í ở anot 
sinh ra gấp 1,5 lần  thể tích kh í ở catot ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 
Quan hệ giữa X và y là
A. x = 3y B . y = l,5 x  c . x = l,5 y  D . x = 6y

45. Cho các phản ứng xảy ra  sau đây:
AgNOs + Fe(N 03)2 -> Fe(N 03)3 + A g ị 
M n + 2HC1 -> M nCl2 + H2T 

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là
A. M n2+, H +, Fe3+, Ag+. B . Ag+, Fe3+, H+, M n2+.
c . Ag+, Mn , H +, Fe3+. D. M n2+, H+, Ag+, Fe3+.

46. Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hóa: E ỵ Y=0,18V ; E ỵ Z=0,30V;

E ị t =0,13V  (X, Y, z, T là  bôn kim  loại). Khẳng định nào sau đây là  đúng?

A. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Y  - z  là  0,48V.
B. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa X - T là 0,3IV .
c . Tính khử giảm dần từ trá i sang phải theo dãy: X, z, Y, T.
D. Trong các pin điện hóa: Y-Z, X-Y, Y -T  thì Y  đều bị oxi hóa.

47. Có các nhận xét sau:
(1) Hỗn hợp gồm Ba và A I có sô' mol bằng nhau, có thể tan hoàn toàn được vào 

H 20  dư.
(2) Kim  loại Cr tan hoàn toàn trong dung dịch KOH dư.
(3) Khối lượng riêng của Na nhỏ hơn của nước nhưng lổn hơn của dầu hỏa.
(4) Trong công nghiệp Fe được điều chế chủ yếu bằng cách điện phân dung 

dịch FeC l3.
(5) Các kim  loại A l, L i đều nhẹ hơn H20 .
Trong các nhận xét trên, sô" nhận xét đúng là
A. 2. B. 3. c. 4. D. 5.

48. T hí nghiệm có xảy ra sự ăn mòn điện hóa là
A. nhúng thanh magie vào dung dịch H 2S 0 4.
B . nhúng thanh sắt vào dung dịch CuCl2.
c . nhúng thanh sắt vào dung dịch Fe2(S 0 4)3.
D. nhúng thanh đồng vào dung dịch FeC l3.
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c. ĐÁP ÁN
1B 2A 3D 4A 5D 6B 7B 8C 9D 10B

11B 12A 13B 14D 15A 16B 17D 18D 19A 20B

21A 22D 23A 24B 25A 26B 27B 28B 29D 30A

31C 32C 33C 34A 35A 36A 37C 38A 39A 40B

41B 42A 43B 44D 45A 46B 47A 48B

D. HƯỚNG DẪN G IẢ I N H AN H

2. Chọn A.

A. Mg + 2FeC l3 -> M gCl2 + 2FeC l2

B. CuO + CO — Cu + C 0 2 

c. Ag2S + 02 — 2Ảg + S02
D. 2CuS0 4 + 2H 20  ?̂phanclungdịch > 2Cuị  + c ự  + 2H 2S0 4

6. Chọn B

Mg + H 2S 0 4 loãng M gS04 + H2t  
Fe + H2S 0 4 loãng -> FeS 04 + H 2T 

Zn + H 2S 0 4 loãng -> ZnS04 + H 2T

7. Chọn B

2A1 + 2NaOH + 2H20  -> 2NaA102 + 3H 2T 
2Na + 2H20  -> 2NaOH + H 2t  
Zn + 2NaOH -> Na2Zn02 + H 2T

9. C hon D

3Cu + 8HNO3 loãng -> 3C u(N 03)2 + 2NO t + 4H20  

Cu + 4H N 0.3 đặc -> C u(N 03)2 + 2N 02T + 2H20

11. Chon B

A . Ag + FeC l3 —> Không xảy ra

B. Ag + 2HNO3 đặc -> AgNOg + N 0 2t  + H20

=> Ag tan

c . 3Ag + 4Í I + + 3C1“ + NO 3  3A g C lị + N O t + 2H 20

=> Ag không tan.

D. Ag + HC1 —> Không xảy ra

13. C họn B

Các kim  loại mạnh như Na, Ca, Ba, A I không điều chế được bằng phương pháp 
nhiệt luyện.
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14. Chọn D

Để bảo vệ Fe bằng phương pháp điện hóa thì phải dùng một kim lo ạ i có tính khử 
mạnh hơn tính khử của Fe. Tuy nhiên, không thể dùng Na v ì kim  loại này hoạt động 
hóa học rất mạnh, có thể bốc cháy và gây nổ mạnh khi gặp H20, HC1, ...

15. Chọn A

Dùng H 20  làm  thuốc thử. Nhận ra M g-K v ì có sủi bọt kh í thoát ra .

2K + 2H20  -» 2KO H + H 2f

(sủi bọt)

Lọc bỏ Mg không ta, rồ i cho nưốc lọc tác dụng lần lượt với hai m ẫu hợp kim  còn 
lạ i. Nếu hợp kim  nào tan một phần và có sủi bọt kh í thoát ra là  A l-M g.

2A l + 2KOH + 2H20  -> 2KA102 + 3H 2T 

Hợp kim  không có hiện tượng gì là  Mg-Ag.

17. Chọn D

Các kim  loại Mg, A I và Ba là  những kim  loại mạnh nên thưòng được điều chế 
bằng phương pháp điện phân M gCl2, B aC l2 và A120 3 nóng chảy. Không thể dùng 
phương pháp nhiệt luyện.

18. Chọn D

Các hợp kim  mà Fe đóng vai trò là cực âm (do có tính khử mạnh hơn) như Cu- 
Fe (I), Fe-C (III) , Sn-Fe (IV ) thì Fe bị ăn mòn điện hóa học.

19. C họn A

Cr và Cu không tan trong dung dịch kiềm.

20. C họn B

(1) 2N aN 03 — ^  2N aN 02 + 0 2t  

3Fe + 2 0 2 — -— y Fe30 4

(2) CuO + H 2 — £ ->  Cu + H 20

(3) 4A1 + 3C 0 2 - 4-y » 2A120 3 + 3C

(4) 3Ag + 4H N 03 3A gN 03 + N O t + 2H20

(5) 2A1 + 3CuO — A120 3 + 3Cu

=> Các th í nghiệm (1), (3), (4), (5) xảy ra phản ứng oxi hóa kim  lo ại.

21. C họn A

Bao gồm dung dịch C uS 04 và dung dịch A gN 03 v ì kh i nhúng thanh N i vào th ì 
Cu2+ và Ag+ bị khử thành Cu và Ag tương ứng dẫn đến hình thành h ai pin điện 
hóa là  N i-C u, Ni-Ag.
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22. Chọn D

Ngoài việc dùng các chất khử c o , H 2, c  th ì trong phương pháp n h iệ t luyện có 
thể dùng các kim  loại có tính khử mạnh như Al, kim  loại kiềm, kim  lo ạ i kiềm  thổ 
để khử oxit kim  loại thành kim  loại tự do ở nhiệt độ cao.

2A I + 3FeO — £ -»  A120 3 + 3Fe

2A I + 3CuO ... - ..> A120 3 + 3Cu

2A1 + C r20 3 — A120 3 + 2C r

Lưu ý: Phản ứng của nhôm với oxit kim  loại gọi là  phản ứng nhiệt nhôm. Các
oxit của kim  loại có tính khử mạnh hơn A I như K 20 , BaO, MgO, ... không bị khử
bởi A I ở nhiệt độ cao.

23. Chọn A

Cu + 2Fe3+ -> Cu2+ + 2Fe2+

24. Chọn B

Không kh í ẩm có hòa tan khí C 0 2, 0 2, ... tạo ra lốp dung dịch chất điện li phủ lên 
bề mặt gang, thép, làm xuất hiện vô sô" pin điện, hóa mà Fe là cực âm, c  là  cực dương, 

ở cực âm (anot): xảy ra sự oxi hóa Fe.

Fe -> Fe2+ + 2e

O cực dương (catot): xảy ra sự khử.

O2 + 2H20  + 4e —» 40H  

Trong môi trưòng axit:

0 2 + 4H+ + 4e —> 2H20

25. Chọn A

Bao gồm các phát biểu (1), (3), (4).

26. Chọn B

E V/A, = + 0 .80V > ,Fe¡. = + 0 ,77V > E ^ „/Qb = + o, 34V >

E L * ,„1 = 0' 0 0 V > E ^ .,Fe= - ° - 44V

=> Tính oxi hóa giảm dần theo dãy: Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > H+ > Fe2+.

27. Chọn B

A . Có nhiều kim  lo ại có khối lượng riêng bé hơn khối lượng riê n g  của H 20  
(d = 1 gam/cm3) như L i (d = 0,53 gam/cm3), Na (d = 0,97 gam/cm3),

K  (d = 0,86 gam/cm3), ...

c . Một số’ kim  lo ại có nhiều số  oxi hóa trong các hợp chất như Fe (FeO, 
Fe30 4, Fe20 3, ...), C r (CrO , C r20 3, C r0 3, ...)> •••

D. ở  điều kiện thưòng, kim  loại Hg ở thể lỏng.
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28. C họn B

A. Fe + 2FeCl3 -> 3FeC l2 B . FeC l2 + C uC l2 -» Không xả y  ra

c . Fe + C uC l2 -> FeC l2 + C u ị D. Cu + 2FeClg -> CuCl2 + 2 F e C l2

29. Chọn D

A. 3Fe2+ + N O ' + 4H+ -> 3Fe3+ + NO t + 2H20

B. 3M g2+ + 2PC>4_ -> Mg3(P 04)2ị

c . n h ;  + OHT ->NH 3 + H20

A l3+ + 30 H  ~ -> A l(O H )3ị  

A l(O H )3 + O H " -> A 10 ¡ + 2H20

30. Chọn A

2C r + 2H20  diệ? hf ! ĩngf f ì..> Cl2t  + H2t  + 20H"z  m àngngănX ốp *  *

=> Dung dịch thu được có môi trưòng kiềm  nên làm  phenolphtalein hóa hồng.

31. Chọn c

Các kim  lo ại kiềm , kim  loại kiềm  thổ thường được điều chế bằng phương pháp 
điện phân muối clorua nóng chảy của chúng. V í dụ:

M gCl2 ũẾM M ĩSìBĩìà > Mg + C l2 
2N aC l ... aạnphan»,'.echảỵ > 2Na + CJ2

32. Chọn c
2N aCl + 2H 20  aiộ"pM"J" ''f ịch > 2NaOH + C l2t  + I I 2t*  cổmằngngặn * *

34. Chọn A

(1) Fe b ị ăn mòn hóa học do phản ứng:

Fe + 2H + -> Fe2+ + H 2t

(2) Cu b ị ăn mòn hóa học do có phản ứng:

Cu + 2Ag+ -> Cu2+ + 2A g ị

(3) Zn b ị ăn mòn hóa học do bị HNO3 oxi hóa:

3Zn + 8HNO3 -» 3Zn(N 03)2 + 2N O Î + 4H20
(4) Mg bị phá hủy do phản ứng trực tiếp với C l2.

Mg + C l2 M gCl2

35. Chọn A

(1) H ình thành một pin điện hóa Zn-Fe mà Zn là cực âm (anot) và Fe là  cực 
dương (catot).

- ở cực âm: Zn bị oxi hóa.

Zn -»  Zn2+ + 2e
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- ở cực dương: 0 2 bị khử.

0 2 + 2H20  + 4e -> 40H  “

Trong môi trưòng axit:

0 2 + 4H+ + 4e -> 2H20  

=> Fe không bị ăn mòn điện hóa học mà Zn bị ăn mòn điện hóa học.

(2) Ban đầu xảy ra  phản ứng:

Fe + C uS 04 -> FeS 04 + C u ị 

Cu sinh ra bám vào Fe tạo thành một pin điện hóa Fe-C u mà Fe là cực âm
(anot) và Cu là cực dương (catot).

- ở cực âm: Fe bị oxi hóa.

Fe ->  Fe2+ + 2e

- ở cực dương: Cu2+ bị khử.

Cu2+ + 2e -> Cu 

=> Fe bị ăn mòn điện hóa học.

(3) Fe chỉ bị ăn mòn hóa học theo phản ứng.

Fe + H2S 0 4 -> FeS 04 + H 2t

(4) Ban đầu xảy ra  phản ứng:

Fe + C uS 04 -> FeS 04 + C u ị 

Cu sinh ra bám vào Fe tạo thành một pin điện hóa Fe-Cu mà Fe là cực âm
(anot) và Cu là cực dương (catot).

- ở cực âm: Fe bị oxi hóa.

Fe -> Fe2+ + 2e

- ở cực dương: Cu2+ bị khử.

Cu2+ + 2e Cu 

Nếu Cu2+ hết th ì H + bị khử.

2H + + 2e -» H 2T 

=> Fe bị ăn mòn điện hóa học.

36. C họn A  

Ban đầu:

2H C 1 ... điệ: f : " ^ n! d|ch > Hot + C ựeómangngăn  ̂ ^

=> [H +] giảm pH tăng.

K hi HC1 hết th ì N aCl tiếp tục điện phân.

2N aCl + 2H 20  điộ"fh;;;;"^ ịch > 2NaOH + C l2t  + H 2T
*  com an gn găn  z *

=> [OH “ ] tăng => [H +] giảm => pH tăng
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37. Chọn c
Ag và Cu không tác dụng với dung dịch H2S 0 4 loãng (loại A, B). 
Ag không tác dụng với dung dịch Fe(N 03)3 (loại D).

Fe + H2S 0 4 loãng FeS 04 + H 2T 

Cu + 2Fe(N 03)3 -» C u(N 03)2 + 2Fe(N 03)2

38. Chon A

V ì hỗn hợp rắn thu được gồm 3 kim  loại nên A I, Cu2+ và Ag+ hết 

=> 3 kim  loại trong hỗn hợp rắn là Ag, Cu và Fe.

39. Chon A

Các phản ứng xảy ra theo thứ tự:

Zn + 2AgN 03 -> Zn(N 03)2 + 2A g ị 

Nếu Zn hết, A gN 03 còn 

Fe + 2AgN 03 -> Fe(N 03)2 + 2A g ị 

Nếu Fe hết, AgNOg còn.

Fe(N 03)2 + A gN 03 -» Fe(N 03)3 + Ag-L- 
V ì thu được dung dịch X gồm hai muôi và chất rắn Y  gồm hai kim  lo ạ i (Fe, Ag) 

=> H ai muối trong X là Zn(N 03)2 và Fe(N 03)2.

40. Chọn B

2Na + 2H20  -» 2NaOH + H 2T 

Ca + 2H20  -» Ca(OH)2 + H 2T 

Cr và Fe khi tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao không tạo thành oxit kim  loại.

41. Chọn B

Phản ứng xảy ra  theo thứ tự:

A I + 3Ag+ -> A l3+ + 3A g ị (1)

Nếu Ag+ hết, A I còn thì

2A I + 3Cu2+ -> 2A13+ + 3 C u ị (2)

V ì dung dịch thu được chứa 2 muốỉ nên kết thúc (2) th ì Cu2+ còn, A I hết hoặc 
kết thúc phản ứng (1) th ì A I và Ag+ vừa hết.

n A + < 3n AI < n  + + 2n^ 2+ => c < 3a < c + 2bAg /Vl Ag Cu

42. Chọn A

Mg + 2Fe3+ -> Mg2+ + 2Fe2+

A I A l3+ + 3e 

Nếu A I hết th ì Fe bị oxỉ hóa. 

Fe -» Fe2+ + 2e

Ag+ + e -> Ag 

Nếu Ag+ hết th ì Cu2+ bị khử. 

Cu2+ + 2e -> Cu
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Nếu Fe3+ hết, Mg còn.
Mg + Fe2+ -> Mg2+ + Fe 

Fe + 2Fe3+ -» 3Fe2+

Cu + 2Fe3+ -» Cu2+ + 2Fe2+

Các kim  loại Na, Ca và Ba không khử Fe3+ mà khử H 20  trong dung dịch.

2Na + 2H20  -> 2NaOH + H2t  

Ca + 2H20  -> Ca(OH)2 + H 2t  

Ba + 2H2O -> Ba(OH)~ + H jt

43. Chọn B

Fe + 2HC1 -> FeC l2 + H2t  

3Fe (dư) + 8HNO3 (loãng) -> 3Fe(N 03)2 + 2 N 0 t + 4H20  

Fe + 3AgN 03 (dư) -> Fe(N 03)3 + 3A g ị 

Fe + 2KHSO 4 -> F eS 0 4 + K 2S 0 4 + H 2t

44. C họn D

2N aCl + C uS 04 — ^ hA^-lin-ẵ.d-̂ .h--> C l2ì  + C u ị + Na2S 0 4
*  cổmàngngẫn * ù H

2y <— y -> y
Vì có khí thoát ra ở catot nên kết thúc phản ứng trên N aCl còn và C11SO4 hết. 

2NaCl + 2H20  -..;^ nfjịch > 2NaOH + C l2t  + H2f* CO màng ngăn 2 *

(x -  2y) -> (0,5x -  y) -» (0,5x -  y)

K h i H20  ở hai điện cực bắt đầu điện phân thì dừng lạ i nên N aC l vừa hết thì 
ngừng điện phân.

^ k h í  s in h  ra ỏ anot — ^ C l 2 ’ ^ k h í  s in h  ra ở catot — ^ H 2

=> 0,5x = l,5(0 ,5x -  y) => X = 6y.

45. Chọn A

Ag+ + Fe2+ -> Fe3+ + A g ị

=> Chứng tỏ tính oxi hóa Fe3+ yếu hơn tính oxi hóa của Ag+- 

M n + 2H+ -> M n2+ + H 2t

=> Chứng tỏ tính oxi hóa của H+ mạnh hơn tính oxi hóa của M n2+.

Vậy tính oxi hóa của các ion sắp xếp theo chiều tăng dần từ trá i qua phải là 

M n2+ < H + < Fe3+ < Ag+

46. Chọn B 

Ta có:

A . E 0Y_Z = (E 0Z- E ° ) - ( E 0Y -E ^ )= E ° _ Z-E ^ _ Y = 0,12V

162



B. E^_t = (E° - E°Y) +  (E°v -  E° ) =  E°y_T + E “_y = 0,31V

c . E° Y= 0 ,18 V < E ° Z= 0 ,30 V <  E “ T = 0 ,31V  nên tính khử giảm  dần từ trá i 

sang phải theo dãy: X  > Y  > z  > T 

D. Trong các pin điện hóa: Y-Z, Y -T  thì Y  đều bị oxi hóa. Còn trong pin điện
hóa X-Y  th ì kim  loại Y không bị oxi hóa do đóng vai trò là  catot (cực dương).

47. C họn A

(1) Ba + 2A1 + 4H20  Ba(A102)2 + 4H2T
=> Hỗn hợp gồm Ba và A I có sô' mol bằng nhau, không thể tan hoàn toàn được

vào H 20  dư vì A I còn.
(2) Kim  loại C r không tan trong dung dịch KOH dư.

(4) Trong công nghiệp Fe được điều chế chủ yếu bằng phương pháp nhiệt luyện 
(khử Fe20 3 thành Fe bằng chất khử c o  ở nhiệt độ cao).

48. C hon B

A. Mg bị ăn mòn hóa học theo phản ứng:

Mg + H2S04 -» MgS04 + H2T
B. Fe vừa bị ăn mòn hóa học vừa bị ăn mòn điện hóa học.

Ban đầu xảy ra  phản ứng:

Fe + C uC l2 -> FeC l2 + C u ị 
Cu sinh ra bám vào Fe tạo thành một pin điện hóa Fe-Cu mà Fe là  cực âm 

(anot) và Cu là  cực dương (catot).

- ở  cực âm: Fe bị oxi hóa.

Fe -» Fe2+ + 2e

- ở  cực dương: Cư2+ bị khử.

Cu2+ + 2e Cu 

c . Fe bị ăn mòn hóa học.

Fe + Fe2(S 0 4)3 —» 3FeS04 

D. Cu bị ăn mòn hóa học. 

Cu + 2FeC l3 -> C uC l2 + 2FeC l2
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^ C H Ủ Đ Ị Ệ _____________________________ _____________________________

4 J P  KIM LOẠI KIÊM, KIM LOẠI KIÊM THỔ,
NHÔM

m a m ĩa t m a m

I.  NHẬN B IẾ T  V À  TH Ô N G  H lỂ ư  (n h ận  b iết 2 câu, thông h iể u  1 c â u )

V í dụ 1: Trong các kim  loại sau đây, kim  loại nào là  kim  loại kiềm  thổ?

A. Na. B. Ca. c . K. D. Fe.

G iả i

Na và K  là  kim  loại kiềm (nhóm IA )

Fe là  kim  loại chuyển tiếp (nhóm V IIIB )

Ca là  kim  loại kiềm  thổ (nhóm IIA )

=> Đáp án B

V í d ụ  2: Trong các kim  loại sau đây, kim  loại nào không tác dụng với H 20  ỏ mọi 
nhiệt độ?

A. Ba. B. Mg. c . Ca. D. Be.

G iả i

Ba + 2H20  Ba(OH)2 + H2T 

M g + H 20  — Mg O + Hat  

Ca + 2H20  -> Ca(OH)2 + H2T 

Be không phản ứng với H 20  ở mọi nhiệt độ.

=> Đáp án D

V í d ụ  3 : Trường hợp nào sau đây không thu được kim  loại?

A. Điện phân M gCl2 nóng chảy. B . Cho Ba vào dung dịch F e C l3. 

c . Điện phân N aCl nóng chảy. D. Điện phân A120 3 nóng chảy.

G iả i
A. M gCl2 tíịgn phâ n nóng ẹháy > Mg + CJ2

B. 3Ba + 6H20  + 2FeC l3 -> 2Fe(O H)3ị  + 3B aC l2 + 3H 2T 

c . 2N aCl ¿ỊiĩPMĩĩỂĩẵĩĩầl > 2Na + C l2

D. 2A120 3 > 4A 1 + 3 0 ,
*  à  N a ,A lF fi 1

=> Đáp án B
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V í d ụ  4: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

A. NaHCOg + NaOH -» 

c. N aH S04 + B aC l2 ->

B. CaCl2 + Na2C 0 3 -» 

D. KHCO3 + CaCl2 ■-> 

G iả i

A. NaHCOg + NaOH -> Na2C 0 3 + H 20

B. C aC l2 + Na2C 0 3 -> CaCO gị + 2N aCl

c . N aH S04 + B aC l2 -> B aS 04ị  + N aCl + HC1 

D. KHCO 3 + CaCl2 -» Không xảy ra 

V í d ụ  5: Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào không tác dụng vố i dung dịch 
n Ĩ2c o 3?
A .K C 1. B. C aC l2. c . HNOg. D. A IC I3.

A. KC1 + Na2C 0 3 -> Không xảy ra

B. Na2C 0 3 + C aC l2 CaCO gị + 2N aCl

c . Na2C 0 3 + 2H N 03 -> 2N aN 03 + C 0 2t  + H 20 

D. 2AICI3 + 3Na2C 0 3 + 3H20  -> 2Al(OH)3ị  + 3C 0 2t  

V í d ụ  6: Để điều chế các kim  loại: Na, K, Ba, Ca, A I từ các chất N aC l, KC1, B aC l2, 
CaCl2, A120 3 người ta dùng phương pháp 

A. điện phân nóng chảy.B. điện phân dung dịch, 

c. thủy luyện.D . nhiệt luyện.

G iả i

G iả i

Người ta dùng phương pháp điện phân nóng chảy.
2N aCl điện phân nổ ngchảỵ > 2 N a  +  C Ỉ2

2KC1 .. . điện phân nỏngchậỵ—  ̂ 2K  + C l2

B aC l2 ¿tiệnphânnóngchăy > B a  +

CaCl2 điệ n phâ n nống chả ỵ > C a  +  C ljỉ

=> Đáp án A

V í d ụ  7ĩ Chất nào sau đây kh ô n g  có tính lưỡng tính?

A. NaHCOg. B. A120 3. c. A l(O H )a. D . A l.

G iả i

A I chỉ thể hiện tính khử và không có tính lưỡng tính. 

2A1 + 6HC1 -> 2A IC I3 + 3H 2T 

(k) (0)
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2A1 + 2NaOH + 2H20  -> 2N aA I02 + 3H 2t  

(k) (o)
Các chất còn lạ i đều có tính lưổng tính v ì có khả năng nhưòng và nhận proton H+. 

NaHCOg + HC1 -> N aCl + C 0 2t  + H 20  
(bazơ) (axit)

NaHCOg + NaOH -> Na2C 0 3 + H20  

(axit) (bazơ) 

A120 3 + 2NaOH -> 2N aA I02 + H 20  

(axit) (bazơ) 

A120 3 + 6HC1 -> 2A IC I3 + 3H 20  

(bazơ) (axit) 

Al(O H >3 + NaOH -> NaA102 + 2H20  

(axit) (bazơ) 

A l(O H )3 + 3H C 1 AICI3 + 3H 20  
(bazơ) (axit)

:=> Đáp án D

V í d ụ  8: Nước có tính cứng tạm thòi có chứa nhiều ion 

A. Mg2+, Ca2+, HCO 3. B. Mg2+, Ca2+, c r .

c . Mg2+, Ca2+, SO ỉ". D. Mg2+, Ca2+, c r ,  c r .

G iả i

Nước có tính cứng tạm thòi có chứa nhiều ion Mg2+, Ca2+, HCO 3.

=> Đáp án A

V í d ụ  9: Phản ứng hoá học xảy ra trong trưòng hợp nào dưới đây k h ô n g  thuộc 
loại phản ứng nhiệt nhôm?

A . A I tác dụng với Fe30 4 nung nóng.

B . A I tác dụng với CuO nung nóng, 

c . A I tác dụng với Fe20 3 nung nóng.

D. A I tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng.

G iả i

Phản ứng dùng nhôm để khử oxit kim  loại ở nhiệt độ cao thành kim  loại tự do 
được gọi là phản ứng nhiệt nhôm.

8A1 + 3Fe30 4 — x— > 4A120 3 + 9Fe

2A I + 3CuO — A120 3 + 3Cu
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2A1 + Fe20 3 — — > A120 3 + 2Fe 

2A1 + 6H2S 0 4 đặc — A l h o j a  + 3S 02t  + 6H20  

8A1 + 15H2S 0 4 đặc — £ ->  4A12(S 0 4)3 + 3H 2S t + 12H20  

2A1 + 4H2S04 đặc — AI2(S04)3 + s i  + 4H20  
=> Đáp án D

V í d ụ  10: Trưòng hợp nào sau đây xảy ra phản ứng oxi hóa -  khử?

A. Nhiệt phân C aC 0 3. B . Nhiệt phân N aH C 03.

c . Cho Na2C 0 3 tác dụng với HNO3. D , Cho A I vào dung dịch HC1.

Giải
A. CaCOg — CaO + C 0 2

B. 2N aH C03 — - Na 2C 0 3 + C 0 2t  + H 20  

c . Na2C03 + 2HNO3 -> 2NaN03 4- C02t  + H20  
D. 2A1 + 6HC1 -> 2A IC I3 + 3H2t  

=> Đáp án D

V í d ụ  11: Dãy gồm các oxit đều bị A I khử ở nhiệt độ cao là  

A. FeO, MgO, CuO. B . PbO, K 20 , SnO.

c . Fe30 4, SnO, BaO. D . FeO, CuO, C r20 3.

Giải
A I không khử được MgO, K20  và BaO.

-2A1 + 3FeO A120 3 + 3Fe

2A1 + 3CuO A120 3 + 3Cu

2A1 + C r20 3 — — > A120 3 + 2C r

=> Đáp án D
V í d ụ  12: Hỗn hợp X  gồm Fe30 4 và A I có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3 .  Thực hiện 

phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến kh i phản ứng xảy ra hoàn 
toàn thu được hỗn hợp gồm

A. A l, Fe, Fe30 4 và A l 20 3. B . A120 3, Fe và Fe30 4.

c .  A 1 2 0 3  v à  F e .  D .  A I ,  F e  v à  A 1 2 0 3 -

G iả i

8A I + 3Fe30 4 — £-> 4A120 3 + 9Fe

ÍT' ^A1 "^Fe:A» F̂e30. AI 'V ì —— = — > -- —- =ì> A I còn, Fe30 4 hết.
8 8 3

=> Hỗn hợp rắn thu được là A120 3, Fe và A I :=> Đáp án D
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I I .  VẬN DỤN G V À  VẬ N  D ỤN G CAO (vận  dụng 1 câu, vận  d ụ n g  cao  1 câu)

V í dạ 1: Trong công nghiệp sản xuất nhôm, ngưòi ta dùng phương pháp nào sau đây:

(1) Khử A120 3 bằng kh í c o  ở nhiệt độ cao.
(2) Điện phân A I20 3 hòa tan trong Na3A IF 6 (crio lit) nóng chảy.
(3) Điện phân dung dịch A IC I3 có màng ngăn.
(4) Dùng Na tác dụng dung dịch A IC I3.

A. (1), (2). B. (2). c. (3), (4). D.(3).
G iả i

Để sản xuất nhôm trong công nghiệp, ngưòi ta điện phân A120 3 hòa tan trong 
N a3A lF 6 (crio lit) nóng chảy.

2 A 1  o  ^  +  3 0
z ứ Nâ AlFß z

=> Đáp án B

V í dụ  2: Dãy nào gồm các hiđroxit được xếp theo chiều tăng dần tín h  bazơ?

A. KOH, M g(OH)2, A l(O H )3. B . A I(0 H )3, NaOH, M g(OH)2

C. KOH, Ba(O H)2, A l(O H )3. D. A l(O H )3, Mg(OH)2, KO H.

G iả i

Theo chu k ì 3 th ì tính bazơ của các hiđroxit giảm dần theo dãy:

NaOH > Mg(OH)2 > A l(O H )3 

Theo nhóm IA  th ì tính bazơ của các hiđroxit tăng dần theo dãy:

NaOH < KOH 

=> Tính bazơ tăng dần theo dãy:

Al(O H )3 < Mg(OH)2 < KOH 

=> Đáp án D

V í d ụ  3: Cho sơ đồ phản ứng sau: A l -» X -» Y —» A IC I3.

X, Y  có thể lần lượt là  cặp chất nào sau đây?

A. A 1(0H )3, a i(N 0 3)3. b . a i(0 H )3, A120 3.

c . A12(S04)3, a i2o 3. d . a i2(S0 4)3, ai(0H )3.
G iả i

2A I + 3H 2S 0 4 loãng -> A12(S 0 4)3 + 3H 2t

(X)
A12(S 0 4)3 + 6N H3 + 3H 20  -» 2A l(O H )3ị  + 3(N H 4)2S 0 4

00
A l(O H )3 + 3H C 1 AICI3 + 3H 20
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V í d ụ  4: Dãy gồm các chất đều tác dụng được vối dung dịch B a (H C 0 3)2 là  

A. HNO3, N aCl, Na2S 0 4, KHSO4. B. N aCl, Na2S 0 4, Ca(O H)2, M g (N 03)2

C. HNO3, Na2S 0 4, Ca(OH)2, K H S 04. D. HNO3, Ca(OH)2, K H S 0 4, M g(N 03)2.

G iả i

N aCl, M g(N 03)2 không phản ứng với dung dịch B a(H C 03)2 ^  Đáp án c  
2HNO3 + B a(H C 03)2 -> B a(N 03)2 + 2COzt  + 2H20  
Na2S 04 + B a(H C 03)2 -> B aS04ị  + 2NaHC0g 
Ca(OH)2 + B a(H C 03)2 -> CaCOgị + B aC C ự  + 2H20 

2KHSO4 + Ba(HCC>3)2 -» K 2S 04 + BaS0 4¿ + 2H 20  + 2C0 2 
V í d ụ  5: Có các th í nghiệm sau:

(1) Cho Cu vào dung dịch H2S 0 4 (loãng).
(2) Cho M n02 vào dung dịch HC1 đặc.
(3) Cho A I vào dung dịch Ba(O H)2.
(4) Nung KNO 3 ở nhiệt độ cao (600°C)
Trong các th í nghiệm trên, các thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa- khử là 

A. (1), (2), (3), (4). B . (1), (3).

c. (2), (4). D. (2), (3), (4).
G iả i

(1) Cu + H2SO4 loãng -» Không xảy ra
(2) M n02 + 4HC1 -> M nCl2 + C l2t  + 2H20
(3) 2A I + Ba(OH)2 + 2H20  -» Ba(A102)2 + 3H 2t

(4) 2KNO3 — 2 KN0 2 + C ự  

Đáp án D

Ví dụ 6: Trong các chất: Mg(OH)2, Al, KHSO3 và KNO3, sô' chất thuộc loại chất 
lưỡng tính là

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4.
G iả i

A I là  kim  loại có tín h khử.
Mg(OH)2 là bazơ yếu v ì có khả nhận nhận H +.

Mg(OH)2 + 2H C1 -> M gCl2 + 2H20  
KNO3 là chất trung tính vi không có khả năng nhưòng hoặc nhận H +.

KHSO3 là  chất có tính lưỡng tính.

KHSO3 + H C l -> K C 1 + S0 2 + H20  
KHSO 3 + KOH -> K 2S 0 3 + H20  

=> Đáp án A
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V í d ụ  7: H ai chất được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu là

A. Na2C 0 3 và Ca(OH)2. 

c. Na2C 0 3 và HC1.

B. N aCl và Ca(OH)2. 

D. Na2C 0 3 và Na3P 0 4. 

G iả i

Dùng Na2C 0 3 hoặc Na3P 0 4 để làm  mềm nước có tính cứng vĩnh cửu v ì loại bỏ 
được hai ion Mg2+ và Ca2+.

V í d ụ  8: Nhận định nào sau đây đúng đối vối tính chất của kim  loại kiềm  và kim  
loại kiềm  thổ?

A . Tính khử của các nguyên tô" kim  loại kiềm  và kim  loại kiềm  thổ đều tăng 
dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

B . Các kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ có cấu trúc mạng tinh thể giống nhau, 

c. Các kim  loại kiềm  thổ cứng hơn, có nhiệt độ nóng chảy cao hơn, có khối
lượng riêng lớn hơn, có tính khử mạnh hơn so với kim  lo ại kiềm  cùng chu kì. 

D . Các kim  loại kiềm  và kim  loại kiềm  thổ là  những kim  lo ại có tín h  khử mạnh 
nhất, đều tan trong nước tạo dung dịch kiềm .

B . Các kim  loại kiềm  đều có cấu trúc mạng lập phương tâm khối, các kim  loại 
kiềm  thổ có cấu trúc mạng tinh thể không giống nhau như Be và M g có cấu 
trúc mạng lục phương, Sr và Ca có cấu trúc mạng lập phương tâm  diện và 
Ba có cấu trúc mạng lập phương tâm khốỉ. 

c. Các kim  loại kiềm thổ cứng hơn, có nhiệt độ nóng chảy cao hơn, có khối 
lượng riêng lớn hơn, có tính khử yếu hơn so với kim  loại kiềm  cùng chu kì.

D . Các kim  loại kiềm  và kim  loại kiềm  thổ là  những kim  loại có tín h khử mạnh 
nhất, đều tan trong nước tạo dung dịch kiềm  (trừ Be và Mg).

=> Đ áp án A

V í d ụ  9: Cho biết phản ứng nào khôn g  xảy ra ở nhiệt độ thưòng ?

Mg2+ + CO 3~ -» M gC03ị  

Ca2+ + CO 3~ —> C aC 03ị  

3Mg2+ + 2PO —» Mg3(P 0 4)2ị  

3Ca2+ + 2PO 4" -> Ca3(P 0 4)2ị

G iả i

A . Ca(OH)2 + NaHCOg 

c. CaC l2 + NaHCOa ->

B. NaA102 + HC1 dư ->

D. M g(H C03)2 + 2Ca(O H)2 ->

G iả i

A . Ca(OH)2 + N aH C 03 -> C aC 03ị  + NaOH + H 20
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B . NaA102 + 4HC1 -> AICI3 + N aCl + 2H20  

c. C aC l2 + NaHCOa -> Không xảy ra 

D. M g(H C03)2 + 2Ca(O H )2 -> M g(OH)2ị  + 2C aC 03¿ + 2H20  

=> Đáp án c

V í d ụ  10: K hi sục từ từ đến dư C 0 2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a m ol NaOH và b 
mol Ca(OH)2, kết quả th í nghiệm được biểu diễn trên đồ th ị sau:

T ỉ lệ a : b là

A . 4 : 5. B . 5 : 4. c. 2 : 3. D . 4 : 3.

G iả i

Các phản ứng xảy ra theo thứ tự:

C 0 2 + Ca(OH)2 -> C aC 0 3ị  + H 20  (1)

Nếu Ca(OH)ọ hết mà vẫn sục kh í C 0 2 vào th ì 

C 0 2 + 2NaOH -►  Na2C 0 3 + H20  (2)

Nếu NaOH hết mà vẫn sục k h í C 0 2 vào thì 

C 0 2 + Na2C 0 3 + H 20  -> 2NaHCOg (3)

Nếu Na2C 0 3 hết mà vẫn sục kh í C 0 2 vào th ì kết tủa tan dần.

C 0 2 + C aC 03 + H 20  C a(H C 03)2 (4)

Theo đồ th ì kh i vừa kết thúc phản ứng (1) thì 

n Ca(OH)2 = n CaCO, — b = 0,5m ol 

K h i lượng kết tủa vừa hòa tan hết (phản ứng (4) vừa kết thúc) th ì

n C02 = n HCOĩ = ^ n Ca(HCO, )2 +  n NaHCO, ~  1 ’4

2.0,5 + a = 1,4 => a = 0,4 mol 

a : b = 4 : 5 Đáp án A 

V í d ụ  11: Từ hai muối X và Y  thực hiện các phản ứng sau:

X — Xi + c o 2 
Xi + h20 -> x 2 
x2 + Y  -» X + + H 20

X 2 + 2Y -> X  + Y 2 + 2H20
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H ai muối X, Y  tương ứng là

A. MgCOg, NaHCOg. 

c. C aC 0 3, NaHCOg.

B . B aC 03, Na2C 0 3. 

D . CaCOg, N aH S04. 

G iả i

CaCOg — — > CaO + C 0 2 

(Xx)
CaO + H 20  -> Ca(OH)2

(xà)
Ca(OH)2 + NaHCOg -> CaCOg + NaOH + H 20

(X) (YO
Ca(OH)2 + 2N aH C03 -» C aC 03ị  + Na2COg + 2HzO

(X) (YO
=> Đáp án c

V í d ụ  12: Tiến hành các th í nghiệm sau đây, trưòng hợp nào sau đây sẽ tạo ra 
kết tủa kh i kết thúc th í nghiệm?

A. Cho A I vào dung dịch NaOH dư.

B. Cho dung dịch AICI3 dư vào dung dịch NaA102 .

c . Cho CaC2 tác dụng vối nước dư được dung dịch X và kh í Y. Đốt cháy hoàn 
toàn Y  rồi hấp thu toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch X.

D. Cho dung dịch Ba(O H)2dư vào dung dịch NaA102.

D. Ba(O H )2 + NaA102 -» Không xảy ra

V í d ụ  13: Cho dãy các chất: M gCl2, AlClg, Na2C 0 3, N aH C 03, N H4C1 và B aCl2. Số 
chất trong dãy tác dụng vối NaOH là

G iả i

A. 2A I + 2NaOH + 2H20  -> 2NaA102 + 3H 2T

B. A l3+ + 3A10 ;  + 6H20  ->  4Al(O H)3ị

c. CaC2 + 2H20  -> Ca(OH)2 + C2H 2t

1 -> 1 -> 1 »

1 2 

2 C 02 + Ca(OH)2 -> C a(H C 03)2

2 1

A . 3. B . 2. c. 5. D . 4.
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G iả i

M gCl2 + 2NaOH -> M g(OH)2ị  + 2N aCl 

AICI3 + 3NaOH -> A l(O H )3ị  + 3N aCl 
A 1(0H )3 + NaOH dư -> NaA102 + 2H20  

NaHCOa + NaOH -> Na2C 0 3 + H 20  

N H4G1 + NaOH > N aCl + NHg + H 20  

Đáp án D

V í d ụ  14: Dung dịch X  chứa a mol NaA102- Nêu cho vào dung dịch X b hoặc c mol (b < c) 
HC1 th ì lượng kết tủa thu được là  như nhau. MỐI quan hệ giữa a, b, c là

A. 12a = b + 3c. B . 4a = b + 3c c. 4a = 3b + c. D . 12a = 3b + c.

Giải
• T h í nghiệm 1:

N aM 02 + HC1 + H20  -> N aCl + A l(O H )3ị  

b -> b

• T h í nghiệm 2:

NaA102 + HC1 + H20  -> N aCl + A l(O H )3ị  

b <— b <— b 

NaA102 + 4HC1 -> N aCl + AlClg + 2H20

_  1 c  “  .=> a = b + ------  => 4a = 3b + c
4

V í d ụ  15: Từ các sơ đồ phản ứng sau:

X x + X 2 —» X3 + H 2t  

x3 + x 4 -> CaCOs + x 5 + x 2 
x5 + x6 + x2 -> Fe(OH)g + N aCl +' G02 

Các chất thích hợp với X2, x 3, X4, X6 tương ứng là  

A . Ca; NaOH; C a(H C 03)2; FeClg. B . H 20 ; Ca(HGQ3)2; NaOH; F e C l3.

c . H 20 ; Ca(O H)2; N aH C 03; FeC l3. D. Ca; Ca(OH)2; NaHC03; F e C l3.

G iả i

Ca + 2H20  Ca(OH)2 + H2T

(X2) (X3)

Ca(OH)2 + 2N aH C 03 -> G aC 03ị  + Na2C 0 3 + 2H20  

(X4) (X5)
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2FeCl3 + 3N a2C 0 3 + 3H 20  -> 2Fe(OH)3ị  + 6N aCl + 3C 0 2T 
(X6) (X5)

=> Đáp án c
V í dụ  16: So sánh giữa hai dung dịch N aH S04 và N aH C 03.

(1) một dung dịch có pH < 7 và một dung dịch có pH > 7.
(2) dung dịch N aH S04 có tính axit nên tác dụng vói dung dịch N aO H , còn 

N aH C 03 có tín h bazơ nên không tác dụng được với dung dịch N aO H .
(3) trộn hai dung dịch trên th ì có sủi bọt kh í C 0 2.
(4) cho dung dịch Ba(OH)2 vào hai dung dịch trên th ì chỉ có dung dịch N aH S04 

có tạo kết tủa còn N aH C 03 thì không có.
(5) N aH S04 là  một axit, còn. N aH C 03 là  một chất lưõng tính (theo đ ịn h nghĩa 

Bron-stet)
So sánh đúng là
A. (1), (3), (5). B. (1), (2), (4). c. (2), (4), (5). D. (2), (3), (4), (5).

G iả i
(1) Dung dịch N aH S04 có môi trưòng axit (pH < 7) và dung dịch N a H C 0 3 có 

môi trường kiềm  (pH > 7).
(2) N aH C 03 có tín h  lưỡng tính, N aH S04 có vai trò như một axit.

N aH C 03 + HC1 -> N aCl + C 0 2í  + H 20  
NaHCOg + NaOH -> Nạ2C 0 3 + H20  
NaHCOg + N aH S04 -> Na2S 04 + C 0 2t  + H 20

(3) K hi cho N aH C 03 tác dụng vối dung dịch N a IỈS 0 4 thì có sủi bọt k h í thoát ra.
NaHCOg + N aH S04 u  Na2S 0 4 + C 0 2t  + H 20

(4) K h i cho dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với N aH S04 và N aH C 03 th ì đều có kết 
tủa trắng xuất hiện.

Ba(OH)2 + 2N aH S04 -> B aS04ị  + Na2S 0 4 + 2H20  
Ba(OH)2 + 2N aH C03 -> BaCO gị + Na2C 0 3 + 2H20

(5) N aH C 03 có tín h  lưỡng tính, N aH S04 có vai trò như một axit.
Đáp án A

V í d ụ  1 7:  Cho các mệnh đề sau:
(1) Nước cứng là  nguồn nưốc chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+.
(2) Có thể làm  mềm nước cứng toàn phần bằng dung dịch Na2C 0 3
(3) Có thể phân biệt nước có tính cứng tạm thời và nước có tính cứng vĩnh cửu 

bằng cách đun nóng.
(4) Có thể làm  mềm nước cứng tạm thòi bằng dung dịch HC1.
(5) Có thể dùng NaOH vừa đủ để làm mềm nước cứng tạm thời.
Sô" mệnh đề đ ún g  là
A. 3. B. 2. c. 4. D. 1.
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Bao gồm các phát biểu: (1), (2) và (5) => Đáp án A 

V í d ụ  18: Cho sơ đồ phản ứng: A I2(S 0 4)3 —> X  -> Ỵ. Cặp chất X, Y  nào k h ô n g  thỏa 
mãn sơ đồ trên? (biết mỗi m ũi tên là  một phản ứng)

A. A120 3 và A l(O H )3. B. Aĩ(O H )3 và NaA102.

c . Al(OH)a và A120 3. D. NaA102 và A l(O H )a.

G iả i

V ì từ A120 3 bằng một phản ứng không sinh ra A l(O H )3 nên X là  A120 3 và Y  là 
AI(O H )3 không thỏa mãn sơ đồ trên.

- Nếu X là A l(O H )s và Y  là NaA102:

A 12(S0 4)3 + 6NH3 + 6H 20  -> 2M (O H )3ị  + 3(N H 4)2S0 4

(X)
NaOH + Al(OH)a -» NaA102 + 2H20

00
- Nếu X là  A l(O H )3 và Y  là A120 3:

Ả12(S 0 4)3 + 6N H3 + 6H20  -> 2A l(O H )3'l + 3(N H 4)2S 0 4

(X)

2A1(0H)3 — A120 3 + 3H 20  

(Y)

- Nếu X là  NaA102 và Y  là  A l(O H )3:

A12(S 04)3 + 8NaOH -> 2NaA102 + 3Na2S 0 4 + 4H20  

NaA102 + C 0 2 + 2HzO -> NaHCOg + A l(O H )gị 

Đáp án A

V í dụ 19: Phản ứng nào sau đây giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động? 

A. CaO + C 0 2 -> C aC 0 3 B. CaCOg + C 0 2 + H 20  C a (H C 0 3)2

c . C a(H C 03)2 -> C aC 03 + C 0 2 + H 20  D. C 0 2 + Ca(OH)2 ^  CaCOg + H 20

G iả i

Sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động là đá vôi (C aC 03) b ị hòa tan bỏi 
nưóc mưa có mặt kh í C 0 2 tạo thành dung dịch C a(H C 03)2.

CaC0 3 + C0 2 + H20  ^  C a(H C 03)2 

Dung dịch C a(H C 03)2 chảy theo các kẽ đá xuông vòm hang và b ị phân hủy tái 
tạo lạ i C aC 03 gọi là thạch nhũ.

C a(H C 03)2 -> CaCOg + C 0 2+ H 20  

=> Đáp án c

Giải
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V í dụ  20: Cho dãy các chất rắn sau: AI, N aH C03, (N Ii4)2CO:ỉ, NH4C1, A120 3, Z n(O II)2, 
Fe(OH)3, K 9CO3, C aC 03, A IC I3. Trong dãy trên bao nhiêu chất có thể vừa tan được 
trong dung dịch HC1, vừa tan được trong dung dịch N aO II?
A. 9. B. 5. c . 8. D. 6.

G iả i

Bao gồm các chất: Al, N aH C03, (NH4)2C 0 3, N IỈ4C1, A120 3, Zn(O II)2, K 2C 0 3, A IC I3. 
Các phản ứng hóa học xảy ra:

2A I + 6HC1 -> 2A IC I3 + 3 II2t

A I + NaOH + H 20  -> NaA102 + -  I-I2t
2

NaHCOa + HC1 -> N aCl + C 0 2t  + I I 20  
(N H4)2C 0 3 + 2NaOH ~» Na2CO;3 + 2N II3 + 2 II20  
(NH4)”c 0 3 + 2HC1 -> 2NH4C I + C 0 2t  + H 20  

N H 4C I + NaOH -> N aCl + N IĨ3 + I I 20  
A120 3 + 6HC1 -> 2A IC I3 + 311,0 
A120 3 + 2NaOH -> 2NaA102 + 11,0 

Zn(OH)2 + 2HC1 -> ZnCl2 + 2 ĨI20  
Zn(O H), + 2N aO Iĩ -> Na2Zn02 + 2I120  
K 2C 0 3 + 2HC1 -> 2KC1 + C 0 2 + I ĩ 20  
A IC I3 + 3N aO II --> A l(O II)3ị  + 3N aCl 

Nếu NaOÍ-I dư:

A 1(0 II)3 + N aO II -> NaAIOa + 2H20  
=> Đáp án c 

V í d ụ  21: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các kim  loại kiềm  và kiềm  thổ đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ 
thường hoặc khi đun nóng.

B. So với nguyên tử natri, nguyên tử magie có độ âm điện lớn hơn và bán kính 
nhỏ hơn.

c . Các kim  loại kiềm  (từ L i đến Cs) có bán kính nguyên tử tăng dần.

D. Các kim  loại kiềm  thổ (từ Í3e đến Ba) có độ âm điện giảm dần.

G ia i

Be không phản ứng với IlyO  ở nhiệt độ cao.
=> Đáp án A 

V í d ụ  22: Phát biểu nào sau đây là sa i ?

A. Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim  loại kiềm  (từ lit i đến xesi) 
có bán kính nguyên tử tăng dần.
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B. Các kim  loại b ari và k a li có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm  khối, 

c. Các kim  loại k a li và n atri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong m ột vài loại lò 
phản ứng hạt nhân.

D. Phèn chua có công thức hóa học là  Na2S04.A l2(S04)3.24H 20 .

G iả i

Phèn chua có công thức hóa học là  K2S04.A l2(S04)3.24H 20

hay viết gọn là  K A 1(S04)2.12H 20 .

=> Đáp án D

B . B À I TẬ P

I. N HẬN  B IẾ T  V À  TH Ô N G  H lỂ ư

1. Có nhiều loại bánh cần tạo độ xốp, chính v ì vậy trong quá trìn h  nhào bột người 
ta thường cho thêm hóa chất nào?

A. NaN03. B. NaCl. c. NH4HCO3 . D. Na2 C 0 3.

2 . Cho phản ứng: 2A1 + 2H20  + 2NaOH -» 2NaA102 + 3H 2t  

Chất tham gia phản ứng đóng vai trò chất oxi hoá là chất nào?

A. A I. B .H 20 . C.N aO H . D . N aA102.

3. Trong công nghiệp, nhôm được điều chế bằng cách

A. điện phân dung dịch A IC I3. B . điện phân nóng chảy A120 3.

c . điện phân nóng chảy A IC I3. D . dùng c  khử A120 3 ở nhiệt độ cao.

4. Trong công nghiệp, kim  loại kiềm và kim  loại kiềm thổ được điều chế bằng 
phương pháp:

A. thủy luyện. B. điện phân nóng chảy,

c . điện phân dung dịch. D. nhiệt luyện.

5. Để làm sạch C 0 2 có lẫn hỗn hợp HC1 và hơi nưóc. Cho hỗn hợp lần  lượt đi qua 
các bình

A. NaOH và H 2S 0 4 B . NaHCOg và p 20 5

c . Na2C 0 3 và p 20 5 D . H 2S 0 4 và KOH

6. Dãy các kim  loại nào sau đây có thể được điều chế bằng cách điện phân nóng 
chảy muối clorua?

A. A l, Ba, Na. B . Na, Ba, Mg. c . A l, Mg, Fe. D . A l, Mg, Na.

7. Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt Fe20 3 và A I2O3?

A. dung dịch H 2S 0 4 loãng. B . Dung dịch NaOH.

c . dung dịch HNO3 loãng. D . Dung dịch HC1.
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8. Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với N aH C 03?

A. Na2S. B .N aO H . c . CaCl2. D. B a C l2.

9. Sục kh í C 0 2 đến dư vào dung dịch NaA102 th ì

A. thu được kết tủa màu trắng dạng keo.

B. có kết tủa màu trắng dạng keo, sau đó tan hết. 

c . thu được kết tủa màu đỏ nâu.

D. không có hiện tượng gì.

10. Chất nào sau đây gây ra  tính cứng tạm thời của nước?

A. HCl. B. C a(H C 03)2. c . NaOH. D. C aC l2.

11. Một mẫu nưôc cứng có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO, C l, s o . C hất làm  mềm 
mẫu nước cứng trên là

A. Na3P 0 4. B. B aCl2. c . HC1. D. NaHCOg.

12. Chất nào sau đây khôn g  phản ứng với dung dịch NaOH?

A. Cl2. B. Al. c . C02. D. CuO.
13. Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày, ngưòi ta có thể dùng dung 

dịch nào sau đây?

A. Giấm ăn. B. Nước vôi. c . Muối ăn. D . cồn  70°.

14. Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AICI3.

B. Cho dung dịch AICI3 dư vào dung dịch NaOH. 

c . Cho C aC 03 vào lượng dư dung dịch HC1.

D. Sục C 0 2 tới dư vào dung dịch Ca(O H)2.

15. Thành phần chính của quặng boxit là

A. FeC 03. B. FeS2. c . Fe30 4. D. A120 3.2H20 .

16. Trong các th í nghiệm sau, th í nghiệm nào khôn g  tạo ra  N aH C 03?

A . Sục C 0 2 vào dung dịch bão hòa chứa N aCl và N H3.

B. Sục C 0 2 vào dung dịch natriphenolat. 

c . Sục C 0 2 vào dung dịch Na2C 0 3.

D. Cho dung dịch NaOH dư vào B a(H C 03)2.

17. K h i cho N aH C 03 phản ứng vối các dung dịch H2SO4 loãng và Ba(O H )2, để 
chứng m inh rằng

A. N aH C 03 có tính axit. B. N aH C 03 có tín h bazơ.

c . N aH C 03 có tính lưỡng tính. D. N aH C 03 có thể tạo muối.



18. Chất có thể làm  mềm nước có tính cứng tạm thòi là

A. Na2C 0 3. B . BaCl2.

c . NaOH. D . Na2C 0 3 hoặc NaOH.

19. Phát biểu nào sau đây là  sa i?

A. Na2C 0 3 là  nguyên liệu  quan trọng trong công nghiệp sản xuất th ủ y tinh.

B. ở  nhiệt độ thường, tất cả kim  loại kiềm  thổ đều tác dụng được vớ i nước.

c . Nhôm bền trong môi trưòng không kh í và nước là  do có màng o xit A120 3 bền 
vững bảo vệ

D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim 
loại kiềm  giảm dần

20. Cho các hóa chất sau: NaOH, Ca(OH)2, Na2C 0 3, Na3P 0 4 , N aC l, H C l. Sô' chất 
sử dụng để làm  mềm nước có tính cứng tạm thời là

A. 3. B. 4. c. 2. D. 5.
21. Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột kh i gãy xương?

A. Vôi sông (CaO). B . Thạch cao sông (C aS04.2H 20 ).

c . Thạch cao nung (C aS 04.H20 ). D . Đá vôi (C aC 03).

22. Cho dãy biến đổi hoá học sau:

C aC 03 -> CaO -> Ca(OH)2 C a(H C 03)2 -> CaCOg -> C 0 2 

Điều nhận định nào sau đây đúng?

A. Không có phản ứng oxi hoá- khử. B . Có 1 phản ứng oxi hoá- khử.

c . Có 3 phản ứng oxi hoá- khử. D . Có 2 phản ứng oxi hoá- khử.

23. Cho các dung dịch sau: N aH C 03, N aH S04, CHgCOONa, B aC l2, N aN 02, NaF. 
Có bao nhiêu dung dịch có pH > 7?

A. 2. B. 3. c. 5. D. 4.
24. ở nhiệt độ cao, A I khử được ion kim  loại trong oxit nào dưới đây?

A. K 20. B. MgO. c . BaO. D. Fe20 3.

25. Chất không có tính chất lưõng tính là

A .A IC I3. B .A ự V  C .A 1(0 H )8. D . N a H C 0 3.

26. Dãy gồm các kim  loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thưòng tạo ra dung 
dịch có môi trưòng kiềm  là

A. Be, Na, Ca. B. Na, Cr, K. c . Na, Fe, K. D . Na, Ba, K.

27. Nhận xét nào sau đây kh ô n g  đúng về kim  loại kiềm ?

A. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim  loại kiềm  là  n s1.

B. Kim  loại kiềm  oxi hoá H20  dễ dàng ở nhiệt thường g iải phóng H 2.
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c. Kim  loại kiềm  có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.

D. Kim  loại kiềm  được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

28. Trong các phát biểu sau:

(1) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim  loại kiềm  thổ (từ Be đến 
Ba) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

(2) Kim  loại Cs được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

(3) Kim  loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.

(4) Các kim  loại Na, Ba, Be đều tác dụng vối nước ở nhiệt độ thường.

(5) Kim  loại Mg tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao.

Các phát biểu đúng là

29. Một dung dịch muôi có chứa: Ca2+; Mg2+; C1 ; HCO 3 . Nếu đun nóng đến cạn 

dung dịch được những muôi nào sau đây?

A. C aC l2, M gCl2, C aC 03, M g(H C03)2.

B. CaClã, M gCl* C a(H C 03)2, M g(H C03)2. 

c . CaCl", MgClã, C a(H C 03)2, M gC03.

D. C aC l2, M gCl2, CaCOg, MgCOg.

30. Mệnh đề nào sau đây không đúng?

A. Các kim  loại Na, K, Ba đều tác dụng với dung dịch HC1 giải phóng H 2.

B. Năng lượng ion hóa Ỉ!  của kim  loại kiềm  giảm dần từ L i đến Cs. 

c . Các nguyên tô" kim  loại kiềm thổ đều tác dụng với nưốc giải phóng H 2.

D. Kim  loại Ba có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.

31. Cho Na vào dung dịch CuS04 ta thấy xuất hiện?

A. Có bọt khí.

B. Chất rắn màu đỏ bám lên Na.

c . Có bọt kh í và có kết tủa màu xanh.

D. Có kết tủa màu xanh.

32. Dãy gồm các kim  loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra 
dung dịch có môi trường kiềm là

A. Na, Ba, K. B . Ba, Fe, K. c . Be, Na, Ca. D . Na, Fe, K.

33. Một muối k h i tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm , muối 
đó là

A. (2), (5). 

c. (2), (4).
B. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (4), (5).

A. Na2C 0 3. B . M gCl2. c. N aCl. D . K H S 0 4.
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34. Nưổc cứng là  nưóc có chứa nhiều các ion

A.Na+,K+. B.HCC>3,Cr. c . Ca2+, Mgí+. D . s o ^ . c r .

35. Nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm là

A. quặng m anhetit. B. quặng boxit.

G. quặng đôlômit. D. quặng p irit.

36. Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch C a(H C 03)2 thấy có

A. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.

B. bọt kh í và kết tủa trắng, 

c . kết tủa trắng xuất hiện.

D. bọt kh í bay ra.

37. Từ dung dịch M gCl2 ta có thể điều chế Mg bằng cách

A. điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch M gCl2.

B. cô cạn dung dịch rồi điện phân M gCl2 nóng chảy, 

c . dùng Na kim  loại để khử ion Mg2+.

D. chuyển M gCl2 thành M g(OH)2, rồi chuyển thành MgO rồi khử MgO bằng 
CO ở nhiệt độ cao.

38. Cho dãy các chất: AIC13, N aH C 03, A1(OH)3j Na2C 0 3, AL Số chất trong dãy đều 
tác dụng được với axit HC1, dung dịch NaOH là

A. 4. B. 5. c. 2. D. 3.
39. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa 2 muôi CuCl2 và A IC I3 thu được 

kết tủa, nung kết tủa cho đến khốỉ lượng không đổi thì chất rắn thu được là

A. A120 3. B. A I20 3, Cu(O H)2. G. CuO, A120 3. D . CuO.

40. Cho luồng k h í C 0 2 dư đi qua dung dịch Ca(OH)2 th ì hiện tượng xảy ra là

A. dung dịch bị vẩn đục.

B. dung dịch bị vẩn đục sau đó trong suốt trở lại. 

c . có kết tủa trắng tạo ra ngày càng nhiều.

D. dung dịch vẫn trong suốt.

41. Phương trìn h  điều chế NaOH là

Ạ. cho Na tác dụng với dung dịch HC1.

B. điện phân (điện cực trơ, có màng ngăn xốp) dung dịch N aCl. 

c . điện phân (điện cực trơ, không màng ngăn xốp) dung dịch N aC l.

D. điện phân N aCl nóng chảy.

42. A120 3 phản ứng được với cả hai dung dịch

A. KC1, NaNOg. B. Na2S 0 4, KOH. C. N aCl, H2S 0 4. D. NaOH, HC1.
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43. K hi điện phân N aCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra

A. sự khử ion C l ~. B. sự oxi hoá ion C l ".

c . sự oxi hoá ion Na+. D. sự khử ion Na+.

44. Sục khí C 0 2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được dung dịch A và m l gam kết tủa, 
đun nóng dung dịch A  lạ i thu được m2 gam kết tủa nữa. Trong dung dịch A 
chứa chất tan là

A. Ca(O H)2. B . C a(H C 03)2

c . C aC 03. D. C a(H C 03)2, Ca(OH)2.

45. Để làm  mềm một loại nước cứng chứa C a(H C 03)2, M gCl2 có thể dùng hoá chất

A. Na2C 0 3 B. KOH c . NaOH D. HC1

46. Cho các IĨ1UỐĨ sau: (1) C aC 03; (2) CaS04; (3) B aC 03; (4) B aS 04. M uối tan được 
trong nước có k h í C 0 2 là

A. (1), (4). B. (1), (2). c . (2), (4). D. (1), (3).
47. Để loại bỏ được H 2S 04 có lẫn trong dung dịch HNO3, ta dùng dung dịch nào

sau đây là  tốt nhất?

A . dung dịch B a(N 03)2 vừa đủ. B. dung dịch Ba(O H)2.

c . dung dịch Ca(O H )2. D. dung dịch A gN 03 vừa đủ.

I I .  VẬ N  D ỤN G V À  V Ậ N  D Ụ N G  CAO

48. Cho Ba vào các dung dịch riêng biệt sau: C a(H C 03)2, C11SO4, (N H 4)2C 0 3, 
M gCl2, Na3P 0 4. Sô" kết tủa khác nhau tạo ra là

A. 8. B. 6. c. 7. D. 5.
49. Thuốc thử duy nhất dùng nhận biết các chất rắn: Mg, A I, A120 3 đựng riêng 

biệt trong các lọ mất nhãn là

A. dung dịch KOH. B. dung dịch H2SO4 loãng,

c . H20. D. dung dịch HCl.

50. Dung dịch chứa muôi X là  quỳ tím  hóa đỏ. Dung dịch chứa muôi Y  không làm 
quỳ tím  hóa đỏ. Trộn hai dung dịch trên với nhau thấy có kết tủa và kh í bay 
ra. Vậy X và Y  có thể là  cặp chất nào trong các cặp dưới đây?

A . N aH S04 và B a(H C 03)2. B. N aH S04 và N aH C 03.

c . NH4C1 và AgNOg. D. C11SO4 và BaCl2.

51. Có các phát biểu sau:

(1) Trong nhóm IA  (từ L i đến Cs), khôl lượng riêng tăng dần, nhiệt độ nóng 
chảy giảm dần.

(2) Trong nhóm IIA , tính khử tăng dần từ Be đến Ba.
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(3) Để pha loãng axit sunfuric đặc thì rót từ từ nưốc vào axit và kh uấy nhẹ.
(4) Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể phân tử còn photpho đỏ có cấu

trúc polime.
(5) Dung dịch thu được kh i hòa tan khí C 0 2 vào nước không làm đổi m àu quỳ tím.
(6) K h í than ướt được sản xuất bằng cách cho hơi nưốc đi qua than nung đỏ.

Sô' phát biểu đ ún g  là

A. 6. B. 4. c . 3. D. 5.
52. Cho các phản ứng hoá học sau:

(1) A120 3 + dung dịch NaOH ->
(2) A I4C3 + H 20  —>

(3) dung dịch NaA102 + C 0 2 -»
(4) dung dịch A IC I3 + dung dịch Na2C 0 3 ->
(5) dung dịch A IC I3 + dung dịch NH3 —»
(6) A I + dung dịch NaOH -»
Sô' phản ứng có sự tạo thành Al(O H )3 là

A. 5. B. 3. c. 2. D. 4.
53. Sục kh í C 0 2 vào các dung dịch riêng biệt chứa các chất: NaA102; NaOH dư, 

Na2C 0 3, N aClO , CaO Cl2, C a(H C 03)2; C aC l2. Số” trường hợp có xảy ra  phản ứng 
hóa học là

A. 8. B. 5. c. 7. D. 6.
54. Cho các chất: A l, A120 3, A12(S 0 4)3, Zn(O H)2, NaHS, K 2S 0 3, (N H 4)2C 0 3. số  chất 

đều phản ứng được vối dung dịch HC1, dung dịch NaOH là

A. 5. B. 4. c. 7. D. 6.
55. Cho các dung dịch: NaA102, A IC I3, Na2C 0 3, NH3, NaOH và HC1. K h i lần lượt 

trộn các dung dịch từng đôi một với nhau sẽ có số  cặp xảy ra phản ứng là

A.8. B. 9. c. 7. D. 10.
56. Có 5 mẫu kim  loại: Ba, Mg, Fe, Ag, A l. Nếu chỉ dùng dung dịch H 2S 0 4 loãng 

có thể nhận biết được những kim  loại nào?

A. Ba và Ag. B . c ả  5 kim  loại. c . Ba, Ag và A l. D . Ba, Ag, Fe.

57. Cho bột A I dư vào dung dịch Ba(OH)2 thu được dung dịch B. Cho B lần lượt 
tác dụng với: C 0 2 dư, Na2C 0 3, N aH S04 dư, N H 3, NaOH, HC1 dư. Số phản ứng 
sau kh i kết thúc có kết tủa là

A. 4. B. 2. c. 5. D. 3.
58. Cho dung dịch B a(H C03)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, C a(N 03)2, NaOH,

Na2C 0 3, KHSO4, Na2S 04, Ca(OH)2, H2S 0 4, HC1. Số’ trưòng hợp có tạo ra  kết tủa là 

A. 4. B . 5. C .6. D. 7.
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59. Cho các th í nghiệm sau:

(1) Sục từ từ đến dư k h í C 0 2 vào dung dịch NaA102 (hay N a[A I(O H )4]).
(2) Sục từ từ đến dư k h í NH3 vào dung dịch AICI3.
(3) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch. HC1 loãng vào dung dịch N a A I0 2 (hay 

N a[Al(O H )4]). Những th í nghiệm eó hiện tượng giống nhau là

A. (1) và (3). B. (1) (2) và (3). c . (2) và (3). D. (1) và (2).

60. Trộn các cặp dung dịch sau đây: A IC I3 và Ca(O H)2; A12(S 0 4)3 và N H 3; C 02 với 
Ba(A102)2; NaA102 và H C l; A IC I3 và Na2C 0 3. Sô' cặp dung dịch đem trộn có thể 
tạo thành A l(O H )3 là

A. 2. B. 4. c . 5. D. 3.
61. Một học sinh, nghiên cứu dung dịch X  và thu được kết quả như sau: Dung dịch 

X  tác dụng được vối dung dịch Ba(O H)2, sinh ra kết tủa trắng. K h i cho dung 
dịch X  tác dụng với dung dịch HC1, sinh ra kh í không làm  mất m àu dung dịch 
K M n04. Dung dịch X  tác dụng với dung dịch n atri panm itat, sin h  ra  kết tủa. 
Vậy dung dịch X  là  dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch N aH S03. B . Dung dịch N aH C 03.

c . Dung dịch C a(H S 03)2. D . Dung dịch C a(H C 03)2.

62. Hợp chất X có các tính chất:

(1) Là chất k h í ở nhiệt độ thường, nặng hơn không khí.

(2) Làm  nhạt màu dung dịch thuốc tím .

(3) B ị hấp thụ bởi dung dịch Ba(OH)2 dư tạo kết tủa trắng.
X là  chất nào trong các chất sau?

a . h 2s. b .s o 2. c . c o 2. d .n o 2.

63. Tính chất nào sau đây kh ô n g  phải của kim  loại kiềm ?

A . Thế điện cực chuẩn ( E° ) có giá trị rất âm và có tính khử rất m ạnh .

B . Đều khử được nước dễ dàng.

c . C hỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

D. Đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

64. C 0 2 khôn g  phản ứng với chất nào trong các chất sau?

A .  C a O .  B . M g .  c . 0 2 . D .  N a O H .

65. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X  gồm BaO, N H 4HCO 3, N aH C 03 (có tỉ lệ  mol lần 
lượt là  5 : 4 : 2) vào nước dư, đun nóng. Đến kh i các phản ứng xảy ra  hoàn toàn 
thu được dung dịch Y  chứa

A. Na2C 0 3. B . NaHCOg và (N H 4)2C 0 3.

c . NaHCOg. D . NaHCOg và B a(H C 03)2.
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c. ĐÁP ÁN

1C 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9A 10B

11A 12D 13A 14B 15D 16D 17C 18D 19B 20B

21C 22A 23D 24D 25A 26D 27B 28A 29D 30C

31C 32A 33A 34C 35C 36C 37B 38D 39D 40B

41B 42D 43D 44B 45A 46D 47A 48B 49A 50A

51B 52D 53B 54A 55A 56B 57D 58C 59D 60C

61D 62B 63D 64C 65A

D. HƯỚNG DẨN GIẢI NHANH
1. Chọn c

NH4H C 03 — — > NHgt + C 0 2t  + H 20

2. Chọn B
2A I + 2H20  + 2NaOH -> 2NaA102 + 3H 2T 

(k) (0)

5. Chọn B
NaHCOg + HC1 -> N aCl + C 0 2t  + H20 

K h í C 0 2 thoát ra có lẫn hơi H 20  được làm  khô bởi P20 5. 
p 20 5 + 3H 20  -> 2H 3PO4

6. Chọn B
2 N a C l  diện phân nóng chảy > 2 N a  +  C Ỉ2

B a C l 2 diện phân nóng chảy  ̂ B a  +  CỈ2

M gCl2 Mg + C l2

7. C hon B
A120 3 tan trong dung dịch NaOH, còn Fe20 3 thì không có khả năng đó. 

A120 3 + 2NaO H -> 2NaA102 + H 20

8. Chọn B
NaOH + NaHCOg ^  Na2COg + H20

9. Chọn A
C 0 2 + NaA102 + 2H20  -> N aH C 03 + A l(O H )3ị

(trắng keo)

11. Chọn A
3Mg2+ + 2 P O r ->M g3(P 0 4)2ị  

3Ca2+ + 2P 0 f  -> Ca3(P 0 4)2ị
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12. Chọn D

C l2 + 2NaOH -> N aCl + NaClO + H20  

3C12 + 6NaOH — £ ->  5N aCl + NaC103 + 3H20

2A I + 2NaOH + 2H20  -> 2NaA102 + 3H 2t

C 0 2 + NaOH — NaHCOg 

C 0 2 + 2NaOH — Na2C 0 3 + H 20

13. Chọn A

Lớp cặn là C aC 03 và MgCÓ3.

2CH3COOH + C aC 03 -> (CH3COO)2Ca + C 0 2t  + H20  

2CH3COOH + MgCOâ --> (CH3COO)2Mg + C02t + H20
14. Chon B

A . 4NaOH dư + A IC I3 3N aCl + NaA102 + 2H20

B . A IC I3 dư + 3NaOH -> A l(O H )3ị  + 3N aCl 

c . C aC 03 + 2HC1 -> CaCl2 + C 0 2t  + H 20  

D. 2C 02 dư + Ca(OH)2 -> C a(H C 03)2

16. Chọn D

A. C 0 2 + N H 3 + H20  + N aCl -> NaHCOg + NH4CI

B . C 0 2 + C6H 5ONa + H 20  -> C6H 5OH + N aH C 03 

c . C 0 2 + Na2C 0 3 + H 20  -> 2N aH C03
D . 2NaOH dư + B a(H C 03)2 -> BaCO gi + Na2C 0 3 + 2H20

17. Chọn c

2N aH C 03 + H 2S 0 4 loãng -> Na2S 0 4 + C 0 2t  + 2H20  

(bazơ) (axit) 

2N aH C 03 + Ba(OH)2 -> B aC 03ị  + Na2C 0 3 + 2H20  

(axit) (bazơ) 

Nếu Ba(O H )2 dư. 

Ba(OH )2 + NaHCOg BaCO gị + NaOH + H 20  

(bazơ) (axit)

18. C họn D

Dùng Na2C 0 3 hoặc Na3P 0 4 để làm  mềm nước có tính cứng tạm thời v ì loại bỏ 
được hai ion Mg2+ và Ca2+.

HCO" + OỈI~ -> CO3" + H20  

Mg2+ + CO l~ -> MgC03ị
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Ca2+ + C O f -> C a C < V  

Mg2+ + 20H  ■ -> Mg(OH)2ị

19. Chọn B

Be và Mg không phản ứng với H 20  ở nhiệt độ thường.

20. Chọn B

Bao gồm: NaOH, Ca(O H)2, Na2C 0 3, Na3P 0 4.

22. Chọn A

CaCOg — CaO + C 0 2T 

CaO + H 20  -> Ca(OH)2 

Ca(OH)2 + C 0 2 dư C a(H C 03)2 

C a(H C 03)2 + Ca(OH)2 -> 2C aC 03i  + 2H20 
CaCOg + 2HC1 -> C aC l2 + C 0 2t  + H 20

23. Chọn D

Bao gồm: NaHCOg, CH3COONa, N aN 02, NaF.

24. C họn D

2A1 + Fe20 3 — — > A120 3 + 2Fe

27. Chọn B

Kim  loại kiềm  khử H20  dễ dàng ồ nhiệt thường giải phóng H 2.

M + H20  ^  MOH + -  Hịt

(khử) (oxi hóa)

28. Chọn A

- Phát biểu (1) sai v ì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim  loại kiềm 
thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy không giảm dần.

Nguyên tô' Be Mg Ca Sr Ba

t°nc(°C) 1280 650 838 768 714

- Phát biểu (3) sai v ì Mg có cấu trúc mạng tinh thể lục phương.

- Phát biểu (4) sai v ì Be không phải ứng với H 20  ở mọi nhiệt độ.

29. Chọn D

2 H C 0 ' — ^  C 0 32" + C 0 2t  + H 20

=> K h i đun đến cạn dung dịch X  th ì thu được hỗn hợp muốỉ gồm: 

CaC l2, M gCl2, CaCOg, M gC03
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30. Chọn c

Kim  loại Be không phản ứng với nước ở mọi nhiệt độ.

31. Chọn G

C uS 04 + 2Na + 2H20  -> C u(0H )2ị  + Na2S 0 4 + H 2t

(màu xanh) (sủ i bọt)

32. Chọn A

Be không phản ứng với nưốc ở mọi nhiệt độ. Fe chỉ phản ứng với nước k h i đun nóng. 
2Na + 2H20  -> 2NaOH + H 2t  

2K  + 2H20  -> 2KOH + H 2T 

Ba + 2H20  Ba(OH)2 + H 2T

33. Chọn A

Na2C 0 3 tạo bởi bazơ mạnh (NaOH) và axit yếu (HàCƠ3) nên khi th ủ y phân thu 
được dung dịch có môi trưòng kiềm.

Na2C 0 3 —> 2Na+ + c o  3~ 

CO ị~  + H 20  H C O ; + O H"

C 0 32“ + 2 H 20  H2C 0 3 + 20H ~

36. Chọn c

Ca(OH)2 + C a(H C 03)2 -> 2C aC 03ị  + 2H20

(màu trắng)

37. Chọn B

A. M gCl2 + 2H20  — đ̂ H “j n T ịCh > M g(OH)2ị  + H2f  + C12T

B. M gCl2 -_£i£iiPM£££!ìấ îỵ > Mg + C l2

c . 2Na + 2H20  + M gCl2 -> Mg(OH)2ị  + 2NaCl + H2T 

D. Mg2+ + 20H  “ -> Mg(OH)2ị  

Mg(OH)2 — MgO + H 20  

MgO + CO — - — > Không xảy ra

38. Chọn D

A1C13 không phản ứng với dung dịch HC1.

Na2C 0 3 không phản ứng với dung dịch NaOH.

NaHCOg + HC1 -> N aCl + C0 2t  + H20  

NaHCOg + NaOH -> Na2C 0 3 + H 20  

Al(OH)a + 3HC1 -> AlClg + 3H 20  

Al(OH)g + NaOH -> NaA102 + 2H20
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2A l + 6HC1 -> 2AICI3 + 3H2Î  
2A I + 2NaOH + 2H20  -> 2NaA102 + 3H 2t

39. C họn D

2NaOH + C uC l2 -> Cu(O H)2ị  + 2N aCl 

4NaOH + A1C13 NaA102 + 3N aCl + 2H20

Cu(OH)2 — CuO + H 20

40. Chọn B

Ban đầu dung dịch vẩn đục.

CO2 + Ca(OH)2 CaCOgị + H 20  

(trắng)

K hi C 0 2 dư th ì kết tủa trắng tan dần theo phản ứng: 

C aC 03 + C 0 2 + H 20  -> C a(H C 03)2

41. C họn B

A. 2Na + 2HC1 -> 2N aCl + H 2t

B. 2NaCl + 2H,0 ĩ f - “ l ĩũ  > 2NaOH + H2t  + c ựz comàngngãn *

c. NaCl + h 2o  « sạ ạ a* . - .>  NaClO + H2tz không có màng ngăn *

D  2 N a C 1  điộnphân nringchảy > 2 N a  +  c ự

42. Chọn D

A120 3 + 2NaOH -> 2NaA102 + H 20 

A L A  + 6HC1 -> 2AICI3 + 3H20

43. C họn D

N aCl "nỏngcháy » Na+ + C l" 

ở  catot (-): Xảy ra sự khử Na+.

Na+ + e Na 

ở anot (+): xả y  ra sự oxi hóa Cl~.

2C r  —> Cl2 + 2e
Phương trìn h  điện phân nóng chảy:
2 N a C l  điộ n phâ n nó ng cha y —^ 2 N a  +  CỈ2

44. C họn B

C 0 2 + Ca(OH)2 -> C aC 03ị  + H 20  

Ca(OH)2 + 2 C 0 2 -> C a(H C 03)2 

C a(H C 03)2 — CaCOgị  + C 0 2t  + H 20



45. C họn A

Mg2+ + CO 3~ -> M g C 0 3ị  

Ca2+ + CO 3~ -» C aC 03ị

46. C họn D

(1) C aC 03 + C 0 2 + H20  -> C a(H C 03)2

(3) BaCOa + C 0 2 + H20  -> B a(H C 03)2

47. C họn A

B a(N 03)2 + H2S 0 4 -» B aS 04ị  + 2HNO3 

Lọc bỏ kết tủa, thu được nước lọc là dung dịch HNO3.

48. C họn B

Ba + 2H20  -» Ba2+ + 2 0 H " + H2t  

H CO “ + O H " -> C 0 32- + H 20

Ba2+ + CO 3~ -» B aC 03ị

Ca2+ + CO l~ -> C aC 03ị

Cu2+ + 20H  “ —» Cu(OH)24 

Mg2+ + 20H  " Mg(OH)2ị  

Ba2+ + SO 4~ -> B aS04ị

3Ba2+ + 2PO 4” -> Ba3(P 0 4)2̂

49. Chọn A

Dùng dung dịch KOH làm  thuốc thử. Nhận ra:

- Kim  loại A l: Tan và có sủi bọt kh í thoát ra.

A I + KOH + H 20  -> KA102 + - H 2T

(sủ i bọt)

- O xit A120 3: Tan trong dung dịch KOH.

A I20 3 + 2KO H 2KA102 + H 20  

Chất còn lạ i là  Mg không tan trong dung dịch KOH.

50. C hon A

Dung dịch N aH S 04 có môi trưòng axit (pH < 7) => Quỳ tím  hóa đỏ. Dung dịch 
B a(H C 03)2 có môi trường kiềm (pH > 7) => Quỳ tím  không hóa đỏ.

2N aH S04 + B a(H C 03)2 -» B aS 04ị  + 2C 02t  + Na2S 0 4 + 2H20

51. Chọn B

Bao gồm các phát biểu: (1), (2), (4), (6).
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(3) Để pha loãng axit sunfuric đặc thì rót từ từ H 2S04 đặc vào H20  và khuấy nhẹ. 
(5) Dung dịch thu được khi hòa tan kh í C 0 2 vào nước làm  quỳ tím  hóa hồng.

52. Chọn D
(1) A120 3 + 2NaOH -> 2NaA102 + H20
(2) A I4C3 + 12H20  -> 4A1(0H)3I  + 3CH 4t
(3) NaA102 + C 0 2 + 2H20  -> NaHCOg + A l(O H )3ị
(4) 2A IC I3 + 3N a2C 0 3 + 3H 20  2Al(O H )3ị  + 3C 0 2t  + 6N aCl
(5) A IC I3 + 3N H 3 + 3H 20  -» Al(O H )3i  + 3N H 4C1
(6) 2A I + 2NaOH + 2H20  -> 2NaA102 + 3H 2t

53. C họn B
C 0 2 + NaA102 + 2H20  -» NaHCOg + A l(O H )3ị  
C 0 2 + 2NaOH dư -> Na2C 0 3 + H20  
CO2 + Na2C 0 3 + H 20  ^  2N aH C03 
CO2 + NaClO + Hao -> NaHCOg + HCIO 
CaO Cl2 + C 0 2 + H 20  -> CaCOgị + 2HC10

54. C họn A
Bao gồm: A l, A120 3, Zn(OH)2, NaHS, (N H 4)2C 0 3.

2A1 + 6HC1 -> 2A IC I3 + 3H 2t
2A1 + 2NaOH + 2H20  -> 2NaA102 + 3H 2t
A120 3 + 6HC1 -> 2A IC I3 + 3H 20

A I2O3 + 2NaOH -> 2NaA102 + H20  
A120 3 + 6HC1 -> 2A IC I3 + 3H 20  
Zn(OH)2 + 2HC1 -> ZnCl2 + 2H20  
Zn(OH)2 + 2NaOH —> Na2Zn02 + 2H20  
NaHS + NaOH -> Na2S + H20  
NaHS + HC1 -> N aCl + H 2s t  
(NH4)2C 0 3 + 2HC1 2N H 4C I + C 0 2t  + H 20
(N H J2CO3 + 2NaOH -> Na2C 0 3 + 2NH3t  + 2H20

55. Chọn A
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Các phương trìn h  hóa học xảy ra:

A IC I3 + 3NaA102 + 6H20  4Al(O H)3ị  + 3N aCl 

NaA102 + HC1 + H20  -> A l(O H )3ị  + N aCl 

A 1(0H )3 + 3HC1 dư -> A IC I3 + 3H20  
2A IC I3 + 3Na2C 0 3 + 3H 20  -> 2Al(O H )3ị  + 6N aCl + 3C 0 2t  

AlCla + 3N H 3 + 3H 20  -> A l(O H )3i  + 3NH4CI 
A IC I3 + 3NaOH -> A l(O H )3ị  + 3N aCl 

A1(0H )3 + NaOH dư -> NaA102 + 2H20  

Na2C 0 3 + 2HC1 dư 2N aCl + C 0 2ì  + H 20  

N H 3 + HC1 -> NH4C1 

NaOH + HC1 -> N aCl + H 20

56. C họn B

Dùng đung dịch H 2S 04 loãng làm  thuốc thử. Nhận ra:

- Kim  loại Ag: Không có hiện tượng gì.

- Kim  loại Ba: Có kh í thoát ra và kết tủa trắng xuất hiện.

Ba + H 2S 0 4 loãng -> B aS 04ị  + H 2t

(mầu trắng) (sủi bọt)

- Các kim  loại: Mg, Fe và A l: Đều có sủi bọt kh í thoát ra.

Mg + H 2S 0 4 loãng -> M gS04 + H2t  

Fe + H 2S 0 4 loãng FeS 04 + H 2t  

2A I + 3H 2S 0 4 loãng -> A12(S 0 4)3 + 3H 2t  
Cho Ba tới dư vào dung dịch H 2S 0 4 loãng, khi H 2S 0 4 hết th ì Ba phản ứng với 

H 20  có trong dung dịch.

Ba + 2H20  ^  Ba(OH)2 + H 2t  

Lọc bỏ kết tủa, thu nước lọc là  dung dịch Ba(OH)2 rồ i cho tác dụng lầ n  lượt vối 
ba dung dịch M gS04, FeS 04 và A12(S 0 4)3. Nhận, ra:

- M gS04: Có kết tủa trắng xuất hiện => Kim  loại ban đầu Mg.

Ba(OH )2 + M gS04 -» M g(OH)2ị  + B aS 04>l 

(màu trắng) (màu trắng)

- FeS04: Có kết tủa trắng xanh và hóa nâu một phần trong không kh í.

FeS 04 + Ba(OH)2 -> Fe(O H )2ị  + B aS 04ị  

(trắng xanh) (màu trắng) 

4Fe(OH )2 + 0 2 + 2H20  4Fe(OH)3

(nâu đỏ)

=> Kim  loại ban đầu là  Fe.
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- A12(S0 4)3: Có kết tủa trắng và tan một phần kh i Ba(OH)2 dư. 
A12(S 0 4)3 + 3Ba(O H )2 -> 3B aS04̂  + 2A l(O H )3ị

(màu trắng) (trắng keo)

Ba(OH)2 + 2A1(0H )3 ->• Ba(A102)2 + 4H20  
=> Kim  loại ban đầu là  A l.

57. Chọn D
2A1 + Ba(O H )2 + 2H20  -> Ba(A102)2 + 3H 2t  

=ì> Dung dịch B là dung dịch B a(A I02)2- 
2 C 0 2 + Ba(A102)2 + 4H20  -> 2A l(O H )3ị  + B a(H C 03)2 

N a2C 0 3 + Ba(A102)2 —» B aC 03ị  + 2NaA102 

8N aH S04 dư + Ba(A102)2 -> B aS 04ị  + A12(S 0 4)3 + 4H20  + 4Na2S 0 4

B a(A I02)2 + N H 3 -» Không xảy ra
B a(A I02)2 + NaOH Không xảy ra
Ba(A102)ã + 8HC1 dư -> B aC l2 + 2A IC I3 + 4H20

58. Chọn c

Ba(H C03)2 + CaCl2 -> Không xảy ra
Ba(H C03)2 + Ca(N 03)2 —» Không xảy ra
Ba(HC0 3)2 + 2NaOH -> BaC03ị  + Na2C 03 + H20  
Ba(H C03)2 + Na2C 0 3 —» BaC03ị  + 2NaHC03 

Ba(HC03)2 + 2NaHS04 -> BaS04i  + Na2S04 + 2C 02t  + 2H20 
B a(H C 03)2 + K2S 0 4 -> B aS04ị  + 2KHCO 3 

Ba(H C 0 3)2 + Ca(OH)2 -> B aC 0 3ị  + C aC 03ị  + 2H20  
Ba(HCOg)2 + H2S 0 4 -» B aS04ị  + 2C 02t  + 2H 20  
Ba(H C 03>2 + 2HC1 -> B aC l2 + 2C 02t  + 2H20

59. Chọn D
(1) Có kết tủa trắng keo xuất hiện, không tan kh i C 0 2 dư.

C 0 2 + NaA102 + H 20  N aH C 03 + A l(O H )3ị
(2) Có kết tủa trắng keo xuất hiện, không tan kh i N H 3 dư.

A IC I3 + 3N H 3 + H 20  A l(O H )3ị  + 3N H 4C1
(3) Có kết tủa trắng keo xuất hiện và tan kh i HC1 dư.

HC1 + NaA102 + H 20  -> N aCl + A I(O H )3ị  
A I(O H )3 + 3HC1 A IC I3 + 3H 20

60. Chọn c

• Cặp AICI3 và Ca(O H )2:

2A IC I3 + 3Ca(O H )2 -> 2A l(O H )3ị  + 3C aC l2 

2A1(0H )3 + Ca(OH)2 dư -> Ca(A102)2 + 4H20



• Cặp A12(S 0 4)3 và N H 3:
Aụ.SOds + 6N H3 + 3H 20  -» 2A l(0H )sị  + 3(NH4)2S 0 4

• Cặp C 0 2 với Ba(A102)2:
Ba(A102)2 + 2 C 0 2 + 4H20  -> Ba(HCOs)2 + 2Al(O H )3ị

• Cặp NaA102 và HC1:
NaA102 + HC1 +  H20  -> N aCl +  A l(O H )3ị  
Al(OH)a + 3HC1 dư -> A IC I3 + 3H 20

• Cặp A IC I3 và Na2C 0 3:
2A IC I3 + 3Na2C 0 3 + 3H 20  -> 2A l(O H )3ị  + 3C 0 2T + 6N aCl

62. Chon B
H 2S và N 0 2 đều không tạo kết tủa trắng vối lượng dư dung dịch Ba(O H )2. K h í 

C 0 2 không làm  mất màu dung dịch K M n04. Vậy X là  S 02.
5S 02 + 2K M n04 + 2H20  -> 2H2S 0 4 + 2M nS04 + K 2S 0 4 
S 0 2 + Ba(OH)2 du -» BaSOs-l + H 2Ò 

(màu trắng)

63. Chọn D
Các kim  loại kiềm  đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.

64. Chọn c
CaO + C 0 2 -> CaCOg 
Mg + C02->Mg0 + C 
C 0 2 + 2NaOH dư -> Na2C 0 3 + H20  
CO2 dư + NaOH -> NaHCOg

65. Chọn A
Coi nBa0 = 5 mol; n m ÛCOĩ =  4 mol và nNaHCOj = 3 mol.

N H 4H C 0 3 -» NH ; + HCO ;  NaHCOa -> Na+ + HCO ;

4 -> 4 —> 4 2 —> 2 —» 2
BaO + H20  -> Ba2* + 20H  '  HCO 3 + OH ■ + Ba2+ -» BaCO sị  + H 20

5 —) 5 — ỳ  10 5 —̂ 5 —̂ 5 — ỳ  5
=> ri còn = 10 -  5 = 5 mol; Ĩ1TT̂ _ còn = 6 - 5 = 1  molUH HCUj

N H 4 + O H " — NHgt  + H 20

4 -> 4
=> n_„_ còn = 5 - 4  = 1 molOH

HCOj + OH“ -> COj~ + Kịt)
1 -» 1

Vậy dung dịch thu được là  dung dịch Na2C 0 3.
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^ C H Ủ  Đầ

TW CROM, SẮT 
VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

I.  N H ẬN  B IẾ T  V À  TH Ô N G  H iểu  (n h ận  biết 1 câu, thông  h iể u  1 câu)

V í d ụ  l ĩ  Cấu hình electron nào sau đây là  của ion Fe2+ ỗ trạng th ái cơ bản?

A. [A r]3d6. B. [A r]3d3. C. [Ar]3d4. D. [A r]3d 5.

G iả i

Fe (Z = 26): ls 22s22p63s23p63d64s2 hay [Ar]3d64s2

—  > Fe2+: [Ar]3d6 

=> Đáp án A

V í d ụ  2: Thứ tự một số  cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau: Fe2+/Fe; 
Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là

A. Fe và dung dịch FeC l2. 

c . Fe và dung dịch C uC l2.

B. Fe và dung dịch FeClg. 

D. Cu và dung dịch,FeC l3. 

G iả i

Fe2+ .2+
Cu Fe3+

Fe Cu Fe2+

Phản ứng xảy ra theo quy tắc a.
m+

B. Fe + 2FeCl3 -> 3FeC l2

D . Cu + 2FeC l3 -> C uC l2 + 2FeC l2

_\ỵ\ 1
A ^  B

mA + nBm+ -> mAn+ + n B ị 

A . Fe + FeC l2 —> Không xảy ra 

c . Fe + C uC l2 -> FeC l2 + C u i  

Đáp án A

V í d ụ  3: Phản ứng Cu + 2FeC l3 -> C uC l2 + 2FeC l2 xảy ra ở điều kiện thường, 
trong dung dịch cho thấy

A. đồng kim  loại có tính khử mạnh hơn sắt kim  loại.

B. đồng có thể khử ion Fe3+ thành ion Fe2+.
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c . ion Fe 3+ có tính oxi hoá yếu hơn ion Cu2+.

D. sắt kim  loại bị đồng kim  loại đẩy ra  khỏi dung dịchnmuốì.

G iả i

Cu + 2Fe3+ -> 2Fe2+ + Cu2+

Cu khử được Fe3+ thành Fe2+.
=> Đáp án B

V í dụ  4: Cho dãy các kim  loại: Cu, Fe,J0r, Ag, Zn. Sô'kim  loại trong dãy tác dụng 
với dung dịch HC1 loãng, nóng là

A. 2. B. 3. c . 4. D. 5.

G iả i

Bao gồm các kim  loại: Fe, Cr, Zn.

Fe + 2HC1 -> FeC l2 + H 2t  

Zn + 2HC1 -> ZnCl2 + H 2T 

C r + 2HC1 — Cr Cl 2 + H 2t  

=> Đáp án B

V í d ụ  5: Nhỏ từ từ dung dịch H 2S 04 loãng vào dung dịch K2C r0 4 th ì màu của 
dung dịch chuyển từ

A. không màu sang màu vàng. B . màu da cam sang màu vàng,

c . màu vàng sang màu da cam. D . không màu sang màu da cam.

G iả i

2CrO 4 ~ + 2H + <=* C r20  7 + H 20 

(màu vàng) (màu da cam)

K hi nồng độ H + tăng th ì cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận tức là 
dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.

=> Đáp án c
V í d ụ  6: Cho một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. 

Hoà tan quặng này trong dung dịch HNO3 thấy có kh í màu nâu bay ra; dung 
dịch thu được cho tác dụng với dung dịch B aC l2 thấy có kết tủa trắng (không 
tan trong axit mạnh). Loại quặng đó là

A. hem atit đỏ. B . m ahetit. C. p irit. D. xiđerit.

G iả i

V ì có kết tủa trắng xuất hiện không tan trong axit mạnh nên kết tủa đó là  BaS04. 

Ba2+ + SO 4 ~ -> B a S 0 44'
1-

=> Dung dịch thu được khi hòa tan quặng trong dung dịch HNO3 có chứa s o  4  •
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Vậy quặng ban đầu là  p irit sắt.

FeS2 + 14H+ + 15N 0 3 — Fe3+ + 2 S 0 1~ +  15N 02t  + 7H 20  

Đáp án c
V í-d ụ  7 ĩ Hợp chất nào sau đây của sắt vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính 

oxi hoá?

A. Fe(O H)3. B . Fe20 3. c . Fe(N 03)3. D. FeO .

G iả i  

4Fe(N 03)3-^ > 2 F e 20 3 + 12N 02 + 3 0 2 

:=> Đáp án c
V í dụ  8: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào một dung dịch chứa ba muối: 

FeC I3 Cú€12, C rC l2, C rC l3. Sau kh i phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được sô" 
lượng kết tủa là

A. 4. B. 2. c. 1. D. 3.
G iả i  

FeC l3 + 3NaOH Fe(O H)3ị  + 3N aCl 

C uC l2 + 2NaOH -» Cu(O H)2ị  + 2N aCl 

C rC l2 + 2NaOH ^  Cr(O H )2ị  + 2N aCl 

C rC l3 + 4NaOH dư N aC r02 + 3N aCl + 2H20  

=> Đáp án D

V í dụ  9: Trong các ion sau đây, ion có tính oxi hóa mạnh nhất là 

A. Fe3+. B. Fe2+. c . Cu2+. D. Ag+.

G iả i

Tính oxi hóa giảm dần theo dãy:

Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+

=> Đáp án D

V í d ụ  10: Trong các kim  loại sau đây, kim  loại không tác dụng vớ i dung dịch 
H2S 0 4 loãng, nguội là

A. Fe. B .M g. c . Cu. D. Zn.

G iả i

Fe + H 2S 0 4 loãng FeS 04 + H2t

Mg + H 2S 0 4 loãng M gS04 + H 2t

Zn + H 2S 0 4 loãng ZnS04 + H 2Í

=> Đáp án c
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V í  d ụ  11: O xit nào sau đây là  oxit lưỡng tính?

A . CrO. B . C r20 3. c . C r0 3. D. CuO.
G iả i

- CrO và CuO là  oxit bazơ.

CrO + 2HC1 — ! Cr Cl 2 + H20  

CuO + 2HC1 — CuCl 2 + H20

- C r0 3 là  oxit axit.
C r0 3 + 2NaOH -> Na2C r0 4 + H20

- C r20 3 là  oxit lưõng tính.

Cr20 3 + 6HC1 — 2CrCl3 + 3H20 

C r20 3 + 2NaOH đặc — -— > 2N aC r02 + H20  
=> Đáp án B N

V í d ụ  12: Kim  loại Cu phản ứng được với dung dịch

A. FeS04. B.AgNOg. C. KNO3. D . H C l.

G iả i

Cu + FeS 04 Không xảy ra 
Cu + KNO3 -» Không xảy ra  

Cu + HC1 -» Không xảy ra 
Cu + 2AgN 03 -» C u(N 03)2 + 2A g ị 

=> Đáp án B

V í d ụ  13: H ai dung dịch đều phản ứng được với kim  loại Fe là  

A . C11SO4 và ZnCl2. B . C uS 04 và HC1.

c . ZnCl2 và FeClg. D. HC1 và A IC I3.

G iả i

Fe không phản ứng với dung dịch ZnCl2 và A IC I3.
Fe + 2HC1 FeC l2 + H 2t  
Fe + C uS 04 -> FeS 0 4 + C u ị 
Fe + 2FeC l3 3FeC l2 

=> Đáp án B
V í d ụ  14: sản  phẩm tạo thành có chất kết tủa k h i dung dịch Fe2(S 0 4)3 tác dụng 

với dung dịch
A . NaOH. B . Na2S 0 4. c . N aCl. D . C11SO4.

Giải
Fe2(S 0 4)3 + 6NaOH -> 2Fe(O H)3ị  + 3Na2S 0 4 

=> Đáp án A
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V í dụ  15: Phương trìn h  phản ứng hoá học sa i là

A. A I + 3Ag+ -> A l3+ + Ag. 

c . Cu + Fe2+ -> Cu2+ + Fe.

B. Zn + Pb2+ -> Zn2+ + Pb.

D. Cu + 2Fe3+ -» 2Fe2+ + C u2+. 

G iả i

Cu không khử được ion Fe2+ trong dung dịch thành Fe v ì Fe có tín h  khử mạnh 
hơn Cu.

=> Đáp án c
V í dụ  16: Cho Na vào dung dịch FeS04 ta thấy xuất hiện

A. bọt kh í thoát ra.

B. chất rắn màu trắng hơi xám bám lên Na.

c . bọt kh í thoát ra  và có kết tủa màu trắng xanh xuất hiện hóa nâu trong 
không khí.

D. có kết tủa màu trắng xanh xuất hiện hóa nâu trong không khí.

=> Đáp án c
V í d ụ  1 7: Cho B r2 vào dung dich N aC r02 trong môi trường NaOH. sả n  phẩm thu 

được là

3B r2 + 2N aC r02 + 8NaOH -» 2Na2C r0 4 + 6N aBr + 4H2Ọ 

=> Đáp án D

V í dụ  18: Cho sơ đồ phản ứng sau (mỗi mũi tên là  một phản ứng): 

Cu -» X  -» Y -» CuCl2 
Trong sơ đồ trên th ì X, Y  có thể lần lượt là cặp chất nào sau đây? 

A. CuO, Cu(O H)2. B . Cu(OH)2, CuO.

c . C uS04, Cu(N03)2. D. C uS04, Cu(OH)2.

G iả i

2Na + 2H20  + FeS 04 -> Fe(O H)2ị  + Na2S 0 4 + H 2T
(trắng xanh) (sủ i bọt)

4Fe(OH)2 + 0 2 + 2H20  -> 4Fe(OH)3

(nâu đỏ)

A . Na2Cr20 7, N aBr, H 20 . 

c . Na2C r0 4, NaBrO , H20 .

B . Na2C r0 4, NaBrOg, H20 . 

D . Na2C r0 4, N aBr, H 20. 

G iả i

G iả i

Cu + 2H2S 0 4 đặc — ^  CuS04 + S 02t  + 2H20

(X)
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C uS04 + 2NaOH -> Cu(O H)2ị  + Na2S 0 4

00
Cu(OH)2 + 2HC1 -> C uC l2 + H 20  

=> Đáp án D

V í dụ 19: Cho dung dich FeC l2, C rC l3, ZnCl2 tác dụng với dung dịch N aO H  dư, lọc 
lấy kết tủa đem nung trong không kh í đến khôi lượng không đổi được 

A . Fe20 3. B . FeO, C r20 3. c . FeO, ZnO. D . FeO.

Giải
FeC l2 + 2NaOH -» Fe(O H)2ị  + 2NaCl 
CrClã + 3NaOH -> C r(O H )ãị + 3N aCl 
Cr(O H )3 + NaOH dư N aC r02 + 2H20  
ZnCl2 + 2NaOH -> Zn(OH)2ị  + 2NaCl 

Zn(OH)2 + 2NaOH -» Na2Zn02 + 2H20  
Kết tủa thu được là  Fe(O H)2. Nung kết tủa trong không kh í đến kh ố i lượng 

không đổi.

4Fe(OH)2 + 0 2 — -— > 2Fe20 3 + 4H20  
=> Chất rắn thu được là  Fe20 3 => Đáp án A 

V í  d ụ  20: X là  kim  loại phản ứng được với dung dịch H 2S 0 4 loãng, Y  là  kim  loại 
tác dụng được với dung dịch. Fe(N 03)3. H ai kim  loại X, Y  lần lượt là  

A . Fe, Cu. B . Cu, Fe. c . Ag, Mg. D. Mg, Ag.

Giải
Kim  loại X  tác dụng với dung dịch H 2S 0 4 loãng nên ta loại các phương án B và 

c  v ì Cu, Ag không tác dụng với dung dịch H 2S 0 4 loãng.
Fe + H 2S 0 4 loãng -> FeS 04 + H 2T 
Mg + H 2S 0 4 loãng -> M gS04 + H 2t  

Y  tác dụng vối dung dịch Fe(N 03)3 nên ta loại phương án D.
Ag + Fe(N 03)3 -> Không xảy ra 
Cu + 2Fe(N 03)3 -> C u(N 03)2 + 2Fe(N 03)2 

=> Đáp án A

V í d ụ  21: Thạch cao sông được dùng để sản xuất x i măng. Công thức hóa học của 
thạch cao sống là

A. CaS04.H20. B. CaS04.2H20. c . CaS04. D. CaS04.0,5H20.
Giải

Công thức hóa học của thạch cao sống là  C aS04.2H20 ; công thức hóa học của 
thạch cao nung là  C aS04.H 20  hoặc C aS 04.0,5H 20 ; công thức hóa học của thạch 
cao khan là  C aS 04.
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V í  d ụ  22: Kim  loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ỏ nhiệt độ tỉiường:'?:

A. Mg. B .A g . c . Ca. D . Cu.

G iả i

Mg phản ứng với H 20  kh i đun nóng.

Mg + H 20  — ! MgO + H 2 

Cu, Ag không phản ứng với nước dù ở nhiệt độ cao.
Ca phản ứng nưồc ngay ở nhiệt độ thưòng.

Ca + 2H20  -> Ca(O H)2 + H 2t  
=> Đáp án c 

I I .  VẬ N  D ỤN G (1 câu )

V í d ụ  1: Thực hiện các th í nghiệm sau:

(1) Cho Mg vào dung dịch Fe2(S 0 4)3 dư.
(2) Điện phân (điện cực trơ) dung dịch FeC l2.
(3) Cho kim  loại Zn vào dung dịch C rC l3.
(4) Nung hỗn hợp A I và C r20 3 trong bình kín, chân không.

(5) Cho A gN 03 vào dung dịch Fe(N 03)2.
Sô" th í nghiệm có kim  loại sinh ra là

A. 2. B. 3. c. 4. D. 5.
Giải

(1) Mg + Fe2(S04)3 dư -> MgS04 + 2FeS04
( 2 )  F e C l 2 điệ n phân dung dịch > F e  +  CỈ2

(3) Zn + 2C rC l3 -> ZnCl2 + 2C rC l2

(4) 2A1 + C r20 3 — — > A120 3 + 2Cr

(5) A gN 03 + Fe(N 03)2 -» Fe(N 03)3 + A g ị 
=> Đáp án B

V í  d ụ  2 ĩ Một học sinh nghiên cứu một dung dịch X  đựng trong lọ không dán nhãn 
và thu được kết quả sau:

- X  đều có phản ứng với cả 3 dung dịch: N aH S04, Na2C 0 3 và A gN 03.

- X  không phản ứng với cả 3 dung dịch: NaOH, B a(N 03)2, HNO3.

Vậy dung dịch X  là  dung dịch nào sau đây ?

A . Dung dịch B aC l2. B . Dung dịch C11SO4.

c . Dung dịch M g(N 03)2. D . Dung dịch FeC l2.

Giải
Dễ thấy các dung dịch C11SO4, M g(N 03)2 và FeC l2 đều không phản ứng vối 

dung dịch N aH S04. Vậy dung dịch X  chỉ có thể là  dung dịch B aC l2.
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B aC l2 + N aHS0 4 -> BaSO ^ + N aCl + H C1 
B aC l2 + Na2C 0 3 -> B aC 03ị  + 2N aCl 

B aC l2 + 2AgN 03 -> 2A g C lị + B a(N 03)2 

V í dụ 3 :  Thực hiện các th í nghiệm sau:

(I) Sục k h í S 0 2 vào dung dịch K M n04.

(II) Sục k h í C l2 vào dung dịch NaOH.

(III)  Cho kh í N H 3 đ i qua bột C r0 3.

(IV ) Cho Fe20 3 vào dung dịch HNO3 loãng.

(V) Cho kim  loại Mg vào dung dịch H 2S 04 loãng.

Sô' th í nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là

A. 2. B. 3. c. 5. D. 4.
G iả i

(I) 5S 0 2 + 2K M n04 + 2HsO -> 2H2S 0 4 + 2M nS04 + K 2S 0 4

(II) C l2 + 2NaOH N aCl + NaClO  + H 20

(III)  2 C r0 3 + 2NH3 -> Cr20 3 + N2 + 3H 20

(IV ) Fe20 3 + 6HNO3 -> 2Fe(N 03)3 + 3H 20

(V) Mg + H 2S 0 4 loãng M gS04 + H 2t

=> Bao gồm các th í nghiệm: (I), (II), ( III)  và (V)

=ỉ> Đáp án D

Ví dụ 4: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí z  từ dung dịch X  và chất rắn Y:

H ình vẽ trên m inh họa cho phản ứng nào sau đây ?

A. CuO (rắn) + c o  (khí) — ! Cu + C0 2t

B. NaOH + N H4C1 (rắn) — ■— *  N H 3T + N aCl + H 20  

c. C r + H 2S0 4 (loãng) — £ -»  CrS0 4 + H 2t

D. K 2SO, (rắn) + H 2S 0 4 — !̂ -> K 2S 0 4 + S 0 2t  + H 20
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Giải
K hí z thu bằng phương pháp đẩy nước K h í z không tan hoặc ít  tan trong 

nước => z là CÓ2 hoặc H2 v ì N H3 và S 02 đều tan nhiều trong nước.
V ì z sinh ra kh i cho dung dịch X  tác dụng vối chất rắn Y  nên không phù hợp 

với phương án A là  kh í z sinh ra  do chất rắn CuO tác dụng vói k h í c o  đun nóng. 

=> Đáp án c
V í d ụ  5: Cho dung dịch chứa FeC l2, C rC l2 và CuCl2 tác dụng với lượng dư dung dịch 

NaOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem toàn bộ lượng kết tủa thu 
được nung trong không kh í đến khôi lượng không đổi, thu được hỗn hợp rắn gồm

FeC l2 + 2NaOH -» Fe(O H)24' + 2N aCl 
C rC l2 + 2NaOH -> Cr(O H )2ị  + 2NaCl 

C uC l2 + 2NaOH -» Cu(O H)2ị  + 2N aCl 
Nung kết tủa trong không k h í đến khối lượng không đổi:

Cu(OH )2 — CuO + H 20  

4Fe(OH)2 + 0 2 — £ -»  2Fe20 3 + 4H20  

4Cr(O H )2 + 0 2 — 2Cr 20 3 + 4H20

Chất rắn thu được gồm: CuO, Fe20 3 và C r20 3 => Đáp án B.

Ví dụ 6: Tiến hành các th í nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch N ai vào dung dịch A gN 03.

(2) Cho dung dịch Na2S 0 4 vào dung dịch B aC l2.

(3) Sục kh í NHg tới dư vào dung dịch AIC13.

(4) Cho dung dịch Na2C 0 3 vào dung dịch C aC l2.
(5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch C rC l3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? 

A. 5. B .  2. c. 4. D. 3.

(1) N ai + AgNOg -> A g lị + N aN 03

(2) Na2S 0 4 + BaClg B aS04ị  + 2N aCl
(3) A IC I3 + 3N H 3 + 3H 20  -> A l(O H )3̂  + 3N H 4C1

(4) N a2C 0 3 + CaCla -> CaCO gị + 2N aCl
(5) 4NaOH + C rC l3 N aC r02 + 3N aC l + 2H20  
=í> Đáp án c

A. FeO, CuO, CrO. 

c. FeO, CuO.

B . Fe20 3, C r20 3, CuO. 

D . Fe2Og, CuO.

G iả i

G iả i
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V í dụ 7: Thực hiện cáe th í nghiệm sau:

(1) Cho Fe20 3 vào đung dịch H I.

(2) Cho H 2S vào dung dịch FeC l3.
(3) Cho kh í N H 3 đi qua bột CuO nung nóng.

(4) Cho dung dịch K 2C r20 7 vào dung dịch HC1 đặc.
(5) Nung hỗn hợp bột gồm A I và FeỌ trong bình chân không.

Sô" th í nghiệm có đơn chất sinh ra là

A. 2. B. 3. c . 4. D. 5.
G iả i

(1) Fe20 3 + 6H I —> 2FeI2 + I 2 + 3H 20
(2) H 2S + 2FeC l3 -» 2FeGl2 + s i  + 2HC1

(3) 2NH3 + 3CuO — N2 + 3Cu + 3H 20

(4) K 2C r20 7 + 14HC1 đặc -► 2KC1 + 2C rC l3 + 3C l2t  + 7H 20

(5) 2A I + 3FeO — A120 3 + 3Fe 

=> Đáp án D

V í dụ  8: Thực hiện các th í nghiệm sau:

(1) Sục kh í S 0 2 vào dung dịch KM n04.

(2) Sục kh í C l2 vào dung dịch H2S.

(3) Sục hỗn hợp kh í thu được khi nhiệt phân C u(N 03)2 vào nước.

(4) Cho Na2C 0 3 và dung dịch A IC I3.

(5) Cho HC1 và dung dịch Fe(N 03)2.

(6) Cho Fe30 4 vào dung dịch H I.

Sô' th í nghiệm có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là

A. 4. B. 5. c . 3. D. 6.

G iả i

(1) 5S 02 + 2K M n04 + 2H20  -> 2H2S 0 4 + 2M nS04 + K 2S 0 4

(2) 4C12 + H 2S + 4H20  H 2S 0 4 + 8HC1

(3) C u(N 03)2 — ?— > CuO + 2N 02 + -  0 2t

(4) 3Na2C 0 3 + 2A IC I3 + 3H 20  2Al(O H )3ị  + 3C 0 2t  + 6N aCl

(5) 3Fe2+ + NO 3  + 4H+ -> 3Fe3+ + N O Î + 2H20

(6) Fe30 4 + 8H I —> 3FeI2 + I 2 + 4H20

=> Bao gồm các th í nghiệm: (1), (2), (3), (5), (6).

=> Đáp án B
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V í dụ  9: Nếu chỉ được dùng thêm một dung dịch để nhận biết các kim , loại đựng 
riêng biệt: Na, Mg, A l, Ag, Fe thi đó là dung dịch nào trong các dung dịch sau?

A . Dung dịch FeC l3. B . Dung dịch B aC l2.

c . Dung dịch Ba(O H)2. D . Dung dịch NaOH.

G iả i

Dùng dung dịch FeC ị3 dư làm thuôc thử. Nhận,ra:
- Kim  loại Na: Có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện và sủi bọt k h í thoát ra.

3N a + FeC l3 + 3H 20  -> Ee(OH)3ị  + 3N aCl + -  H 2t

- Kim  loại Fe: T an hoàn toàn trong dung dịch FeC l3 dư.

Fe + 2FeC l3 -> 3FeC l2
- Kim  loại Ag: Không tan trong dung dịch FeC l3.
- H ai kim  loại: Mg và. A I đều tan kh i đùng dư lượng kim  loại th ì có kết tủa Fe 

bám vào bề mặt Mg và A l.

3Mg dư + 2FeC l3 -» 3M gCl2 + 2F e ị 

A I dư + FcC13 -> A IC I3 + F e ị 
Lọc bỏ chất rắn rồi cho nước lọc tác dụng với kim  loại Na dư. N ếu có kết tủa 

trắng xuất hiện không tan trong kiềm dư là  dung dịch M gCl2 => Kim  lo ạ i ban đầu 
là  Mg.

2Na + 2H20  + M gCl2 -> Mg(OH)2ị  + 2N aCl + H 2t  
Còn lạ i là  dung .dịch A IC I3 có kết tủa trắng keo xuất hiện và tan trong kiềm  dư 

=> Kim  loại ban đầu. là  A l.

2Na + 2H20  -> 2NaOH + H 2t  

A IC I3 + 3NaOH -> A l(O H )3ị  + 3N aCl 
A l(O H )3 + NaOH dư NaA102 + 2H20  

=> Đáp án A 

V í dụ  10: Cho các phương trìn h  phản ứng sau:

(1) 2R + 2nH Cl— !— >2RCln+ n H 2 t

(2) R C ln + nNH3 (dư) +nH 20  -> R(O H)n ị  + nNH4Cl

(3) R(O H )n + ( 4 - n)NaOH ->iN a(4_n)R 0 2 +2H 20  

Kim  loại R  là

A. Ni. B. Zn. c . Cu. D. Al.

G iẩ i

Dễ thấy các N i(O H)2, Cu(O H)2, Zn(OH)2 đều tan trong dung dịch N H 3 nên 
không phù hợp với phản ứng (2).
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N i(O H )2 + 6NH3 -» [N i(N H 3)6](O H)2 

Cu(O H )2 + 4N H 3 -> [Cu(N H 3)4](OH)2 

Zn(OH)2 + 4N H 3 -> [Zn(NH3)4](0 H )2 

Vậy kim  loại R  là A l.

2A l + 6HC1 -» 2A IC I3 + 3H 2t  

A IC I3 + 3NHg + 3H 20  -> A l(O H )3ị  + 3NH4CI 

A 1(0H )3 + NaOH -> NaA102 + 2H20  

=> Đáp án D

V í  d ụ  11: Cho các chất sau: C 0 2, N 0 2, c o , C r0 3, C r20 3, p 20 5, A I2O3. Có bao 
nhiêu chất tác dụng được vối dung dịch NaOH loãng ỏ nhiệt độ thường?

A. 6. B. 4. c. 7. D. 5.
G iả i

Bao gồm các oxit: CO2, N 02, C r0 3, P2O5, A120 3.

C 0 2 + 2NaOH dư -> Na2C 0 3 + H 20  

C 0 2 dư + NaOH ^  NaHCOg 

2N 02 + 2NaOH -> N aN 02 + NaNOg + H 20  

CrOg + 2NaOH -> Na2C r0 4 + H 20  

p 20 5 +  2NaOH + H20  —  > 2NaH2P 0 1

p 20 5 + 4NaOH 14 > 2Na2H P 04 + H20  

p 20 5 +  6NaOH -  > 2Na3P 0 4 + 3H20  

A120 3 + 2NaOH -> 2NaA102 + H20  

=> Đáp án D

V í dụ 12ĩ  Phương trình hóa học của th í nghiệm nào sau đây không tạo ra  đơn chất?

A. Cho Fe vào dung dịch C uS 04.

B. Sục O3 vào dung dịch K I.

c . Cho Fe20 3 vào dung dịch HNO3.

D. Cho dung dịch FeC l3 vào dung dịch Na2S.

G iả i

A. Fe + C11SO4 -» FeS 04 + C u ị

B. O3 + 2 K I + H 20  -> 0 2t  + 12 + 2KOH 

c . Fe20 3 + 6HNO3 2Fe(N03)3 + 3H20  

D. 2FeC l3 + 3Na2S -> 2F e S ị + s ị  + 6N aCl

Đáp án c
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V í  dụ 13: Cho các phản ứng sau xảy ra trong dung dịch:

(1) Cu + FeC l2 ->

(3) Fe(N 03)2 + A gN 03 ->

(5 )F e  + Fe(N 0 3)2 ->
(7) A I + M gS04 ->

Các phản ứng xảy ra được là

A. (2), (3), (4), (6), (8). 

c. (2), (3), (6), (8).

(2) Cu + Fe2(S 0 4)3 ->

(4 )F e C l3 + A gN 03 ->
(6) Fe + N iC l2 ->

(8) Fe + FeC l3

B . (2), (3), (4), (8).

D . (3), (4), (6), (7), (8). 

G iả i

(1) Cu + FeC l2 —» Không xảy ra

(2) Cu + Fe2(S 0 4)3 -> 2FeS04 + C uS04

(3) Fe(N 03)2 + AgNO, -> Fe(N 03)3 + A g ị

(4) FeC l3 + 3AgNOs Fe(N 03)3 +  3A g C lị

(5) Fe + Fe(N 03)2 —> Không xảy ra

(6) Fe + N iC l2 -> FeC l2 + N i

(7) A I + M gS04 -» Không xảy ra

(8) Fe + 2FeC l3 -> 3FeC l2 

=> Đáp án A

V í d ụ  14: Cho bột nhôm vào dung dịch chứa A gN 03 và C u(N 03)2 lắc đều một thòi 
gian thu được chất rắn X l và dung dịch x 2. Cho X ị  tác dụng với dung dịch 
NaOH dư thu được kh í H 2 và còn lạ i hỗn hợp h ai kim  loại. Cho x 2 tác dụng với
dung dịch NaOH dư, được kết tủa x 3 là  hiđroxit của một kim  loại. Các chất có 
trong X j, x 2, x 3 gồm

A. x': Ag, Al; x 2: A1(N0 3)3; x 3: Al(OH)3.
B. x!: Ag, Cu; x 2: A1(N0 3)3, Cu(N03)2; x 3: Al(OH)3.

c. x|: Ag, Cu, A l.; x 2 :AI(N03)3, C u(N 03)2 ; x 3: Cu(O H)2.

D. xĩ: Ag, Cu, Al; x 2: A1(N03)3; x 3: Cu(OH)2.

V I kh i cho X ị tác dụng vối dung dịch NaOH dư, thu được kh í H 2 và còn lạ i hai 
kim  loại không tan nên Xỵ gồm A l, Ag và Cu.

A I + 3A gN 03 -> A1(N03)3 + S A g i 

Do có Cu sinh ra nên A gN 03 hết và C u(N 03)2 phản ứng với A l.

2A1 + 3C u(N 03)2 -> 2A1(N03)3 + 3 C u ị 

Y ì  x 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư có hiđroxit của một kim  lo ại xuất hiện 
x 3 nên Cu(N 0 3)2 còn ^  x 2 gồm A I(N 0 3)3 và C u(N 03)2.

G iả i

207



A1(N 03)3 + 4NaOH -> NaA102 + 3NaN0g + 2H20  

C u(N 03)2 + 2NaOH -> Cu(O H)2ị  + 2NaN0g

(X a)

=> Đáp án c
V í dạ 15: Bôn kim  loại Na; A l; Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự X, Y, z, 

T biết rằng:

• X; Y  được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

• X đẩy được kim  loại T ra khỏi dung dịch muôi.

• z tác dụng được với dung dịch H 2S 0 4 đặc, nóng nhưng không rtác dụng được 
với dung dịch :H 2S 0 4 đặc, nguội.

Các kim  loại X, Y, z, T theo thứ tự là

A. A l; Na; Fe; Cu. B. Na; Fe; A l; Cu.

c . A l; Na; Cu; Fe. D. Na; A l; Fe; Cu.

X, Y  được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy nên chỉ có thể là 
Na và A l.

X  đẩy được kim  loại T ra khỏi dung dịch muôi => X là A I và Y  là  N a vầ íkhi cho 
Na vào dung dịch muối nó sẽ khử nước tạo dung dịch kiềm.

z tác dụng được với dung dịch H2S 0 4 đặc, nóng nhưng không tác dụng được vối 
dung dịch H2S 0 4 đặc, nguội => z là  kim  loại Fe.

2Fe + 6H2S 0 4 đặc — Fe2(S 0 4)3 + 3S 0 2T + 6H20  

Kim  loại T còn lạ i là  Cu.

==> Đáp án A

V í d ụ  16: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm MgO, Zn(OH)2, A l, F e C 0 3, Cu(O H)2, 
Fe trong dung dịch H2S 04 loãng dư, sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho 
vào dung dịch X một lượng Ba(OH)2 dư thu được kết tủa Y. Nung Y  trong 
không kh í đến khôi lượng không đổi được hỗn hợp rắn z, sau đó dẫn luồng khí 
CO dư (ở nhiệt độ cao) từ từ đi qua z đến kh i phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 
được chất rắn G. Thành phần các chất trong G là

G iả i

2 N a C 1  ..... ^nphânnôngchảy > 2 N a  +  C 1^

A. MgO, B aS 04, Fe, Cu. 

c. MgO, A120 3, Fe, Cu, ZnO.

B. BaO, Fe, Cu, Mg, A120 3. 

D. B aS 04, MgO, Zn, Fe, Cu.

G iả i

MgO + H2S 0 4 -> M gS04 + H 20
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Zn(OH)2 + H 2S 0 4 -> ZnS04 + 2H20  
2A1 + 3H 2S 0 4 loãng -> A12(S 0 4)3 + 3H 2t  
FeCOg + H 2S 0 4 loãng FeS04 + C 0 2t  + H 20  
Cu(O H)2 + H 2S 0 4 -> C uS 04 + 2H20  

Fe + H 2S 0 4 loãng FeS 04 + H 2t  
=> Dung dịch X chứa: M gS04, ZnS04, A12(S 04)3, FeS 04, C uS 04 và H 2S 0 4.
• X + Ba(OH)2 dư: .

M gS04 + Ba(O H )2 -> B aS 04ị  + M g(OH)2ị  

ZnS04 + 2Ba(O H)2 dư -> B aS04ị  + BaZn02 + 2H20  
A12(S 0 4)3 + 4Ba(O H)2 dư 3B aS04¿ + Ba(A102)2 + 4H20  
FeS 04 + Ba(O H )2 -> Fe(O H)2ị  + B aS04ị  
C uS 04 + Ba(O H )2 -> Cu(O H)2ị  + B aSC ự  

H 2S 04 + Ba(O H )2 B aS 04ị  4- 2H20  
=> Kết tủa Y  gồm B aS 04, Cu(O H)2, Fe(O H)2, Mg(OH)2.
• Nung kết tủa Y  trong không kh í đến khối lượng không đổi:

Cu(OH)2 — ^  CuO + H 20

Mg(OH)2 — ^  MgO + H20

4Fe(OH)2 + 0 2 — -—  ̂ 2Fe20 3 + 4H20  

=> Chất rắn z  gồm B aS04, CuO, MgO và Fe20 3.
• z + CO dư, nung nóng:

CuO + CO — ^  Cu + C 0 2

Fe20 3 + 3CO — -— > 2Fe + 3CO2 

=> Chất rắn G gồm Cu, Fe, MgO và B aS 04.
=ì> Đáp án A

V í d ụ  17: Hoà tan k a li cromat vào nước được dung dịch X, thêm dung dịch H 2SO4 
loãng dư vào X được dung dịch Y. Cho dung dịch KO H dư vào Y  được dung 
dịch z, cho dung dịch H 2S 0 4 loãng dư vào z  được dung dịch T. M àu của các 
dung dịch X, Y, z, T  lần lượt là

A. Da cam, vàng, xanh tím, xanh. B . Da cam, vàng, da cam, vàng,

c . Vàng, da cam, vàng, đỏ. D . Vàng, da cam, vàng, da cam.

G iả i

Dung dịch X là  dung dịch K 2C r0 4 có màu vàng. K hi thêm H 2SO4 loãng dư vào 
X  thì

2K2C r0 4 + H 2S 0 4 -> K 2C r20 7 + K 2S 0 4 + H20  
(màu da cam)
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=> Dung dịch Y  có màu da cam. K h i cho Y  tác dụng với lượng dư dung dịch 
KOH th ì dung dịch z  thu được lạ i có màu vàng do phản ứng:

H 2S 0 4 + 2KO H -> K 2S 0 4 + 2H20  
K 2C r20 7 + 2KOH -> 2K2C r0 4 + H 20  

(màu vàng) 

Đáp án D
V í dụ  18: Có các cặp chất sau: Cu và dung dịch FeC l3; H 2S và dung dịch CuS04; 

H I và dung dịch FeC la; H2S và dung dịch FeC l2; dung dịch A g N 0 3 và dung 
dịch Fe(N 03)2; H 2S và dung dịch FeC l3. số  cặp chất phản ứng được vổ i nhau là

A. 5. B. 6. c. 4. D. 3.
G iả i

Cu + 2FeC l3 -> CuCl2 + 2FeC l2 

H 2S + C uS 04 -> C u S ị + H2S 04 

2H I + 2FeClâ -> 2FeC l2 + I 2 + 2HC1 

AgNOs + Fe(N 03)2 -> Fe(N 0 3)3 + Ag 
H 2S + 2FeCl3 2FeC l2 + s  + 2HC1 

=> Đáp án A
V í d ụ  19: Ả  là  một kim  loại chuyển tiếp, có khả năng nhiễm từ, tham  gia được sơ 

đồ chuyển hoá sau:

(A) + 0 2 (B)

(B) + H 2S 0 4 loãng -> (C) + (D) + (E)
(C) + NaOH (F )ị + (G)
(D) + NaOH -> (H )ị + (G)
(F) + 0 2 + H 20 -> (H )

Số̂  phản ứng oxi hoá -  khử trong sơ đồ trên là

A. 2. B. 3. c. 4. D. 5.
G iả i

Kim  loại A  là  Fe.

(1) 3Fe + 2 0 2 — Fe30 4

(B)
(2) Fe30 4 + 4H 2S 0 4 -> FeS 04 + Fe2(S 0 4)3 + 4H20

(C) (D)
(3) FeS 04 + 2NaOH -> Fe(O H)2ị  + Na2S 0 4

(F) (G)
(4) Fe2(S 0 4)3 + 6NaOH 2Fe(O H)3ị  + 3Na2S 0 4

(H) (G)
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(5) 4Fe(OH)2 + 0 2 + 2H20  -> 4Fe(O H)3ị  

=ỉ> Các phản ứng (1) và (5) là  phản ứng oxi hóa -  khử.

=> Đáp án A 

V í dụ  20: Kết luận nào sau đây không đúng ?

A. Các dung dịch chứa C uS04, ZnCl2, A gN 03 tác dụng với dung dịch NH3 dư 
th ì không thu được kết tủa.

B . Dung dịch hỗn hợp HC1 vối N aN 03 có thể hoà tan bột đồng.

c . Cho từ từ dung dịch Na2C 0 3 vào dung dịch A IC I3 dư có kết tủa trắng keo 
xuất hiện và sủ i bọt kh í thoát ra.

D. Hỗn hợp bột chứa ZnS, FeS, CuS tan hết trong dung dịch HC1 dư.

G iả i

A. Các chất Cu(O H)2, Zn(OH)2, AgOH (hay Ag20 ) đều tan trong dung dịch NH3 
do tạo thành phức chất.

Cu(OH)2 + 4NH3 -> [Cu(N H 3)4](OH)2 

Zn(OH)2 + 4N H 3 -> [Zn(NH3)4](OH)2 

Ag20  + H 20  + 4NH3 -> 2[Ag(NH3)2]OH 

=> Không thu được kết tủa k h i cho dung dịch N H3 tới dư vào dung dịch chứa 
C uS 04;Z n C l2 và A gN 03.

B . Cu tan trong dung dịch chứa HC1 và N aN 03 do có phản ứng:

3Cu + 8HC1 + 2N aN 03 -> 3CuC12 + 2N aCl + 2N O Î + 4H20

C. 2A IC I3 + 3Na2C 0 3 + 3H 20  2Al(O H)3ị  + 3C 0 2t  + 6N aCl 

=> Có kết tủa trắng keo xuất hiện và sủi bọt kh í thoát ra.

D. CuS không tan trong dung dịch H Cl.

ZnS + 2HC1 -> ZnCl2 + H 2s t  

FeS + 2HC1 -> FeCl2 + H2s t  

Đáp án D

I.  N H ẬN  B IẾ T  V À  TH Ô N G  H IỂ U

1. N hiệt phân hoàn toàn Fe(N 03)2 trong không kh í thu được sản phẩm  gồm

A. FeO, N 0 2, 0 2. B . Fe20 3, N 0 2.

C. Fe, NO2, O2. D« Fe20 3, NO2, O2.

2 . Một lượng Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tạp chất mà không làm  thay
đổi lượng Ag ban đầu, có thể ngâm lượng Ag trên vào lượng dư dung dịch 

A .H N O 3. B .H C 1. C.AgNOg. D . F e (N 0 3)3.
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3. Cho hỗn hợp Fe và Cu tác dụng vói dung dịch HNO3 loãng, phản ứngsxong thu 
được dung dịch X chỉ chứa một chất tan. Chất tan đó là

A. Fe(N 03)3. B . HNO3. c . C u(N 03)2 D . F e (N 0 3)2.

4. Cho kh í H 2S lộ i chậm cho đến dư vào một dung dịch gồm FeC l3, N H 4C1, C u S 04, 
thu được kết tủa X gồm

A. CuS, S. B . CuS, FeS, s. c . CuS, Fe2S3. D . CuS, FeS.

5. Cho dãy các chất: Cr(OH>3, A12(S 0 4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, C r0 3. Số chất 
trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 2. B. 3. c . 4. D. 5.

6. Cho các chất: Zn, C l2, NaOH, N aCl, Cu, HC1, NH3, A gN 03. Số chất tác dụng 
được với dung dịch Fe(N 03)2là

A. 5. B. 7. c. 6. D. 4.
7. Độ mạnh tính bazơ của các oxit giảm dần theo thứ tự từ trá i sang p hải là

A. C r20 3, CrO, C r0 3. B . CrO, C r0 3, C r20 3.

c . CrO, C r20 3, CrOg. D. C r0 3, C r20 3, CrO.

8. Để hạn chế sự thủy phân của muôi sắt ( III)  sunfat ngưòi ta thường thêm vào 
dung dịch này vài giọt dung dịch

A. Na2C 0 3. B . B a(N 03)2. c . NaOH. D . H 2S 0 4 loãng.

9. Hỗn hợp X gồm Fe20 3, Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) có sô" mol bằng nhau. Hỗn hợp X  tan 
hoàn toàn trong dung dịch

A. NaOH dư. B. NHg dư. c. HC1 dư. D. AgN03 dư.

10. Hoà tan X mol CuFeS2 bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng sinh ra  y mol N 0 2 
(sản phẩm khử duy nhất). Liên hệ đúng giữa X và y là

A. y = 17x. B . X =15y. c .x = 1 7 y . D . y = 15x.

11. Cho các cặp dung dịch sau: (1) NaOH và C rC l2; (2) A gN 03 và F eC l3; (3) HC1 
và Fe(NOg)2; (4) K 2C r20 7 và B aC l2; (5) NaHCOg và N aH S04. H ãy cho biết có 
bao nhiêu cặp xảy ra phản ứng kh i trộn các chất trong các cặp đó với nhau?

A. 3 cặp. B . 2 cặp. c . 4 cặp. D . 5 cặp.

12. Dãy gồm các kim  loại đều tác dụng được với dung dịch FeC l3 là

A. Fe, Mg, Cu, Ag, A l. B . Cu, Ag, Au, Mg, Fe.

c . Fe, Zn, Cu, A l, Mg. D. Au, Cu, A l, Mg, Zn.

13. Cho các chất sau đây: FeS, FeS 04, H 2S, Cu, Fe, K M n04, MgSOg, Fe(O H )2. Số 
chất có thể phản ứng với H2S 0 4 đặc, nóng tạo S 0 2 là

A. 7. B. 8. c. 5. D. 6.
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14. Thực hiện các th í nghiệm sau:

(1) Cho Fe vào dung dịch HC1 dư.

(2) Đốt dây Fe trong kh í C l2.

(3) Cho Fe dư vào dung- dịch A gN 03.

(4) Cho Fe vào dung dịch A gN 03 dư.

(5) Cho Fè(Ọ H)2 vào dung dich HNO3 loãng, dư.

(6) Cho FeC0 3 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.

Số’ trường hợp tạo muôi sắt (II) là

A. 3. B. 4. c . 5. D. 6.

15. Hiện tượng nào dưổi đây đã được mô tả khôn g  đúng?

A. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch C rC l3 thấy xuất h iện kết tủa
vàng nâu tan lạ i trong NaOH dư.

B. Thêm từ từ dung dịch HC1 vào dung dịch N a[Cr(O H )4] thấy xuất hiện kêt 
tủa lục xám, sau đó tan lạ i

c . Thêm dư NaOH và C l2 vào dung dịch C rC l2 th ì dung dịch từ màu xanh 
chuyển thành màu vàng 

D. Thêm dư NaOH vào dung dịch K 2C r20 7 th ì dung dịch chuyển từ màu da 
cam sang màu vàng'.

16. Cho dãy các chất sau: A l, ZnO, Sn(OH)2, N aH C 03, Na2S 0 3, N a A I0 2, Cr(O H )2, 
C r0 3, Na2C r20 7, N H4HCO3. Sô" chất có tính lưống tính là

A. 7. B. 4. c. 6. D. 5.

17'i Cho các chất sau: Na2S, Fe, Cu, A l, Na20 , Ca(O H)2, A gN 03, F e C l3. Số” chất tác
dụng được với dưng dịch Fe(N 03)2 là

A. 3. B. 6. c. 4. D. 5.

18. Hòa tan một oxit của crom vào nước thu được dung dịch X. N ếu thêm một 
lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch X  th ì thu được dung dịch

A. có màu da cam. B. không màu.

c . có màu đỏ thẫm. D. có màu vàng.

19. Trường hợp nào sau đây không xảy ra  phản ứng ỏ trong dung dịch?

20. Đốt cháy hoàn toàn các chất sau: FeS2, CuS, Ag2S, HgS, ZnS trong oxi (dư). 
Sau các, phản ứng xảy ra  hoàn toàn, số  phản ứng tạo ra oxit kim  lo ạ i là

A. Cu + FeC l3. 

c. Fe(N 03)2 + HNO3.

B. FeC l2 + H 2S.

D. P b(N 03)2 + H2S.

A. 4. B. 5. c. 2. D. 3.
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21. Trưòng hợp nào sau đây dung dịch chuyển từ màu da cam sang m àu vàng?

A. Cho dung dịch KOH vào dung dịch K 2C r20 7.

B. Cho dung dịch KOH vào dung dịch K 2C r0 4.

c . Cho dung dịch H 2S 0 4 loãng vào dung dịch K2C r0 4.

D. Cho dung dịch H 2S 0 4 loãng vào dung dịch K 2C r20 7.

22 . K h i các vật dụng bằng gang để trong không kh í ẩm, xảy ra quá trìn h  ăn mòn 
điện hóa. T ại cực (+), quá trìn h  nào sau đây xảy ra?

A. 0 2 + 2H20  + 4e —> 40H  ~

B . 2H20  + 2e -> 20H ~ + H 2

c . 4Fe(OH)2 + 0 2 + 2H20  -> 4Fe(OH)a 

D. Fe -> Fe2+ + 2e

23. Để loại bỏ A l, Fe, CuO ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, A l, Fe và CuO, có thể dùng 
lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch H C l. B. Dung dịch Fe(N 03)3.

c . Dung dịch NaOH. D . Dung dịch HNO3.

24. So sánh nào dưới đây kh ô n g  đúng?

A . Al(O H )3 và Cr(O H )3 đều là chất lưỡng tính và vừa có tính oxi hóa vừa có 
tính khử.

B . B aS04 và B a C r0 4 đều là  những chất không tan trong nước, 

c . Fe(OH)2 và Cr(O H )2 đều là  bazơ và là chất khử.

D. H 2S 0 4 và H 2C r0 4 đều là  axit có tính oxi hóa mạnh.

25. Dụng cụ làm  bằng chất nào sau đây không nên đựng nưốc vôi trong

A . đồng. B . thép. c . gang. D . nhôm.

26. K hi vật bằng gang, thép bị ăn mòn điện hóa trong không kh í ẩm, nhận định 
nào sau đây là  nhận định đúng?

A. Tinh thể cacbon là cực âm xảy ra quá trình  oxi hóa.

B. Tinh thể cacbon là cực dương, xảy ra quá trìn h  oxi hóa. 

c . Tinh thể sắt là  cực dương xảy ra  quá trình khử.

D . Tinh thể sắt là cực âm xảy ra quá trìn h  oxi hóa.

27. Trong các oxit sau, oxit nào là  oxit axit?

A. C r0 3. B. CuO. c . C r20 3. D. A120 3.

28. Cho dãy các oxit: MgO, FeO, C r0 3, C r20 3. Sô' oxit lưỡng tín h trong dãy là

A. 3. B. 1. c. 4. D. 2.
29. Có các nhận xét sau:

(1) Hàm lượng cacbon trong gang lớn hơn trong thép.
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(2) Cho gang (hợp kim  của Fe và C) vào dung dịch HC1 xuất h iện  sự ăn mòn 
điện hóa.

(3) Trong môi trường kiềm  C r+3 b ị C l2 oxi hóa đến C r +6.
(4) Kim  loại Cu được tạo ra kh i cho CuO phản ứng với kh í N H 3 hoặc H 2 ở nhiệt 

độ cao.

Trong các nhận xét trên, sô" nhận xét đúng là

A. 1. B.2. c. 3. D. 4.
30. Phát biểu nào nào sau đây không đúng về crom và hợp chất của nó?

A. M àu của dung dịch K 2C r20 7 thay đổi khi cho dung dịch H I hoặc dung dịch 
KOH vào.

B. Cr(O H )2 vừa tan được vào dung dịch KOH, vừa tan được vào dung dịch HC1. 

c . Ancol etylic nguyên chất bốc cháy khi tiếp xúc với C r0 3.

D. Trong môi trưòng axit, kim  loại Zn khử được ion C r3+ thành ion C r2+.

31. Phát biểu nào sau đây là  đúng?

A. Tất cả các phản ứng của lưu huỳnh với kim  loại đều cần đun nóng.

B. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng đolomit. 

c . Ca(OH)2 được dùng làm  mất tính cứng vĩnh cửu của nước.

D. C r0 3 tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit.

32. Phát biểu nào sau đây là  sai?

A. Trong y học, ZnO được dùng làm thuốc giảm đau thần kinh, chữa bệnh ngứa.

B. Thiếc có thể dùng để phủ lên bề mặt sắt để chông gỉ. 

c . Chì có ứng dụng chế tạo thiết bị ngăn cản tia  phóng xạ.

D. Vàng dẫn điện tốt hơn đồng.

33. Tổng hệ sô" các chất (tối giản) của phản ứng giữa n atri crom it (N aC r0 2) với 
brom trong dung dịch NaOH là

A. 21. B. 37. c . 25. D. 42.
34. Cho dãy các chất: FeO, Fe, Cr(OH)g, C r20 3. Sổ' chất trong dãy phản ứng được 

với dung dịch HC1 là

A. 4. B . 1. C .3 . D . 2 .

35. N hiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là

A . Fe30 4. B . Fe20 3. c . Fe. D . FeO.

36. Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuS04 có thể dùng kim  loại

A. Fe. B. Ba. c . Na. D. K

37. Có hiện tượng gì xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch FeCl3 và dung dịch Na2C 03?

A. Chỉ có kết tủa nâu đỏ.
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B. C hỉ có sủi bọt khí.

c. Có kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí.

D. Có kết tủa màu trắng xanh và sủi bọt khí.

38. Kim  loại sắt không tan trong dung dịch

A. H 2S 04 loãng, 

c. H 2S 04 đặc, nóng.

B. H N 03 đặc, nóng. 

D. HNO3 đặc, nguội.

39. Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

A. m anhetit. B . hematit đỏ. c. xiđerit. D,D . hem atit nâu.

40. Nhận xét nào dưối đây khôn g  đúng ?

A. C r(H 20 )2+, C r(H 20 )3+ có tính trung tính; C rO j  có tính bazơ.

B. Cr(O H )2, Cr(O H )3 có thể bị nhiệt phân.

c . CrO, Cr(O H )2 có tính bazơ; C r20 3, Cr(O H )3 ẹó tính lưỡng tính.

D. Hợp chất C r (II)  có tính khử là  đặc trưng; Cr ( III)  vừa có tín h  oxi hóa, vừa 
có tính khử; C r (V I) có tính oxi hóa mạnh là  đặc trưng.

41. Hợp chất nào sau đây chỉ có tín h oxi hoá không có tính khử?

A . CrClg. B . CrO. c . Fe30 4. D . Fe20 3.

42. Chất rắn X  màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một sô" 
c h ấ t  n h ư  s ,  p ,  c ,  C 2 H 5 O H . . .  b ố c  c h á y  k h i  t i ế p  x ú c  v ố i  X .  C h ấ t  X  l à

A. P. B . Fe20 3. c . C r0 3. D . Cu.

43. Nhận định nào sau đây là  sa i?

A . Gang và thép đều là  hợp kim .

B. Crom còn được dùng để mạ thép.

c . Sắt là  nguyên tổ’ phổ biến nhất trong vỏ trá i đất.

D. Thép có hàm lượng Fe cao hơn gang.

44. Có các ứng dụng sau:

(1) Corindon ở dạng tinh thể trong suốt, không màu, rất rắn, được dùng để chế 
tạo đá mài, giấy nhám,...

(2) Hỗn hợp tecmit (Al, Fe20 3) được dùng để hàn gắn đường ray.

(3) Hợp kim  L i-A l siêu nhẹ, được dùng trong kỹ thuật chân không.

(4) C r20 3 được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh.

(5) Gang trắng được dùng để luyện thép.

Sô" ứng dụng đúng là

A. 3. B. 5. c. 4. D. 2.
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45. Cho các hợp kim  sau: C r -  Zn (1); Fe -  Zn (2); Zn -  Cu (3); M g — Zn (4). K hỉ 
tiếp xúc với dung dịch axit H 2S 04 loãng th ì các hợp kim  mà trong đó Zn bị ăn 
mòn điện hóa học là

A. (2), (3) và (4). B . (1), (2) và (3). c . (3) và (4). D . (2) và  (3).

46. ở điều kiện thường, chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với dung 
dịch H 2S 04 loãng?

A. FeC l3. B . Fe20 3. c . Fe(OH)g. D . Fe30 4.

4 7. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào ông nghiệm đựng dung dịch K2C r20 7 
thì dung dịch trong ống nghiệm

A. chuyển từ màu vàng sang màu da cam.

B. chuyển từ màu da cam sang màu vàng, 

c . chuyển từ màu da cam sang màu xanh.

D. chuyển từ màu da cam sang màu tím.

48. Chất nào trong các chất sau đây không phải là  chất có tính lưỡng tính?

A. C r20 3. B . Cr(OH)g. c . Zn(OH)2. D . Fe30 4.

49. Chất nào sau đây khôn g  phản ứng vói dung dịch C uS 04?

A. H 2S. B. B aCl2. c . Fe20 3. D. NaOH.

50. Phương trìn h  hóa học nào sau đây là  sa i?

A. C r20 3 + 2A l — -— > A I2O3 + 2Cr

B. Fe30 4 + 8H I —> 3FeI2 + I 2 + 4H20

c . FeC l3 + 3AgN 03 -> Fe(N 03)3 + 3A g C lị 

D. 2FeCl3 + 3H 2S -» 2F e S ị + s i  + 6HC1

I I .  VẬ N  D ỤN G

51. Dãy các chất, ion vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là

A. Fe2+, B r2, N2, H 20, H C l. B . N 0 2, S 0 2, N2, Cu2+, H 2S.

c .  C 0 2 , B r 2 , F e 2 + , N H g ,  F 2 . D .  N 0 2 , H 2 0 ,  H C 1 ,  s ,  F e 3 + .

52. Có thể phân biệt được 4 dung dịch riêng biệt bị mất nhãn N aCl, N H 4CI, A IC I3, 
FeC l3 bằng 1 thuốc thử là

A. N aCl B . CaCl2 c . M gS04 D . NaO H

53. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(O H)2, Fe(O H)3, Fe30 4, Fe20 3>. Fe(N 03)2, Fe(N 03)3, 
Fe2(S04)3, F eC 0 3 lần lượt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng và dung dịch 
H C l. Sô" phản ứng xảy ra thuộc loại phản ứng oxi hoá -  khử là

A. 6. B. 10. c . 9. D. 7.
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54. Cho sơ đồ phản ứng sau:

Trong đó X, Y, z, T đều là  các hợp chất khác nhau của crom. Chất T là 
A. K 2C r20 7. B. K2C r0 4. c. C r2(S 0 4)3. D. C rS 0 4.

55. Có 4 dung dịch: Na2S 0 3, N aN 03, Fe(N 03)3, NH4NO3 đựng riêng b iệ t trong 4 
ông nghiệm mất nhãn. Thuốc thử duy nhất cần dùng để nhận b iế t 4 ống 
nghiệm trên bằng phương pháp hóa học là

56. Thực hiện các th í nghiệm sau:

(1) Đổ dung dịch Ba(O H)2 tới dư vào dung dịch Z11SO4.

(2) ĐỔ KHSO4 vào B a(H C 03)2.

(3) Đổ Na2S vào dung dịch Fe2(S04)3.

(4) Đổ dung dịch K I vào dung dịch AgN 03.

(5) A12(S 04)3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

(6) Sục H 2S vào dung dịch FeC l3.

Sô" th í nghiệm thu được kết tủa khi kết thúc các phản ứng là 

A. 4. B. 5. c . 3. D. 6.
57. Để phân biệt hai dung dịch A IC I3 và ZnS04 có thể dùng bao nhiêu dung dịch 

trong sô" các dung dịch sau: dung dịch NaOH, dung dịch Ba(O H )2, dung dịch 
NH3, dung dịch B aC l2, dung dịch Na2S làm  thuốc thử ?

A . 3 dung dịch. B . 2 dung dịch. c . 4 dung dịch. D. cả 5 dung dịch.

58. Kết luận nào sau đây kh ô n g  đúng ?

A. Hỗn hợp Na20 , A120 3 (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư.
B. Hỗn hợp Fe20 3, Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hoàn toàn trong dung dịch HC1 dư. 

c . Hỗn hợp KNOg, Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3) tan hoàn toàn trong dung
dịch N aH S04 dư.

D. Hỗn hợp FeS, CuS (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hoàn toàn trong dung dịch HC1 dư.

59. Cho các cặp chất sau: (1) K h í B r2 và kh í 0 2; (2) Dung dịch K M n04 và  k h í S 02;
(3) K h í H 2S và k h í FeC l3; (4) Hg và S; (5) K h í H 2S và dung dịch P b (N 03)2; (6) 
K h í C 0 2 và dung dịch NaClO ; (7) K h í C l2 và dung dịch NaOH; (8) CuS và dung 
dịch HC1; (9) K h í NHg và dung dịch FeC l3; (10) Dung dịch A gN 03 và dung dịch 
Fe(N 03)2. Số  cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là

A. 7. B.8. c. 9. D. 10.

A. dung dịch HC1. 

c. dung dịch Ba(O H)2.

B. dung dịch NaOH. 

D. dung dịch B aC l2.
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60. K h i cho hỗn hợp Fe30 4 và Cu vào dung dịch H 2S 0 4 loãng dư thu được chất rắn 
X  và dung dịch Y. Dãy nào đưối đây gồm các chất đều tác dụng được với dung 
dịch Y?

A . K I, NH3, NH4C I. B . NaOH, Na2S 0 4, C l2.

c . B aC l2, HC1, C l2. D. B r2> NaNOg, K M n04.

61. Cho 6 dung dịch: FeC l3, A IC I3, C uC l2, A gN 03, ZnCl2, M gS04. N ếu thêm dung 
dịch NaOH (dư) rồ i thêm tiếp dung dịch N H 3 (dư) vào 6 dung dịch trên th ì số 
chất kết tủa thu được là

A. 3. B. 1. c. 4. D. 2.
62. Cho kim  loại M vào dung dịch muôi FeC l3 thấy có kết tủa nâu và  k h í bay ra. 

Nhúng thanh kim  loại X vào dung dịch FeC l3 thấy X  tan ra  nhưng không có 
sắt bám vào. M ặt khác, nhúng X vào dung dịch C11SO4 thấy có Cư bám  vào. Sự 
sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử của các kim  loại là

A . Cu, X, Fe, M. B . Cu, Fe, X, M. c. M, X, Cu, Fe. D . X, C u, Fe, M.

63. Có các phản ứng sau:

(1) Fe30 4 + HC1 (4) Ba(OH)2 + C a(H C 03)2

(2 )  C l 2 +  K O H  ( 5 )  F e O  +  H C 1

(3) Fe(N 03)2+ HC1 (6) FeS04 + HC1 + 0 2

Trong các phản ứng trên, số  phản ứng tạo ra hai muôi là 

A. 2. B. 3. c. 4. D. 5.
c. ĐÁP ÁN

1D 2D 3D 4A 5A 6C 7C 8D 9 C 10A

11D 12C 13A 14A 15A 16B 17D 18D 19 B 20D

21A 22A 23A 24A 25D 26D 27A 28B 29D 30B

31D 32D 33C 34A 35B 36A 37C 38D 39 A 40A

41D 42C 43C 44B 45D 46A 47B 48D 49C 50D

51A 521) 53D 54A 55C 56D 57C 58D 59B 60D

61D 62A 63D

D. HƯỚNG DẨN G IẢ I N H AN H

1. Chon D

4Fe(N 03)2 — 2Fe20 3 + 8N 02f  + 0 2t

2. Chọn D

Ag + Fe(N 03)3 —» Không xảy ra
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Fe + 2Fe(N 03)3 -> 3Fe(N 03)2 

Cu + 2Fe(N 03)g -> C u(N 03)2 + 2Fe(N 03)2

3. Chọn D

Fe + 4HNO3 -> Fe(N 03)3 + N O t + 2H20  
Fe + 2Fe(N 03)3 -> 3Fe(NOg)2

4. C họn A

H2S + 2FeC l3 -> 2FeCl2 + s ị  + 2HC1 

H2S + C uS04 -> C u S ị + H 2S 0 4

5. Chọn A

Bao gồm: Cr(OH)g, Zn(OH)2.

6. Chọn c

Zn + Fe(NOg)2 -> Zn(N 03)2 + Fe 

3C12 + 6Fe(NOg)2 -> 2FeC l3 + 4Fe(N 03)3 

Fe(N 03)2 + 2NaOH -> Fe(O H)2̂  + 2N aN 03 

3Fe2+ + 4H+ + NO 3 -> 3Fe3+ + N o t + 2H20  

Fe(N 03)2 + 2N H 3 + 2H20  -> Fe(O H)2ị  + 2N H4NO3 

Fe(NƠ3)2 + AgNOs Fe(N03)3 + A g ị
7. Chọn c

CrO là oxit bazơ, C r20 3 là oxit lưỡng tính và C r0 3 là oxit axit.

9. Chọn c

Fe20 3 + 6HC1 -> 2FeC l3 + 3H 20  

Cu + 2FeC l3 C uC l2 + 2FeC l2

10. Chọn A

CuFeS2 Gu2+ + Fe3+ + 2S+6 + 17e i N+5 + le  -> N+4 

X -> 17x y <r- y

y.= 17x

11. Chọn D

(1) 2NaOH + C rC l2 -> Cr(O H )2ị  + 2NaCl

(2) 3A gN 03 + FeC l3 -> Fe(N 03)3 + 3A g C lị

(3) 3Fe2+ + 4H+ + NO 3 -> 3Fe3+ + N o t + 2H20

(4) C r20  7" + 2Ba2+ + H20  -> 2B aC r04ị  + 2H +

(5) HCO~ + h s o ;  -> SO 4“ + c o 2t  + h 20

12. Chọn c

Ag, Au không phản ứng với dung dịch FeC l3.
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Fe + 2FeC l3 -» 3FeC l2 

Zn + 2FeC l3 —> 2FeC lz + ZnCl2 
Nếu Zn dư:

Zn + FeC l2 -> ZnCl2 + Fe 

Cu + 2FeC l3 -> C uC l2 + 2FeC l2 

A l + 3FeC l3 -> 3FeC l2 + A IC I3 
Nếu A l dư:

2A l + 3FeC l2 -> 2A IC I3 + 3Fe 

Mg + 2FeC l3 2FeCl2 + M gCl2 

Nếu Mg dư:

Mg + FeC l2 -> M gCl2 + Fe

13. Chọn A

2FeS + 10H2S 0 4 đặc — ^  Fe2(S 0 4)3 + 9S02t  + 10H20

2FeS04 + 2H2S 0 4 đặc — !— > Fe2(S 0 4)3 + S 0 2t  + 2H20

H 2S + 3H 2S 0 4 đặc — !— > 4S02 + 4H20

Cu + 2H2S 0 4 đặc — Cu S0 4 + S 0 2t  + 2H20

2Fe (0H )2 + 4H2S 0 4 đặc — Fe2(S 04)3 + 3S 0 2T + 6H20

MgSOg + H 2S 0 4 đặc — Mg S 0 4 + S 0 2t  + H 20

14. C họn A

(1) Fe + 2HC1 -> FeC l2 + H 2Î

(2) 2Fe + scia —  > 2FeClg

(3) Fe dư + 2AgN 03 -> Fe(N 03)2 + 2A g ị

(5) 3Fe(OH)2 + IOHNO3 loãng -> 3Fe(N 03)3 + N o t + 8H20

(6) FeCOg + H 2S 0 4 loãng -> FeS04 + C 0 2t  + H20  

2Fe(OH)2 + 4H2S 0 4 đặc — Fe2(S 0 4)3 + S 0 2t  + 6H20

16. Chọn B

Bao gồm: ZnO, Sn(OH)2, NaHCOg, NH4H C 0 3.

17. C họn D

Na2S + Fe(N 03)2 F e S ị + 2N aN 03

2A1 + 3Fe(N 03)2 2A1(N03)3 + 3Fe

Na20  + H 20  + Fe(N 03)2 -> Fe(O H)2ị  + 2N aN 03

Fe(N 03)2 + Ca(OH)2 -> Fe(O H)2ị  + C a(N 03)2

A gN 03 + Fe(N 03)2 —» Fe(N 03)3 + A g ị



18. C họn D

O xit crom tan trong nước là  C r0 3.
CrOg + H 20  -> H 2C r0 4 

axit crom ic 

2 C r0 3 + H 20  -> H2C r20 7

axit đicrom ic 

2NaOH + H 2C r0 4 -> Na2C r0 4 + 2H20  
4NaOH + H 2C r20 7 -> 2Na2C r0 4 + 3H 20  

=> Dung dịch thu được là  dung dịch Na2C r0 4 có màu vàng.

19. C họn B

A . Cu + 2FeC l3 -> CuCl2 + 2FeC l2

c . 3Fe2+ + 4H+ + NO¡ 3Fe3+ + N O Î + 2H20

D. Pb(N03)2 + H2S -> P bs ị + 2HNO3

20. C họn D

4FeS2 + 110 2 — £ ->  2Fe20 3 + 8S02 

2CuS + 3 0 2 — 2CuO + 2S02 

O2  ̂ 2Ag + SO2 

HgS + 0 2 — ^  Hg + S 0 2 

2ZnS + 3 0 2 — ^  2ZnO + 2S02

23. C họn A

2A1 + 6HC1 -> 2A IC I3 + 3H 2t  
Fe + 2HC1 -► FeC l2 + H2t  

CuO + 2H C1 -> CuCl* + H 20  
Ag + HC1 -> Không xảy ra 
Lọc tác Ag không tan.

24. C họn A

A1(0H )3 không có tính khử.

25. C họn D

2A I + Ca(OH)2 + 2H20  -> Ca(A102)2 + 3H 2t

26. C họn D

Ớ anot (cực âm) (sắt): xả y  ra  quá trìn h  oxi hóa Fe.
Fe -> Fe2+ + 2e 

Ớ catot (cực dương) (cacbon): xảy ra quá trìn h  khử.

O2 + 2H 2O + 4e —> 40H
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Nếu là  môi trưòng axit:
O2 + 4H+ + 4e —> 2H 2O

28. Chon B
Các oxit bazơ: MgO, FeO. O xit axit là C r0 3 và oxit lưõng tính là  C r20 3.

33. Chọn c

2N aC r02 + 3B r2 + 8NaOH —> 2Na2C r0 4 + 6N aBr + 4H20

34. Chọn A

FeO + 2HC1 -> FeC l2 + H 20  

Fe + 2HC1 -> FeC l2 + H2t  
Cr(OH)a + 6HC1 -» CrClg + 3H20  
C r20 3 + 6HC1 -> 2C rC l3 + 3H 20

35. Chọn B

2Fe(OH)3 — Fe20 3 + 3H 20

36. C họn A

Các kim loại Na, K  và Ba sẽ phản ứng với nước tạo thành dung dịch kiêm  và giải 
phóng H2.

2Na + 2H20  -» 2Na+ + 20H “ + H2t  

2K  + 2H20  -> 2K+ + 20H  " + H2t  

Ba + 2H20  Ba2+ + 20H  - + H2ì  
Kỉềm sinh ra sẽ tác dụng với Cu2+ tạo thèưih kết tủa Cu(OH)2.

Cu2+ + 20H " -> Cu(OH)2̂
Fe không phản ứng vối H20  ở nhiệt độ thường và hoạt động mạnh hơn C u nên nó khử 

được Cu2+ thành Cu.
Fe + Cu2+ -> Fe2+ + Cu

37. Chọn c

2Fe3+ + 3CO 3 "  + 3H 20  -> 2Fe(OH)3i  + 3C 0 2T

(nâu đồ) (s ủ i bọt)

40. Chọn A

Cr(H 20 )2+ và Cr(H 20 )3+ có vai trò như một axit.

Cr(H 20 )2+ + H 20  <=i Cr(O H)+ + H30 +

Cr(H 20 )3+ + H 20  Cr(OH)2++ H 30 +

4 7. Chọn B

C r2O ị_ + 2 0 H “ 2CrO l"  +  H20  

(màu da cam) (màu vàng)
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51. Chọn A

Cu2+, C 0 2 và Fe3+ chỉ có tính oxi hóa.

52. Chọn D

Dùng dung dịch NaOH làm  thuốc thử. Nhận ra:

- Dung dịch NH4CI: Có khí mùi khai thoát ra khi đun nóng.

N H 4C1 + NaOH — NHgt  + N aCl + H20

(m ùi khai)

- Dung dịch A1C13: Có kết tủa trắng keo xuất hiện, tan trong dung dịch NaOH dư.

A IC I3 + 3NaOH -> A l(O H )3ị  + 3N aCl 
(trắng keo)

Al(O H )3 + NaOH dư -» NaA102 + 2H20

- Dung dịch FeC l3: Có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện.

FeC l3 + 3NaOH -> Fe(O H)3ị  + 3N aCl 

(nâu đỗ)

Dung dịch còn lạ i là  N aCl không có hiện tượng gì.

53. Chọn D

- Với HNO3 đặc, nóng: Có 6 phản ứng oxi hóa -  khử.

Fe + 6HNO3 -> Fe(N 03)3 + 3N 02T + 3H 20  

FeO + 4HNO3 Fe(N 03)3 + N 0 2t  + 2H20  

Fe(O H)2 + 4HNO3 -> Fe(N 03)3 + N 02t  + 3H 20  

Fe30 4 + 10HNO3 -» 3Fe(N 03)3 + N 02t  + 5H20  

Fe(N 03)2 + 2HNO3 -> Fe(N 03)3 + N 02t  + H20  

FeCOg + 4HNO3 Fe(N 03)3 + N 0 2t  + C 0 2t  + 2H20

- Với dung dịch HC1: Có 1 phản ứng oxi hóa -  khử.

Fe + 2HC1 -> FeC l2 + H 2t

54. Chọn A

(N H 4)2C r20 7 — 2NHgt  + C r20 3 + 4H20  

(X) 

C r20 3 + 6HC1 — 2O C I3 + 3H 20

00
2C rC l3 + 3C12 + 16KOH -> 2K2C r0 4 + 12KC1 + 8H20  

(Z) 
2K2C r0 4 + H 2S 0 4 -> K 2C r20 7 + K 2S 0 4 + H 20

(T)
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55. Chọn c

Dùng dung dịch Ba(OH)2 làm  thuốc thử. Nhận ra:
- Ống nghiệm đựng dung dịch Na2S 0 3: Có kết tủa trắng xuất hiện.

Na2S 03 + Ba(O H )2 -> BaSOgị + 2NaOH 
(màu trắng)

- Ống nghiệm đựng dung dịch NH4NO3: Có khí mùi khai thoát ra khi đun nóng.

2NH4N 0 3 + Ba(OH)2 — 2N H 3T + B a(N 03)2 + 2H20

(m ùi khai)

- Ông nghiệm đựng dung dịch Fe(N 03)3: Có kết tủa màu nâu đỏ x u ấ t hiện.

2Fe(N 03)3 + 3Ba(O H)2 -> 2Fe(O H)3ị  + 3B a(N 03)2

(màu nâu đỏ)

Ống nghiệm còn lạ i đựng dung dịch N aN 03 không có hiện tượng gì.

56. C họn D

(1) Ba(OH)2 + ZnS04 B aSC ự  + Zn(OH)2ị  

Ba(OH)2 dư + Zn(OH)2 -> BaZn02 + 2H20

(2) 2KHSO4 + B a(H C 03)2 ->B aS04ị  + 2C 02T + K 2S 04 + 2H20

(3) 3Na2S + Fe2(S04)3 -> 2F e S ị + s ị  + 3Na2S 04

(4) AgNOs + K I -> A g lị + KNOg

(5) A12(S 04)3 + 3Ba(OH)2 -> 3B aS04ị  + 2AI(O H)3ị  

Ba(OH)2 dư + 2Al(0H)g -> B a(A I02)2 + 4H20

(6) H 2S + 2FeCl3 -» 2FeCl2 + s ị  + 2HC1

57. Chọn c

- Dùng dung dịch Ba(OH)2 làm  thuốc thử. Nhận ra dung dịch Z n S 04 v ì có kết 
tủa trắng xuất hiện, chỉ tan một phần trong Ba(OH )2 dư.

Ba(OH )2 + ZnS04 -» Zn(OH)2ị  + B aS 04ị  

Ba(OH )2 + Zn(OH)2 -> BaZn02 + 2H20 

Dung dịch còn lạ i là A IC I3 có kết tủa trắng keo xuất hiện và tan hết trong 
dung dịch Ba(OH)2 dư.

2A IC I3 + 3Ba(O H )2 -> 2A l(O H )3ị  + 3B aC l2 

2A1(0H )3 + Ba(OH)2 Ba(A102)2 + 4H20
- Dùng dung dịch N H 3 làm  thuốc thử. N hận ra dung dịch A IC I3 có kết tủa 

trắng keo xuất hiện và không tan trong NH3 dư.

A IC I3 + 3N H 3 + 3H 20  -> A l(O H )3ị  + 3NH4CI 

Dung dịch ZnS04 còn lạ i có kết tủa trắng xuất hiện và tan trong dung dịch 
NHg dư.
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ZnS04 + 2NH3 + 2H20  -> Zn(OH)2ị  + (N H 4)2S 0 4 

Zn(OH)2 + 4NHg [Zn(NH3)4](OH)2

- Dùng dung dịch B aCl2 làm  thuốc thử, Nhận ra dung dịch ZnS04 v ì có kết tủa 
trắng xuất hiện.

B aC l2 + ZnS04 -> B aS04ị  + ZnCl2
Dung dịch không có hiện tượng gì là AICI3.

- Dùng dung dịch Na2S làm  thuốc thử. Nhận ra dung dịch ZnCl2 v ì có kết tủa 
trắng xuất hiện.

Na2S + ZnCl2 -> Z n S ị + 2N aCl 

Dung dịch còn lạ i là  A ICI3 có sủi bọt khí thoát ra và kết tủa trắng keo xuất hiện. 

2A IC I3 + 3N a2S + 6H20  -> 2Al(O H )3ị  + 3H 2S t + 6N aCl

58. C họn D
A. Na20  + H 20  -> 2NaOH 

2NaOH + A120 3 -» 2NaA102 + H 20
B. Fe20 3 + 6HC1 -> 2FeCl3 + 3H 20  

Cu + 2FeC l3 -> CuCl2 + 2FeC l2
C. 3Cu + 2N 0 3  + 8H S0 - ->

3C u2+ + 2N O t + 8S0 \  + 4H20

D. FeS + 2HC1 FeC lj + H2s f  
CuS + HC1 -» Không xảy ra

59. Chọn B

(2) 5S 02 + 2K M n04 + 2H20  -> 2H2S 0 4 + 2M nS04 + K 2S 0 4

(3) 2FeCl3 + H 2S -> 2FeCl2 + s i  + 2HC1

(4) Hg + s  -» HgS

(5) H 2S + Pb(N 03)2 -> P b S ị + 2HNO3

(6) C 0 2 + NaClO  + H 20  -> NaHCOg + HCIO

(7) C l2 + 2NaOH -» N aCl + NaClO + H20

(9) 3NH3 + FeC l3 + 3H 20  Fe(O H)3ị  + 3N H 4CI

(10) AgNOa + Fe(N 03)2 -> Fe(N 03)3 + A g ị

60. C họn D

Fe30 4 + 4H2S 0 4 FeS04 + Fe2(S 0 4)3 + 4H20  

Cu + Fe2(S 0 4)3 -> C11SO4 + 2FeS04

=> Dung dịch Y  gồm FeS04, C uS 04 và H 2S 0 4. Chất rắn Y  là  Cu.

Dễ thấy NH4CI, Na2S 04 và HC1 không phản ứng với dung dịch Y.

2Fe2+ + B r2 -> 2Fe3+ + 2Br “
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3Fe2+ + 4H+ + NO 3 -» 3Fe3+ + N o t + 2H20  

5Fe2+ + MnO - + 8H+ -> 5Fe3+ + M n2+ + 4H20

61. C họn D

Fe3+ + 3 0 H - -» Fe(O H)3ị  

A l3+ + 40H  ■ -» AlO I  + 2H20

Cu2+ + 20H  - -> Cu(O H)2ị  

Cu(OH)2 + 4NH3 -> [Cu(N H 3)4](OH )2 

2Ag+ + 20H  ~ Ag20 'l' + H 20

Ag20  + H20  + 4N H, -> 2[Ag(NH3)2]OH 

Zn2++ 2 0 H " -> Zn(OH)2ị  

Zn(OH)2 + 4NH3 -> [Zn(N H ,)4KOH)2 

Mg2* + 20H  ■ -> M g(OH)2ị

62. Chon A
•

Cho kim  loại M vào dung dịch muối FeC l3 thấy có kết tủa nâu và k h í bay ra 

=> M là  kim  loại mạnh, phản ứng với H 20  ngay ỏ nhiệt độ thưòng.

Cho X vào dung dịch FeC l3 thấy X tan ra nhưng không có Fe bám vào 

=> X  có tính khử yếu hơn Fe.
Nhúng X vào dung dịch CuS04 thấy có Cu bám vào => X có tính khử m ạnh hơn Cu. 

=> Thứ tự tăng dần tính khử của các kim  loại là  

Cu < X  < Fe < M

63. Chọn D

(1) Fe30 4 + 8HC1 -> 2FeC l3 + FeC l2 + 4H20

(2) C l2 + 2KOH -> K C1 + KCIO  + H20
(3) FeO + 2HC1 -> FeC l2 + H20

(4) 3Fe(NOs)2 + 4HC1 -> Fe(NOs)Cl2 + 2Fe(N 03)2C l + N O t + 2H20

(5) 4FeS04 + 4HC1 + 0 8 ->  2Fe(S04)C l2 + Fe2(S 0 4)a + 2H20
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Ị chử  đế____________________ _________________

6 J P  HOÁ HỌC VÀ VẤN Đầ MÔI TRƯỜNG

Do trong ma trận đề th i TH PT quốc gia thì phần này có một câu hỏi ỏ mức độ 
nhận biết nên các tác giả chỉ đưa ra một số câu hỏi ở mức độ nhận b iết để bạn đọc 
tham khảo.

V í dụ 1: Nguyên nhân của giảm tầng ozon chủ yếu là do

A. khí C 0 2. B . khí N 02. c . khí S 02. D. freon.

G iả i

- K h í C 0 2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

- K h í N 02, S 0 2 gây ra hiện tượng mưa axit.

- Hợp chất CFC (cloílocacbon), như CF2C12, C C I3F, ... có tên chung là  freon là 
một trong những nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tần ozon. Freon là  chất sinh 
hàn, được dùng trong tủ lạnh, máy điều hòa, ...K hi thải khí freon vào tầng đốĩ 
lưu, nó dần khuyếch tán sang tầng bình lưu. ớ đây, dưới tác dụng của tia  cực tím, 
nó bị phá hủy thành gốc tự do C1 * :

CC12F 2 — v--> c r  + C C 1F 2*

Các gốc tự do C1 * phá hủy tầng ozon:

c r  + 0 3- *C10 ’ + 0 2

O3 — — > 0 2 +  0 '

1 0 ’ + 0 ’ H -C 1" + 0 2

GỐC tự di C1 * sinh ra lạ i tiếp tục phản ứng dây chuyền với O3. M ỗi gôc C1 * phá

hủy hàng nghìn, hàng chục nghìn phân tử O3 gây ra hiện tượng thủng tần ozon. 
Bức xạ cực tím của vũ trụ qua những lỗ thủng này tối mặt đất gây ra  bệnh ung 
thư da, hủy hoại mắt, ...

=> Đáp án D 

V í d ụ  2: Cho các phát biểu sau:

(1) K hí SO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.
(2) K h í C 0 2 gây ra hiện tượng mưa axit.
(3) Các dạng nhiên liệu như than, dầu mỏ và kh í tự nhiên được gọi là  nhiên 

liệu hóa thạch.

(4) K hi được thải ra k h í quyển, freon (chủ yếu là  C FC I3 và C F2C12) phá hủy 
tầng ozon.
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(5) Các nguồn năng lượng: thủy điện, gió, mặt tròi đều là những nguồn năng 
lượng sạch.

Những phát biểu đ ún g  là

A. (3), (4), (5). B. (1), (2), (4). c . (1), (2), (4), (5). D. (2), (3), (4), (5).
G iả i

(1) K h í C 0 2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

(2) K h í S 02 gây ra hiện tượng mưa axit.

=> Đáp án A

V í d ạ  3: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy kh i làm  võ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất 
bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lạ i là  

A . vôi sông. B . cát. c . lưu huỳnh. D . m uối ăn.
G iả i

Hg phản ứng ngay với s  ở nhiệt độ thường tạo muối HgS.

Hg + s -» HgS 
Phản ứng trên được dùng để loại bỏ Hg.

=> Đáp án c
V í d ụ  4: Không kh í trong phòng th í nghiệm bị nhiễm bẩn bồi k h í clo. Để khử độc, 

có thể xịt vào không kh í dung dịch nào sau đây?

A . Dung dịch H C l. B . Dung dịch NH3.

c . Dung dịch H 2S 0 4. D . Dung dịch N aCl.

G iả i

N H 3 phản ứng với C l2 ngay ở nhiệt độ thường:

8NH3 + 3C12 -> N2 + 6NH4CI 

=í> Dùng phản ứng trên để loại bỏ kh í C l2 trong phòng th í nghiệm.

:=> Đáp án B

V í d ụ  5: Nước thải của một phòng th í nghiệm hóa học có chứa các ion: Fe2+, Fe3+, 
Cu2+, Hg2+, Pb2+, N a+, H +, NO 3 , CH 3COO- ,...Nên dùng dung dịch nào để xử lí

sơ bộ nước thải trên?

A. HNO3. B . etanol. c . xút. D. nước vôi

G iả i

Fe2+ + 20H ~ ->Fe(O H )2ị  

Fe3+ + 30H ~ ->Fe(O H )g ị 

Cu2+ + 2 0 H “ ->C u(O H )2ị  

Hg2+ + 20H ~ ->H g(O H )2ị
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Pb2+ + 20H  ~ -» Pb(OH)2i  

H+ + O H” -> H 20  

=> Đáp án D

V í d ụ  6: Dẫn mẫu kh í thải của một nhà máy qua dung dịch P b (N 0 3)2 dư thì 
thấy xuất hiện kết tủa màu đen. H iện tượng đó chứng tỏ trong k h í thải nhà 
máy có kh í nào sau đây?

A .S 0 2. B .H 2S. C .C 0 2. D.N H g.

G iả i  

Pb(N03)2 + H2S -> PbSị + 2HNO3 

=> Đáp án B

V í d ụ  7; Một mẫu kh í thải có chứa C 0 2, N 0 2, N2 và S 0 2 được sục vào dung dịch 
Ca(OH)2 dư. Trong bôn kh í đó, số  kh í bị hấp thụ là 

A. 4. B. 3. c. 1. D.2.
G iả i  

C 0 2 + Ca(OH)2 dư -> C aC 03ị  + H 20

S 0 2 + Ca(OH)2 dư CaSOgl + H20

4N 02 + 2Ca(OH)2 -> C a(N 02)2 + C a(N 03)2 + 2H20

=> Đáp án B

V í d ụ  8: Các kh í thải công nghiệp và của các động cơ ô tô, xe m áy...là nguyên 
nhân chủ yếu gây ra mưa axit. Những thành phần hóa học chủ yếu trong các 
kh í thải trực tiếp gây ra mưa axit là

A. S 0 2, CO, NO. B . N 0 2, C 0 2, c o .

c . s o 2, c o , n o 2. d . n o , n o 2, s o 2.

G iả i

K h í CO và C 0 2 không gây hiện tượng mưa axit.

2NO + 0 2 -> 2N 02 

4NO2 + O2 + 2H20  —> 4HNO3

5 0 2 + H 20  H2S 0 3

2S02 + 0 2 2SO3

5 0 3 + H 20  -» H 2S 0 4 

=> Đáp án D

V í d ụ  9: Có các phát biểu sau:

(1) Một trong những nguyêrí liệu  sản xuất gang là  quặng p irit sắt.

(2) Dung dịch H 2S tiếp xúc với không kh í dần trỏ nên vẩn đục màu vàng.
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(3) Quặng apatit có thành phần chính là  3Ca3(P0 4)2.C aF2.

(4) Khoáng vật ílo rit có thành phần chính là CaF2.

(5) Các ion NO J , PO 4~, s o  ồ nồng độ cao gây ô nhiễm môi trường nước.

(6) Các chất: Amphetamin, nicotin, moocphin, cafein là những chất gây nghiện.

Sô' phát biểu đún g  là

A. 5. B. 6. c . 4. D. 3.

G iả i

Một trong những nguyên liệu  sản xuất gang là quặng hem atit hoặc m anhetit 
chứ không phải là  quặng p irit.

=> Đáp án A 

V í d ụ  10: Phát biểu sa i là

A . Đốt than, lò than trong phòng kín  có thể sinh ra k h í c o  độc, nguy hiểm.

B . Rau quả được rửa bằng nước muối ăn v ì nước muối có tính oxi hóa tiêu diệt 
v i khuẩn.

c . Tầng ozon có tác dụng ngản tia cực tím  chiếu vào trá i đất.

D. Để khử m ùi tanh của cá tươi (do am in gây ra) người ta rửa bằng giấm  ăn.

Giải
Rau quả được rửa bằng nước muốỉ ăn v ì độ mặn của nước muốỉ làm  v i khuẩn 

không thể duy trì sự sông.

=> Đáp án B

B . B À I TẬ P

1. T ỉ lệ sô" ngưòi chết về bệnh phổi do hút thuốc lá  gấp hàng chục lầ n  sô" người
không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá  là

A . nicotin. B . aspirin. c. cafein. D . moocphin.

2 . Chất kh í gây ra hiệu ứng nhà kính là

A . N 0 2. B . S0 2. c . C0 2. D . h 2s .

3. H iện tượng trá i đất nóng lên do hiệu ứng nhà k ín h  chủ yếu là  do chất nàọ 
sau đây?

A . K h í clo. B . K h í cacbonic.

c . K h í hiđroclorua. D. K h í cacbon oxit.

4. K h í C 0 2 được coi là  ảnh hưỏng đến môi trường v ì

A . rất độc. B . tạo bụi cho môi trường,

c. làm  giảm lượng mưa D . gây hiệu ứng nhà kính.
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5. ư u điểm của chất giặt rửa tổng hợp là

A. bị phân hủy bởi v i sinh vật. B . dùng được với nước cứng,

c . không gây hại cho da. D. không gây ô nhiễm môi trưòng.

6. Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là

A. CO và CH4. B. CH4vàN H 3. C .C 0 v à C 0 2. D. S 02 và N 0 2.

7. K h i nước thải các nhà máy có chứa nhiều các ion: Cu2+, Fe3+, Pb2+ th ì có thể xử 
lí bằng chất nào trong các chất sau?

A. Giấm  ăn. B. M uối ăn. c . Vôi tôi. D. Phèn chua.

8. K h i bị bỏng bỏi axit sunfuric đặc nên rửa nhanh vết bỏng bằng dung dịch nào 
sau đây là  tốt nhất?

A. Nước vôi trong. B . Dung dịch nabica (N aH C 03).

c . Giấm ăn. D. Nước muối.

9. Ma túy dù ở dạng nào kh i đưa vào cơ thể con người đều có thể làm  thay đổi 
chức năng sinh lí. Ma túy có tác dụng ức chế, kích thích mạnh mẽ, gây ảo giác 
làm  cho ngưòi dùng không làm  chủ được bản thân. Nghiện ma tú y sẽ dẫn đến 
rối loạn tâm, sinh lí, rối loạn tiêu hóa, rốĩ loạn chức năng thần k in h , rối loạn 
tuần hoàn, hô hấp. Tiêm chích ma túy có thể gây trụy tim  mạch dễ dẫn đến tử 
vong, v ì thế phải luôn nói KHÔNG với ma túy. Nhóm chất nào sau đây là  ma 
túy (cấm dùng)?

A . Thuốc phiện, cần sa, heroin, cocain.

B. P en ixilin , am pixilin, erythrom ixin. 

c . Seduxen, cần sa, am pixilin, cocain.

D. Thuốc phiện, penixilin, moocphin.

10. Cho các phát biểu sau:

(a) K h í N 0 2; S 0 2 gây ra hiện tượng mưa axít.

(b) K h í CH 4; C 0 2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

(c) Ozon trong kh í quyển là  nguyên nhân chính gây ô nhiễm không k h í.

(d) Chất gây nghiện chủ yếu trong thuốc lá  là  nicotin.

Sô" phát biểu đúng là

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4.
11. Mưa axit chủ yếu là do những chất thải sinh ra trong quá trình  sản xuất công 

nghiệp nhưng không được xử lí triệt để. Đó là  những chất nào sau đây ?

A. NH3, HCl. B. H2S, Cl2. c . S02, N02. D. C02, S 02.
12. Tác nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính là

A. C 0 2 và CH4. B . CH4 và NH3. c . C 0 v à S 0 2. D. c o  và CH 4.
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13. Nguy cơ nào có thể xảy ra kh i tầng ozon bị thủng?
A. T ia tử ngoại gây tác hại cho con người sẽ lọt xuống'mặt đất.
B. Không xảy ra được quá trình  quang hợp của cây xanh, 
c . Không kh í trên thế giới thoát ra ngoài.
D. Thất thoát nhiệt trên toàn thế giối.

14. K h i làm th í nghiệm với H 2S 0 4 đặc, nóng thưòng sinh ra kh í S 0 2. Để hạn chế 
tốt nhất kh í S 0 2 thoát ra gây ô nhiễm môi trưòng, ngưòi ta n út ông nghiệm 
bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?
A. Giấm ăn. B . M uối ăn. c . cồn. D . X út.

15. K h í thiên nhiên được dùng làm  nhiên liệu  và nguyên liệu  cho các nhà máy 
sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,... Thành phần chính của k h í thiên nhiên 
là metan. Công thức phân tử của metan là
A. CH4. B. C2H4. c. C2H2. D. c 6h 6.

16. Có các phát biểu sau:
(1) H iện tượng trá i đất nóng lên bởi hiệu ứng nhà kính chủ yếu là  do kh í C 0 2.
(2) Tất cả các kim  loại kiềm  đều tác dụng với nước ngay ở nhiệt độ thưòng.
(3) Nhôm có cấu tạo kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối.
(4) Chì không tan trong dung dịch kiềm  đặc nóng.
(5) Thành phần chính của quặng boxit là A I20 3.2H20.
(6) Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là moocphin.
SỐ phát biểu sa i là
A. 2. B. 1. c. 3. D. 4.

17. Phát biểu sa i là
A. Chất tẩy màu làm  sạch các vết bẩn nhờ những phản ứng hoá học.
B. Nưốc ép từ quả chanh không hoà tan được C aC 03.

c . Lòng trắng trứng gặp Cu(OH)2 tạo thành hợp chất có màu tím .
D. Giấm  ăn làm  quỳ tím  hoá đỏ.

18. Có các phát biểu sau:
(1) Sử dụng fomon để bảo quản bánh phở, nước mắm.
(2) Ưốp cá biển bằng phân đạm.
(3) Sử dụng nước phế thải công nghiệp có các chất độc hại như một sổf kim  loại 

nặng để tưới rau.
(4) Sử dụng chất hàn the (muôi natri borat) để chế biến giò, bánh phở, bánh 

cuốn, bánh đức.
Sô' phát biểu đã v i phạm vệ sinh an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng không tốt 

tối sức khoẻ của con người là
A. 1. B. 3. c. 4. D. 2.
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19. Phát biểu nào sau đây là  sa i ?

A. Ozon là  nguyên nhân gây ra  biến đổi khí hậu.

B. Clo có thể dùng để diệt trùng nưóc trong hộ thống cung cấp nước sạch, 

c . Amoniac là  nguyên liệu dùng để điều chế nhiên liệu  cho tên lửa.

D. S 0 2 và N 0 2 là nguyên nhân chính gây ra mưa axit.

20. K hi sản xuâ't C 2I I 4 từ C2I I 5OH và H 2S 0 4 đặc, nóng trong sản phẩm  kh í tạo ra 
có lẫn 2 tạp chất là  COọ và S 0 2. Hóa chất được chọn để loại bỏ h ai tạp chất kh í 
đó là

A. nưốc vôi trong dư. B. dung dịch K M n04 dư.

c . dung dịch N a IIC 0 3 dư. D. nước brom dư.

21. Hóa chất nào sau đây kh ô n g  được dùng khi sản xuất saccarozơ trong công 
nghiệp từ cây mía?

A. Phèn chua. B . K h í suníurơ.

c . Vôi tôi. D. K h í cacbonic.

22. Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử 
dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường?

A. Than đá. B. Xăng, dầu.

c . K h í butan (gaz). D. K h í hiđro.

23. Người ta sản xuất kh í metan thay thế một phần cho nguồn nhiên liệu hóa 
thạch bằng cách nào sau đây?

A. Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong hầm Biogaz.

B. Thu kh í metan từ kh í bùn ao. 

c . Lên men ngũ cốc.

D. Cho hơi nước đi qua than nung đỏ trong lò.

24. Một trong những hướng con ngưòi đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng 
nhân tạo to lớn sử dụng cho mục đích hòa bình, đó là

A. Năng lượng mặt tròi. B. Năng lượng thủy điện,

c . Năng lượng gió. D. Năng lượng hạt nhân.

25. Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người?

A. P en ixilin, am oxilin. B . V itam in c , glucozơ.

C. Seduxen, moocphin. D . Thuốc cảm pam in, paradol.

26. Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá ,...) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?

A. Dùng fomon, nước đá. B . Dùng phân đạm, nước đá.

c . Dùng nước đá và nước đá khô. c . Dùng nước đá khô, fomon.

234



27. Trường hợp nào sau đây được coi là  không kh í sạch?

A. Không k h í chứa 78%N2, 21% 02, 1% hỗn hợp C 0 2, H 20 , H 2.

B. Không k h í chứa 78%N2, 18% 02, 4% hỗn hợp C 0 2, S 0 2, HC1. 

c . Khồng k h í chứa 78%N2, 20% 0Z, 2%CH4, bụi và C 0 2.

D. Không k h í chứa 78%N2, 16% 02, 3% hỗn hợp C 0 2, 1% C0, 1% S02.

28. Trường hợp nào sau đây được coi là  nước không bị ô nhiễm?

A. Nước ruộng lúa có chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hóa học.

B. Nước thải nhà máy có chứa nồng độ lớn các ion kim  loại nặng như Pb2+, 

Cd2+, Hg2+, N i2+.

c . Nước th ải từ các bệnh viện, khu vệ sinh chứa các khuẩn gây bệnh.

D. Nước sinh hoạt từ các nhà máy nước hoặc nước giếng khoan không chứa độc 

tô" như asen, sắt, ...quá mức cho phép.

29. Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số’ nhà máy hóa chất thường 

bị ô nhiễm nặng bởi kh í độc, ion kim  loại nặng và các hóa chất. B iện  pháp nào 
sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường?

A. Có hệ thông xử lí chất thải trước kh i xả ra ngoài hệ thông không kh í, sông, 

hồ, biển.

B. Thực hiện chu trình khép kín để tận dụng chất thải một cách hiệu quả. 

c . Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu sạch.

D. Xả chất th ải trực tiếp ra không khí, sông và biển lớn.

30. Phát biểu không đúng là

A. C 0 2 là  thủ phạm chính của hiện tượng biến đổi kh í hậu.

B. C F2C12 là  thủ phạm chính gây thủng tần ozon. 

c . S 0 2 là  thủ phạm chính của hiện tượng mưa axit.

D. Những nhiên liệu hóa thạch mà các nước đang sử dụng như than đá, dầu 

mỏ, kh í tự nhiên, ...là nhiên liệu  sạch.

c. ĐÁP ÁN

ÌA 2 C 3B 4D 5B 6D 7C 8B 9A 10C

11C 12A 13A 14D 15A 16C 17B 18C 19A 20A

21A 22D 23A 24D 25C 26C 27A 28D 29D 30D
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D. HƯỚNG DẪN GIẢI NHANH
10. Chọn c

Gồm các phát biểu (1), (2), (4).

19. Chọn A

A. Ozon không phải là nguyên nhân gây ra biến đổi kh í hậu.

B. Clo có thể dùng để diệt trùng nước trong hệ thông cung cấp nưốc sạch vì tạo 
nước clo có tính oxi hoá rất mạnh có khả năng khử trùng.

C l2 + H20  <=> IIC l + IIC IO

c . Amoniac là nguyên liệu dùng để điều chế nhiên liệu cho tên lửa v ì từ NH3 
có thể tạo ra hiđrazin (N2Ỉ I 4) dùng làm nhiên liệu cho tên lửa.

D. S 0 2 và N 0 2 là nguyên nhân chính gây ra mưa axit vì phản ứng vối nước 
sinh ra dung dịch axit.

S 0 2 + H 20  <=> H2S 0 3 

4N 02 + 0 2 + 2HaO -> 4IINO ;,

20. Chọn A

- K hi dùng nước brom và dung dịch K M n04 đểu có phản ứng với C 2H 4, S 0 2.

C2H 4 + B r2 -> C2I I 4B r2 

S 0 2 + B r2 + 2H20 -> 2H Br + I I 2S 0 4

3C2H 4 + 2KM n04 + 4 IĨ20  > 3C2I I 4(O II)2 + 2M n02ị  + 2KOH

5S 02 + 2K M n04 + 2 II20  -> I Ĩ 2S 0 4 + 2MnSO, + K 2S 0 4

- K hi dùng dung dịch N aH C 03 thì chỉ loại được SOọ.

2N aIIC O ;ỉ + SO, -> Na2S 0 3 + 2 C 02t  + H 20
- K hi dùng nước vôi trong dư thì có thể tinh chế được C9IĨ4 vì COọ và SO-; đều 

bị hấp thụ hết.

CO, + Ca(OH)2 -> CaCO .ịị + I I 20  

S 0 2 + C a (O II), -> C aS 03ị  + IỊ,0
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^ C H Ủ Đ Ề ______________________________________________________

7 j p  TỔNG HỢP NỘI DUNG KIỀN THỨC
HÓA HỌC VÔ Cơ  

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG

I.  NHẬN B IẾ T  V Ầ  TH Ô N G  H lỂ ư  (n h ận  b iế t 1 câu , thông h iể u  2 câu )

V í d ụ  1: Thực hiện các th í nghiệm sau:

(1) Cho Ba vào dung dịch CưCl2.

(2) Cho Mg vào dung dịch Fe2(S 0 4)3 dư.

(3) Cho N H3 đi qua bột CuO nung nóng.
(4) Đốt Ag2S trong không khí.
Sô" th í nghiệm sinh ra kim  loại là

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4.
G iả i

(1) Ba + 2H20  + C uC l2 -> Cu(O H)2ị  + BaCl2 + H 2t

(2) Mg + Fe2(S 0 4)3 dư -> M gS04 + 2FeS04

(3) 2NH3 + 3CuO — 3Cu + N2 + 3H20
(4) Ag2S + 0 2 > 2Ag + SO2

=> Đáp án B

V í d ụ  2: Cho dãy các chất: C 0 2, S 0 2, H 2) N2, N 02, c o . Khẳng định nào sau đây là 
đúng kh i nó về các chất trong dãy trên?

A. Có 4 chất tác dụng được với dung dịch NaOH ở điều kiện thường.

B. Có 3 chất khử được CuO nung nóng thành Cu. 

c . Có 4 chất là  oxit axit.

D. Có 3 chất mà phân tử không phân cực.

G iả i

A. Có 3 chất tác dụng được với dung dịch NaOH.

C 0 2 + 2NaOH dư Na2C 0 3 + H20  

C 0 2 dư + NaOH NaHCOg 

S 0 2 + 2NaOH dư Na2SỌ3 + H 20  

S 0 2 dư + NaOH -> NaHSOg 

2N 02 + 2NaOH -> NaNOg + N aN 02 + H 20
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B. Có 2 chất khử được CuO nung nóng thành Cu.

CuO + CO — Cu + C 0 2 

CuO + H2 — ^  Cu + H 20  

c . Có 3 chất là  oxit axit là  C 0 2, S 0 2 và N 0 2.

D. Có 3 chất mà phân tử không phân cực là  C 0 2, N2 và H 2.

=> Đáp án D 

V í d ụ  3 :  Khẳng định nào sau đây là sai?

A . H 2S có tính khử mạnh hơn S 0 2.

B . A xit H F không tác dụng vối dung dịch A gN 03. 

c . A xit HC1 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

D. HNO3 đặc, nóng oxi hóa được tất cả các kim loại.

G iả i

A . 2H 2S + S 0 2 -> 3S + 2H20  

(khử) (oxi hóa)

B . H F + A gN 03 -> Không xảy ra

C. Fe + 2HC1 -> FeC l2 + H jt  

(khử) (oxi hóa)

M n02 + 4HC1 đặc — £ -»  M nCl2 + c ự  + 2HaO 

(oxi hóa) (khử)

D. HNO3 đặc, nóng không oxi hóa được Pt và Au.

=> Đáp án D

V í d ụ  4: Thực hiện các th í nghiệm sau:

(1) Sục khí N H3 tới dư vào dung dịch AICI3.

(2) Cho kim  loại Na vào dung dịch C uS04.

(3) Cho N aH C 03 vào dung dịch CaCl2 dư.

(4) Cho dung dịch HC1 vào dung dịch Na2S i0 3.

(5) Cho N aH S04 vào dung dịch B aC l2.

(6) Cho A gN 03 vào dung dịch FeS 04.

Sô" th í nghiệm kh i kết thúc các phản ứng thu được kết tủa là

A. 5. B. 2. c. 3. D. 4.
G iả i

(1) A ICI3 + 3N H 3 + 3H 20  -> A l(O H )3ị  + 3NH4CI

(2) 2Na + 2H20  + C uS04 -> Cu(O H)2ị  + Na2S 04 + H jt
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(3) N aH C 03 + C a C l2 —> Không xảy ra

(4) 2HC1 + Na2S i0 3 -» 2NaCl + H 2S i0 3ị

(5) N a IỈS 0 4 + B a C l2 -> BaS04ị  + HC1 + NaCl

(6) Ag+ + Fe2+ -> Fe:ỉ+ + A g ị 

=> Đáp án A

V í d ụ  5: Cho dãy các kim  loại: Na, Ba, Be, Al, C r, Fe, Cu, Ag. K hẳng định nào 
sau đây là đ ú n g  khi nói về các kim loại trong dãy trên?

A . Có 4 kim  lo ại tác dụng với nưốc ở nhiệt độ thường.

B. Có 7 kim  loại tác dụng được với dung dịch HC1 loãng, nóng, 

c . Có 4 kim  loại tan trong dung dịch kiềm.

D. Có 3 kim  loại tác dụng được với dung dịch FeS 04.

G iả i

A . Na, Ba phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường.

2Na + 2H20  -> 2NaOH + H 2T

Ba + 211,0 -» B a (O II)2 + 1 I, Î 

A I khử được nưốc, g iải phóng H 2.

2AI + 6 Iĩ20  -> 2 A l(0 II);jị + 3H 2t  
Phản ứng trên nhanh chóng dừng lạ i vì lóp A l(O II),ị không tan trong nước nên 

đã ngăn cản không cho nhôm tiếp xúc với nưốc.

B. Cu và Ag không phản ứng vối dung dịch HC1. Các kim loại (6 kim  loại): Na, 
Ba, Be, A l, Cr, Fe đều phản ứng với dung dịch HC1.

2Na + 2HC1 7T> 2N aCl + H2ì  

Ba + 2HC1 -> B aC l2 + Ĩ I 2t  

Be + 2HC1 -> B eC Ị, + H 2t

C r + 2HC1 — CrCỊ ,  + I Ị , t  

Fe + 2HC1 -> FeC l2 + H ,t 

c . Các kim  loại Na, Be, Ba và A I đều tan trong dung dịch NaOH.

2Na + 2H20  > 2N aO II + I l 2ì  

Ba + 2H 20  -> Ba(OH)a + H jjt 

2Al + 2NaOH + 2H20  -> 2NaA102 + 3H 2t 

Be + 2NaOH -> Na2B e02 + I l 2t  

D. Có 5 kim  loại tác dụng với dung dịch FeS 04.

2Na + FeS04 + 2H20  > Fe(O H)2ị  + Na2S 0 4 + n 2t  

Ba + F eS 0 4 + 2 IỊ,0  -> B aS 0 4ị  + Fe(O II)?ị  + I1 2T
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Be + FeS04 ->  B eS04 + F e ị 
2A l + 3FeS04 ->  A12(S 0 4)3 + 3 F e ị 
C r + FeS04 -»  C rS 0 4 + F e ị 

V í dụ  6: Cho dãy các chất: C r20 3, A l, A120 3, N aM C03, NH4CI, BaO. Số’ chất trong 
dãy vừa tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, vừa tác dụng được với dung 
dịch HC1 là

A. 3. B. 4. c. 5. D. 6.
G iả i

C r20 3 không phản ứng với dung dịch NaOH loãng.

NH4CI không phản ứng với dung dịch H Cl.

2A l + 6HC1 2A IC I3 + 3H 2f  

2A I + 2NaOH + 2H20  2NaA102 + 3H 2t

A120 3 + 6HC1 -»  2A IC I3 + 3H 20  
A120 3 + 2NaOH -> 2NaA102 + H20  

NaHCOg + NaOH Na2C 0 3 + H20  
NaHCOg + HC1 N aCl + C 0 2f  + H20  

BaO + 2HC1 B aC l2 + H 20 

BaO + H 20  -> Ba(OH)2 

=> Đáp án B 

V í d ụ  7: Khẳng định nào sau đây là  sai?

A. Không dùng Mg để dập tắt đám cháy C 0 2.

B. Trong tự nhiên không có crom ỏ dạng đơn chất, 

c . Nhôm không tác dụng với H N 03 đặc, nguội.

D. Thạch cao sông được dùng để bó bột khi gãy xương.

G iả i

A. 2Mg + C02 - > 2MgO + c
B. Trong tự nhiên không có crom ở dạng đơn chất v ì crom là  kim  loại hoạt 

động mạnh.

c . Nhôm không tác dụng với HNO3 đặc, nguội v ì có lớp màng oxit không tan 
trong axit ở nhiệt độ thấp bảo vệ.

D. Thạch cao nung (C aS04.H 20  hay C aS 04.0,5H 20 ) được dùng để bó bột kh i 
gãy xương.

=> Đáp án D 

V í d ụ  8: Cho các phản ứng sau:

(1) K I + 0 3 + H 20  -» 2) F2 + H 20  ->
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(3) N H4N 0 2 — !— >

(5) N a 2 s 2 0 3 + H2S 0 4 loãng —>

(7) C r0 3 + N H 3 ->
Sô' phản ứng sinh ra  đơn chất là

(4) S i + NaOH

(6) Fe(N 03)2 + A gN 03 -»
(8) K 2C r20 7 + HC1 đặc ->

A. 8. B . 7. c. 6.
G iả i

D. 5.

(1) 2K I + 0 3 + H 20  -> 2KOH + I 2 + 0 2t

(2) 2F2 + 2H20  -> 4H F + 0 2t

(3) N H 4N 0 2 — N2 + 2H20

(4) S i + 2NaOH + H 20  -> Na2S i0 3 + 2H2T

(5) Na2s20 3 + H2S04 -> Na2S04 + S02 + s i  + H20
(6) Fe(N 03)2 + ÂgNOs -> Fe(N 03)3 + A g ị
(7) 2 C r0 3 + 2N H3 -> C r20 3 + N2 + 3H20

(8) K 2C r20 7 + 14HC1 đặc -» 2KC1 + 2C rC l3 + 3C l2t  + 7H 20  

=> Đáp án A

V í dụ  9: Cho các phản ứng:

(a) C l2 + NaOH -»  (b) Fe30 4 + HC1 ->

(c) K M n04 + HC1 đặc ->  (d) FeO + HC1

(e) CuO + H N 03 ->  ự) KH S + KOH ->

Sô' phản ứng tạo ra  hai muối là

A. 6. B .4 . C .5 . D. 3.

(a) C l2 + 2NaOH N aCl + NaClO + H 20

(b) Fe30 4 + 8HC1 -> FeC l2 + 2FeCl3 + 4H20
(c) 2K M n04 + 16HC1 đặc -> 2KC1 + 2M nCl2 + 5C l2t  + 8H20

(d) FeO + 2HC1 -> FeC l2 + H 20

(e) CuO + 2HNO3 -> C u(N 03)2 + H 20

(f) KH S + KOH -> K2S + H 20  

Đáp án D

V í d ụ  10: Tiến hành các th í nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch Na2C 0 3 vào dung dịch A1C13.

(2) Sục kh í H 2S vào dung dịch FeS04.

(3) Sục kh í C 0 2 tối dư vào dung dịch NaA102.

(4) Sục kh í N H 3 tới dư vào dung dịch A1(N 03)3.

G iả i



(5) Sục k h í H 2S vào dung dịch CuS04.

(6) Cho dung dịch Na2S20 3 vào dung dịch H2S 0 4 loãng.

(7) Cho kim  loại K  tới dư vào dung dịch FeC l3.

(8) Cho NHg dư vào dung dịch C uS04.

(9) Cho A gN 03 vào dung dịch Fe(N 03)2.

(10) Cho Ba(OH)2 tối dư vào dung dịch A IC I3
(11) Cho kh í C 0 2 dư đi qua nước vôi trong..
Sau khi kết thúc các phản ứng, có bao nhiều th í nghiệm thu được kết tủa? 

A. 7. B. 6. c . 8. D. 9.
G iả i

(1) 3Na2C 0 3 + 2A IC I3 + 3H 20  -> 2Al(O H )3'l' + 3C 0 2t  + 6N aCl

(2) H2S + FeS 04 -> Không xảy ra

(3) C 0 2 + NaA102 + 2H20  -> NaHCOs + Al(O H )34-
(4) A l(Ñ o,,)s + Sibila + 3H 20  -»  A l(O H )3-l- + 3N H,N O j
(5) H 2S + CuS0 4 -> CuS-1- + H 2S0 4

(6) Na2s 20 3 + H 2S 0 4 -> Na2S 0 4 + S 0 2 + s i  + H 20
(7) 6K  + 6H20  + 2FeCl3 -> 2Fe(O H)3ĩ  + 6KC1 + 3H 2t

(8) CuS04 + 2NH3 + 2H20  -♦ Cu(OH)24- + (NHJjSOí 
Cu(OH)2 + 4NH3 -> [Cu(NH3)4](OH)2

(9) A gN 03 + Fe(N 03)2 -> FeíNOa), +  Ag4-
(10) 4Ba(OH)2 dư + 2A1CỊ, -> Ba(A102)2 + 3B aC l2 + 4H20

(11) 2C 02 dư + Ca(OH)2 -> C a(H C 03)2 

Đáp án A

V í d ạ  11: Thực hiện các th í nghiệm sau:

(I) Cho saccarozơ tác dụng vổi dung dịch A gN 03 trong NH3.

(II) N hiệt phân A gN 03.
( III)  Cho Fe(N 03)2 tác dụng với dung dịch A gN 03.

(IV ) Cho fructozơ tác dụng với dung dịch A gN 03 trong N H 3.

(V) Để AgCl ngoài ánh nắng.
Sô' th í nghiệm tạo ra bạc kim  loại là

A. 1. B. 3. c. 2. D. 4.
G iả i

(I) Saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

(II) 2AgN 03 — 2Ag + 2N 02 + 0 2

( III)  Fe(N 03)2 + AgNOâ -> Fe(N 03)3 + A g ị
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(IV ) CH20 H [C H 0 H ]3C 0C H 20H  + 2AgN03 + 3N H 3 + H 20  ->
CH 2OH[CHOH]4COONH4 + 2N H 4NO 3 + 2A g ị

(V) 2AgCl — 2Ag  + C l2 

:=> Đáp án D

V í  dụ  12: Phát biểu nào sau đây là  sai?

A. Điều chế kh í HC1 bằng cách cho dung dịch N aCl tác dụng vớ i dung dịch 
H 2S04 đun nóng.

B. KNO3 dùng để sản xuất thuốc nổ.

C. O3 dùng để chữa bệnh sâu răng.

D. S 0 2 dùng để tẩy trắng trong sản xuất giấy.

G iả i 

N aCl (tinh thể) + H 2SO„ (đặc) 2S0"C > N aH S04 +  H C lt 

2N aCl (tinh thể) +  H2S 0 4 (đặc) ĩ400' c > Na2S 04 + 2H C1Î 

=> Đáp án A

V í dụ  13: Trong số’ các dung dịch sau: Na2C 0 3, N aH C 03, KOH, N H 4C I, Na2S 0 4, 
CH3NH2. Có bao nhiêu dung dịch tác dụng với dung dịch HC1 dư tạo ra  khí?

A. 2. B. 6. c. 3. D. 5.
G iả i 

Na2C 0 3 + 2HC1 2N aCl + C 0 2t  + H20  

NaHCOg + HC1 -> N aCl + C 0 2t  + H 20  

KOH + HC1 -> KC1 + H 20  

C H 3N H 2 + H C l -> CH3NH3CI 

=> Đáp án A 

V í d ụ  14: Ba dung dịch X, Y, z  thoả mãn:

- X tác dụng với Y  th ì có kết tủa xuất hiện;

- Y  tác dụng với z  thì có kết tủa xuất hiện;

- X tác dụng với z  thì có kh í thoát ra. Các chất X, Y, z lần  lượt là

A. A12(S 04)3, B aC l2, Na2S 0 4. B . FeC l2, Ba(O H)2, A gN 03.

* c . N aH S04, B aC l2, Na2C 0 3. D. NaHCOg, N aH S04, B a C l2.

G iả i

X tác dụng với Y  có kết tủa xuất hiện (loại D).

X tác dụng với z  có k h í thoát ra  (loại A, B).

=> Đáp án c
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N aH S04 + B aC l2 -> N aCl + HC1 + B aS 04ị  
(X) (Y)

Na2C 0 3 + B aC l2 BaCO gị + 2N aCl 

(Z) (Y)
2N aH S04 + Na2C 0 3 -> 2Na2S 0 4 + C 0 2t  + H 20  

(X) (Z)

V í d ụ  15: Nhiệt phân lần lượt các chất sau: (NH4)2Cr20 7, C aC 03, C u(N 03)2, KM n04, 
Mg(OH)2, AgN 03, NH4C1. Sô" trưòng hợp xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là  

A. 4. B. 5. c. 6. D. 7.
G iả i

(1) (N H 4)2C r20 7 — N2T + C r20 3 + 4H20

(2) CaCOg — CaO + C 0 2t

(3) 2C u(N 03)2 — > 2CuO + 4N 02t  + 0 2t

(4) 2K M n04 — K2M n04 + M n02 + 0 2í

(5) Mg(OH)2 — > MgO + H 20

(6) 2AgN0 3 — 2Ag + 2N0 2T + 0 2t

(7) N H 4C1 — N H 3T + H C 1Î

Các phản ứng (1), (3), (4), (6) đều là  các phản ứng oxi hóa -  khử.
=> Đáp án A

V í d ụ  16: Cho các chất: FeS, CuO, FeS 04, H 2S, Ag, Fe20 3, K M n 04, Na2S 0 3,
Fe(O H)2. Sô" chất có thể phản ứng vổi H2S 0 4 đặc nóng tạo kh í S 0 2 là

A. 9. B. 8. c . 7. D. 6.
G iả i 

2FeS + 10H2S 0 4 đặc — Fe2(S 04)3 + 9S02t  + 10H20

2FeS04 + 2H2S 0 4 đặc — Fe2(S 0 4)3 + S 02t  + 2H20  

H 2S + 3H 2S 0 4 đặc — 4S02 + 4H20  

2Ag + 2H2S 0 4 đặc — Ag2S 0 4 + S 0 2t  + 2H20  

Na2S03 + H2S04 — Na2S04 + s c ự  + H20

2Fe(OH)2 + 4H2S 0 4 đặc — Fe2(S 0 4)3 + S 0 2t  + 6H20  

=> Đáp án D

V í d ụ  17: Cho dãy các chất: C a(H C 03)2, NH4C1, (NH4)2C 0 3, Z nS04, A l(O H )3, 
Zn(OH)2. Sô" chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 

A. 2. B. 3. c . 5. D. 4.
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Bao gồm: Ca(HC03)2, (NH4)2C03, Al(OH)s, Zn(OH)2 

=> Đáp án D
Ví dụ 18: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, (NH4)2C03, NaHC03, Na2S04, CuCl2. Sô" 

chất trong dãy vừa phản ứng được vói dung dịch HC1, vừa phản ứng được với 
dung dịch NaOH là
A. 4. B. 2. c . 5. D. 3.

Giải
Na2S04 và Cu012 không phản ứng với dung dịch HC1.

2Al + 6HC1 -> 2AICI3 + 3H2t 
2A1 + 2NaOH + 2H20  -> 2NaA102 + 3H2t  
(N H 4)2C0 3 + 2H C 1 -> 2N H 4C1 + C0 2t  + H 20  
(NH4)2C 03 + 2NaOH -> Na2C 03 + 2NH3 + 2H20  
NaHCOg + HC1 -> NaCl + C02t + H20 
NaHCOs + NaOH -> Na2C03 + H20  

=> Đáp án A
Ví dụ 19: Cho các chất sau đây: Cl2, Na2G03, C02, HC1, NaHC03, H2S04 loãng, 

NaCl, Ba(HC03)2, NaHS04, NH4C1, MgC03, S02. Dung dịch Ca(OH)2 dư tac dụng 
được với bao nhiêu chất?
A. 9. B. 11. c. 12. D. 10.

Giải
NaCl và MgC03 không phản ứng vói dung dịch Cà{OH)2.

2C12 + 2Ca(OH)2 -» CaCl2 + Ca(C10)2 + 2H20  
Na2C03 + Ca(OH)2 CaC03ị  + 2NaOH 
C02 + Ca(C)H)2 dư -> CaCOgị + H20  
2HC1 + Ca(OH)2 -> CaCl2 + 2H20  
NaHCOa + Ca(OH )2 CaCO gị + NaOH + H 20  

H2S04 + Ca(OH)2 -> CaS04 (ít tan) + 2H20  
B a (H C 0 3) 2 + Ca(O H ) 2 -> BàCO gị + C a C C ự  + 2H20  

NaHS04 + Ca(OH)2 dư -> CaS04 + NaOH + H20 
2NH4C1 + Ca(OH)2 -> CaCl2 + 2NH3 + 2H20  
S02 + Ca(OH)2 dư.̂ -> CaSOgị + H20

Ví dụ 20: Cho dãy các chất và ion: Fe, Cl2, S02, N02, c, Al, Mg2+, Na+, Fe2+, Fe3+. 
Sô" chất và ion vừa có tính oxi ho á, vừa có tính khử là 
A. 4. B. 6. c . 5. D. 8.

Giải
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Bao gồm: Cl2, S02, N02, c  và Fe2+. 
Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H20  
(o, k)
S02 + 2H2S -> 3 S 4- 2H20

(o) (k)
5S02 + 2KMn04 + 2H20  -> 2H2S04 + 2MnS04 + K2S04 

(k) (o)
2N02 + 2NaOH -> NaNOg + NaN02 + H20  
(o, k)

c + 02 — í£-» c o 2

(k) (o)

c  + 2H2 - - S0Q-'-I-c-> CH4
(o) (k)
2Fe2+ + C l2 -» 2Fe3+ + 2 C r 

(k) (o)
Mg + Fe2+ -> Mg2+ + Fe 
(k) (o)

=> Đáp án c

I I .  VẬ N  D ỤN G V À  VẬN  DỤN G CAO (vậ n  dun g  2 câu, vậ n  d ụn g  cao  2 câu)

Ví dụ 1: Có 5 dung dịch riêng biệt (nồng độ đều 0,1M), đựng trong các lọ mất 
nhãn là Ba(N0 3)2, NH4N03, NH4HS04, NaOH, K2C03. Chỉ dùng thêm quỳ tím 
có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch trên?

A. 2 dung dịch. B. 3 dung dịch. c. 4 dung dịch. D. 5 dung dịch.

Giải
Dùng quỳ tím làm thuốc thử. Nhận ra:
- Dung dịch Ba(N03)2: Không làm đổi màu quỳ tím.
- Dung dịch NaOH và K2C 03: Làm quỳ tím hóa xanh (nhóm 1).
- Dung dịch NH4NO3 và NH4HSO4: Làm quỳ tím hóa đỏ (nhóm 2).
Dùng dung dịch Ba(N03)2 làm thuốc thử đối vối các chất trong nhóm 1 và 

nhóm 2.
• Nhóm 1: Dung dịch nào có kết tủa trắng xuất hiện là K2CO3.

K2C03 + Ba(N03)2 -> BaCOgị + 2KNO3 

Chất không có hiện tượng gì là NaOH.

Giải
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• Nhóm 2: Dung dịch nào có kết tủa trắng xuất hiện là  NH4HSO4.

NH4HS04 + Ba(N03)2 -> BaS04¿ + NH4N03 + HNO3 
C h ấ t  k h ô n g  c ó  h i ệ n  t ư ợ n g  g ì  l à  N H 4 N O 3 .

=> Đáp án D
Ví dụ 2: Hòa tan Fe30 4 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được dung 

dịch X. Dung dịch X tác dụng được vối bao nhiêu chất trong sô" các chất sau: 
Cu, NaOH, Br2, AgN03, KMn04, MgS04, Mg(N03)2, Al?
A. 5. B. 6. c. 7. D. 8.

Giải
Fe30 4 + 4H2S04 -> FeS04 + Fe2(S04)3 + 4H20  

=> Dung dịch X chứa: FeS04, Fe2(S04)3, H2SO4.
• X + Cu:

Fe2(S04)3 + Cu -> C11SO4 + 2FeS04

• X + NaOH:
H2S04 + 2NaOH -> Na2S04 + 2HaO 

Fe2(S04)3 + 6NaOH -> 2Fe(OH)3ị  + 3Na2S04 

FeS04 + 2NaOH -> Fe(OH)2ị  + Na2S04

• X + Br2:
6FeS04 + 3Br2 -> 2Fe2(S04)3 + 2FeBr3

• X + AgN03:
Fe2+ + Ag+ -> Fe3+ + Agị 
SO 4“ + 2Ag+ —> Ag2S04 (ít tan)

• X + KMn04:
5Fe2+ + MnO ¡ + 8H+ -» 5Fe3+ + Mn2+ + 4H20

• X + MgS04: Không xảy ra
• X + Mg(N03)2:

3Fe2+ + NO 3  + 4H+ -> 3Fe3+ + NOt + 2H20

• X + Al:
AI + 3Fe3+ -> Al3+ + 3Fe2+ 
2AI + 6H+ -> 2A13+ + 3H2t  

2AI + 3Fe2+ -> 2AI3+ + 3Fe 
=?> Đáp án c

Ví dụ 3: Để nhận ra ion so  4~ trong dung dịch hỗn hợp có lẫn các ion COj", 

PO 4 " ,  SO 3 "  và HPO 4 ' ,  nên dùng thuốc thử là dung dịch chất nào dưới đây?

247



A. H2S04 đặc, dư. 
c. Ca(N03)2.

Bé BaCl2 trong HC1 loãng, dư. 
D. Ba(OH)2.

Giải
Dùng dung dịch BaCl2 có mặt HC1 vì các kết tủa BaC03, Ba3(P04)2, BaS03 đều 

tan trong dung dịch HC1 còn BaS04 không tan.

BaS04 + HC1 —> Không xảy ra 
=> Đáp án B 

Ví dụ 4: Cho các phát biểu sau:
(1) CaOCl2 là muối kép.
(2) Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim 

loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.
(3) Supephotphat kép có thành phần chủ yếu là Ca(H2P04)2.
(4) Trong các HX (X: halogen) thì HF có tính axit yếu nhất.
(5) Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm cho đất chua.
(6) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân (Hg).
(7) C02 là phân tử phân cực.
Sô' phát biểu đúng là
A. 7. B. 4. c. 6. Đ. 5.

(1) CaOCl2 là muối hỗn tạp.
(7) C 02 là phân tử không phân cực.
=> Đáp án D 

Ví dụ 5: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch Fe(N03)2 vào dung dịch HCl.
(2) Cho CuS + dung dịch HC1.
(3) Cho FeS + dung dịch HC1. (4) Cho dung dịch A1C13 vào dung dịch Na2C 03.
(5) Cho dung dịch NaHC03vào dung dịch NaOH.
(6) Cho dung dịch NH4NO3 vào dung dịch NaOH đun nóng.
(7) Cho Zn vào dung dịch NaHS04.
SôT thí nghiệm có tạo ra chất khí là
A. 4. B . 5. c. 6. D . 3.

Ba2+ + SO -> BaSCự

(màu trắng)

Giải

Giải
(1) 3Fe2+ + NO 3  + 4H* -» 3Fe3+ + NOt + 2H20
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(2) CuS + HCl —> Không xảy ra
(3) FeS + 2HC1 -> FeCl2 + H2s t
(v4) 2AICI3 + 3Na2C03 + 3H20  -> 2Al(OH)3ị  + 3C02t + 6NaCl
(5) NaHCOg + NaOH -> Na2C 03 + H20

(6) NH4N03 + NaOH — NH3t + NaNOg + H20
(7) Zn + 2NaHS04 -> Na2S04 + ZnS04 + H2t  

Đáp án B
Ví dụ 6: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch H20 2 vào dung dịch KI.
(2) Cho dung dịch Na2S20 3 vào dung dịch H2S04 loãng
(3) Sục khí S02 vào dung dịch H2S.
(4) Đun nóng hỗn hợp Si02 và Mg.
(5) Sục khí O3 vào dung dịch KI.
(6) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3
(7) Đốt cháy Ag2S trong 0 2. Số” thí nghiệm có thể tạo ra đơn chất là
A. 5. B. 7. c . 4. D.2.

Giải
(1) H20 2 + 2K I -> 2KOH + I2
(2) Na2s20 3 + H2S04 loãng -> Na2S04 + s i  + S02ì  + H20
(3) S02 + 2H2S -> 3S + 2H20

(4) SÍ02 + 2Mg — ^-> 2MgO + Si
(5) O3 + 2KI.+ H20 -> 0 2t + l2ị  + 2KOH
(6) H2S + 2FeCl3 -> 2FeCl2 + s ị  + 2HC1

(7)Ag2S + 0 2 — 2Ag + S02 

=> Đáp án B
Ví dụ 7i Cho các thí nghiệm sau:

(1) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào dung dich AICI3.
(2) Sục từ từ khí C02cho đến dư vào dung dịch NaAl(OH)4 (hay NaA102).
(3) Sục từ từ khí C02 cho đến dư vào dung- dịch Ba(OH)2.
(4) Sục từ từ khí' C02 cho đến dư vào dung dịch C6H5ONa.
(5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào dung dịch ZnCl2.
(6) Nkỏ từ từ dung dịch HC1 cho đến dư vào dung dịch NaAl(OH)4 (hay NaA102) . 
Sô" thí nghiệm cuối GÙng thu được kết tủa là

A. 4. B. 2. c. 1. D. 3.
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Giải
(1) 3NaOH + AlCl., - > Al(OH)3ị  + 3NaCl 

NaOH + Al(OH):, -> NaAlOa + 211,0
(2) C02 + NaAlO, + 21I20  -> NaHCo”, + Al(OH):,ị
(3) 2C02 dư + Ba(Oĩĩ)2 -> Ba(IICO,)2
(4) C02 + C6H5ONa -> C6H3OHị + NalICOa
(5) 2NH;, + ZnCl2 + 211,0 -> Zn(OH)2ị  + 2NH4C1 

Zn(OH)2 + 4NH:, -> rZn(NH;j)4|(OH)2

(6) 4HC1 dư + NaAlOjj -> NaCl + A1C1;J + 2H20  
=> Đáp án B

Ví dụ 8: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí NH;j (dư) vào cốc đựng hỗn hợp dung dịch C11CI9 và AICI3.
(2) Cho dung dịch Ba(OIí)2 (dư) vào cốc đựng dung dịch A19(S04)3.
(3) Rót từ từ đến dư dung dịch IIC1 vào cốc đựng dung dịch NarAl(OH)J (hay 

NaA102).
(4) Sục khí etilen vào cốc đựng dung dịch KMn04.
(5) Sục khí C 09 (dư) vào cốc đựng dung dịch CfiH5ONa.
Sô" thí nghiệm sau phản ứng thu được kết tủa là

A. 3. B. 4. c. 5. D. 2.

Giải
(1) 2NH, + CuCỊ, + 2H20  > Cu(OH)aị  + 2NH4C1 

Cu(OH)2 + 4NH3 -> [Cu(NH;ỉ)4|(OH)2

3NH3 + AICI3 + 3IĨ20 -> Ảl(OII)3ị  + 3N II4CI
(2) A12(S04)3 + 3Ba(0II), -> 3BaS04ị  + 2Al(OII)3ị  
‘ 2Al(0II);j + Ba(OII)2 -> Ba(A102)2 + 411,0
(3) 4HC1 dư + N aAlO , ~> N aCl + A IC I3 + 2 II20

(4) 3C2H4 + 2KMn04 + 411,0 -> 3C2IỈ4(OH)2 + 2Mn02ị  + 2K0H
(5) C 02 + C6I I5ONa + 11,0 - > C6ĩ l 50 1 ĩl + NaHC03 

=> Đáp án B

Ví dụ 9: Cho các phản ứng:

(1) Cu + I I2S04 đặc — — > khí X + ...

(2) NaHCOa + KHS04 > khí Y + ...

(3) Fe + IĨC1 -> khí z + ...
(4) FeS + H2S04 (loãng) -> khí G + ...
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(5) NH4N02— khí  H + ...

(6) AgN03 —!*—> khí I + kM K + ...
Trong các chất khí sinh ra ở các phản ứng trên, số chất khí tác dụng với dung 

dịch NaOH là
A. 4. B. 6. c. 7. D. 5.

Giải

(1) Cu + 2H2S04 đặc — CuS04 + S02t  + 2H20

(X)
(2) NaHCOa + KHS04 -> NaKS04 + C02t + H20

00
(3) Fe + 2HC1 -> FeCl2 + H2t

(Z)
(4) FeS + H2S04 (loãng) -> FeS04 + H2st

(G)

(5) NH4N02— N2 + 2H20

(H)

(6) 2AgNOg — ^  2Ag + 2N02Ì  + 0 2t

(I) (K)
Các khí S02, C02, H2S và N02 đều tác dụng được với dung dịch NaOH.
=> Đáp án A

Ví dụ 10: Có 6 gói bột riêng biệt có màu tương tự nhau: CuO, FeO, Fe30 4, Mn02, 
Ag20 và hỗn hợp Fe + FeO. Thuốc thử để phân biệt được 6 gói bột trên là 

A. dung dịch HNO3 đặc. B. dung dịch NaHS04.

c. dung dịch H2SO4 loãng. D. dung dịch HC1 đặc.

Giải
Dùng dung dịch HC1 làm thuốc thử. Nhận ra:
- CuO: Tạo dung dịch muối CuCl2 có màu xanh.

CuO + 2HC1 -> CuCl2 + H20
- Mn02: Có khí màu vàng và mùi xốc thoát ra khi đun nóng.

Mn02 + 4HC1 đặc — MnCl 2 + Cl2t + 2H20

- Ag20: Có kết tủa màu trắng xuất hiện.
A g 20  +  2 H C 1 - >  2 A g C l ị  +  H 20  

(mầu trắng)
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- Hỗn hợp Fe và FeO: Có sủi bọt khí thoát ra.
FeO + 2HC1 -> FeCl2 + H20  
Fe + 2HC1 -> FeCl2 + H2t  

(sủi bọt)
- Fe30 4: Tạo dung dịch màu vàng nhạt.

Fe30 4 + 8HC1 -> 2FeCl3 + FeGl2 + 4H20  
(vàng nhạt)

Còn lại là FeO không có hiện tượng gì.
FeO + 2HC1 -> FeCl2 + H20  

Ví dụ 11: Cho các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch NaHC03

(2) Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch NaHC03.
(3) Cho dung dịch Na2C03 tác dụng với dung dịch AICI3.
(4) Cho dung dịch CH3COONH4 tác dụng với dung dịch HCL
(5) Cho dung dịch nước Cl2 tác dụng vối dung dịch Na2C03.
(6) Cho dung dịch KHSO4 tác dụng vốỉ dung dịch NaHC03. 
Sô" thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là
A. 4. B. 6. c. 3. D.

Giải
(1) NaOH + NaHC03 -> Na2C 0 3 + H20
(2) BaCl2 + NaHC03 -» Không xảy ra
(3) 2AICI3 + 3Na2C03 + 3H20 -> 2AI(OH)3ị  + 3C02t  + 6NaCl
(4) CH3COONH4 + HC1 > CH3COOH + NH4C1
(5) Cl2 + Na2C 03 -> NaCl + C 02 + NaClO
(6) KHS04 + NaHCOg -> KNaS04.+ C 02t + H20 
=> Đáp án D

Ví dụ 12: Cho các phản ứng sau:
(1) Ba + H20.
(2) phân hủy CH4 (1500°c, làm lạnh nhanh).
(3) hòa tan AI trong dung dịch NaOH.
(4) F2 + H20.
(5) HF + Si02.
(6) Si + dung dịch NaOH đặc.
(7) điện phân dung dịch NaCl.
(8) H2S + S02.



Sô" phản ứng tạo ra H2 là
A. 7. B. 6. c. 4. D. 5.

Giải
(1) Ba + 2H20 -» Ba(OH)2 + H2T

(2) 2CH4 C2H2 + 3H2t

(3) AI + NaOH + H20 -> NaA102 + -  H2f

(4) 2F2 + 2HaO -» 4HF + 0 2t
(5) 4HF + Si02 -> SiF4 + 2HsO
(6) Si + 2NaOH đặc + H20  -> Na2Si03 + 2H2t

(7) 2NaCl + 2H20  ■ • • 2NaOH + H2t + Cl2tv ù comàngngăn * *

(8) 2H2S + S02 -» 3S + 2H20  
=> Đáp án D

Ví dụ 13: Cho các trường hợp sau:

(1) 0 3 tác dụng vối dung dịch KI.
(2) KCIO3 tác dụng với dung dịch HC1 đặc.
(3) Axit HF tác dụng với Si02.
(4) Đun nóng dung dịch bão hòa gồm NH4CI và NaN02.
(5) Khí S02 tác dụng với nước Cl2.
(6) Cho khí NHg qua CuO nung nóng.
(7) Mn02 tác dụng vổi dung dịch HC1 đặc, đun nóng.
SỐ" trường hợp tạo ra đơn chất là
A. 4. B. 5. c. 3. D. 6.

Giải
(1) O3 + 2KI + H20 -> 2KOH + I2 + 0 2t
(2) KCIO3 + 6HC1 đặc -> KC1 + 3C12T + 3H20
(3) 4HF + Si02 -> S1F4 + 2H20

(4) NH4CI + NaN02 — ^  NaCl + N2t + 2H20

(5) S02 + CI2 + 2H20 -» H2S04 + 2HC1
(6) 2NH3 + 3CuO -» Nzt + 3Cu + 3H20

(7) Mn02 + 4HC1 — ! MnCl 2 + Cl2t  + 2H20  
=> Đáp án B
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Ví dụ 14: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nhiệt phân NH4N 03.
(b) Cho dung dịch Fe(N03)2 vào dung dịch H2S04 (loãng).
(c) Nhiệt phân KMn04.
(d) Sục khí N 02 vào dung dịch Ba(OH)2.
(e) Sục khí clo vào dung dịch KOH ỏ nhiệt độ thường.
(g) Nhiệt phân KCIO3 có xúc tác Mn02.
Sô' thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa -  khử nội phân tử là 
A. 3. B. 5. c. 4. D. 2.

Giải
(a) NH4N03 — íl->  N20  + 2H20

(b) 3Fe2+ + NO 3  + 4H+ -> 3Fe3+ + NOÎ + 2H20

(c) 2KMn04 — -—> K2Mn04 + Mn02 + 0 2ì
(d) 4N02 + 2Ba(OH)2 -> Ba(N02)2 + Ba(N03)2 + 2H20
(e) Cl2 + 2KOH -> KC1 + KC10 + H20  ĩ
(g) 2KCIO3 ~M"fe > 2KC1 + 302t

=> Các phản ứng (a), (c), (d), (e), (g) đều là các phản ứng oxi hóa -  khử nội phân tử. 
=> Đáp án B 

Ví dụ 15: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(S04)3 dư;
(b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng;
(c) Cho dung dịch AgN03 tác dụng vối dung dịch Fe(N03)2 dư;
(d) Cho Na vào dung dịch MgS04;
(e) Nhiệt phân Hg(N03)2;
(g) Đốt Ag2S trong không khí;
(h) Điện phân dung dịch Cu(N03)2 vối cực dương làm bằng đồng, cực âm làm 

bằng thép.
Sô" thí nghiệm không tạo thành kim loại là

A. 3. B. 4. c. 2. D. 5.

Giải
(a) Mg + Fe2(S04)3 dư -> MgS04 + 2FeS04

(b) MgO + H2 — > Không xảy ra

(c) AgN03 + Fe(N0 3 ) 2 -> Fe(N03) 3 + Agị
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(d) 2Na + MgS04 + 2H20 -> Mg(OH)2ị  + Na2S04 + H jt

(e) H g(N 03)2 — ^  Hg + 2N 02t  + 0 2t

(g) Ag2S + 0 2 —!■—> 2Ag + S02t

(h) Ở catot (Fe): xảy ra sự khử Cu2+.
Cu2+X + 2e -> Cuị

o anot (Cu): xảy ra sự oxi hóa Cu.
Cun -> Cu2+n + 2e 

Phản ứng điện phân:
Cu2+! + Cu„ ....Cu2+Ii + Cui

=> Đáp án B 
Ví dụ 16: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3;
(b) Cho Cu tác dụng vối dung dịch HNO3 đặc;

(c) Sục khí S02 vào nước Br2;
(d) Sục khí Cl2 vào dung dịch H2S;
(e) Sục khí F2 vào H20;
(g) Cho c  tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng;

(h) Sục khí C 0 2 vào dung dịch Na2Si03;
(i) Cho s  tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.

Sô" thí nghiệm tạo ra axit là
A. 5. B. 6. c. 7. D. 4.

Giải
(a) H2S + 2FeCl3 -> 2FeCl2 + 2HC1 + s i
(b) Cu + 4HNO3 đặc ^  Cu(N03)2 + 2N02t + 2H20
(c) S02 + Br2 + 2H20  -> H2S04 + 2HBr
(d) 4C12 + R2S + 4H20 -> 8HC1 + H2S04

(e) 2F2 + 2HzO -> 4HF + 0 2t

(g) c  + 4HNO3 đặc — C02t  + 4N02t  + 2H20

(h) C 02 + Na2Si03 + H20 -> Na2C 03 + H2Si03>l

(i) S + 6HNO3 đặc — H2S04 + 6N02t + 2H20  

Đáp án A
Ví dụ 17: Thực hiện các phản ứng sau:

(1) Sục C02 vào dung dịch Na2Si03.
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(2) Sục S02 vào dung dịch I Ĩ 9S.
(3) Cho dung dịch HC1 dư vào dung dịch NaAIOọ.
(4) Cho dung dịch AlCỊị vào dung dịch NaAlOọ.
(5) Cho NaHS04 dư vào dung dịch Ba(IIC03)i,í.
(6) Sục H 2S vào dung dịch AICI3.
(7) Cho III  vào dung dịch FeCLj dư.
Sô thí nghiệm thu được kết tủa sau phản ứng kết thúc là 
A. 4. B. 7. c . 6. D. 5.

Giải
(1) C 02 + Na2Si03 + H20 - > Na2CO;ị + II,SiO;ỉị
(2) S 0 2 + 2H 2S -> 3S ị  + 2H aO
(3) 4HC1 dư + NaAlO, -> A1C1, + NaCl + 2H20
(4) AICI3 + 3NaA102 + 6II20 -> 4Al(OH)3ị  + 3NaCl
(5) 2 N a H S 0 4 + Ba(HCO,,), -> B a S 0 4ị  + N a2S 0 4 + 2 C 0 2t  + 2H 20
(6) H2S + AICI3 + H20 —> Không xảy ra
(7) 2HI + 2FeCl3 -> 2FeCl2 + I 2i  + 2HC1 

Đáp án D
Ví dụ 18: Cho dung dịch Ba(HC03)9 lần lượt tác dụng yới các dung dịch sau: 

NaOIi, NaHS04, HCl, KHCO3, K2C 03, ĨI9S04. Sô" trường hợp xảy ra phản ứng 
và số trường hợp có kết tủa là
A. 5 và 4. B. 4 và 3 c. 5 và 2 D. 6 và 5.

Giải
Các phản ứng hóa học xảy ra khi cho dung dịch Ba(HC03)ọ vào
• dung dịch NaOH:

Ba2+ + HCO 3 + O ír  -> BaC03ị  + II,0

• dung dịch NaIĨS04:
Ba + HSO ; -> BaS04ị  + H+

H + + H CO  3 - > C 0 2t  + H 20

• dung dịch HC1:
h + + h c o 3 - > c o 2ì  + h 2o

• dung dịch K2CO;ỉ:
Ba2 + CO 3 "  —> BaCO;ỉị

• dung dịch H2S04:
Ba + SO 4 ->BaS04ị  

H + + H C O 3 - > C 0 2Ì  + H 20  

=> Đáp án A
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Ví dụ 19: Cho các dung dịch trong H20: S02, H2S, Cl2, HNO3, CuS04. Có bao 
nhiêu phản ứng tạo ra được H2S04 từ hai chất cho ỏ trên với nhau?
A. 4. B. 3. c. 5. D. 6.

Giải
S02 + Cl2+ H20 -> H2S04 + 2HC1 
H2S + 4C12 + 4H20 -> H2S04 + 8HC1 
S02 + 2HNO3 đặc -> H2S04 + 2N02t  
3S02 + 2HNG3 loãng + 2H20 -> 3H2S04 + 2NOf 
CuS04 + H2S -> CuSị + H2SO4 

=> Đáp án c
Ví dụ 20: Hỗn hợp bột X gồm BaC03, Fe(OH)2, Al(OH)3, CuO, MgC03. Nung X 

trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn Ảị. Cho Ảị vào 
nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa 2 chất tan và phần không tan Cp 
Cho khí CO dư qua bình chứa nung nóng được hỗn hợp rắn E (cho các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn). E chứa tốĩ đa
A. 2 đơn chất và 1 hợp chất. B. 2 đơn chất và 2 hợp chất,
c. 3 đơn chất. D. 1 đơn chất và 2 hợp chất.

Giải
• Nung X đến khối lượng không đổi:

BaCOg — !— > BaO + C02ì

4Fe(OH)2 + 0 2 — 2Fe20 3 + 4H20  

2A1(0H)3 — A120 3 + 3H20

MgC03 — MgO + C 02t

=> Ảỵ gồm BaO, Fe20 3, A120 3, MgO và CuO.
• Aị + H20:

BaO + H20  Ba(OH)2 
AI20 3 + Ba(OH)2 Ba(A102)2 + H20  

=> Dung dịch B gồm Ba(OH)2 dư và Ba(A102)2- 
Chất rắn c x gồm Fe20 3, MgO và CuO.
• Cị + CO dư, nung nóng: MgO không phản ứng.

CuO + CO — Cu + C 02í  

Fe20 3 + 3CO — £-> 2Fe + 3C02t

=> Chất rắn E gồm MgO, Cu và Fe.
:=> Đáp án A
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I .  N H ẬN  B IẾ T  V À  TH Ô N G  H iể u

1 . Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, A120 3, AICI3. Số’ chất lưỡng tính trong dãy là
A. 1. B . 3. C .2 . D . 4.

2. Trong các chất: Mg(OH)2, Al, KHSO3 và KNO3, số’ chất thuộc loại chất lưõng 
tính là
A. 1 B . 2 c. 3 D . 4

3. Cho các chất: BaCl2; Na2HP03; NaHC03; Na2HP04; NH4C1; A1C13; HCOONH4; 
A120 3; Al; Al(OH)3; A1F3. số’ chất lưỡng tính là

c. 8. D. 9.

(2) H2S + Cl2 + H20  -> 

(4) NH4CI + NaN02 —

(6) H 2S + 0 2 dư —

(8) Ag2S + 0 2 —

(10) KMn04 — ^

(12) FeCl3 + HI ->

c. 7. D . 8.

A. 7. B . 6.

4. Cho các phương trình phản ứng:
(I ) FeCl2 + AgN03 dư->

(3) F 2 + H2O —>

(5) K + H20  ->

(7) S02 + Br2 + H20  ->

(9) Ag + 0 3 ->

(I I ) Mn02 + HC1 đặc ->
Sô' phản ứng tạo đơn chất là

A. 9. B. 6. 5

5. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ca(HC03)2;
(2) Cho Ca vào dung dịch Ba(HC03)2;
(3) Cho Ba vào dung dịch H2SO4 loãng;
(4) Cho H2S vào dung dịch FeS04;
(5) Cho S02 đến dư vào dung dịch H2S;
(6) Cho NaHC03 vào dung dịch BaCl2;
(7) Cho dung dịch NaA102 dư vào dung dịch HC1
Sô' trường hợp xuất hiện kết tủa khi kết thúc thí nghiệm là 
A. 6. B. 8. c . 5. D. 4.

6. Cho sơ đồ phản ứng sau:
(1) 0 3 + dung dịch KI -»

(2) Ba(N03)2 —
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(3) NaN02 bão hòa + NH4CI bão hòa — £—»

(4) KMn04 —

(5)F2 + H20 ->
(6) S02 + dung dịch Cl2 -»

(7) Mn02 + HC1 đặc —

(8) Cl2 + dung dịch NaOH ->
(9) Ag + O3 ->
(10) H2S + Cl2 -»
Sô' phản ứng tạo ra đơn chất là

A. 8 B. 6 c. 5 D. 7

7. Cho các dung dịch muôi sau: Na2C0 3, AICI3, C6H 5ONa, CH3COOK, CH3NH3CI, 
CuS04, NaHCOg, NH4N03, BaCl2, KNO3, C2HBONa, NaA102. Số dung dịch 
muôi có môi trường không phải trung tính là

A.9. B. 11. c. 10. D, 12.
8. Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính?

A. H20, Zn(OH)2, HOOC-COONa, H2NCH2COOH, NaHCOg.

B. AICI3, H20, NaHCOg, Zn(OH)2iZnO. 

c. Al, NaHC03, NaA102, ZnO, Be(OH)2.

D. ZnCl2, AlCl3,NaA102) NaHC03, H2NCH2COOH.

9. Cho dãy các chất: Na20, p20 5, Na, A120 3, C r03, Cr20 3, Cu, NaCl. Sổ" chất trong 
dãy tác dụng vói H20 ở nhiệt độ thường là

A. 3. B .2. c. 4. D. 5.

10. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Au và Pt không tác dụng vổi dung dịch HNO3 đặc, nóng.

B. Axit H2S04 đặc oxi hóa được NaBr.

c. Có thể phân biệt SO2 và C02 bằng dung dịch KMn04.

D. Dung dịch H2S04 0,01M có pH = 2.

11. Phản ứng nào sau đây không thu được kết tủa sau phản ứng?

A. Cho khí H2S vào dung dịch CuCl2.

B. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch CrCl3.
c. Cho từ từ đến dư dung dịch HC1 và dung dịch AgN03.

D. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3.
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11. VẬN DỰNG VÀ VẬN DỤNG CAO
♦  •  I  t

12. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho AI vào dung dịch Fe2(S04)3 dư.
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaBr dư.
(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.
(d) Cho Na vào dung dịch C11SO4 dư.
(e) Nhiệt phân NaN03.
(g) Đốt FeS trong không khí.
(h) Điện phân dung dịch C11SO4 với điện cực trơ.

Sau khi kết thúc các phản ứng, sô" thí nghiệm thu được kim loại là 
A. 3. B. 2. c. 4. D. 5.

13. Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:
(a) Sục khí S02 vào dung dịch H2S.
(b) Sục khí F2 vào nước.
(c) Cho KM11O4 vào dung dịch H C1 đặc.

(d) Sục khí C02 vào dung dịch NaOH.
(e) Cho Si vào dung dịch NaOH.
(g) Cho Na2S03 vào dung dịch H2SO4.
(h) Cho kim  lo ại Fe vào dung dịch C11SO4.

Sô" thí nghiệm có sinh ra đơn chất là
A. 6. B. 3. c . 5. D. 4.

14. Cho sơ đồ sau:

(1) Mn02 + HC1 đặc — khí  X + ...

(2) Na2S03 + H2S04 (đặc) — khí  Y + ...

(3) NH4C1 + NaOH — khí z + ...

(4) NaCl (r) + H2S04 (đặc) — ^->khí G + ...

(5) Cu + HNO3 (đặc) — khí  E + ...
(6) FeS + HC1 -> khí F + ...
Những khí tác dụng được với dung dịch NaOH ở điều kiện thường là ?
A. X, Y, z, G. B. X, Y, z ,  G, E, F. C. X, Y, G. D. X, Y, G, E, F.

15. Cho Fe30 4 vào dung dịch HC1 (vừa đủ) thu được dung dịch X. Cho các hóa 
chất sau: Cu, Mg, A g, AgN03, Na2C 03, NaOH, NH3. Hãy cho biết có hao nhiêu 
hóa chất tác dụng được vối dung dịch X?
A. 8. B. 5. c. 6. D. 7.
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16. Nung nóng từng cặp chất trong bình kín: (1) Fe + s  (r), (2) Fe20 3 + c o  (k), 
(Ố)'Au + 0 2 (k), (4) Cu + Zn(N03)2 (r), (5) Cu + KNOg (r), (6) AI + NaCl (r).
Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là
A . (1), (4), (5). B. (1), (4). c .  (1), (3), (6). D . (1), (5).

171 Có 3 dung dịch hỗn hợp là dung dịch: X (NaHC03 và Na2C 03); Y (NaHC03 và 
Na2S04); z (Na2C03 và Na2S04). Chỉ dùng thêm 2 dung dịch nào dưối đây để 
nhận biết được 3 dung dịch trên?
A. HNOg và Ba(N03)2. B. HC1 và NaCl.
c. NaOH và NaCl. D. NH3 và NH4C1.

18. Chò luồng khí co  dư đi qua hỗn hợp BaO, A120 3 và FeO đốt nóng thu được 
chất rắn Xj. Hoà tan chất rắn X! vào nước dư thu được dung dịch Y x và chất 
rắn Ei. Sục khí C 02 dư vào dung dịch Yj thu được kết tủa Fj. Hoà tan Ex vào 
dung dịch NaOH dư thấy bị tan một phần và CÒĨ1 chất rắn Gị. Cho Ga vào dung 
dịch AgN03 dư (coi C 02 không phản ứng vổi nước). Tổng số phản ứng xảy ra là
A. 7. B. 6. c. 8. D. 9.

19. Chò cấc cặp dung dịch phản ứng với nhau:
(1) Na2COg + H2S04 -> (2) Na2C03 + FeClg ->
(3) NasCOg + CaCl2 (4) NaHCOg + Ba(OH)2 dư ->

(5) (NH4)2S04 + Ba(OH)2 — í- >  (6) Na2S + AlClg ->
Các cặp phản ứng có cả kết tủa và khí sinh ra là

A. (2), (5), (6). B. (2), (3), (5). c . (2), (4), (6). D. (1), (3), (6).
20. Cho bột Fe vào dung dịch NaN03 và H2S04. Đến phản ứng hoàn thu được 

dung dịch X, hỗn hợp khí Y gồm NO và H2 và chất rắn không tan. Biết dung 
dịch X không chứa muôi amoni. Trong dung dịch X chứa các muôi

A. FeS04, Na2S04. B. FeS04, Fe2(S04)3, NaN03, Na2S04.

c. FeS04, Fe(N03)2, Na2S04. D. FeS04, Fe(N03)2, Na2S04, NaNOg.

2 1. Cho các dung dịch: Na2Si03, K2S04, NaOH, Ba(HC03)2, Fe(N03)2, BaCl2. Có 
bao nhiêu dung dịch ở trên tác dụng được với dung dịch KHSO4?

A. 5. B. 4. c. 3. D. 6.

22. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Hỗn hợp Cu và FeCl3 (có cùng sô' mol) tan hết trong nước dư.

B. Hỗn hợp ZnO và Na20 (cùng sô" mol) tan hết trong nước dư. 

c. Hỗn hợp ZnS và Cu tan hoàn toàn trong dung dịch HC1 dư.

D. Hỗn hợp Cr và Na (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1) tan hoàn toàn trong nưốc.
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23. Dung dịch X có chứa N aCl, FeC l2, CuCl2, HC1. Điện phân dung dịch X đến kh i 
catôt bắt đầu có sủi bọt khí thoát ra thì dừng lại. Khẳng định nào sau đây là 
đúng?
A. HC1 vừa bị điện phân hết. B. CuCl2 vừa bị điện phân hết.
c. FeCl2 vừa bị điện phân hết. D. NaCl vừa bị điện phân hết.

24. Cho các phản ứng:

Na2S03 + H2S04 — Khí  X + ...

FeS + HC1 -> Khí Y + ...

NaN02 băo hòa + NH„C1 bão hòa — 1 Khí z + ...
KMn04 — Khí  T + ...

Các khí tác dụng được với nước brom là
A. X, Y, z, T. B. X, Y, z. c . Y, z. D. X, Y.

1C 2A 3B 4A 5C 6A 7C 8A 9C 10D

11B 12B 13C 14D 15C 16A 17A 18A X9A 20A

21A 22B 23B 24D

D. HƯỚNG DẪN GIẢI NHANH

1. C h ọ n C

Bao gồm: Al(OH)3 và A120 3.
Al(OH)3 + 3HC1 -> A1CỈ3 + 3H20  
Al(OH)3 + NaOH -> NaAI02 + 2H20  
A120 3 + 6HC1 -> 2AICI3 + 3H20  
A120 3 + 2NaOH -> 2NaA102 + H20

2. Chọn A
Chỉ KHSO3 có tính lưdng tính.

KHSO3 + KOH -> K2S03 + H20  
KHSO3 + HC1 -> KC1 + S02 + H20

3. Chọn B
Bao gồm: NaHC03; Na2HP04; HCOONH4; A120 3; Al(OH)3.

4. Chọn A
(1) FeCl2 + 3AgN03 dư Fe(N03)3 + 2AgClị + Agị
(2) H2S + 4C12 + 4H20 -> H2S04 + 8HC1
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(3) Fi, + H20 -> 2HF + i  0 2t

(4) NH4C1 + NaN02 — NaCl  + N2 + 2H20

(5) 2K + 2H20  -> 2K0H + H2t

(6) 2HjS + 302 dư > 2S02 + 2H20

(7) S02 + Br2 + 2H20  -> H2S04 + 2HBr

(8) Ag2S + 0 2 — !Í-»  2Ag + S02

(9) 2Ag + O3 —> Ag20  + O2Î

(10) 2KMnO„ — K 2M n04 + M n02 + 0 2t

(11) Mn02 + 4HC1 đặc -> MnCl2 + Cljt + 2H20
(12) 2FeCl3 + 2HI -> 2FeCl2 + ij + 2HC1

5. C họn c

(1) 2NaOH dư + C a(H C 03)2 -»  CaCO.,1 + Na2C 0 3 + 2H20
(2) Ca + 2H20  + B a(H C 03)2 -> C aC 03ị  + BaC0 3ị  + 2H20  + H 2Î
(3) Ba + H2S04 loãng -» BaSO„ị + H2t
(4) H2S + FeSOi -> Không xảy ra
(5) S0 2 + 2H2S -> 3S ị + anse)
(6) NaHC03 + BaCl2 -> Không xảy ra
(Y) NaA102 dư + HCl + HjO -j. Al(OH)3ị  + NaCl

6. Chọn A
(1) O3 + 2KI + H20  -> 2KOH + 1aị  + 0 2ị

(2) 2NaN03 — !*—> 2NaN02 + 0 2t

(3) NaN02 bão hòa + NH4CI bão hòả — ^  NaCl + N2f  + 2H20

(4) 2KMn04 — K2Mn04 + Mn02 + 0 2f

(5) 2F2 + 2H20  -> 4HF + 0 2t
(6) S0 2 + C l2 + 2H 20  -> H 2S0 4 + 2H C1

(7) Mn02 + 4HC1 đặc — MnCl 2 + Cl2f  + 2H20

(8) Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H20
(9) 2Ag + O3 -» Ag20 + 0 2t
(10) H2S + Cl2 -> 2HC1 + S i

7. C họn c

Các dung dịch muôi tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh như BaCl2, KNO3 có môi 
trường trung tính. Các dung dịch muôi còn lại đều có môi trưòng không trung tính.
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8. Chọn A

Các chất: AICI3, Al, NaA102, ZnCl2 không có tính lưỡng tính.
9. C họn c

Na20 + H20  -> 2NaOH 
p20 5 + 3H20  -> 2H3PO4 

2Na + 2H20  -> 2NaOH + H2t  
CrOg + H20 -» H2Cr04

axit cromic 
2Cr03 + H20  —> H2Cr20 7

axit đicromic
10. Chọn D

A. Au và Pt không phản ứng với HNO3 đặc, nóng vì có tính khử rất yếu.

B. 2NaBr + 2H2S04 đặc -» Na2S04 + S02 + Br2 + 2H20

C. SO2 làm mất màu dung dịch KMn04 còn C 02 không có khả năng đó.
5S02 + 2KMn04 + 2H20 -> 2MnS04 + K2S04 + 2H2S04

D. H 2S0 4-* H + + H S0 ;

0,01 -> 0,01 -> 0,01

HSO4 <=±H+ + SOf ;  Ka = 10'2

=> [H+] > 10"2M => pH < 2
11. Chọn B

A. H2S + CuCl2 -> CuSị + 2HC1

B. 3NaOH + CrClg -» Cr(OH)3ị  + 3NaCl 
NaOH + Cr(OH)g NaCr02 + 2H20

c. HC1 + AgNOg -> AgCll + HNO3 

D. H2S + 2FeC l3 -> 2FeCl2 + s ị  + 2HC1

12. Chọn B

(a) 2A1 + 3Fe2(S04)3 dư -> A12(S04)3 + 6FeS04

(b) Cl2 + 2NaBr -> 2NaCl + Br2

(c) CuO + H2 — Cu + H20
(d) 2Na + CuS04 + 2H20 -> Cu(OH)2ị  + Na2S04 + H2t

(e) 2NaN03 — 2NaN02 + 0 2t

(g) 4FeS + 702 — !'°—+ 2Fe20 3 + 4S02Í

(h) 2CuS04 + 2H20 ■■- di-npMndungdjch > 2Cu + 0 2t  + 2H2S04
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13. Chọn c

(a) S02 + 2H2S -»■ 3Sị + 2H20
(b) 2F2 + 2H20 -> 4HF + 0 2ì
(c) 2KMn04 + 16HC1 đặc -> 2KC1 + 2MnCl2 + 5Cl2t + 8H20
(d) C02 dư + NaOH -> NaHCOg 
Hoặc:

C02 + 2NaOH dư Na2C03 + H20
(e) Si + 2NaOH + H20 -> Na2Si03 + 2H2t
(g) Na2S03 + H2S04 -» Na2S04 + S02t  + H20
(h) Fe + CuS04 -> FeS04 + Cuị

14. Chọn D

(1) Mn02 + 4HC1 đặc — MnCl 2 + Cl2ì  + 2H20

(X)

(2) Na2S03 + H2S04 (đặc) — ỉ N a 2S04 + S02t + H20
(Y)

(3) NH4C1 + NaOH — NaC1 + NHgt + H20

(Z)

(4) NaCl (r) + H2S04 (đặc) ...2-5-°-°-c--> NaHS04 + HC1Î

(G)

(5) Cu + 4HN03 (đặc) — Cu( N03)2 + 2N02T + 2H20
(E)

(6) FeS + 2HC1 -> FeC l2 + H2s t

(F)
=> Các chất: Cl2, SOo, HC1, N02 và H2S đều tác dụng với dung dịch NaOH ở 

điều kiện thưòng.
15. C họn c

Fe30 4 + 8HC1 -> 2FeCl3 + FeCl2 + 4H20  
Dung dịch X chứa: FeCl3, FeCl2.

• X + NaOH:
FeCl3 + 3NaOH -» Fe(OH)3ị  + 3NaC1 
FeCl2 + 2NaOH -> Fe(OH)2ị  + 2NaOH

• X + NH3:
FeCl3 + 3NH3 + 3H20  -» Fe(OH)3ị  + 3NH4C1 
FeCl2 + 2NH3 + 2H20  -> Fe(OH)2ị  + 2NH4CI
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• X + Cu:
Cu + 2FeClg -» CuCl2 + 2FeCl2

• X + Mg:
Mg + 2FeCl3 -> MgCl2 + 2FeCl2 
Mg + FeCl2 -> MgCl2 + Fe

• X + Ag: Không xảy ra
• X + AgN03:

3AgN0a + FeClg -> Fe(N03)3 + 3AgClị 
3AgN0g + FeCl2 Fe(N0 g)3 + 2AgClị + Ả gị

• X + Na2C03:
2FeCl3 + 3Na2C03 + 3H20 -> 2Fe(OH)3ị  + 3C02t  + 6NaCl 
FeCl2 + Na2C 03 FeC03ị  + 2NaCl

16. Chọn A

(1) Fe + s  — FeS

(2) Fe20 3 + 3C0 — £-» 2Fe + 3C02

(3) Au + 0 2 —-—> Không xảy ra

(4) Zn(NO¡i)2 — ZnO + 2N02 + -  Ojt

2Cu + 0 2 '* > 2CuO

(5) KNOa KN02 + -  0 2t

2Cu + 0 2 — ^  2CuO

(6) Al + NaCl (r) —•—> Không xảy ra
=> Các trường hợp (1), (4), (5) xảy ra oxi hóa kim loại.

17. C họn A

Nhỏ rất từ từ dung dịch HNO3 vào các mẫu thử. Nhận ra mẫu z  v ì sau một 
thòi gian mới có khí thoát ra.

Na2C03 + HNO3 NaHCOg + NaNOg 
Khi Na2C 03 hết mà vẫn tiếp tục nhỏ HNO3 vào thì có sủi bọt khí thoát ra.

NaHCOg + HNO3 -> NaNOa + C02t  + H20  
Hai mẫu thử X và Y đểu có khí thoát ra ngay.
Dùng dung dịch Ba(N03)2 làm thuốc thử đối với X và Y. Nhận ra:
• Y vì có kết tủa trắng xuất hiện không tan trong dung dịch HNO3.

Na2S04 + Ba(N03)2 -> BaS04ị  + 2NaN03
(màu trắng)
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Mâu còn lạ i là X có kết tủa trắng xuất hiện và tan trong HNO3.
Na2C03 + Ba(N03)2 -> BaC03ị  + 2NaN03

(màu trắng)
BaCOg + 2HNO3 -> Ba(N03)2 + C02t  + H20

18. Chọn A

FeO + CO — Fe + C02

Chất rắn Xi gồm Fe, BaO, AI20 3.
• Xj + H20  dư:

BaO + H20  -» Ba(OH)2 
A120 3 + Ba(OH)2 -> Ba(A102)2 + H20  

Chất rắn Ex tan một phần trong dung dịch NaOH dư nên Ba(OH)2 hết, A120 3 
còn => Ei gồm Fe và A120 3. Dung dịch Ỵị là dung dịch Ba(AI02)2-

• C02 dư + Yx:
Ba(AI02)2 + 2C02 + 4H20 -> Ba(HC03)2 + 2Al(OH)3ị

(FÌ)
• Ex + NaOH dư:

A120 3 + 2NaOH -> 2NaA102 + H20  
Phần không tan Gi là Fe.
• Gx + AgN03 dư:

Fe + 2AgN03 -> Fe(N03)2 + 2Agị 
Fe(N03)2 dư + AgN03 -> Fe(N03)3 + Agị

19. Chọn A
(1) Na2C 03 + H2S04 -> Na2S04 + C02t + H20
(2) 3Na2COg + 2FeCl3 + 3H20  -> 2Fe(OH)3ị  + 3C02t  + 6NaCl
(3) Na2C 03 + CaCl2 -> CaCOgị + 2NaCl
(4) NaHCOg + Ba(OH)2 dư -> BaCOgị + NaOH + H20
(5) (NH4)2S04 + Ba(OH)2 — £-» BaS04ị  + 2NH3T + 2H20

(6) 3Na2S + 2AICI3 + 6H20 -> 2Al(OH)3ị  + 3H2St
20. C họn A

Chất rắn không tan là Fe => Muôi thu được là muôi Fe2+.
3Fe + 2NO3 + 8H+ -> 3Fe2+ + 2NOt + 4H20

Vì có khí H2 thoát ra nên NO 3  hết.

Fe + 2H+ -> Fe2+ + H2t  
Do Fe còn nên H+ hết.
=> Dung dịch X chứa: FeS04, Na2S04.

21. Chọn A
Na2Si03 + 2KHSO4 -> K2S04 + Na2S04 + H2Si03ị
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NaOH + KHS04 -> NaKS04 + H20  
Ba(HC03)2 + 2KHSO4 -> BaS04ị  + K2S04 + 2G02T + 2H20  
3Fe2+ + NO 3  + 4HSO - -> 3Fe3+ + N o t + 2H20 + 4SO 4“ 

BaCl2 + KHSO4 -> BaSƠ4ị  + HCl + KCl
22. Chọn B

A. Cu + 2FeCl3 -> CuCl2 + 2Fe€l2
Cu còn.

B. Na20  + H20 2NaOH 
2NaOH + ZnO -> Na2Zn02 + H20

C. ZnS + 2HC1 -> ZnCl2 + H2s t  
CuS + 2HC1 —» Không xảy ra

D. 2Na + 2H20  -» 2NaOH + H2t  
Cr + NaOH -» Không xảy ra

==> Cr không tan
23. Chọn B

Thứ tự điện phân như sau:
(!) CuCl2 ---giSlLPhändungdich . > Cuị  + c ự

(K) (A)
(2) 2HC1 -- dignpMndungdiçh > JJ2|  + CỈ2|

(K) (A)
(3) FeClz __^ nphándungdich :> Feị  + c ự

(K) (A)
(4) 2NaCl + 2H20  -̂ npfagndungdich > 2NaOH + Cl2t  + Hat

(A) (K)
Vì khi catôt bắt đầu có khí thoát ra thì dừng lại nên CuCl2 vừa hết.

24. Chọn D

Na2SOg + H2S04 — ^  Na2S04 + S0 2t + H20

(X)
FeS + 2HC1 -> FeCl2 + H2s t

(Y)
NaN02 bão hòa + NH4C1 bão hòa — ^  N2t + NaCl + 2H20

(Z)
2KMn04 — ^  K2Mn04 + Mn02 + 0 2ì

(T)
Các khí S02 và H2S đều tác dụng với nước brom.
S02 + Br2 + 2HzO -> H2S04 + 2HBr 
Ess + Br2 -» s ị  + 2HBr
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Ể Ế C H Ử  đ ề ______________________________________________________

Ĩ B  đ ạ Ì g ữ ỡ n g  h ó a  h ữ u  c ơ - h i đ r o c a c b o n

I. NHẬN BIẾT (1 câu)
Ví dụ 1: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. CHC1=CHC1 có đồng phân hình học.
B. C3H80 và C2Ĩ I8N2 là hai chất đồng phân.

c. C2H6 và C3H8 đều thuộc cùng dãy đồng đẳng của metan.
D. Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C4H8 là 3.

B. C3H80 và C2H8N2 không phải là'hai chất đồng phân vì thành phần phân tử 
khác nhau.

c. C2H6 và C3H8 đều thuộc cùng dãy đồng đẳng của metan vì có cấu tạo giông 
nhau và hơn nhau 1 hoặc 2 nhóm CH2.

D. Các đồng phân cấu tạo của C4H8 là

:=> Đáp án B 
Ví dụ  2: Cho các phát biểu sau:

(a) Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X bất kì, nếu thu được scí mol 
COí> bằng sô" mol H20 thì X là anken.

(b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon.
(c) Liên kết hoá học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị.
(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân 

của nhau.
(e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định, 
(g) Có một đồng phân cấu tạo cùng công thức phân tử C2H60.

Sô" phát biểu đúng là

Giải

A. CHC1=CHC1 có đồng phân hình học (cis và trans)

/  \  /  x 
C1 C1 C1 H

cis-1 ,2 -đicloeten trans-1 ,2 -đicloeten

CH3-CH2-CH=CH2; CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)2.

A. 2. B. 5. c. 4. D. 3.
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Giải
(a) nco (X) = nH 0(X) <=> X có dạng tổng quát CnH2n (anken hoặc xicloankan).

(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khôi và thành phần 
phân tử giông nhau là đồng phân của nhau.

(e) Phản ứng hữu cơ thưòng xảy ra chậm và không theo một hướng nhất định, 
(g) Có hai đồng phân câu tạo cùng công thức phân tử C2H60  là CH 3-CH2-OH

và CH3-0-CH 3.
=> Đáp án A 

Ví dụ 3: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon mạch hở X bất kì, nếu thu được sô' 

mol C02 lổn hơn sô" mol H20  thì X là ankin.
B. Các xicloankan đều không làm mất màu dung dịch KM11O4. 
c. Benzen và ankylbenzen đều làm mất màu dung dịch brom.
D. Hiđrat hóa ankin (xúc tác HgS04/H2S04 loãng) thu được ancol no, đơn chức,

c. Benzen và ankylbenzen đều không làm mất màu dung dịch brom.
D. Hiđrat hóa ankin (xúc tác HgS04/H2S04 loãng) thu được anđehit axetic 

hoặc xeton.
=> Đáp án B

Ví dụ 4: Để phân tích định tính các nguyên tô" trong hợp chất hữu cơ, người ta 
thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ.
B. Bông trộn CuS04 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát 

ra khỏi ông nghiệm.
c. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2. 
D. Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cơ.
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Thí nghiệm trên dùng để xác định c, H có trong hợp chất hữu cơ. Bông trộn 
CuS04 khan hấp thụ hơi nước từ đó xác định được sự có mặt của H trong hợp chất 
hữu cơ. Dung dịch Ca(OH)2 hoặc dung dịch Ba(OH)2 dùng để xác định sự có mặt 
của khí C 02 từ đó suy ra hợp chất hữu có chứa nguyên tử c.

=> Đáp án c
Ví dụ 5: Trong các chất sau, chất nào không làm mất màu nưóc brom?

A . CH 4. B. eslíe. c . Calla. D . GSRS (stiren ).

Giải
C3H6, C2H2, C2H4 đều làm mất màu nước brom. CH4 không làm mất màu nưóc brom. 

C3ÍỈ6 C3H6Br2

C2H2 + B r2 —> C2H2B r2
Nếu Br2 dư: C2H2Br2 + Br2 -» C2H2Br4

cẽH5CH=CH2 + Br2 -> C6H5CHBr-CH2Br
=> Đáp án A

Ví dụ 6: Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng thế 
với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được ba dẫn xuâ't monoclo là đồng phân cấu tạo 
của nhau ?
A. isopentan. B. pentan. c. neopentan. D. butan.

(Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2013 - Khối A) 
Giải

Để thu được ba dẫn xuất mono clo là đồng phân cấu tạo của nhau thì trong 
công thức cấu tạo của hiđrocacbon chỉ có 3 vị trí thế khác nhau.

CH3-CH(CH3)-CH 2~CHg: isopentan => Có 4 vị trí thế khác nhau. 
C H 3 - C H 2 - C H 2 - C H 2 - C H 3 :  p e n t a n  = >  C ó  3 v ị  t r í  t h ế  k h á c  n h a u .  

CH3-C(CH 3)2~CH3: neopentan =e> Có duy nhất 1 vị trí thế. 
CH3-CH2-CH2-CH3: Có 2 vị trí thế khác nhau.
Đáp án B

Ví dụ 7ĩ Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C5H12 chỉ thu được một dẫn 
xuất monoclo duy nhất. Tên của ankan đó là 
A. pentan. B. 2,2-đimetylpropan.
c. isopentan. D. 2,2-đimetylbutan.

Giải
Do phân tử có 5 cacbon và khi monobrom hóa chỉ thu được một sản phẩm thế 

duy nhất nên ankan có tâm đối xứng là nguyên tử cacbon, bôn vị trí ứng với 4 
nguyên tử cacbon còn lại đều giông nhau

Giải
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=> Công thức cấu tạo phù hợp là
c h 3 c h 3
I I

CH3 - Ò - C H 3 + Cl2 -“ — » CH3 - ỏ - C H 2C1 + HC1

c h 3 c h 3
2,2-đimetylpropan 

Đáp án B

Ví dụ 8: Hợp chất hữu cơ ứng với công thức cấu tạo:
CH3- C H — c h 2— c h —  c h - c h 2- c h 3

C2H5 c h 3 C2H5

có tên gọi theo danh pháp IUPAC là

A. 3-etyl-4,6-đimetyloctan. B. 6-etyl-3,5-đimetyloctan.

c. 3,6-đietyl-4-metylheptan. D. 4-metyl-3,6-đietylheptan.

Giải
6 5  4 3 2 1

CH3-CH— c h 2— c h — c h - c h 2- c h 3 

c h 2- c h 3 c h 3 c h 2- c h 3
7 8

3-etyl-4,6-đimetyloctan

=í> Đáp án A

Ví dụ 9: Hợp chất hữu cơ ứng vối công thức cấu tạo:
c h 3- ç = c h - ç h - c h 3

i  I
c 2h 5 c 2h 5

có tên gọi theo danh pháp IUPAC là

A. 3,5-đimetylhept-4-en. B. 3,5-đimetylhept-3-en.

c . 2,4-đietylpent-3-en. D. 2,4-đietylpent-2-en.

Giải
1 2 3 4 5 6 7
c h 3- c h 2- c = c h - c h - c h 2- c h 3

c h 3 c h 3
3,5-đimetylhept-3-en 

==> Đáp án B

Ví dụ 10: Trong các hiđrocacbon sau đây, hiđrocacbon không tham gia phản ứng 
trùng hợp là

A. propan. B. propen. c. stiren. D. buta-l,3-đien.
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Các chất: propen, stiren và eten đều tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime 
tương ứng vì phân tử có chứa liên kết bội c=c.

nCH2—CH - fc n 2—C H |-

C6H5 c 6h5
stiren polistiren

xt, t°, p / „ „ \
nCH2- C H  .- f CH2” ỸH /^

CH3 , CH3
propen polipropến

IICH2— cH— c  H= c  Hị 4 c H 2-C H = C H -C H 2-j-

buta-l,3-đien polibuta-l,3-đien
(Thành phần chính của cao su bana)

Đáp án A
Ví dụ 11: Poliisopren (thành phần chính của cao su thiên nhiên) được tổng hợp từ 

phản ứng trùng hợp
A. butan-l,3-đien. B. isopren.

c. stiren. D. axetilen.

Giải

nCH2= C — CH=CH2 P > -^CH2- C = C H -C H 2j -

CH3 c h 3

poliisopren 
(Thành phần chính của cao su isopren)

=> Đáp án B
Ví dụ 12: Thuốc thử tốt nhất để phân biệt propen và propin là

A. dung dịch AgN03/NH3. B. H2 (xúc tác Ni, t°).

c. dung dịch KMn04. D. dung dịch Br2.

Giải
Dùng dung dịch AgN03 trong NH3 làm thuốc thử. Nhận ra propin vì có kết tủa 

màu vàng nhạt xuất hiện.
CH3O C H  + AgN03 + NH3 -> CH3C=CAgị + NH4N03

(Vầng nhạt)
Chất còn lại không có hiện tượng gì. Đáp án A

Giải

273



Ví dụ 13: Cho sơ đồ phản ứng: CH3-CH=CH2 —  > X + N,OH > Y  
X, Y đều là các sản phẩm chính. Chất Y là
A. CH3CHC1CH3. b. c h 3c h 2c h 2c l
c . c h 3c h 2c h 2o h . d . CH3CH(OH)CH3.

Giải 
CH3-CH=CH2 + HCl -> CH3-CHCI-CH3 

(X) 

CH3-CHCI-CH3 + NaOH — CH3-CHOH-CH3 + NaCl

(Y) Đáp án D
I I .  VẬ N  D Ụ N G  (1 câ u )

Ví dụ 1: ScT đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C4H8 đều làm mất màu 
dung dịch brom là
A. 1. B. 2. c. 3. D. 4.

Giải
Bao gồm: CH2=CH-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)2

CH2
/  \

H2C------ CH— CH3

=> Đáp án D
Ví dụ 2: Cho dãy các chất sau: metan, xiclopropan, etilen, axetilen, benzen, 

stiren. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về các chất trong dãy trền ?

A. Có 1 chất tạo được kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

B. Có 3 chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom.

c. Có 4 chất có khả năng làm mất màu dung dịch kali pemanganat.

D. Cả 6 chất đều có khả năng tham gia phản ứng cộng.

Giải
A. Chỉ có axetilen tạo được kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

CH=CH + 2AgN03 + 2NH3 CAg=CAgị + 2NH4N 03

B. Có 4 chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom là xiclopropan, etilen, 
axetilen và stiren.

c. Có 3 chất có khả năng làm mất màu dung dịch kali pemanganat là etilen, 
axetilen và stiren.

D. Có 5 chất đều có khả năng tham gia phản ứng cộng là xiclopropan, etilen, 
axetilen, benzen, stiren.
Đáp án A
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Ví dụ  3: Cho dãy các chất: CH 4, A I4C3, CaC2, C2H 5OH, C2H 2, C2H 4B r2. Sô' chất 
trong dãy bằng một phản ứng trực tiếp tạo ra C2H4 là 
A. 1. B. 2. c. 3. D. 4.

Giải
c2h 6oh  > c2h 4 + h20

CÆ  + H, ?d'Ỵ °>  > c 2h 4 

C2H4Br2 + Zn —!*—> C2H4 + ZnBr2 

:=> Đáp án c
Ví dụ 4; Để phân biệt các chất lỏng riêng biệt: benzen, stiren và toluen thì tối 

thiểu dùng mấy thuốc thử?
A. 1. B. 2. c. 3. D. 4.

Giải
Dùng dung dịch KM11O4 làm  thuốc thử. Nhận ra:
• Stiren: Làm mất màu dung dịch KMn04 ngay ở nhiệt độ thưồng. 
3C6H5CH=CH2 + 2KMn04 + 4H20  -* 3C6H5CHOH-CH2OH + 2MnOz + 2KOH

• Toluen: Làm mất màu dung dịch KMn04 khi đun nóng.

C6H5CH3 + 2KM11O4 —£-> C6R 5COOK + 2Mn02 + KOH + H20  
Còn lại là benzen không hiện tượng gì.
:=> Đáp án A

Ví dụ 5: Dãy gồm các thuốc thử được dùng để phân biệt các khí đựng trong các 
bình riêng biệt không dán nhãn: H2, 0 2, CH4, C2H4, C2H2 là
A. dung dịch AgN03/NH3, dung dịch Br2, CuO, Cu.
B. dung dịch KM11O4, dung dịch. B r2, Cu. 

c. dung dịch AgN03/NH3> Cu0, Cu.
D. dung dịch Br2, Cu.

Giải
Dùng dung dịch AgN03 trong NH3, nhận ra C2H2 vì có kết tủa màu vàng nhạt

CH=CH + 2[Ag(NH3)2]OH CAg^CAgị + 4NH3 + 2H20  
Các khí còn lại đều không có hiện tượng gì. Cho tác dụng lần lượt vổi dung 

dịch brom thì nhận ra C2H4 vì làm mất màu dung dịch brom.
CH2=CH2 + Br2 -> CH2Br-CH2Br 

Ba khí còn lại lần lượt cho qua bột CuO nung nóng. Nếu có hiện tượng CuO 
màu đen hóa đỏ (Cu) thì đó là H2.

CuO + H2 — Cu + H20
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Dùng kim loại Cu nung nóng làm thuốc thử đôi với 0 2 và CH4. Nhận ra 0 2 vi 
có hiện tượng Cu màu đỏ hóa đen (CuO).

2Cu + 0 2 — — » 2CuO 
Khí còn lại là CH4 không có hiện tượng gì.
=> Đáp án A

Ví dụ 6: Để tách riêng khí CH4 từ hỗn hợp khí gồm CH4, C2H4 và C2H 2 ta cho hỗn 
hợp khí lội chậm qua bình đựng lượng dư
A. dung dịch AgN03 trong NH3. B. dung dịch. Br2.
c. dung dịch H2S04 đặc. D. dung dịch NaOH.

Giải
Cho hỗn hợp khí lội chậm qua bình đựng lượng dư dung dịch brom thì C2H4 và 

C2H2 bị hấp thụ hết. Khí đi ra khỏi bình là CH4.
C2H4 + Br2 -» C2H4Br2 
C~H2 + 2Br2 -> C2H2Br4 

=> Đáp án B
Ví dụ 7: Dãy các hóa chất dùng để tách riêng mỗi khí ra khỏi hỗn hợp gồm C2H6, 

C2H4 và Ganz là
A. dung dịch Br2, Zn.
B. dung dịch AgN03/NH3, dung dịch HC1, dung dịch Br2, Zn. 

c. dung dịch AgN03/NH3, dung dịch Br2.

D. dung dịch AgN03/NH3, dung dịch HC1.

Giải
Cho hỗn hợp lội chậm qua bình đựng lượng dư dung dịch AgN03 trong NH3 thì 

axetilen bị hấp thụ hết.
CH -C H  + 2[Ag(NH3)2]OH -> CAg^CAgị + 4NH3 + 2H20 

Lọc lấy kết tủa cho tác dụng với dung dịch HC1. Thu lấy khí sinh ra là C2H2.
CAgsCAg + 2HC1 -> C2H2t + 2AgClị 

Hỗn hợp khí đi ra khỏi bình gồm C2H6 và C2H4 được cho đi qua bình đựng 
lượng dư dung dịch Br2 trong CCI4 thì C2H4 bị hấp thụ hết. Thu lấy khí không bị 
hấp thụ là C2H6.

C2H4 + Br2 -> CH2Br-CH2Br 
Cho sản phẩm thu được tác dụng vổi bột Zn đun nóng.
Thu lấy khí sinh ra là C2H4.

CH2Br-CH2Br + Zn — ^  CH2=CH2t + ZnBr2 

=> Đáp án B
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Ví dụ 8: Khi cho ankan X có công thức phân tử C6H14 tác dụng vối clo theo tỉ lệ sô' 
mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng 
phân của nhau. Tên của X là 
A. 2-metylpropan. B. butan.
0. 2,3-đimetylbutan. D. 3-metylpentan.

Giải
X tác dụng vối clo theo tỉ lệ sô' mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu 

được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau nên trong cấu tạo của X chỉ có 2 vị 
trí thế khác nhau.

Nếu X là 3-metylpentan: CH3-CH 2-CH(CH3)-CH 2-CH 3 :=> Có 4 vị trí thế khác 
nhau (loại D).

Nếu X là 2,3 - đimetylbutan: CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH 3 Có 2 vị trí thế 
khác nhau (nhận).

f-> CH3—ÇH— ÇH— CH2~  Cl + HC1

CH3— ÇH— ÇH-r CH3 + Cl2 ——

ch 3 ch 3
2,3-đimetyỉbutan

ch 3 òh3

C1
L-» CH3—CH— C— CH3 + HC1

ch 3 ch 3

=> Đáp án c  
Ví dụ 9: Cho sơ đồ phản ứng:

Ạ1 p  + H 20  y  ______ 1500° c _____  -y  ____________ + H 30___________ . ty
4 3 L àm lạnh nhanh X úctác: H g S 0 4/ H 2S 0 4 loãng

Chất z là
A. C2H5OH. B. CHgCHO. c. CHgỌH. D. HCHO.

Giải
A14C3 + 12H20 -> 4Al(OH)3ị  + 3CH4t

(X)

2CH4 LJ ^ l „ h > C2H2 + 3H2

(V)
C2H2 + H20  ..CH3CHO

(Z)
=> Đáp án B 

Ví dụ 10: Cho sơ đồ phản ứng:
C H 3 -O C H  ■■■ > x  —t-S g  > Yú 1:2 1:2

Trong đó X, Y đều là các sản phẩm chính.
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Chất Y là
A. CH3CH(0H)CH20H. B. CH3CH(OH)CH3.
c. c h 3c h 2c h 2oh. d. c h 3c o c h 3.

Giải
CHg-CsCH + 2HC1 ..—  > CH3-CC12-CH3

(X)
CH3-CC12-CH3 + 2NaOH — £ -»  CH3-CO-CH3 + 2NaCl + H20

00
=> Đáp án D

B. BÀĨ TẬP

I. NHẬN BIẾT

1. Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là
(1) thành phần nguyên tô" chủ yếu là c  và H.
(2) có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, p, 0.
(3) liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
(4) liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.
(5) dễ bay hơi, khó cháy.
(6) phản ứng hoá học xảy ra nhanh.
Các các ý đúng là

A. (2), (4), (6). B. (1), (3), (5). C. (1), (2), (3). D. (4), (5), (6).

2. Nguyên tắc chung của phép phân tích định tính là

A. Chuyển hóa các nguyên tôi c, H, N... thành các chất vô cơ dễ nhận biết.

B. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm hiđro do có hơi nước thoát ra. 

c. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm cacbon dưới dạng muội đen.

D. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm nitơ do có mùi khét tóc.

3. Sei đồng phân cấu tạo là ankin có cùng công thức phân tử C6H10 là

A. 6. B. 5. c. 7. D. 8.

4. Chất nào sau đây không phản ứng được vổi dung dịch Br2?

A. stiren. B. axetilen. C. p-xilen. D. buta-l,3-đien.

5. Sô" liên kết xich ma có trong phân tử etilen là
A. 1. B. 2. c. 3. D. 5.

6. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. c h 2= c h -c h = c h 2. b. c h 3-c h = c h -c h = c h 2.

c. CH2=CH-CH2-CH3. d . CH3-CH=C(CH3)2.
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7. Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở, có công thức chung là

A. CnH2n (n > 2). B. CnH2n.6 (n > 6).

c . CnH 2n_2 (n > 2). D . CnH 2n + 2 (n > 1).

8. ứng vói công thức phân tử C5H12 có bao nhiêu ankan đồng phân cấu tạo?

A. 4. B. 3. c. 2. D. 5.
9. Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hỏ, có công thức chung là

A. CnH2n (n > 2). B. CnH2n.6 (n > 6).

c. CnH2n_2 (n > 2). D. CnH2n+2 (n > 1).
10. Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n + 1. Hiđrocacbon đó 

thuộc dãy đồng đẳng
A. ankan. B. ankađien. c. ankin. D. anken.

11. Hợp chất (CH3)2C=CH-C(CH3)3 có danh pháp IUPAC là

A. 2,2,4- trimetylpent-3-en. 
c. 2,4,4~trimetylpent-2-en.

12. Cho thí nghiệm như hình vẽ:

Họp chất hữu cơ 
trộn C u O \

B. 2,4-trimetylpent-2-en. 
D. 2,4-trimetylpent-3-en.

Đông trộn
CuSÔ sn)

dd Ca(OH)2

Hãy cho biết thí nghiệm này dùng để phân tích định tính nguyên tô" nào trong 
hợp chất hữu cơ?

A. Xác định c  và H. B. Xác định H và Cl.

c. Xác định c và N. D. Xác định c và o.
13. Hợp chất: CHs C-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH3 có tên theo danh pháp IUPAC là

A. 2-metyl-3-etylpent-2-in. B. 3,4-đimetyl hex-l-in.
c. 4-metyl-3-etylpent-l-en. D. 3-etyl-2-metylpent-l-in.

14. Công thức: CnH2n_2 ( n > 2) là công thức chung của dãy đồng đẳng
A. anken. B. ankađien.

c. ankin và ankađien. D. ankin.

15. Cho các chất sau: CH3CHO, C6H5C1, Na2C03, C2H40 2, C H A  C02, A14C3, CHgCOONa, 
NH4H C03. Sô" các chất là hợp chất hữu cơ là
A. 5. B. 4. c. 7. D. 6.
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16. Cho các chất sau: CH^CH; CHg-O C-CH3; CH2=CH -  C=CH; CH2=CH-CH=CH2; 
CH3-C=C-CH(CH3)2; HC=C-C=CH; CH3-CH=CH2. Có mấy chất tác dụng vối 
AgN03 trong dung dịch NH3 tạo ra kết tủa ?
A. 6. B. 5. C.4. D. 3.

17. Cho các phát biểu sau:
(1) Thuốc trừ sâu 6,6,6 được sản xuất bằng phản ứng thế clo vào phân tử benzen.
(2) Benzen bị oxi hoá bởi thuốc tím.
(3) C8H10 có 4 đồng phân chứa vòng benzen
(4) Benzen có thể hoà tan được brom, iot, lưu huỳnh.
(5) Có thể phân biệt benzen, toluen, stiren bằng dung dịch KMn04.
Sô' phát biểu đúng là
A. 1. B. 2. c . 3. D. 4.

18. Công thức phân tử của naphtalen là
A. C8H10. B. C10H8. c. C8H8. D. c 10h 14.

II. VẬN DỤNG

19. ứng công thức C5H10 có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch KM n04?
A. 5. B. 4. c. 6. D. 7.

20. Khi cho C5H12 tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số moi 1:1) th.u được một sản 
phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là
A. 2,2-đimetylpropan. B. pentan.
C. 2-metylbutan. D. 2,3-đimetylbutan.

21. X là anken, hiđro hóa hoàn toàn X cho ankan có 4 nguyên tử cacbon trong phân 
tử. Mặt khác, cho X tác dụng vói HC1, thì cho một sản phẩm duy nhất; X là
A. isobutilen. B. but-2-en.
c. but-2-en và but-l-en. D. but-l-en.

22. Hợp chất X (C8H10) có chứa vòng benzen, X có thể tạo ra 4 dẫn xuất C8H9C1. 
Vậy X là
A. p-xilen. B. o-xilen. C. Etylbenzen. D. m- xilen.

23. Phản ứng nào dưới đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm?

A. Toluen + Cl2 — > B. Stiren + Br2 —»

C. Benzen + Cl2 -..■ > D. Toluen + KMn04 + H2S04 ->

24. Cho các chất: benzen, toluen, stiren, propilen, axetilen. Số’ chất làm mất màu 
dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường là
A. 4. B. 2. c. 3. D. 5.
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25. Để tách riêng metan khỏi hỗn hợp với xiclopropan, axetilen và etilen ta dẫn 
hỗn hợp vào
A. dung dịch H2S04. B. dung dịch KMn04 dư.
c. nước brom dư. D. dung dịch NaOH dư.

26. Cho các chất sau: propen; but-l-en; buta-l,3-đien; stiren và etilen. Số” chất khi 
tác dụng với HBr theo tỉ lệ mol 1 : 1 cho 2 sản phẩm dẫn xuất monobrom là
A. 3. B. 4. c. 5. D. 2.

27. Cho sơ đồ phản ứng: C2H4 -> X -> Y ■ ■ C4H10

Biết rằng chất X phản ứng được với Na tạo H2. Nhận xét nào sau về X, Y trong 
sơ đồ trên không đúng?

A. Chất Y không tan trong H20.
B. Nhiệt độ sôi của Y nhỏ hơn nhiệt độ sôi của X.
c. Chất X được dùng trong công nghiệp dược phẩm và y tế.
D. Cả X, Y đều làm mất màu dung dịch Br2.

28. Khi cộng HBr vào buta-1,3-đien số sản phẩm cộng tốỉ đa thu được là
A. 4. B. 6. c. 7. D. 5.

29. Tách nước từ ancol CH3CH2CH(OH)CH3 trong điều kiện thích hợp thu được 
anken. sản phẩm chính là
A. pent-l-en. B. but-2-en. c. pent-2-en. D. But-l-en.

30. Cho phản ứng sau:
C6H5-CH2-CH2-CH3 + KMn04 + H2S04 ->

C6H5COOH + CHgCOOH + K2S04 + M nS04 + H20  
Sau khi cân bằng phản ứng trên với hệ số là những sô" nguyên dương, tối giản 

thì tổng hệ số của. các chất trong phản ứng hóa học trên là
A. 14. B. 18. c. 20. D. 15.

31. Cho các chất sau: toluen, etilen, butađien, stừen, vinylaxetilen, etanol, đimetyl
xeton, propilen. Số chất làm mất màu dung dịch KMn04 ồ nhiệt độ thường là 
A. 5. B. 4. C .6. D. 7.

32. Để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa ba chất riêng biệt: benzen, toluen, stiren 
ngưòi ta dùng một thuốc thử duy nhất là
A. Na. B. nước brom.
c . dung dịch NaOH. D. dung dịch KM11O4.

33. Cho dãy các chất: naphtalen, toluen, isopren, xiclobutan, propilen, vinyl clorua, 
stiren. Sô" chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là
A. 3. B. 4. c. 5. D. 2.
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34. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hỏ luôn thu được sô' 
mol C02 nhỏ hơn sô" mol H20. Vậy X gồm
A. anken và ankan. B. anken và ankin hoặc ankađien.
c. ankin và ankan. D. ankan và ankylbenzen.

35. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Benzen và ankylbenzen không làm mất màu dung dịch brom.
B. Các anken đều tham gia phản ứng trùng hợp.

c . Hiđrat hóa các ankin (xúc tác: HgS04, H2S04 loãng, t°) đều thu được các xeton.

D. Stiren, benzen, naphtalen đều tác dụng vối H2 (xúc tác Ni, t°, p).
36. Cho sơ đồ phản ứng:

Benzen + c , h 4 ->x ZnO +  HBr ■» z +  NaOH

xt: CH-ịCOOH '  600° c

Các chất X, Y, z, T đều là các sản phẩm chính. Chất T là 
A. C6H5CH2CH2OH. b. C6H5CH(OH)CH3.

c. C6H5CH(0H)CH20H. d. c 6h 5c h 2oh.
c. ĐÁP ÁN

1C 2A 3C 4C 5D 6B 7D 8B 9C 10A

11C 12A 13B 14D 15A 16D 17C 18B 19C 20A

21B 22D 23C 24C 25C 26B 27D 28D 29B 30D

31A 32D 33B 34A 35C 36B

D. HƯỚNG DẪN G IẢ I NHANH
3. Chọn c

Xét trường hợp tổng quát:
CnH2n-2 hay R -O C -R ' (R' = 0 khi R' là H)

Công thức tính:
R + R' = n -2  = (n - 2) + 0 =(n-3) +1 =(n-4) + 2 =... (2<n<8)

V— -̂----------------------------- V V— — / V-; -------J

2ỉ>2.1 + 2n'3.l + 2n_4.22'2 + -
Trở lại bài toán trên:

R + -R’ = 6 - 2 = 4 = 4 + 0 = 3 + 1 = 2 +  2
V--------------------------- Y--------- ; V.-Y-, V------------Y----------- '

24"2.1 + 23'2.1 + 22_2.22’2 =7
Lưu ý: - Số công thức cấu tạo của một số gốc ankyl

n̂̂ -2n + 1 H CH, C A CSH7 C Ä C6Hn
SỐCTCT 1 1 2 2-2 2 3 -2  _  2 II

<N1rỹ 25'2 =  8
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- Công thức toán tổ hợp:
Xét bài toán một người đi từ điểm A đến điểm D phải đi qua điểm B hoặc c.

1 V t 1  J  1 n  I « A  1  « t  • A y  1 / >Tính xem ngưòi đó có thế đi tối đa bao nhiêu cách ?
*2

al
xt: Là số' cách người đó đi từ A đến B. 
x2: Là sô" cách người đó đi từ B đến D. 
ax: Là số cách người đó đi từ A đến c. 
a2: Là sô" cách người đó đi từ c  đến D 

=> Tổng số  cách mà người đó đi từ A đến D phải đi qua B hoặc c  là 
X jX 2 +  a xa 2

5. Chọn D

H \ ơ  ÍT Ơ/ H

G/C ơ
H H

6. Chọn B
Chất: R1R2C=CR3R4 có đồng phân hình học khi R1  ̂R2; R3  ̂R4.
=> CH3-CH=CH-CH=CH2 có đồng phân hình học.

H H CH3 H
\  _  /  \  _  /;c=c c = c
/  V  /  \

CH3 ch = ch 2 h  ch = ch 2
c ¿ì-penta-1,3 -đien tram-pQntã-1,3 -đien

8. Chọn B
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3; CH3-CH(CH3)-CH 2-CH3; (CH3)3C-CH 3.

11. C họn c
ÇH3

1 2 3 4Ĩ 5
CH3~ C = C H — C -C H 3

ĩ  I
CH3 c h 3

2,4,4-trimetylpent-2-en

15. Chọn A
Bao gồm: CH3CHO, C6H5C1, C2H40 2, CH20, CH3COONa.
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16. Chọn D
Chỉ có các hiđrocacbon có nối ba đầu mạch dạng tổng quát R(GsCH)x mới có 

phản ứng với dung dịch AgN03 trong NH3.
R(C=CH)X + xAgNOa + xNH3 -> R(C=CAg)xi  + xNH4N03 

=> Các chất trong dãy có phản ứng vổi dung dịch AgN03 trong NH3 gồm: 
CH=CH; CH2=CH -  C^CH; HC=C-C=CH.
17. C họn c

Bao gồm các phát biểu (3), (4) và (5).
19. C họn c

Bao gồm các anken có cấu tạo thu gọn:
CH2=CHCH2CH2CH3; CH2=CHCH(CH3)2; CH3CH=CHCH2CH3 (cis, trans); 
CH2=C(CH3)CH2CH3; CH3CH=C(CH3)2.

20. Chọn A
X tác dụng vối khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy 

nhất nên X có các vị trí thế đều giống nhau.
- Nếu C5H12 là 2-Metylbutan: CH3-CH(CH3)-C 2H5

=> Có 2 vị trí thế khác nhau (loại C).
- Nếu C5H12 là pentan: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

=> Có 3 vị trí thế khác nhau (loại B)
Loại D vì công thức phân tử la C6H14.
- Nếu C5H12 là 2,2-đimetylpropan: (CH3)3C-CH 3

=> Có 1 vị trí thế khác nhau (nhận):
ch3 ch3
I I

ch 3—c - c h 3 + cu — - — > ch 3—C—CH2C1 + HC1
ĩ  2 1 : 1 s \ 
c h 3 ■ c h 3

2 ,2 -đ im e ty lp r o p a n  (n e o p e n ta n )

21. Chọn B
X là anken, hiđro hóa hoàn toàn X cho ankan có. 4 nguyên tử cacbon trong 

phân tử => X có công thức phân tử G4H8.
Khi cho X tác dụng vối HC1, thì cho một sản phẩm duy nhất => X có cấu tạo đối 

xứng. Vậy X là but-2-en.
CH3-CH=CH-CH3 + HC1 -> CH3-CH2-GHC1-CH3

22. Chọn D
X có thể tạo ra 4 dẫn xuất C8H9C1 
=> X có 4 vị trí thế khác nhau.
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ỸH3 CH, 1
I  * I r S  X

/ V CHỉ A ,  X I 
I *

*  x \ ^ c h 3 c h 3

o-xilen  ̂ m-xilen p-xilen
(CÓ 3 vị trí thê CI (CÓ 4 vị trí thế CI (C<5 3 vị trí th ế  CI
khác nhau) kỊrác nhau) khác nhau)

X

CH3 X  X

CH2-C H 3

X
Etylbenzen 
(Có 5 vị trí thế Cỉ 
khác nhau)

23. Chọn c

A.

ỌH3

X CH2C1

as+ Cl, —— + HC1

B. C6H5CH=CH, + Br, -> CfìHRCHBr-CH2Br

c. +  3C12
as

50°c

D. 5C6H5CH3 + 6KMn04 + 9H2S04 -> 5C6H5COOH + 6MnS04 + 3K2S04 + 14H20

24. Chọn c
Bao gồm: stiren, propilen, axetilen.

Chú ý: Benzen không làm mất màu dung dịch thuốc tím ngay cả khi đun nóng. 
Ankylbenzen như toluen, etylbenzen, ... làm mất màu dung dịch thuôc tím khi 
đun nóng.

25. Chọn c
Xiclopropan, axetilen và etilen bị hấp thụ hêt bởi nưốc brom dư.

C3H6 + Br2 -> C3H6Br2 

C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4 
C2U4 + Br2-> C2H4Br2

26. Chọn B
Bao gồm: propen; but-l-en; stiren.

2CH3-CH -CH 2 + 2HBr -» CH3-CHBr-CH3 + CH3-CH2-CH2Br
(chính) (phụ)

2C2H 5-C H = C H 2 + 2H B r -> C2H 5-C H B r-C H 3 +  C 2H 5-C H 2-C H 2B r

(chính) (phụ)
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2C6H5-CH=CH2 + 2HBr -» C6H5-CHBr-CH3 + C6H5-CH2-CH2B r
(chính) (phụ)

CH2 = CH2 + HBr -> CH3-CH2Br 
2CH2=CH-CH=CH2 + 2HBr -> CHg-CH=CH-CH2Br + CH3-CHBr-CH=CH2

27. Chọn D

c h 2= c h 2 + h 20 — -> CH3-CH2OH

(X)
2CH3CH2OH ..» CH2=CH-CH=CH2 + H2 + 2H20

00
Như vậy: Y không tan trong nưốc; X có nhiệt độ sôi lốn hơn Y vi X  có liên kết 

hiđro liên phân tử; Y làm mất màu dung dịch brom còn X không có khả năng đó.
28. Chọn D

2CH2=CH-CH=CH2 + 2HBr CH3-CH=CH-CH2Br + CH3-CHBr-CH=CH2 

CH3-CH=CH-CH2Br + HBr -> CH3-CHBr-CH2-CH2Br + CH3-CH2-CHBr-CH2Br 
CH3-CHBr-CH=CH2 + HBr -» CH3-CHBr-CHBr-CH3 + CH3-CHBr-CH2-CH2Br

29. Chọn B

2CH3CH2CH(O H)CH3 " / y ẻ  > CH3CH =CHCH3 + CH3CH2CH =C H 2 + 2H20

(chính) (phụ)
30. C hon D

C6H5-CH2-CH2-CH3+ 2KM n04+ 3H2S04---- »

CgHgCOOH + CH3COOH + K 2S04+ 2M nS04+ 4H20

lx 2C'2 -> 2C+3 + lOe 
2x Mn+7 + 5e -> Mn+2

31. Chon A0

Bao gồm: etilen, butađien, stiren, vinylaxetilen, propilen.
32. C họn D

Dùng dung dịch KMn04 làm thuốc thử. Nhận ra:
• Stứen: Làm mất màu dung dịch KMn04 ngay ỏ nhiệt độ thường.

3C6H5CH=CH2 + 2KM11O4 + 4H20  -> 3C6H5CH0H-CH20H + 2Mn02 + 2KOH
• Toluen: Làm mất màu dung dịch KMn04 khi đun nóng.

C6H5CH3 + 2KMn04 — ^  C6H5COOK + 2Mn02 + KOH + H20  
Còn lại là benzen không hiện tượng gi.
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33. Chọn B
Bao gồm: isopren, propilen, vinyl clorua, stiren. 
3CH2=C(CH3)-CH=CH2 + 3Br2 — CH2=C(CH3)-CHBr-CH2Br

CH2Br-C(CH3)=CH-CH2Br + CH2Br-CBr(CH3)-CH=CH2 

CH*=CHCHa + Br2 -> CH2Br-CHBr~CH3 
CH2=CHC1 + Br2 -> CH2Br-CHClBr 
C6H5CH=CH2 + Br2 -> C6H5CHBr-CH2Br

35. Chọn c
Axetilen tác dụng vối H20  thu được anđehit axetic.

CH=CH + H20  HgS04,H3S04loang > CH3CH0
80 0

36. Chon B

C6H6 + CH2=CH2 ..g ig g L » C6H5CH2CH3

(X)

c 6h 5c h 2c h 3  -6̂ c—> c 6h 5c h = c h 2 + h 2

00
C6H5CH=CH2 + HBr C6H5CHBrCH3

(Z)
C6H5CHBrCH3 + NaOH -> C6H5CH(OH)CH3 + NaBr

(T)



^ C H Ủ  Đ Ề ___________________________________________________

9 J P  A N C O l ,  P H E N O l ,  A N Đ E H I T ,  A X I T  C A C B O X Y L I C

E i a n a s r a a g a m a r a

I.  NHẬN B IẾ T  V À  TH Ô N G  H lỂ ư  (n h ận  b iết 2 câu , thông h iể u  2 câu )

Ví dụ l ĩ  Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH(OH)CH3 là 
A. butan-2-oL B. butan-l-ol.
c. ancol sec-butylic. D. ancol isobutylic.

Giải
4 3 2 1
c h 3— ch 2~  c h -  c h 3

OH 
butan-2-ol 

Đáp án A
Ví dụ 2: Chất nào sau đây tác dụng vối kim loại Na?

A . C2H 5OH. B . CH3CHO.

C. CH3OCH3. D. CH3COOCH3.
Giải

Cấc chất có H linh động (chứa nhóm chức -OH, -COOH, ... trong phân tử) như 
ancol, phenol và axit cacboxylic, ...tác dụng được với kim loại kiềm như Na. 

2C2H5OH + 2Na -> 2C2H5ONa + H2Í  
=i> Đáp án A

Ví dụ 3: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
A. CH3CHO. B . C2H 5OH.

C. CH3COOH. D . C2H 2.

Giải
Các chất mà phân tử có chứa nhóm -CHO sẽ tham gia phản ứng tráng bạc như 

H CH O , CH3CHO, ...

CH3CHO + 2AgN03 + 3NH3 + H20 — CH3COONH4 + 2NH4N 03 + 2Agị 
Ví dụ 4: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi lổn nhất?

A  CH3COOH. B . C2H 5OH.

C . CH3CHO. D. HCOOCH3.

Giải
CH3CHO , HCOOCH3 đều không có liên kết hiđro liên phân tử nên có nhiệt độ 

sôi thấp hơn CH3COOH và C2H 5OH là những chất có liên kết hiđro liên phân tử.
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C2H5OH có nhiệt độ sôi thấp hơn CH3COOH vì nguyên tử H trong nhóm OH 
(axit) linh động hơn nguyên tử H trong nhóm OH (ancol) nên liên kết hiđro liên 
phân tử của axit bền hơn của ancol dẫn đến CH3COOH có nhiệt độ sôi cao hơn 
nhiệt độ sôi của C2H5OH.

=> Đáp án A

Chú ý: Nhiệt độ sôi của các hợp chất là nhiệt độ mà tại đó áp suất hơi bão hòa trên bề
mặt chất lỏng bằng áp suất khí quyển. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào các yếu sau:

(1) Liên k ế t h iđro
Liên kết hiđro là lực tương tác tĩnh điện giữa nguyên tử H mang một phần 

điện tích dương (ô+) với nguyên tử âm điện hơn như o, N, s, ... mang một phần 
điện tích âm (Ô-). Biểu diễn bằng dấu

T h í dụ :
... 0 I I  ..0— H O  II... . . . p ------H...O H ...0 ----- II... . yO ------I I  ..0 — 1 1 .0 ----- H...

/  7  /  7  /  /  7  /  /
H H H R R R R H R

a) - b) c)

Liên kết hiđro:
dì) giữa cấc phân tử nước;

b) giữa cấc phân tủ ancol;

c) giữa cấc phấn tử ancoỉ vối cấc phân tử nước.

• Các hợp chất có liên kết hiđro liên phân tử:
Bao gồm các hợp chất mà phân tử có ít nhất một trong các loại liên kết sau: 0-H  

(như ancol, axit cacboxylic,...), N-H (aminbậc I, aminbậc II, amino axit,...),...

Lưu ý: Do sự chênh lệch độ âm điện giữa cacbon và hiđro chưa đủ lớn nên các 
hợp chất chứa liên kết C-H như hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, ete, anđehit, 
xeton, este, amin bậc III, ... đều không có liên kết hiđro liên phân tử.

• Xét các hợp chất có cùng số’ nguyên tử cacbon trong phân tử và khối lượng 
mol phân tử khác nhau không nhiều.

- Hợp chất có liên kết hiđro liên phân tử có nhiệt độ sôi cao hơn hợp chất 
không có liên kết hiđro liên phân tử.

V í dụ:

t° —1ỸI 'Ì7°C -> =19 -3°r
1sCI-I3CH 2OH —  ^  ^  l CH3CH2Cl j

- Hợp chất có liên kết hiđro liên phân tử càng bền (nguyên tử H càng linh 
động) thì nhiệt độ sôi càng cao.

V í dụ:
—115ỉ°P^t° — 78 ^7°P ^t° = — &ữC

l sC H ,C O O H  — 1 1 0  ^  ^  Ls CH3CH 2OH ~  '  °>  J  ‘  ^  ^  LsC 2H 5N H 2 u  ^
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- Hợp có liên kết hiđro liên phân tử có nhiệt độ sôi cao hơn nhiệt độ sôi của hợp 
chất có liên kết hiđro nội phân tử.

/H
o \

,OH
t°1 s

ỌH

X

OH
Hiđroquinon Catechol 

Lưu ý: Với vòng benzen thì o < - m < -p
(2) Lực Van d er  waals
Lực Van der waals là lực hút tĩnh điện giữa các phân tử do sự phân cực tạm 

thời trong phân tử.
Lực Van der waals cũng thuộc loại lực tương tác yếu, ảnh hưỏng đến nhiệt độ 

sôi tương tự như liên kết hiđro. Giữa các phân tử có lực Van der waals thì sẽ có 
nhiệt độ sôi cao hơn.

Ví dụ:
c 2h 5

t° •1 s-

\ 8 V> 8-  
ỳ c  o

H
48°c

CH,
V / V ' -<

CH

56°c
Vì nhóm c=0 trong axeton phân cực mạnh hơn nhóm c= 0  trong anđehit 

propionic nên axeton có lực Van der waals lón hơn, nhiệt độ sôi cao hơn.
Có 2 loại lực Van der waals là: Lực định hướng (xuất hiện giữa các phân tử có 

cực như dẫn xuất halogen, ancol, ...) và lực khuếch tán (xuất hiện giữa các phân 
tử không có cực).

Lưu ý: Xét các chất có cùng số nguyên tử cacbon:
este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hiđrocacbon

- COO- > c= 0 > CHO > R-X > -0 - > C-H
(3) Mômen lưỡng cực
Xuất hiện khi có sự phân bô' điện tích không đều, có trọng tâm tích điện âm và 

dương không trùng nhau, nên xuất hiện lưỡng cực và có nhiệt độ sôi cao hơn. Ví 
dụ: alanin có nhiệt độ sôi cao hơn nhiều so vối nhiệt độ sôi của axit propionic.

Đồng phân cis có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân trans do phân tử có monmen 
lưỡng cực cao hơn.

Ví dụ: cis-HOOC-CH=CH-COOH (axit maleic) có nhiệt độ sôi cao hơn trans - 
HOOC-CH=CH-COOH (axit fumaric).
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(4) Lực phân tán London (m ột dạng của lực Van d er  waals)
Lực này xuất hiện khi raomen lưõng cực tạm thòi gây ra do cảm ứng từ các 

phân tử kế cận khi chúng tiến đến gần nhau.
- Diện tích bề mặt phân tử càng lớn thì lực hút càng mạnh, lực phân tán 

London càng lốn => nhiệt độ sôi càng cao.
- Lực phân tán London giải thích cho chúng ta hiện tượng các đồng phân có 

nhiệt độ sôi khác nhau. Đồng phân nào có diện tích bề mặt càng lổn (mạch cacbon 
càng dài) thì lực phân tán London càng mạnh, dẫn đến nhiệt độ sôi càng cao.

Ví dụ: Nhiệt độ sôi của các ancol giảm dần theo dãy:
CH3CH2CH2CH2OH >C H 3CH(CH3)CH2OH > CH3CH2CH(OH)CH3 >(C H 3)3COH 

ancol butylic ancol isobutylic ancoỉ Sểc-butylic ancol íerí-butyhc

t0s; 117,6°c 107 8oc 99°c 82,5 c

(5) Khôi lượng phân tử
- Nếu các hợp chất hữu cơ đều không có liên kết hiđro liên phân tử thì chất 

nào có khôi lượng phân tử lốn hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn vì năng lượng cần 
dùng để bứt chất đó ra khỏi bề mặt chất lỏng lớn hơn.

Ví dụ: Nhiệt độ sôi giảm dần theo dãy:
CH2C12 (M = 85) > CH3CI (M = 50,5) > C2H6 (M = 30)

- Nếu các chất hữu cơ có cùng loại nhóm chức (thưòng là thuộc cùng dãy đồng 
đẳng) thì chất nào có khối lượng phân tử lớn hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Ví dụ: Nhiệt độ sôi giảm dần theo dãy:
CH3-CH=CH2 (M = 42) > CH2=CH2 (M = 28) 
C3H7OH (M = 60) > C2H5OH (M = 46) > CH3OH (M = 32) 
CACO O H  (M = 74) > CH3COOH (M = 60) > HCOOH (M = 46)

Ví dụ 5: Cho dãy chất: CHgOH, HCOOH, CH3COOC2H5, CH3CHO, C6H5OH (phenol), 
C3H5(OH)3, CH3COCH3. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các chất trong 
dãy trên?
A. Có 2 chất tác dụng được với dung dịch NaOH.

B. Có 4 chất tác dụng được vối H2 (xúc tác: Ni, t°).

€. Có 2 chất mà dung dịch của nó hòa tan Cu(OH)2.

D. Có 4 chất làm mất màu nước brom.
Giải

A. Có 3 chất tác dụng được vối dung dịch NaOH.
HCOOH + NaOH -> HCOONa + H20  
C6H5OH + NaOH -» C6E5ONa + H20  

CH3COOC2Hö + NaOH — CHgCOONa + C2H5OH

291



B. Có 3 chất tác dụng được vói H2 (xúc tác: Ni, t°).
N i,t° -» c h 3c h 9o h
N i,t ■> C6HnOH

CH 3C H 0 + H2 -  

C6H 5OH + 3H2 -  

CH3COCH3 + h 2 

c. Có 2 chất hòa tan Cu(OH)2.
2HC00H + Cu(OH)2 (HCOO)2Cu + 2H20

N i,t° ■> CH3CH(OH)CH3

H

CH;,— OH
I

2 Ç H —  OH + Cu(O H )2

CH2- 0 H

c h 2- o h
V

•CHn

* _  y * ,ÇH— o — Cu— o — ÇH +  2 H 20

V  „  J „

CH2- ơ ^  H 0 - C H 2 
H

glixerol đồng (II) glixerat, màu xanh lam
D. Có 3 chất làm mất màu nước brom.

HCOOH + Br2 C02t + 2HBr 
CHaCHO + Br2 + H20 CH3COOH + HBr

OH

Br

^H3CH(
ỌH

X

+  3Br2 ị +  3HBr

o

2,4,6-tribrom phenol 
(m àu trắng)

Nếu dùng dư brom sẽ tạo ra 2,4,4,6 - tetrabromxiclohexađienon. 
OH

■ Br

+  Bĩọ

2 ,4 ,4 ,6  - tetrabrom xiclohexađỉenon  
(m àu vàn g)

=> Đáp án c
Ví dụ 6: Sô" đồng phân cấu tạo là ancol bậc I có cùng công thức phân tử C6H140 là

A. 4. B. 6. €. 8. D. 10.
Giải

Số  đồng phân cấu tạo ancol bậc I có cùng công thức phân tử CnH2n+20 là 
2n'3 (3 < n < 7)
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Khi n = 6 => 26"3 = 23 = 8 đồng phân cấu tạo là ancol bậc I 
=> Đáp án c

Ví dụ 7: Sô" đồng phân cấu tạo là anđehit có cùng công thức phân tử C5H10O là 
A. 2. B. 3. c. 4. D. 5.

Giải
Sô" đồng phân cấu tạo là anđehit có cùng công thức phân tử CnH2nO là 

2n'3 (3 < n < 7)
Khi n = 5 => 25'3 = 22 = 4 đồng phân cấu tạo là anđehit.
=> Đáp án c

Ví dụ 8: Số' đồng phân cấu tạo là axit cacboxylic có cùng công thức phân tử 
C6H120 2 là
A 7. B. 8. C.4. D. 6.

Giải
SỐ đồng phân cấu tạo là axit cacboxylic có cùng công thức phân tử CnH2n0 2 là 

2n'3 (3 < n < 7)
Khi n = 6 :=> 26“3 = 23 = 8 đồng phân cấu tạo là axit cacboxỵlic.
=> Đáp án B
Chú ý:  Cách tính nhanh số  đồng phân cấu tạo của ancol, ete, anđehit, xeton, 

axit cacboxylic.
1. Ancol ( n ằ 1) và ete ( n > 2), CnH2n + 20  

sì) D ùng công thức
- Sô" đồng phân cấu tạo là ancol no, đơn chức, mạch hỏ

2n 2 (1 < n < 6)

- Sô" đồng phân cấu tạo là ete no, đơn chức, mạch hở

ỉ ( n - l ) ( n - 2 )  (2 < n < 6)

b) Dùng phương pháp phân tích
- Ancol: R + R ' = n = n + 0
- Eté: R + R' = n = (n -  1) + 1 = (n -  2) + 2 = ...

Ví dụ 9: Tính sô" đồng phân cấu tạo là ancol ứng vối công thức phân tử C5H120.
Giải

Cồng thức: 25'2 = 8 đồng phân ancol

c 5h ]2o ^  
^  Phân tích: R + R' = 5 = 5 + 0

25_2.1 = 8
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Ví dụ 10: Tính sô' đồng phân cấu tạo là ete ứng với công thức phân tử C6H140.
Giải

Vởi chất trên có 6C trong phân tử thì công thức tính đã bị vô hiệu hóa. Vậy chỉ 
có thể sử dụng phương pháp phân tích:

6 = 5 + 1 = 4  + 2 = 3  + 3
'---- V--- ' V.---V-----' V---Y------ '

25‘2.1 + 24"2.22”2 4- 23"2.23"2 -1 = 1 5  đồng phân ete

Ví dụ 11: Tính sô" đồng phân cấu tạo ứng vối công thức phân tử C4H10O.
Giải

Việc sử dụng công thức thì phải cộng gộp hai loại đồng phân ete và ancol lại 
vổi nhau:

2- 2+ i( n _ i) ( n _ 2 ) = 24"2 + —(4—1)(4—2) = 7 đồng phân 

Sử dụng phương pháp phân tích sẽ giúp ta tính dễ dàng hơn:
4 = 4 + 0 =  3 + 1 = 2  + 2

'-------Y----- ' V. -  .. v ... .. .J V.___ v ______Ị

24"2.1 + 23"2 1 + 22"2.22"2 = 7  đồng phân

Lưu ý: Để tính số’ đồng phân ancol các bậc ta phân tích như sau:
- Ancol bậc I: CnH2n + 1OH  ̂C ^H ^C H aO H  3  RCH2OH
• Công thức: 2n"3 (2 < n < 7)
• Phân tích: R + R' = R + 0 = ( n - l)  + 0
- Ancol bậc II: R-CH(OH)-R'

• Công thức: — (n -  2)(n — 3) (2< n < 7)

• Phân tích: R + R' = (n -  1) = (n -  2) + 1 = (n -  3) + 2 = ...
- Ancol bậc III: R 'R ^ C -O H

• Công thức: 2n"2 - [2n"3 + — (n — 2)(n - 3 ) ] ( l < n < 6 )

• Phân tích: R1 + R2 + R3 = (n - 1) = (n - 3) + 1 + 1 = (n -  4) + 2 + 1 = ...
2. Anđehit (n  ̂1) và xeton (n > 3), CnH2nO

a) D ùng công thức
-  Số đồng phân cấu tạo là anđehit no, đơn chức, mạch hở

2n_3 (2 < n < 7)
- Sô" đồng phân cấu tạo là xeton no, đơn chức, mạch hở
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b) D ùng phương pháp phân tích
- Anđehit: R + R ' = n ~ l = ( n - l )  + 0
- Xeton: R + R' = n - 1 = (n -  2) + 1 = (n -  3) + 2 = ...
(Mỗi nhóm -CHO hoặc nhóm -CO- đều có 1C nên khi tính R + R' ta phải bớt (Ü 1C) 

Ví dạ  12: Tính số  đồng phân cấu tạo là xeton ứng vối công thức phân tử C6H 120.

Giải 

y ị  Công th ứ c:ị(6-2)(6-3) = 6 đồng phân xeton 

c 6h 12o  '  

Phân tích: R + R' = 5 = 4 + 1  = 3 + 2

24'2.1 + 23"2.22'2 = 6

Ví dụ 13: Tính số đồng phân cấu tạo là anđehit và xeton ứng với công thức phân 
tử C5H10O.

Giải

Sử dụng công thức:

2n-3 + i-(n _ 2)(n -  3) = 25_ 3 + — (5 -  2)(5 -  3) = 7 đồng phấn 
2

Sử dụng phương pháp phân tích:
4 = 4 + 0 = 3  + 1 = 2  + 2

V y  ỉ  t t J V ■ . y . . .  ỉ

24"2.1 + 23‘2,1 + 22'2.22'2 = 7 đồng phân

3 . Axit cacboxylic (n > 1) và este (n £ 2), CnH2n0 2 

a,) D ùng công thức
Sô' đồng phân cấu tạo là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở 

2n~3 (2 < n < 7)

b) D ùng phương pháp phân tích  

Axit cacboxylic: R + R ' = n - l  = ( n - l )  + 0 

Ví dụ 14: Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, nung nóng) thu được 

A. CH3OH. B. CH3CH2OH. C. CH3COOH. D. HCOOH.

Giải

CH3CHO + h 2 n̂ -- -> c h 3c h 2o h  

=> Đáp án B
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Ví dụ 15: Axit benzoic được sử dụng như một chất bảo quản thực phẩm (kí hiệu 
là E-210) cho xúc xích, nưóc sốt cà chua, mù tạt, bơ thực vật... Nó ức chế sự 
phát triển của nấm mốc, nấm men và một sô" vi khuẩn. Công thức phân tử axit 
benzoic là
A. CH3COOH. B. HCOOH.
c. C6H5COOH (thơm). D. (COOH)2.

Giải
CH3COOH: Axit axetic.

HCOOH: Axit fomic.
HOOC-COOH: Axit oxalic.
C6H5COOH: Axit benzoic.

=> Đáp án c
Ví dụ 16: Dãy gồm các chất đều có khả năng phản ứng với phenol lỏng là

A. nước brom, dung dịch NaOH, kim loại Na.

B. hiđro (xúc tác Ni, nung nóng), dung dịch NaHC03, dung dịch NaOH. 
c. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

D. kim loại Na, 0 2, dung dịch NaCl.
Giải

CH3COOH, NaHC03 và NaCl không phản ứng với phenol.
=> Đáp án A 

ỌH

+ 3Br2 —ỉ2_» I I ị  t  3HBr

Br
2,4,6-tribromphenol 

(màu trắng)

C6H5OH + NaOH -> C6H5ONa + H20  
2C6H5OH + 2Na -> 2C6H5ONa + H2t  

=> Đáp án A

Ví dụ 17: ở dạng lỏng, phenol và ancol benzylic đều phản ứng với
A. dung dịch NaCl. B. dung dịch NaHC03.

c. dung dịch NaOH. D. kim loại Na.

Giải
Phenol không phản ứng với NaCl và NaHC03.
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Ancol benzylic không tác dụng với NaOH => Đáp án D 
2C6H5OH + 2Na -> 2C6H5ONa + H2t  
2C6H5CH2OH + 2Na -> 2C6H5CH2ONa + H2t 

Ví dụ 18: Nhận xét nào sau không đúng về phenol (C6H5OH)?

A. Phenol tan được vào dung dịch KOH.
B. Phenol phản ứng với dung dịch Br2, tạo kết tủa 
c . Tính axit của phenol nhỏ hơn của axit cacbonic.
D. Trong công nghiệp, phenol được sản xuất trực tiếp từ benzen.

Giải
Ả. Phenol tan được vào dung dịch KOH.

C6H5OH + KOH -> C6H5OK + H20
B. Phenol phản ứng với dung dịch Br2, tạo kết tủa.

OH
Br

+ 3 Br2

ỌH

X
ị + 3HBr

2,4,6-tribromphenol 
(màu trắng)

c . Tính axit của phenol nhỏ hơn của axit cacbonic.
C6H5ONa + C 02 + H20 -> C6H5OH + NaHC03

D. Trong công nghiệp phenol được sản xuất trực tiếp từ cumen. 
CH3-CH -CH 3

1) 0 2 (không khí)
2) H2S04 (loãng)

ỌH

X
phenol

+ CH3COCH3

axeton
cumen 

Đáp án D
Ví dụ 19: Cho dãy các chất sau: C2H2, C6H5OH (phenol), C2H5OH, HCOOH, CH3CHO, 

CH3COCH3, C2H4. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các chất trong 
dãy trên?
A. Có 2 chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Có 3 chất có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH. 

c . Có 4 chất có khả năng làm mất màu nước brom.
D. Có 6 chất có khả năng phản ứng với H2 (xúc tác Ni, nung nóng).
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A . Có 2 chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

HCOOH + 2AgN03 + 3NHg -> (NH4)2C 0 3 + 2NH4N 03 + 2A g ị 

CH 3C H 0 + 2AgNOa + 3N H 3 CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Agị
B. Có 2 chất có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH.

HCOOH + NaOH -> HCOONa + H20
C6H 5OH + NaOH -> C6H 5ONa + H20  

c. Có 5 chất có khả năng làm  mất màu nước brom.

C2H 2 + 2B r2 -> C-?H9B r4
OH

Br

Giải

;2h 2 + í
ỘH

X
+ 3Br9 ị + 3HBr

2,4,6-tribromphenol 
(màu trắng)

HCOOH + B r2 C 0 2 + 2H B r 
CH3CHO + Br2 + H 20  -> CH 3COOH + 2H B r 
CH2=CH 2 + B r2 -» CH 2B r-C H 2B r

D. Có 5 chất có khả năng phản ứng vói H2 (xúc tác N i, nung nóng).

C2Ỉ Ỉ 2 + 2H 9 Ni -> c 2h 6

C6HsOH + 3H 2 — ^  C6H lxOH 

CH 3C H 0 + h 2 — !ị - >  CH 3CH 2OH
NìCH3COCH3 + H2 — -> CH 3CH(O H)CH3

c h 2= c h 2 + h 2 — CH3-CH3 

=> Đáp án A

Ví dụ 20: Trong các chất dưới đây, chất nào có lực axit mạnh nhất?

A. CH3CHFCOO H. B. CH2FC H 2COOH.

c. CH2C1CH2C 0 0 H. d . CH3CHCICOOH.
Giải

A xit cacboxylic có nguyên tử halogen càng gần nhóm COOH th ì lực axit càng 
mạnh. Như vậy, lực axit của

CH3CHFCOOH mạnh hơn CH 2FCH 2COOH 

CH 3CHCICO O H mạnh hơn CH2C1CH2C 0 0 H
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Vói các axit có cùng sô" nguyên tử c  và cùng vị trí nguyên tử halogen thì axit nào 
có nguyên tử halogen hút electron càng mạnh (độ âm điện càng lốn) thì lực axit của 
axit đó càng mạnh => CH3CHFCOOH có lực axit mạnh hơn CH3CHCICOOH vì fio có 
độ âm điện lớn hơn clo.

=> Đáp án A
Chú ý: Cách so sánh lực axit của các axit hữu cơ.
• Trong dung dịch H20, axit cacboxylic phân li theo cân bằng:

RCOOH + H20  < = ±  RCOO " + H30 +

[r c o o - j m ^  g
[RCOOH]

Lực axit càng lớn thì Ka càng lốn hay pKa càng nhỏ.
Tính axit phụ thuộc vào sự phân cực liên kết O-H và do đó phụ thuộc vào gốc R.
• Nếu R chứa nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử đẩy electron sẽ làm giảm điện 

tích dương (S + ) trên nguyên tử c  của nhóm COOH nên sự phân cực của liên kết 
O-H giảm và tính axit giảm. Thí dụ:

HCOOH > CH3COOH > CH3CH2CH2COOH > CH3[CH2]3COOH 
pKa*. 3,75 4,76 4,81 4,83
• Nếu gốc R chứa nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử hút electron sẽ làm tăng 

điện tích dương (ô + ) trên nguyên tử c  của nhóm COOH và do đó liên kết O-H 
càng phân cực và tính axit tăng. Thí dụ:

CCI3-  COOH > C12CH -  COOH > C1CH2 -  COOH 
pKa: 0,66 1,25 2,85

CH2FCOOH > C1CH2 COOH > BrCH2 COOH > ICH2 COOH > CH3COOH 
pKa: 2,57 2,85 2,89 3,14 4,76

• Nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử hút electron càng gần nhóm COOH thì lực 
axit càng mạnh.

Thí dụ: Lực axit giảm dần theo dãy:
C2H5CHC1C00H > CH3CHC1CH2C00H  > CH2Cl(CH2)2COOH

• Các axit không no thường có tính axit manh hơn axit no tương ứng vì c  2  vàsp
CSD có đô âm điên lớn hơn c  3 . Thí du:sp Y ” sp

CH3OCCOOH > CH2 = CHCOOH > CH3C = CCOOH > CH3(CH2)2COOH 
pK,: 2,60 4,35 4,68 4,82
• Các axit thơm có tính axit mạnh hơn axit no.

p-N02C6H4C00H> C6H5C00H  > p -CH 3C6H4COOH > xiclo-C6HnCOOH 
pK*: 3,43 4,18 4,37 4,90
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Ví dụ 21: Cho dãy các chất: C2H5COOH (1), CHgCHClCOOH (2), CH2C1CH2C00H (3), 
CH2C1C00H (4), CH2FCOOH (5). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực axit 
giảm dần từ trá i sang phải là

A. (5), (2), (4), (3), (1). B. (5), (4), (2), (3), (1).
c . (1), (3), (2), (4), (5). D. (4), (5), (3), (2), (1).

Giải
Khi thay thế H của gốc R trong phân tử RCOOH bởi nhóm halogen thì tính 

axit tăng. Nhóm halogen có độ âm điện càng lốn hoặc càng gần nhóm COOH thì 
tính axit càng mạnh. Do vậy, thứ tự lực axit giảm dần từ trái sang phải là (5),
(4), (2), (3), (1) => Đáp án B 
Ví dụ 22: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Dung dịch saccarozơ hòa tan được Cu(OH)2.
B. Cho nước brom vào phenol lấy dư, có kết tủa trắng xuất hiện.
c. Trong phân tử axit benzoic, gốc phenyl hút electron của nhóm cacboxyl nên 

nó có lực axit mạnh hơn lực axit của axit fomic.
D. Cho 2-clopropen tác dụng vối hiđroclorua thu được sản phẩm chính là 2,2- 

điclopropan.
Giải

A. Dung dịch saccarozơ hòa tan được Cu(OH)2 vì có các nhóm OH ở các nguyên 
tử cacbon cạnh nhau.

2C12H22On + Cu(OH)2 -> (C12H21On)2Cu + 2H20
B. Cho nước brom vào phenol lấy dư, có kết tủa trắng xuất hiện.

OH

Bĩ--. /  ^  /B r
H20  _

ỌH

A
+ 3Bio + 3HBr

Br
màu trắng

c. Trong phân tử axit benzoic, gốc phenyl đẩy electron nhờ có hiệu ứng liên 
hợp dương (+ C) nên nó có lực axit yếu hơn Ịực axit của axit fomic.

tSJD ì
. < H -C — Ỏ -Ht+c r ị

V O
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D. Cho 2-clopropen tác dụng với hiđroclorua thu được sản phẩm chính là
2,2-điclopropan.

C1

t-> CH-1— Ộ~CH-J (Sản phẩm chính)
LC1

5 +
CH2— C—CH3 + HC1 -

C l^  CH2— CR -C H 3 (Sản phẩm phụ)

Cl C1
=> Đáp án c

Vĩ dụ 23: Cho các chất HC1 (X); C2H5OH 00; CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). 
Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là 

A. (Y), (T), (Z), (X). B. (X), (Z), (T), (Y).

0. (T), (Y), (X), (Z). D. (Y), (T), (X), (Z).

Giải

• HC1: Là axit mạnh

HCl + H20 - * C r  + H 30 +

• CH3COOH: Là axit trung bình

CHgCOOH + H20  < = ±  CHgCOO“ + H 30 +

• C6H5OH: Axit yếu (yếu hơn cả H2C 03), chỉ thể hiện khi tác dụng với dung 
dịch kiềm

C6H5COOH + NaOH C6H5COONa + H20

• C2H5OH: Không có tính axit 

=> Đáp án A

Ví dụ 24: Hãy sắp xếp các axit sau: axit axetic (1); axit acrylic (2); phenol (3); axit 
oxalic (4); axit cacbonic (5) theo trình tự tăng dần tính axit?

A. (2) < (3) < (1) < (4) < (5) B. (3) <(5)< (1) < (2) < (4)

c . (3) <(5)<(4) < (1) < (2) D. (1) < (2) < (3) < (4) < (5)

Giải

Thứ tự tăng dần tính axit:

C6H5OH < H2C 03< CH3COOH < C2H3COOH < HOOC-COOH 

pKa: 10,00 6,35 (pKal) 4,76 4,35 1,23 (pK^)

10,33 (pKa2) 4,19 (pKa2)
^  Đáp án B
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Ví dụ 25: Cho các axit sau: (1) etanoic; (2) cloetanoic; (3) 3-clopropanoic; (4) floetanoic. 
Sự sắp xếp nào đúng vối chiều tăng dần tính axit của các axit đó?

C2H5COOH < CH2C1CH2C00H  < CH2ClCOOH < CH2FCOOH 
Giải thích: Khi cho nhóm halogen vào gốc R của phân tử axit RCOOH sẽ làm 

tăng tính axit vì nhóm halogen hút electron làm giảm khả năng đẩy electron của 
gốc R => Tính axit CH2C1CH2C00H  mạnh hơn tính axit của C2H5COOH.

- Nhóm halogen càng gần nhóm COOH thì tính axit càng mạnh vi càng làm 
giảm tác dụng đẩy electron của gốc R vào nhóm COOH => Tính axit của 
CH2ClCOOH mạnh hơn tính axit của CH2C1CH2C00H.

- Tính axit của CH2FCOOH mạnh hơn tính axit của CH2ClCOOH vì F hút 
electron mạnh hơn Cl do Xf > Xci => Đáp án A

Ví dụ 26: sắp xếp các chất sau theo thứ tự lực axit giảm dần: etanol (X), phenol (Y), 
axit benzoic (Z), axit p-nitrobenzoic (T), axit axetic (P)
A. X > Y > Z > T > P .  B. X > Y > P > Z > T .
c. T > Z > P > Y > X .  D. T > P > Z > Y > X .

axit p -  nitrobenzoic > axit benzoic > axit axetic > phenol > etanol 
Giải thích:
- Phenol có tính axit mạnh hơn etanol vì gốc phenyl hút electron còn gốc etyl đẩy 

electron nên H trong nhóm OH (phenol) linh động hơn H trong nhóm OH (ancol).

- Nguyên tử H của nhóm OH (axit axetic) linh động hơn nguyên tử H của nhóm 
OH (phenol) vì nhóm cacbonyl (CO) trong phân tử axit axetic gây ảnh hưởng hút 
electron mạnh hơn gốc phenyl => Tính axit CH3COOH > C6H5OH. Thực tế, axit 
axetic có pK, = 4,76 nhỏ hơn nhiều so với pKa của phenol (pKj = 10,0).

- Khi đưa nhóm hút electron như -N 02 vào vòng benzen thì sẽ làm tăng tính 
axit so vối axit benzoic vì làm giảm mật độ electron trên vòng benzen nên sẽ làm 
tăng độ phân cực của liên kết OH. Do vậy tính axit của axit p  -  nitrobenzoic 
mạnh hơn tính của axit benzoic.

=> Đáp án c

A. (1) < (3) < (2) < (4). 
c. (1) < (3) < (4) < (2).

B. (3) < (4) < (2) < (1).
D. (3) < (1) < (2) < (4).

Giải

Giải
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Ví dụ 27: So sánh lực axit của axit fomic, axit acrylic và axit benzoic. Giải thích.
Giải

Lực axit giảm dần theo dãy:
HCOOH > C6H5COOH > CH2=CHCOOH 

pK*: 3,76 4,18 4,35
Giải thích:

- 9 °  9 ~ \ ỲH -c "  > V -C O  > CH2= C H -C ^
OH A = /  o—H v------Y----- ' o—H

----- ' + c 2
+ C ị Đẩy electron mạnh hơn

Đẩy electron nhờ + c 2 (+ c 2 > + Cị)
nhờ + C)

Ví dụ 28: Chất nào sau đây tác dụng được với NaHC03?
A. C6H5OH (phenol). B. CHgCOOH.
c. C2H5OH. D. C6H5CH2OH (ancol benzylic).

Giải
Ancol và phenol không tác dụng với NaHC03.
Axit cacboxylic tác dụng vối NaHC03 giải phóng C 02.

CH3COOH + NaỉICO;, -> CHsCOONa + C 02t + H20  
=> Đáp án B 

Chú ý: Dạng tổng quát:
-COOH + HCO3“ -> -COO" + C02í  + H20

2-COOH + CO 3~ -> 2-COO" + C0 21 + H20

Ví dụ 29: Thuốc thử duy nhất cần dùng để phân biệt CH3COOH và HCOOH là 

A. quỳ tím. B. Na2C 03. c. Cu(OH)2. D. Br2/H20.
Giải

Dùng nưóc brom nhận ra HCOOH vì có sủi bọt khí thoát ra.
HCOOH + Br2 C 0 2t + 2HBr 

Chất còn lại là CH3COOH không hiện tượng gì. Đáp án D 

Vỉ dụ 30: Khẳng định nào sau đây là sai?
A. HCOOH và HCHO đều có phản ứng tráng bạc.
B . CH3COCH3 và CH3CHO đều làm mất màu dung dịch KM n0 4. 

c. Dùng nưóc brom có thể phân biệt được phenol và ancol benzylic.
D. Dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.
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A. HCOOH và HCHO đều có phản ứng tráng bạc.

HCOOH + 2AgN03 + 3NH3 + H20  — ( NH4)2C 03 + 2NH4NO3 + 2Agị

HCHO + 4AgN03 + 6NH3 + 2H20  — £-» (NH4)2C03 + 4NH4NC>3 + 4Agị

B. CH3COCH3 không làm mất màu dung dịch KMn04.
3CH3CHO + 2KMn04 -> 2CH3COOK + CH3COOH + 2Mn02 + H 20

C. Ancol benzylic không làm mất màu nưóc brom. Phenol làm mất màu nưốc brom.
OH OH

Br

ị  +  3HBr

Giải

+ 3Br2

2,4,6-tribromphenoI 
(màu trắng)

D. Dung dịch phenol có tính axit rất yếu nên không làm đổi màu quỳ tím.
=> Đáp án B

II. VẬN DỤNG (1 câu)
Ví dụ 1: SỐ đồng phân cấu tạo bền, mạch hở có cùng công thức phân tử C3H60 2 

đều tác dụng vổi kim loại Na là
A. 6. B. 5. c. 7. D. 4.

Giải
3 2 + 2 - 6

C3H60 2 A = ----- -------- = 1 => Phân tử có 1 liên kết 71.
2

Vì có phản ứng với kim loại Na nên các đồng phân cấu tạo có nguyên tử H linh 
động (-OH, - COOH, ...).

CH3CH2COOH, CH3COCH2OH, CH2OHCH2CHO,
CH3CH(OH)CHO, c h 2= c h o c h 2oh.

Đáp án B
Ví dụ 2: Sô' ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C5H 120, tác 

dụng vối CuO đun nóng sinh ra anđehit là 
A. 4. B. 5. c. 3. D. 2.

Giải
Ancol khi tác dụng với CuO đun nóng sinh ra anđehit thì đó là ancol bậc I 
=> Sô" đồng phân cấu tạo ancol bậc I cùng công thức phân tử C5H120 là 

25' 3 = 4 

Đáp án A
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Ví dụ 3: Cho dãy các chất: C2H4, CH3CH2OH, C2H2, CH3COOC2H3, CH4, C4H 10. Số 
chất trong dãy trên bằng một phản ứng trực tiếp tạo ra CH3CHO là

A. 3. B. 2. c. 4. D. 5.
Giải

2CH2=CH2 + 0 2 c“cy jc>¡ > 2CH3CHO

CH3CH 2OH + CuO — £->  CH 3CHO + Cu + H20  

CHsCH + H20  > CH 3CHO

CH3COOC2H3 + NaOH — CH3COONa + CH3CHO 

Đáp án c
Ví dụ 4: Cho dãy các chất: C2H 4, CH3CH2OH, C2H2, CH3COOC2H5, CH3OH, C4H10. 

S ô ' chất trong dãy trên bằng một phản ứng trực tiếp tạo ra CH3COOH là 
A. 3. B. 2. c . 4. D. 5.

Giải
c h 3c h 2o h  + 0 2 mc"fiấVn-> CH3COOH + h 20  

c h 3c o o c 2h 5 + h 20 CH3COOH + c 2h 5o h

c h 3o h  + c o  

c 4h 10 + 1  o 2

x t . t -> CH3COOH 

2CH3COOH + H20  => Đáp án c

Ví dụ 5: Số đồng phân cấu tạo là hợp chất thơm cùng công thức phân tử C7H80  
và đều tác dụng được với dung dịch NaOH là 
A. 3. B. 2. c . 4.

Giải
Bao gồm các chất thuộc loại phenol.

D. 1.

ỌH
ỌH 1

X  rS
^ ^ C H -  I

CH,

Đáp án A
Ví dụ 6: Chất X là anđehit mạch hở. Một thể tích hơi X cộng hợp tối đa ba thể tích 

khí H2j thu được chất Y. Một thể tích hơi Y tác dụng với Na dư, thu được một thể 
tích khí H2 (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Chất X thuộc loại

A. anđehit no, ba chức, mạch hở.

305



B. anđehit đơn chức, mạch hở, phân tử có h ai liên  kết c=c. 
c . anđehit hai chức, mạch hỗ, phân tử có một liên  kết c = c .

D. anđehit đơn chức, mạch hở, phân tử có ba liên  kết c= c.
Giải

VH :V X = 3 :1  => X chứa 3 liên  kết 71 trong phân tử.

VY:V H = 1:1  => Y  chứa 2 nhóm OH X  chứa 2 nhóm CHO và 1 liê n  kết c  = c. 

Đáp án c
Ví dụ 7; K h i điều chế C2H4 từ C2H5OH vằ H 2S 0 4 đặc ở 170°c th ì thu được kh í 

C2H4 lẫn C 0 2 và S 0 2. Muốn thu được k h í C2H 4 tinh khiết có thể cho hỗn hợp 
kh í trên lộ i từ từ qua một trong các dung dịch sau: K M n04, Ca(O H )2, B r2, 
NaOH. Số dung dịch có thể dùng để loại bỏ cả C 0 2 và S 0 2 là 

A. 3. B. 4. c. 1. D. 2.
Giải

Bao gồm dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch NaOH v ì hấp thụ C 0 2, S 0 2 mà 
không phản ứng với C2H 4.

C 0 2 + Ca(OH)2 dư -> CaCOsi + H 20  

S 02 + Ca(OH)2 dư -» C aS03ị  + H 20  

C 0 2 + 2NaOH dư -» Na2C 0 3 + H 20  

S 0 2 + 2NaOH dư -> Na2S 0 3 + H 20  =í> Đáp án D 

Ví dụ 8: Cho X, Y, z, T là  các chất khác nhau trong sô" 4 chất: HCOOH; 
CH 3COOH; HC1; C6H 5OH. G iá trị pH của các dung dịch trên cùng nồng độ
0 , 0 I M ,  ỗ  2 5 ° c  đ o  đ ư ợ c  n h ư  s a u :

Chất X Y z T

.... pH . 6,48 3,22 2,00 3,45

Nhận xét nào sau đây đúng?
A . Y  tạo kết tủa trắng với nước brom.

B. X  được điều chế trực tiếp từ ancol etylic. 

c. T có thể cho phản ứng tráng bạc.

D. z tạo kết tủa trắng với dung dịch AgN 03.

Giải
V ì lực axit giảm dần theo dãy:

HC1 > HCOOH > CH3COOH > C6H 5OH 

=> X là  C6H 5OH (pH = 6,48); Y  là  HCOOH (pH = 3,22); 

z là  H C l (pH = 2) và T là CH 3COOH (pH = 3,45).
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Như vậy: Y  không tạo kết tủa trắng với nưốc brom; X không điều chế trực tiếp từ 
ancol etylic; T không có phản ứng tráng bạc; z tạo kết tủa trắng với dung dịch A gN 03. 

HC1 + A gN 03 -> ẢgCli + HNO3 
=> Đáp án D

Ví dụ 9: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là 
C7H80 2, tác dụng được với Na và vối NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với 
Na dư, số mol I ỉ 2 thu được bằng sô" mol X tham gia phản ứng. Sô" chất X  thỏa 
mãn các tính chất trên là
A . 7. B . 8. c . 9 D. 10.

Giải
7.2 + 2 - 8  C7H80 2 a = -----^ ----  = 4

X tác dụng với NaOH =>x cỏ nhóm OH liên  kết trực tiếp với nguyên tử c  của 
vòng benzen.

nx = n H X có chứa 2 nhóm OH.

Công thức cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là 
ỌH OH OM OH 011

'OH / V  X A x CI12OII X

Oil
c h 2o h

X : VỊ trí nhóm CH?

Đáp án c
Ví dụ 10: Đốt cháy một ancol X thu được C 0 2 và l ĩ 20  có tỉ lệ khối lượng tương 

ứng là  11: 6. Số ancol thỏa mãn điều kiện trên là

A. 2. B. 3. c . 5. D. 4.
Giải

mc0i 44ncọ, n  "co, 3
__ 1 0  £L A ^ ^ 2  1^2^
m H20  h20  6  n n20  4

X là  ancol no, mạch hở (CnI Ỉ 2n + 2Ox).

n 4  => n = 3  (CAO,)
n + I 4 

Điều kiện: l < x < n  = 3 := > x = l;2 ;3 .
. X = 1 ^  Có 2 ancol: C H : r C ĩ ĩ 2 - C H 2 O H  và C H 3 - C H ( O H ) - C H 3

• X = 2 Có 2 ancol: CH3-CH(OH)-CH2OH và CII2OH-CH2-CH2OH
•  X =  3 Có 1  an col: C H 2 O H - C H ( O H ) - C H 2 O H

Đáp án c
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Ví dụ 11: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HO CH2-C H 2OH (X); 
HỎCH2-C H 2-C H 2OH (Y); H 0C H 2-C H 0H -C H 20 H  (Z); CH g-CH Vo-CH a-CH s 
(R); CH 3-CH O H -CH 2OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(O H )2 tạo thành 
dung dịch màu xanh lam  là

A. z, R, T. B. X, Y, z, T. C. X, z, T. D. X, Y, R, T.
Giải

Các ancol đa chức có 2 nhóm OH ở hai nguyên tử c  trở lên sẽ hòa tan được 
Cu(OH)2 tạo dung dịch phức màu xanh lam.

•=> Bao gồm: HO CH2-C H 2OH (X); HOCH2-CH O H -CH 2OH (Z); 

CH 3-C H 0H -C H 20H  (T). 
=> Đáp án c

Ví dụ 12ĩ Cho các chất sau: H 20 , C2H 5OH, CHgCOOH, HCOOH, C6H 5OH. Chiều 
tăng dần độ lin h  động của nguyên tử H trong các nhóm chức của 4 chất là

A. C2H 5OH, h a  (V ISO H , CH 3COOH, HCOOH.

B. H 20, C2H 50H , C6H 50H , CH3COOH, HCOOH. 

c . h 20 , c 2h 5o h , c 6h 5o h , HCOOH, CH3COOH.

D. c 2h 5o h , h 20 , c 6h 5o h , h c o o h , CH3COOH.

Giải
Liên kết O-H càng phân cực thì nguyên tử H càng lin h  động. Do ảnh hưỏng 

của cấu trúc phân tử mà ta dễ thấy nguyên tử H trong nhóm OH (C 2H 5OH) kém 
lin h  động nhất do nhóm C2H 5 đẩy electron (loại B, C). Lực axit của HCOOH 
mạnh hơn lực axit của CH 3COOH nên nguyên tử H  trong nhóm OH của HCOOH 
lin h  động hơn nguyên tử H trong nhóm OH của CH 3COOH (loại D).

==> Đáp án A 
Ví dụ 13: Cho sơ đồ phản ứng sau :

But-l-en * HC' > X tNf H > Y  > z  - -  - ■> T  tNy H- > Kt 180 c  t

Biết X, Y, z, T, K  đều là sản phẩm chính của từng giai đoạn. Công thức 

cấu tạo thu gọn của K  là

A. CH 3CH 2CH (O H )CH 3. B. CH 2(0H )C H 2CH 2CH 20H .

c. CH3CH(OH)CH(OH)CH3. D. CH3CH2CH(0H)CH20H.
Giải 

c h 3c h 2c h = c h 2 + HC1 -> CH 3CH2CHC1CH3

(X)

CH 3CH 2CHC1CH3 + NaOH — CH 3CH2CH O HCH3 + N aCl

00
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CH 3CH2CHO HCH3 Hg ^ --> c h 3c h = c h c h 3+ h 2o

(Z)
CHgCH=CHCHg + B r2 -> CHgCHBr-CHBrCHg

(T)

CH3CH Br-CH BrCH3 + 2NaOH — CH 3CH (O H )CH (O H )CH 3 + 2NaBr

(K)
=> Đáp án c

V í du 14: Cho các hợp chất có công thức phân tử là  C2H2On. Vối n nhận các giá trị
nào th ì các hợp chất đó là  hợp chất no đa chức?

A. 1 và 3. B . 2 và 3. C. 1 và 2. D. 2 và 4.

Giải
C2H 2On A = 2 => Sô" liên  kết 71 + Số’ vòng = 2 
V ì là  hợp chất đa chức nên n > 2 (loại A, C).

K hi n = 3 (C2H20 3) th ì không tồn tại hợp chất no, đa chức (loại B).

==> Đáp án D.

OHC-CHO  hoặc HOOC-COOH 

Ví dụ 15: Cho các phát biểu sau về phenol (C 6H 5OH):

(a) Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng được vói Na.

(b) Phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c) N hiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) Dung dịch n atri phenolat tác dụng với C 0 2 tạo thành Na2C 0 3.

(e) Phenol là một ancol thơm.

Sô" phát biểu đ ún g  là

A. 4. B. 3. c . 5. D. 2.

Giải
(a) Phenol vừa tác dụng vối dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na. 

C6H 5OH + NaOH -> C6H5ONa + H 20

2C6H 5OH + 2Na -> 2C6H 5ONa + H 2t

(b) Phenol tan được trong dung dịch KOH vì tạo muôi natri phenolat tan trong nước. 

C6H 5OH + KO H -> C6H 5OK + H20

(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lốn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic 
v ì phenol có khôi lượng mol phân tử (M) lốn hơn ancol etylic và liê n  kết 
hiđro giữa các phenol vối nhau bền hơn do nguyên tử H trong nhóm OH 
(phenol) lin h  động hơn.
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(d) Dung dịch natri phenolat tác dụng với C 0 2 tạo thành N aH C 03.
CßHgONa + C 02 + H 20  -» C6H 5O H ị + NaHCOg

(e) Phenol không phải là  ancol thơm.

=> Đáp án B

Chú ý: Nếu nhóm OH liên  kết trực tiếp với nguyên tử c  của vòng benzen th ì hợp 
chất đó thuộc loại phenol, còn nếu nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử c  
của mạch nhánh nối vối vòng benzen th ì hợp chất đó thuộc lo ạ i ancol thơm 
như C6H5CH 2OH, C6H 5CH 2CH20H , ...

Ví dụ 16: X, Y, z  là  một trong các chất sau: C2H 4; C2H5OH; CH 3CHO . Tổng sô" sơ
đồ dạng: X —» Y  -» z (mỗi m ũi tên là  1 phản ứng) nhiều nhất thể hiện mốỉ
quan hệ giữa các chất trên là

A. 6. B. 3. c. 4. D. 5.
Giải

œ  c *  — > c 2h 5o h  CH3C H 0

(2) CÂ  - à c & a ,  > C H 3C H 0  CH 3CH2OH

(3 ) C2H6OH — cuc; %clĩ > C H 3CHO

(4) CH3CHO - > C H 3CH2OH — > C  HNl.t -rlovJ

Đáp án c
Ví dụ 17: Cho các chất: C6H4(OH)2; HOC6H4CH2OH; (CH3COO)2C2H4; CH 2C1-CH2C1; 

HO O C-CH2-N H 3CI; CH3-C 0 0 C 6H 5. Số chất có thể tác dụng với N aO H theo tỉ 
lệ mol là  1: 2 là

A. 5. B. 3. c. 4. D. 6.
Giải

C6H 4(OH)2 + 2NaOH -> C6H 4(ONa)2 + 2H20  

HOC6H4CH2OH + NaOH -> NaOC6H4CH 2OH + H 20  

(CH 3COO)2C2H 4 + 2NaOH -> 2CH3COONa + C2H 4(OH)2 

CH 2C1-CH2C1 + 2NaOH — ! C2H 4(OH)2 + 2N aCl 

HO O C-CH2-N H 3C l + 2NaOH -> NaOOCCH2NH2 + N aCl + 2H20  

CH 3COOC6H 5 + 2NaOH -> CHgCOONa + C6H 5ONa + H 20  

Đáp án A

Ví dụ 18: Có bao nhiêu anđehit có công thức đơn giản là  C2H 30?

A .2. B. 1. c. 3. D. 4.
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V ì nguyên tử H luôn chẵn nên (C2H 30 )n hay C2nH 2nOn (n chẵn).

Do phân tử là anđehit nên số liên kết 71 tôi thiểu phải bằng số nhóm chức anđehit.

2.2n + 2 -3 n   ̂ TT ể~\ \
A = -------------------> n = > n < 2 =^n = 2  (C4H 60 2)

2
Công thức cấu tạo thu gọn:

O H C-CH 2-C H 2-CHO ; 0H C -C H (C H 3)-C H 0  

Đáp án A

Ví dụ 19: H ai hợp chất hữu cơ X, Y  có cùng công thức phân tử C3H60 2. c ả  X  và Y 
đều tác dụng với Na; X  tác dụng được với N aH C 03 còn Y  có khả năng tham  gia 
phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X  và Y  lần lượt là 

A . C2H 5COOH và CH 3CH(O H)CHO. B. H C 0 0 C 2H 5 và HOCH2CO CH 3. 

c .  C 2 H 5 C O O H  v à  H C O O C 2 H 5 . D .  H C 0 0 C 2 H 5 v à  H O C H 2 C H 2 C H O .

Giải
C3H 60 2 a = 2. c ả  X  và y  đều tác dụng với Na (loại B, c , D v ì HCOOC2H 5 không 

phản ứng vói Na).

Đáp án A

2C2H 5C 0 0 H  + 2Na -> 2 C2H 5COONa 4- H 2t  

2CH3CH(O H)CHO  + 2Na -> 2CH3CH(ONa)CHO + H 2t  

C2H 5COOH + N aH C 03 C2H 5COONa + C 0 2f  + H 20  

CH 3CH(O H)CHO  + 2AgN03 + 3N H 3 + H 20  ->
CH3CH(OH)COONH4 + 2N H 4NO3 + 2A gị 

V ĩ dụ 20: Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 chất lỏng sau: dung dịch HCOOH, dung dịch 
CH3COOH, ancol etylic, glixerol, dung dịch CH3CHO. Chỉ dùng thêm 2 thuốc thử 
nào dưới đây để nhận biết được 5 lọ trên dung dịch trên?

A. Cu(OB)2, Na2S 04.

B. AgN03 trong dung dịch NH3, Cu(OH)2. 

c . AgNOg trong dung dịch NH3, quỳ tím.

D. Qùi tím, Cu(OH)2.

Giải
Dùng dung dịch AgN 03 trong NH3 làm thuốc thử. Ta chia làm 2 nhóm mẫu thử.

• Nhóm 1: Gồm HCOOH, CH3CHO vì có phản ứng trấng bạc.

HCOOH + 2AgN03 + 3NHS + H20  — !£-» (NH^COa + 2NH4N 0 3 +  2A g i 

HCHO + 4AgN03 + 6 NH3 + 2H20  — !°— +  (N H^CO s + 4NH4N 0 3 +  4A gị

Giải
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• Nhóm 2: Không có phản ứng tráng bạc gồm CH3COOH, C2H 5OH và  C3H5(OH)3. 

Dùng Cu(OH)2 làm thuốc thử đối vói các chất trong nhóm 1 và 2.

- Nhóm 1: Chất nào hòa tan Cu(OH)2 ngay nhiệt độ thường là HCO OH.
2HCOOH + Cu(OH)2 -> (HCOO)2Cu + 2H20  

Chất không hiện tượng gì là CH3CHO.

- Nhóm 2: Chất nào hòa tan Cu(OH)2 ngay nhiệt độ thường tạo dung dịch màu 
xanh của muôi Cu2+ là CH3COOH.

2CH3COOH + Cu(OH)2 (CH3COO)2Cu + 2H20  

Chất hòa tan C3H5(OH)3 tạo dung dịch phức đồng màu xanh lam là C3H 5(OH)3.

H\  _
C H ,- O H  CH2- O H  > > — CH2

I l  . _ /  _ l
2 CH— OH + Cu(O H )2 --------- > ÒH— 0 — Cu— O - Ò H  + 2 H 20

CH2- O H  c h 2- ct h o - c h 2
H

glixerol đồng (II) glixerat, màu xanh lam

Dung dịch không hiện tượng gì ỏ điều kiện thường là CH3CH0.

B .  B À I  T Ậ P

I. NHẬN BIẾT VÀ THÔNG H iểu
1. Ancol etylic kh ô n g  tác dụng với

A .H C 1. B .N aO H . C. CH 3COOH. D . C2H 5O H.

2. Phenol không  tác dụng với

A . NaOH. B. Na. C. H C l. D . Na2C 0 3.

3. A xit CH3COOH tác dụng với C2H5OH (xúc tác H2S 0 4 đặc, t°) thu được sản 
phẩm hữu cơ là

A. c 2h 5c o o c h 3. b . c h 3c o o c 2h 5.

c . c2h 4. d . ch 3cooc2h 3.
4. K h i cho axit CH 2=CHCOOH tác dụng với HC1 th ì thu được sản phẩm chính là

A . CH 2=CH C0C1. b . c h 2c ic h 2c o o h .

C. CH 3CHCICO O H. D . CH 2=CHC1.

5. Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X thu được C 0 2 và H 20  có cùng sô" mol. Vậy 
công thức tổng quát của X có dạng

A . CnH 2nO (n > 1). B . CnH 2nOx (x > 2; n > 1).

C . C ,H 2n.20  (n > 1). D . CnH 2n0 2 (n > 1).

6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X và anđehit Y  thu được 
C 0 2 và H 20  có cùng số mol. Khẳng định nào sau đây là  đúng?
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A . X, Y  đều là  hợp chất no, đơn chức, mạch hở.

B . X, Y  đều là hợp chất no, đơn chức.

C. X là  hợp chất no, đơn chức mạch hở; Y  là hợp chất đơn chức hoặc đa chức, 
mạch hỗ.

D . X là hợp chất không no, đơn chức hoặc đa chức, mạch hở; Y  là  hợp chất 
không no, đơn chức hoặc đa chức, mạch hở.

7 . Trong các hỗn hợp sau đây, hỗn hợp nào khi đốt cháy luôn cho số m ol C 0 2 lớn 
hơn hoặc bằng số mol H 20?

A . anđehit và axit cacboxylic. B . ancol và anđehit.

c . axit cacboxylic và ancol. D. ancol và xeton.

8. Trong số các chất: toluen, nitrobenzen, anilìn, phenol, axit benzoic, benzandeh.it, 
naphtalen, p-xilen, cumen, p-crezol, sô" chất tham gia phản ứng thế ở nhân thơm 
dễ hơn so với benzen là

A. 9. B. 7. c. 6. D. 8.
9. K hi tách nước 3-etylpentan-3-ol ỗ điều kiện thích hợp thu được

A. 3-etylpent-3-en. B. 2-etylpent-2-en.

c . 3-etylpent-2-en. D. iîeo-hex-3-en.

10. Hiđro hóa hoàn toàn hợp chất X mạch hở (xúc tác: Ni, t°) thu được propan-l-ol. 
Sô" chất X thỏa mãn tín h chất trên là

A. 4. B. 3. c . 5. D. 6.

11. Chất nào sau là  ancol bậc nhất?

A. etanol. B . ancol sec-butylic.

c . hexan-2-ol. D . ancol isopropylic.

12. Sô" axit hữu cơ, là  đồng phân cấu tạo của nhau, có cùng công thức phân tử 
C4H 80 2 là

A . 3. B .4  C .2 . D . 1.

13. Sô" đồng phân cấu tạo ete mạch hỏ, đốì xứng có công thức phân tử C 6H 10O là

A. 4. B. 3. c. 2. D. 1.
14. M etylphenyl xeton là  tên gọi của chất

A . C6H 5CHO. B. CH 30 C 6H 5.

c . c 6h 5c o c h 3. d. c h 3c o c h 2c 6h 5.

15. Trong cơ thể của loài kiến có chứa axit fomic, kh i bị kiến đốt nó tiết ra axit đó 
nên ta thường bôi vào vùng da chất nào sau đây để đõ bị đau, buốt?

A . M uối ăn. B. Nước oxi già. c . Vôi. D . cồn.
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16. Cặp chất có cùng bậc vối nhau là

A . CH 3CH B rCH 3 và C6H 5CHO HCH3. B . (CH 3)2CB rC H 3 và (CH 3)2C H C H 2OH. 

c .  CH 3 OH và CH3 CHOHCH 3 . D . (CH3)3COH và CH 3 CH2 C1.

17. Phát biểu nào sau đây là  sa i kh i nói về phenol (C6H5OH) ?

A . Dung dịch phenol trong nước không làm  đổi màu quỳ tím.

B . Phenol tác dụng với nước brom tạo kết tủa. 

c . Phenol thuộc loại ancol thơm, đơn chức.

D. Phenol ít  tan trong nước lạnh nhưng tan nhiều trong nước nóng.

18. Độ lin h  động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H 5OH, 
C6H5OH, CH 3COOH tăng dần theo thứ tự (từ trá i qua phải)

A. CH3COOH < c 6h 5o h  < c 2h 5oh. b. c 2h 5o h  < CH3COOH < C6H 5OH. 

c . C6H 5OH < C2H 5OH < CH 3COOH. D. C2H 5OH < C6H 5OH < CH 3COOH.

19. Chất nào sau đây là  ancol bậc 2?

A . HOCH2CH 2OH. b . (CH3)2CHOH.

c . (CH3)2CHCH2OH. d . (CH3)3COH.
20. Ancol no, đơn chức, mạch hở bậc một có công thức tổng quát là

A . CnH 2n+1OH (n > l). B. C ự ỉ^ C H a O H  (n >2).

c. CnH2n+1CH2OH (n>0). D. CnH2n+20a (a<n; n> 1).
21. Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

A . Cạ, CuO (t°), C6H 5OH (phenol).

B . H B r (t°), Na, CuO (t°), CHgCOOH (xúc tác),

c . Na2C 0 3, CuO (t°), CHgCOOH (xúc tác).

D . NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

22. Sô' đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen, có công thức phân tử C 7H 80 , phản 
ứng được với Na là

A. 5. B. 3. c . 4. D. 2.
23. Cho các chất sau đây: C2H 5OH; C2H 5C1; C2H 2; CH 2 = CH 2; CH 3-C H 3; CH4. 

Trong điều kiện thích hợp, có bao nhiêu chất có thể điều chế trực tiếp được 
CH3CH0?

A. 5. B. 2 . c . 3. D. 4.
24. Chất không có phản ứng tráng bạc là

A. HCOOH. B. CH3COOH. c. HCHO. D. CH3CH0.
25. Hợp chất X  có công thức phân tử C3H 60  tác dụng được với dung dịch A gN 03 

trong dung dịch NHg. Cồng thức cấu tạo của X  là
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A. CH3CH2CH0 . B. CH3COCH3.

C. c h 2= c h c h 2o h . D. c h = c -c h 2o h .

26. Trong sô" các chất cho dưói đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. C2H5OH. B. CH3CHO. C. CH3OCH3. D. CH3COOH.

27. Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, N aH C 03, HC1, N aN 03, B r2/H 20 . Sô' dung 
dịch trong dãy phản ứng được vổi phenol là

A. 2. B. 3. c. 4. D. 1 .
28. Đốt cháy một ancol X, thu được sô" mol nước gấp đôi sô" mol C 0 2. A ncol X đã

cho là

A . ancol etylic. B. glixerol. c . etylen glicol. D . ancol m etylic.

29. Sắp xếp các chất sau theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần (từ trá i qua phải): 
C2H5OH, CH3CHO, CeHßOH, H A  CH3COOH là
A . c 2H 5OH, CH 3CHO, c 6h 5o h , h 20 , CH 3COOH.

B. C2H5OH, CH3CHO, C6H5OH, CH3COOH, H20 .

C. CH3CHO, c 2H5OH, h 20 CH3COOH, C6H5OH.
D. CH3CHO, c 2H5OH, c 6h 5o h , h 20, CH3COOH.

30. Trong số’ các hợp chất sau, chất nào dùng để ngâm xác động vật?

A. dung dịch HCHO. B. dung dịch CH3CHO.
c. dung dịch CH3COOH. D. dung dịch CH3OH,

31. H iđrat hóa anken (có xúc tác H2S 0 4 loãng) thu được một ancol duy nhất có 
công thức C4H9OH. Anken là

A . b u t-l-e n . B . 2-m etylpropen. c . but-2-en. D . 2-m etylbut-2-en.

32. Phản ứng nào sau đây là  đúng?

A . CHgOH + CuO — HCHO + H 20  + Cu .

B . CH 3OH + NaOH -» CHgONa + H 20  .

c . c 2h 5o h  + h 20  -> c 2H4(OH)2 + h 2. 
D . C6H5OH + N aCl -> C6H 5C1 + NaOH.

33. Ancol m etylic không tác dụng vói chất nào sau đây?

A . NaOH. B. CuO. C. 0 2. D . Na.

34. Trong phân tử axetanđehit có sô' liên kết xich ma (ơ) là

A . 7. B . 8. c . 6. D . 9.

35. Sục kh í c o 2 dư vào dung dịch hỗn hợp gồm canxi clorua và n a tri phenolat, 
thấy dung dịch vẩn đục. Đ iều này chứng tỏ

A . xuất hiện C a(H C 03)2 và C aC 03 không tan.
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B. xuất hiện C6H 5OH không tan. 

c . dung dịch N a2C 0 3 quá bão hoà.

D. xuất hiện kết tủa C aC 03.

36. Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với C aC 03 g iải phóng kh í C 0 2?

A. CH3CHO. B. CH3COCH3. c. C2H5OH. D. CH3COOH.
37. Chất nào sau đây có thể làm  mất màu dung dịch brom?

A. axit oxalic. B . axit acrylic. c . axit axetic. D . etylen glicol.

38. Chất nào sau đây kh ô n g  thuộc loại phenol?

A. axit picric . B . xiclohexanol c . 4-m etylphenol. D . catechol.

39. Chất X có công thức phân tử là  C5H 10O2. Biết X  tác dụng với N a H C 0 3 giải 
phóng C 0 2. Có bao nhiêu công thức cấu tạo thoả mãn tính chất trên?

A. 4. B . 3. c . 6. D . 5.

40. Chỉ ra sô" câu đúng trong các câu sau?

(1) Phenol, axit axetic, C 0 2 đều phản ứng được vối dung dịch NaOH.

(2) Phenol, ancol etylic không phản ứng vối N aH C 03.

(3) C 0 2 và axit axetic phản ứng được với dung dịch natriphenolat.

(4) Phenol, ancol etylic, và C 0 2 không phản ứng với dung dịch n a tri axetat.

(5) HC1 phản ứng vối dung dịch natri axetat, dung dịch n atri p-crezolat.

A. 3. B . 2. c . 4. D. 5.

41. Dãy nào dưới đây gồm các chất khi tác dụng với H 20  đun nóng, có xúc tác 
H2S 0 4 loăng, mỗi chất chỉ cho một sản phẩm cộng?

A. c h 2= c h 2 , c h 3- c h = c h - c h 2- c h 3.

B. CH 2=C H 2 ; CH 3-C H =C H 2

c. CH2=CH2 ; (CH3)2C=C(CH3)2. 
D. CH 2=C H 2 ; (C H 3)2O C H -C H 3.

42. Dãy gồm toàn các chất phản ứng được với HCOOH ở điều kiện thích hợp là

A. CH 3N H 2, C2H 5OH, KOH, N aCl.

B. dung dịch A gN 03/N H 3, CH 3NH2, C2H 5OH, KOH, Na2C 0 3. 

c .  N H 3 , K ,  C u ,  N a O H ,  0 2 , B r 2 .

D. Na20 , N aCl, Fe, CH 3OH, C2H5C1, CH 3COOH.

43. Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

(c) Anđehit tác dụng vối H2 (dư) có xúc tác N i nung nóng, thu được ancol bậc một.
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(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.
(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím  hóa đỏ.

(f) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen,

Số phát biểu đ ún g  là

A. 4. B . 2. c . 5. D. 3.

44. K hi đun nóng butan-2-ol với H2S 0 4 đặc ở 170°c thì nhận được sản  phẩm 
chính là

A. đibutyl ete. B. but-2-en. c . đietyl ete. D. b u t-l-e n .

45. Bậc ancol của 2-m etylbutan-2-ol là

A . bậc 3 B . bậc 1. c . bậc 4. D . bậc 2.

46. Hóa chất nào sau đây dùng để sản xuất axeton trong công nghiệp?

A. Propan-2-ol. B. 2,2- Điclopropan. c . Cumen. D. Canxi axetat.

47. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần lực axit (từ trá i qua phải)?

A. CH 3CH2COOH, CH 2(C l)C H 2COOH, CH 3CH(Cl)CO O H, CH 3CH (F)CO O H .

B. CH 3CH 2COOH, CH 3CH(Cl)CO O H, CH 2(C l)C H 2COOH, CH 3CH (F)CO O H . 

c. CH3CH2COOH, CH3CH(F)CO O H, CH3CH(Cl)COOH, CH2(Cl)CH2COOH .
D. CH3CH(F)COOH,CH3CH(Cl)COOH, CH2(C1)CH2C0 0 H, c h 3c h 2c o o h .

48. X là C3H 60 2 tham gia phản ứng tráng bạc. Sô" công thức cấu tạo m ạch hở phù 
hợp với là

A. 2. B .5. C .3. D. 4.

49. K h i tách nưốc của glixerol ở điều kiện thích hợp thu được hợp chất hữu cơ X  
có công thức C3H 40 . Nhận xét nào sau đây kh ô n g  đúng về X?

A. Có phản ứng tráng bạc.

B. Có phản ứng vối brom trong dung môi nước, 

c . Không có khả năng tác dụng vổi HC1.

D. Có phản ứng trùng hợp.

50. O xi hóa không hoàn toàn ancol sec-butylic bằng CuO nung nóng, thu được 
chất hữu cơ X. Tên gọi của X  là

A . đim etylxeton. B . etylm etylxeton.

c . metylpropanon, D . 2 -  m etylpropanal.

51. Axeton kh ô n g  phạn ứng với chất nào sau đây?

A . HCN trong H 20 . B. H 2 (xúc tác N i, t°).

c . brom trong CH 3COOH. D. K M n04 trong H 20 .
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52. Tên gọi nào dưới đây kh ô n g  đúng với hợp chất (CH 3)2CH C H 2CH 2OH?

53. Dãy nào được sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần trá i qua p h ải là

A. C2H 5OH; C2H 5C1; CH 3COOH; C6H5OH.

B. C2H5CI; C6H5OH; C2H5OH; CH3COOH. 
c. C2H5CI; C2H5OH; C6H5OH, CH3COOH.
D. C2H 5 C1; C2H 5 OH; CH 3 COOH;C6H 5OH.

54. Dãy gồm các chất đều phản ứng vói phenol là

A . nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

B . nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH. 

c . nước brom, kim  loại n atri, dung dịch NaOH.

D . dung dịch N aCl, dung dịch NaOH, kim  loại natri.

55. CH 3COOH không thể điều chế trực tiếp bằng cách

A. metanol tác dụng vối cacbon monoxit (xúc tác, t°).

B . O xi hóa CH 3CHO bằng dung dịch A gN 03/N H 3. 

c . Oxi hóa CH 3CHO bằng 0 2 (xúc tác Mn2+).

D. Lên men giấm ancol etylic.

56. Fom alin hay fomon (dùng để bảo quản xác động vật chống thối rữa) là

A. ancol C2H5OH 46°.

B. dung dịch CH 3CHO 40% về thể tích trong nước.

c . dung dịch HCHO  25%- 30% về thể tích trong nước.

D. dung dịch HCHO  37%-40% về khối lượng trong nước.

57. Cho các chất: C6H 5OH (phenol), CH3CH 2OH, CH 3OC2H 5, CH 3COONH4, 
H2NCH2COOH, CH 3COOCH3, CH3COOH. Lần lượt đun nóng từng chất với 
dung dịch NaOH loãng, nóng. Sô" trường hợp có phản ứng hóa học xảy ra là

A. 3. B . 4. c . 5. D . 2.

II. VẬN DỤNG
58. Đốt cháy hoàn toàn một ancol X cần dùng vừa đủ 3V lít  0 2, thu được 2V  lít  

C 0 2. Các thể tích kh í đo ỏ cùng điều kiện. Vậy X  là

A. ancol no, mạch hở. B. ancol no, đơn chức, mạch hở.

c . ancol no. D. ancol đơn chức.

59. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm X mol ancol X, y mol anđehit Y, z mol axit 
cacboxylic z  (đều no, đơn chức, mạch hở) cần dùng vừa đủ a mol 0 2, thu được 
C 0 2 và b mol H 20 .

A. Ancol isoam ylic 

c . 3-m etylbutan~l-ol.

B. 2-m etylbutan-4-ol. 

D. Ancol isopentylic.
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Biểu thức liên hệ giữa X, y, z, a, b là

A. 3b = X + y + 2z + 2a B. 2b = X + y + 2z + 2a

C. 2b = x + y + z + a D . 2b = x + y + 2z + a

60. Hỗn hợp M gồm 4 axit cacboxylic. Cho m gam M tác dụng vừa đủ vố i dung 
dịch chứa X mol NaOH và y mol Ba(O H)2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m 
gam M cần dùng vừa đủ a mol 0 2, thu được b moi C 0 2 và c mol H 20 . B iể u  thức 
liên hệ giữa X, y, a, b, c là
A. X + 2y + a = b + c. B . x + 2y + a = b + 0,5c.

C. X + 2y + 2a = 2b + C. D. X + 2y + a = 0,5b + c

61. Có các phát biểu sau:

(1) Fom andehit có tên thay thế là  m etanal.
(2) Axeton được sản xuất chủ yếu bằng cách oxi hóa propan-2-ol.
(3) Liên kết 0 -H  ở ancol phân cực hơn liên kết 0 -H  ỏ phenol.

(4) K h i cho ancol tác dụng vối Na tạo kh í hiđro để chứng m inh trong ancol có 
H lin h  động.

(5) A xit cacboxylic no là  axit không chứa liên kết bội.
(6) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
(7) Trong phòng th í nghiệm, etilen được điều chế từ ancol etylic tách nưốc.

Sô" phát biểu đ ún g  là

A. 6. B . 4. c . 3. D . 5.

62. Cho các chất sau: dung dịch K M n04; 0 2/M n2+; H 2/N i, t°; dung dịch B r2/C C l4; 
Cu(O H)2/NaOH, t°; HCN; dung dịch A gN 03/N H 3. Số’ chất có khả năng phản 
ứng được với CHgCHO là

A. 8. B. 7. c . 5. D. 6.
63. Để tách được CH 3COOH từ hỗn hợp gồm CH3COOH và C2H 5OH ta  dùng hóa 

chất nào sau đây?

A. Ba(O H)2 và dung dịch H 2S 0 4. B . CuO (t°) và dung dịch A g N 0 3/N H 3 dư.

c .  N a  v à  d u n g  d ị c h  H C l .  D .  H 2 S O 4  đ ặ c .

64. Dãy gồm các chất đều tác dụng vối AgN03 (hoặc Ag20 ) trong dung dịch NH3 là

A. anđehit axetic, b u t-l-in , etilen. B. anđehit axetic, axetilen, b u t-2-in.

C. axit fomic, vinylaxetilen, propin D. anđehit fomic, axetilen, etilen.

65. Để phân biệt ancol no, đơn chức, mạch hở với ancol no, đa chức, mạch hỏ, có ít 
nhất 2 nhóm -OH liền  kề nhau ngưồi ta dùng thuốc thử là

A . dung dịch brom. B . dung dịch thuốc tím .

c . dung dịch A gN 03 D . Cu(O H)2.
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66. K h i oxi hoá không hoàn toàn etylen glicol, thu được hỗn hợp X  gồm các chất 
hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Chất có nhiệt độ sôi thấp 
nhất và cao nhất trong X lần lượt là

A. h o c h 2c h o  và h o c h 2c o o h . b . o = c h -c h = o  và HO CH2C H 2OH.

c .  0 = C H - C H = 0  v à  H O O C - C O O H .  D .  H O C H 2 C H O  v à  H O O C - C O O H .

6 7 .  C h o  s ơ  đ ồ  p h ả n  ứ n g :  c o  X  — ~ r - > Y  ■■>  z
^  °  x t,t  x t.t  x t , r

Biết X, Ỷ, z  là  các chất hữu cơ. Công thức phân tử của chất z  là

A . c 4h 8o 2. b . c 4h 6o 2. c . c 3h 4o 2. d . c 3h 6o 2.

68. Cho các chất sau: C 0 2, S 02, C2H2, C6H6 (benzen), C6H 5-C H 3 (thơm), C H 3-CH =CH 2, 
C6H 5-C H =:CH2 (thơm). Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch KM n0 4 ở 
điều kiện thường?

A. 3. B . 2. c . 4. D. 5.

69. Cho các chất sau: bạc axetilua, metan, canxi cacbua, propan, etylclorua, 
metanol, etanol, nhôm cacbua, axit terephtalic. Sô" chất có thể tạo ra  anđehit 
axetic bằng 2 phản ứng liên  tiếp là

A. 4. B . 5. c . 6. D . 7.

70. Cho các chất sau đây: (1) CH3COOH, (2) C2H 5OH, (3) C2H 2, (4) C2H6i (5) 
HCO OCH=CH2, (6) CH3COONH4, (7) C2H 4. Dãy gồm các chất nào sau đây đều 
được tạo ra từ CH 3CHO bằng một phương trình phản ứng là

A. (1), (2), (5), (7). B. (1), (2), (3), (5), (7).
c . (1), (2), (6). D. (1), (2).

71. Công thức đơn giản nhất của một axit, đa chức là  (C3H 4Og)n. Công thức cấu 
tạo thu gọn của axit đó là

A. C2H 3(COOH)2. b . h o o c -c o o h .

c. C3H5(COOH)3. D. C4H7(COOH)3.
72. Ba chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X, Y, z  có cùng công thức phân tử C3H 60 2 

và có các tính chất: X , Y, z  đều phản ứng được với dung dịch NaOH; X , z  đều 
không có khả năng tác dụng với kim  loại Na; kh i đun nóng chất X  vối H 2SO4 
loãng thì trong sô" các sản phẩm thu được, có một chất có khả năng tham  gia 
phản ứng tráng bạc. Các chất X, Y, z  lần lượt là

A. CH3COOCH3, C2H5COOH, HCOOC2H5.

B. HCOOC2Hb, CH3COOCH3, C2H5COOH. 

c . h c o o c 2h 5, c 2h 5c o o h , CH3COOCH3.

D. HCOOC2H5, CH2(OH)CHO, CH3COOCH3.
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c. ĐÁP ÁN
1B 2C 3B 4B 5A 6A 7A 8B 9C 10C

11A 12C 13C 14C 15C 16A 17C 18D 19B 20C

21B 22C 23C 24B 25 A 26D 27A 28D 29D 30A

31C 32A 33 A 34C 35B 36D 37B 38B 39A 40D

41C 42B 43A 44B 45A 46C 47A 48B 49C 50B

51D 52B 53D 54C 55B 56D 57C 58B 59A 60B

61B 62D 63A 64C 65D 66C 67D 68C 69C 70C

71C 72C

D. HƯỚNG DẨN GIẢI NHANH
8 . Chọn B

Bao gồm: Toluen, an ilin , phenol, naphtalen, p-xilen, cumen, p-crezol.

9. Chọn c
CH 3CH2C(C2H 5)(O H )CH 2CH 3 CH 3CH 2C(C2H 5)=C H C H 3+ h 20

3-etylpent-2-en

10. Chọn c
CH3CH2CHO, c h 2= c h c h 2o h , c h = c c h 2o h , c h 2= c h c h o , CH sCCH O .

12. Chọn c
24"3 = 2 đồng phân

13. Chọn c
CH3CH 2CH 2OCH2CH 2CH 3; (CH 3)2CH O CH (CH 3)2

21. Chọn B

C2H 5OH không tác dụng vói C6H5OH, Na2C 0 3, MgO.

C 2H5OH + HBr đặc — C2H5Br + H 20  

2C2H 6OH + 2Na -> 2C2H 6ONa + H 2T 

CH 3CH 2OH + CuO — CH3CHO + Cu + H20

CH,COOH + C2H 6OH CH 3COOC2H 5 + H20
t°

23. Chọn c

C2H 5OH + CuO —!"—>■ CH3CH0 + Cu + H 20  

C2H2 + H20  CH3CHO

2C2h 4 + 0 2 2CH3CHO
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35. Chọn B
C6H 5ONa + C 0 2 + H 20  -> C6H 5O H ị + NaHCOg

36. Chọn D
2CH3COOH + C aC 03 -> (CH 3COO)2Ca + C 0 2í  + H 20

37. Chọn B
CH2=CH-CO O H + B r2 -> CH 2Br-CHBrCO O H

39. Chon A
X tác dụng với N aH C 03 g iải phóng C 0 2 => X là  axit cacboxylic.

Sô" công thức cấu tạo phù hợp của X là 25‘3 = 4

40. Chọn c
Bao gồm các câu: (1), (2), (3), (5).

42. Chọn B
HCOOH không phản ứng vói N aCl, Cu.

HCOOH + 2AgN 03 + 4N H 3 + H20  -> (N H 4)2C 0 3 + 2NH4N 0 3 + 2Agi 
HCOOH + CH3NH2 -> HCOONH3CH3

HCOOH + C2H 5OH <7 HCOOC2H 5 + H20
t°

HCOOH + KOH -> HCO OK + H20  

2HCOOH + Na2C 0 3 -> 2HCOONa + C 0 2t  + H 20

43. Chọn A
Bao gồm các phát biểu (a), (c), (d), (í).

48. Chọn B
CH2OH-CH2-CHO, CH3-CH (0H )-CH 0, c h 3-o-c h 2-c h o  

c h 2o h -c o -c h 3, h c o o c h 2c h 3.

Lưu ý: CH3-CO-CH2OH <====» CH3-CH(OH)-CHO

49. Chọn c
CH2OH-CH(OH)-CH2OH ^  > ch2=ch -cho

(X)
c h 2= c h -c h o  + HC1 -> CH2C1-CH2CH0

50. Chọn B

CH3CH2CH (O H )CH 3 + CuO —!■—> CH 3CH 2COCH3 + Cu + H 20

54. Chọn c
CHgCOOH, NaCl, CH3CH0 không phản ứng với phenol.
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57. Chọn c
C6H 5OH + NaOH -> C6H 5ONa + H 20  

CH 3COONH4 + NaOH -> CHgCOONa + NH3 + H20  

H2NCH2COOH + NaOH -> H 2NCH2COONa + H20

CH 3COOCH3 + NaOH CHgCOONa + CH3OH

CH 3COOH + NaOH -> CHgCOONa + H 20

58. Chon B

C„H2„ + 2_2kOx + 3n +  1 ~ k ~ x 0 2 -> n C 0 2 + (n + 1 - k)H20

=> V0ĩ =1,5VC0 o x  + k = l o  k=0; X =1.

:=> X  là  ancol no, đơn chức, mạch hở.

59. C họn A

Ta có: nCOỉ = n Hj0 = b mol

Theo bảo toàn nguyên tô" O:

n O(M ) +  ^ n o 2 = ^ n C 0 2 +  n H20

=>x + y + 2z + 2a = 2b + b:=>3b = x + y + 2z + 2a

60. Chon B*

n O H - =  ( x  +  2 y )  m ° L

-COOH + OH~ -> -COO~ + H 20

=> ncooH = n 0H- = (x + 2y) mo1 ^  n0 (M) = 2(x + 2y)

Theo bảo toàn nguyên tố 0 : 

n0(M) + 2n0ĩ = 2 n CQ2 + nHz0

=>2x + 4y + 2a = 2b + c= > x  + 2y + a = b + 0,5c

61. C họn B

Các phát biểu đúng là (1), (4), (6), (7).
(2) Axeton được sản xuất chủ yếu bằng cách oxi hóa cumen.
(3) Liên kết 0 -H  ồ phenol phân cực hơn liên  kết 0 -H  ở ancol.
(5) A xit cacboxylic no là  axit không chứa liên  kết bội ỏ gốc hiđrocacbon.

62. Chọn D
Bao gồm: dung dịch K M n04; 0 2/M n2+; H2/N i, t°; Cu(O H )2/dung dịch NaOH, t°; 

HCN; dung dịch A gN 03/N H 3.
3CH3CHO + 2KM n04 -> 2CH 3COOK + CH 3COOH + 2M n02ị  + H 20

2CH 3CHO + 0 2 2CH 3COOH
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2CH 3C H 0 + M2 2CH 3CH 2OH

CH 3CH 0  + 2Cu(OH)2 + NaOH — CHgCOONa + Cu204- + 3H 20  

CH3CHO + HCN -> CH3CH(OH)CN 

CH3CHO + 2AgN0 3 + 3NH3 + H20  — CH3COONH4 + 2NH4N0 3 + 2Agi

63. C họn A

2 C H 3 C O O H  +  B a ( O H ) 2 ( C H 3 C O O ) 2 B a  +  2 H 2 0

Cô cạn dung dịch rồi cho chất rắn tác dụng với dung dịch H 2S 0 4.

( C H 3 C O O ) 2 B a  +  H 2 S 0 4 - >  2 C H 3 C O O H  +  B a S 0 4ị  

Chưng cất thu được hơi là CH3COOH.

64. Chọn c

HCOOH + 2AgN 03 + 4NH3 + H 20  — ( NH4)2C 0 3 + 2NH4N 0 3 + 2Agị 
CH 2=CH -C=CH  + AgNOa + N H 3 -> CH2=CH-CfeCAgị + N H 4N 0 3 

CH 3-C=CH  + AgNOg + NH3 -> CH 3-C =C A gị + NH4N 03

65. Chọn D
Ancol đa chức có ít  nhất 2 nhóm OH ở hai nguyên tử c  cạnh nhau hòa tan 

được Cu(OH)2 tạo dung dịch phức đồng (II) có màu xanh lam . Ancol đơn chức 
không có khả năng đó.

67. C họn D

CO + h 2 ■> CH3OH

CH 3OH + c o  - •-u ° > CH 3COOH 

CH3COOH + CH,OH < = Ë = = = ±  CH3COOCH3 + H20
t°

68. Chọn c
Bao gồm: S 0 2, C2H 2, CH3CH =CH 2, C6H 5CH =CH 2.

5 S 0 2 +  2 K M n 0 4 +  2 H 2 0  - »  2 H 2 S 0 4 +  2 M n S 0 4 +  K 2 S 0 4 

3 C 2 H 2 +  8 K M n 0 4 - >  3 ( C O O K ) 2 +  8 M n 0 2 +  2 K O H  +  2 H 2 0  

3 C H 3 C H = C H 2 +  2 K M n 0 4 +  4 H 2 0  - »  3 C H 3 C H ( O H ) C H 2 O H  +  2 M n 0 2 ị  +  2 K O H  

3 C 6H 5 C H = C H 2 +  2 K M n 0 4 +  4 H 2 0  - >  3 C 6 H 5 C H ( O H ) C H 2 O H  +  2 M n 0 2 ị  +  2 K O H

69. C họn c

• Bạc axetilua:

CAg=CAg + 2HC1 C2H2 + 2AgCU 

c 2h 2 + h 20  - - H8S°;,",S°4 > c h 3c h o
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.  Metan: 2CH4 -> C2H2 + 3H2

c 2h 2 + h 20  HeS° ^ a ~ -> CH 3CHO

• Canxi cacbua: CaC2 + 2H 20  -> Ca(OH)2 + C2H2
c 2h 2 + h 20  — c h 3CHO

• Propan: C 3H S > C2H 4 + CH 4

CH 2=C H 2 + ỉ< 3 2 Ig ĩi^ ũ ĩk -»  CH 3CH 0

.  Etylclorua: C2H 5C1 KOH/c?H5OH > CH2=CH2 + HC1

CH 2=C H 2+ Ỉ 0 2 Mcy cl'.-> CH 3CHO 

.  Etanol: C2H 5OH CH2=CH 2 + H20

CH 2=CH 2+ Ỉ 0 2 pdcl¡,c“cli ■■> CH3CH 0

70. Chọn c
(1) 2CH3CHO + 0 2 Mf  > 2CH3COOH

(2) CH3CHO + H 2 _ í ĩ ĩ l _ >  CH 3 CH2OH

(3) CH 3CH 0  + 2AgN 03 + 3N H3 + H 20  — £-» CH 3COONH4 + 2NH„NO s + 2A gị

71. C họn c
(C3H40 3)n = C3nH 4n0 3n (n chẵn vì số nguyên tử 0  trong axit luôn chẵn)
=> Cho n = 2m C3mH 5m(COOH)3m

2.6m + 2 - 8 m
A = -------- —--------- > 3m = > m < l = > m = l

2
:=> Công thức của axit là C3H5(COOH)3.

72. Chọn c
X, Y, z  đều phản ứng được với dung dịch NaOH (loại D).
X , z  đều không có khả năng tác dụng vối kim  loại Na (loại B).
Khi đun nóng chất X vối H2S04 loãng thì trong số các sản phẩm thu được, có 

một chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc (loại A).

HCOOC2H 5 + NaOH — HCOONa + C2H 5OH 

C2H 5COOH + NaOH — ^  C2H 5COONa + H 20  

CH 3COOCH3 + NaOH — CHgCOONa + CH 3OH 

H C O O C A  + H 20  HCOOH + C2H 5OH

HCOOH + 2AgN0 3 + 4NH3 + H20  — ^  (NH4)2C0 3 + 2NH4N0 3 + 2Agị
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I J c H U D E _______________________________________________

t Q P  ESTE, LIP IT , C A C B O H IĐ R A T

I. NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIEU (nhận biết 1 câu, thông h iểu  2 câu)

Ví dụ l ĩ  Este X  có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH2CH2C H 3. V ậy tên gọi 
của X  là

A . metyl butirat. B. propyl axetat. C. etyl propionat. D. isop rop yl axetat.

Giải
Tên este RCOOR' = Tên gốc R' + Tên anion gốc axit RCOO “ 

CH 3COOCH2CH2CH3: Propyl axetat 

=> Đáp án B

Ví dụ 2: Số’ đồng phân cấu tạo là este có cùng công thức phân tử C 4H 80 2 là

A . 1. B . 2. c . 3. D. 4.

Giải
HCOOCH2CH 2CH 3; HCO O CH(CH)3CH 3; CH 3COOCH2CH 3; CH 3C H 2COOCH3. 

=> Đáp án D 

Chú ý:
• Sei đồng phân cấu tạo este no, đơn chức, mạch hỏ (CnH2n0 2) là

2n " 2 (2 < n < 5)

• Ngoài ra, cũng có thể sử dụng phương pháp phân tích như sau:
R+  R’ = n -1 = 0 +  ( n-1) = 1 + (n-2) = (n-2)  + 1 = 2  + (n-3)  = (n-3)  +2  =. . .  ( n < 7 )

1.2n'3 + 1.2n'4 + 2n’4.1 + ỉ.2n‘5 + 2 1 + ...

Sở dĩ (n -  2) + 1 *  1 + (n -  2); (n -  3) + 2 & 2 + (n -  3), ...

V ì trong este không có tính chất đốì xứng: RCOOR’ ^ R'COOR 

Ví dụ 3ĩ Số đồng phân cấu tạo este cùng công thức phân tử C5H 10O2 là

A. 7. B. 8. c . 9. D. 10.
Giải

Trường hợp này không thể dùng công thức v ì không thỏa mãn điều kiện của n.

Để tính nhanh ta dùng phương pháp phân tích như sau:
4 = 0  + 4 = 3  + 1 = 1 + 3  - 2 + 2

1.24'2 + 23"2 1 + 1 23-2 + 22'2.22“2 = 9 đồng phân cấu tạo este

=> Đáp án c
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• Công thức tính sô" trieste tạo bởi gixerol và n axit cacboxylic đơn chức khác 
n h a u  ( 1  £ n  £ 2 ) .

n  „ . n 2(n +1)
Sô trieste = ---- —-----

2

Ví dụ 4: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C^HsgCOOH và C17H 33COOH, 
sô" loại trieste được tạo ra tối. đa là

A . 6. B . 5. c . 3. D . 4

Giải
22(2  +  l)

Sô trieste = ---- —----- = 6
2

Nếu đề yêu cầu tính số trieste biết kh i thuỷ phân trong môi trường axit nóng 
thu được dung dịch chứa glixerol và n axit đơn chức khác nhau th ì ta không sử 
dụng công thức trên.

Ví dụ 5: K h i thuỷ phân một trig lix e rit thu được dung dịch chứa g lixerol, axit 
panm itic và axit oleic. số  trig lix e rit thoả mãn điều kiện trên là

A. 4 B. 6 c . 8 D. 2

Giải
22(2 + l)

Sô trig lix e rit = ---- —--------2 = 4

==> Đáp án A

Ví dụ 6: Este nào sau đây kh i đun nóng với lượng dư dung dịch NaO H, thu được 
các sản phẩm hữu cơ đều kh ô n g  làm  mất màu nước brom?

A . CH 3COO CH=CH2. b . c h 2= c h c o o c h = c h 2. 

c . CH3CH2COOCH3. d . c h 3c o o c h 2c h = c h 2.
Giải

A . CH 3CO O CH=CH2 + NaOH — ^  CH 3COONa + CH 3CHO 

CH 3CHO làm  mất màu nước brom.

CH 3CHO + B r2 + H 20  -» CH 3COOH + 2H B r

B. CH 2=CHCO O CH=CH2 + NaOH — CH2=CHCOONa + C H 3CHO  

CH 2=CHCOONa và CH3CHO đều làm mất màu nước brom.

CH 2=CHCOONa + B r2 -> CH2Br-CHBrCO O N a

CH 3CHO + B r2 + H 20  -> CH 3COOH + 2H Br 

c . CH 3CH 2COOCH3 + NaOH — CH 3CH2COONa + CH 3OH 

C2H 5COONa và CH 3OH đều không làm  mất màu nước brom.
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D . CH3C 0 0 C H 2CH =CH 2 + NaOH — CHgCOONa + CH 2= C H C H 2OH 

CH2=CH CH 2OH làm  mất màu nước brom. 
CHjpCHCHjjO H + B r2 -> CH2B r-C H B rC H 2OH 

=> Đáp án c
Ví dụ 7: Este nào sau đây khi tác dụng vối lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra hai 

muôi?

A. (CH 3COO)2C2H 4. B . CH 2(C 0 0 C H 3)2.

c .  C H 3 C O O C 6 H 5 ( t h ơ m ) .  D .  C H 2 O H C O O C H 2 C O O C H 3 .

Giải
A. (CH 3COO)2C2H 4 + 2NaOH — 2CH 3COONa + C2H4(OH)2

B. CH2(COOCH3)2 + 2NaOH — ! CH2(COONa)2 + 2CH3OH

c .  C H 3 C O O C 6 H 5 +  2 N a O H  C H 3 C O O N a  +  C 6 H 5 O N a  +  H 2 0

D. CH2OHCOOCH2COOCH3 + 2NaOH — —̂ > 2CH2OHCOONa + C H 3OH 

=> Đáp án c
Ví dụ 8: Thủy phân este X  trong môi trường axit, thu được hai sản phẩm  hữu cơ 

đều tham gia phản ứng tráng bạc. Vậy X là chất nào trong các chất sau đây?

A . V in yl axetat. B . V in yl fomat. C. A n lyl axetat. D . A n ly l fomat.

Giải

A. CH3COOCH=CH2 + H20  < CH3COOH + CH3CHO
t°

C h ỉ có CH3CHO  tham gia phản ứng tráng bạc.

B . HCO O CH =CH 2 + H20  <; ±  HCOOH + CH 3CHO
Io

Cả HCHO và CH3CHO đều tham gia phản ứng tráng bạc.

c . CH 3COOCH2CH =CH 2 + h 20  < HiSpJl" ."8..>- c h 3c o o h  + CH 2=C H C H 2OH
t°

Không có sản phẩm nào tham gia phản ứng tráng bạc.

D. HCOOCH2CH=CH2 + H20  < HCOOH + CH2=CHCH2OH

Chỉ có CH3CHO tham gia phản ứng tráng bạc.
=> Đáp án B 

Ví dạ 9: Chất béo là  trieste của axit béo vối

A. ancol etylic. B. ancol m etylic. C. etylen glicol. D. glixerol.

Giải
Chất béo là  trieste của axit béo với glixerol gọi chung là  trig lix e rit hay 

triaxylglixerol.
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Công thức chung của chất béo là

R 'C 0 0 \ _

R 2CO O -^C3H 5 hay (RCO O )3C jH 5 trong đó R  = 

R 3C O C r

R 1 +  R 2 +  R 3 
3

R1, R2, R3 là các gốc axit béo như axit stearíc (C17H35COOH), axit oleic (C17H 33COOH), 
axit linoleic (C 17H 31COOH), axit panm itic (C 15H31COOH), ...

Nhớ rằng các axit béo có mạch không phân nhánh, có số’ nguyên tử c  chẵn 
(khoảng từ 12C đến 24C).

=> Đáp án D 

Ví dụ 10: Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo nhẹ hơn nưốc, không tan trong nước nhưng tan trong các dung 
môi hữu cơ không phân cực.

(b) Chất béo là  trieste của glixerol vối các axit béo.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

(d) T ristearin  có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của trio lein .

Sô" phát biểu đúng là
A. 2. B. 1. c. 4. D. 3.

Bao gồm các phát biểu (a), (b), (d).
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều. 

Đáp án D

Ví dụ 11: Nhận xét nào sau đây khôn g  đúng?

A. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

B . H iđro hóa hoàn toàn trio lein  hoặc trilin o lein  đều thu được triste a rin . 

c . Chất béo là este của glixerol và các axit béo.

D . Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi c= c  ở gốc axit không no của chất 
béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không kh í tạo thành peoxit, chất này bị phân 
hủy thành các sản phẩm có m ùi khó chịu.

Chất béo là  trieste của glixerol và các axit béo => Đáp án c  
Ví dụ 12: Cho các th í nghiệm sau:

(1) Cho etanol tác dụng với Na kim  loại.

(2) Cho etanol tác dụng với dung dịch HC1 bốc khói.

(3) Cho glixerol tác dụng vối Cu(O H)2.

(4) Cho etanol tác dụng với CH 3COOH có H 2S 0 4 đặc xúc tác.

Giải

Giải
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Có bao nhiêu th í nghiệm trong đó có phản ứng thế H của nhóm O H ancol?

A . 4. B . 1. c . 3. D . 2.

Giải
(1) 2C2H 5OH + 2Na -> 2C2H 5ONa + H 2Í

(2) C2H5OH + HC1 đặc C2H5C1 + H 20

(3 ) c h 2- o h  h o - c h 2 ç h 2- o h  î o - ç h 2

C H -0 - h ]"+”  h Ô]-Cu- [ 6 h ""+""Hj -0 -Ç H  -> ÇH—o — pu— O -Ç II + 2H20

c h 2- o h  h o - c h 2 c h 2- c\  h o - c h 2
H

o /9
J /  H2S 0 4 đăc J !

(4 )C H 3-C ^    ï - = = = ±  CH3-C ^  + H20
0"[h] " hÔj _C2H5 t0 OC2H5

Đáp án c
Ví dụ 13: Các este thưòng có m ùi thơm dễ chịu: isoam yl axetat có m ùi chuối chín, 

etyl butirat có m ùi dứa, etyl isovalerat có m ùi táo,... Este có m ùi chuối chín có 
công thức cấu tạo thu gọn là

A. CH3COOCH2CH(CH3)CH2CH3. B. CH3C0 0 CH2CH(CH3)2.

c . CH3COOCH2CH2CH(CH3)2. D. CH3C00CH(CH3)CH2CH2CH3.
Giải

CHsCOOH + (CH.,)2 CHCH2 CH2OH CH3C 00C H 2 CH2CH(CH3) 2 + h 20

axit axetic ancol isoam ylic isoam yl axetat
=> Đáp án c

Ví dụ 14: Chất X  có công thức phân tử C4H60 2. K h i X tác dụng với dung dịch 
NaOH sinh ra chất Y  có công thức phân tử C3H30 2Na. Chất X có tên gọi là

A . metyl acrylat. B . metyl m etacrylat.

c . metyl axetat. D . etyl acrylat.

Giải
A . CH 2=CHCO O CH3 + NaOH — £ -»  CH 2=CHCOONa + CH 3OH

B . CH 2=C (C H 3)CO O CH3 + NaOH — CH 2=C (C H 3)COONa + CH 3OH

C. CH3COOCH3 + NaOH — CHgCOONa + CH3OH

D . CH2=CHCO O C2H5 + NaOH — £ -»  CH2=CHCOONa + C2H 5OH 

:=> Đáp án A

Ví dụ 15: Cho sơ đồ phản ứng:
H + CO v Y  + CO . TT +C H -,C sC H  v r / + N 2OH . rp „  o  12 — " đ 1 ■■> X  — Y -—--- > z ------ — — > T -» propan-2-oL
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Biết X, Y, z, T đều là  sản phẩm chính. Công thức cấu tạo thu gọn của X  và z 
lần  lượt là

A . CHgOH và CH 3COOC(CH3)=CH 2. B . CH3OH và CH3CO O CH =CH CH 3. 

c. C2H 5OH và CHgCOOH. D . CH3COOH và CH3CO O C(CH3)= C H 2.

Giải
c o  + 2H2 — CH 3OH

(X)
CH3OH + c o  CH 3COOH

00

CH3COOH + c h 3c = c h  CH3CO O C(CH3)=C H 2

(Z)
CH3CO O C(CH3)=C H 2 + NaOH — CHgCOONa + CH3COCH3

(T)

CH 3CO CH3 + H 2 — CH3CH (O H )CH 3 => Đáp án A.

Ví dụ 16: Cho X, Y, z, T  là  các chất khác nhau trong sô" 4 chất: CH3COOH, 
CH3COOC2H 5, C2H5COOH, HCOOH và giá trị nhiệt độ SÔI được ghi trong bang sau:

Chất X Y z T
N hiệt độ sôi (°C) 100,5 118,2 77,1 141,0

Nhận xét nào sau đây là  đúng?

A. T  là  CH 3COOC2H 5. B . X  là  C2H 5COOH.

c . Y là  CH 3COOH. D . z  là  HCOOH.

Giải
Trong cùng dãy đồng đẳng thì nhiệt độ sôi táng khi khôi lượng mol phân tử M tảng.

Sự chênh lệch khôi lượng phân tử của CH 3COOC2H 5 với các axit trê n  là  không 
nhiều nên yếu tô" tạo nên sự khác nhau về nhiệt độ sôi giữa este CH3COOC2H5 với
3 axit HCOOH, CH 3COOH, C2H 5COOH là lực liên kết giữa các phân tử. Este 
CH3COOC2H5 không có lực liê n  kết hiđro liê n  phân tử nên có n h iệ t độ sôi thấp 
hơn so vối nhiệt độ sôi của 3 axit v ì chúng có liên  kết hiđro liên  phân tử. Vậy:

t° >t° >t° >t°l s C2H 5COOH ^  l s CH 3COOH l s HCOOH ^  l s C H ,CO O C 2H 5

Bảng trên được ghi .ai như sau:

Chất
HCOOH

(X)

CH 3COOH

00

CH 3COOC2H 5

(Z)

C2H 5COOH

(T)

N hiệt độ sôi (°C) 100,5 118,2 77,1 141,0

=> Đáp án c
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Ví dụ 17: Phát biểu nào sau đây là  sai?

A. Có thể phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng dung dịch A g N 03 trong NH3, 
đun nóng.

B. Glucozơ và mantozơ đều bị khử bởi H2 (xúc tác N i, nung nóng).

c . Dung dịch saccarozơ tác dụng vối Cu(OH)2 trong NaOH kh i đun nóng cho 
kết tủa Cu20.

D. Fructozơ không làm  mất màu nước brom.

Giải
Saccarozơ không bị oxi hóa bởi Cu(OH)2 trong NaOH kh i đun nóng v i phân tử 

không có nhóm OH hem iaxetal tự do nên không thể chuyển sang dạng mạch hở 
có chứa nhóm CHO để khử Cu(OH)2 trong NaOH, t°. Đáp án c

Ví dụ l# :P h á t biểu nào sau đây là đúng?

A. V in yl axetat không làm  mất màu dung dịch brom.

B. Ancol etylic không tạo liên  kết hiđro với nước.

c . Chất giặt rửa là  những chất khi dùng cùng vối nước thì có tác dụng làm sạch 
các chất bẩn bám trên các vật rắn bằng phản ững hóa học với các chất đó.

D. L ip it là  những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sổng, không hòa tan trong 
nước, nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực.

Giải
A. V in yl axetat làm  mất màu dung dịch brom.

CH 3CO O CH=CH2 + B r2 -> CH 3CO O CH Br-CH 2B r

B . Ancol etylic tạo được liên kết hiđro vói nưốc.
ỗ - 5+ 6-  ỗ +

... Ọ - H - Ộ - H -

I Iỏ2H5 h

c . Chất giặt rửa là  những chất kh i dùng cùng vối nưóc th ì có tác dụng làm 
sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn bằng không phản ứng hóa học với 
các chất đó. =ỉ> Đáp án c

Ví dụ 19: Cho dãy các chất: glucozö, fructozơ, saccrozơ, mantozơ, tin h  bột, 
xenlulozd. Khẳng định nào sau đây là đúng kh i nói về các chất trong dãy trên?

A. Có 2 chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Có 3 chất có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

c . Có 3 chất có khả năng làm mất màu nước brom.

D. Dung dịch của mỗi chất: glucozơ, fructozơ, saccrozơ, mantozơ đều hòa tan
Cu(OH)2 tạo dung dịch phức màu xanh lam .
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A. Có 3 chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là  glucozơ, fructozơ, 
mantozơ.

C6H120 6 > 2Agị

glucozơ hoặc fructozơ
C 22H 220 „  + ddAgNO'/NHi > 2 A g ị

mantozơ
B. Có 4 chất có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

c 12h 22o „  + h 20  — $ - »  c 6h 12o 6 + C6H 12Ob

saccarozơ glucozơ fructozơ

C12H 22On + H 20  - £ - >  2C6H j20 6

mantozơ glucozö

(CA oO sX, + nH20  — nC6H 120 6

Tinh bột hoặc xenlulozơ glucozơ
c . Có 2 chất có khả năng làm  mất màu nước brom.

CH 2OH~[CHOH]4-CHO + B r2 + H20  ~> CH 2O H-[CHO H]4-CO O H + 2H Br 
glucozơ

C12H22On + B r2 + H20  — £ ->  C12H22Oi2 + 2H Br 

mantozơ
D. Dung dịch của mỗi chất: glucozơ, fructozd, saccarozơ , mantozơ đều hòa tan 

Cu(OH)2 tạo dung dịch phức màu xanh lam .
2CuR^Ou + Cu(OH)2 —> (C12H21Ou)2Cu + 2H20  

saccarozơ hoặc mantozö (màu xanh lam )
2C6H120 6 + Cu(OH)2 -> (C6Hu0 6)2Cu + 2H20  

glucozơ hoặc fructozơ (màu xanh lam )
=> Đáp án D

Ví dụ 20ĩ Dãy gồm các dung dịch đều có khả nảng phản ứng với Cu(O H )2 ỏ nhiệt 
độ thưònglà
A. ancol etylic, fructozơ, mantozd. B . axit axetic, mantozơ, axeton.

c. glucozơ, saccarozd, axit axetic. D . glixerol, n atri axetat, glucozơ.

Giải
Các dung dịch: ancol etylic, axeton, n atri axetat không hòa tan Cu(O H)2 ở 

nhiệt độ thường.
=> Đáp án c

Giải
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2C12H 22On + Cu(OH)2 -> (C 12H 21On)2Cu + 2H20  
saccarozơ Phức đồng (II) -  saccarozơ

(màu xanh lam)
C6H 120 6 + Cu(OH)2 -» (C6H n 0 6)2Cu + 2H20  
glucozơ Phức đồng (II) -  glucozơ

(màu xanh lam )
2CH3COOH + Cu(OH)2 -» (CH 3COO)2Cu + 2H20

II .  VẬN  D ỤN G V À  VẬ N  D ỤN G CAO (vậ n  dụng 1 câu , vậ n  d ụ n g  cao  1 câu) 

Ví dụ 1: Cho dãy chuyển hóa sau:

Phenol — ». Phenyl axetat — Y  (hợp chất thơm)

H ai chất X,Y trong sơ đồ lần lượt là

A. axit axetic, n atri phenolat. B. axit axetic, phenol,

c . anhiđrit axetic, n atri phenolat. D. anhiđrit axetic, phenol.

Giải
(CH 3C 0 )20  + C6H5OH -> CH3COOC6H 5 + CH3COOH 

(X)

CH 3COOC6H 5 + 2NaOH dư — £-> CHgCOONa + C6H 5ONa + H 20

00
=> Đáp án c

Ví dụ 2: K h i cho chất hữu cơ X (có công thức phân tử CfiH 10O5 và không có nhóm 
metylen) tác dụng với NaHCOg hoặc với Na th ì sô' mol k h í sinh ra  luô n  bằng sô' 
mol X phản ứng. X và các sản phẩm Y, z tham gia phản ứng theo hệ sô" tỉ 
lượng như sau:

X < = ±  Y + H 20  

X  + 2NaOH —> 2T + H 20  

(dung dịch nước)

Y  + 2NaOH 2T 
(dung dịch nước)

T + HC1 -> Q + N aCl 
Tên gọi của Q là

A . axit acrylic. B . axit 2-hiđroxipropanoic.

c . axit 3-hiđroxipropanoic. D . axit propionic.

Giải
_ TT _ _ 6.2 + 2 -1 0  
^6^1005 A ---------- — — 2
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=> Phân tử có chứa sô' vòng + số liên  kết 71 -2  
X + 2NaOH -> 2T + H 20  

=> X có chứa 1 nhóm -CO O H  và 1 nhóm chức este. X không có nhóm C H 2 trong 
phân tử ==> Công thức cấu tạo phù hợp của X là 

CH 3CH(O H)CO O CH(CH3)COOH 

X + 2NaOH -> 2CH 3CH(OH)COONa + H 20

(T)
CH 3CH(OH)COONa + H C l -» CH3CH(OH)COOH + N aCl

axit 2-hiđroxipropanoic

(Q)
=> Đáp án B 

Ví dụ 3: Cho các phản ứng:

X  + 3NaOH ■— £ ->  C6R5ONsl + Y  + CH 3CHO + H 20

Y  + 2NâOĩl ■ ■■ — =■■..-> T + 2Na2CO3

CH 3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH — z + ...

z  +  NaOH T  +  N a 2 C 0 3

Công thức phân tử của X là

A. CnH120 4. B. c  12H140 4. c . C12H200 6. D. CnH10O4.
Giải

z  l à  C H g C O O N a  T  l à  C H 4 = >  Y  l à  C H 2 ( C O O N a ) 2

X là  C6H 5OOC-CH2-CO O CH=CH2 (C nH 10O4) Đáp án D

C6H 5O OC-CH2-CO O CH=CH2 + 3NaOH —

C6H5ONa + CH2(COONa) 2 +  CH 3 CHO + H20  

(Y)

CH2(COONa)2 + 2NaOH  gs2iíL -> CH4 + 2Na2C 0 3

(T)

CH 3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH — £-» CHgCOONa + Cu2OÌ + 3H 20

(Z)

CH 3COONa + NaOH  CH4 + Na2C 0 3

(T)

Ví dụ 4: Thủy phân este X có công thức phân tử C4H 80 2, sản phẩm  thu được có 
khả năng tráng bạc. X  có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn?

A . 3. B. 4. c. 1. D . 2.
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4 .2 +  2 -8
C4H 80 2 A = -------------  = 1 => X  là este no, đơn chức, mạch hở.

X 4- NaOH -» Sản phẩm có phản ứng tráng bạc 

—*■ Công thức cấu tạo phù hợp của X  là  

HCOOCH2CH 2CH3; HCO O CH(CH3)2 
^  Đáp án D

Ví dụ 5: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H60 3, X  chứa nhân thơm, X 
tác dụng vối NaOH tỉ lệ 1 : 3. Sô" đồng phân của X thỏa mãn là  

A . 1. B. 2. c . 3. D . 4.

Giải
7.2 + 2 -6  

C7H60 3 A — 2 — 5

X chứa nhân thơm và tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3 

=> Các đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là

Giải

Ị-ỊCOP-7 ,\ HCO OH

Phương trìn h  hóa học:

/  /= == \^O N a

HCQQ \  /  + 3NaOH — ^  HCOONa + N aO -<( ỷ  +  2H20

:=> Đáp án c
Ví dụ 6: Hợp chất hữu cơ X  có công thức phân tử C8H 140 4. Cho X  thực hiện các 

thí nghiệm

(1) X  + 2NaOH -> X i + x 2 + H20  (2) X i + H2S04 -> x 3 + Na2S 0 4
(3) nX3 + nX4 -> niIon-6,6 + nH20  (4) 2X2 + x 3 —> X5 + 2H20

Công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. CH3OOC[CH2]5COOH. B. HCOO[CH2]6OOCH.

c . CH3OOC[CH2]4COOCH3. D. CH3CH2OOC[CH2]4COOH.

Giải
x 3 là axit ađipic HOOC-[CH2]4-COOH (loại A, B).
X + NaOH —» H 20  X chứa nhóm COOH (loại C) => Đáp án D

(1) CH3CH2OOC[CH2]4COOH + 2NaOH -> NaOOC-[CH2]4-COONa + C2H5OH + H20

(Xi) (X2)
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(2) NaOOC-[CH2]4-COONa + H 2SO4 -> HOO C-[CH2]4-COOH + Na2S 04

(X3)

(3) nH2N-[CH2]6-NH 2 +  nHOOC-[CH2]4-COOH

n ilo n  -  6 ,6  ^  HN-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO +  2nH 20

(4) HOOC-[CH2]4-COOH + 2C2H5OH
r

C2H5O O C-[CH2]4-CO O C2H 5 4- 2H2o  

V í dụ 7; Cho sơ đồ phản ứng: C2H 2 -> X -> Y  —> CH3COOH

Trong các chất sau: CH2=CH-OOCCH3, C2H4, C2H6, C2H5OH, C 0 2, CH3CHO, C6H6. 

Sô' chất phù hợp với X là

A . 3. B . 5. C .4 . D. 2.

Giải
X  có thể là

• CH3CO O CH=CH2:

CHgCOOH + C H = C H ... CH 3COOCH=CH2

(X)

CH 3COO CH=CH2 + NaOH — ^  CHgCOONa + CHgCHO

00
CHgCOONa + H C l -> CH 3COOH + N aCl

•  C 2 H 4 :

TJ I t J  P d /P b C 0 3 v r '  u

(X)

c 2h 4 + h 20  - .C2H5OH

(Y)
C2H 5OH + 0 2 --SS"}*” -»  CH 3COOH + H 20  

• C 0 2:

C2H 2 + -  0 2 — 2 C0 2 + H 20

(X)

C0 2 + c  — 2CO

00
CHgOH + CO ...CH 3COOH
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• CHsCHO:
Cana + H 20  Heso,.H,so4 > CH3CH0

(X) 
CH 3CH 0  + h 2 Ni '1’ > CH3CH 2OH 

(Y)
C2H 5OH + 0 2 "“ f *  > CHjCOO H + H 20

■=> Đáp án c
Ví dụ 8: Hợp chất X không no mạch hở có công thức phân tử C5H 80 2, khi tham 

gia phản ứng xà phòng hoá thu được một anđehit và một muối của axit hữu cơ. 
Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X (không kể đồng p hân hình học)?

A . 4. B . 5. c . 2. D. 3.

Giải

C5H 80 2 a  = -------------- = 2 => X  có số’ liên  kết 71 = 2
2

X + NaOH -» M uối + anđehit

Công thức cấu tạo phù hợp của X là 

HCO O CH=CHC2H 5; H C 00C H =C (C H 3)2; CH 3C 00C H =C H C H 3;

C2H 5CO O CH=CH2.

=> Đáp án A

Ví dụ 9: Đun hỗn hợp etylen glicol và axit cacboxylic X  (phân tử ch ỉ có nhóm - 
COOH) với xúc tác H2S 04 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, trong đó có 
chất hữu cơ Y  mạch hở có công thức phân tử C6H60 5. Y  phản ứng được với 
NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1: 2. Phát biểu nào sau đây sai?

A . Y  tham gia được phản ứng cộng với B r2 theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2.

B. Tổng sô' nguyên tử hiđro trong hai phân tử X , Y  bằng 8. 

c . Y  không có phản ứng tráng bạc.

D. X  có đồng phân hình học.

Giải

C e H A  a  = = 4 => Y  chúa 4 liên  kết „ trong phân tử.

Y tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2 
=> Y có  cấu tạo: H O O C-(M 3-CO O CH2CH2OH 

■ => X  là  HOOC~C=C-COOH 

=> X  không có đồng phân hình học => Đáp án D
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Ví dụ 10: Bảng dưới đây ghi lạ i hiện tượng khi làm  th í nghiệm với các chất sau ở 
dạng dung dịch nước: X, Y, z, T và Q:

Chất

Thuốc
X Y z T Q

Quỳ tím
không đổi 

màu
không 

đổi màu
không 

đổi màu
không đổi 

màu
không đổi 

m àu

Dung dịch 
A gN 03/N H 3, đun 

nhe

không có 
kết tủa

Ả g i không có 
kết tủa

không có 
kết tủa

Ag 4-

Cu(OH)2, lắc nhẹ
Cu(OH)2 

không tan

dung
dịch

xanh
lam

dung
dịch

xanh
lam

Cu(OH)2 
không tan

Cu(OH )2 
không tan

Nước brom
kết tủa 
trắng

không 
có kết 

tủa

không có 
kết tủa

không có 
kết tủa

không có 
kết tủa

Các chất X, Y, z, T và Q lần lượt là

A. G lixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetanđehit.

B . Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic. 

c . A n ilin , glucozơ, glixerol, anđehit fomic, metanol.

D . Fructozơ, glucozơ, axetanđehit, etanol, anđehit fomic.

Giải
Loại phương án A v ĩ X không hòa tan Cu(OH)2 nên không thể là  glixerol.
Loại phương án D v ì X không tạo kết tủa Ag với dung dịch A gN 03/N H 3 nên 

không thể là  fructozơ.
Loại phương án c  vì Q có phản ứng tickng bạc nên không thể là  m etanol.

Đáp án B 

Ví dụ 11: Cho các phản ứng:

X + Y xt|-n..> z
Z + T — ỉ— > Q + Y 

Q + Y ....Ị ìẻ !É£_> X  + T^ cỉorophin

X, Y, z, T, Q là các chất khác nhau.

Chất X  là

A . tinh bột. B. glucozơ. c . mantozơ. D . saccarozơ.
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Giải
(C6H 10O5)n + nH 20  — nC6H 120,

(X) 00 (Z)

+ 6 02 - 

(T)

6nC02 + 5nH20 f hsá;g > (C6H 10!cỉorophin V o iu

> 6C 02 + 6H20

(Q)
£-> (C6H 10O5)n 4- 6nO; 

Tinh bột

=> Đáp án A 

Ví dụ 12: Cho các phản ứng sau:

X1 + X2 — x̂ °..> x 3 + x 4

x 3 + AgNOa + NH3 + H20  -> X5 + ... 

x 4 + AgNOg + NH3 + H20  -> X5 + ...
X 5 + HC1 —> A xit gluconic + ...

X i, X2, x 3, X4, x 5 là các chất khác nhau.
Chất X1 là

A. tinh bột. B . xenlulozơ. c. mantozơ. D. saccarozơ.

Tinh bột, xenlulozd và mantozơ khi thủy phân đều cho một m onosaccazit là  
glucozơ nên Xị chỉ có thể là  saccarozơ.

=> Đáp án D

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgN03 + 3NHg + H 20  — ^  

CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2NH4NO3 + 2A g ị 

CH2OH[CHOH]3COCH2OH + 2AgN03 + 3NH3 + H 20  —  

CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2NH4NO3 + 2A gị 

CH2OH[CHOH]4COONH4 + HC1 -> CH2OH[CHOH]4COOH + NH4C1

Giải

c 12H 22o n + h 20  — c 6h 12o 6 + c 6h 12o

(Xx) (X2)

I. NHẬN B IẾ T  VÀ THÔNG HIÊƯ

1. Este nào sau đây được điều chế trực tiếp từ axit và ancol ?

A . v in y l fomat. B . etyl axetat. c. phenyl axetat. D . vin yl axetat.
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2. Cho các este: etyl fomat (1), vin yl axetat (2), trio lein  (3), metyl acrylat (4), 
phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với lượng dư dung dịch 
NaOH (đun nóng) sinh ra  ancol là

A. (1), (3), (4). B. (3), (4), (5). c . (1), (2), (3). D. (1), (3), (5).
3. Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H 2S 0 4 đặc làm  xúc 

tác) sẽ xảy ra phản ứng

A . trùng hợp. B . trùng ngưng. c . xà phòng hóa. D . este hóa.

4. Este nào sau đây được điều chế trực tiếp từ axit và ankin?

A. anlyl axetat. B . etyl axetat. c . phenyl axetat D .vin yl axetat.

5. Phát biểu nào sau đây kh ô n g  đúng?

A. Chất béo là  trieste của etylen glicol với các axit béo.

B. Các chất béo thường không tan trong nưốc và nhẹ hơn nước.

c . Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni. 

D . Chất béo bị thủy phân kh i đun nóng trong dung dịch kiềm.

6. Cho các phát biểu sau:

(1) Chất béo là  trieste của glixerol vối axit béo.
(2) Chất béo rắn thường không tan trọng nước và nặng hơn nước.
(3) Dầu thực vật là  một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo 

không no.
(4) Các loại dầu thực vật và dầu bôi trơn đều không tan trong nưổc nhưng tan 

trong các dung dịch axit.
(5) Các chất béo đều tan trong các dung dịch kiềm kh i đun nóng.

Các phát biểu đún g  là

A. (1), (2), (3). B. (1), (2), (3), (5). c. (1), (3), (4). D. (1), (3), (5).
7. Phát biểu nào sau đây là sa i?

A . Xà phòng không thích hợp vối nước cứng v ì tạo kết tủa với nước cứng.

B . Trong phân tử triolein  có 3 liên  kết rc.

c . K h i hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn .

D. M uối Na hoặc K  của axit béo được gọi là xà phòng.

8. Sô" este có công thức phân tử C4H80 2 mà kh i thủy phân trong m ôi trường axit 
thì thu được axit fomic là

A. 1. B. 2. c . 3. D. 4.
9. T ỉ khôi hơi của một este no, đơn chức X so vối hiđro là  30. Công thức phân tử 

của X  là

A. c3h6o2. b . c5h 10o2. c. c4h8o2. d . c 2h 4o2.
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10. Chất X có công thức cấu tạo thu gọn HCOOCH3. Tên gọi của X  là

A. etyl fomat. B. metyl fomat. c . metyl axetat. D . e ty l axetat.

11. Dầu thực vật hầu hết là chất béo ồ trạng thái lỏng do

A. chứa chủ yếu gốc axit béo no. B . chứa chủ yếu gốc axit béo không no.

c . trong phân tử có gốc glixerol. D . chứa axit béo tự do.

12. Chất X  có công thức cấu tạo CH2=CH-CO O CH 3. Tên gọi của X  là

A. m etyl acrylat. B . etyl axetat. c . propyl fomat. D. m etyl axetat.

13. ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành m etyl fomat là

A. HCOOH và NaOH. B. HCOOH và CH3OH.

c. CHgCOONa và CH3OH. D. CH3COOH và CH3OH.

14. Trong các chất: stiren, axit acrylic, etyl axetat, vinylaxetilen, xiclopropan và 
butan, sô" chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác N i, đun 
nóng) là

A. 4. B . 5. c . 2. D . 3.

15. Một trong những ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng k h i dùng 
để làm sạch các vết dơ trên quần áo là

A . tác dụng tẩy trắng mạnh hơn xà phòng.

B . có thể dùng chung vối nước cứng, 

c . tạo ra m ùi thơm hơn trên quần áo.

D . chất giặt rửa có thể bám lâu trên quần áo hơn.

16. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A . Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp là  hỗn hợp muốỉ n a tri hoặc 
muối k a li của axit béo.

B . Chất giặt rửa tổng hợp có thể giặt rửa cả trong nước cứng.

c . Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp thường là  n atri la u ry l sunfat 
hoặc n atri đođeeylbenzensunfonat.

D . Chất giặt rửa tổng hợp rửa trôi các vết bẩn bám trên vải, da,...do làm  giảm 
sức căng bề mặt của các chất bẩn.

17. Công thức chung của este no, đơn chức, mạch hỏ là

A . CnH2n02 (n > 2). B . CnH 2n + 20 2 (n > 2).

c .  CnH2n _20 2 (n > 2 ). D . CnH2nO (n > 2 ).

18. Có tối đa bao nhiêu trieste thu được kh i đun nóng hỗn hđp gồm glixerol, axit 
stearic, axit panm itic có xúc tác H 2SO4 đặc?

A . 3 . B. 4. c . 5. D . 6.
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19. Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic 
và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là  công thức nào sau đây?

A . CnH2n0 2 (n > 2). B . CnH 2n_20 2 (n > 2)

c . c "h ~  40 2 (n > 3) D . CnH 2n+20 2 (n > 3).

20. Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Sô" chất 
trong dãy tham gia được phản ứng tráng bạc là

A . 3. B. 2. c . 4. D . 5.

21. Đốt cháy hoàn toàn h ai gluxit X và Y  đều thu được số mol C 0 2 n h iều hơn số 
mol H 20 . H ai gluxit đó là

A . saccarozơ và fructozơ. B . xenlulozơ và glucozơ.

c . tinh bột và glucozơ. D . tinh bột và mantozơ.

22. Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, ửuctozơ, saccarozơ. Sô" chất
trong dãy thuộc loại monosaccarít là

A. 2. B. 1. C .3. D .4.

23. Saccarozơ và glucozơ đều thuộc loại

A. đisaccarit. B . monosaccarit. c . polisaccarit. D . cacbohiđrat.

24. Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên  kêt với nhau qua 
nguyên tử

A. hiđro. B . nitơ. c . cacbon. D. oxi.

25. Điểm giống nhau của glucozơ và saccarozơ là

A. đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

B . đều làm  xanh hồ tinh bột.

c . đều phản ứng vối dung dịch A gN 03 trong NH3 tạo Ag.

D . đều bị thuỷ phân trong dung dịch axit.

26. Cho dãy các chất: glucozơ, sacearozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số’ chất trong dãy
không tham gia phản ứng thủy phân trong môi trưồng axit loãng, nóng là 

A.4. B.2. c . 3 D. 1.
27. Cho các chất sau: xenlulozơ, amilozơ, saccarozơ, am ilopectin. Sô" chất chỉ được 

tạo nên từ các mắt xích a-glucozơ là

A . 1. B . 4. c . 5. D . 2.

28. Cho các chất riêng biệt sau: dung dịch glưcozơ, dung dịch hồ tin h  bột. Thuốc 
thử dùng để nhận biết các chất là

A . quỳ tím . B . dung dịch NaOH.

c . dung dịch I 2. D. Na.
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29. K h i bị Ốm, mất sức, nhiều ngưòi bệnh thường được truyền dịch đường để bổ 
sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là

A. glucozơ. B . saccarozơ. c . fructozơ. D. mantozơ.

30. Cho dãy các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, tinh bột.
Sô' chất trong dãy không tham gia phản ứng thủy phân trong m ôi trường axit
loãng, nóng là

A. 2. B. 1. c. 4. D. 3.
31. Dãy gồm các chất đều khôn g  tham gia phản ứng tráng bạc là

A . sacearozơ, tin h  bột, xenlulozơ.

B . fructozơ, tinh bột, anđehit fomic. 

c . axit fomic, anđehit fomic, glucozơ.

D. anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ.

32. Saccarozơ có tính chất nào trong sô" các tính chất sau:

(1) polisaccarit.
(2) khối tinh thể không màu.
(3) kh i thuỷ phân trong môi trưòng axit tạo thành glucozơ và fructozơ.
(4) tham gia phản ứng tráng bạc.
(5) phản ứng với Cu(O H)2.

Những tính chất nào là  đúng?

A. (1), (2), (3), (5). B. (3), (4), (5).

c. (1), (2), (3), (4). D. (2), (3), (5).
33. Dãy gồm các dung dịch đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

A . glucozơ, fructozơ và tinh bột. B. glucozơ, fructozơ và axetanđehit.

c . glucozơ, fructozơ và saccarozơ. D. glucozơ, íbm anđehit và tin h  bột.

34. Hãy cho biết trong các phát biểu sau, phát biểu nào là  đúng?

A . Trong phản ứng este hoá, H 2S 0 4 đặc đóng vai trò chất xúc tác và chất hút 
nước để chuyển dịch cân bằng.

B . Phản ứng xà phòng hoá các chất béo là  phản ứng thuận nghịch, 

c . L ip it là  các hợp chất được tổng hợp từ các axit béo và glixerol.

D . Trong phản ứng thuỷ phân este, H2S 0 4 đóng vai trò chất xúc tác và chất 
hút nưốc để chuyển dịch cân bằng.

35. Thuỷ phân C2H 5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản 
phẩm là

A .  C 2H 5 C O O H ;  C H 2= C H - O H .  B .  C 2H 5 C O O H ;  H C H O .

c . C2H5COOH; CH3CHO. D. C2H5COOH; C2H5OH.
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36. Cho các chất sau: cumen, axetilen, xiclopropan, stiren, proparial, axeton, isopren,
glucozơ, triolein. Số’ chất làm  mất màu dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường là  

A. 6. B. 5. c. 8. D. 7.
37. Cho các phát biểu sau:

(a) Số nguyên tử cacbon của chất béo là sô" lẻ;
(b) Phản ứng xà phòng hóa chất béo là phản ứng một chiều;
(c) Nguyên nhân của hiện tượng dầu mõ động thực vật để lâu bị ôi th iu  là  do 

nối đôi 0 = 0  bị oxi hóa chậm bởi oxi không kh í tạo thành sản phẩm  có mùi 
khó chịu;

(d) Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng điều chế xà phòng, glixerol 
và chế biến thực phẩm;

(e) L ip it bao gồm chất béo, sáp, gluxit và photpholipit.

SỐ phát biểu đ ún g  là

A . 3. B . 2. c . 4. D. 5.

38. Cho các chất sau: tinh bột; glucozơ; saccarozơ; mantozd; xenlulozơ. Sô" chất 
không tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 2. B. 1. c . 4. D. 3.
39. Cho một số’ tính chất: Là chất kết tinh không màu (1); có vị ngọt (2); tan  trong 

nước (3); trong dung dịch hòa tan Cu(OH)2 (4); làm  mất màu nước brom (5); 
tham gia phản ứng tráng bạc (6); bị thuỷ phân trong môi trường kiềm  loãng 
nóng (7). Các tính chất của saccarozơ là

A. (1), (2), (3), (4), (5) và (6). B . (1), (2), (3), (4) và (7).

c. (1), (2), (3) và (4). D. (2), (3), (4), (5) và (6).
40. Cho các phát biểu sau:

(1) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozd và fructozơ.

(2) Dung dịch glucozd và dung dịch saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(3) Dung dịch saccarozơ hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu 
xanh lam .

(4) Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột thu được fructozơ.

Sổ phát biểu đúng  là

A . 4. B .l. c . 3 . D. 2.

41. Cho một số tính chất: Có cấu trúc mạch polime (1); tan trong nước (2); tạo với 
dung dịch I 2 một dung dịch có màu xanh tím  (3); tạo dung dịch keo kh i đun 
nóng (4); phản ứng với dung dịch H2S 0 4 loãng, nóng (5); tham gia phản ứng 
tráng bạc (6). Tinh bột có các tính chất
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A. (1); (3); (4) và (6). B. (3); (4) ;(5) và (6).

C. (1); (2); (3) và (4). D. (1); (3); (4) và (5).

42. Nhận định nào sau đây đúng?

A . Dung dịch đưòng saccarozơ được dùng làm  dịch truyền cho những người suy 
nhược cơ thể.

B . Hỗn hợp tecm it là  hỗn hợp bột nhôm và Fe20 3.

c . Dầu ăn và dầu bôi trơn máy có cùng thành phần các nguyên tố  hóa học.

D. K hi thêm chất xúc tác thì hiệu suất phản ứng tổng hợp S 03 từ S02 và  0 2 sẽ tăng.

43. Nhận định nào sau đây là sa i?

A . Trừ axetilen, các ankin khác khi cộng hợp vối nước (xúc tác: H g S 0 4, H+) đều 
cho sản phẩm chính là  xeton.

B . Axeton cộng hợp với hiđro tạo ra  ancol bậc II.

c . Hiđro hóa hoàn toàn các anđehit đều sinh ra ancol bậc I.

D. Dung dịch saccarozơ làm  nhạt màu nước brom.

I I .  VẬN  D Ụ N G  V À  VẬN  D Ụ N G  CAO

44. Thuỷ phân các hợp chất sau trong môi trường kiềm  dư, đun nóng:

(1) CH 2C1CH2C1; (2) CH3CO O CH=CH2;

(3) CH 3COOCH2CH =CH 2; (4) CH3CH 2CHC12;
(5) CH 3COOCH2CI.
Các chất phản ứng tạo sản phẩm có phản ứng tráng bạc là

A. (2), (3), (4). B. (1), (2), (4). C. (1), (2), (3). D. (2), (4), (5).

45. Có các nhận xét sau:

(1) Saccarozơ và glucozd đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(2) Am ilopectin có cấu trúc mạch không nhánh.

(3) Trong một phân tử glucozơ có 5 nhóm OH
(4) Tinh bột chỉ bị thủy phân trong môi trường kiềm, không bị thủy phân trong 

môi trường axit.

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

A. 1. B. 2. c . 3. D. 4.
46. Nhận định nào sau đây là  sa i kh i nói về gluxit?

(1) Mantozơ, glucozơ có nhóm -OH hemiaxetal, còn saccarozơ không có nhóm -OH 
hem iaxetal tự do.

(2) K h i thuỷ phân mantozơ, sacearozơ có mặt xúc tác axit hoặc enzim  đều tạo 
ra glucozö.

(3) Saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ thuộc nhóm đisaccarit.
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(4) Saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ đều hoà tan Cu(O H )2 tạo 
thành phức đồng màu xanh lam .

A. (1), (4). B. (2), (3). c. (1), (2). D. (3), (4).
47. Có 4 dung dịch không màu: glucozơ, glixerol, hồ tinh bột và lòng trắng trứng. 

H ãy chọn chất nào trong số các chất cho dưới đấy để có thể nhận biết được cả 4 
dung dịch trên?

A . I 2. B . Cu(OH)2 trong dung dịch NaO H.

c . H N 03 đặc. D. A gN 03 trong dung dịch N H 3.

48. Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

(b) ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn , dễ tan 
trong nước.

(c) Xenlulozơ trin itra t là  nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc 
súng không khói.

(d) Am ilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết a~l,4-glicozit.

(e) Saccarozơ bị hóa đen trong H2S 0 4 đặc.

(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số’ phát biểu đúng là

A. 4. B. 2. c. 3. D. 5.
49. Este X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là  C8H 80 2. Sô" công thức 

cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X  là

A. 3. B . 6. c . 5. D. 4.

50. Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, m etyl axetat, etyl fomat, 
tripanm itin. Sô" chất trong dãy kh i thủy phân trong dung dịch NaO H (dư), đun 
nóng thu được ancol là

A . 5. B . 2. c . 4. D . 3.

51. Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp 3 axit C 17H 35COOH, C 17H 33COOH và 
C15H 31COOH. Sô' loại trieste có thể được tạo thành chứa 2 gốc a xit trong số’ 3 
axit béo trên là

A. 9. B. 6. € . 12. D. 10.

52. Cho: dung dịch glucozơ, xiclopropan, tinh bột, trio lein , a n ilin , dung dịch 
saccarozơ, dung dịch fructozơ, xenlulozơ, cumen, phenol, glixerol, dung dịch 
axit linoleỉc. Kết luận nào sau đây là  đúng?

A . Có 4 chất làm  mất màu nước brom và 4 chất tác dụng được với Cu(O H )2 ỏ 
nhiệt độ thưòng.
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B. Có 6 chất làm mất màu nưóc brom và 4 chất tác dụng được vớ i Cu(OH)2 ở 
nhiệt độ thường.

c . Có 4 chất làm mất màu nước brom và 5 chất tác dụng được vố i Cu(OH)2 ỏ 
nhiệt độ thưòng.

D. Có 6 chất làm  mất màu nước brom và 5 chất tác dụng được vổ i Cu(OH)2 ỏ 
nhiệt độ thường.

53. Có các cặp dung dịch sau: (1) glucozơ và glixerol; (2) glucozơ và anđehit axetic;
(3) saccarozơ và mantozơ; (4) mantozơ và fructozd. C hỉ dùng C u(O H )2 trong 
dung dịch NaOH có thể phân biệt được tốĩ đa bao nhiêu cặp chất trên?

A. 5. B. 4. c . 3. D. 2.

54. Phát biểu nào sau đây là  đúng?

A. Saccarozơ có thể tác dụng với CH 3OH (xúc tác: HC1 khan).

B. Glucozơ dạng tinh thể có phản ứng với Cu(OH)2. 

c . Phân tử xenlulozơ chỉ có liên  kết Ị3-l,4-glicozit.

D. Có thể dùng Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH để nhận biết các lọ mất nhãn 
là  glixerol, glucozd, fructozơ, etanal.

55. Cho dãy các chất: anđehit fomic, axit axetic, etyl axetat, axit fom ic, ancol 
etylic, metyl fomiat, axetilen, vin yl axetilen, etilen, glucozơ, saccarozơ. số  chất 
trong dãy tham gia phản ứng được vổi dung dịch A gN 03/N H 3 sinh ra  kết tủa là

A . 3. B. 6. c . 7 . D . 5.

56. Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, tinh bột, etylen glicol, 
triolein. Sô" chất bị thủy phân trong môi trưòng axit là

A. 6. B. 3. . c. 4. D. 5.
57. Thuỷ phân một hợp chất cacbohiđrat Y  theo phương trìn h  hoá học:

Y  +  H 2 0  .....' > 2 X .

X và Y  đều có phản ứng tráng bạc trong điều kiện thường. Y  là 

A. tinh bột. B. mantozd. c . saccazozd. D. xenlulozơ.

58. Hợp chất X  no, mạch hở, chứa 2 loại nhóm chức đều có khả năng tác dụng với 
Na giải phóng H 2, X có công thức phân tử là (C2H 30 3)n (n nguyên dương). Phát 
biểu s a i về X là

A. Trong X có 3 nhóm hiđroxyl.

B. n = 2.

c . Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện của X.

D. K h i cho Na2C 0 3 vào dung dịch X dư thì phản ứng xảy ra theo tỉ lệ mol là  1 : 1.
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59. Khảo sát tinh bột và xenlulozơ qua các tính chất sau:

(1) Công thức chung Cn(H 20 )m.

(2) Là chất rắn không tan trong nưóc.
(3) Tan trong nước s  vay de.

(4) Gồm nhiều mắt xích ct~glucozơ liên kết vói nhau.

(5) Điều chế glucozơ.

(6) Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

(7) Phản ứng màu với iot.

(8) Thủy phân trong môi trường H2S 0 4 loãng, nóng.

Trong các tính chất này

A . tinh bột có 5 tín h  chất và xenlulozơ có 6 tính chất.

B . tinh bột có 5 tính chất và xenlulozơ có 5 tính chất, 

c . tinh bột có 6 tính chất và xenlulozơ có 6 tính chất.

D, tinh bột có 6 tính chất và xenlulozơ có 5 tính chất.

60. Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau:

(1) Saccarozơ, tin h  bột và xenlulozơ đều có thể bị thuỷ phân.

(2) Glucozơ, mantozơ, fructozơ đều tác dụng được với Cu(O H)2/OH~ và đều bị 

khử bỏi dung dịch A gN 03/N H 3.

(3) Tinh bột và xenlulozơ là  đồng phân cấu tạo của nhau.

(4) Phân tử tinh bột được cấu tạo bồi nhiều gốc p-glucozơ.

(5) Thuỷ phân saccarozơ trong môi trường axit thu được fructozơ và glucozơ.
(6) Glucozơ được dùng làm  thuốc, dùng để tráng ruột phích, tráng gương.

Trong các nhận xét trên, sô" nhận xét đúng là

A . 3 . B . 4. c . 5. D. 2.

1B 2A 3D 4D 5A 6D 7B 8B 9D 10B

11B 12A 13B 14A 15B 16A 17A 18B 19A 20B

21D 22A 23D 24D 25A 26D 27D 28C 29A 30A

31A 32D 33C 34C 35C 36A 37C 38D 39C 40D

41D 42B 43D 44D 45A 46C 47 B 48C 49D 50C

51 c 52D 53C 54C 55B 56B 57B 58A 59D 60A
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D. HƯỚNG DẨN G IẢ I NHAN H

2. Chon A

(1) HCOOC2H 5 + NaOH HCOONa + C2H 5OH

(2) CH 3CO O CH=CH2 + NaOH —!■—> CHgCOONa + CHgCHO

(3) (C 17H 33COO)3C3H 5 + 3NaOH — 3C17H 33COONa + C3H 5(O H )3

(4) CH 2=CHCO O CH3 + NaOH — CH2=CHCOONa + CHgOH

(5) CH 3COOC6H 5 + 2NaOH dư — CH3COONa + C6H5ONa + H 20

8. Chọn B
HCOOCH2CH 2CH 3; HCO OCH(CH3)2.

9. Chọn D
14. Chọn A

Bao gồm: stiren, axit acrylic, vinylaxetilen, xiclopropan.

18. Chọn B
n2(n + 1) 22(2 + 1) „ _

Sử dụng công thức: ---- —-------- n = -----—---------2 = 4

20. Chọn B
Bao gồm: glucozơ, fructozơ

26. Chon D
Saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột đều bị thủy phân trong môi trường axit loãng, 

đun nóng. Glucozơ không có khả năng đó.

27. Chọn D
Bao gồm: amilozơ và am ilopectin.

28. Chọn c
Dùng dung dịch I 2 thì hồ tinh bột khi hấp phụ iot cho dung dịch có màu xanh 

tím . Còn dung dịch glucozơ không có hiện tượng gì.

30. Chọn A
Bao gồm hai monosaccrit là glucozơ và fructozơ.

33. Chọn c
Tinh bột, axetanđehit, fomađehit không phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. 

Chú ý: Fom ađehit (HCHO) và axetanđehit (CHgCHO) kh i đun nóng cũng 
không hòa tan được Cu(OH)2/dung dịch NaOH v ì sinh ra kết tủa Cu20  đỏ gạch.

35. Chọn c

C2H 6COOCH=CH2 + H20  C2H 5COOH + CH3CHO
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36. Chọn A*

Bao gồm: axetilen, stiren, propanal, isopren, glucozơ, triolein.

37. Chọn c
(a) Sô' nguyên tử cacbon của chất béo là số chẵn;

38. Chọn D
Bao gồm: tinh bột; saccarozơ; xenlulozơ.

40. Chọn D
(2) Saccarozơ không có phản ứng tráng bạc.

(4) Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.

42. Chọn B
A . Dung dịch gìucozơ được dùng làm  dịch truyền cho những ngưòi suy nhược 

cơ thể.

c . Dầu ăn có thành phần hóa học c , H, 0  và dầu bôi trơn máy là  hiđrocacbon.

D . K h i thêm chất xúc tác th ì hiệu suất phản ứng tổng hợp S 0 3 từ S 0 2 và 0 2 sẽ 
không đổi v ì chất xúc tác chỉ làm cho phản ứng xảy ra  nhanh hơn (có lợi về 
mặt thời gian).

44. Chọn D

(1)C H 2C1-CH 2C1 + 20H - — £-> C2H 4(OH)2 + 2C1~

(2)C H 3CO O CH=CH2 + O H ' — CH 3CO O ' + C H 3CHO

(3)C H 3COOCH2CH=CH2 + OH" — ^  CH3COO" + C H 2=CHCH2OH

(4) CH3CH2CHC12 + 20H " — £-» CH3CH2CHO + 2C1“ + H20

(5) CH3COOCH2Cl + 2 0H" — CH3COO“ + c r  + H20  + HCHO
45. Chọn A

(1) Sacarozơ không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(2) Am ilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4) Tinh bột chỉ bị thủy phân trong môi trường axit, không bị thủy phân trong 
môi trường kiềm .

46. Chọn c
(3) Saccarozơ, mantozơ thuộc nhóm đỉsaccarit. Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.

(4) Sa.cca.Y0zơ, mantozơ, glucozơ, fructozơ đều hoà tan Cu(O H)2 tạo thành phức 
đồng màu xanh lam . Xenlulozơ không phản ứng vổi Cu(O H )2.

47. Chọn B
Dùng Cu(O H)2/dung dịch NaOH làm  thuốc thử. Nhận ra:

• G lixerol: Tạo dung dịch phức đồng (II)-g lixe ro l màu xanh lam .
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CH2— OH CH2-O H  \ > — CHo

L  - _ /  .  L
C H o-O H

CH— o — C u — o — ỘH +  2 H 20
T „ T
c h 2- cQ  h o - ỏ h 2

H

glixerol đồng (II) glixerat, màu xan h  lam
• Glucozơ: Tạo phức đồng (II)  -  glucozơ màu xanh lam. K h i đ u n  nóng có kết 

tủa đỏ gạch xuất hiện.
2C6H 120 6 + Cu(OH)2 -> (C6H n0 6)2Cu + 2H20

đồng (II)  -  glucozơ

• Lòng trắng trứng: Hòa tan Cu(O H)2 tạo phức màu tím  đặc trưng.
Dung dịch không hiện tượng gì là  hồ tinh bột.

48. C họn c
Bao gồm các phát biểu: (b), (e), (f).
(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra sobitol.
(c) Xenlulozơ trin itra t là nguyên liệu  để chế tạo thuốc súng không khói.
(d) Am ilopectin trong tinh bột có các liên  kết a-l,4 -g lico zit và a - l,6~glicozit.

50. C h ọ n  c
C H 3COOC6H5 + 2NaOH — CHgCOONa + C6H 5ONa + H 20  

C H 3COOCH2CH =CH 2 + NaOH — £ -»  CH 3COONa + CH 2=C H C H 2OH 

CH3COOCH3 + NaOH —£ ->  CHgCOONa + CH3OH 

HCO O C2H 5 + NaOH — HCOONa  + C2H 5OH 

(C 15H 31COO)3C3H 5 + 3NaOH — 3C 15H31COONa + C3H 5(OH)ẳ

CH 2O H[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH

CH2OH[CHOH]4COONa + C u 2O ị + 3H 20
đỏ gạch

49. C họn D
8.2 + 2 -8

C8H 80 2 A = ------- = 5 => X  có 4 liên  kết 71 và 1 vòng.

Công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là
HCOO
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51. Chọn c

A f -

a 2—

^2 A - a 3 A2 A3~

A f - a 3- Aị ^ 3~ ^2~~

^ 2~ A 3“ A 3“- a 3— a 3

Aj— ^ 3~ Aị A3 A-2“

> 
>

 
1 

1 a 2 A ị a 3 ^2 A3—-

A f J A f- 1 a H A 2 ^2

Trong đó: A j 5= C17H 35COO; A2 s  C17H 33COO; A; -  c 15h 31
52. C họn D

Có 6 chất làm  mất màu nưốc brom: glucozơ, xiclopropan, trio lein , a n ilin , 
phenol, axit linoleic.

Có 5 chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thưòng: dung dịch glucozơ, 
dung dịch saccarozd, dung dịch fructozơ, glixerol, dung dịch axit linoleic.
53. C họn c

• Cập 1: Dung dịch nào kh i đun nóng có kết tủa đỏ gạch xuất hiện là  glucozơ. 

CH2O H[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH —

CH 2OH[CHOH]4COONa + Cu2O ị + 3H 20  
Dung dịch còn lạ i là  glixerol không tạo kết tủa đỏ gạch kh i đun nóng.
• Cặp 2: Dung dịch nào hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch phức màu xanh lam  là 

glucozơ.
2 C 6 H 1 2 0 6 +  C u ( O H ) 2 - >  ( C 6 H n 0 6) 2 C u  +  2 H 2 0

đồng (II) -  glucozơ 
Dung dịch không hòa tan Cu(OH)2 là  anđehit axetic.
• Cập 3: Dung dịch nào kh i đun nóng có kết tủa đỏ gạch xuất hiện là  mantozơ. 

C12H 22On + 2Cu (OH)2 + NaOH — — > C12H210 12Na + Cu 2OÌ + 3H 20  
mantozơ

Dung dịch còn lạ i là saccarozơ không tạo kết tủa đỏ gạch kh i đun nóng.

54. C họn c
A. Saccarozơ có thể tác dụng vổi CH 3OH (xúc tác: HC1 khan) v i không có nhóm 

OH hem iaxetal tự do.

B . Glucozơ ở dạng dung dịch mới có phản ứng vối Cu(O H )2.

D. Không thể dùng Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH để nhận biết các lọ mất 
nhãn là  glixerol, glucozd, fructozd, etanal v ì glucozd và fructozd cho hiện 
tượng giông nhau.
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55. Chon B
Bao gồm: anđehit fomic, axit fomic, metyl fomiat, axetilen, vinyl axetilen, glucozd.

56. Chọn B
Bao gồm: phenyl fomat, tinh bột, triolein.

57. Chọn B
Saccarozơ, tinh bột và xenlulozd không tham gia phản ứng tráng bạc (lo ại A, c, D).

58. Chon A
. _ 2.2n + 2- 3n n + 2

(^2^3^3/n A ------------ — T
2 2

V ì X CÓ 2 loại nhóm chức đều tác dụng với Na

=> X chứa nhóm OH và COOH.

(C2H30 3)n -  CnHn(OH)n(COOH)n
X là  hợp chất no, mạch hồ, mỗi nhóm COOH có 1 liên  kết n nên

_ n + 2 
=> A = — -—  = n n = 2 

2

=> X  có dạng C2H 2(OH)2(COOH)2 
Công thức cấu tạo của X: 

CH2OH 
ĩ  „

HOOC-CH-CH-COOH; HOOC-C-COOH 
ỎH ỎH ¿ H

C2H2(OH)2(COOH)2 + Na2C03 C2H2(OH)2(COONa)2 + C02t  + HaO
59. Chon D

Các tính chất của tinh bột là  (1), (2), (4), (5), (7) và (8).

Các tính chất của xenlulozơ là (1), (2), (3), (5), (8).

60. Chon A
Gồm các nhận xét (1), (5) và (6).
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^ C H Ủ Đ Ẻ ___________________________________ ____________________

l y p  AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT, PROTEIN,
POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

I. NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HlỂư (nhận biết 2 câu, thông hiểu 1 câu)
Ví dụ 1: Chất nào sau đây thuộc loại am in bật một?

A. CH3NHCH3. B. (CH3)3N. c. CH3NH2. D. CH3CH2NHCH3.
Giải

Bậc của am in được tính bằng sô" nguyên tử hiđro trong phân tử am oniac bị 
thay thế bởi gốc hiđrocacbon.

RN H 2 RN H R' RR’NR""

am in bậc một am in bậc h ai am in bậc ba

Trong bài toán trên th ì CH3NH2 là  am in bậc một Đáp án c  

Ví dụ 2: Số đồng phân cấu tạo am in có cùng công thức phân tử C4H nN  là

A. 8. B. 4. c. 6. D. 10.
Giải

Trước hết chúng ta nhổ lạ i các phương pháp tính số đồng phân cấu tạo là  amin 
no, đơn chức, mạch hở (CnH 2n + 3N, n > 1)

• Dùng công thức
- Số đồng phân cấu tạo là  am in no, đơn chức, mạch hở: 2n_ 1 (n < 5)

- Số’ đồng phân cấu tạo là  am in no, đơn chức, mạch hỏ, bậc một: 2n"2 (n < 6)

• Dùng phương pháp phẫn tích

X
R2— ;N: Vđi Rl + R2 + R3 = n = n  + 0 + 0 = ( n - l ) +  1 + 0 = ( n - 2 )  + 1 +  1 =. . .

„ /  ị r r ~ L  '— V-— - '— p r-— '
R Amin bậc một Amin bậc haị Amin bậc ba

2n'2.1.1 + 2n"3.l.l + 2n‘4.1.1 + ...

Trỗ lạ i v í dụ trên:
^  C ông thức: 2 4’1 = 8 đồng phân amin 

C Ạ iu N  ^

^  Phân tích: 4 = 4  + 0 + 0 =  3 + 1 + 0  = 2 + 2 4 - 0  = 2 + 1 + 1

24"2.1.1 + 23'2.1.1 + 22"2.22‘2.1 + 22'2.ỉ.ỉ = 8
(amin bậc một) v r  —  ̂ (amin bâc ba)

(amin bậc hai)

=> Đáp án A
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Nhận xét: Việc sử dụng phương pháp phân tích cho ta tìm  được scf đồng phân 
cấu tạo là  am in các bậc, điều này có nghĩa quan trọng v ì am in bậc một, bậc hai và 
bậc ba có một sô' tính chất khác nhau. Chẳng hạn, chỉ có am in bậc một mối phản 
ứng với H N 02 (hay N aN 02 + HC1) sinh ra ancol và giải phóng kh í N 2, am in bậc 
hai có phản ứng nhưng tạo ra hợp chất azo (màu vàng) và không g iả i phóng khí, 
am in bậc ba không có khả năng phản ứng vổi HNOz.
Ví dụ 3: Có bao nhiêu am in bậc ba là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công 

thức phân tử C5H 13N ?

A. 5 B. 3 c . 2 D. 4.

Giải
Trường hợp này không thể dùng công thức v ì không thỏa mãn điều kiện của n. 
Để tính nhanh ta dùng phương pháp phân tích như sau:

5 = 3 + 1 4 - 1 - 2  + 2 +  1
V Y------------ > V------------ Y------------ 1

2 .1.1 + 22’2.22"2.1 = 3 đồng phân amin bậc ba

Ví dụ 4: Có bao nhiêu am in là  đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức 
phân tử C5H 13N mà kh i cho tác dụng với H N 02 g iải phóng kh í N2?
A. 6. B. 8. c. 12. D. 4.

Giải
Am in phản ứng với H N 02 g iải phóng N2 là min bậc một.

^  Công thức: 25'2 = 8 đồng phân amiri bậc một

c 5h 13n  '

Phân tích: 5 = 5  +  0 + 0
v------r----- '

25'2 .1.1= 8  đồng phân amin bậc một

Đáp án B
Ví dụ 5: Số đồng phân am in thơm có cùng công thức phân tử C7H 9N là

A. 3. B . 5. c . 6. D . 4.

Giải
Am in thơm là am in mà nguyên tử N của nhóm chức am in liên  kết trực tiếp với 

nguyên tử cacbon của vòng benzen.
NHo

-CH,

Đáp án D

N H , xrrr
I Y H2 n h - c h 3

i i  rS rS
CH,
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Ví dụ 6ĩ Phát biểu sa i là

A . A n ilin  làm  mất màu nước brom.

B . Lực bazơ của a n ilin  lớn hơn lực bazơ của amoniac.

c. Dung dịch a n ilin  trong nưốc không làm  đổi màu quỳ tím .

D. A n ilin  phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường cho phenol và g iả i phóng

B. Lực bazơ của a n ilin  nhỏ hơn lực bazơ của amoniac vì gốc phenyl trong phân 
tử an ilin  hút electron đã làm giảm độ lin h  động của cặp electron tự do trên 
nguyên tử N của nhóm NH2 => Lực bazơ giảm, 

c. Dung dịch a n ilin  trong nước không làm  đổi màu quỳ tím  v ì tín h  bazơ của 
a n ilin  rất yếu, không đủ mạnh để làm  quỳ tím  đổi màu.

D. A n ilin  phản ứng với axit nitrơ ỏ nhiệt độ thường cho phenol và g iả i phóng

C6H 5N H 2 + H N 02 -> C6H 5OH + N2f  + H20  

=> Đáp án B

Chú ý : - A n ilin  và các am in thơm bậc một khác tác dụng với H N 0 2 ở nhiệt độ 
thấp (0 -  5°C) cho mucii diazoni.

- Cách so sánh lực bazơ của các am in:

Tính bazơ của các am in phụ thuộc vào độ lin h  động của cặp electron tự do trên 
nguyên tử nitơ:

• Nhóm R  đẩy electron (nhờ hiệu ứng + I, + C) sẽ làm  tăng sự lin h  động của 
cặp electron tự do trên nguyên tử N nên tính bazơ tăng. Nếu R đẩy electron càng 
mạnh th ì tín h  bazơ càng tăng. T h í dụ :

Lực bazơ:

ị  +  3H B r

Br

2 , 4 , 6-tribrom anilin  
(m à u  trắng)

kh í nitơ.

C6H 5N H2 + H N 0 2 + H C1 ... P---5- g-~> C 6H 5N ỊC r  + 2H 20

benzendiazoni clorua

CH 3CH 2CH2-N H 2 > CH 3CH2-N H 2 > CH 3-N H 2 > H -N H 2
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• Nhóm R  hút electron (nhò .hiệu ứng -  I, -  C) sẽ làm  giảm sự lin h  động của 
cặp electron tự do trên nguyên tử nitơ nên tính bazơ giảm. R hút electron càng 
mạnh th ì tính bazơ càng giảm.

T h í dụ: 

Lực bazơ : H -N H 2 > C6H 5-N H 2 > (C6H 5)2NH > (C 6H 5)3N

• Trong dãy ankylam in các bậc, th ì amin bậc hai có tính bazơ m ạnh nhất. Hiện 
tượng này được giải thích bằng sự solvat hoá của ankylam in trong dung dịch 
nước. Sự solvat hoá phụ thuộc vào số nguyên tử hiđro trong ankylam oni và hiệu 
ứng không gian loại một. Am in bậc 3 có nhiều nhóm đẩy hơn nhưng lạ i giảm về 
khả năng solvat hoá vì ít  hiđro hơn và v ì hiệu ứng không gian.

H H Hv / H
V  0

H H R"
■ H I H

R— N +H ..o / H  R R Ỵ +h - o ^
\

H H
R- H R' H

A
Am in bậc một Am in bậc hai Am in bậc ba

T h í dụ :

Lực bazơ : (CH 3)2NH > CH 3NH2 > (CH 3)3N 

pKb: 3,23 3,38 4,20

(CH 3CH 2)2NH > CH3CH2N H2 < (CH 3CH 2)3N 

pKb: 3,07 3,37 3,13
• Nếu trong nhân benzen có nhóm đẩy electron th ì tính bazơ tăng. Các nhóm 

hút electron làm giảm mật độ electron ở nguyên tử nitơ làm  giảm tính bazơ.
T h í d ụ :

p-CH 3C6H 4N H2 > C6H5N H2 > p-C1C6H 4NH2 > p-N C -C 6H 4NH2 
pKb: 8,90 9,40 10,02 12,26
• Đốì vói am in thơm có nhóm thế dù hút hay đẩy electron ỏ v ị t r í ortho đều 

làm  giảm tính bazơ so với các am in thơm có nhóm thế ở para và méta. Đó có thể 
do nhiều lí  do như có hiệu ứng trường của nhóm thế ở v ị trí ortho.

T h í dụ:

P -C H 3C6H 4N H 2 > m -CH3C6H 4NH2 > o-CH3C6H 4N H 2 
pKb: 8,90 9,31 9,61

m -C lC 6H 4N H2 > p-C1C6H4NH2 > o-C1C6H 4NH2 
pKb: 10,48 10,02 11,39
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Ví dụ 7: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trá i 
sang phải là

A . Phenylam in, amoniac, etylam in. B . Etylam in, amoniac, phenylam in.

C. Etylam in, phenylam in, amoniac. D . Phenylam in, amoniac, etylam in.

Giải

( k  

ộ
< N H 3 < c 2h 5

V______
-N H ,

V Y----- /
G ốc p h en yl hút e lectron  làm  g iảm  
m ật độ electron  trên nguyên  tử N  
nên  lự c bazơ của anilin g iảm  so  
vđ i am oniac.

V

G ốc ety l đẩy electron  tăng m ật độ e lec tro n  

trên n gu yên  tử N  n ên  lực bazơ của e ty lam in  

tăng so  v ớ i am oniac.

Đáp án A

Ví dạ 8: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H 5)2NH (3), (C2H 5)2NH (4), 
NH3 (5) (C6H5- là  gốc pherìyl).

Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là:

A . (4), (1), (5), (2), (3). B. (3), (1), (5), (2), (4).

c . (4), (2), (3), (1), (5). D. (4), (2), (5), (1), (3).

Giải
Nguyên nhân gây ra tính bazơ của NH3 và các am in là  do trên nguyền tử N 

còn 1 cặp electron tự do, có khả năng nhận proton H+ tạo muôi amoni.

R \
R2“ N : +

R3/

H+ -*

R
2_ L ttR —N— H

R3

+

Nếu R là gốc đẩy electron (như gốc C2H 5-) càng mạnh th ì cặp electron tự do 
càng lin h  động => Lực bazơ càng tăng.

(C2H 5)2N H  > C2H 5N H 2 > N H3 (a)

Nếu R  là  gốc hút electron (như C6H 5-) thì cặp electron b ị giữ chặt hơn => Lực 
bazơ giảm.

NHg > C6H 5NH2 > (C 6H 5)2NH (b)

(a)(b) => Lực bazơ giảm dần theo dãy:

(C2H 5)2NH > C2H 5N H 2 > NH3 > C6H 5N H2 > (C6H 5)2NH 

=> Đáp án D
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Ví dụ 9: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần lực bazơ từ trá i sang 
phải là

A. an ilin , amoniac, đim etylam in, etylam in.

B. an ilin , amoniac, etylam in, đim etylam in. 

c. amoniac, an ilin , etylam in, đim etylam in.

D. amoniac, etylam in, đim etylam in, anilin.

Giải
Tương tự như v í dụ 2, lực bazơ của an ilin  yếu hơn lực bazơ của am oniac v ì gốc 

phenyl gây ảnh hưỏng hút electron nên đã làm cặp electron tự do trê n  nguyên tử 
N bị giữ chặt hơn, dẫn đến khả năng nhận proton H + giảm so với lực bazơ của 
phân tử amoniac.

Hút electron 
nhờ có hiệu 
ứng liê n  hỢp 
âm (- C )

Các gốc -  CH 3 và -  C2H 5 đẩy electron (nhờ có hiệu ứng cảm ứng dương) nên 
etylam in và đim etylam in có lực bazơ mạnh hơn amoniac. H ai gốc -  C H 3 gây ảnh 
hưởng đẩy electron mạnh hơn một gốc -C 2H5 nên đim etylam in có lực bazơ mạnh 
hơn lực bazơ của etylam in.

CH3y

h - n h 2 < c 2h 5- * - n h 2 <

c h 3

=> Đáp án B

Ví dụ 10: Cho các chất: amoniac (1); anilin (2); p -n itro an ilin  (3); p-m etylanilin
(4); m etylam in (5); đim etylam in (6). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất là

A. (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6). B . (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6). 

c . (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6). D. (3) < (1) < (4) < (2) < (5) < (6).
Giải

K h i có nhóm hút electron trên vòng benzen sẽ làm  giảm mật độ electron trên 
vòng benzen nên p -n itro an ilin  có lực bazơ giảm so với lực bazơ an ilin .
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K h i đưa nhóm đẩy electron như CH 3 vào vòng benzen th ì sẽ làm  tăng m ật độ 
electron trên vòng bezen. Dẫn đến lực bazơ tăng so với an ilin .

V r T V ; . ,  , < /~ Y L , j ç / v ? .
y*' \  /  NH2 < H~ A  V NH2 < C H r ^ v  V n h 2

°  . > K̂ JI ¿ ^
TT, , Đ ẩ y  electron
Hut electron

Theo dãy: 2CH3-  > CH 3-  > H - > C6H5-

Khả năng đẩy electron giảm dần và khả năng hút electron tăng nên lực bazơ 
giảm dần theo dãy:

(CH 3)2NH > CH 3N H 2 > N H 3 > C6H 5NH2
Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất là

(3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6)
Đáp án B

Ví dụ 12: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. N -M etylanilin là một am in thơm.

B. M etylam in phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thưồng, sinh ra  bọt kh í.

c . M uôi m etylam oni clorua không tan trong nưỡc.

D. K h i cho a n ilin  phản ứng với dung dịch HC1, lấy muối vừa tạo ra  cho tác 
dụng với lượng dư dung dịch NaOH lạ i thu được an ilin .

Giải
A. N -M etylanilin (C 6H 5N H CH 3) là  một am in thơm v ì N liên  kết trực tiếp với 

nguyên tử c  trong vòng benzen.

B. CH 3NH2 + H N 0 2 -> CH 3OH + Nat  + H 20

C. CH3NH3CI tan nhiều trong nước v ì phân tử có chứa liên  kết ion.

D. C6H5NH2 + HC1 C6H5NH3C1 
C6H 5N H 3C1 + NaOH -> C6H 5NH2 + N aCl + H 20  

Đ á p  á n  c

Ví dụ 13: số  tripepit mạch hở chứa đồng thời các gốc a-amino axit: Ala, V al, Gly là

A . 6. B. 3. c . 9. D . 4.

Giải
V al-A la-G ly, V al-G ly-A la, G ly-A la-V al, G ly-V al-G ly,

A la-G ly-V al, A la-V al-G ly => Đáp án A

Hoặc sử dụng công thức: n! = 3! = 6

Chú ý: Cắc công thức tính số đồng phân peptit
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• M ỗi phân tử peptit gồm một sô" xác định các gốc a-am ino axit liê n  kết vổi 
nhau theo một trật tự nghiêm ngặt. Việc thay đổi trật tự đó sẽ dẫn tớ i các peptit 
đồng phân.

V í dụ:
H2N ~  c h —  c o  — N H — CH2— COOH H2N - C H 2- C O - N H - C H - C O O H

CH3 c h 3

(Ala-Gly) (Gly-Ala)

• Nếu phân tử peptit chứa n gốc a-am ino axit khác nhau th ì số đồng phân loại 
peptit mạch hở sẽ là  n!

• Nếu trong phân tử peptit có i cặp amino axit giống nhau, sô" đồng phân sẽ

peptit là ~ r

Ví dụ 14: Số tetrapepit mạch hở chứa đồng thời các gốc a-amino axit: 2A la, 2Gly là 

A. 6 B. 12. c . 8. D. 4.
Giải

Áp dụng công thức trên cho trưòng hợp n = 4 và i = 2.
4 !

Ta có: sô' tetrapeptit chứa đồng thời các gốc 2Gly, 2A la là —j  =  6

G ly-G ly-A la-A la, G ly-A la-A la-G ly, A la-G ly-G ly-A la 

A la-G ly-A la-G ly, G ly-A la-G ly-A la, A la-A la-G ly-G ly 
=> Đáp án B

• Sô" đi, tri, tetra, ....., n peptit mạch hở tối đa thu được từ hỗn hợp chứa X
am ino axit khác nhau là Xn.

Ví dụ 15: SỐ tripeptit mạch hở tốì đa thu được từ hỗn hợp gồm V al và G ly là 

A. 8 B. 6 c . 9 D. 4
G iải

Sô' tripeptitmax = 23 = 8 => Đáp án A

Bạn đọc có thể viết ra để chứng m inh công thức trên.

G ly-G ly-V al, G ly-V al-G ly, V al-G ly-G ly, V al-V al-G ly, V al-G ly-V al, 

G ly-V al-V al, V al-V al-V al, G ly-G ly-G ly.
• Không sử dụng công thức trên nếu bài toán cho tính sô" đipeptit, tripeptit, 

tetrapeptit, .... , n peptit M. Biết rằng khi thuỷ phân hoàn toàn M thu được dung 
dịch chứa X amino axit khác nhau.
Ví dụ 16: Thuỷ phân hoàn toàn tripeptit M mạch hở thu được hỗn hợp chỉ gồm. 

G ly và V ai. Sô' công thức cấu tạo có thể có của M là

A. 8 B. 6 c. 3 D. 9
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Số công thức cấu tạo của M  là  23 - 2 = 6 ==> Đáp án B

ở  đây 23 là số" tripeptit cực đại tạo bỏi hỗn hợp hai amino axit nhưng phải loại bỏ 
hai tripeptit tạo bỏi cùng một loại a - amino axit là  G ly-G ly-G ly và V al-V al-V al.

Ví dụ 17: Amino axit X chứa một nhóm -N H 2 và một nhóm -COOH trong phân 
tử. Y  là  este của X  với ancol đơn chức, My = 89. Công thức của X, Y  lầ n  lượt là

A . H 2N -[CH 2]2-COOH, H 2N -[CH 2]2-CO O CH3.

B . H2N -[CH 2]2-COOH, H 2N -[CH 2]2-COOC2H 5.

c . h 2n - c h 2-c o o h , h 2n - c h 2- c o o c 2h 5.

D. H2N-CH2-C0 0 H, h 2n -c h 2-c o o c h 3.

Giải
Đặt X  có dạng tổng quát H2NRCOOH 

=> Y: H2NRCOOR'

=> Mx = R  + 60 + R ' = 89 => R + R ' = 29 

=> R' = 15 (CH 3-) và R  = 14 (CH 2) 

=> X: H2NCH2COOH và Y: H2NCH2eOOCH3 
=> Đáp án D

Ví dụ 18: Dung dịch chất nào sau đây làm  quỳ tím  chuyển thành màu hồng?

A. A xit a, 8-điam inocaproic. B . A xit a-am inopropionic.

c . A xit a-am inoglutaric. D . A xit am inoaxetic.

Giải
Vối dung dịch của amino axit X  có công thức dạng (H 2N )xR(CO OH)y (R là  gốc 

hiđrocacbon) nếu
• X = y => Dung dịch X  không làm  đổi màu quỳ tím.

• X > y => Dung dịch X làm  quỳ tím  hóa xanh.

• X < y => Dung dịch X làm  quỳ tím  hóa hồng.

- Dung dịch axit a, £-điaminocaproic (H2N[CH2 ]4CH(NH2 )COOH) làm quỳ tím 
hóa xanh.

- Dung dịch axit a-am inopropionic (CH 3CH (N H 2)COOH) và axit am inoaxetic 
(H2N CH 2COOH) làm  quỳ tím  không đổi màu.

- Dung dịch axit a-am inoglutaric (HO O C-[CH2]2-CH (N H 2)CO O H) làm  quỳ tím 
hóa xanh.

Ví dụ 19: Từ hỗn hợp gồm H2NCH2CH2COOH, CHgCHCNH^COOH, H 2NCH2COOH 
có thể thu được tối đa mấy đipeptit mạch hở?

A. 9. B. 4. c . 12. D. 8. .

Giải
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Peptit chỉ được tạo nên từ các a-am ìno axit mà trong hỗn hợp trên  có 2 a-amino 
axit nên số đipeptit tối đa thu được là  22 = 4 => Đáp án B 

Ta có thể viết ra: G ly-A la, A la-G ly, A la-A la, G ly-G ly.

Ví dụ 20: V alin  có công thức là

A. H2N -CH 2-C H 2-COOH. B. (CH3)2CHCH(NH2)COOH.

c. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-COOH

Giải
A . H 2N -C H 2-C H 2-COOH: A xit 2-aminopropanoic

B . (CH 3)2CH CH (N H 2)COOH: A xit 2-am ino-3-m etylbutanoic

hay valin

c . C H 3-C H (N H 2)-COOH: A xit 2^aminopropanoic hay alanin.

D. H2N -CH 2-COOH: Axit aminoetanoic hay glyxin.

=> Đáp án B

Ví dụ 21: Số’ đồng phân amino axit có công thức phân tử C4H9NO2 là  

A. 8. B. 7. c. 6. D. 5.
Giải

CH 3-C H 2-CH (N H 2)-COOH; CH3-CH (N H 2)-C H 2-COOH 

H2N -C H 2-C H 2-C H 2-COOH; H 2N CH 2CH (CH 3)COOH 

(CH 3)2C(N H 2)COOH.

==> Đáp án D

Ví dụ 22: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là

A. CH 2=C H -C H =C H 2, lưu huỳnh.

B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, c 6h 5c h = c h 2. 
c. c h 2= c h -c h = c h 2, c 6h 5c h = c h 2.

D. c h 2= c h -c h = c h 2, c h 3-c h = c h 2.

Giải

nCH2= C H -C H = C H 2 + nCH2= C H  - ị c n 2~ C H =  C H -C II2- C Ỉ I 2- C H ^

c 6h 5 c 6h 5

B u t a - 1 ,3 -  điẽn Stiren P oli(butađien-stiren)

Thành phần chính của cao su B un a-S  

=?> Đ á p  á n  c

Giải
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Ví dụ 23: Phát biểu đúng là
A . Cao su thiên nhiên là  sản phẩm trùng hợp của isopren.

B . Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp. 

c . Tính axit của phenol yếu hơn của ancol etylic.

D . Tính bazơ của a n ilin  mạnh hơn của amoniac.

Giải
A. Cao su thiên nhiên là  sản phẩm trùng hợp của isopren.

nCH2= C — C H = C H 2 ■ ■■- ■■■-> ~ { c H2- C = C H - C H 2- } -

Ốh 3 c h 3

Poliisopren

B. Toluen không tham gia phản ứng trùng hợp.

c . Tính axit của phenol mạnh hơn của ancol etylic.

D. Tính bazơ của an ilin  yếu hơn của amoniac.

= >  Đ á p  á n  A

Ví dụ 23: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng đồng trùng ngưng

A. HO O C-[CH2]4-COOH và H 2N -[CH 2]6-N H 2.

B. H O O C-[CH2]4-COOH và H O -[CH 2]6-OH. 

c. H2N-[CH2]5-COOH.
D. HO O C-[CH2]4-CH (N H 2)-COOH.

Giải

nH2N-[CH2]6-NH2 + nHOOC-[CH2]4-COOH

liả i

H----- £ - >

- ^ m i— [Cn2]6- íNH-CO~-[CH2]4- C ( > j -  + nH20

H exam etyỉen điam in A x it  ađipic Poỉiậiexametyỉen ađipamit) (nilon -  6,6) 

=> Đáp án A

Ví dụ 24: Tơ nilon 6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. H 2N -[C H 2]6-COOH. B . HO O C-[CH2]2-C H (N H 2)CO O H.

c. H2N -[C H 2]5-C 0 0 H. d . HO O C-[CH2]4-C H (N H 2)-CO O H .

Giải

nH2N -[C H 2]5 -C.OOH - ( n H -[C H 2]5 Co ) ^  +  nH20

A x it  e -  aminocaproic nilon -  6

=> Đáp án c
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Ví dụ 25: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli(m etyl metacrylat). B. Poli(etylen-terephtalat).

c . PoIi(vinyl clorua). D. Poliacrilonitrin.

Giải
Poli(m etyl metacrylat), polistừen, poliacrilonitrin là những polime được tổng hợp 

bằng phản ứng trùng hợp.
C00CH3 . C00CH3
I xt, t I I \

n CH2—c  T CH2 c~j
1 I '  I 'n

C H 3 C H 3

Metyl metacrylat Poli(metyl metacrylat)

„ c h 2= ch  - S A  - ( ch2- ch^

C1 C1
Vinyỉ clorua Poli(vinyỉ clorua) (PVC)

nCH2= C H  - [ c h - C h )^

CN CN
Acriỉonitrin Poỉiacriỉonitrin

Poli(etylen-terephtalat) được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng v ì có giải 
phóng phân tử nhỏ như H20 .

nHOOC-^ ^-C O O H  + nHO-CH2-CH2-OH - ịo c - ^  ^ -CQ-0-CHg-CH2- 0 ^ -

Axit terephtalic Etylen glicol Poli(etylen-terephtalat) (tơlapsan)
=> Đáp án B

Ví dụ 26: Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ 
lapsan, tơ n ilo n -7, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliam it?
A. 1. B. 2. c . 3. D. 4.

Giải
Bao gồm: tơ capron, tơ nilon-7, tơ n ilon -6,6 v ì các mắt xích nối với nhau bằng 

các nhóm am it -CO-NH- => Đáp án c.
Chú ý:
-  Tơ capron: Được tổng hợp từ caprolactam  bằng phản ứng trùng hợp:

nH2C\
c h 2— ch2— c = 0

xt
-^NH-[CH2]5-C O -^

CH2— CH2--- NH
„  , capron
Caprolactam
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-  Tơ enang (nilón -  7): sản phẩm của phản ứng trùng ngưng axit to -  aminoetanoic

nH2N-[CH2]6- COOH — 1— » -(-NH-[CH2] - C o } - n + nH20

Axit cơ -  aminoetanoic Tơ enang ịniỉon -  7)
-  Tơ lapsan (đacron, teryỉen, ...): sản phẩm của phản ứng trùng ngưng axit 

terephtalic và etylen glicol.

nHO O C^>CO O H + nHO-CH2-CH2-OH _2"j-Q> - {o e ^ C 0 - 0 - C H 2-CH2-(Ạ-

Axit terephtalic Etyỉen glicol Poỉi(etỵlen-terephtalat) (tơ lapsan)
Tơ lapsan thuộc loại loại tơ polieste

-  Tơ nitron (hay oỉon)
Tơ nilon thuộc loại tơ vinylic được tổng hợp từ vinyl xianua (hay acrilonnitrin) 

bằng phản ứng trùng hợp gọi là poliacrilonitrin:

n C II2— C H  - Ị c H 2 - C h ) -

CN CN
Acriỉonitrin Poỉiacriỉonitrin

- Tơ xenlulozơ axetat, tơ visco thuộc loại tơ nhân tạo (hay bán tổng hợp) vì 
chúng xuất phát từ polime thiên nhiên là xerữulozơ nhưng được chế biến thêm 
bằng phương pháp hóa học.
Ví dụ 27: Cho các loại tơ: bông (lấy sẵn từ thiên nhiên), tơ capron, tơ xenlulozơ

axetat, tơ tằm, tơ nitron, tơ nilon-6 ,6 . Sô' tơ tổng hợp là

A. 3. B. 4 . c. 2 . D. 5.

Giải
Bao gồm: tơ capron, tơ nitron, tơ nilon-6 , 6  vì chúng được chế tạo từ các polime 

tổng hợp tương ứng là capron, poliacrilonitrin, poli(hexametylen-ađipamit).

=> Đáp án A
Chứ ý: Bông, len, tơ tằm, ... thuộc loại tơ thiên nhiên vì chúng có sẵn trong 

thiên nhiên. Tuy nhiên, hiện nay người ta đã sản xuất nhiều sợi "bông" và "len" 
hóa học để làm chăn bông, đan áo rét, ... tức là chúng thuộc loại tơ hóa học chứ 
không phải tơ thiên nhiên. Chỉ khi chúng được lấy sẵn trong thiền nhiên mối 
được gọi là tơ nhiên nhiên.

Ví dụ 28: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trùng ngưng buta-l,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.

B. Tơ visco là tơ tổng hợp.
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C. Poli(etylen-terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các 
monome etylen glicol và axit terephtalic.

D. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomandehit).

Giải
A. Đồng trùng hợp buta-l,3-đien vổi stien có xúc tác Na nóng chảy thu được 

poli(butađien-stiren) dùng để chế tạo cao su buna-N.
B. Tơ visco là tơ nhân tạo.

D. Trùng hợp stir en thu được polistren.

n C H 2— C H  — gi-*- - -» - | c h 2— C H -)-

c 6h 5 c 6h 5

s tiren Polis tiren (PS)
=> Đáp án c

Ví dụ 29: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Tơ nilon-6 . B. Tơ lapsan. c. Tơ nitron. D. Tơ nilon-6 ,6 .

Giải
Tơ nilon-6 , tơ lapsan, tơ nilon-6 , 6  được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. 
Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
=> Đáp án c

V í dụ 30: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. stiren; clobenzen; isopren; but-l-en.

B. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua. 

c .  1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.

D. buta-l,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.

Giải
Các chất: clobenzen, 1,2-điclopropan, toluen, cumen không tham gia phản ứng 

trùng hợp 

=> Đáp án B

nC F 2 = C F 2 > - { c ^ - C F j - ^

1,1,2,2-tetraũoeten Poỉil, 1,2,2-tetrâũoeten

n C H 2= C H  - ( c H 2 - C H - ) -

c h 3 c h 3

Propiỉen Polipropiỉen
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n C H 2— CH  xt’ ‘° > - Ị c i i 2— C H -)-  

C 6H 5 c 6h 5

Stiren Polistiren (PS)

n C H 2— CH  - | c H 2- C H - ) -

C1 C1

Vinyl cỉorua Poli(vinyỉ clorua) (PVC)
II.  VẬN  D Ụ N G  V À  VẬN  DỰ NG CAO (vận  dụng 1 câu, vận  dụng ca o  1  câu )

Ví dụ l ĩ  Dãy gồm các chất mà dung dịch của chúng trong nước đều làm giấy quỳ 
tím chuyển sang màu xanh là
A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit. 

c. anilin, amoniac, natri hiđroxit.
D. metyl amin, amoniac, natri axetat.

Giải
Các dung dịch trong nưốc: anilin không làm đổi màu quỳ tím, amoni clorua 

làm quỳ tím hóa hồng (loại các phương án A, B, C).
n h 4 c i- > n h ;  + C 1 " 

n h ; + h 2 0  n h 3 + h 3 0 +

:=> Dung dịch NH4 CI có môi trường axit làm quỳ tím hóa hồng.
=> Đáp án D

CH3 NH2 + H20  «=> CH3NH3+ +OH~

NHă+ H20 n e ; +OH"

CHgCOONa -> CH3 COO “ + Na+
CH3 COO" + H 20 <=> CH3 COOH + OH“

Ví dụ 2: Cho sơ đồ phản ứng:
N H .- ^ - > X HH0N0 >Y *c„“?->zJ (i'lj t

Biết z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Hai chất Y và z lần lượt là 
A. C2 H5OH, CH3 CHO. B. C2H5OH, HCHO.
c. CH3 OH, HCHO. D. CH3 OH, HCOOH.

Giải

CH3I + NHg — CH3NH2 + HI

(X)
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c h 3n h 2 + h n o 2 -> CH3 OH + N2 + h 20
0 0

CH3 OH + CuO — HCHO + Cu + H20

(Z)
=> Đáp án c  

Ví dụ 3: Cho sơ đồ phản ứng:
C2H5I >x  -.-+-.dd-N?0H. > Y z

Chất z là
A. C2H5 C1. b . C2H5 NH3 C1. c. c 2h 5n h 2. d . c 2h 5 oh.

Giải

c 2h 5i + n h 3 — c 2h 5n h 3i

(X)
C2H5NH3I + NaOH C2H5 NH2 + Nai + H20

ơ )
C2H5NH2 + HC1 -> C2 H5NH3 C1

(Z)
==> Đáp án B

Ví dụ 4: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5 OH, CH2=CHCOOH, C6H5NH2 

(anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Sô" chất trong dãy phản ứng được vối 
nước brom là
A. 8. B. 6. c. 5. D. 7.

Giải
C2H2 + Br2 -» C2H2Br2 

Nếu Br2 dư 
C2 H2 Br2 + Bf2 —> C2 H2Br4 

C2H4 + Br2 -> C2 H4Br2

CH2=CHCOOH + Br2 -> CH2Br-CHBrCOOH

ỌH

X
OH

+ 3Br2

Br

ị  + 3HBr

2,4,6-tribromphenol 
(màu trắng)
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Br
2,4,6-tribromanilin 

(màu trắng)

==> Đáp án c  

Ví dụ 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH) 2 tạo dung dịch màu xanh lam.
B. Etylamin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thưòng, sinh ra bọt khí.
C. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thưòng.

D. Anilin tác dụng vối axit nitrơ ỏ nhiệt độ thưòng, thu được muối diazoni.
Giải

A. Chỉ có các ancol đa chức có 2 nhóm OH ở hai nguyên tử cacbon cạnh nhau 
trở lên mới tác dụng với Cu(OH) 2 tạo dung dịch phức màu xanh lam.

B. Etylamin phản ứng vối axit nitrơ ở nhiệt độ thưòng, sinh ra bọt khí.
C2H5NH2 + HN02 -> C2H5OH + N2Í  + H20

C. Benzen không làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.

D. Anilin tác dụng vối axit nitrơ ở nhiệt độ thường, thu được phenol.
C6H5NH2 + HN02 -> C6H5OH + N2T + H20  

Đáp án B
Ví dụ 6: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozd, glyxylvalin (Gly-Val), 

etylen glicol, protein, nilon-6 , poli(etylen-terephtalat), poliisopren, poli(vinyl 
clorua). Số’ chất bị thuỷ phân trong môi trường axit H2S04 loãng, nóng là 
A. 6. B. 7. c . 6. D. 5.

Giải
Bao gồm: phenyl fomat, glyxylvalin, protein, nilon-6 , poli(etylen-terephtalat). 
:=> Đáp án D

Vĩ dụ 7: Cho các polime: (1 ) polietilen, (2 ) poli (metyl metacrylat), (3) polibutađien,
(4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6 ) tơ nilon-6 ,6 . Trong các polime trên, 
các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng và dung dịch 
kiềm đun nóng là
A. (2), (3), (6). B. (2), (5), (6).

C. (1 ), (4), (5). D. (1 ), (2 ), (5).
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Bao gồm: (2 ) poli (metyl metacrylat), (5) poli(vinyl axetat), (6 ) tơ nilon-6 ,6 .
=> Đáp án B

Ví dụ 7: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn 
đều thu được 3 amino axit: glyxin, alanin và Valin?
A. 4 . B. 6 . c. 9. D. 3. 

Giải
Sử dụng công thức: 3! = 6  

Hoặc bạn đọc viết ra:
Gly-Ala-Val, Gly-Val-Ala, Ala-Gly-Val, Ala-Val-Gly, Val-Gly-Ala, Val-Ala-Gly 

Ví dụ 8: Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C 3 H 7 NO2 , đều 
là chất rắn ỏ điều kiện thường. Chất X phản ứng với dung dịch NaOH đun 
nóng, giải phóng khí làm xanh quỳ tím ẩm. Chất Y có phản ứng trùng ngưng. 
Các chất X và Y lần lượt là
A. vinylamoni fomat và amoni acrylat.
B. axit 2-aminopropionic và axit 3-aminopropionic. 
c. axit 2 -aminopropionic và amoni acrylat.
D. amoni acrylat và axit 2 -aminopropionic.

G iải
Loại A và c  vì Y không tham gia phản ứng trùng ngưng.
Loại B vì X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng không giải phóng khí làm 

xanh quỳ tím ẩm.
CH3 CH(NH2)COOH + NaOH CH3 CH(NH2)COONa + H20

==> Đáp án D

CH2=CHCOONH4  + NaOH — CH2=CHCOONa + NH3t  + H20  
(X)

nH2 N-(JH-COOH -?•-■ ■> -(n H -C H -C O ^  + nH20  
CH3  c h 3

(Y)

Ví dụ 9: Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H9O2N. Cho X phản ứng 
hết với dung dịch NaOH, đun nhẹ thu được muối Y và khí z làm xanh giấy quỳ 
tím  ướt. Cho Y  tác dụng với NaOH rắn, đun nóng thu được CH4. X  có công thức 
cấu tạo nào sau đây?
A. c h 3 c o o n h 3 c h 3 b. c 2h 5c o o n h 4.
c. HCOONH3 C2H5 d. CH3 COONH4 .

Giải
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n  t T  A  X T  A  _  2 . 3  + 2  — 9  + 1c 3 h 9o 2n  a = - — ^-------- = o
z

=> X có 1  liên kết 7ĩ và 1  liên Kết ion tức là X là muối amoni (RCOONH4) hoặc 
ankyl amoni (RCOONH3R', ...).

Dễ dàng suy ra Y là CHgCOONa vì

CHgCOONa + NaOH CH4t  + Na2 C 0 3

=> X là CH3 COONH3 CH3

CH3ÇOONH3CH3 + NaOH — ^  CHgCOONa + CH3NH2t 4- H20  

:=> Đáp án A

Vĩ dụ 1 0 ; Cho hợp chất X có công thức phân tử lẩ C4HnN 02. Chất X có khả năng 
tác dụng với : dung dich HCl và dung dich NaOH tạo ra các sản phẩm có khả 
năng tham gia phản ứng tráng bạc. số chất X thỏa mãn là

A. 2 . B. 3. c. 5. D. 4 .

Giải

C4HnN02 A = —  + -.— ■ = 0  X có 1  liên kết 7X và 1  liên kết ion tức là X

là muối amoni (RCOONH4) hoặc ankyl amoni (RCOONH3 R ',...) đều no, mạch hở.

Vì tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc nên X có dạng 
HCOONRsR', RC001Sm2R'R'',...

Như vậy, chỉ cần tính số đồng phân cấu tạo amin có cùng công thức phân tử C3H9N. 

23-1 = 4 

Đáp án D 

Hoặc bạn đọc viết ra:

HCOONH3 CH2 CH2 CH3, HC00NH 3 CH(CH3)2,

HCOONH2 (CH3)C2H5, HC00NH(CH3)3.

Chú ý: Ngoài amino axit có tính lưdng tính thì muôi amoni hoặc ankylamoni 
cũng có tính lưống tính.
Thí dụ: CH3 COONH4, CH3 COONH3 CH3 , CH2=CHCOONH3 CH3, ... 

CH3 COONH4 + NaOH CHgCOONa + NH3 + H20  

CH3 COONH4 + HC1 -> CH3 COOH + NH4 C1 

CH3 COONH3 CH3 + NaOH -> CH3COONa + CH3 NH2 + H20  

CH3 COONH3 CH3 + HC1 -> CH3 COOH + CH3 NH3 CI

Giải
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• Nếu trong hợp chất có 2 nguyên tử nitơ và 3 nguyên tử 0 thì hãy nghĩ đến muôi 
nitrat của amin hay NH3 và HNO3 . Chẳng hạn như CH3NH3NO 3  (C2H6N2 0 3 ), 
C2H5NH3N03 (C3 H8N2 0 3), ... Hoặc muôi cacbonat tạo bởi amin hay NH 3 và H2C03. 
Chẳng hạn như CH3NH3O-CO-ÔNH4 (C2H1 0N2O3),...

• Vối công thức CxHyOzNt ta có thể tính độ bất bão hòa

A = — + ^ = Sô' liên kết n + Số vòng -  Sô' liên kết ion 
2

Nếu tính được:
+) A = 0 thì đó là muối amoni hoặc ankyl amoni no, mạch hỏ. Trưòng hợp này 

phân tử có 1  liên kết 7C (thường là trong nhóm CO) và một liên kết ion (thường là 
-COONH4j -COONH3R ,...)

+ ) À = 1  thì đó là amino axit (no, chứa 1  nhóm COOH và 1  nhóm NH2) hoặc 
muôi amoni có 2  liên kết n và 1  liên kết ion, ...

Thí dụ 1: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H1 2 0 3N2 khi tác dụng vối 
dung dịch NaOH đun nóng thu được hai khí làm xanh quỳ tím tẩm nước cất. X 
có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên?
A. 2 . B. 3. c. 4 . D. 1 .

Giải
„rr _ 3.2 + 2 - 1 2  + 2 _C3 H1 2 0 3 N2 a -----------— —  1

X có chứa 2  liên kết ion và 1  liên kết Tí trong phân tử.
X + NaOH Hai khí làm xanh quỳ tím ẩm 

=> Công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là
ÇH3

I © 0

© © CH3-N H 2  <x
c h 3- c h 2- n h 3 o  \

© 0  /  NH4 0

NH4 0

==> Đáp án A

Thí dụ 2: Hợp chất X có công thức phân tử C2H8 0 3 N2. Cho 14,4 gam X phản ứng 
hết với 400 ml dung dịch KOH IM. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng 
thì được phần hơi và phần chất rắn. Trong phần hơi có chứa amin đa chức,
trong phần chất rắn chỉ chứa các chất vô cơ. Khôi lượng phần chất rắn là

A. 26,3 gam. B. 12,75 gam.

c. 26,75 gam. D. 20,7 gam.

c = o ©0 /
,c= o
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Chất X là muối ankylamoni cacbonat:
NH3 0

H2NCH2NH3Ox  /  \
c = 0  hoặc 2 'c = 0

H -O  NH3 O

X + 2KOJẵ CH2 (NH2) 2 + K2 C 0 3 + H20
0,15 -> 0,3 -> 0,15

=> mCR = 138.0,15 + 56.0,1 = 26,3 gam Đáp án A 
Thí dụ 3: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử 

C2 H7 N02 tác dụng vừa đủ vối dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung 
dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). 
Tỉ khốỉ hơi của z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khôl 
lượng muối khan là
A. 16,5 gam. B. 14,3 gam. c. 8,9 gam. D. 15,7 gam.

Giải
n TJ \TA A — 2.2+2 — 7 + 1 _C2H7N02 a = ------  -------= 0

2

=> X là muối amoni hoặc ankylamoni 
=> X gồm HCOONH3 CH3  và CH3 COONH4.

HCOONH3 CH3  + NaOH — ! HCOONa + CHsNH2t + H20

X -» X -> X

CH3 COONH4 + NaOH — CHgCOONa + NH3t + H20  

y -> y -> y
íx + y =0,2 [x = 0,15mol

Ta có hệ: < _ _ ___ _ ̂  i
[31x + 17y =27,5.0,2 [y = 0,05mol

=> IĨ1Ỵ — mHC00Na + n̂ cH3cooNa “ 68.0,15 + 82.0,05 — 14,3 gam 

=> Đáp án B
Thí dụ 4: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2 H1 0O3 N2) và chất z (C2 H7 0 2N)- Cho 14,85 

gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch 
M và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gồm 2  khí (đều làm xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn 
dung dịch M thu được m gam muôi khan. Giá trị của m có thể là

A. 14,7. B. 10,6. c. 12,5. D. 11,8.

Giải
Gọi X, y lần lượt là số mol Y và z có trong 14,85 gam X.

Giải
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Ta có: llOx + 77y = 14,85 (1)

n TI n \T A — 2.2 + 2—10+2 C2H 1 0O3N2 a = ------=-------- = - 1
z

=> Y là muối có 2  liên kết ion và 1  liên kết 71 
=> Y có cấu tạo:

0  © p  n h 4

0=C'  "  . .o NH3 CH3

p n  A U  A — 2.2 + 2 -7  +1c 2h 7 o 2n  a = -------------- = 0

2

=> Zìà  muối có 1  liên kết ion và 1  liên kết n => z có cấu tạo thu gọn: 
HCOONH3 CH3 hoặc CH3 COONH4.

NH4OCOONH3 CH3 + 2 NaOH — Na2 C0 3 + CH3 NH2 Î  + NHgt + 2H20
X —> X —> X -> X

CH3 COONH4 + NaOH — CH3COONa + NHgt + H20  

y -> y -> y
Hoặc:

HCOONH3CH3 + NaOH — HCOONa + CH3NH2t + H20
y -» y -> y

=> nT = 2x + y = 0,25 (2)
f X = 0,1 mol 

Giải hệ (1 )(2 ) ta được: < _
Ịy  = 0,05mol

• Nếu z là HCOONH3 CH3

=> m — ĩĩiN a 2 C 0 3 + mHC0 0 Na — 106-0)1 + 68.0,05 — 14 gam

(không có đáp án)
• Nếu z là CH3COONH4

m — îïï.Na2co3 + ĩttcH3cooNa ~ 106-0)1 + 82.0,05 — 14,7 gam.

=> Đáp án A
Thí dụ 5: Hỗn hợp X gồm 2  chất có công thức phân tử là C3H 1 2N2 0 3  và C2 H8N20 3. 

Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ vối dung dịch NaOH (đun nóng), thu được 
dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2  chất hữu cò đơn chức 
(đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối khan. Giá trị 
của m là

A. 3,12. B. 2,76. c . 3,36. D. 2,97.
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n ĨT Xĩ n> A — 2.3 + 2—12+2c 8h 12n 2o 3 a = ------—------- = - 1

^  Muối cacbonat NH4 0-C0-0N H 3 C2H5.
2 .2 + 2 - 8 + 2  

C2H8N20 3 A = ------- ---------= 0

= >  M u ố ỉ  n i t r a t  C 2 H 5 N H 3 N O 3 .  

NH40-C0-0N H 3 C2H5 + 2 NaOH — Na2 C0 3 + NH3 T + C2 H5NH2t  + 2H20
X -> X ■-» X —> X

C2H5 NH3N03 + NaOH — £-» C2H5NH2t  + NaNOg + H20

y -> y -> y
Ta có hệ: jl2 4 x  + 108y =3,4 Íx=0,01mol 

Ị2 x + y=0,04 Ịy=0 ,0 2 mol

=> m = 106.0,01 + 85.0,02 = 2,76 gam => Đáp án B 
Ví dụ 11: Phất biểu nào sau đây là đúng?

A. Saccarozö làm mất màu nước brom.
B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgN03 trong NH3.
C. Xenlulozd có cấu trúc mạch phân nhánh.
D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

Giải
A. Saccarozơ không làm mất màu nước brom vi không còn nhóm OH hemiaxetal 

tự do nên không thể mở vòng tạo nhóm CHO.
B. Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgN03 trong NH3. 
c. Xenlulozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh.
=> Đáp án D

Ví dụ 12ĩ Trong các polime sau: (1 ) poli(metyl metacrylat); (2 ) polistừen; (3) nilon-7;
(4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6 ,6 ; (6 ) poli(vinyl axetat), các polime là 
sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là
A. (1 ), (3), (6 ). B. (3), (4), (5). C. (1 ), (2 ), (3). D. (1 ), (3), (5).

Giải
Bao gồm: (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6 ,6 . Đáp án B 

Ví dụ 13: Cho các chất: caprolactam (l)j isopropylbenzen (2 ), acrilonitrin (3), 
glyxin (4), vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp 
tạo polime là
A. (3), (4) và (5). B. (1 ), (2 ) và (3). C. (1), (3) và (5). D. (1 ), (2) và (5).

Giải
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Bao gồm: caprolactam (1 ), acrilonitrin (3), vinyl axetat (5).
=> Đáp án c

Ví dụ 14: Cho dãy các chất: glyxin, metylamoni axetat, metyl axetat, metylamoni 
nitrat, poli(vinyl axetat). Sô' chất trong dãy có tính lưỡng tính là
A. 2 . B. 3. c. 4. D. 5.

Giải
Bao gồm: glyxin và metylamoni axetat vì chúng vừa có khả năng nhưòng vừa 

có khả năng nhận H+.

H2NCH2COOH + HC1 C1H3NCH2 C00H  

H2NCH2COOH + NaOH -> H2NCH2COONa + H20  
CH3 COONH3 CH3 + HC1 -» CH3 COOH + CH3NH3 CI 
CH3 COONH3 CH3 + NaOH -> CHgCOONa + CH3 NH2 + H20  

=> Đáp án A

Ví dụ 15: Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: (1 ) H2NCH2COOH, (2) CHgCOOH,
(3) CH3 CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là

A. (2 ), (1 ), (3). B. (2 ), (3), (1 ). c. (3), (1 ), (2 ). D. (1 ), (2 ), (3 ).

Giải
Axit càng mạnh thì [H+] trong dung dịch càng lốn => pH càng nhỏ.

Theo dãy: (2 ) CHgCOOH, (1 ) H2NCH2COOH, (3) C2H5NH2 thì tính axit giảm 
dần, đồng thòi tính bazơ tăng dần (từ trái qua phải)

=> pH tăng dần từ trái qua phải.
=> Đáp án A

Giải

B. BẢĨ TẬP

I. NHẬN BIẾT VÀ THỒNG H lỂư

1. Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là

A. tơ nilon-6 , 6  và tơ capron. B. tơ visco và tơ xelulozơ axetat.

c. tơ visco và tơ nilon-6 ,6 . D. tơ tằm và tơ vinilon.

2 . Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. Trùng hợp vinyl xianua.

B.  Trùng ngưng axit £-aminocaproic. 

c. Trùng hợp metyl metacrylat.

D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.
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3. Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
B. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
c. Liên kết của nhóm co  vối nhóm NH giữa hai đơn vị a-amino axit được gọi 

là liên kết peptit.
D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các a -amino axit.

4. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?
A. Dung dịch lysin. B. Dung dịch alanin.
c. Dung dịch glyxin. D. Dung dịch valin.

5. Phát biểu không đúng là
A. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trưồng kiềm.
B. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn 

đến vài triệu.
c. Etylamin tác dụng vói axit nitrơ ở nhiệt độ thường tạo ra etanol.
D. Đipeptit glyxylalanin (mạch hỏ) có 2 liên kết peptit.

6 . Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Muôi phenylamoni clorua không tan trong nước.
B. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
c. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là một đipeptit.
D. ở điều kiện thưòng, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

7. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?
A. axit a-aminoglutaric. B. axit a,s-điaminocaproic.
c. axit a-aminopropionic. D. axit aminoaxetic.

8 . Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là
A. protit luôn là chất hữu cơ no.
B. protit luôn chứa chức hiđroxyl.
c. protit có khối lượng phân tử lớn hơn.
D. protit luôn chứa nitơ.

9. Phát biểu không đúng là
A. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực 

H3N+-CH2-COO~.
B. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thòi nhóm 

amino và nhóm cacboxyl.
c .  H ợ p  c h ấ t  H 2 N - C H 2 - C O O H 3 N - C H 3  l à  e s t e  c ủ a  g l y x i n .

D. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nưóc và có vị ngọt.
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10. Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3 C1 (phenylamoni clorua), H2N-CH2- 
CH2-CH(NH2)-COOH, CIH3 N-CH2-COOH, HOOC-CH2 -CH2 -CH(NH 2)-COOH, 
H2N-CH2 -COONa. số lượng các dung dịch có pH < 7 là
A. 2 . B. 4 . c. 5. D. 3.

11. SỐ’ amin bậc một có cùng công thức phân tử C3 H9N là

A. 4 . B. 3. c. 1 . Đì 2 .
12. Phát biểu đúng là

A. Axit nucleic là polieste của axit photphoric và glucozơ.

B. Khi thủy phân đến cùng các protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp các a-amino axit.

c. Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH) 2 thấy xuất hiện phức màu 
xanh đậm.

D. Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thủy) phân xenlulozơ thành mantozơ.

13. Phát biểu sai là

A. Toluen được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT (trinitrotoluen).

B. Amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh.

c. Liên kết của nhóm c o  với nhóm NH giữa hai đơn vị a-amino axit được gọi 
là liên kết peptit.

D. Khi cho dung dịch axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy có 
kết tủa màu tím xuất hiện.

14. Monome nào sau đây trùng ngưng tạo ra polime dùng để sản xuất tơ nilon-6 ?

A. Áxit E-aminocaproic. B. Hexametylenđiamin.

C. Axit co-aminoenantoic. D. Caprolactam.

15. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do

A. sự đông tụ của lipit. B. phản ứng màu của protein,

c. sự đông tụ của protein do nhiệt độ. Di. phản ứng thủy phân của protein.

16. Tơ nitron (tơ olon) có thành phần hóa học gồm các nguyên tô" là

A. c, H, N. B. c, H, N, 0. c. c, H. D. G, H, Cl.

17. Phát biểu đúng là

A. Phenol-CÓ lực axit yếu hơn ancol.

B. Axit axetic có tính axit mạnh hơn tính axit của axit fomic.

c. Axit picric (2 , 4, 6 -trinitrophenol) được sử dụng làm chất nổ và một lượng 
nhỏ được dùng làm thuốc chữa bỏng.

D. C4 HnN có 5 chất khi tác dụng vối dung dịch HN02 thì giải phóng N2.
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18. Muốĩ mononatri của amino axit nào sau đây được dùng làm bột ngọt (mì chính)?
A. Lysin. B. Alanin.
c. Axit glutamic. D. Axit amino axetic.

19. Polime nào sau đây được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas?

A. Poli(vinyl clorua). B. Polietilen.

C. Poli(metyl metacrylat). D. Poliacrilonitrin.

20. Hợp chất nào sau đây là loại hợp chất hữu cơ tạp chức?

A. HCOOH. B. H2NCH2 COOH.

c. HOCH2CH2OH. D. ch3cho .
21. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trùng ngưng caprolactam thu được tơ capron.

B. Peptit, tinh bột, xenlulozd và tơ lapsan đều bị thủy phân trong dung dịch 
NaOH loãng, đun nóng.

C. Anilin và phenol đều làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thưòng.

D. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH) 2 tạo dung dịch màu xanh lam.

2 2 . Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2?

A. Chất béo. B. Tinh bột. C. Xenlulozd. D. Protein.

23. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Anilin là bazd yếu hơn NH3  vì ảnh hưởng hút electron của gôc phenyl lên 
nhóm-NH2 bằng hiệu ứng liên hợp.

B. Anilin ít tan trong nước vì gốc C6H5 kị nước.

C. Anilin tác dụng được vổi HBr vi trên N còn dư đôi electron tự do.

D. Nhò có tính bazơ anilin tác dụng được với dung dịch Br2.

24. Dung dịch trong nước của chất nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. c 6h 5n h 2 b. n h 3. c. c h 3 c h 2n h 2 d. c h 3 n h c h 2 c h 3.

25. Dãy gồm các chất đều có khả năng làm đổi màu dung dịch quì tím là

A. c h 3 n h 2, c 2 h 5n h 2, h co o h .

B. C6H5NH2 (anilin), C2H5NH2, HCOOH.

c. c h 3n h 2, c2h 5n h 2, h 2n -c h 2-c o o h .

D. c h 3 n h 2, c 6h 5oh, h co o h .

26. Amino axit nào sau đây có hai nhóm amino?
A. Alanin. B. Lysin. c. Axit Glutamic. D. Valin.
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27. Để chứng minh tính lưỡng tính của NH2-CH2-COOH (X), ta cho X tác dụng với
A. HC1, NaOH. B. NaCl, HC1.
c .  N a O H ,  N H 3 . D .  H N O 3 , C H 3 C O O H .

28. Cho các chất: C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), CH3 NH2, NH3. Dung dịch 
trong nước của các chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?
A. c h 3 n h 2, n h 3. b. c 6 h 5 oh, c h 3n h 2.
c. C6H5NH2, c h 3n h 2. d. c 6h 5oh, n h 3.

29. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

A. CH3NHCH3. B. C6H5NH2. c. C2HỗNH2. D. CH3NH2.

30. Thuốc thử được dùng để phân biệt tripeptit Ala-Gly-Ala và đipeptit Ala-Gly là

A. dung dịch NaOH. B. Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm,

c. dung dịch NaCl. D. dung dịch HC1.

31. Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là
A. CH3NH2. B. CH3COOCH3. c. CH3OH. D. CH3COOH.

32. Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố  nitơ?
A. Glucozơ. B. Etyl axetat. c. Metylamin. D. Saccarozơ.

33. Chất nào sau đây vừa tác dụng được vối H2NCH2COOH, vừa tác dụng được 
với CH3 NH2 ?
A. NaOH. B. CH4. c. NaCl. D. HC1.

34. Cho dãy các dung dịch trong nước: HCOOH, C2H5NH2, NHg, C6H5OH (phenol). 
Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là

A. HCOOH. B. C2H5NH2. c. C6H5OH. D. NH3.

35. Cho các loại tơ: Tơ capron (1 ); tơ tằm (2 ); tơ nilon-6 , 6  (3); tơ axetat (4); tơ 
clorin (5); sợi bông (6 ); tơ visco (7); tơ enang (8 ); tơ lapsan (9). Có bao nhiêu loại 
tơ không có nhóm amit?

A. 6 . B. 4 . c. 3 . D. 5 .

36. Các tơ đều có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat. B. tơ tằm và tơ visco, 

c. tơ tằm và tơ axetat. D. tơ lapsan và tơ nilon-6 ,6 .

37. Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là
A. polietilen. B. poliacrilonitrin.

€ . poli(etylen-terephtalat). D. poli(vinyl clorua).

38. Một loại polime rất bền với axit, với nhiệt được tráng lên "chảo chống dính" 
là polime có tên gọi nào sau đây?
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A. Plexiglas -  poli(metyl metacrylat). B. Poli(phenol -fomandeh.it) (PPF). 
c. Teflon -  poli(tetrafloetilen). D. Poli(vinyl clorua) (nhựa PVC).

39. Chất nào sau đây trùng hợp tạo tơ olon?
A. c h 2= ch cn . b. c h 2= c h c l c. c f 2= c f2. d. c h 3 c h = c h 2.

40. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ visco. B. Tơ tằm. c. Tơ nitron. D. Tơ capron.

41. Các amino axit no có thể phản ứng vói tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?
A. Dung dịch. Ca(OH)2, dung dịch NaCl, dung dịch H2S04, C2 H5 OH.
B. Dung dịch NaOH, dung dịch HC1, C2 H5COOH, C2H5 OH.
c. Dung dịch NaOH, dung dịch NaN03, dung dịch HC1, CH3 OH.
D .  D u n g  d ị c h  H 2 S O 4 ,  d u n g  d ị c h  H N O 3 ,  d u n g  d ị c h  N a C l .

42. Anilin tan hoàn toàn trong
A. dung dịch HC1 loãng, dư. B. nước.
c. dung dịch NaCl bão hoà. D. dung dịch NaOH loãng, dư.

43. Cho các chất: amoniac (1 ); anilin (2 ); p-nitroanilin (3); p-metylanilin (4); 
metylamin (5); đimetylamin (6 ). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất là
A. (3) < (2) < (4) < (1 ) < (5) < (6 ). B. (2) < (3) < (4) < (1 ) < (5) < (6 ).
c. (2 ) > (3) > (4) > (1 ) > (5) > (6 ). D. (3) < (1 ) < (4 ) < (2 ) < (5) < (6 ).

44. Cho các chất sau: (1 ) anilin; (2) metyl amin; (3) điphenyl amin; (4) đimetyl 
amin; (5) kali hiđroxit; (6 ) amoniac. Thứ tự sắp xếp các chất theo lực bazơ giảm 
dần là
A. (1 ), (3), (5), (4), (2), (6 ). B. (5), (4), (2 ), (1 ), (3), (6 ).

c. (5), (4), (2 ), (6 ), (1 ), (3). D. (6 ), (4 ), (3), (5), (1 ), (2 ).
45. Một peptit có công thức cấu tạo thu gọn là:

CH3 CH(NH2)CONHCH2 CONH(CH3)CHCONHCH2 COOH.
Khi đun nóng peptit trên trong môi trường kiềm sao cho các liên kết peptit 

đều bị phá vổ thì số sản phẩm hữu cơ thu được là
A. 3. B. 2 . c. 4 . D. 1 .

46. Cho các dung dịch sau: NaHCOg, NH4 CI, C6H5ONa, lysin, alanin, axit glutamic, 
anilin, p-crezol. Số’ chất làm quỳ tím hoá xanh là
A. 5. B. 2 . c. 3 . D. 4.

47. Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Amino axit có tính lưỡng tính nên dung dịch của nó luôn có pH = 7.
B. pH của dung dịch các a-amino axit bé hdn pH của các dung dịch axit 

cacboxylic no tương ứng cùng nồng độ.
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c. Dung dịch axit amino axetic tác dụng được vối dung dịch HCL 
D. Trùng ngưng các a-amino axit thu được hợp chất có chứa liên kết peptit.

48. Chỉ dùng Cu(OH)2/OH' có thể nhận biết được các dung dịch đựng riêng biệt 
từng chất trong nhóm nào sau đây?
A. Anbumin, axit acrylic, axit axetic, etanal, glucozơ.
B. Sobitol, glucozơ, tripeptit, ancol etylic, glixerol. 
c. Glucozơ, fructozơ, glixerol, axit axetic, metanol.
D. Glucozơ, sobitol, axit axetic, etanal, anbumin.

49. Dãy chỉ chứa những amino axit mà dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là 
A. Gly, Ala, Glu. B. Gly, Glu, Lys. c. Gly, Val, Ala. D. Val, Lys, Ala.

50. Có các dung dịch sau (dung môi nước): CH3 NH2 (1 ); anilin (2 ); amoniac (3); 
HOOCCH(NH2)COOH (4); H2NCH(COOH)NH2(5), ìysin (6 ), axit glutamic (7). 
Các chất làm quỳ tím chuyển thành màu xanh là
A. (1 ), (2 ), (3), (4), (5). B. (1 ), (2 ), (3), (5).
c. (1), (2), (3). D. (1), (3), (5), (6).

51. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi cho quỳ tím vào dung dịch muôi natri của glyxin có thể xuất hiện màu xanh.
B. Từ hỗn hợp 3 a-amino axit khác nhau có thể tạo tối đa 6  tripeptit mạch hở. 
c. Các peptit đều có phản ứng tạo màu biure.
D. Liên kết giữa nhóm NH với co  được gọi là liên kết peptit.

52. Dãy chỉ chứa những amino axit có sô" nhóm amino và sô" nhóm cacboxyl bằng 
nhau là
A. Gly, Ala, Glu, Tyr. B. Gly, Val, Tyr, Ala.
c. Gly, V a l, Lys, Ala. D. Gly, Ala, Glu, Lys.

53. Cho 6  chất sau: axit £-aminocapoic, phenol, etylen glicol, caprolactam, stiren, 
fomandehit. Số chất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polime là
A. 4 . B. 5. c. 3 . D. 6 .

54. Loại tơ nào dưới đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành 
sợi “len” đan áo rét?
A. Tơ capron. B. Tơ nilon-6 ,6 . c. Tơ nitron. D. Tơ lapsan.

55. Có các chất sau: stiren, isopren, xilen, xiclohexan, caprolactam, xenlulozơ, 
toluen. Sô" chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A. 2. B. 3. c. 4. D. 5.

56. Trong các loại tơ sau: tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron, tơ lapsan, tơ 
nilon-6 ,6 . Sô' tơ được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là
A. 3. B. 1. c. 2 . D. 4.
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57. Cho các phát biểu sau:
(1) Phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.
(2) Phân tử tripeptit mạch hở ba liên kết peptit.
(3) Sô" liên kết peptit trong phân tử peptit mạch hở có n gốc a-amino axit là (n  -  1 ).
(4) Có 3 a-amino axit khác nhau, có thể tạo ra 6  tripeptit khác nhau có đầy đủ 

các gốc a-amino axit đó.

Sô" phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 1  D. 3.

58. Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5 OH) đều có phản ứng vối

A. nước Br2. B. dung dịch NaOH.

c. dung địch HCl. D. dung dịch NaCl.

59. Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các a-amino axit.

B. Tất cả các peptit và protein đều có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

c. Liên kết của nhóm co  với nhóm NH giữa hai đơn vị amino axit được gọi là 
liên kết peptit.

D. Oligopeptit là các peptit có từ 2  đến 10 liên kết peptit.

60. Nhận xét nào sau đây đúng về glyxin?

A. Điều kiện thường glyxin là chất lỏng, tan tốt trong H2 0.

B. Dung dịch glyxin trong H20 làm đỏ quỳ tím.

c. Glyxin bị thủy phân trong môi trường kiềm, không bị thủy phân trong môi 
trường axit.

D. Glyxin là chất lưỡng tính.

61. Nhận xét nào sau đây về amin không đúng?

A. Metylamin và etylamin đỉều kiện thường là chất khí, có mùi khai giông amoniac.

B. Lực bazơ của benzylamin lớn hơn của anilin.

C. Anilin phản ứng với dung dịch Br2 tạo kết tủa.

D. Anilin không tan vào H20 nhưng tan tốt vào dung dịch KOH.

62. Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A. (CH3)2CHOH và (CH3)2 CHNHCH3.

B. CH3 CH(NH2)CH3 và CH3 CH(OH)CH3. 

c , (CH3)2NH và CHgOH.
Đ. (CH3)3COH và (CH3)2NH.
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63. Bằng phương pháp hóa học, thuốc thử dùng để phân biệt ba dưng dịch trong 
nước: metylamin, anilin, axit axetic là
A. quỳ tím. B. natri clorua.

c. natri hiđroxit. D. phenolphtalein.
64. Dãy gồm các chất sau đây đều tác dụng vối dung dịch NaOH?

A. C6H5 NH2 (anilin), C6H5OH (phenol).
B. C6H5OH (phenol), C2H5OH.

c. CH3COOC2H5, NH2CH2COOH.
D. CH3 COOH, C2H5 OH.

65. Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là

A. do phân tử amin bị phân cực mạnh.

B. do amin tan nhiều trong HzO.

c. do nguyên tử N có độ âm điện lốn nên cặp electron chung của nguyên tử N 
và H bị hút về phía N.

D. do nguyên tử N còn cặp electron tự do nên phân tử amin có thể nhận proton H+.

6 6 . Công thức chung của amino axit no, mạch hở, có hai nhóm cacboxyl và một
nhóm amino là

A. CnH2n+1N02 (n > 2 ). B. CnH2n„1N04 (n > 2 ).
c. CnH2nN04 (n > 2 ). D. CnH2n+1N04 (n > 2 ).

67. Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Val-Ala-Gly, thu được tốì 
đa bao nhiêu đipeptit mạch hở chứa Gly?

A. 4 . B. 3. c . 1 . D. 2 .

6 8 . Tên gọi nào sau đây đúng với C2 H5NH2?

A. Etylamin. B. Anilin. C. Metylamin. D. Alanin.

69. Để nhận biết dung dịch gly-gly và dung dịch gly-gly-gly trong hai lọ riêng 
biệt, thuốc thử cần dùng là

A. Cu(OH)2. B.HC1. C.NaOH. D. NaCl.
70. Trong môi trường kiềm, protein có phản ứng màu biure vối

A. Cu(OH)2. B. KCl. C. Mg(OH)2. D. NaCl.
71. Phát biểu không đúng là

A. Không thể nhận biết dung dịch đipeptit và tripeptit bằng Cu(OH)2.
B. Anilin không làm đổi màu quỳ tím.

c. Dung dịch lòng trắng trứng tạo kết tủa màu vàng với dung dịch HNO3 đặc. 

D. Dung dịch các amin no mạch hở làm quỳ tím hoá xanh.
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72. Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen?

A. Metylamin. B. Etylamin.
C. Phenylamin. D. Propylamin.

II. VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO9 9 « »

73. Phát biểu không đúng là

A. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra 
cho tác dụng với khí C02 lại thu được axit axetic.

B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muôi vừa tạo ra cho tác dụng với 
dung dịch HC1 lại thu được phenol.

C. Anilin phản ứng với dung dịch HC1, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng vối 
dung dịch NaOH lại thu được anilin.

D. Dung dịch natri phenolat phản ứng vói khí C02, lấy kết tủa vừa tạo ra cho 
tác dụng vối dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat.

74. Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1 ), C2H5NH2 (2 ), (C6H5)2NH (3), (Cụĩ^N H  (4), NH3  (5) 
(C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là

A. (4), (1 ), (5), (2 ), (3). B. (3), (1 ), (5), (2 ), (4).

c. (4), (2 ), (3), (1 ), (5). D. (4), (2 ), (5), (1 ), (3).

75. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sô" đồng phân cấu tạo amino axit có cùng công thức phân tử C4H9N 0 2 là 5.

B. Các aminọ axit đều là những chất rắn ở nhiệt độ thường. 

c .  Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

D. Tripeptit Gly-Ala-Gly (mạch hỏ) có 3 liên kết peptit.

76. Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoniclorua, 
ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung 
dịch NaOH là

A. 5 . B. 6 . c. 4 . D. 3 .

77. Phát biểu đúng là

A. Lực bazơ tăng dần theo dãy: C2H5 ONa, NaOH, C6H5ONa, CH3 COONa.

B. Fructozö bị khử bởi AgN03 trong dung dịch NH3 (dư).

c. Cho HN02 vào dung dịch alanin hoặc dung dịch etyl amin thì đều có sủi bọt 
khí thoát ra ở nhiệt độ thường.

D. Benzen và các đồng đẳng của nó đều làm mất màu dung dịch thuốc tím khi 
đun nóng.
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78. Cho dung dịch các chất sau: axit glutamic; glyxin, lysin, alanÌỊV đimetylamin,
anilin, phenylamoni clorua, kali benzoat, etylen glicol. Sô' dung dịch làm quỳ 
tím chuyển màu hồng, màu xanh, không đổi màu lần lượt là
A. 2 ; 4 ; 3. B. 3; 2 ; 4 . c. 3; 3; 3. D. 2 ; 3; 4 .

79. Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenoỊat và ba 
chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ông nghiệm riêng biệt. 
Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch HC1 thì nhận biết được tối 
đa bao nhiêu ông nghiệm?
A. 4 . B. 5 . c. 6 . D. 3 .

80. Cho các chất sau:
(1 ) CH3 COOC6H5. (2 ) C1H3NCH2C00N H 4.
(3) ClCH2 CH2Br. (4) HOC6H4CH2 OH.
(5) H2NCH2 COOCH3. (6 ) C1CH2 C00CH 2 C1.

Có bao nhiêu chất có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH dư theo tỉ lệ mol 
tương ứng 1 : 2 ?

A. 5. B. 4 . c. 3. D. 2 .
81. Cho các chất sau:

H2NCH2 COOH; HOOCC2H4 CH(NH2)COOH; H2NCH2 CH(COOH)CH2 NH2. 
Thuốc thử dùng nhận biết dung dịch các chất trên là 
A. Cu(OH)2. B. dung dịch KMn04.
c. phenolphtalein. D. quỳ tím.

82. Cho các phản ứng:
(1 ) CaC2 + H20 (2 ) CHg-OCAg + HC1 ->

(3) CHgCOOH + NaOH -> (4) CH3COONH3CH3 + KOH —
(5) C6 H5ONa + HC1 -> (6 ) CH3 NH2 + HN02

(7) NH3 + Cl2 -> (8 ) C6H5NH2 + HN02 + HC1 ->
Có bao nhiêu phản ứng có chất khí sinh ra?
A. 6 . B. 5. c. 7 . D. 4 .

83. Thuốc thử cần dùng để phân biệt các dung dịch riêng biệt mất nhãn: glucozơ, 
glixerol, Ala-Gly-Val, anđehit axetic, ancol etylic là
A. Na. B. AgN03/dung dịch NH3.
c. Cu(OH)2/dung dịch NaOH. D. nước brom.

84. Cho dãy các chất: natri axetat, phenyl amoninitrat, natri phenolat, saccarozơ, 
axit amino axetic, tristearin. Số’ chất trong dãy có phản ứng khi cho tác dụng 
với dung dịch HC1 loãng, đun nóng là
A. 5. B. 3. c . 6. D. 4.
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85. Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp X gồm metan, metylamin và trimetylamin 
bằng oxi vừa đủ được Vi lít hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y qua bình 
H2S04 đặc dư thấy thoát ra v 2 lít hỗn hợp khí z (các thể tích đo cùng điều 
kiện). Mốiquan hệ giữa V, Vị, v 2 là
A .V  = 2 V2 -V 1. B^2V = V 1 -V 2. C .V  = V1 - 2 V2. D .V  = V2 -V 1.

8 6 » Có bôn ông nghiệm đựng các hỗn hợp sau: (1 ) Benzen + phenol; (2 ) Anilin + dung 
dịch H2 S04 (lấy dư); (3) Anilin + dung dịch NaOH; (4) Anilin + nước. Các ông 
nghỉệm kết thúc các phản ứng có sự tách lớp là
A. (3), (4). B, (1 ), (2), (3). €. (1), (4). D. Chỉ có (4).

87. Trong sô" các chất:
p^N C eñ.O R ;  ìm-CH3 C6H4 OH; p-NH2 C6H4 CHO; m-CH3 C6H4NH2. 

Chất có lực axit mạnh nhất và chất có lực bazơ mạnh nhất tương ứng là 
A. p~02NC6H40H  và p-NH2C6H4 CHO. B. p-02ÌSíCeĩ ỉ40 ĩ ỉ  và m-CH3 C6H4NH2. 
c. 2M-CH3C6H4OH và p-RzNCeñtCRO. D. m-CH3C6H4OH và 222-CH3C6H4NH2.

8 8 . Cho các chất: tơ capron, tơ lapsan, tơ nilon -7, tơ olon, cao su isopren, poli 
(metyl metaerylat), tơ axetat, nhựa novolac. Sô' polime được tạo từ phản ứng 
trùng hợp lẩ'
A. 3. B, 4. C. 1 . D. 2 .

89. Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5 OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), 
C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen), CH3 CHO. Số” chất trong dãy phản ứng được 
với dung dịch nước brom là
A. 7. B. 6 . c. 5. D. 8 .

90. Cho các chất sau: etyl axètat, anilin, ancol etylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol
bezylic, p-crezoỉ. Trong các chất này sô' chất tác dụng được vối dung dịch NaOH là 
A. 3 . B. 5. c. 6 . D. 4 .

B E SE S
1B 2C 3A 4A 5D 6 D 7A 8 D 9C 10D

11D 12B 13D 14A 15C 16A 17C 18C 19C 20B

21C 22D 23D 24A 25A 26B 27A 28A 29A 30B

31A 32C 33D 34C 35B 36A 37C 38C 39A 40A

41B 42A 43A 44C 45B 46C 47D 48D 49C 50D

51A 52B 53A 54C 55B 56C 57A 58A 59A 60D

61D 62A 63A 64C 65D 6 6 A 67D 6 8 A 69A 70A

71A 72C 73A 74D 75D 76A 77C 78D 79C 80C

81D 82A 83C 84A 85C 8 6 A 87B 8 8 B 89B 90D
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D. HƯỚNG DÂN GIẢI NHANH

3. Chọn A
Protein dạng hình sợi không tan trong nưốc.

5. Chọn D

Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 1  liên kết peptit.
6 . Chọn D

- Muối phenylamoni c l o r u a  tan n h i ề u  trong nước.
- Đipeptit k h ô n g  có phản ứng màu biure.
- H2N-CH2 -CH2-CO-NH-CH2-COOH không phải là một đipeptit

9. Chon c
Hợp chất H2N-CH2 -COOH3 N-CH3là muối ankylamoni của glyxin.

1 0 . Chọn D

C6H5 -NH3 C1 (phenylamoni clorua), C1H3 N-CH2-C00H,
HOOC-CH2 -CH2 -CH(NH2)-COOH.

11. C họn D
Sử dụng công thức tính: 2 n ' 2 = 2 3 "2 = 2

1 2 . C h ọn  B

A. Axit nucleic là polieste của axit photphorie và pentozơ (monosaccarit có 5 C). 
c. Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH) 2 thấy xuất hiện phức màu tím. 
D. Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thủy phân tinh bột thành mantozơ.

13. C h ọn  D
Khi cho dung dịch axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy có kết

— $  \ ~ O H  ,  ,
tủa màu vàng xuất hiện do nhóm của một sô gốc amino axit trong
protein phản ứng với HN03 cho hợp chất mới mang nhóm N02 có màu vàng, đồng
thời proten bị đông tụ bởi HNO3 thành kết tủa.

17. Chọn c
A. Phenol có lực axit mạnh hơn ancol.
B. Axit axetic có tính axit yếu hơn tính axit của axit fomic.
D. C4HnN có 2 4" 2 = 4 chất khi tác dụng với dung dịch HN02 thì giải phóng N2.

vì tạo bởi một P-amino axit và một a-amino axit.

n o 2

OH + 2HNO {  y—OH + 2H20

n o 2
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21. Chon c
A. Trùng hợp caprolactam thu được tơ capron.
B. Tinh bột và xenlulozơ đều không bị thủy phân trong dung dịch NaOH 

loãng, đun nóng.
D. Chỉ có các ancol đa chức có từ 2  nhóm OH hai hai nguyên tử c  cạnh nhau 

trỏ lên mối phản ứng vối Cu(OH) 2 tạo dung dịch màu xanh lam.
25. Chọn A

C6H5NH2, H2N-CH2-COOH và CgHgOH không làm đổi màu dung dịch quỳ tím.

27. Chọn A
R2NCE2COOU + HC1 -> C1H3NCH2 C00H  

bazơ axit
H2NCH2COOH + NaOH -> H2NCH2COONa + H20  

axit bazơ
28. Chọn A

Dung dịch trong nước của C6H5NH2 và C6H5OH không làm quỳ đổi màu.

30. Chọn B
- Đipeptit Ala-Gly không có hiện tượng gì.
- Tripeptit Ala-Gly-Ala hòa tan Cu(OH) 2 tạo dung dịch phức có màu tím đặc trưng.

31. Chọn A
FeCla + 3CH3 NH2 + 3H20  -> Fe(OH)3ị  + 3 CH3NH3 CI

33. Chọn D
H2NCH2COOH + HC1 -> C1H3 NCH2 C00H  
CH3 NH2 + HC1 CH3 NH3 CI

35. Chọn B
Bao gồm: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6 , 6  (3); tơ enang (8 ).

41. Chọn B
Dung dịch NaCl và dung dịch NaN03  không phản ứng vối các amino axit no.

42. Chọn A
C6H5NH2 + HC1 -> C6H5NH3 C1

45. Chọn B
CH3 CH(NH2)CONHCH2 CONH(CH3)CHCONHCH2COOH + 40H "

— 2 CH3 CH(NH2)COO “ + H 2NCH2 C 0 0 “ + h 20

46. Chọn c
Bao gồm: NaHC03, C6H5ONa, lysin.
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51. Chọn A

A. H2NCH2COONa -> H2NCH2COO~ + Na+

H2NCH2 COO" + H 20  H3 N+CH2 COO~ + 0 H '

=> [OH “ ] > [H+]
=> Dung dịch có môi trường kiềm (quỳ tím có thể hóa xanh).
B. Từ hỗn hợp 3 cc-amíno axit khác nhau có thể tạo ra 33 = 27 tripeptit mạch hỏ. 
c. Đipeptit không có phản, ứng màu biure.

D. liên kết giữa nhóm NH vái co  của 2 a-amino axit mới được gọi là liên kết peptit.
52. Chọn B

Axit glutamic (Glu) có 2  nhóm COOH và 1  nhóm NH2.
Lysin (Lys) có 2  nhóm NH2 và 1  nhóm COOH.

53. Chọn A*

Bao gồm: axit 8 -aminocapoic, etylen glicol, phenol, fomandehit.
55. Chọn B

Bao gồm: stiren, isopren, caprolactam.
56. Chọn c

Bao gồm tơ lapsan và tơ niIon-6 ,6 .
57. Chọn A

Bao gồm các phát biểu (3) và (4).
63. Chọn A

Dùng quỳ tím làm thuốc thử. Nhận ra:
- Dung dịch metylamin: Làm quỳ tím hóa xanh.
- Dung dịch axit axetic: Làm quỳ tím hóa hồng.
- Dung dịch anilin: Không làm quỳ tím đổi màu.

64. Chọn c

C6H5NH2, C2H5OH không tác dụng với dung dịch NaOH.

CH3 COOC2 H5 + NaOH — CH3COONa + C2H5OH 

H2NCH2COOH + NaOH — H2NCH2COONa + H20

67. Chọn D

Gly-AIa; Ala-Gly.
73. Chọn A

A. CHgCOOH + NaOH -> CHgCOONa + H20  
CH3COONa + C 0 2 + H20 -> Không xảy ra
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B. C6H5OH + NaOH -> C6H5ONa + H20
C6H5ONsl + C 0 2 + H20 -> C6H5OHị + NaHCOs 

c. C6H5NH2 + HC1 -> C6H5NHgCl
CeE.BNB.3Cl + NaOH -> C6H5 NH2 + NaCl + H20  

D. C6H5ONa + C 0 2 + H20 -> C6 H5OHị + NaHCOg 
C6 H5OH + NaOH -> C6H5ONa + H20

75. Chọn D
Tripeptit Gly-Ala-Gly (mạch hở) có 2  liên kết peptit

76. Chọn A

CH3 COOC2 H5 + NaOH — CH3COONa + C2H5OH 
CH2=CHCOOH + NaOH -> CH2=CHCOONa + H20  
C6H5OH + NaOH -> C6H5ONa + H20  
C6H5NH3 C1 + NaOH -> C6H5NH2 + NaCl + H20 
p-HOC6H4OH + 2 NaOH -> pNaOC6H4ONa + 2H20

77. Chọn c
A. Dễ thấy lực axit tăng dần theo dãy: C2 H5 OH, H20, C6H5 OH, CH 3 COOH nên 

lực bazơ của các bazơ liên hợp tương ứng giảm dần theo dãy: C2 H5ONa, 
NaOH, C6RỗONâ, CH3 COONa.

B. Fructozd bị oxi hóa bởi AgN03 trong dung dịch NH3 (dư).
D. Benzen không làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

78. Chọn D
- Các dung dịch làm quỳ tím hóa hồng: axit glutamic, phenylamoni clorua.
- Các dung dịch làm quỳ tím hóa xanh: lysin, đimetylamin, kali benzoat.
- Các dung dịch không làm đổi màu quỳ tím: glyxin, alanin, anilin, etylen glicol.

79. Chọn c
Dùng dung dịch HC1 làm thuốc thử. Nhận ra:
- Dung dịch NH4HCO3: Có sủi bọt k h í thoát ra.

NH4H C0 3 + HC1 -> NH4C1 + C02t + H20
- Dung dịch NaA102: Có kết tủa trắng keo xuất hiện, tan khi HC1 dư.

NaAlOa + HC1 + H20  -> NaCl + Al(OH)3ị  
Al(OH) 3 + 3HC1 -» AICI3 + 3H20

- Dung dịch C6 H5 ONa: Dung dịch có kết tủa vẩn đục.
C6H5ONa + HC1 -> C6 H5OHị + NaCl

- C2H5OH: Dung dịch đồng nhất.
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- Celle: Dung dịch không đồng nhất mà phân thành hai lớp chất lỏng vì benzen 
rất ít tan trong nước.

- C6H5NH2: Dung dịch từ phân lốp trồ nên đồng nhất vì anilin tan trong dung
dịch HC1.

C6 H5NH2 + HC1 C6H5NH3 C1
80. Chọn c

(1 ) CH3 COOC6H 5 + 2 NaOH —!■—> CHgCOONa + C6H5ONa + H20

(2 ) C1H3NCH2C00NH 4 + 2 NaOH — ! H2NCH2COONa + NaCl + NH3  + 2H20

(3) ClCH2 CH2Br + 2NaOH — C2H4 (OH) 2 + NaCl + NaBr

(4) HOC6H4 CH2OH + NaOH —£-> NaOC6H4CH2OH + H20

(5) H2NCH2 COOCH3 + NaOH — H2NCH2COONa + CH3 OH

(6 ) C1CH2C00CH2C1 + 3NaOH — HOCH2COONa + 2NaCl + HCHO + H20
81. Chọn D

Dùng quỳ tím làm thuốc thử. Nhận ra:
- Dung dịch H2NCH2 COOH: Không làm quỳ tím không đổi màu.
- Dung dịch HOOCC2H4CH(NH2)COOH: Làm quỳ tím hoa hồng.
- Dung dịch H2NCH2CH(COOH)CH2NH2: Làm quy tím hóa xanh.

82. Chon A
(1 ) CaC2+ 2H20 -> Ca(OH) 2 + C2H2t
(2 ) CH3-C=CAg + HCl -> CH3 -C=CHt + AgClị
(3) CH3 COOH + NaOH -> CHgCOONa + H20

(4) CH3 COONH3 CH3+ KOH — CH3 COOK + CH3NH2t + H20
(5) C6 H5ONa + HC1 -> C6H5OH + NaCl
(6 ) CH3NH2+ HN02-> CH3 OH + N2t + H20
(7) 8NH3+ 3C12-^  N2t  + 6NH4CI

(8 ) C6H6NH2+ HN02+ HC1 -> C6 H5OH + N2t + H20
83. Chọn c

Dùng Cu(OH)2/dung dịch NaOH làm thuốc thử. Nhận ra:
- Dung dịch glucozơ: Tạo dung dịch màu xanh lam, khi đun nóng có kết tủa đỏ 

gạch xuất hiện.
2C6 H1 20e + Cu(OH) 2 -> (C6Hn0 6)2Cu + 2H20  

đồng (II)-glucozơ, màu xanh lam 

CH2OH[CHOH]4CHO + 2 Cu(OH) 2 + NaOH —  
CH2 OH[CHOH]4COONa + Cu2O ị + 3H20

đỏ gạch
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- Dung dịch glixerol: Tạo dung dịch phức màu xanh lam.

_
C H ,-O H  CH2- 0 H  yO CM2

2 C H -O H  + Cu(OH), -------> ÇH— o — Cu— 0 - Ç H  + 2H20
I I I

ỏ h 2- o h  c h 2- ơ T h o - c h 2
H

- Dung dịch Ala-Gly-Val: Tạo dung dịch phức màu tím.
- Dung dịch anđehit axetic: Có kết tủa đỏ gạch khi đun nóng.

CHgCHO + 2 Cu(OH) 2 + NaOH — CHgCOONa + Cu2O ị + 3H20
đỏ gạch

Dung dịch còn lại là ancol etylic không hiện tượng gì.
84. Chọn A

CH3COONa + HC1 -> CHgCOOH + NaC1 
C6H5NH3 N03  + HC1 -> Không xảy ra 
C6 H6ONa + HC1 -» C6 H5OHị + NaCl

C1 2H2 20 u + H20   C6 H1 20e + C6 Hx20 6

glucozd fructozơ 
H2NCH2COOH + HC1 -> C1H3 NCH2 C00H

(C1 7H3 5 COO)3 C3 H5 + 3H20  <=====> 3C1 7 H35COOH + C3 H5 (OH) 3

85. Chọn c
CH4 + 202 C 0 2 + 2H20

X -» X -» 2x

c h 5n  + -  0 2 c o 2 + -  h 2 0  + -  n 2

4 2  2

y -> y -> 2,5y -> 0,5y

c 3 h 9n  + —  0 2 -> 3C02 + -  h 2 0  + -  n 2 

4 2  2

z -» 3z -> 4,5z —> 0,5z
Ta có: V  = X + y + z; Vx = 3x + 4y + 8z; v 2 = X + l , 5y + 3,5z
=>2 V2 + V = V1hay V = V1 -2 V 2

8 8 . Chọn B
Bao gồm: tơ capron, tơ olon, cao su isopren, poli(metyl metacrylat).

89. Chon B#

C2 H2, C2 H4, CH2=CH-C00H, C6 H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), CH3 CHO.
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90. Chợh D
Bao gồm: etyl axetat,- phenol, phenylamoni clorua, p-crezol. 

CHoCOOCaHfi + NaOH — CH.COONa + C,ĨLOH
C6H5OH + NaOH -> CfiHsONa + H0O
C6H5NHsG1 + NaOH -> C Ä N H , + NaCl + H,0L3

ỌH

X
ONa

+ NaOH

CH,

+ H2 0

CHỦ ĐỀ

12 TỔNG HỢP NỘI DUNG 
KIẾN THỨC HÓA HỌC HỮU c ơ  

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG

a m s s a m s
I. THỒNG HIỂU (2 câu)
Ví dụ 1: Cho dãy các chất: xiclopropan, propilen, axetilen, toluen, buta-l,3-đien, 

stiren, ancol anlylic, phenol, anilin, axit fomic, axit axetic, axetanđehit, 
axeton, glucozơ, fructozö, saccarozö, tinh bột. Số chất trong dãy làm mất màu 
nước brom là
A. 10. B. 1 1 . c . 12. D. 9.

Giải
Các chất: toluen, axit axetic, axeton, fructozơ, saccarozơ, tinh bột không làm 

mất màu nưốc brom.
=> Đáp án B

c h 2  

/  Y + Br2 -> CH2 B r-C H 2 -C H 2BrH2C--------- 'CH2

CH3 -CH=CH2 + Br2 -> CH3 -CHBr-CH2Br
CfeCH  + 2 Br2 -> CHBr2-CHBr2

CH2=CH-CH=CH2 + 2 Br2 -> CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br
C6H5 CH=CH2 + Br2 -> C6H5CHBr-CH2Br
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m ^C E.C R 2OU + Br2 -> CH2 Br-GHBrCH2OH 
HCOOH + Br* -> COo + 2HBr

OH

X
+ 3Bro + 3HBr

NH2

f i

Br 
2,4,6-tribromphenol 

(màu trắng)
NHt

+ 3Bfi + 3HBr

Br 
2,4,6-tnbromãnỉỉỉn 

(màu trắng) 

CHgCHO + Br2 + H20  -> CH3 COOH + 2KBr
CH2 0 H-[CH0 H]4 -CH0  + Br2 + H20 -> CH2 OH-[CHOH]4-GOOH + 2 HBr 

Vĩ dụ 2 ; Cho dãy các chất: axetilen, etilen, axit fomic, fomandehit, glixerol, glucozơ, 
metylfomat, mantozơ, saccarozö, ừnctozỢ, xenlulozơ. Số chất trong dãy có khả 
năng tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 6 . B. 5. c. 4 . D. 7

Giải
Bao gồm các chất tác dụng vổi dung dịch AgN03 trong NH3, đun nóng, giải 

phóng ra Ag như axit fomic, fomandehit, glucozö, metylfomat, mantozd, fructozơ. 
=> Đáp án A

Ví dụ 3: Cho dãy các dung dịch: glixerol, axit benzoic, phenol, ancol etylic, 
axetanđehit, glucozö, saccarozơ, tinh bột, lòng trắng trứng. Số dung dịch trong 
dãy có khả năng hòa tan Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường là
A. 4 . B. 6 . c. 7. D. 5.

Giải
Bao gồm các dung dịch: glixerol, axit benzoic, glucozö, saccarozơ, lòng trắng trứng 
=> Đáp án D

Ví dụ 4: Cho dãy các chất: etyl axetat, đimetyl ete, tinh bột, xenlulozd, mantozd, 
protein, stearin, Ala-Gly-Val, tơ lapsan, tơ nilon -  6 . Số chất trong dãy bị thủy 
phân trong môi trưòng kiềm loãng, nóng là
A. 10. B. 8. c. 9. D. 6.
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Bao gồm các chất: etyl axetat, protein, stearin, Ala-Gly-Val, tơ lapsan, tơ nilon- 6  

:=> Đáp án D
Chú ý: Các chất trên đều bị thủy phân trong môi trường axit loãng, nóng.

Ví dạ 5: Thuỷ phân các chất sau trong môi trường kiềm:
CH3 CHC12 (1), c h 3 c o o c h = c h c h 3 (2 ),
CH3 COỌC(CH3)=CH2 (3), CH3 CH2 CC13 (4),
CH3 COOCH2 OOCCH3 (5), H C00C 2H5 (6 ).

Nhóm các chất sau khi thuỷ phân có sản phẩm tham gia phản ứng tráng bạc là 

A. (1 ), (4), (5), (6 ). B. (1 ), (2 ), (5), (3).

c. (1 ), (2 ), (5), (6 ). D. (1 ), (2 ), (3), (6 ).

Giải
(1) CH3CHC12 + 20H “ —í->  CHsCHO + h20  + 2C1"

CH3CHO + 2AgN03  + 3 NH3 + H20  — CH3 COONH4 + 2NH4 N 0 3  + 2 Agị

(2) CH3 COOCH=CHCHs + O H ' — CH;,COO_ + CH3 CH2CHO 

C2H5CHO + 2AgN03 + 3NH3 + H20 — CjHjCOONH, + 2NH4N03 + 2Agị

( 3 )  C H 3 C O O C ( C H 3) = C H 2  +  O H  “ — ■ £ - »  C H 3 C O O "  +  C H 3 C O C H 3  

Không có sản phẩiii nào tham gia phản ứng tráng bạc.

(4) CH3 CC13 + 40H~ CH3 COO" + 2H20  + 3C1"

Không có sản phẩm nào tham gia phản ứng tráng bạc.

(5) CH3COOCH2OOCCH3 + 20H” — 2 CH3COO ■ + HCHO + H20 

HCHO + 4AgN03  + 6 NH3 + 2H20 — ^  (NH4)2 C 0 3 + 4 NH4NO3  + 4Agị

(6 ) HCOOC2H5 + OH~ — !l->  HCOO~ + C2H5OH

HCOCT + 2Ag++ 3NH3 + H20  — í c o  3" + 3NH;  + 2Ả g ị

=> Đáp án c 

Ví dụ 6: Cho các nhận xét sau:
(a) Phenol (C6H5OH) và anilin đều phản ứng vối nước brom tạo kết tủa màu vàng.
(b) Axeton phản ứng với H2 (xt: Ni, t°) tạo ra ancol isopropylic.
(c) Axit fomic tác dụng với dung dịch KHCO3 tạo ra C 02.
(d) Etylen glicol, axit axetic và glucozơ đều hòa tan được Cu(OH) 2 ở điều kiện thường. 

Sô" nhận xét đúng là
A. 2 . B. 3 . c. 4 . D. 1 .

Giải
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(a) Phenol (C6H5OH) và anilin đều phản ứng với nước brom tạo kết tủa màu trắng.

ỌH

r^ S

NH,

A

(b) CH3 COCH3  + h 2 ..CH3 CH(OH)CH3

ancol isopropylic
(c) HCOOH + KHCO3 -> HCOOK + C02f  + H20
(d) Etylen glicol, axit axetic và glucozd đều hòa tan được Cu(OH) 2 ở điều kiện 

thường tạo dung dịch phức đồng (II) màu xanh lam.

Hv
ch2-o h  ch2 - o ^  ^ o - c h 2

2 Ĩ  + cu(OH) 2 — > I _ n ^ Cư'-n_ L  + 2H2o
C H ,-O H  CIi2- 0 '  o  CH2

H

2CH3COOH + Cu(OH) 2 -> (CHsCOO)2 Cu + 2H20  
2 C 6 H 1 2 0 6 +  C u ( O H ) 2  - »  ( C 6 H n O e ) 2 C u  +  H 2 0  

==> Đáp án D 
Ví dụ 7: Cho các hợp chất sau:

(1 ) CH3 -CH(NH2)-COOH; (2) HO-CH2 -COOH;
(3) CH2 O và C6H5OH; (4) C2H4(OH)2và p-C6 H4 (COOH)2;
(5) (CH2)5 (NH2) 2 và (CH2)4 (COOH)2.

Các trưòng hợp có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là 
A. (3 ), (5 ). B. (1 ), (2 ), (3), (4), (5).
c. (1), (2). D. (3), (4).

Giải

+ 3Br2

+ 3Br2

+ 3HBr

Br
2,4,6-tribromphenol 

(màu trắng)

Br

4 .

2,4,6-trỉbromanilin 
(màu trắng)

+ 3HBr

•kt:  . u
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Bao gồm các trưồng hợp: (1 ), (2 ), (3), (4), (5).
=> Đáp án B 

Ví dụ 8 :  Cho các phát biểu sau:
(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHC03 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.
(b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol(C6H5OH) dễ hơn của benzen.
(c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất 

anđehit axetic.
(d) Phenol (C6H5 OH) tan ít trong'etanol.
Trong các phát biểu trên, sô" phát biểu đúng là
A. 1. B. 2. c. 4. D. 3.

Giải
(a) CH3 NH2 + HCOOH -> HCOONH3 CH3

C2H5OH + HCOOH 4 == = == ±  HCOOC2H5 + H20
t()

NaHC03 + HCOOH -> HCOONa + C02t + H20
(b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5 OH) dễ hơn của 

benzen do hưởng đẩy electron nhờ hiệu ứng liên hợp của nhóm OH đã làm 
tăng mật độ electron trên vòng benzen, đặc biệt là các vị trí ortho và para, 
nguyên tử H ở các vị trí này rất linh động đễ bị thế bởi tác nhân mang điện 
dương như B r6+., .NO2 , ■ -•

Thực tế, phenol làm mất màu nước brom ngay ở nhiệt độ thường, benzen 
chỉ phản ứng với hơi brom khi đun nóng, có mặt chất xúc tác bột Fe.

(c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất 
anđehit axetic.

2CH2=CH2 + 0 2 ...C u C l2 HP dCl2 > 2 CH3 CHO

(d) Phenol (C6H5O.H) tan nhiều trong etanol.
:=> Đáp án D

Ví d ụ '9: Cho các chất: glixerol, etylen glicol, Gly-Ala-Gly, glucozơ, axit axetic, 
saccarozơ, anđehit fomic, anilin. Sô" chất tác dụng được với Cu(OH) 2 trong dung 
dịch NaOH ỏ điều kiện thích hợp là
A. 7. B. 8 . c. 6 . D. 5 .

Giải
Bao gồm: glixerol, etylen glicol, Gly-Ala-Gly, ;glucozơ, axit axetic, saccarozơ, 

anđehit fomic.
Đáp án A
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Ví dụ 10: Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với 
dung dịch AgNOg trong NH3 đun nóng?
A. Vinylaxetilen, glucozd, axit propionic.
B. Glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic. 
c. Vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen.
D. Vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic.

Giải
Hai chất axit propionic và đimetylaxetilen đều không tạo kết tủa tác dụng vói 

dung dịch AgN03 trong NH3.
:=> Đáp án D
CH3 -CsCH + AgNOa + NH3 -> CH3-CsCAgị + NH4 N03  

CH2 OH[CHOH]4CHO + 2AgN03  + 3NHS + H2 0 — ^
CHaOH[CHOH]4COONH4 + 2NH4NOs + 2Agị 

CH3 CHO + 2AgN03 + 3NHa + H2 0 — Ií-> CH3 COONH4 + 2NH4N 0 3  + 2Agị 

Ví dụ 10: Cho dãy các chất:
i 2 3 - C H 3 C O O C 6H 4C H 3 ;  m - H C O O C 6H 4O H ;  C 1 H 3N C H 2 C 0 0 N H 4 ; 

p-C6 H4 (OH)a; p-H0C6H4 CH2 0H; H2NCH2COOCH3; CH3 NH3 NO3 .
Sô" chất trong dãy mà 1  mol chất đó phản ứng tối đa được vối 2  mol NaOH là 
A. 2 . B. 3. c. 5. D. 4 .

Giải

m-CHsCOOCự^CHa + 2NaOH — £-> CH3COONa + m-CH3 C6H4ONa + H20  

m-HCOOC6H4OH + 3NaOH — HCOONa + m-NaOC6H4ONa + 2H20  

C1H3NCH2 C00NH 4 + 2NaOH — ! H2NCH2COONa + NaCl + NH3T + 2HzO 

p-C6 H4 (OH) 2 + 2NaOH — p-C6 H4 (ONa) 2 + 2H20  

p - H O C 6 H 4 C H 2 O H  +  N a O H  — p - N a O C 6 H 4 C H 2 O H  +  H 2 0  

H2 NCH2 COOCH3+NaOH — H2NCH2COONa + CH3 OH

CH3NH3NO3 + NaOH — CH3NH2t + NaNOs + H20
=> Đáp án B

Ví dụ 12: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, 
HCO O CH3. S ố  chất trong dãy tham  gia phản ứng tráng bạc là 

A. 6 . B. 4 . c. 5. D. 3.
Giải

HCHO + 4AgN03 + 6 NH3 + 2H20 — > (NH^COg + 4 NH4NO3 + 4Agị
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HCOOH + 2AgN03 + 4NH3 + H20 — > (NH4)2 C0 3 + 2NH4N 03 + 2 A g ị 

HCOOCH3  + 2AgN03 + 4 NH3  + 2H20 —  
(NH4)2 C0 3 + 2 NH4NO3 + 2 A g ị  + CH3 OH

=> Đáp án D
Ví dụ 13: Cho dãy các chất: C2H4, CH3 CHO, C6H120 6 (glucozd), C2H2, C2 H5 C1, C2H6, 

CH3 COOCH=CH2. Sô" chất trong dãy trực tiếp tạo ra C2H5OH bằng một phản 
ứng hóa học là
A. 4 . B. 5 . c. 6 . D. 3 .

Giải

c h 2= ch 2 + h 2 0  ~ y ~> c h 3 c h 2o h

CH,CHO + H2 ^ > CH3 CH2OH 

C6H120 6 -  > 2C2H5OH + 2C 02

C2H 5C1 + NaOH — > C2H 6OH + N aCl

Ví du 14: Cho sơ đồ phản ứng: Butan — —» X —ìáiìỉíĩL-* Y — ~ 7 7 ¡—> z
• xt,t VjaU.t

Chất z là
A. C2H6. B. CH4. c . C2H4. D. c 2h 5o h .

Giải

c h 3c h 2c h 2c h 3 + -  o2 ...& L  -> 2CH3COOH + h 20

(X)
CH3 COOH + NaOH CH3COONa + H20

0 0

CHgCOONa + NaOH — ' CH4Î  + Ña2 C0 3 

(Z)
=> Đáp án B

Ví dụ 15: Sô' đồng phân cấu tạo mạch hỏ đều có cùng công thức phân tử C4H8 0 2 

vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng bạc là
A, 4 . B. 5. c. 6 . D. 3 .

Giải
C4H6 0 2 A = 1  => Phân tử có 1  liên kết 7Ĩ.
Vì phân tử có 2  nguyên tử 0  và vừa tác dụng với Na vừa có phản ứng tráng 

bạc nên có chứa nhóm OH và nhóm CHO.• «
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CH2OH-CH2 ~CH2 -CHO; CH3 -CH(OH)-CH2-CHO 
CH3 -CH2 -CH(OH)-CHO; CH2 OH-CH(CH3)-CHO; (CH3)2C(OH)-CHO.
=> Đáp án B

II .  VẬN  D Ụ N G  V À  VẬN  D Ụ N G  CAO (vận  dụng 2 câu, vận  dụng cao  2  câu)

Ví dụ l ĩ  Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nưôc của ba chất hữu cơ 
X, Y, z được trình bày trong bảng sau:

Nhiệt độ sôi 
(°C)

Nhiệt độ nóng chảy 
(°C)

Độ tan trong nưóc 
(gam/ 1 0 0  ml)

20°c 80°c
X 181,7 43 8,3 0 0

Y Phân hủy trưốc khi sôi 248 23 60
z 78,37 -114 0 0 0 0

X, Y, z tương ứng là chất nào sau đây?
A. Phenol, ancol etylic, glyxin. B. Phenol, glyxin, ancol etylic.
c. Glyxin, phenol, ancol etylic. D. Ancol etylic, glyxin, phenol.

Giải
Y phân hủy khi sôi nên Y là glyxin (loại A, C).
Phenol ít tan trong nước lạnh và tan vô hạn ở 6 6 °c nên X là phenol và z là 

ancol etylic.
:=> Đáp án B

Ví dụ 2: Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, z có cùng công thức phân tử C3H4O2 và có 
các tính chất sau: X, Y đều có phản ứng cộng hợp với Br2; X, z đều có phản ứng 
tráng bạc. Các chất X, Y, z lần lượt là
A. c h 2= ch -co o h , h c o o c h = c h 2, o h c -c h 2-ch o .
B. o h c -c h 2 -ch o , c h 2= ch -co o h , h c o o c h = c h 2. 
c . HCOOCH=CH2, CH3-CO-CHO, o h c -c h 2-c h o .
D. h c o o c h = c h 2, c h 2= ch -co o h , o h c -c h 2-ch o .

Giải
X, Y đều có phản ứng cộng hợp với Br2 nên ta loại phương án B và c  vì 

CH3 COCHO và OHC-CH2 -CHO không có phản ứng cộng hợp với Br2.
X có phản ứng tráng bạc nên ta loại phương án A do CH2=CHCOOH không có 

phản ứng tráng bạc.
=> Đáp án D
HCOOCH=CH2 + Br2 -> HCOOCHBr-CH2Br 
CH2=CHCOOH + BỸ2 -> CH2Br-CHBrCOOH
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HC00CH=CH 2 + 4AgN03 + 7NH3 + 3H20 —
(NH4)2C03 + CH3COONH4 + 4 NH4NO3 + 4 A gị 

CH2(CHO) 2 + 4AgN03+ 6 NH3 + 2H20 — CHgiCQQNH^ + 4NH4 N 0 3 + 4Agị 
Ví dụ 3: X, Y là hai hợp chất hữu cơ đơn chức. Nếu đốt cháy X, Y với số  mol bằng

nhau hòặc khốỉ lượng bằng nhau thì đều thu được C02 có tỉ lệ mol tương ứng là
2 : 3 và hơi nước có tỉ lệ mol tương ứng là 1  : 2 . Hỗn hợp X, Y có phản ứng tráng 
bạc. Có bao nhiêu cặp chất X, Y thỏa mãn điều kiện trên ?
A. 1 . B 4. c. 3. D. 2 .

Giải

Theo đề ra: - - °2-(X) =—• - nên ta đặt công thức tổng quát:
nco2 (Y) 3 nH20 (Y) 2

X: C2nH4n + 2 - 2kOx; Y: C3nH8n + 4 . 4kOy 
Do X, Y đơn chức nên 1 < X, y < 2 
Vì nx = nY và mx = mY => Mx -  My hay

24n + 4n + 2 - 2k + 16x = 36n + 4 + 8 n -  4k + 16y 
=e>8 n + 8 y + l  = k + 8 x=>n=: y = l ; k = l v à x  = 2  

^  X: C2H40 2 và Y: C3 H80
Hỗn hợp X, Y có phản ứng tráng bạc nên có 3 cặp nghiệm phù hợp là

fX:HCOOŒL ÍX:HCOOCTL fX:HCOOCH,
i hoăc i hoăc i
[Y: CH 3 CH 2 CH 2 0H  |Y: CH 3 CH(0H)CH 3 [Y: CH 3 C H 2 0C H 3

=ỉ> Đáp án c
Ví dụ 4: Cho sơ đồ phản ứng (mỗi mũi tên là một phản ứng):

CH3OH -> X —> Y —> poli(vinyl axetat)
Chất X là
A. CH4. B. c a .  C. CH3 COOH. D. C 0 2

Giải
CH3 OH + CO CH3 COOH

(X)

CH3 COOH + C2H2 ...^  ■■> CH3 COOCH=CH2

00
nCH2= Ç H  - f c H 2-CH -V-

OCOCH3  ^  U c h 3

Vinyl axetat Poli(vinyl axetat) (PVA)
Đáp án c
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Ví dụ 5: Cho cáet nhận xét sau:
(1 ) Thủy phân saccarozơ và mantozd với xúc tác axit đều thu được cùng một 

loại monosaccarit
(2) Từ caprolactam bằng phản ứng trùng ngựng trong điều kiện thích hợp 

người ta thu được tỡ capron
(3) Lực bazơ của các amin giảm dần theo dãy:

đimetylamin > metylamin > anilin > điphenylamin
(4) Muối mononatri của axit 2  - aminopentanđioic dùng làm gia vị thức ăn, còn 

đừợc gọi là bột ngọt hay mì chính.
(5) Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thu được 2  loại 

đipeptit là đồng phân của nhau.
(6 ) Cho Cu(OH) 2 vào ông nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu xanh thẫm.
(7) Peptit mạch hở mà trong phân tử chứa 2, 3, 4 nhóm -NH-CO- lần lượt gọi 

là đipeptit, tripeptit và tetrapeptit.
(8 ) Glucozơ, axit glutamic, axit lactic, sobitol, fructozd và axit ađipic đều là các 

hợp chất hữu cơ tạp chức.
Sô" nhận xét đúng là
A. 5 . B. 2 . c. 4 . D. 3.

Giải
Bao gồm các phát biểu: (3), (4), (5) => Đáp án D
(1 ) Thủy phân saccarozd và mantozơ với xúc tác axit đều thu được glucozơ và 

fructozơ.
(2 ) Từ caprolactam bằng phản ứng trùng hợp trong điều kiện thích hợp ngưòi 

ta thu được tơ capron.
(6 ) Cho Cu(OH) 2 vào ông nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu tím.
(7) Peptit mạch hở mà trong phân tử chứa 2 , 3, 4 nhóm -NH-CO- lần lượt gọi 

là tripeptit, tetrapeptit và pentapeptit.
(8 ) Gìucozơ, axit’glutamic, axit lactic và fructozơ đều là các hợp chất hữu cơ 

tạp chức. Sobitol và axit ađipic là các hợp chất đa chức.

Ví dụ 6: Cho các phát biểu sau:
(1 ) Nitơ lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học
(2) Trong y khoa, ozon được dùng chữa sâu răng.
(3) Fbmalin được dùng để ngâm xác động vật.
(4) Axit ũohiđric được dùng để khắc chữ lên thủy tinh.
(5) Naphtalen được dùng làm chất chông gián.
(6 ) Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh.
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(7) Khí CO2 được dùng để dập tắt đám cháy magie hoặc nhôm.
Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 3 . c. 6 . D. 4 .

Giải
Bao gồm các phát biểu: (1 ), (2 ), (3), (4), (5), (6 ).
(7) Không dùng khí C 0 2 để dập tắt đám cháy magie hoặc nhôm vì

2Mg + C02 — ! 2MgO + c

4AI + 3C02 — £-» 2 A ỊA  + 3C 
=> Đáp án c

Ví dụ 7: Cho 4 hợp chất hữu cơ có công thức phân tử: C2H2; C2H4; CH 2 0; CH20 2 

(mạch hở); C3 H40 2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ 
tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgN03 trong NHg tạo ra kết tủa là 
A. 3. B. 4 . c. 1 . D. 2 .

Giải
CHsCH + 2AgN03 + 2 NH3 -> CAgsCAgị + NH4N03  

HCHO + 4AgN03 + 6 NH3 + 2H20 (NH4)2 C0 3 + 4NH4N03  + 4Agị

HCOOH + 2AgN03+ 4 NH3 + H20 — ( NH4)2 C 0 3 + 2NH4N03 + 2Agị 

CH2(CHO) 2 + 4AgN03+ 6 NH3 + 2H20 — CH2(COONH4 ) 2 + 4NH4 NOa + 4Agị 

Hoặc HCOOCH=CH2 + 4AgN03 + 7 NH3 + 3H20 —
(N H4)2C0 3 + CH3COONH4 + 4NH4NO3 + 4A g ị 

Hoặc CH3 CO-CHO + 2AgN03 + 3 NH3 + H20 —
CH3COCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Agị

=> Đáp án B
Ví dụ 8: Có 4 hợp chất hữu cơ có công thức phân tử lần lượt là: CH2 0, CH2 0 2, 

C2H2O3 và C3 H4O3 . Sô" chất vừa tác dụng vối Na, vừa tác dụng với dung dịch 
NaOH, vừa có phản ứng tráng bạc là
A. 3. B. 1 . c. 2 . D. 4 .

Giải
Bao gồm: HCOOH, OHC-COOH và OHC-CH2 -COOH.
=> Đáp án A

Ví dụ 9: Có 4 chất X, Y, z, T có công thức phân tử dạng C2H2 On 
(n > 0 ).

- X, Y, z đều tác dụng được với dung dịch AgN03/NH3.
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- z, T tác d ụ n g  được vói NaOH.
- X có phản ứng cộng hợp vối Br2.
Giá trị n của X, Y, z, T lần l ư ợ t  là
A. 3 , 4 , 0 , 2 . B .4 , 0 , 3, 2 . c . 0,2, 3,4.  D. 2 , 0 , 3, 4 .

Giải
Đáp Ĩ1 = 0, 2, 3, 4.

n 0 2 3 4
CTPT C9H2 (CHO) 2 OHC-COOH HOOC-COOH

X, Y, z đều tác dụng được với dung dịch AgN03 /NH3.
=> T là (COOH)2.
z, T tác dụng với NaOH => z là OHC-COOH.

OHC-COOH + NaOH -> OHC-COONa + H20  
(COOH) 2 + 2NaOH (COONa) 2 + 2H20  

X có phản ứng cộng hợp với Br2 => X là C2H2 

C2H2 + 2Br2 dư —» C2H2Br4 

=> Đáp án c  
Ví dụ 10: Cho sơ đồ chuyển hóa:

Eti l en— X ...Y ................ z ..............T.

T có công thức cấu tạo thu gọn là
A. CH3 CH2 COOH. B. CH3 CH(0H)C00H.
c .  CH2(OH)CH2COOOH. d . c h 2= c h - c o o h .

Giải

c h 2= ch 2 + h 20 ..> CH3 CH2OH
(X)

CH3 CH2OH + CuO — £-» CH3 CHO + Cu + h 20

(Y)
CH3CHO + HCN CH 3-CH (O H )-CN

(Z)
CH3 -CH(OH)-CN + 2H20 - CH3 -CH(OH)-COOH + n h 3

(T)
=> Đáp án B

Ví dụ 11: Hỗn hợp T gồm X, Y, z (58 < Mx< My< Mz < 78, là các hợp chất hữu cơ 
tạp chức, phân tử chỉ chứa c, H và 0) có các tính chất sau:
- X, Y, z đều tác dụng được với Na.
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- Y, z tác dụng được vối NaHC03.
- X, Y đều có phản ứng tráng bạc.
Các chất X, Y, z lần lượt là
A. o h c -c h 2 oh, o h c-co o h , c h 2o h -co o h .
B. OHC-COOH, HCOOCH2 OH, CH2 0H-C00H. 
c . OHC-COOH, OHC-CH2OH, CH20H -C 00H .
D. HC00CH20H, o h c-co o h , CH20H -C00H .

Giải
- X, Y, z đều tác dụng được vối Na Chúng có chứa nhóm OH hoặc COOH.
- X, Y đều có phản ứng tráng bạc => X, Y có chứa nhóm -CHO hoặc trong môi 

trưòng kiềm tạo ra nhóm CHO.
- Y, z tác dụng được với NaHC03 => Y, z chứa nhóm COOH.
Do 58 < Mx < My < Mz < 78 và là các hợp chất đa chức nên

X là OHC-CH2 OH,
Y là OHC-COOH 

và z là CH2OH-COOH.
=> Đáp án A

Ví dụ 12: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa c, H, O), trong 
phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong sô" các nhóm -OH, -CHO, -COOH. 
Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgN03  trong NH3, 
thu một muối amoni hữu cơ z có Mz = 93. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Tổng số nguyên tử H trong X là 8 .
B. 1  mol X tác dụng với Na dư, thu được 1  mol H2. 
c. Tổng số nguyên tử o trong X là 5.
D. Tổng sô" nhóm OH trong X là 2 .

Giải
Đặt công thức của z là RCOONH4 :=> Mz = R + 44 + 18 = 93 
=> R = 31 (-CH2 OH) => X gồm CH2OH-CHO và CH2OH-COOH.
=> Khi cho 1  mol X tác đụng với Na thu được scí mol H2 lốn hơn 1 .
=> Đáp án B

Ví dụ 13: Ba chất hữu cơ X, Y, z có khối lượng phân tử tăng dần. Lấy cùng sô" mol 
mỗi chất cho tác dụng hết vối dung dịch AgN03/NH3 đều chỉ thu được Ag và 2 
muối M, N. Biết rằng:
- Lượng Ag sinh ra từ X gấp hai lần lượng Ag sinh ra từ Y hoặc z
- Muối M tác dụng vối dung dịch NaOH giải phóng khí vô cơ
- Muốĩ N tác dụng với dung dịch NaOH hoặc H2 S04 đều tạo khí vô cơ.
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Ba chất X, Y, z lần lượt là
A. HCHO, HCOOH, HCOONH4. B. HCHO, HCOOH, HCOOCHg.
c. HCHO, CH3CHO, HCOOCHg. D. HCHO, CH3CHO, C2H5CHO.

Giải
Đáp án => X là HCHO
=> Hai muối thu được là NH4NO3 và (NH4)2 C 0 3 (loại c, D vì CH3 CHO tác dụng 

vối dung dịch AgN03 trong NH3  không thu được (NH4)2 C03).
Loại phương án B vì chất z tác dụng vối dung dịch AgNO.3 trong NH3, thu được 

Ag, (NH4)2C 03, NH4NO3 và CH3OH (trái với giả thiết là chỉ có 2  muối M, N và Ag).
=> Đáp án A 

Ví dụ 14: Cho các hợp chất hữu cơ:
(1 ) ankan; (2 ) ancol no, đơn chức, mạch hở;
(3) xicloankan; (4) ete no, đơn chức, mạch hở;
(5) anken; (6 ) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở;
(7) ankin; (8 ) anđehit no, đơn chức, mạch hở;
(9) axit Ĩ1 0 , đơn chức, mạch hồ; (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C),

Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho sô" mol C02 bằng sô" mol H20 là

Các hợp chất chứa c, H hoặc c, H, o khi đốt cháy thu được nco =nHO thì 

chúng: đều có dạng tổng quát CnH2nOx (x > 0 ).

Ví dụ 15: Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C 1 0 H 1 4 O6  trong dung 
dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muôi (không có đồng 
phân hình học). Công thức của ba muối đó là
A. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa.

B. HCOONa, CH=C-COONa và CH3 -CH2-COONa. 
c. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH-C-COONa.

D. G¥L3-COONa, HCOONa và CH8-CH=CH-GOONa.

đơn chức.

A. (2 ), (3), (5), (7), (9). 

c. (3), (4), (6 ), (7), (1 0 ).

B. (1 ), (3), (5), (6 ), (8 ). 

D. (3), (5), (6 ), (8 ), (9).

Giải

=> Bao gồm (3), (5), (6 ), (8 ), (9). 
=> Đáp án D

Giải

Ciolĩi40fi A —
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=> Hợp chất có 4 liên kết TC ( 3 liên kết 71 ở 3 nhóm chức este và 1  liên kết n ở 
gốc hiđrocacbon)

^  Loại các phương án B, c  vì sô" liên kết 7Ĩ ỏ gốc hiđrocacbon là 2 và 3.
Do các muối không có đồng phân hình học nên ta loại phương án D (CH3- 

CH=CH-COONa có đồng phân hình học).
=> Đáp án A

B. BÀI TẬP

I. THÔNG HIỂU

1. Cho dãy các hợp chất: xiclobutan, vinylaxetilen, toluen, axit acrylic, axit 
benzoic, etyl axetat, axetanđehit. Sô" chất trong dãy làm mất màu nước brom là
A. 2 . B. 3. C. 4. D. 5.

+ Na0H V + c o 3 + h 20
2 . Cho sơ đồ phản ứng: C7 H6 0 2 1 2  X Y

Chất Y là
A. HCOOH. B. CH3 COOH.

c. C6H5OH (phenol). D. Na2 C 03.

3. Hiđro hóa hoàn toàn một chất hữu cơ X mạch hỏ (xúc tác Ni, t°) thu được 
butan-2 -ol. Số đồng phân cấu tạo bền thỏa mãn tính chất trên là
A. 6 . B. 3. c. 4 . D. 5.

4. Dãy gồm tất cả các chất đều có liên kết hiđro liên phân tử là
A. CH3 COOH, C2 H5OH, CH3 NH2, (CH3)2NH.

B. CH3CHO, CH3COOH, CH3CH2NH2j C6H5OH (phenol), 
c. C2H4(OH)2, C2H2, HCOOH, c h 3n h c 2h 5.
D. CH3 COCH3 , (CH3)3N, CHgCOOH, C2H5OH.

5. Số’ đồng phân cấu tạo mạch hỏ cùng công thức phân tử C5H1 0O2 vừa tác tác 
dụng được Na, vừa tác dụng vổi NaOH là
A. 2 . B. 3. c. 4. D. 6 .

6 . Cho các hợp chất sau: axetanđehit (1 ); metyl axetat (2 ); axỉt fomic (3); etyl
fomat (4); glucozơ (5); axetilen (6 ). Sô' chất có thể tác dụng được vối dung dịch 
AgN03 trong NH3 (trong điều kiện thích hợp) sinh ra kết tủa là
A. 2 . B. 4 . c. 3 . D. 5 .

7. Cho dãy các chất: CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3COOCH3, CH3CHO, C6H5OH
(phenol), C6H 1 20 6 (glucozơ), C1 2H22 0 n (saccarozơ). Khẳng định nào sau đây là 
đúng khi nói về các chất trên ?

A. Có 3 chất có khả năng tác dụng vối dung dịch NaOH.

410



B. Có 4 chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 
c. Có 4 chất có khả năng làm mất màu nưóc brom.
D. Có 3 chất có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa hồng.

8 . Cho dãy các chất: metan, etin, eten, etanol, etanoic, propenoic, benzen, alinin, 
phenol, triolein. Số' chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là
A. 8 . B. 6 . c. 5. D. 7.

9. Cho các chất sau: propin, axít fomic, fomandehit, phenyl fomat, glucozd, 
fructozö, axeton, anđehit axetic, metyl axetat, mantozd, natri fomat. Sô" chất có 
thể tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 6 . B .7 . c. 8 . D.5.

10. Cho các chất: C2H4(OH)2, CH2OH-CH2-CH2 OH, CH3 CH2CH2OH, C 3 H 5 (OH)3, 
(COOH)2j CH3COCH3, CH2(OH)CHO. Có bao nhiêu chất đều phản ứng được 
với Na và Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thưòng?
A. 3 . B. 2 . c. 5. D. 4 .

11. Cho các chất sau: C2H2, HCOOH, HCOONa, C6H1 20 6 (fructozd), CH 3 CHO, 
C2H402 (mạch hỏ, không đổi màu quỳ tím) và CH3COCH3. Sô' chất có phản ứng 
tráng bạc là
A. 5 . B. 6 . c. 3. D. 4.

12. Cho các nhận xét sau:
(1 ) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
(2 ) Tơ nilon-6 ,6 , tơ capron, tơ enang đều đỉều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(3) Vinyl axetat không diều chế được trực tiếp từ axit và ancol tương ứng.
(4 ) Nitro benzen phản ứng vổi HNO3 đặc (xúc tác H2 S04 đặc, đun nóng) tạo 

thành J2i-đinitrobenzen.
(5) Anilin phản ứng với nước brom dư tạo thành p-bromanilin.
Sô" nhận xét đúng là
A. 4 . B. 2 . c. 3. D. 5.

13. Cho các chất sau: đietyl ete, vinyl axetat, saccarozd, tinh bột, vinyl clorua, tơ
nilon -6 ,6 . số  chất trong dãy bị thuỷ phân trong môi trường kiềm loãng, nóng là 
A. 5 . B. 3. c. 4. D. 2 .

14. Số' đồng phân cấu tạo mạch hở có cùng công thức phân tử C4H4O tác dụng vối 
dung dịch AgN03 trong NH3 là
A. 3 . B. 4 . c . 5. D. 6 .

15. Số chất mạch hỏ cùng công thức phân tử C4H60 2 khi tác dụng vối dung dịch NaOH 
đun nóng, thu được hai sản phẩm hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 1 . B. 2 . c. 3. D. 4 .
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II. VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO • • • •

16. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các hợp chất Ca(HC03)2, NaHS04, KHS, K2 HP04đều là muối axit.
B. Các dung dịch: ancol etylic, glixerol, saccarozơ đều không dẫn được điện, 
c. Các chất và ion sau đều lưỡng tính:

~OCO-CH2 -NH 3 , Ba(HC03)2, HS", Cu(OH)2, HCOONH4.

D. Các dung dịch muối:
NaHCOg, Na2C03, CH3NH3NO3, C2H5ONa, K3P04, đều có.pHi> 7.

17. Cho các chất sau đây:
(1 ) C2H5OH; (2 ) C,H6C1; (3) C2H2; (4) CH2 = CH2;
(5) CHg- CH3; (6 ) CH3 COOCH=CHCl; (7) CH2=CHC1;
(8) CH2 OH-CH2 OH; (9) CH3-CHC12.

Trong điều kiện thích hợp từ những chất nào có thể điều chế trực tiếp được 
CH3 CH0 ?

A. (1 ); (2 ); (3); (4); (7); (8 ); (9). B. (1 ); (3); (4); (5); (6 ); (8 ).
c. (1 ); (3); (4 ); (7); (8 ); (9). D. (2 ); (3); (4 ); (5); (6 ); (9).

18. Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:
(a) Cho kim loại liti tác dụng với khí nitơ;
(b) Sục khí hiđro iotua vào dung dịch muôi sắt (III) clorua;
(c) Cho bạc kim loại vào dung dịch sắt (III) clorua;
(d) Dẫn khí amoniac vào bình đựng khí clo;
(e) Cho phân đạm ure vào nưốc;
(g) Nhúng thanh sắt vào dung dịch HC1;
(h) Sục khí đimetyl amin vào dung dịch phenylamoni clòrua;
(i) Cho dung dịch axit axetic vào dung dịch natri phenoỉat.
Sô" thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 7. B. 6 . c. 5 D. 4 .

19. Cho dãy các chất: canxi hiđrocacbonat, amoni photphat, etylàmoni fomat, amoni 
axetat, etyl metanoat. Sô" chất trong dãy vừa phản ứng được với dufng dịch HC1 
vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 5. B. 3. G. 2 . D. 4.

20. Cho dãy các chất: phenol, p-xilen, isopren, glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarốzơ, 
alanin, catechol, axit benzoic, khí suníurơ, metylxiclopropan, xiclobutân và khí 
clo. Sô" chất trong dãy có kKả năng làm ¡mất màu dung dịch nưổc brom ở nhiệt 
độ thưònglà
A. 10. B. 9. c . 7. D. 8.
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21. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1 ) Sục 0 3 vào dung dịch KI.
(2) Cho Fe(OH)s tác dụng vổi HNO3 đặc, nóng.

(3) Sục Cl2 vào dung dịch FeS04.
(4) Sục H2S vào dung dịch Cu(N03)2.
(5) Cho N aC l tinh thể vào H2SO4 đặc, nóng.

(6 ) Sục Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2.
(7) Hiđro hoá anđehit fomic.
(8 ) Cho anđehit fomic tác dụng vối dung dịch AgN03 trong NH3 đun nóng.
(9) Cho etyllen glicol tác dụng với Cu(OH)2.
(10) Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgN03 trong dung dịch NH3.
Sô" phản ứng oxi hoá - khử là
A. 6 . B. 4 . c. 5. D. 7.

2 2 . Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào không tạo ra NaHC03 khi kết thúc 
các phản ứng?
A. Sục C02 vào dung dịch natriphenolat.
B. Sục CO9 vào dung dịch Na2 C03.
c. Sục C0 2 vào dung dịch nước Gia-ven.
D. Cho dung dịch NaOH dư vào Ba(HC03)2.

23. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Sục k h í N H 3 (dư) vào cốc đựng hỗn hợp dung dịch C u C l2 và AICI3.

(2) Cho dung dịch Ba(OH) 2 (dư) vào cốc đựng dung dịch A12(S04)3.
(3 ) Rót từ từ đến dư dung dịch HC1 vào cốc đựng dung dịch Na[Al(OH)4] (hay 

NaA102).
(4) Sục khí etilen vào cốc đựng dung dịch KMn04.
(5) Sục khí C 0 2 (dư) vào cốc đựng dung dịch C6H5ONa.
SỐ’ thí nghiệm sau các phản ứng kết thúc, thu được kết tủa là 
A. 5. B. 3 . c. 2 . D. 4.

24. Trong các chất sau: amoniac, hiđroílorua, metylamin, ancol etylic, axit axetic, 
axeton, axetanđehit, glixerol, etylclorua, tristearin. Có bao nhiêu chất trong 
các chất trên mà giữa các phân tử của nó có thể có liên kết hiđro?
A. 6 . B. 5 . c. 7 . D. 8 .

25. Có các kết luận sau:
(a) Đốt cháy hiđrocacbon thu được nH 0  >Ĩ1 C 0  thì hiđrocacbon đó là ankan.

(b) Đốt cháy hiđrocacbon thu được nH 0  =TÌC0 thi hiđrocacbon đó là anken.

413



(c) Đốt cháy một hợp chất hữu cơ thu được nH O > nco thì hợp chất hữu cơ đó là ankan

(d) Đốt cháy ankin thì được nH 2 0  <n C 0 2  và nailkhl = nCo2 - n H2Ơ.

(e) Tất cả các ankin đều có thể tham gia phản ứng với dung dịch AgN03  trong NH3.
(g) Tất cả các anken đối xứng đều có đồng phân hình học.
(h) Etylbenzen dễ tham gia phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen hơn 

benzen và ưu tiên ở vị trí ortho và para so với nhóm etyl.
Sô' kết luận đúng là

A. 7. B. 3. B. 4. D. 5.

26. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Lực axit của HCOOH mạnh hơn lực axit của CH3COOH.

B. Các hiđrocacbon no đều không làm mất màu dung dịch brom. 

c. Axetilen khó cộng hợp với Br2 hơn etilen.

D. ở điều kiện thường CH3NH2 là chất khí, mùi khai.

27. Phát biểu đúng là

A. Tinh bột và xenlulozö bị thủy phân trong môi trưòng kiềm loãng, nóng.

B. Lực bazơ của anilin nhỏ hơn lực bazơ của N-metylanilin.

C. Phenol không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng.

D. Saccarozơ không làm mất màu nước brom.

28. Cho các thí nghiệm sau:
(1 ) Sục khí HC1 vào dung dịch AgN03.
(2 ) Sục H2S vào dung dịch ZnCl2.
(3) Sục H2S vào dung dịch Fe2 (S04)3.
(4) Sục H 2S vào dung dịch C11SO4.

(5) Cho xà phòng vào nước cứng.
(6 ) Cho bột giặt (omo) vào nưốe cứng.
(7) Cho metyl oxalat vào dung dịch AgN03 trong NH3 đun nóng.
(8 ) Sục but-2 -in vào dung dịch AgN03 trong NH3.
(9) Sục vinyl axetilen vào dung dịch AgN03 trong NH3.
Sô" thí nghiệm sau khi kết thúc, thu được sản phẩm có kết tủa là
A. 7 . B. 4 . c. 5. D. 6 .

29. Cho dãy các chất: QHgOH, C6H5NH2, H2NCH2COOH, C2H5COOH, CH3CH2CH2NH2. 
Sô' chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HC1 là

A. 5. B. 2 . c. 3. D. 4.
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30. Cho các dung dịch sau (nồng độ khoảng 1 M): NaA102, C6H5NH3 C1, C2 H 5 NH2, 
FeCl3, C6H5ONa, CH3COOH. Lần lượt trộn lẫn từng cặp dung dịch với nhau, 
sô" trưòng hợp có phản ứng xảy ra là
A. 8 . B. 1 0 . c. 7. D. 9.

31. Nhận xét nào dưới đây không đúng?
A. Phenol là axit, còn anilin là bazơ.
B. Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ, còn dung dịch anilin 

trong nước làm quỳ tím hoá xanh.
c. Phenol và anilin đều khó tham gia phản ứng cộng và đều tạo hợp chất vòng 

no khi cộng với hiđro.
D. Phenol và anilin đều dễ tham gia phản ứng thế và đều tạo kết tủa trắng vối 

nước brom.
32. Ba chất X, Y, z có cùng công thức phân tử C3 H60 2. Biết: X làm tan đá vôi; Y 

không tác dụng được với NaOH nhưng tác dụng với Na và tham gia phản ứng 
tráng bạc. Khi 0 xi hóa Y vói xúc tác thích hợp thu được hợp chất đa chức. z 
không tham gia phản ứng tráng bạc; không tác dụng với NaOH nhưng tác 
dụng vối Na. Các chất X, Y, z lần lượt là
A. C2H5COOH; HO-CH2-CH2-CHO; CH3-CO-CH2OH.
B. C2H5COOH; CH3-CH(OH)-CHO; CH3COOCH3.
C. C2H5COOH; CH3 -CH(OH)-CHO; CH3-CO-CH2OH.
D. HCOOCH2CH3; HO-CH2-CH2-CHO; CH3-CO-CH2OH.

33. Nhiệt độ sôi của các axit cacboxylic cao hơn hẳn nhiệt độ sôi của ancol có cùng 
số nguyên tử cacbon. Đó là do
A. giữa các phân tử axit cacboxylic có ít liên kết hiđro hơn, nhưng liên kết 

hiđro bền hơn liên kết hiđro giữa các phân tử ancol.
B. giữa các phân tử axit cacboxylic có nhiều liên kết hiđro hơn, nhưng liên kết 

hiđro kém bền hơn liên kết hiđro giữa các phân tử ancol.
c. giữa các phân tử axit cacboxylic có nhiều liên kết hiđro hdn, đồng thòi liên 

kết hiđro bền hơn liên kết hiđro giữa các phân tử ancol.
D. các phân tử axit cacboxylic có khối lượng phân tử cao hơn nhiều khôi lượng 

phân tử của ancol.
34. X có công thức phân tử C5H6 0 4 và có các tính chất sau đây: Cộng hợp hiđro 

(xúc tác Ni, t°) theo tỉ lệ mol 1: 1.  Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH 
nóng thu được 1  muối và 2  chất hữu cơ E, F (trong đó có 1 chất tham gia được 
phản ứng tráng bạc). Công thức cấu tạo của X là
A. h c o o c h =c h -o o c -c h 3.
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B. h o o c -c o o -c h =c h -c h 3.
c. CH3-OOC-CH2-COO-CH=CH2.
D. CH3 -OOC-COO-CH=CH2.

35. Ba chất hữu cơ mạch hở: X, Y, z có cùng công thức phân tử C3 H 60  và có các 
tính chất sau:
- X, Y đều phản ứng với dung dịch brom trong nưổc.
- z  chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH.

- X có nhiệt độ sôi cao hơn z. Các chất X, Y, z lần lượt là
A. c h 2= ch -0 -c h 3, CH3COCH3, CH3CH2CHO.

B. CH3CH2CHO, CH2=CH-0 -CH3, CH3COCH3.
c . c h 2=c h c h 2o h , c h 3c h 2c h o , CH3COCH3.
D. CH2=CHCH2OH, CH3COCH3, CH3CH2CHO.

36. Phát biểu nào dưối đây là sai?

A. Có thể phân biệt da thật và da giả (làm từ PVC) bằng cách đốt cháy và hấp 
thụ sản phẩm cháy vào dung dịch AgN03/HN03.

B. Có thể phân biệt glixerol và lòng trắng trứng bằng phản ứng màu với dung 
dịch HNO3 đặc.

c. Có thể phân biệt fructozơ và axit fomic bằng phản ứng tráng bạc.

D. Có thể phân biệt dầu mỡ động thực vật và dầu mỡ bôi trơn máy bằng dung 
dịch NaOH đun nóng.

37. Cho các chất: butan, buta-l,3-đien, propilen, but-2 -in, axetilen, metylaxetilen, 
isobutan, xiclopropan, isobutilen, anlen. Chọn phát biểu đúng về các chất trên?

A. Có 8  chất làm mất màu nước brom.

B. Có 3 chất tác dụng dung dịch AgN03 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt, 

c . Có 8 chất làm  mất màu tím  của dung dịch KM11O4

D. Có 7 chất tham gia phản ứng cộng hiđro.

38. Những chất nào sau đây vừa là mất màu dung dịch brom, vừa làm mất màu 
dung dịch thuốc tím (nhiệt độ thường hoặc khi đun nóng): pentan, xiclopropan, 
butađien, toluen, ancol alylic, anđehit axetic?
A. butađien, toluen, ancol alylic. B. xiclopropan, butađien, toluen. 

c. xiclopropan, butađien, ancol alylic. D. butađien, ancol alylic, anđehit axetic.

39. Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Các dung dịch peptit đều hòa tan Cu(OH) 2 tạo dung dịch màu tím.

B. Enzim mantaza xúc tác cho phản ứng thủy phân mantozơ thành glucozd.
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c. Khi thủy phân hoàn toàn protein đơn giản sẽ cho hỗn hợp các amino axit.

D. Anđehit axetic làm mất màu dung dịch brom trong CC14.
40. Câu nào sau đây là sai?

A. Protit rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng.

B. Khi cho Cu(OH) 2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím. 
c. Phân tử các protit gồm các mạch dài polipeptit tạo nên.
D. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.

'c. ĐÁP ÁN

1B 2C 3D 4A 5C 6 D 7C 8 B 9C 10A

11A 1 2 C 13D 14C 15D 16D 17C 18A 19A 20B

21C 22D 23D 24A 25B 26B 27D 28C 29C 30D

31B 32A 33C 34D 35C 36C 37A 38D 39B 40A

D. HƯỚNG DÂN G IẢ I NHANH

1. Chọn B
Bao gồm: vinylaxetilen, axit acrylic, axetanđehit.

2 . Chọn c

HCOOC6H5 + 2N&OR HCOONa + C6H5ONa + H20

(X)
C6H5ONa + C02 + H20  -» C6H5OH + NaHC03

00
3. Chọn D

CH2=CH-CH(OH)-CH3, CH=C-CH(OH)-CH3, c 2h 5 -c o -c h 3, 
CH^CH-CO-CHg, CH-C-CO-CH 3 .

4. Chọn A
Các c h ấ t  k h ô n g  c ó  l i ê n  k ế t  O-H h o ặ c  N-H n h ư  C H 3 C H O ,  C2H2, C H 3 C O C H 3 ,  

(CH3)3N đều không có liên kết hiđro liên phân tử.

5. Chọn c
c 5 h 1 0o 2 a = 1

Vì vừa tác dụng vối Na vừa tác dụng với NaOH nên bao gồm các đồng phân 
cấu tạo là axit cacboxylic.

26-3 =  4

6. Chọn D
Bao gồm : (1 ), (3), (4), (5) và (6 ).
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7. Chọn c
A. Có 4 chất có khả năng tác dụng với dung dịch NáOH.
CH3COOH + NaOH -> CHgCOONa + H20
HCOOH + NaOH -» HGQONa + H20

CH3 COOC2H5 + NaOH — ^  CHgCOONa + C2H5OH 
C6H5OH + NaOH -> C6H5ONa + H20
B. Có 3 chất có khả năng tham gia phản, ứng tráng bạc.

HCOOH + 2AgN03 + 4NH3 + H20 — ( NH4)2 C 0 3 + 2MH4N 0 3  + 2 Agị 

CHgCHO +,2ẠgNOs + 3NH3 + 2H20 — CH3COONH4 + 2NH4N03 + 2Ạgị 

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgN03 + 3 NH3 + 2H20 — i*— >

CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2NH4N0 3 + 2Agị 
c. Có 4 chất có khả năng làm níất màu nưốc brom.
CHgCHO + Br2 + H20 -» CH3COOH + 2 HBr 
HCOOH + Br2 -> C02 + 2 HBr 
CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 +,H20 -> CH2 OH[GHQH]4COOH + 2 HBr

Br
2,4,6-tribromphenol 

(màu trắng)

D. Có 2  chất có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa hồng là HCOOH và CH3COOH.
8 . C h ọn B

Bao gồm: etin, eten, propenoic, alinin, phenol, triolein.
9. C h ọn c

Bao gồm: axit fomic, fomandehit, phenyl fomat, glucozd, fructozd, anđèhit axetic, 
mantozd, natri fomat.
10. C h ọ n  A

Bao gồm: C2 H4(OH)2, <COOH)a, C8H^OH)8.
11. C h ọn A

Bao gồm: HCOOH, HCOONa, C6H 1 20 6 (fructozd), CHgCHO, HCOOCH3 .
1 2 . Chọn c

(2 ) Tơ capron điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
(5) Anilin phản ứng vối nước brom dư tạo thành 2 , 4, 6 -trỉbromphenoL



13. Chọn D
Bao gồm: vinyl axetat, tơ nilon -6 ,6 .

14. Chọn c
Bao gồm các hợp chất chứa nhóm CHO hoặc nhóm CH=C-.
CH=C-CH2-CH0, CHsC-CO-CH3, CH=C-0-CH=CH2, 
c h 2=c =c h -c h o , CH3-OC-CHO.

15. Chọn D

HCOO / CH 3 H C 0 0 \  / H

v = c  X  „
/  «  H CH3H H 3

16. Chọn D
17. Chọn c

(1 ) C2H5OH + CuO — ! CH3 CHO + Cu + H20

(2) C A  + H20  CH 3CH 0

(4) 2CH2=CH2 + 0 2 ....2CH3CHO

(7) CH2=CHC1 + NaOH đặc > CH3CHO + NaCl

(8) CH2OH-CH2OH Ky  > CH3-CHO + H20

(9) CH3 -CHC12 + 2 NaOH — CH3 CH0  + 2 NaCl + H20

18. Chọn A
(a) 6 Li + M2 2 LÌ3N
(b) 2FeCl3 + 2 HI -> 2FeCl2 + I2 + 2HC1
(c) Ag + FeCl3 -» Không xảy ra
(d) 8NH3 + 3C12 -> N2 + 6NH4CI

(e) (NH2)2CO + 2H20 -> (NH4)2 C 0 3

(g) Fe + 2HC1 -> FeCl2 + H jt
( h )  ( C H ; j ) 2 N H  +  C 6 H 5N H 3 C l - >  ( C H 3 ) 2 N H 2 C 1 +  C 6 H 6 N H 2

(i) CHaCÕoH + C6H5ONa -> CBH5OH + CH3COONa
19. Chọn A

Bao gồm: canxi hiđrocacbonat, amoni photphat, etylamoni fomat, amoni 
axetat, etyl metanoat.

Ca(HCOs) 2 + 2HC1 -* CaClj + 2 C0 2t + 2H20  
Ca(HC03 ) 2 + 2 NaOH --> CaCO.,i + Na2 C0 3  + 2H20  
(NH4)3 P04 + 3HC1 -> H3P04 + 3NH4 C1
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(NH4)3P04 + 3NaOH -> Na3 P04 + 3NH3 + 3H20 
HCOONH3 C2H5 + HC1 -> HCOOH + C2H5NH3 C1 
HCOONH3 C2H5 + NaOH -> HCOONa + C2H5NH2 + H20  
CH3COONH4 4- HC1 ->• CHgCOOH + NH4C1 
CH3 COONH4 + NaOH CHgCOONa + NH3 + H20

HCOOC2H5 + HC1 đặc — ^  HCOOH + C2H5 C1

HCOOC2H5 + NaOH — HCOONa + C2H5OH

20. Chọn B
Bao gồm: phenol, isopren, glucozd, mantozd, alanin, catechol, khí sunfurd, 

metylxiclopropan, khí clo.
21. Chọn c

(1) O3 + 2KI + H20  -> 2KOH + I 2 + 0 2t
(2) Fe(OH) 3 + 3 HNO3 -> Fe(N03 ) 3  + 3H20
(3) 3C12 + 6FeS04-> 2Fe2 (S04) 3 + 2FeCl3.
(4) H2S + Cu(N03 ) 2 -* CuSị + 2 HNO3

(5) 2NaCl + H2S04 (đặc) — 2- - -̂ > NaHS04 + HClt
(6 ) 2C12 + 2Ca(OH)2-> CaCl2 + Ca(C10) 2 + 2H20

(7) HCHO + H2 - NU° > CH3 OH

(8 ) HCHO + 4AgN03 + 6 NH3 + 2H20  — ! ( NH4)2 C0 3 + 4NH4N 0 3  + 4Agị

^  CH2-OH _ CH2 - 0 ^  ^ o - c h 2

2 I + Cu(OH)2 -----» I _ n ^ Cû n > + 2H20
ch2-o h  ch 2 - o v o -c h 2

H
(1 0 ) CHsCH + 2AgN03 + 2 NH3 -> CAg=CAgị + 2NH4N03 

=> Các phản ứng 0X1 hóa -  khử là (1), (3), (6), (7), (8).

22. Chọn D
A. C 0 2 + CgHgONa + H20 -> C6H5OH + NaHCOg
B. C 0 2 + Na2 C 0 3 + H20  -> 2NaHC03

c. C02 + NaClO + H20 -> NaHCOa + HC10
D. 2NaOH + Ba(HC03 ) 2 -> BaC03ị  + Na2 C0 3  + 2H20

23. Chọn D
(1 ) Cu2+ + 2 NH3 + 2H20  -> Cu(OH)2ị  + 2NH;

Cu(OH) 2 + 4 NH3 -> [Cu(NH3)4]2+ + 20H"
A l 3 +  +  3 N H g  +  3 H 20  - >  A I ( O H ) 3 ị  +  3 N H  ;
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(2 ) 3Ba(OH) 2 + Aựso^a -> 3BaS04i  + 2 Al(OH)3ị  
Ba(OH) 2 + 2Al(OH), -> Ba(A1 0 2 ) 2 + 4H20

(3) NaA102 + HCl + HsO -> NaHCO, + Al(OH)sị  
Al(OH), + 3HC1 -> A1C1S + 3H20

(4) 3CH2=CH2 + 2KMn04 + 4H20  -> 3CjH4(OH)s + 2Mn02ị  + 2KOĨL

(5) C0 2 + C6 H5ONa + HzO -> NaHC03  + CfJH5OHi
24. Chọn A

Bao gồm: amoniac, hidroflorua, metylamin, ancol etylic, axit axetic, glixerol. 
Những hợp chất còn lại thì nguyên tử H chỉ liên kết vối cacbon mà sự chênh lệch 
độ âm điện giữa nguyên tử H và nguyền tử c  là không nhiều nên trong liên kết 
C-H thì nguyên tử H chưa đủ độ linh động để tạo liên kết hiđro với nguyên tử của 
nguyên tổ’ có độ âm điện lớn hơn.

25. Chọn B
Bao gồm các phát biểu: (a), (d), (h).
(b) Đốt cháy hiđrocacbon thu được nH 0  =nco thi hiđrocacbon đó là anken hoặc 

xicloankan.
(c) Đốt cháy một hợp chất hữu cơ thu được nH o >nco thì hợp chất hữu cơ đó là

no, mạch hở (CnH2tl + 2 0 x, X > 1).
(e) Tất cả các ank -  1 - in đều có thể tham gia phản ứng với dung dịch AgNOa 

trong NH3.
(g) Anken đối xứng kiểu CR2:=CR'2  như CH2=CH2, C(CH3)2 =C(CH 3)2 , ... không 

có đồng phân hình học.
28. Chọn c

(1 ) AgNOa + HC1 -> AgCli + HNO,
(2 ) H2S + ZnCl2 -» Không xảy ra
(3) H2S + Fe2(SO<) 3  - > 2 FeSO, + H2 S04 + s ị
(4) H2S + CuS04 -> CuSi + H2S04

(5) Ca2* + 2 C 1 7H3 5COONa -> (C1 7 H3 5COO)2C aị + 2Na+
(9) CH2=CH-C=CH + AgNOâ + NH3 -> CH2=CH-CsCAgl + NH4NOs

29. Chọn c
C6H5NH2+ HC1 -> C6H5NH3C1 
h 2n c h 2c o o h  + HC1 -> C1H3NCH2C 00H  
c h 3c h 2c h 2n h 2 + HC1 CH3CH2CH2NH3C1

30. Chọn D
NaA102 + C6H 6NH3C1 + H 20  -> N aCl + A l(O H )jị + C6H 5N H 2
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3NaA102 + FeCl3 + 6H20 -> Fe(OH)3ị  + 3NaCl + 3Al(OH)3ị  
NaA102 + CH3 COOH + H20 -> CHgCOONa + Al(OH)3ị  
C6H5NH3C1 + C2H5NH2 -> C2H5NH3CI + c 6h 5n h 2 
C6HỗNH3 G1 + C6H5ONa -> CeHgNHả + C6H5OH + NaCl 

3C2 H5 NH2 + FeCl3 +~ 3H20  -> 3C2H5 NH3 C1 + Fe(OH)aị  
C2H5NH2 + CHgCOOH -> CH3 COONH3 C2 H5 

3C6H5ONa + FeCl3  + 3H20  -> 3C6 H5OH + Fe(OH)3ị  + 3NaCl 

C6H5ONa + CHgCOOH -> GHgCOONa + C6H5OH

31. Chọn B

Đung dịch phenol trong nước không làm quỳ tím hoá đỏ, còn dung dịch anilin 
trong nước không lầm quỳ tím hoá xanh.

32. Chọn A

X  làm  tan đá vôi => X là  a x it cacboxylic C2H5COOH (lo ại D).

Oxi hóa Y vối xúc tác thích hợp; thu được hợp chất đa chức (loại B, c  vì oxi hóa 
thu được CH3-CO-CHO là hợp chất tạp chứe).

34. Chọn D
Loại phương án A vì khi cho X tác dụng vói dung dịch NaOH nóng, thu được 

hai muối (trái với giả thiết).'

HCOOCH=CH-OOC-CH3 + 2 NaOH —

HCOONa + CHsCOONa + CH2 OH-CHO 
Loại phương án B vì khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH nóng, thu được 

một muối, một anđehit và H20  (trái với giả thiết).

HOOC-COO-CH=CH-CH3 + 2 NaOH — (COONa) 2 + CH3 CH2CHO + H20  

Loại phương án c  vì khi đó X có 6 C trong phân tử (trái với giải thiết).
Vậy X là CH3 -OOC-COO-CH=CH2.

CH3-OOC-COO-CH=CH2 + 2 NaOH — ^  (COONa) 2 + CH3CH2CHO + CH3 OH 

C2H5CHO + 2AgN03 + 3NH3 + H20  — ! C2H5COONH4 + 2NH4N03 + 2Agị

35. Chọn c
Loại phương án A  và D vì k h i đó Y  là CH3COCH3 không làm  mất m àu dung 

dịch brom trong nước.

Loại phương án B vì nhiệt độ sôi của CH3 CH2CHO thấp hơn nhiệt độ sôi của 
CH3COCH3 do nhóm c =0 trong CH3COCH3 phân cực mạnh hơn nhóm c =0 trong 
CH3CH2CHO.
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